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- ĐẠI NAM Hhy kỳ CHÍ 


- QUYỂN IX 
_ TỈNH BÌNH ĐỊNH ˆ 


Đông tây cách nhau 135 đặm, nam bắc cách 
nhau 420 dặm, phía đông đến biển 36 dặm linh, phía 
tây đến Man động 99 đặm, phía nam đến địa giới 
huyện Đông Xuân tỉnh Phú Yên 45 dặm, phía bắc 
đến địa giới huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi 154 
dặm, phía tây nam đến Man động '48 dặm, phía tây 
bắc đến địa giới sơn man hơn 100 dặm, phía đông 
bắc đến biển giáp địa giới tỉnh Quảng Ngãi 137 dặm, 
phía đông nam đến địa giới tỉnh Phú Yên 40 đặm. 
Từ tỉnh ly đi về phía bắc đến Kinh 647 dặm. _ 


PHÁN DẤ 
____ Theo thiên văn thuộc về khu vực sao Dực, sao 
Chẩn, về tinh thứ sao Thuần vũ. 
DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH . 
Xưa là đất Việt Thường Thị, đời Tần thuộc 
Tượng quận. Đời Hán, nắm Nguyên Đỉnh thứ 6 (111 
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tr.C.N.) đặt huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật 
Nam. Đời Hậu Hán, vì cuộc loạn năm Sơ Bình), 
viên công tào huyện Tượng Lâm là Khu Liên giết 
viên huyện lệnh, tự xưng Lâm Ấp vương. Đời Tấn, 
đặt quận Nhật Nam, huyện Tượng Lâm chị là kị mi 
mà thôi. Đời Tuỷ, năm Đại: Nghiệp thử nhất (805) 
bình Lâm Ấp, đặt châu Xung, sau đổi làm quận Lâm 
Ấp, thống lãnh bốn huyện. Clượng, Phố, Kim Sơn, 
Giao Giang và Nam Cực). Nhà Tuỳ bị loạn, đất nầy 
lại thuộc về Lâm Ấp. 


Nhà Đường, năm Trịnh Quán thứ 9: (635), lấy 
quận Lâm Ấp đặt Lâm. Châu lãnh 3 huyện (Lâm 
Ấp, Kim Long và Hải Giới), đặt nhờ l` sở ở phía 
nam Hoan. Châu, còn đất thì bị Lâm Ấp. chiếm cứ 
đến cuối đời Trinh Nguyên (803) thì bỏ. Sau là đất: 
hai thành Chà Bàn và Thi Nại của Chiêm Thành. 


Nước tá đời Lê, năm Hồng Đức thứ nhất (1470) 
đánh được Chiêm Thành, mở đất đến núi Thạch Bi 
và chia đất nầy làm 3 huyện Bồng Sơn, Phủ Li và 
Tuy Viễn, đặt phủ Hoài Nhân, lệ vào Quảng Nam 
thừa tuyên. Nhưng từ núi Cù Mông về nam vẫn là 
người Man người LạO ở, chưa có thì giờ kinh lí đến. 


Bản triều Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế năm thứ 
21 Mậu Dẫn (Lê Quang Am năm thứ nhất — =Rhơng 


tệ Sửa là Vĩnh _ q37)- 
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bổ Lương Văn Chính làm: Tri huyện Tuy Viễn, để 
đẹp yên biên trấn và chiêu tập dân phiêu tán đến ở 
Cù Mông và Bà Đài (nay là Xuân Đài), lại khai khẩn 
ruộng hoang ở sông Đà Diễn. Năm Nhâm Dần Thái 
Tổ Gia Dụ Hoàng Đế thứ 45 (Lê:Hoằng Định thứ 2- 
1602) đổi phủ Hoài Nhân làm phử Qui Nhân (Nhơn), 
đặt các chức tuần phủ, khám lí, vẫn lệ vào dinh Quảng 
Nam. Năm Tân Hợi Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế thứ 
54 (Lê Hoằng Định thứ 11-161 1), Chiêm Thành xâm 
phạm biên giới, sai Văn Phong (không rõ họ) đem 
quân đánh được, lấy đất này chịa làm 2 huyện Đồng 
Xuân và Tuy Hoà, đặt phủ Phú Yên, cũng lệ vào 
đinh Quảng Nam, cho Văn Phong đóng g1ữ. 


—— Năm Ki Tị, Hy Tông thứ 17 (Lê Đức Long thứ 
nhất-1629), Văn Phong cấu kết với Chiêm Thành 
làm phần, sai Phó tướng Nguyễn Vinh dẹp được, 
lập dinh Trấn Biên, (hỗi đầu bản triều, đất giới thủ 
gọi là Trấn Biên), sau mở mang rộng thêm, dời Trấn 
Biên đến Phước Long, tức Biên Hoà bây giờ) sau 
gọi là dinh Phú Yên; đặt tuần phủ và quan lại để 
cai trị; đại chia lập 38 thuộc ở đất ven biên BIỚI.. | 


- Năm Tân Mão, Thái Tông thứ 3 (1651), đổi 
nhủ Qui Nhơn làm phủ Qui Ninh: Năm Nhâm Tuất, 
Thế Tông thứ-4 (1742), lại làm phii Qui Nhơn. 

”. Năm QuíTị, Duệ Tông thứ 9 (1773), dân trong 
hạt )à Nguyễn Văn Nhạc và Nguyễn Văn Huệ nối 
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loạn cướp chiếm Qui Nhơn và Phú Yên. Nhạc tiếm 
xưng Trung ương hoàng đế, niên hiệu là Thái Đức, 
xây thêm thành cũ Chà Bàn của Chiêm Thành để 
ở gọi là Hoàng đế thành. Sau đó anh em Nhạc - 
Huệ không hoà thuận đánh lẫn nhau, Huệ bèn cắt 
chiếm từ Thăng Hoa, Điện Bàn về Bắc, tiếm xưng 
niên hiệu Quang Trung. Sau khi Văn Huệ chết, con 
là:Quang Toắn nối ngôi, tiếm xưng niên hiệu Cảnh 
Thịnh. Đến khi Nhạc chết, Toản sai đồ ¬ „mới 
Bảo là con Nhạc chiếm lấy đất. 


Mùa thu năm Mậu Thân (1788), Thế Tổ Cao 
Hoàng Đế đánh lấy lại được Gia Định, hàng năm 
liên tiếp tiến đánh thành Qui Nhơn, nhưng chưa 

chiếm được. Mùa hè năm Kỉ Mùi (1799) lại tiến 
quân vây chiếm được thành Qui Nhơn, đổi tên là 
thành Bình Định, sai Chưởng Hậu quân là Võ Tánh 
và Lễ bộ Ngô Tòng Chu đồng giữ. Mùa xuân năm 
Canh Thân (1800), tướng giặc là bọn Trần Quang 
Diệu và Vũ Văn Dũng lại đem hết binh lực vây 
thành, quan quân bám sắt giữ thành, rồi đại binh lực 
cứu viện, hơn một năm không giải vây được. Mùa 
xuân năm Tân Dậu (1801); quan quân phá được quân 
giặc ở cửa biển Thi Nại, bèn sai Nguyễn Văn Thành, 
Nguyễn Hoàng Đức ở lại Qui Nhơn để cầm cự với 
giặc, còn xa giá thì tiến đánh Phú Xuân, lấy lại đô 
thành rỗi sẽ cho quân vào cứu viện Qui Nhơn. Nhưng 
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trong thành hết lương, Võ Tánh và Ngô Tòng Chu 
đều tử tiết, tướng giặc là Trần Quang Diệu lại chiếm 
được thành. Quang Diệu được tin (quân Nguyễn) đã 
lấy lại đô thành, tự biết thế không giữ nổi, đến mùa 
xuân năm Nhâm Tuất (1802)-bèn bỏ thành đi theo 
đường thượng đạo để trốn, sau bị quan quân bắt được. 
Năm ấy, đặt án phủ Qui Nhơn để trị dân, lại đặt các 
chức quan công đường dinh Bình Định gọi là lưu thủ, 
cai bạ và kí lục. Năm Gia Long.thứ 9 (1809), đổi 
dinh làm trấn, năm thứ 10 đổi lưu thủ làm trấn thủ. 
;_. Năm Minh Mệnh thứ 7 (1826) đặt tri phủ Qui 
Nhơn, đăm thứ 8 đổi cai bạ và kí lục làm hiệp trấn 
và tham hiệp. Năm thứ 12 đổi phủ Qui:Nhơn làm 
phủ Hoài Nhơn. Năm thứ 13, chia địa hạt các tỉnh, 
đổi gọi là tỉnh Bình Định, đặt chức tổng đốc Phú - 
Bình thống hạt 2 tỉnh Bình Định và Phú :Yên; quan 
văn thì đặt hai ti bố chính - án sát, qưan võ thì đặt 
lãnh binh: Lại chia huyện Tuy Viễn làm 2 huyện Tuy 
Viễn và Túy Phước, đặt phủ An Nhân. Lại bỏ huyện 
Phù Li chia làm 2 huyện Phù Cát và Phù Mi, vẫn lệ 
vào phủ Hoài Nhơn. Năm thứ 15, những đất từ Bình 
Định trở vào Nam đến Bình Thuận gọi là Tả: Kì. 

_— Năm Tự Đức thứ 5 (1851), bổ phủ An Nhân, 
đem 2 huyện Tuy Viễn và Tuý Phước hợp lầm 1, 
huyện Phù Cát và Phù Mĩ hợp làm t1, đều lệ vào 
phủ Hoài Nhơn. Năm thứ 6 hợp tỉnh Phú Yên vào 
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Bình Định làm 1, đặt đạo Phú Yên, giấy tờ sổ sách 
đều nêu lên đầu tên Bình Định tỉnh. Năm thứ L7 lại 
trở lại như cñ:đặt lại đạo Phú Yên. Năm thứ 18 lại 
chia 2 huyện Tuy Viễn và Tuy Phước, phủ An Nhân 
kiêm lí huyện Tuy Viễn và thống hạt huyện Tuy 
Phước, phủ Hoài Nhơn kiêm lí huyện Bông Sơn và 
thống hạt 2 huyện Phù Cát và Phù MI. May, lãnh 2 
phủ 5 huyện. | 


Phủ Hoài Nhơn: Đông tây cách nhau 53 dặm 
linh, nam bắc cách nhảu 156 đặm. Phía đông đến 
biển 26 dặm, phía-tây giáp sơn man .27 dặm linh, 

_ phía nam giáp địa giới huyện Tuy Viễn phủ An Nhân 
99 dặm, phía bắc giáp địa giới huyện Mộ Đức tỉnh 
Quảng Ngãi 57 dặm. Tên phủ hiện nay đặt từ đầu 
nhà. Lê, đến đầu bản triều đổi làm phú Qui Nhơn 
sau đối thành Qui Ninh, rồi.lại theo tên phủ là Qui 
Nhơn. Năm Minh,.Mệnh thứ 7 mới đặt tr phủ, kiêm 
lí huyện Phù L¡ và thống hạt hai huyện Bồng Sơn 
và Tuy Miễn. Năm thứ 13-chia địa phận huyện Phù 
L¡ làm 2 huyện Phù Mĩ và Phù Cát, bỏ tên huyện 
Phù :L, cho phủ kiêm lí huyện Phù Cát và thống 
hạt Phù Mĩ và Bồng Sơn. Năm Tự Đức thứ 8 đổi 
lại, phủ kiêm lí huyện Bồng Sơn và thống hạt Phù 
Mĩ và Phù Cát. Nay lãnh 3 huyện. 


| Huyện Bông sơn;:phía đông đến biển, phía tây 
đến sơn man, phía nam đến:địa giới huyện Phù Mi, 
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phía bắc đến.địa giới huyện Mộ. Đức tỉnh Quảng 
Ngãi¡..Nguyên là đất.huyện Tượng. Lâm đời Hán, 
saumất vào Chiêm: Thành. Đến đời Lê, Thánh Tông 
đánh Chiêm Thành chiếm lấy đất này và .đặt tên 
huyện-hiện nay: Bản triều vẫn theo như thế, lệ theo 
phủ Hoài Nhân thống hạt. Năm Tự Đức thứ 18 (1865) 
đổi.do phủ kiêm lí. Nay lãnh 5 tổng,;166 xã thôn. ˆ 

_ Huyện Phù Cát: phía đồng đến biển, phía tây 
đến sơr man, phía nzm đến địa giới huyện Tuy Viễn, 
phía bắc đến địa #iđï hưyệ n Phù Mĩ. Nguyên là đất 
Chà Bàn cửa Chiêm Thành. Đến đỡi Lê, đánh 
Chiệm,Thành chiếm lấy đất này đặt làm huyện Phù 
L¡i. Bản triểu cũng theo như thế: Năm Minh; Mệnh 
thứ 7; huyện do,phủ kiệm lí; nặm thứ 13, bổ tên 
huyện Phù Lj, chia thành 2 huyện Phù Cá¿ và Phù 
Mĩ, huyện Phù Cát vẫn do phủ kiêm lí như cũ. Năm 
Tự Đức thứ 18 đổi do phủ thống hạt, đặt trị TH 
Nay, lãnh:4 tổng, 127.xã thôn.ấp. ` 


— Huyện Phà Mĩ: phía đông đến k'Giếu: phía tây 
đến sơn man, phía nam đến sông La Tinh huyện 
Phù Cát, phía bắc đến địa giới huyện Bồng Sơn. 
Nguyện là đất huyện Fhù L1. Năm Minh Mệnh thứ 
13 trích đặt huyện: này. Năm Tự Đức thứ 5, bỏ trị 
huyện, công việc của huyện do phủ - kiêm, nhiếp, 
năm thứ 18, lại đặt tri nhàn: như cũ. Nay lãnh 4 
tổng, 123 xã thôn. 3»... 
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- Phú An Nhân: ở cách tỉnh thành 15 dặm về 
phía tây. Đông tây cách nhau 153 đặm, nam bắc 
cách nhau 70 đặm, phía đông đến biển 60 dặm, phía 
tây đến sơn man 93 dặm, phía nam đến địa giới 
huyện Đồng Xuân đạo Phú Yên 18 dặm, phía bắc 
đến địa giới huyện Phù Cát22 dặm. Nguyên là đất 
huyện Tuy Viễn phủ Hoài Nhân, năm Minh Mệnh 
thứ 13 chia ra làm 2 huyện Tuy. Viễn và Tuy Phước 
và đặt tên phủ hiện nay. Năm Tự Đức thứ 5 bỏ phủ, 
đem 2 huyện lệ cả vào phủ Hoài Nhân; năm thứ 
tà, lại đặt thành phủ. Nay lãnh 2 huyện. .. 


_ Huyện Tuy Viễnt: ở phía tây tỉnh thành, phía 
đông đến biển, phía tây đến sơn man; phía nam đến 
địa giởi huyện Tuy Phước; phía bắc đến địa giới 
hưyện Phù Cát. Nguyên là đất Tượng Lâm đời Hán, 
sau bị mất về Chiêm Thành. Đời Lê, Thánh Tông 
đánh Chiêm Thành chiếm lấy đất này đặt tên hiện 
nay. Bản triều vẫn theo như thế; năm Minh Mệnh 
thứ 13, chia đất đặt làm 2 huyện Tuy Viễn và Tuy 
Phước. Huyện `. do „ An. là jc kiêm lí, lãnh 4 
tổng, 111 xã thôn. 


Huyện Tuy Phước: ở: phía đồng nam 'phủ; phụ 
đồng đến biển, phía tấy đến địa giới huyện Tuy 
_ Viễn, phía dam đến địa giới huyện Đồng Xuân đạo 


(® Nay là huyện A An Nhân 
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Phú Yên, phía bắc đến địa giới huyện Phù Cát. 
Nguyên là đất huyện Tuy Viễn, năm Minh Mệnh 
thứ 13 trích đặt huyện này, thuộc phủ An Nhân thống 
hạt. Năm Tự Đức thứ 5, bỏ tri huyện, công việc của 
huyện do tri huyện Tuy. Viễn kiêm nhiếp và đối lệ 
vào phủ: Hoài Nhân, Năm thứ 18, lại đặt tri huyện 
và lệ vào phủ An: ng, Nay lãnh 4 HƯỆNg 148. xã 
thôn, my và nhàn ' 


" _,HÌNH THẾ 


Phía đonš BiẾP biển, phía tây,r nắm các. sơn 
động, phía bắc có đèo Bến Đá ngăn cản, phía nam 
có đèo Cù Mông dốc biểm; núi cao thì có Phước 

__ An và Chân Chàng;sông lớn thì Lại Dương và Tam 
Huyện; thượng: du thì các bảo Trà Vân. và Phương 
Kiệu đóng g1ữ; ven biển thì.các trấn Thi Nại, Kim 
Bồng phòng ngự. Lại như ba thuộc. (Thì Đôn, Thì 
Hoà và Thì Tu), ruộng, đất màu mỡ rộng rãi, xưa 
gọi là “Tiểu Nông Nại”, nhân dân động, phẩm vật 
nhiều, thuyền xe tụ tập, buôn bán đông vụi, trong 

ngoài sông núi bao.vây, đánh hay giữ bai đường 
đều tiện, thật là đất xung yếu ở Tả Kì. Lyậy. 


KHÍ HẬU 


_ Đầu mùa xuân, khí trời ôn hoà, tháng 3 đã hồng 
như mùa hè, tháng 7 tháng 8 khí nóng vẫn chưa rút; 
khoảng thu sang đông thường có mưa dầm, mới thấy 
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hơi mát. Làm ruộng, ruộng cấy tháng 10, 11 thì gặt 
tháng 2, 3; ruộng cấy tháng 4, 5 thì gặt tháng 8, 9; 
duy ruộng cao thì sớm muộn phải trông vào trời mưa, 
có ruộng cấy tháng 6, tháng 7, gặttháng 12, có ruộng 
cấy tháng 9, gặt tháng Giêng; cũng có năm mùa thu 
mưa nhiều, thì ruộng cao cấy sớm, ruộng trũng cấy 
muộn, mùa hè ít mưa, thì ruộng trũng cấy sớm, ruộng 
cao cấy muộn, hạng ruộng trũng lắm thì cấy vào 
tháng 2, gặt vào tháng 9. Vả thuỷ thế thuận tiện, lại 
sức người thêm vào, đập nước hoặc xe guồng đều 
dùng để tưới ruộng, năm nào không được mùa lớn 
cũng thu hoạch được trung bình. Nhà nông thường 
xem thì vật để định kỳ cày cấy (hằng năm, đến tiết 
mang chủng?” xem chòm sao Mão, nếu phần trên 
sao Mão sáng tỏ, thì cày cấy vào thượng kỳ, phần 
giữa sao sáng tỏ, thì cày cấy vào trung kỳ, phần dưới 
sao sáng tỏ, thì cày cấy vào hạ kỳ. Trời đương nắng 
rát, nếu thấy sắc mây như hình vẩy tê tê, thì biết là 
sắp mưa, nếu thấy sắc mây như hình núi cỏ đã bừa, 
thì chia thành ba phần mà xem: nếu phần trên quả 
đài và lớn thì cày cấy vào thượng kì, phần giữa quả 
đài và lớn thì cày cấy vào trung kì, phần dưới quả 
đài và lớn thì cày cấy vào hạ kì. Địa thế nhiều núi 
nên hơi có lam chướng. 


® Mang chẳng: tên một khí tiết, nhằm ngày 6 hoặc 7 tháng 6 đườn 
lịch, ta thường gợi là “mọc tua rua ”. 
14 
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— Học trò chăm học, nông dân siêng cày, dệt; 
tính tình trầm tĩnh, đững cắm, thích việc nghĩa; buôn 
bán và kĩ nghệ chỉ được độ hai, ba phần mười; người 
học thức phần nhiều nho nhã trung hậu, người tiểu 
nhân thì phụ bạc xảo trá. Hằng năm, các tết Chính 
đán, Đoan dương, Tam nguyên và tháng Chạp tế lễ 
tổ tiên, thổ thần; táo quân và ,Phật. Các tiết:lễ cũng 
gần giống tỉnh Quảng Nam. Gặp việc đám, cưới hoặc 
đám tang, thì giúp đỡ lấn nhau, duy \ VIỆC hôn phân 
thì hay tính tiền tài, nếu nhà trai không. có tiễn thì 
nhà giá bắt nhà trai viết văn khế cầm đợ 5, 3 sào 
ruộng đất để thế; người ta hay kí ngụ ở quề vợ quê 
re; Ít tụ tập'theo'giá tộc. Dân giah không có nhà thờ 
hợ; việc tang ma rất đơn giản;cha mẹ chết chỉ để 4, 
5'ngày hoặc mười ngày là chôn; đủ nhà giàu có cũng 
chỉ để nửa tháng mà thôi. Chôn cất thì nếu nhà có tư 
thổ thì táng. chụng một chỗ, nếu không có thì tìm chỗ 
đất trống ở vườn hoặc ở cạnh đường để táng, chỉ 
dùng hai đồng tiền xin âm dương mà thôi, không 
chọn đất tốt. Có lẽ họ chưa học cái nghĩa “chân chung 
trủy viễn” (cẩn thận chôn người chết, truy nhớ người 
đời xa), cho nên phong tục chưa được tHuần hậu. Đồ 
mặc, đổ dùng thì giẩn dị mộc mạc, không ưa văn 
hoa. Ngày rảnh việc, thì hay bày hát tuồng, đi lại 
thù tạc thì hay đòi tiền, đại khái hay lãng phí. 
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THÀNH TRÌ 


Thành tỉnh Bình Định: chu vì 603 trượng 8 
thước, cao 1 trượng 1 thước, mở 3 cửa, hào rộng 7 
trượng linh, sâu 6 thước:8 tấc, ở địa phận 2 thôn 
Kim Châu và An Nghĩa huyện Tuy Viễn. Đầu đời 
Gia Long nhân thành Chà Bàn cũ làm 1j sở của dinh, 
năm Gia Long thứ 7 dời đến chỗ hiện nay, năm thứ 
14 mm đất, năm thứ i6 xây bằng đá ong. - 


“THị sở phủ Hoài Nhân: ở thôn Liêm Bình huyện 
Bồng Sơn, trước lị sở Huyện Bồng Sơn ở thôn Xuân 
Hội huyện Phù Cát, năm Tự Đức thứ 18 dời đến 
chỗ hiện nay và đổi làm lị sở của phủ. 


- sở huyện Phù Cát: ở thôn Hoà Hội, trước 
kia ij sở phủ Hoài Nhân ở thôn Xuân Hội, năm 
Tự Đức thứ 18. dời đến. chỗ tiệm 4 nay đổi làm là sở 
của huyện. - 


` 'Lj sở huyện: Phủ .Mỹ: ở thôn Trà Ôtääg? năm 


Tự Đức thứ 5, bố đinh lệ, do đi kiếm " năm 
thứ 18 lại đặt. - : 


| _H sở phủ An Nhận: ở thốn ] Mĩ Thịnh huyện Tuy 
Viễn, trước ổ thôn Hoà Cư, năm Tự Đức thứ 5 bỏ, 
năm thứ 18 lại đặt và đội lị sở đến chỗ hiện nay.. 

:... *Jj SỞ huyện Tuy Phước: ở thôn Hanh Quang, 
năm Tự Đức thứ 5 bỏ, năm thứ 18 lại đặt lại.. 
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Trường thi Bình Định: ở huyện Tuy Viễn về phía 
tây: nam.tỉnh thành, chu vi 193 trượng,‹cao 4 thước Š 
tấc, dựng từ năm Tự Đức thứ 4, xây bằng đá ong. 

TRƯỜNG HỌC 
Trường học tỉnh Bình Định: ở thôn Liêm Trực 
huyện Tuy Phước, phía nam tỉnh thành. Đầu đời Gia 
Long ở thôn Kim Châu huyện Tuy Viễn, năm Thiệu 
Trị thứ 2 dời đến chỗ hiện nay. - 


Trường học phủ Hoài Nhân: ở thôn Liêm Bình 
huyện Bồng Sơn, phía tây l sở của phủ, trước là 
trường học huyện Bồng Sơn, năm Tự Đức thứ 18 
đổi làm trường học của phủ. - 


Trường học huyện Phù Mĩ: ở thôn Trà Quang, 
phía bắc k sở của ANUyỆNh mm từ năm Minh Mệnh 
thứ 13. tu 


| Trường học huyện Phù Cát: ở thôn Hội Xuân, 
trước là trường học của phủ Hoài Nhân, đựng từ 
năm Minh Mệnh thứ 2, đến năm Tự Đức thứ 18, 
đổi làm trường học của huyện. _ 

| Trường học phủ An Nhân: ở ở thôn Mỹ Thịnh 
huyện Tuy Viễn, phía tây lị sở của phủ. Trước kia 
trường học huyện Tuy Viễn ở thôn Hoà Cư, năm 
Minh Mệnh thứ 13 đổi làm trường học của phủ, năm 
Tự Đức thứ 18, dời đến chỗ biện nay. Vẻ 


17 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Trường học huyện Tuy Phước: ỏ thôn. Minh 
Hanh, phía tâ y l‡ sở của cay yên: dựng từ năm Minh 
Mệnh thứ 13. -- " 


Ẹ HỘ KHẨU. 


Năm Gia Long thứ 18, số định hơn 38. ki 
HENDH) nay 57. 349: người. 


| THUẾ RUỘNG 


-_ Ruộng đất 107. 705 mẫu, ngạch thuế là 79. 850 
hộc thóc, 123. 698 quan tiễn, 11 lạng 2 đồng 52 phân 
vàng, 4. 898 lạng vàng. 


NÚI SÔNG 


Múi Phước An:'ở phía nam huyện Tuy Viễn, 
có tên nữa là Chủ Sơn, hình thế cao cả hùng vĩ, chu 
vi hơn trăm dặm, phía tây có gò Hiển, gò Bà, phía 
nam có gò Dâu. núi Chùa, núi Liên Sách, gần phía 
đông bắc có núi Canh Đạt. Năm Giáp Dần (1724) 
đầu đời trụng hưng, Đông cung Cảnh đem quân từ 
thượng đạo đánh úp Chủ Sơn. Năm Canh Thân 
(1800), quân giặc giữ Chủ Sơn, N guyễn 'Văn Thành 
đánh mãi không được, dò thám biết được rằng ở 
phía tây nam núi này có đường tắt có thể đánh úp 
mặt sau củz giặc, bèn vẽ địa đổ và xin quân hội 
chiến, vua:bèn sai bọn Tống Viết Phước và Lê Văn 
Duyệt đem quân tiến đến Thị Dã. Thành sai Duyệt 
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giữ bảo:làm chính binh, tự mình đem kỳ bính theo 
đường tắt đi vượt khe Bột, qua trại Đèn, vòng ra 
mặt sau của giặc, tung lửa đốt trại sách, quân giặc 
vội vàng:quay lại đánh, Duyệt liền chỉ huy binh sĩ 
tiến sát đến đồn giặc, hai mặt tả hữu đánh kẹp lại, 

quân giặc phải tan chạy, đó tức là núi này. Năm Tự 
Đức thứ 3, cho tên hiện nay và liệt vào điển thờ. 


"Núi An Thượng: ở phía tây. nam. huyện, thủ sở 
An Tượng ở đây. Chân núi có khe là chỗ phát 
nguyên của sông Tân Ngang. Phía nam núi có núi 
Đốc Thực, núi Thủ Đường. Phía tây bắc có núi 
Ngang, núi Chấp Vàng, núi Xà Cù, phía đông đều 
là rừng. Năm Nhâm Dân (1782). đầu đời trung hưng, 
quân đến đèo Phú Quí đánh úp đồn giặc, lên tiếp 
nhổ được 4 bảo, tức là núi này. Núi Xà Cù có nhiều 
rắn lớn, người ta không dám vào núi lấy. gỗ. Lại 
núi Trà Sa ở phía tây huyện, phía bắc núi có núi 
Trường Thị, lại có núi nhỏ, trên núi có tháp. | 


Nái Kính Sơn: Ở thôn. Phí Phong, phía tây nam 
huyện. Phía nam núi có cánh đồng, lớn, bốn mặt 
đều là núi, các ngọn liên tiếp, như núi Kiển Kiền, 
núi Bạch Thạch, núi Cần, Cương, núi Ca Xa, nói 
Trà. Lăng, núi Hoắc Sơn, thủ sở Lộc, Động ở phía 
tây bắc núi; lại có khe là chỗ phát nguyên của sông 
Tam Huyện. : _ " 
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- Nút Hợi Sơn: ở thôn Phú Phong phía tây nam 
huyện, trên núi có hồ, chu vi chừng một dặm, bốn 
mùa không cạn nước; gần về phía nam có núi 
Ngang, phía đông bắc ‹ có núi Đo lung tây ơó núi 
Y,núi Ca Tấu.' - - 


- Núi Độc Nhñ: có tên nữa là núi Độc Xỉ, ở thôn 
Phú Phong, phía tây nam huyện, gần về phía đông 
cớ khe Dương Thạch, phía đông nam có núi Nữ 
Tăng, núi Trĩ Đình, phía tây bắc có núi Dừa, sách 
người Man ở đây. 


Núi Trà Sơn: ở thôn Trà Sơn, ghía z3 bắc 
huyện, gần về phía nam có gò Dương Long, trên gò 
có 3 toà tháp gỗ Chiêm Thành. Gần về phía bắc có 
núi Kỳ Tán, núi có hai khe là khe Trúc và khe Đăng, 
nước khe chảy qua phía tây bắc núi Trà Sơn theo 
núi chuyển về phía nam, chảy vào đầm Cá Sấu ở 
phía đông, rồi đổ vào hạ lựu nhánh phía bắc của 
sông Tam Huyện. 


Núi Lỗ Tây: ở thôn Thượng Giang về phía tây 
bắc huyện, gần về phía nam có núi Miệt Sơn, phía 
tây bắc có núi Lỗ Dương, núi Thạch Sơn, núi Lý 
Văn. Lưng núi có đường đi đến đường An Khê, phía 
bắc đường có núi Bà, núi Dừa, núi Độc, núi Cải 
Đính. Lại ở thôn Định Chiếu về phía tây bắc huyện 
Tuỷ Viễn có núi Bình Sơn, núi Nhạc Sơn; lưng núi 
đều có đường đến An Khê. 
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- Núi Trụ Lĩnh: ở thôn An khê, phía tây nam 
huyện, có tên nữa là Phong Sơn, hình thế cao đốc, 
kéo dài mấy trăm đặm. Gần vẽ phía tây có núi Yêm 
Sơn, nứi Cát Sơn, núi Đại Sơn, phía tây bắc có nứi 
Vụ Sơn, phía tây núi Đại Sơn có rừng già, trong 
rừng có núi Mô Ô, phía bắc nứi là bảo An Khê, ở 
đây có trường giao địch. Nguồn gọi là nguồn Phương ˆ 
Kiệu, tức là chỗ khởibinh:của Tây Sơn Nguyễn 
Văn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ. Xét: Nhà Tây Sơn 
bắt đầu từ Nguyễn Văn Nhạc năm Mậu Tuất (1778), 
cuối cùng là Nguyễn Quang Toản năm Nhâm Tuất 
(1802) gồm 25 năm. Lại có núi Hinh Hốt, là chỗ ở 
của sơn man, núi Chí Công, bốn phía đều rừng già. 

Nái Bản Sơn: ở phía đỡng nam huyện, phía tâ y 
_ có đèo Lệ Thạch, lưng đèo có đường đi về phía 
nam đến thủ sở Hà Thanh: Phía bắc có bảo An Sơn, 
có núi Xích Thuỷ, núi Trà Lăng, núi Mã Kiều. Phía 
nam núi Mã Kiều có núi Trường Dã, trước có đồn 
thủ, dấu vết vẫn còn. Gần về phía đông có núi Vạn 
Báo, phía nam có núi Nhuận Chị, núi Cái F Đính về 
núi Đồng Hương. ' | _ 
Núi Thị Dã: ở phía tây nam Xa: về lâu 
bắc núi là cánh đồng Đồng Thị, phía đông là truông 
Vàng Bạc theo đường núi về phía tây nam đến đèo 
Hà Thanh (tên cũ là Hà Kiêu), phía tây là núi Lão 
Hương, phía tây nam là trấn Hà Nha (tục gọi sông 
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Canh Dã), ở .đấy có miếu Chợ Bồn cũ; lại vòng 
quanh sang phía tây nam thì có sách người Man, 
phía nam có: gò Hoắc, lại về. phía nam là gò Mô; 
đến suối Lam Thuỷ tiếp giáp địa đâu tỉnh Phú Yên. 
Năm Nhâm Dân (1782), đầu đời trung hưng, Nguyễn 
Văn Thành.từ Xuân Đài tiến quân đến Hà Nha. 
Giặc giữ đèoœLão Hương,.Thành sai kì binh tiến ra 
đến Hừ Kiêu, Nguyễn Đình Đắc và Lê Văn Chất 
chia quân thành bai nhánh tả hữu; Trương Tiến Bảo 
tiến theo đường giữa, Thành cùng Nguyễn Đức 
Xuyên đem quân tiếp ứng. Trương Tiến, Bảo đốc 
quâm đánh mặt trước của giặc hai cánh tả hữu đánh 
kẹp lại, giặc thua to bổ chạy. Ấy là chỗ này.. 


- Núi Thuận Ninh: ở thôn Thuận Ninh, phía tây 
bắc huyện, tực gọi đèo Tây Vong, chân núi có khe 
(tục gọi là sông Cá (?)), nước khe chảy về phía nam 

đến núi Phan Lê, đổ vàơ khe của sông Tam Huyện. 
Đầu đời Minh Mệnh đặt xe giã thuốc nổ ở đây. Lại 
có đường đi về phía bắc đến nguồn Thạch Bàn 
huyện Phù Cát, phía nara đến thôn Tiên Thuận, về 
phía đông núi có núi Kỳ Tán, phía tây nam có núi 
Ô Mộc (tục gọi là núi Cây Mun). 


. Wáút Cù Mông: ở, thôn. Phú Tài; phía nam ¡huyện 
Tuy Phước là chỗ. giáp. giới huyện Đông Xuân đạo 
Phú Yên, núi gò trùng điệp, trạm Phú Bình đóng ở 
đây. Gần về phía tây có núi Ông Qui, về phía đông 
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có núi Tàm Thất, phía tây nam có núi Nhuệ Sơn, 
núi Tam Hùng, phía tây bắc có núi Mã Lộc, núi 
Hoa Lộc, phía đông bắc có núi Cốm, phía đông nam 
có núi Lò Gốm, đèo Cóc, đèo Cổ Ngựa. Năm Canh 
Thân (1800), đầu đời trung hưng, đại binh cứu viện 
Qui Nhơn, Hữu quân Nguyễn Hoàng Đức đóng quân 
ở núi Cù Mông để đánh giặc tức là núi này. 

Núi Phủ Sơn: ở phía tây huyện, đỉnh núi có 
giếng cổ, nước ngọt có thể uống được, chân núi có 
hai vực Thâm Đô và Viên Trì; sông Vân Sơn vòng 
quanh ở phía nam; phía đông bắc là trại Bình Điền. 

Núi Hàm Long: tục gọi núi Cần Úc, ở phía đông 
huyện và phía đông bắc sông Vân Sơn, có ngôi đền 
cổ gọi là đền Hàm Long. Năm Quí Sửu (1793) đầu 
đời trung hưng, đại binh tiến đánh Qui Nhân, quân 
giặc đắp đồn bảo để chống cự. Nhà vua bí mật sai 
Tôn Thất Hội và Nguyễn Văn Thành lẻn qua sông 
Kỳ Sơn đánh vào mặt sau của giặc, Vũ Văn Lượng 
đánh mặt trước núi, đốt trại của giặc, Lê Văn Duyệt 
đem quân đánh xông lên núi, giặc phải thua to tức 
lànúinày — —~ "¬ 

Nái Tàm Thất: ở phía đông nam huyện và phía 
đông núi Cù Mông, một dãy núi chạy đài từ núi 
này chuyển sang đông bắc làm thành núi Hắc Khê, 
núi Bồ Trạch, nghẹo sang phía đông làm thành núi 
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Cấm, đến núi Khổ Sơn thì dừng lại chuyển sang 
đông nam làm thành núi Xuân Vân, núi Qui Hoà, 
đến bãi biển liền với núi Cổ Ngựa, -bốn mặt đều 
rừng rú rất là hiểm trở. 


Núi Thà Lộ: Ở' phía tây nam liệt, Một dải 
núi lên tiếp nhau hàng hơn trăm đặm, gần đấy có 
gò Thỏ, phía tây bắc có núi Trà Sơn và nguồn An 
Tượng, phía bắc có đèo Phú Quí, phía tây nam có 
ba núi nhỏ và đèo Lá, lạicó chằm Vàng Bạc. Tương 
truyền, thời xựa hàng năm cứ tháng Giêng dùng giấy 
vàng, giấy bạc làm lệ “khai sơn” rồi nhân dân mới 
được vào núi lấy gỗ, nên gọi là chằm Vàng Bạc. 


__ Nát Kì Sơn: ở phía. đông huyện; chỗ lõm ở 
lưng núi có đèo, phía tây đèo có hồ Quang, nên 
tục gọi là đèo Hồ Quang. Sang phía bắc đến đèo 
Cao, có khối đá nhự hình chim phượng, tục gọi 
núi Phượng Sơn, rừng cũng gọi là rừng. Phượng 
Sơn. Cách chân núi bạ. mươi bước, có một cái hố, 
hình thế bằng phẳng, r rộng, ước vài ba mẫu, bên 
hố mọc ra một khối đá lớn giống hình con rùa, tục 
gọI là hổ Rùa. Từ đó đi xuống có hang đá, bên 
cạnh hang có hai khối đá, trẻ chăn trâu thường 
đến nện vào đá chơi đùa, tiếng vàng ra, một bên 
như tiến chuông và một bên như tiến trống. Về 
phía bắc núi Phượng Sơn, lại nổi lên một ngọn 
núi, vòng quanh như hình bán nguyệt, tục gọi gò 
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_ Nguyệt,: phía đông l là, thôn Lộc Hạ, có núi Ngư 
_ Cốt, tương truyền vị cao tăng đời Lý là Không Lộ ` 

_ ăn cá, xương cá tụ lại thành núi, nên gọi thế. Năm 

_ Nhâm Tuất đầu đời trung hưng, Nguyễn Văn 
._ Thành sai Nguyễn Đức Xeyên đánh giặc ở núi Kỳ 
._ Sơn, giết giặc rất nhiều, tướng giặc là Quang Diệu 
? đem quân từ phía sau núi xông ra để. vây, phó tướng 
_ tiến quần (nhà Nguyễ n) là Nguyễn Huệ chết trận, 
- - Đức Xuyên phải rút lui để tự thủ. Sau đó, Nguyễn 
_ Văn Thằnh lại đem quân phá giặc ở núi này và 
đuổi đến Vườn Trâu, bèn sại các quân đắp đôn 

-_ bao cố thủ để chặn mặt sau của giặc, giặc Bãi bỏ 
" thành trốn tức là núi này. " 
: Núi Khối Sơn: phía đông nam truyện, chân " 
__ núi có hai toà thấp Chiệm Thành, phía. tây nam có 
v đầm Câu Đá, thuỷ triều lên đến đ đâm ạnày thì hƯỚNg: " 

phụ bắc có núi Cái Đính. : 


Nái Hưng Thịnh: ở thôn HưngT Thịnh, h, phía đông 


huởện và phía bắc Khối Sơn có tên nữa là núi Độc - _ 


. Lập, chân núi có đến Bao Trung, phía tây giáp Câư. 
Mới, phía bắc có rừng. Năm Tân Dậu (1801) đâu 
đói tung, P2 sau tiêu quân lx đánh được Thị Nại, 


vi Xe, 


—... 


: vn: thì kép cỡ ở đỉnh. núi, rêà đem. thì .. lửa làm 
ky để tiện Vếp tạ tức là nổi JRàY: TU 
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_—_ Nải Mã Cảnh (Cổ Ngựa): ở phía đôúg nam 
huyện nằm sát-bã¡ biển, phía bắc gọi là đèo Tràng 
Châu và mõm Tràng Chử, ngoài biển có hòn Khó, 

-' hòn Đất'và hòn Ngang. Phầm các núi ở địa phận 
phủ An Nhân không kì đính núi lớn nhỏ, đứng nhìn 
núi này đều thấy như hình yên ngựa. 


ˆ Núi Sơn Triêu: Š phía tây huyện, một dầy núi 
liền tiếp hơn trăm đặm, phía bắc từ thôn Vạn Bảo 
kéo đài đến thôn Qui Hội chĩa ra một núi gọi là núi 
Thử Lộ. Phía nam tiếp với núi Tặng Vinh, đèo Nha 
Giao và núi Lệ Thách, phía đông tiếp với núi Quảng. 
Tín, phía tây qua các thốn Trung Ái, Đồng Viên, 
Thọ Lộc, phía đông bắc lou -l) với King trại, có 
vực Sòng Kiểu. - | 


"Núi Quảng Tín: ồ thôn luêg Tín phía tẩy 
Huyện, phía đồng tiếp với đường trạm, gần đấy có 
vực Phạm Hùng, phía nam - với núi Phủ Sơn, phía 
kết .” với núi Vạn Bảo.. 


_ Nái Hương Sơn:ð phía đồng bắc huyện tHẾng 
Sơn và phía đông đường trạm, nhân dân ở vồng 
quanh chân núi, phía nam núi cố kho An Dụ (ở thôn 
An Dự trước gợi lš An Hoà), phía đông nam có đến . 
Tứ Dương, trước mặt đền là sống An Hoà, chầy ra 
cửa biển An Dụ. Lãi núi Hàn Tín ở phía tây bắc 
hưyện và phía tây' đưỡng trạm, phía đông đới có 
phường Đèn, phía riim'có húi Ca Tán. - _ 
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- Núi Đầu Voi: ở phía nạm huyện, phía tây nam 
sông Lại Dương và phía tây đường trạm, hình núi 
như đầu voi, nên, gọi tên thế, phía tây nam là đèo. 
Cựu Phủ, giáp địa giới huyện Phù MỊ, phía tây bắc 
có núi Húc Mô, phía tây có đèo Duyên, tục gọi đèo 
Cây, Gạo. 


Núi Hoàng Sơn: ở phía đông ham huyện, về 
phía đông rớt ra làm các núi Thuỷ Cốc, Tân Sơn, 
Cẩm Sơn, Cẩm Nhung. 


- Nái Độc Dã: ở phía tẩy nam huyện, phía nam 
núi có núi Cong, núi Ong, phía tây bắc có núi Hang 
Đức, núi Chữ Nhất, lại bên kia đường về phía, bắc 
có núi Hổ Lao, phía tây có núi Tranh Tẩu. 


` _ Núi Trà Vinh: có tện nữ là núi Đông, Khố, Ở 
phía. tây nam huyện, có người Man ở, có đồn thủ. 
Đình Chí thuộc nguồn Ô Kim. Chân núi có khe từ 
trong núi ra, làm sông Đồng Khố, là chỗ phát 
nguyên của sông Lại Dương: phía nam núi là núi 
Tổng Vinh, sông Lỗ Đố. 


'Nái Húc Mang: ð phía tây nam huyện, phía 
nam sông Lại Dượng và phía đông đưỡng trạm, hình 
núi đăng đài, phía i nam là, núi Cô Sơn, giáp địa giới 
huyện Phù MI, | 

Nói Kim Sơn: ở phía tây, nam ki idVÊN.a sản vàng 
nên gọi tên thế: có thuế kimhộ.. - 
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_ Núi Chân Tràng: ð phía tây bắc huyện Phù 
Mĩ, hình nứi cao vót, là trấn sơn của huyện, về phía 
nam gần đèo La Hi, phía bắc tiếp núi Man Lăng. 
Lại núi Quàng Nghiễn ở phía đông bắc huyệ n, thế 
_ núi rất cao, tục gọi là núi Cháp Chài. . = ˆ 


Nái Đá Đen: ở phía tây bắc huyện, phía đông 
_ nam gần núi Thạch Cốc; phía nam Hiếu v với núi Đá 
Trắng và núi Đâu Voi.. c° mi 


Núi Bàn Thạch: ở phía đông bắc huyền, p 

đông có núi Chim Bay, phía đông bắc có núi Lỗi 

_ Sơn, phía nam có nứi Bào Tấu, núi Tượng Sơn, bên 
kia đường về phía đông có đầm nước ngọt. - 


| Núi Man Lăng: ö phía tây bắc huyện, phía n nam 
có núi Dương Sơn (có. tên núi Thắng Tâu) phía tây: 
bắc có núi Lò Rèn, núi Tăng Vinh, núi Kiểu Sơn, 
núi Đồng Ô. Lại về phía tây lã ấp An Tây, đồn thủ: 

nguồn Trà Đanh, Š đây nguồn tê có khe đổ vào 
sông Lại Dương. nG 


" Bích Kê: ở phía. bắc là. là ì chỗ Pnh 
trạm đi qua, khoảng năm Quí Tị, Duệ Tông thứ 9, 

_ 'Tây Sơn nổi loạn, Tiết chế Tôn Thất Hương đánh. 

_ nhau với tướng giặc là Tập Đình và Lý Tài tử trận 

_ tại đây. Lại năm Nhâm Tuất đầu đời trung hưng _ 

_bọn Lê Văn. Duyệt và 1ê 'Chất tiến quân đến núi 
c kxc bọn giặc được tin nvÐ ĐA, ng ai dám THuik 
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Núi Điệp Thạch: ð phía tây:nam huyện, nhiều 
núi ta liệt, phía tây là núi Xích Thuỷ, phía đông là 
núi Bàn Thạch, có trường | giao dịch ở đấy.' Ÿ'.ấ°8 


“Núi Bình Đầu: ở phía. đồng. nai huyện, Phía _ 
nam m gắn : núi Lô Gốn, phía bắc là núi Lao Sơn, núi 
Mông Sơn. Lại đúi Thu Sĩ ở phía đông nam huyện, 
phía bắc núi cách sông Dương là nủi Mậu Hương, 
núi Dự Sơn, núi Cấm Sơn, núi Bế Sơn, la liệt hai 
bên tả hữu. Núi Đại Thuận ở phía: tây nam' huyện, 
có tên nữa là Thổ Sơn, phía tây núi là núi Đèo Bòng, 
phía nam là núi Bao Bầu, núi Đẩu Thuỷ, phía bắc 
là múi Nhà Trà, núi Đồng Lâm, núi Long Sơn, núi 
Độc Sơn; núi Qui Sơi và núi LaHa. ` - - 


v Nái Tham Hàng: ở _phía tây huyện, hình *&& 
cao dốc, về phía nam gần núi Chữ Nhật, phía tây 
có núi Bát Sơn, núi Tuyên Sơn, lại Phía tây có núi 
Hà Trang là chỗ người Man ở. 


-_ Múi Lạc Phượng: có tên nữa là núi Khe Gà ở phía 
đông huyện gân sát bãi biển. Ngoài biển có hòn Rùa; 
hòn Đôn, phía bắc có núi Quá Phụ, phía tây là bãi cát. 
Lại núi Trà La ở phía tây bắc:huyện, phía đôrg là núi 
Đồng Môn, phía tây là núi Thạch Cốc, phía nam là núi 
An Thạch, núi Nhung Sơn, núi KmĐôi. _ 

:Náúi Bà: ở phía đông nam huyện Phù Cát, có 
tên làn là nú¡Phô Chinh. Thế núi cao đốc:hùng vĩ, 
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đỉnh núi có phiến đá lớn, bằng phẳng.như cái mâm, 
chân núi có: khối đá đứng sững, như bình người, 
người địa phương lập đến thờ, đảo vũ thường linh 
nghiệm. Phía tây có núi Thạch Quang là chỗ đường 
trạm đi qua, phía đông là nửÌ có núi Đạm Thuỷ, núi 
Tố Mộ, phía tây bắc có nứi Lang Sơn, núi Canh 
Sơn, phía nam có núi Thạch Đà, lun đông nam có 
núi Thát Sơn, núi Thế Sơn. ' _. 


T Núi Càn. Dương: ở phía đông nam ch T n 
núi có kho Càn Dương cũ, Tây Sơn Nguyễn Văn 
Nhạc lấy làm phủ mới ở thôn Trường Thịnh, hồ ao 
và luỹ cũ hãy còn dấu vết, phủ mới này cùng thành 
Qui Nhân hai bên làm thế nương tựa lẫn nhau. Năm 
Quí Sửu (1793) đầu đời trung hưng, quân ta tiến 
đánh, giặc đựa chỗ cao nổ súng, quân ta không 
chiếm được bảo. Lúc Ấy có người Quảng Ngãi là 
Trần Công Hiến tự xin lên vào đinh giặc làm nội 
ứng, quân ta bèn hò reo tiến vào, Công Hiến xông 
pha ở trong giặc, quân:giặc tán loạn, hạ được bảo 
giặc; ấy là chỗ này. Phía bắc núi có đèo Càn Dương, 
trên đèo có đường thông đến núi Thế Sơn, rừng Đan 
và núi Cùng Sơn, phía nam đèo có Đồn Sơn, núi 
Linh Phong, phía tây có núi Lương Quán. 

Núi Trà Lan: ở phía 'nam huyện, phía tây đường 
trạm. Là.chỗ phân giới-giữa hai huyện Phù. Cát và 
Tuy Viễn, về phía tây gần núi Bao Đông, có ngôi 
30 
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miếu cổ. Lại về phía bắc là núi Tham Vinh, phía 
tây bấc là Đại Sơn Lâm, phía đông bắc là chằm 
Nước Đục, nước chằm từ thôn Hữu Hạnh chảy đến 
thôn Tân Hoà, rồi hợp với khe Trường, chảy qua 
đường trạm ở thôn Kiểu An, làm sông Nha Đoài, 
lại chảy về phía. động qua hai thôn Châu Thành và 
Phú Thành, rôi để,vào sông Cương. 


- Nải Đại Điếm: ở phía tây huyện, có người Man ` 
ô đây, phía đông có rừng Thuận Chính, nước suối ở 
trong rừng rất trong, có phiến đá lớn, mặt đá có 
dấu chân người to lớn, tương truyền đấy là vết chân 
của Thiển sư Không Lộ. Phía tây bắc có gò Nón, 
núi Khố Sơn, phía nam có núi Trứng Gà, núi Cát, 
sông Đồng. Phú quanh ở phí tây '- 


Núi Thiết Trụ: ở. phía nam huyện, tức là chỗ 
phân giới của hai huyện Phù Cát và Tuy Viễn, lại có 
tên là núi Ngọc Đàm và một tên nữa là núi Bà Lam. 

- Núi Phác Lộc: ở phía đông nam huyện; trên núi 
có tháp cổ Chiêm -Thành, phía đông có núi Ấu Tn. : 


Nai Mộ Ô:ô phía đông huyện, đỉnh núi có hai 
mũi nhọn như hình cái giá bút. Phía đông có núi 
Tượng Bì. Phía đông nam có núi Tiểu Đại (có tên 
nữa là núi Cô Sơn), phía đông bắc có thành Tây 
Sơn, dài ước 3, 4 trượng, trong thành có hồ, rộng 
lớn 2 trượng, trong hỗ có cột đá nhô đầu ra ngoài 
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_ mặt nước chừng một thước, tương truyền do người 
Chiêm Thành dựng. Phía nam có gò đất, lại có.sông 
Cảnh Hãn. Phía tây nam có hai cây tháp là Hiền ở 
Con Gái và tháp Học Trò, nay đều đổ nát. - 


` Nứi Hội Sơn: ở phía tây bắc huyện, phía bắc giáp 
địa kiện huyện PHù Mĩ, phía namn giáp địa phận huyện 
Tuy Viễn, phía bắc giăp địa phận Huyện Bồng Sơn, 
chân núi có kbe, là chỗ phátnguyên của sông La Tỉnh. 
__ Đèo Ngự Đạo: ở phía tây bắc huyện Bồng Sơn, 
cớ tên nữa là húi Sa Lung có dấu vết luỹ cũ. Đầu 
đời trung hưng Thế Tổ đi đánh Tây Sơn, đừng chân 
ở đấy, nên gọi tên thế. 


Đèo Cung Quảng: ở phía. đồng bắc huyện, là 
chỗ phân giới với huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi. 
Năm Kỉ Mùi, đầu đời trưng hưng, Tống Viết Phước 
theo vua đi đánh giặc, đóng ở đấy, quân giặc đi 
đường tắt từ núi Chông Xa toan đánh p toán quân 
ta đêm qua khe nhỏ, chợt có một con nai chạy đến, 
tiền quân của giặc trông thấy hộ lên: “nai! nai”, 
quân đường sau hoảng hốt, truyền đi là “quân Đồng 
Nai!”, giặc sợ chạy tan cả. Viết Phước biết tính tình 
giặc, sợ đệm, bền tự đem vài trăm ‹ quân đánh xông 
Vào quân giặc tan vỡ. Ấy là chỗ này. 


. Đèo Bến Đá: Thạch Tân ở phía bắc huyện, xiáp 
địa giới: huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi. Năm 
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_ Nhâm Tuất đầu đời trung hưng Tả quân Lê Văn 
Duyệt cản phá tướng giặc là Từ Văn Chiêu ở Thạch 
Tân, tức là chỗ này. Phía đông đèo. có chợ Thạch 
Tân, cách phía đông chừng một dặm có đến thờ 
Tống Quận Công. Năm Tân Dậu đầu đời trung hưng, 
Tống Viết Phước đem quân vào cứu Bình Định, đánh 
nhau với giặc ởhang Giơi bị chết trận, bộ khúc lập 
đến thờ nay vẫn còn. 


. Đèo.Phú Cũ: Cựu Phủ, ô XP: nam Ni mn 
địa giới huyện Phù - Mĩ, là chỗ ö đường. trạm đi qua, 
sản nhiền chè. _. 


Đèo Hải Lương: ð phía bắc huyện: Phù Mĩ, chỗ 
đường trạm đi qua. Lại có đèo Ô. Phi (Qua bay) ở 
. phía đông bắc huyện Phù Mĩ, đèo Thích ở phía „9 ' 
nam huyện, chân đèo sát đến bãi. biển. _—. 


_ Đèo Hỗ Châu: ö phía đông huyện Phù Cát và ` 
_phía đông bắc đâm Biển Cạn, giáp địa giới huyện 
Tuy Phước, tục gọi núi Cố Hỉ. Tương truyền trước 
có người đàn bà ở chân đèo tên là Cố Hỉ, nhà nuôi 
nhiều trâu, sau khi chết thả hết trâu vào rừng, cho 

nên đèo nay có nhiều trâu, vì thế gọi tên là Cố Hi. 
Thế núi cao, dốc chạy dài mấy chục đặm, trong núi 
có đầm Hương Mai, phía nam có luỹ cổ, giáp cửa 
biển Thi Nại, phía bắc là đèo Bãi Điệp, lại phía bắc 
_ là nói Hưng Lương, một đải cát dài vòng quanh chân 
núi, phía đông là bãi biển, ngoài biển có hờn Cẩ 
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(tục gọi hòn Cân). Năm Giáp Dần đầu đời trung hưng, 
thuyên ngự đóng ở cửa biển Thi Nại, sại Tôn Thất 
Hội đem quân đánh vào các bảo Hồ Ki và Mai Hương 
Xe ' giấc, lên tiếp phá tan được. Ấy là chỗ này. __ 


- Đèo Phủ Qui: ở thôn Trung Ái, phía đông nam 
huyện Tu uy Viễn và phía narh núi Thù Lộ. Chân đèo 
có-cây đa cổ, đưởi cây có mạch nước giếng chảy 
lan tràn, dù đại hạn lâu ngày cũng Không hết, nước 
chảy xuống đầm Cỏ. Đầu đời trung hưng quân ta 
từng phá'quần Tây Sơn ở đây, phía tây có đèo Bách 
. đèo Đa Đa, đều có đường đi đến An Khê. - 

_-.Đèơ'Nha Ngãi: ở thôn Tăng Vĩnh, phía tây nam 
huyện Tuy Phước, trên đèo có đưỡng, phía tây bắc 
đi đến nguồn Lộc Động, phía đông bắc đi đến nguồn 
An Tượng; phía nam đi theo khe Vọt, ngoặt về phía 
đông đến thủ sở: Hà Thanh, là. mm: đi “a4 sách 
Man, tất phải. qua... - 


' Đšo Đá Mài: Lệ Thạch ở thôn Tăng Vinh, ghía 
tây nah huyện, phía bấc đèo Nha Ngải, trên đèo. 
trước Kia có đổn (tục gọi đổn Chong Chóng) nay bỏ. 
Phía tây có đường thông đến nguồn An Tượng, phía 

_namđi xuống Ì khe Mông, thẳng đến thủ sở Hà Thanh. 


_.... Gò. Tam Tháp: ở thôn Nhạn Tháp, phía bắc 
huyện có tháp cổ Chiêm Thành, nay sEy đổ thành 
_ gò, nên gọi. tên thế. -. 
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.. Gò Dương Long: ở địa phận hai thôn Yên Chính 
và Vân Tường, về phía đông:bắc huyện Tuy Phước, 
có ba toà tháp cổ.Chiêm Thành, bốn mặt là dân cư, 
phía tây là núi Phan Lê. 


- Gà Chùa: ở thôn Đại An, phía bắc huyện, trước 
có chùa ở trên gò, nên gọi tên thế, bốn mặt gò là 
đâu cư. Lại gò Gai, ở pHía tâ 'y huyện, trên gò nhiều 
gai góc. (tục gọi là rừng: gai) nên gợi tên thế. 


" Hòn Sạn Hồ: ở hải phận huyện Tuy Phước, 
người địa phương hay lấy đá ở hòn này nung vôi. 
Phía đông thuộc thôn Hương Mai, phía nam thuộc 
thôn Hội Lộc, phía bắc là núi Eo Vượt, có vết chân 
lớn, tương truyền Không Lộ Thiền sư lên núi, nên 
có vết chân. 


Hòn Thanh Châu: ô thôn Chính. Thành, phía 
nam huyện, tục gọi núi Cù Lao, là trấn sơn của cửa 
biển Thi Nại, đầu đời Gia Long thuộc huyện Đồn 
Xuấn đạo Phú Yên, đến giữa năm Minh Mệnh đổi 
lệ vào huyện Tuy Phước. | 


Đá vọng nhụ: ở phía đông nam huyện Phù Cát 
và phía bắc núi Càn Dương, trên núi có khối đá 
giống hình người đàa bà ấm con, tay bên trái dắt 
một đứa con nữa, lưng dựa núi cao, mặt nhìn biển 
nam. Tương truyền xưa ở thôn Chính Thành có người 
đàn bà,sinh đưg c một trai một gái, đều còn bé . Một 
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Hôzn, trong nhà phơi thóc, gà hàng xóm đến ăn, 
người mẹ bảo cơn đuổi gà, đứa con trai lấy hòn đá 
ném gà, không ngờ ném lầm trúng vào đầu em gái. 
Mẹ giận đuổi đi, đứa con trai sợ trốn biệt, hơn 20 
năm sau mới trổ về, thì mẹ đã chết mà em gái cũng 
lưu lạc, tìm kiếm mãi không t thấy. Nhân ngụ cư làm 
ăn ở thôn. Chính Thànhrồi lấy; Vợ người thôn Chính 
Minh, sinh được. một trai một gái. Một hôm rỗi việc, 
vợ chồng ngồi bắt chấy cho nhau, chông thấy đầu 
vợ có cái sẹo, bèn hồi, vợ nói rõ nguyên thuỷ, chồng 
_ biết là mình lấy lầm phải em, hết nỗi hổ thẹn, bèn 
đáp thuyển sáng phương Nam mả không trở về. Vợ ˆ 
nhớ morig, mới mang Hai con bé lên núi " chỗng, _ 
_ trong lồng bì thương nên hoá thành đá. 


Ghênh Hổ: ở ngoài cửa biển Thi Nại, c đông 
huyện Tủy Phước, trên ghênh có pháo đài. 


T Sông Lại Dương: ở phía nam lị số. phủ Hoài 
Nhân, rộng 83 trưng, sông : sâu nước trong, có hai 
_nguến: Một nguồn từ núi sách Man thuộc nguồn 
"Trà Bình về phía tây bắc huyện Bồng Sơn, chảy về. 
phía nam dua thủ sở bến Đốc CHinh, đến thôn Thanh 
Lương, chuyển sang phía đống đến bến Trường Tân, 
(tục gọi bến Đồng Dài, rộng hơn 20 trượng), ở đây. 
có đồn thủ Trường Tân có khe núi từ phía tây nam. 
chảy vào, lại chảy về phía đông đến bến thôn Phú. 
Văn; một nguồn từ khe núi trong sách Man về: phía 
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tây. nam huyện, chảy qua thôn Hội Đăng, các núi 

Tổng Vinh, Lỗ Đố và đổn thủ Đình Chí cũ, đến 
thôn Nhân Sơn, đến đây có ngòi Hạ Lý, Húc Tắc ở 
thôn Nghĩa Điển - phía nam ven núi chẩy vào (tục. 
gọi nước họp), lại chảy đến thôn Hương Sơn, ở đây 
có đồn thủ Thượng Lý, Ô Kim, thuộc thôn Nghĩa 
Điển, nước khe núi chảy:qua thôn Bình Sơn, cùng 
nước Kim Sơn, Phú Hữu chảy từ phía đông hợp vào, 
lại chảy qua bến Đồng Khố thuộc thôn Hội Tỉnh, 
đến thôn Tân Thịnh, thì có nước khe núi Mạn Lăng - 
(giáp địa giới huyện Phù MD chảy vào, lại chảy 


_ qua bến Mộc Bài, rồi ngoặt về phía đông quathôn  - 
_ Trung Lương, đến thôn Phú Văn, lại chảy về phía. 


— đông qua bến Lại Dương thuộc thôn Trung An, thì - | 
chia thành hai nhánh; Một nhánh chảy về phía đông 


bắc 10:đặm qua địa phận thôn An Thái, lại chảy 6 - ` 


dặm đến bến Tân Quan, làm sông Tân Quan, lại _ 
chảy 9 dặm rồi đổ vào cửa biển Kim Bồng; một 


nhánh chảy về phía đông, qua bến Lại Dương làm = 


_ sông Lại Dương, rồi đổ vào cửa biển An Dụ. Năm 
Tự Đức thứ 3, liệt vào hàng sông lớn, chép trong : 
_ điển thờ - Xét: Sông Tân Quan từ thôn An Thái 
(tước là An Quang) trở xuống, nay bồi đắp thành 
ruộng, chỉ còn đường cũ phỏng một trượng, nước. 
- gŸu chừng một thước mà: _ từ " Lệ Ấn trở 
_ xuống bơi sâu hơn. : 
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._ Sông ÿ¿a Tỉnh: đ:huyện Phù Cát, sông rộng l6 
trượng, nguồn từ phía đông nam núi Hội. Sơn, đua 
hai ấp Yên Long và Hợp Long, lại chảy về phía 
đông 35 dặm đến ấp Xuân Hội, làm sông La Tỉnh. 
Đoạn chảy về đông qua ấp Chính Hội thì chia thành 
9) nhánh: Một nhánh chả y về đông, một nhánh chả y 
về tây hơn 10 đặm,đến đầm Nước ngọt thì xẻ nhau 
mà đổ vào cửa biển Để Di. - 


Sông Tải Huyện: ð địa phận ba ước Tuy 
Viễn, Tuy Phước và Phù Cútnến gọi tên thế. Có ba 
nguồn: Mộtnguôn từ Húi Phong Sơn chảy về đông 

nam 66 dặm đến thôn Trinh Tường: một nguồn từ 
- nút Kiển Kiên ở nguồn Lộc Động, chảy về đồng 
bắc 16 đặm đến thôn Trỉnh Tiỡng thì hợp nhau, lại 
cHảy về phía đông'35 dặm đến thôn Hoà Phong thì 
chia làm hai nhánh, phíz 'ñ#fh chảy về phía đông 
ham 2 dặm, qua thôn:'Phụ Ngọc huyện Tuy Viễn lại 
chia làm hai một dòng chảy về phíá năm 20 dặm 
qua thôn Quang Châu ở phía tây nam tỉnh thành, 
gặp nước khe núi An Tượng (tục gọi nước Bầu Cách) 
chảy vào, rổi chảy ngoặt về phía đông 3 dặm, qua 
thôn Liêm Trực huyện Tuy Phước làm sông Tân 
_An; một đòng chảy về phía bắc:17 đặm qua thôn 
AniNghĩa'lầm sông Lam.Kiểều, lại châẩy 12 đặm qua 
thôn Biểu Chính huyện Tuy Phước. Nhánh phía bắc 
thì chảy về phía đông bắc 5 đặm đến thôn Tân Kiểu 
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thì chia làm hai: Một dòng chảy về phía nam I1 
dặm qua thôn Pbương Minh làm sông Thạch Uyển, 
lại chảy 30 dặm đến thôn Đà Tài huyện Tuy Phước, 
một dòng chảy 8 dặm qua thôn Thuận Chính làm 
sông Gò Gang, lại chảy 2 đặm đến thôn Phú Thành 
huyện Phù Cát, BặP nưỚC khe núi lở thôn Tham Vinh 
chảy vào, rỗi chẩy ngoặt sang phía đồng đến thồn 
Nhân Lý. Bốn sông nói trên đều đổ vào đầm Biển 
Cạn và chảy xuống cửa biển Thí Nại. 


x _Sông. Ba: ở phía tấy huyện Tuy Viễn, rộng 31 
trượng 5 thước, nước nộng mà trong, lồng sông nhiều 
đá, nguồn từ trong sách Man thốn An Khê, chảy về 
phía tây nam qua thôn An Khê, lại chẩy vào. sách 
Man, rồi chảy suốt đến sông Đà Diễn đạo Phú Yên. 


Sông Vân Sơn: Ö phía đông nam huyện Tuy 
Phước, phát nguyên từ phía tây núi Lão Hương, chẩy 
sang phía đông nam, qua vực Thạch Trúc, suối Phèn, 
suối Khúc và khe Bùn đến thôn Quang Hiển, gọi là 

_ sông Quang Hiển, lại chảy quanh co sang phía đông 
qua khe Vọt, khe Đá, khe Xoâi và thửsở Hà Thanh, 
đến thôn Vân Hội (trước là Vân Sơn) gọi là sông 
Vân Sơn. Lại chảy vệ phía đông 2 dặm thì chia làm 

hai nhánh: Một nhánh chảy về phía đông bắc qua 
núi Càn Áo.ở cửa sông Đực, đến thôn Phổ Trạch, 
rồi đổ xuống đầm Biển Cạn, đấy là chỉ lưu của sông 
Vận Sơn; một nhánh chảy về phía đông nam qua 
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núi Cấm Phú Xuân, có nước ao Bồ chấy vào, lại 
chảy về phía đông đến thôn Phú Hoà Đông.gọi là 
. Phú Hoà Đông, cũng đổ xuống đâm Biển Cạn. - 


Khe Cây Sơn: ở phía tây huyện Bông Sơn, rộng 
3 trượng, tục gọi là bến Hợp Thuỷ. Lại có khe Án 
Sơn, tực gọi bến T Thị Đức. Hai: khe đều đổ xuống 

_ sống Lại Dương. 


_ Khe Nước Nóng: ở . rừng về phía nam 
huyện Phù Cát bề dọc 2 trượng, bề ngang chừng l 
trượng, lổm chởm nhiều đá, nước thường bốc hơi 
như nước sôi, chảy ra hơn 1Ò trượng khi nóng mới. 
__ bớt đẩn, đến thôn Tân Hoà thì với chằm Nước Đục 
"... mã ằ cùng chảy vào sông Nha Đài. 


_. Đâm Có: ở chân đèo Phú Quí về phía bắc n núi 
Đ Thù Lộ huyện Tuy Phước, chu vi chừng trăm mẫu, 

_. hằng năm đến kỳ mưa lũ, nước trông mênh mỗng, 
_. thông nổi sóng to. “Tương truyền là sóng thần. 


' - Đầm Tân Quan Đông Bài: ở địa phương huyện 
: Bông Sơn. Lại oó đầm Hải Đông và vũng An Dụ. 


- Đầm Trà Ổ: ð phía đông bắc huyện Phù MI, 
chu vi 4.978 trượng linh, phía đông giáp bãi cát ra 
đến biển, phía đông nam đến núi Lỗi Sơn, phía bắc 

giáp cửa lạch Hà Ra, đến nứi Thạch Cốc. Nước đầm 
- phía nam từ đèo Hải Lưỡng, phía bắc từ đèo Cựu 
Phổ để xuống, chây ra cửa biển Hà Ra, quãng giữa 
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nổi vọt một hòn đảo, chu: vì ¡ hơn 40 tằm€ cao ã trượng, 
cây cối um tùm, đển miếu nguy nga cũng là một nơi 
linh địa. Dân hai thôn Châu Giang và Trúc Võng 
đánh cá nộp thuế. Lại có lạch Hà Ra, phía đông giáp 
biển, phía tây Biáp \ đầm Trà Ổ, phía nam giáp bãi 
cát và núi Thạch Cốc, có thủ sở ở đấy cửa lạch hẹp,. 
bãi cát bổi lấp, mùa thu, mùa đông mửa nhiều nước 
ngập hai thôn, đân địa phương phải khái cửa lạch để 
tiêu nước ra "biển. Lại có đầm Bình Hồ Hải Đông 
phía đông là biển, phía tây là bãi cát An Ấp, phía 
nam giáp Phường Mới, phía bắc giáp lạch Hà Ra. 


_ Đầm Nước Ngọt: ở phía tây bắc huyện, chu vi 
5.295 trượng linh, trên giáp sông La Tỉnh, đưới thông 
_ với cửa biển Đề Di, có thuế. 


_ Đầm Thuý Ki: ở cửa biển Đề Di, về phía Xà 
huyện, phía đông giáp biển, J bắc đếnh hòn Rồng, 
giáp đầm Bình Hồ. _ 


Đâm Biển Cạn: ở phía đông huyện Tuy Phước, 
chu vi hơn 9.500 trượng, nước đầm đổ vào cửa biển 
Thi Nại, trong đầm có núi nhỏ, tục gọi tháp Thầy 
Bói, phía tả là ghểnh Hổ, phía hữu là bãi Nhạn. 

_ Lại phía tả có vũng Tâu, ghểnh Triều, là bãi Sò, là 
mũi Cổ Rùa, phía bắc có thôn Hoàng Giản. Lại có 
đầm Cầu Đá, ở phía đông núi Khố Sơn thuộc thôn 
Xuân Giang, nước đổ vào sông Hưng Thịnh, chảy 
đến đầm Biển Cạn, đầm Tiêu Ki Hải Đông, thôn - 
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Vân Xuân, đầm Hương Mai Hải Đồng, và đầm Sen 
Hồ Hải Đồng đều ở thôn Hương Mãi, đầm Hòn Xanh 
Hãi ChNGG ở thôn Chính Thành. 


Vực Nghề Đá: ở chấn núi Bình Đâu thôn Vạn 
Lộc huyện Phù MI, chiều dài hơn mười trượng, phía 
bắc do nước: suối Khoai chẩy vào rồi đổ ra sông La 
Tinh ở phía. nạm, bốn mùa không cạn, vì có nước 
khe các núi tụ về. Cạnh vực có phiến đá dài một 
trượng, bể ngang Š thước, bể cao 9 thước, như hình 
con nghệ, nên gọi thế. 


__, HầGiao: ở phía tây chợ Bồ Đê, phía bắc huyện 
Bồng Sơn, trước gọi là hô Ngọc Ngư, năm Minh 
Mệnh thứ 13 đổi tên sọ] hiện nay. 


" Giếng 'Vuâng: ö thôn Lạc Đức, phía tây đường 
trạm, về phía tây huyện, vuông một trượng, bốn bờ 
xây đá, quanh năm không cạn, đặp năm hạn hán, 
nước giếng có thể tưới hơn chục mẫu XUUNG: dân 
địa phường được nhờ. . 
_;Sưối Bộc Bố: L) đèo Cần Dương phía động 
huyện Phù Cát, phía bắc, núi có suối, nước chảy về 
phía tây nam từ trên,cao để xuống, bên dưới nước 
rất trong, đổ vào đầm Biển Cạn, năm hạn hán đảo 
vũ, lấy đá. ném xuống suối, liền được ứng. nghiệm. 
_ Nguồn Phương Kiệu 1 5 thắc: ở thượng lưu sông 
Tarn Huyện, huyện Tuy Viễn: 1) Tà Ô, 2) Nước 
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Chảy, 3) Thuyền Kiên, 4) Đanh Cố, 5) Cây Nại, 6) 
Ca Tố, 7) Cây.N gang, 8) Thác Sông, 9) Thác Miếu, 
10) Thác. Hán, 11) Cổ Ngựa, 12) Hô Hô, 13) Thác 
Trà, 14) Thác Trung, 15) Thác Trại. Trong đó thác, 
Hán là hiểm hơn cả, phía nam là thôn Định Chiêu, 
phía bắc là thôn Vĩnh Thịnh, hai bên lòng sông đều 
có: đá: lớn, người đi thuyền cần phải đề phòng. „ 


Nguồn Lộc Động, 8 thác: ở thượng lưu lăn 
Tam Huyện, huyện Tuy Viễn: 1 Đá Trấy, 2) Thác 
Khô, 3) Thác Đốc, 4) Thác Ngang, 5) Thác Hư, 6) 
Thác Cát, 7) Thác " Củi, 8) Thác Thạch Thao. 


CỔ TÍCH 


: Tháp cổ Chiêm Thành; có 8cái: 1) Tháp Dương 
Long đ thôn Vân Tường huyện Tuy Viễn, 2) Tháp 
Đồng ở thôn Thủ Lương, 3) Tháp Cánh Tiên ở thôn 
Nam An, 4) Tháp Đôi ở thôn Hưng “Thịnh huyện 
Tuy Phước, 5) Tháp Thanh Trúc ở thôn Bình Lâm, 
6) Tháp Long Triễu ở thôn Xuân MI, 7) Tháp Thị 
Thiện có 4 ¿ái ởtrên núi đất chỗ giáp giới bốn thôn 
Đại Lộc, Hoàng Kim, Vạn Bảo và Phong. Niên, 8) 
Tháp Phúc Lộc, ở trên núi đất chỗ giáp giới hai 
thôn Phú Thành và Châu Thành huyện Phù Cát.. 


Thành cũ Chà Bàn: ở địa phận ba thôn Nam 
Định, Bắc Thuận và Bả Canh về phía đông bắc 
huyện Tuy Viễn. Xưa là quốc đô của Chiêm Thành, 
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chủ v vi 30 dặm, trong thành có tháp cổ có nghê đá, 
voi đá, đều của người Chiêm Thành. Tây Sơn 
_ Nguyễn Văn Nhạc chiếm cứ thành này, nhân nền 
cũ xây:đá ong, tiếm xưng là thành Hoàng Đế. Năm 
Kỷ Mừi (1799) đâu đời trung hưng khi mới thu phục 
_ được đất này, đổi tên là thành Bình Định, năm Nhâm . 
Tuất (1802) đổi làm trấn, sau dời đến lị sở hiện nay 
(tức là địa phận hai thôn Kim Châu và An Nghĩa 
thuộc huyện Tuy Viễn), bèn bồ thành này, nay vẫn - 
còn nền cũ. Trong thành có đền Chiêu Trung thờ 
Hoài Quốc công Võ,Tánh và Ninh Hoà Quận công 

-_ Ngô Tòng Chu. _ 

_ Thành cũ An Thành: tục gọi thành Bắc?) ở thôn 
_An Thành, phía đông huyện Tuy Viễn, do người 
Chiêm Thành xây, nay đã đổ nát, dấu cũ vẫn còn. 

: Thành cũ Phú Phong: tục gọi thành Bách. Bích, 


ổ trên núi thôn Phú Phong, phía tây huyện, nay đổ | 
_ nát, dấu cũ vẫn còn, cũng có tên là thành Uất Trì. 


_ CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 


: ' Nguẫn Trà Vân: ỡ lệch về phía tây bắc huyện _ 
_ Bồng Sơn, cách huyện hơn 60 dặm, giáp huyện Mộ 
_ SH tỉnh HÙNG cr ¬m. thủ sở ở địa mm hai thôn 


— Có sách chép là thành Cha vì bai chữ Fnặt chữ hơi 'gống nhau, niên 
| có ích chép Khắc nhan như thế. | 
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An Đổ và An: “Hội. Lại có các đồn Cổ Luỹ, Lão ˆ 
Thuộc, An Đổ, An Hội, Cẩn Hậu, Trường:Sơn, Tân 
Bình, Phú - Lưkfng, Nhuận Phú (2 đôn), Thành Sơn, 

cả thầy 11 $È' đo dân canh giữ để để ghông ác Man. 


- Nguồn Trà Bình: ð cách huyện hơn 70 đặm lệch 

_ về phía tây bắc, thủ sở ở địa phận thôn Hưng Nhân, 
_ Lại có các đồn Chí Đốc, Chí Chính, Trường Vân, 3_ 
sở, do dân canh giữ nguồn này trước tên là Trà Đinh, . 
đời Minh Mệnh đổi tên biện nay.. 


: - Nguôn Thạch Bàn: ở cách huyện Phù Cát = | 
20 đặm về phía tây, thủ sở ở địa phận hai thôn Thạch. 


_ Bàn và Hội Sơn. Lại có hai trường giao dịch ở Hà Vị. ˆ 


_ Nguồn Phương Kiệu: ở cách huyện Tuy Viễn - | 
_ hơn 150 đặm về phía tây, thủ sở ổ địa phận thôn - 
_ An Khê, trước có trường giao dịch, lại có cácđổn - 
_Trà Đình, Xuân Viên, Tam Giang, Hương Thuỷ, vỗ 
Trúc Lâm, Vụ Bản, Đài Tiển, 7 sở. Xér: thôn An. 
Khê nguyên trước là trại của Tây Sơn, đất đai bằng _ 
_ phẳng và màu mỡ, ở phía trên sông Ba mấy đặm 
đã thuộc sách Man, từ sách Man ổi vài ngày, lại 
_ có sông Đôn, nước đều chắy về phía nam, đổ vào 
_ sông Đà Diễn đạo Phú Yên; từ sông Đồn đi về ˆ 
phía tây: 12 ngày đường đến sông Ba La, đổ vào 
sông Khung. Các đạo hàng " WaE2- — 
đến đây ý giảng đạo. , 
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.: . Nguồn Lộa Động: ở cách huyện hơn 50 dặm 
về phía tây, là chỗ phát nguyên của một chỉ sông 
Tam Huyện, thủ sở ở địa phận thôn Phú Phong, tên 
cũ là Đồng Heo, đời Minh Mệnh đổi tên hiện nay. 


- Nguồn An Tượng: ở cách huyện hơn 30 trượng 
về,phía tây;nam là chỗ phát nguyên của một chỉ 
sông Tân An, thủ sở ở địa phận thôn Thọ Lộc... 

_ Nguồn Hà Thanh: ở cách huyện Tuy Phước hơn 
100 dặm về phía tây nzm, thủ sð ở địa phận bai 
thôn Quang Thuận và Canh Vân, trước gọi là n guồn 
Hà Kiêu, đời Minh Mệnh đổi tên hiện nay. Lại gần 
thủ sở. đạo Hà Nha có bảo th Dã, bỏ từ năm Minh 
Mệnh thứ rễ 


Tấn Kim Bông: ở phía. đông bắc huyện Bồng 
Sơn rộng 11 trượng, thuỷ triều lên sâu 3 thước, thuỷ 
triểu xuống sâu ] thước, thủ sở ở địa phận thôn Tứ 
Chính. Năm Kỷ Mùi đầu đời trung hưng, đại binh 
đánh Qui Nhân, sai N guyễn Văn Trương đem binh 
thuyền: tiến vào cửa biển Kim Bồng,. để cất đứt ngoại 
viện của giặc tức là chỗ này. 

_ Tấn An Dụ: ở phía đông huyện, rộng 18 trượng, 
thuỷ triều lên sâu 5 thước 6 tấc, thủ triều xuống sâu 
2 thước 4 tấc,:'thủ sở ở địa phận thôn Thịnh Xuân. 
Năm Quí Sửu, đầu đời trung hưng đại binh đánh Qui 
Nhân, nhà vua thân đem châu sư đóhg ở cửa biển An 
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Dụ, sai Nguyễn Văn Thiện đánh các đồn Lại Dương 
và Bản Dương. Đô đốc giặc là Nguyễn Văn Thái 
đầu hằng. Năm Giáp Dân, đại binh đến Qui Nhân, 
Nguyễn Văn Trương đánh giặc ở cửa biển An Dụ, 
đánh được hơn 10 thuyền vận lương, ấy là chỗ này:- 


Tấn Đề Di: ở phía đông bắc huyện Phù Cát, 
rộng 11 trượng, thuỷ triểu lên sâu 6 thước, thuỷ triểu 
xuống sâu 4 thước, phía tây có đầm Nước ngọt, 
thuyền buôn thường đỗ ở đây, thủ sở ở địa phận 

- thôn An Quang. Hồi đầu trung hưng, tướng giặc tên 
là Thuy đem 250 thuyền lương từ Bắc Hà vào đóng 
ở cửa biển Đề Di, bị Nguyễn Văn Trương chặn đánh, 
thu được rất nhiều thuyễn lương, ấy là chỗ này. 


Tấn Thỉ Nại: ở phía đông huyện Tuy Phước, 
rộng 197 trượng, thuỷ triều lên sâu 4 trượng 7 thước, 
thuỷ triều xuống sâu 4 trượng 4 thước, thủ sở ở địa 
phận thôn Bình Chính, có bảo đất, chu vi 48 trượng 
4 thước, cao 6 thước, mở một cửa. Về phía đông cửa 
biển, có pháo đài Hổ Ki, chu vi 27 trượng, mở một 
cửa, có một kì đài và 12 lỗ súng, dựng từ năm Minh 
Mệnh thứ 7, đến năm Tự Đức thứ 18 sửa lại. Lại có 
mặt sau pháo đài Hổ Ki đắp luỹ trên gò Vũng Tàu 
đầi 3 trượng, 4 lỗ súng; luỹ trên gò Kình Để, dài 3 
trượng, 5 lỗ súng; phía trong bảo có nhà kho bằng 
ngói, chứa 3 vạn hộc lúa để phòng khi phải chở ởi 
nơi khác, kho nầy dựng từ năm Minh Mệnh thứ 17. 


47 


d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Xét: Sử ử chép năm Thái Hoà thứ4444 H đời 


Lê Nhân Tông, đánh Chiêm Thành, Bình đhướn 
Lê Thụ và Thiếu phó Lê Khắc Phục kéo quân đến - 


các xứ Li Giang và: Cổ Luỹ đánh tan được quân 


giặc. Thừa thắng hạ lưôn:thành Thi.Mại,rôitiến ˆ 


vây thành Chà Bàn, bắt được chúa Chiệm Thành là 


Bí Cai. Đời Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứhai - 
(1471), đánh Chiêm Thành, tiến quận đánh Thi Nại, „ớ 
vây thành Chà Bàn bắt được chúa Chiêm Thànhlà - 


Trà Toàn. Bản triểu năm Nhâm Tý (1792) đầu đời _ 
trung hưng đại binh đánh Qui Nhân, nhà vua thân 
_đem châu sư đóng ở cửa biển Thi Nại. Đô đốc giặc _. 


_-... là Thành bỏ chạy, nhà vua đóng quân ở chợ Thi - _ 


_ Nại, phủ dụ nhân dân rồi rút quân về. Năm Quí „ 
_ Sửu (1793) đại bìnhlại tiến đánh. Qui Nhân, thuyển ' 


vua đóng ở cửa biển Thi Nại sai Võ Tánhđánhphá ., 


_ được bảo giặc ở chợ Thi Nại. Năm Kỷ Mùi (1799), 
thuyển vua đóng ở cửa biển Thi Nại, tiến quân hạ 
_ được thành Qui Nhân, sai Võ. Tánh làm Lưu thủ. 
Năm Canh Thân (1800). tướng giặc là bọn Trần _ 
— Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem đổ. đảng vây. 
| thành, Dũng lấy 3 thuyển lớn và hơn trăm thuyển 
_ chiến chấn ngang cửa biển, lại lập bảo và đặt đại 
_ bác ở bãi Nhạn và núi Tam "Toà về phía tả cửa _ 
_ biển để chống cự quân ta. Mùa xuân năm Tận Dậu, ˆ 
__ nhà vua sai Ñguyễn Văn Trương động thuyển nhỏ 
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lẻn vào ghênh Hổ đốt cháy đồn thuỷ của giặc, bọn 
Võ Di Nguy và Lê Văn Đuyệt tiến sau, Di Nguy bị 
đại bác bắn chết, Văn Duyệt thúc quân xông thẳng 
vào cửa biển, lợi dụng sức gió, tung lửa đốt cháy 
thuyền giặc gần hết, ấy là cửa biển này. 


Tấn Phường Mới: ở phía đông huyện. Phù Mĩ, 
thủ sở ở địa phận xã Ô Phi, tục gọi vũng Độc Ki. 


Tấn Hà Ra: cũng ở phía đông Nghệ: Phù Mi, 
có thủ sở, nay bỏ.. 


| Tấn Nha Phiên: ö phía đông huyện Phù Cát, 
tục gọi kẻ Thử, có thủ sở. : _ 


NHÀ TRẠM 


: Trạm Bình Đệ: ”U thôn Lân Đê huyện Bông Sơn, 
phía bắc đến trạm Ngãi Quán tỉnh Quảng Ngãi 33 
dặm linh, phía nam đến trạm Bình Trung 33 dặm 
linh. Đầu đời Gia Long gọi là trạm Thạch Tân, năm 
Minh Mệnh thứ 3 đổi tến hiện nay. 


Trạm Bình Trung: ở thôn Trung An, phía nam 
đến trạm Bình Dương 30 dặm linh, trước gọi là trạm 
Trung An, năm Minh Mệnh thứ 3 đổi tên hiện nay. 

Trạm Bình Dương: ở thôn Dương Liễu, huyện 
Phù Mi, phía nam đến trạm Bình Sơn 33 dặm linh, 
trước gọi là trạm b4 Thị, năm Minh Mệnh thứ 3 
đổi tên hiện nay. _ 
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Trạm Bình Sơn: ở thôn Đại Thịnh huyện Phù 
Mi, phía nam đến trạm Bình An, 31 dặm linh, trước 
gọi là trạm Thạch cung; năm Minh Mệnh thứ 3 đổi 
tên hiện nay. 


Trạm Bình An: ở thôn Kiêu An huyện Phù Cát, 
phía nam đến trạm Bình Điền 30 dặm linh, trước 
tên là trạm Gò Gang, năm Minh Mệnh thứ 3 đổi 
tên hiện nay. : 

Trạm Bình Điền: ở thôn Mĩ Điền huyện Tuy 
Phước, phía nam đến trạm Bình Phú 30 dặm linh, 
trước gọi trạm Quán Gạo, năm Minh Mệnh thứ 3 
đổi tên hiện nay. 


Trạm Bình Phú: ởtrên đèo Cù Mông thuộc địa 
phận xã Phú Yên, chỗ giáp giới hai huyện Tuy. 
Phước và Đồng Xuân, phía nam đến trạm Phú S 
24 đặm linh. 

CHỢ x 

Chợ Lại Dương: ở huyện Bồng Sơn. Lại có các 
chợ Kim Thành, Long Giang, Hội Tỉnh, Kim Sơn, Hội 
Long, Đồng Tháp, Thiện Cương, Tứ Xuân, Ngọc Lâm, 
Phượng Du, Phủ Cũ. 

| Chợ Trà Quang: ở huyện Phù Mĩ. Lại có các 


chợ An Hoan, Thanh Xuân, Hà Ra, Vạn Xuân, Dương 
Liễ u, Thiên Thành, Vạn An, Văn Tường, An Trinh, 
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Trực Đạo, Kiên T rịinh, Chính Hội, Khánh Trường, 
An Lương, Xuân Cảnh, Tân Tì hành, Chính Trực. Phú 
Đức, Mạn Công, Trung Mạn. _ 


Chợ Phù Li: ở huyện Phù Cát. Đại có TT chợ 
Gò Gang, Chính Lộc, Phươn Phi, Càn Dương, Long 
Định, Vĩnh Trường, Hoà Hội, An Hành, Khánh Đức, 
Cảnh Triều, Xuân An. Chợ Càn Dương, hồi đầu bản 
triều phủ lị Qui Nhân ở đấy, nay bỏ. ˆ 
Chợ An Thái: ö huyện Tuy Viễn lại có các chợ 
Thạch Yến, Lam Kiều, Huyện Cũ, Phú Mới, Phúc ˆ 
Lộc, Hà Nhung, An Khê. 


__ Chợ Vĩnh Thế: ở huyện Tuy Phước. kại có các 
chợ Hanh Quang, Trung Tín, Bình Thịnh, Cẩm: 
Thượng, Bình Định, Vân Hội. Tá là sào 


_— ĐỒ CẦU. 
Bến Lại Dương ở huyện: Bông Sơn. .ã 
Bến Phù Li: ở huyện Phù Cát, có tên nữa là 
bến La Tỉnh. Lại có bến Gò Gang. : 


Bến Tân An: ở thôn Liêm Trực huyện Tuy 
Phước. Năm Ất Mùi đầu đời trung hưng, Võ Tánh 
phá giặc ở cầu Tân An (nay là bến đò) chém được 
đô đốc giặc là Nguyễn Thực, tức là chỗ này. Lại có 
bến Vân Sơn. : _ 
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Bến Thạch Yến: ở hai thôn Phương Minh và 
Cẩm Văn huyện Tuy Viễn. Lại có các bến An Thái, 
Kiên Mĩ, Ông Thuộc, Ông Thai, Bà Lự, Tam Tháp, 
Cù Lâm, An Thành. 


Cầu Lộc Giang: Ề huyện Bồng Sơn. ai Có các 
cầu Tân Thịnh, Kim Sơn, Phú Quyến, O Long, Tư 
Đức, Hội Long, Thiện Cương, An Hoà, Ngọc Bàn, 
Định Thiện, Yên Lương, Dương Liễu, Cự Tài. 


Cầu Trường An: ở huyện Phù Mi. Lại có các 
cầu Khánh Trường, Xuân Hiên, An Quang, An Trình, 
Trà Bình, Văn Trương (đều là cầu gỗ), Bình Long, 
Vạn Lộc, Đại Thịnh, Thịnh An, Bình Tán, Trà Bình, 
Tú Dương, Trà Quang, An Tiêu, Trà Kình, Chính 
Thuận, Phú Nhiêu, Văn Trường, Dương Liễu, Vạn 
Phú, Vạn An, Vạn Thái, đều là cầu đá. 


Câu Phú Thịnh: ở huyện Phù Cát. Lại có các 
cầu Khánh Phúc (có tên nữa là cầu Ông Đốc), Kiểu 
An (có tên nữa là cầu Nha Đoài), Gò Gang. 

Cầu Tân Nhuệ: ở huyện Tuy Viễn. Lại có các 
cầu Tràng Định, Thanh Liêm, Hoà Cư, An Nghĩa, 
Côn Sình, Thập Tháp, Nhân Thuận, Cù Lao, cầu 
Chúc, cầu Bản. - 

Cầu Tân Hội: ở chỗ hết nước của đầm Biển 
Cạn thuộc huyện Tuy Phước, tục gọi cầu đôi. Năm 
Qui Sửu (1793), đầu đời trung hưng, Võ Tánh phá 
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quân giặc. Năm Tân Dậu (1801) Lê Văn Duyệt 
đánh nhau với giặc bắt được Đô đốc giặc là Nguyễn 
Bá Phong, đều ở chỗ này. Lại có các cầu Vinh 
Thịnh, Hội Thuỷ, Kim Châu, Phong Niên, Dao Trì, 
Phú Hoà, Bình Thịnh, Phụ An, Liêm Trực, Vân Hội, 
_ Phú Thịnh. 
ĐỀ ĐẬP 
_ Đập Xuân An: có tên nữa là đập Tiên Yên, ở 
- thôn Châu Thành, huyện Phù Cát. Phía tây có đập 
Cây Sung, phía đông có đập Tân Hoà. Lại có đập 
_Thiển Hạt ở thôn Trung Lý; đập Đá ở núi Mộ Ô 
thôn Lý Nhân do dân đinh hai huyện Phù Cát và 
- Tuy Viễn đắp. 

Đập Văn Phong: có tên nữa là đập Kiên Mĩ, ở 
thôn Trinh Tường, huyện Tuy Viễn; xưa gọ! là đập 
Văn Phong là do họp người 7 thôn để đắp. Năm 
hạn hán, khi đảo vũ, cho người làm cho nước vọt 
lên như hình mở đập thì được mưa ngay. Lại có đập 
Bằng Châu ở thôn Bằng Châu, đập Đông Tháp ở 
thôn Thủ Hương, đập Thốt ở thôn Quan Quang. 

Đập Mĩ Hoà: ở chỗ bến đò trước tỉnh thành Bình: 

__ Định, thuộc huyện Tuy Phước có tên nữa là đập Thịnh 
Hoà. Lại ven sông Tam Huyện có các đập Kỳ Bang, 
Cây Sung, Sâu Đâu, Bạn Cát, Giáo Đất, Trường 
Giang, Ngô Đông, Gia Phù; ven sông Vân Sơn có các 
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đập Hiệp Sơn, Ma Na, Ký Lược, Lão Lự, Phủ Sinh, 
Văn CHIẾN: Phổ Trạch, Ký Lục, Phú Xuân, THẾNG Án. 


—_ ĐỀN MIẾU 
Đàn Xã Tốc: ö thôn Hoà Cư huyện Tuy Viễn, 
phía tây tỉnh thành Bình Định. Dựng năm Minh 
Mệnh thứ 13. ¬ 
Đàn Tiên Nông: Ö thôn Liêm Trực huyện Tuy 
Phước, phía nam tỉnh thà nh. Dựng năm Minh Mệnh 
thứ 14. 


Đàn Sơn Xuyên: Ö thôn Liêm Trực huyện Tuy 
Phước, phía nam tỉnh thành. Dựng năm Minh Mệnh 
thứ 5. 

Văn Miếu: ở huyện Phù Cát về phía bắc tỉnh 
thành. Đền Khải Thánh ở sau Văn Miếu. Dựng năm 
Gia Long thứ nhất. | 
__ Miếu Hội Đồng: ở thôn Vĩnh Lại, huyện Phù 
Cát, về phía bắc tỉnh thành. Dựng năm Gia Long 
thứ nhất. K : 

Miếu Thành Hoàng: ở thôn Vĩnh Lại, phía đông 
miếu Hội Đồng. Dựng năm Gia Long thứ nhất. 

Đần Chiêu Trung: ở thôn Nam Định, phía bắc 
huyện Tuy Viễn. Đầu đời trung hưng, Hoài Quốc 
công Võ Tánh và Ninh Hoà Quận công Ngô Tòng 
Chu chịu lưu trấn thành Bình Định. Tướng giặc là 
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bọn Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem hết đồ 
đảng đến vây thành. Hơn một năm, hai ông bám 
thành cố giữ, sau đó, bí mật dâng biểu khuyên vua 
nhân giặc sơ hở, đánh lấy thành Phú Xuân. Nhà 
vua y theo. Bấy giờ trong thành hết lương, ÑNgô Tòng 
Chu uống thuốc độc chết. Võ Tánh tự thiêu ở lầu 
Bát Giác. Sau khi lấy lại thành Phú Xuân, đem quân 
quay vào cứu Bình Định thì hai ông đã tử tiết rồi. 
Liên dựng đến thờ ngay chỗ lầu Bát Giác gọi là 
đến lầu Bát Giác. Năm Tự Đức thứ 4, đổi tên hiện 
nay. Phía sau đến có mộ Võ Tánh, mộ người đội 
trưởng (không rõ tên) chết theo cũng ở đấy. 


Đền Bao:Trung: ở thôn Hưng Thịnh huyện Tuy 
Phước. Khoảng năm Canh Thân - Tân Dậu (1800 - 
1801), quân vua tiến đánh Qui Nhân, Nghi Giang 
Quận công là Võ Di Nguy chết ở cửa biển Thi Nại, 
Bình Giang Quận công Tống Viết Phước chết ở 
sông Tân Quan. Sau khi đại định, lập đền thờ gọi 
là miếu công thần Hưng Thịnh. Năm Tự Đức thứ 4 
đổi tên hiện nay. 


Đần Tứ Vị Thánh Nương: ở hai thôn Thuận Nghi 
và Đăng Trường huyện Tuy Phước, lại có tên nữa 
là đền Hàm Rồng, thờ Tống Thái hậu (xem sự tích 
ở Nam Định tỉnh chí). 


Đền Ủy Minh Vương: có tên nữa là đền thần 
núi Tam Toà, ở cửa biển Thi Nại. Thần họ Lý, huý 
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là Nhật Quang, là con thứ tám của Lý Thái Tông, 
được phong Uy Minh Vương, coi phủ Nghệ An, có 
chính tích tốt, nhân dân mến phục. Bấy giờ có bộ 
lạc ở Chiêm Thành làm phản, vua Chiêm Thành 
cầu viện, quân của vương đóng ở dưới núi Tam Toà, 
vua Chiêm Thành đón rước. Bộ lạc Chiêm Thành 
được tin, đều đến cửa quân sụp lạy và cam đoan 
xin theo lệnh vua Chiêm, không dám hai lòng. 
Vương đem quân về, người Chiêm Thành nhớ công 
đức, bèn lập đền thờ ở dưới núi Tam Toà. Lúc vua 
Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, đóng quân 
ở cửa biên Thi Nại, cầu đảo thường được ứng 

_ nghiệm. Sau khi hạ được thành Chà Bàn, phong cho 
vương làm thần núi Tam Toà. 


Đền thần Thịnh Xuân: ở phường Thịnh Xuân 
huyện Bồng Sơn. Thờ ba vị thần: Một là Tứ Dương 
thành phủ quân, hai là Dương Đà phủ quân, ba là 
Thế Tử Nhạc phủ quân. Tương truyền đều là người 
tử tiết, sau khi chết hiển linh. Đền thờ ở gần cửa 
biển An Dụ, bãi cát hai bên thường bồi lấp, khi có 
thuyền vận tải, cầu đảo thì cửa lạch Hiển được rộng 
sâu. Nắm Minh Mệnh thứ 11, gặp kì vận tải, cửa 
biển bị cạn, quan địa phương đến cầu đảo, sáng hôm 
sau liền thấy mở ra cửa biển mới, thuyễển lớn thuyền 
nhỏ ra vào rất là thuận tiện, sau vài ba ngày lại bồi 
lấp như cũ. Triều đình nghe tin sai sửa lễ kính tạ. 
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Đền Cống Quận Công: ở thôn Hi Văn huyện 
Bồng Sơn, thờ Cống Quận công Trần Đức Hoà. 


Đần Hoằng Quốc Công: ở thôn Cự Tì huyện 
Bồng Sơn, thờ Khai Quốc công thân Đào Duy Từ. 


Đần Tráng Bang Hầu: ở thôn Chính Hoà huyện 
Phù Cát. Thần người thôn này, họ Chu, huý là Tá 
An, đỗ Hương cống hồi đầu bản triều, làm quan 
đến chức Khám lí, được phong tước Tráng bang hầu, 
có công dẹp được người Man và nổ mang lãnh thổ, 
sau khi chết, người trong thôn lập đền thờ. 


Đền Hoà Quận Công: ở thôn Thái Định huyện 
Phù Cát. Thần người thôn này, họ Ngô, huý là Tòng 
Chu. Thần cùng Hoài Quốc công Võ Tánh giữ thành 
Qui Nhân, đều tử tiết. Năm Gia Long thứ 2, sai dựng 
đền riêng, cấp cho ruộng thờ và phu mộ, lại cho 
con được tập ấm để giữ việc tế tự. 

_ Văn Chỉ hàng huyện: một ngôi ở thôn Hội An 
huyện Bồng Sơn, một ngôi ở thôn Vạn Thiện huyện 
Phù Mĩ và một ngôi ở thôn Trung Tính huyện Tuy 
Phước, đều dựng từ giữa đời Tự Đức. 


'CHÙA QUÁN 


_ Chùa Thạch Cốc: ở thôn Hội Khánh huyện Phù 
Mĩ TẠI gọi xứ Đá Bạc), chu vị 19 thước linh, từ 
trước chùa đến cửa chính và từ cửa chính vào trong 
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chùa đều đài 3 trượng linh, cửa rộng 5 thước, cao 4 - 
thước linh, có 15 cái bàn vuông, phía trong 3, phía 
hữu 5, phía tả 5 và tả hữu ngoài cửa mỗi bên l cái, 
đều có bực đá. Phía trên chùa có một lỗ thông ra 
sườn núi, phía dưới chùa có một lỗ thông đến chùa 
Bắc Hộ, phía tây nam là núi La Hi. Tương truyền. 
năm hạn hán, nếu trên núi nghe như có tiếng oi 
lúa thì liền mưa, mưa lâu cũng thế. 


_ Chùa Linh Phong: ở thôn Phương Phi huyện Phù | 
Cát, lưng dựa vào núi cao, mặt trông ra đầm biển 
Biển Cạn, xung quanh có nước suối lượn quanh, 
phong cảnh cũng đẹp. Tương truyền xưa có chùa 
Dũng Tuyên, năm Nhâm Ngọ, Hiển Tông thứ 12 
(tức năm Lê Chính Hoà thứ 23-1702) do thầy chùa 
là Lê Ban (tục gọi ông Núi) dựng; ñăm Quí Sửu Túc 
Tông thứ 9 (tức năm Lê Long Đức thứ 2-1733) sắc 
phong là Tĩnh Giác Thiện Trì Đại Lão Ông thiền sư, 
lại ban cho biển ngạch và câu đối, nay vẫn còn. Năm 
Minh Mệnh thứ 10 cho lấy bạc kho để trùng tu. 


Chùa Thập Tháp: ở thôn Thuận Chính huyện 
Tuy Viễn, vì phía sau chùa có 10 ngọn tháp Chiêm 
Thành nên gọi tên thế, những tháp ấy nay đã đổ 
nát. Năm Quí Hợi, Thái Tông thứ 36 (Lê Chính Hoà 
thứ 4-1683), nhà sư Trung Quốc là Bích Hón Hoà 
thượng dựng. Năm Tân Mùi; Hiển Tông thứ nhất 
(Lê Chính Hoà thứ 12-1691) ban cho biển ngạch đề 
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Thập Tháp Di Đà tự và một câu đối, nay vẫn còn. 
Năm Minh Mệnh thứ nhất, sự chùa Thiên Mụ là 
Mật Hoằng Hoà thượng trùng tụ. Chùa này cùng 
chùa Linh Phong đều nổi tiếng là nơi danh thắng. 

Chùa Mạn Sơn: tục gọi chùa Ông Đá, ở thôn 
Nhạn Tháp huyện Tuy Viễn, về phía nam thành Chà 
Bàn. Trong chùa có hai tượng đá, đứng hai bên nhìn 
nhau trên viên đá vàng, mình cao hơn 6 thước, lưng 
rộng hơn 5 thước, một pho sơn son, một pho sơn _ 
then, thầy chùa chế áo xiêm, mũ đai bằng vải vẽ 
hình mây rồng mặc vào, trông như hình người còn 
sống. Tương truyền tượng ấy là tượng Phậtcủa koch 
Chiêm Thành. Câu đảo thường ứng nghiệm. 

_ Chùa Long Khánh: ở phía tây cửa biển Thi Nái, 
trong động cát, ở thôn Cẩm Thượng huyện Tuy 
Phước, mặt trồng ra đầm Ngư Ki, do Hoà thượng 
Nguyễn Trinh Tường dựng từ năm Gia Long thứ 6. 


“NHÂNVẬT _ 

-_ Trần Đức Hoà: người huyện Bồng Sơn, nhà 
thế phiệt, có quân công, làm quam đến Khám lí, 
tước Cống Quận công, trong phủ dụ nhân dân, ngoài 

. cung cấp binh lương. Đầu bản triều, dự có công lao, 
chết phong phúc thần _ 

Đào Duy Từ: người huyện Ngọc Sơn, trấn Thanh 

Hoa, là con người phường chèo Đào Tá Hán, lúc 
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nhỏ thông minh khác thường, rộng khắp sách kinh 
sử, rất tinh về học tượng vĩ thuật số. Đời Lê đi thi 
Hương, quan thường bác đi lấy cớ là con phường 
chèo, bèn quyết chí vào Nam, đến thôn Tùng Châu 
(nay là thôn Cự Tài) phủ Qui Nhân, ở chăn trâu cho 
một nhà giàu. Người nhà giàu lấy làm lạ nói với 
Khám lí Trần.Đức Hoà, Đức Hoà rất mừng, bèn cho 
ở trong nhà và gả con gái cho. Duy Từ từng làm bài 
phú “Ngọa long cương”©) để tổ chí của mình. Năm 
Hy Tông thứ 11 (1623) Đức Hoà: vào chầu, tiến cử 
Duy Từ, Hy Tông cho triệu vào trao chức Vệ uý Nội 
tán. Duy Từ khuyên Hy Tông đắp luỹ dài Động Hải 
để chống quân Trịnh (tục gọi luỹ Thầy), tức là Định 
Bắc trường thành bây giờ, lại lập các phép duyệt 
binh và thi sĩ tử, tiến cử Nguyễn. Hữu Tiến làm tướng, 
giúp chính sự trong 8 năm, đứng đầu công thần Khai 
Quốc. Chết, tặng Thái thường. Tự khanh Lộc khê 
hầu; đầu đời Gia Long được thờ phụng ở Thái Miếu, 
năm thứ 9 được liệt thờ ở miếu Khai Quốc công thần; 
năm Minh Mệnh thứ 12 được truy tặng Đông Các 
Đại học sĩ Thái sư Hoằng Quốc Công. 


_ Nguyễn Hữu Tiến: tiên tổ là người huyện Ngọc 
Sơn trấn 1 Thanh Hoa, sau đời vào NEH nhập tịch ở 


q) Ngọa long cương: chỗ ở của Gia Cát Lượng đời Hậu Hắn. Duy Từ 
tự ví mình: vớt Gia Cát Lượng, _ 
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huyện Bồng Sơn: Hữu Tiến là người trầm tĩnh, cương 
nghị, có chí lớn. Đào Duy Từ nhân nằm mộng thấy 
con hổ đen sinh cánh, bèn tiến cử Hữu Tiến, được 
trao chức Đội trưởng. Năm Mậu Tí, Thần Tông thứ 
14 (1648) Hữu Tiến đánh úp quân Trịnh ở cửa biển 
Nhật lễ: chém được hơn 10 người tướng, đem quân 
về đóng ở Võ Xá, gBỌI. là đạo Lưu Đồn. Năm Ất 
Mùi, Thái Tông thứ 8 (1655) qua sông Gianh đánh 
lấy đất 7 huyện thuộc Nghệ An, rồi đem quân về. 

Chết vào năm Bính Ngọ, tặng Tiết chế Thuận Quốc 
Công. Đầu đời Gia Long thờ phụng ở Thái Miếu, 
đời Minh Mệnh được, truy phong Anh Quốc công, 

thờ phụng ở Võ Miếu. _ 


| Đặng Đức Siêu: người huyện Bông Sơn, đỗ 
Hương tiến, được bổ Hàn Lâm Viện. Đầu đời trung 
hưng lén vào Gia Định dâng sách lược bình Tây, được 
trao chức Tham mưu Trung dinh, có công. Sau khi 
đại định, lễ nghi và chế tác phần nhiều do tay Đức 
Siêu chế tác, làm đến Thượng thư Lễ bộ, sung VIỆC 
dạy bảo hoàng thân, giúp ích rất nhiều vào việc bồi 
dưỡng hoàng tử: Chết tặng Tham chính. Đầu đời Minh 
Mệnh truy tặng Thiếu sư Hiệp biện Đại học sĩ. Đầu 
đời Tự Đức, liệt thờ ở miếu Trưng hưng Công thần. 
Nhà Siêu theo đạo Gia tô. Siêu bó đạo đi học, đức 
hạnh và tiết tháo nổi tiếng, đứng đầu nhân vật bản 
triều. Con tên là Chiêm, làm quan đến Tổng đốc 
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Hải Dương, cháu là Nhuận sưng Phò mã, anh là Huy, 
làm quan đến Đốc học, già hưu trí rồi chết ở nhà. 

Trần Văn Trí: đầu đời trung hưng, có công theo 
đi Vọng Các, làm Cai cơ, thăng Khâm sai thuộc 
Nội Chưởng cơ rồi chết. Con là Trị, làm Cai đội, 
năm Minh Mệnh thứ 14 đánh thành Phan An chết 
trận, được liệt thờ ở đền Trung Nghĩa. . 


| Võ Văn Từ: người huyện Bồng Sơn, làm Thị 
trung Vệ uý. Năm Minh Mệnh thứ 14, người thổ mục 
ở Tuyên Quang là Nùng Văn Vân nổi loạn. Từ được. 
thăng Chưởng vệ, đi tham tán việc quân, cùng Tổng 
thống Tạ Quang Cự đánh giải vây cho Lạng Sơn, 
lấy lại thành Cao Bằng, được phong tước Gia bằng 
nam, sau thự chức Thống chế Trung dinh quân Thần 
sách. Năm thứ 18, vâng mệnh di kiểm sát quan lại 
các tỉnh Hải Dương, Quảng Yên và Nam Định, rồi 
lại về Kinh. Chết năm Thiệu Trị thứ 2, tặng Đô 
thống, năm Tự Đức thứ 11 liệt thờ ở đền Hiển Lương. 


Nguyễn Văn Ký: xuất thân từ hàng Giản binh, 
làm đến Quản cơ, sung quân thứ Gia Định, có công 
đánh giặc, được thăng Thuỷ sư Chưởng vệ, sau già 
hưu trí, rồi chết ở nhà. 


Nguyễn Văn Điểm: người Hiến Bồng Sơn, làm 
Tiền phong Vệ binh, năm Minh Mệnh thứ 15 theo 
đi đánh giặc ở Phan An, đêm đem quân đánh úp, bị 
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giặc bắt, bị tướng giặc là Chẩm hiếp Điểm phải nói 
láo để lừa quân giặc. Sáng hôm sau Chẩm họp đồng _ 
__ bọn hồi Điểm, Điểm cứ nói thực và nói thêm rằng: 
“Thân này đã bị bắt, có sợ gì chết, cho nên nói 
thực để người trong thành đều tìm lấy đường sống ”. 
Lại nói “ Thà rằng trái ý giặc mà chết, chẳng hơn 
theo giặc rỗi cũng chết à !”. Giặc nổi giận giết chết. 
Triều đình nghe tin truy tặng Cai đội. | 


Phạm Văn Sĩ: người huyện Phù Mi, trước theo 
Chu Văn Tiếp khởi nghĩa ở núi Trà Lang, quân vào 
cứu viện Gia Định. Sĩ làm tiên phong, đánh tướng 
giặc là Đỗ Nhàn Trập, lấy lại Sài Gòn. Năm Giáp 
Thìn theo xa giá đi Vọng Các, trở về được trao chức 
Tả quân Phó tướng. Chết được tặng Tả quân Phủ thự 
Phủ sư. Lại người cùng huyện là Trần Vĩnh Khoa làm 
Võ hùng Vệ uý, năm Canh Thân theo quân đánh giặc, 
chết được tặng Anh liệt Tướng quân. Hai người đều 
liệt thờ ở miếu Trung hưng Công thần. Lại có Cái cơ 
là Bùi Đức Ổn, Cai đội là Đặng Văn Hiền, Nguyễn 
Văn Gia và Trần Văn Huề, đầu đời trung hưng đều 
theo quân đánh giặc, chết trận, đều được liệt thờ ở ba 
miếu Biểu Trung, Hiển Trung và Tinh Trung. 


Nguyễn Văn Thịnh: người thôn Trí Trạc huyện 
Phù Mi, đầu đời trung hưng có công, théo quân đánh 
giặc, chết trận, tặng Hiệu Thuận Công thân Trấn 

_ quốc Đại tướng quân. 
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Lê Đình Lý: người thôn Vạn Thái huyện Phù 
MT, xuất thân từ hàng giản binh đời Gia Long, làm 
quan đến Hữu quân Đô thống Phủ chưởng Phủ sự. 
Năm Tự Đức thứ 11, Quảng Nam có biến động, Lý 
đem quân đi đánh giặc, bị thương mà chết. 


_ Ngô Tòng Chu: người huyện Phù Cát, đầu đời 
trung hưng làm Lễ bộ, sau cùng Hậu quân Võ Tánh 
g1ữ thành Bình Định, bị vây, lương hết, bèn uống 
thuốc độc, chết được tặng Thái tử Thái sư trước Quận 
công. Đầu đời Minh Mệnh, truy tặng Ninh Hoà Quận 
công, thờ phụng ở Thế Miết, lại liệt thờ ở miếu 
Trung hưng Công thần. _ _ 


Nguyễn Đức Huyện: người huyện Phù Cát. Năm 
Bính Thìn, đầu đời. trung hưng đẹm lòng qui thuận, 
được trao chức Thị thư viện, thăng dần Tham tn Công 

_ bộ. Đầu đời Minh Mệnh thặng Thượng thư, rồi chết. 
Năm Tự Đức thứ 11 được liệt thờ Ở đền Hiền Lương. 

Nguyễn Văn Xuân: đầu đời trung hưng, có công 
theo hầu làm Tín trực Vệ uý, sau theo Võ Tánh giữ 
thành Bình Định rồi chết, được tặng Chưởng cơ.:.Lại 
người cùng huyện là Hồ Văn Thiêm, làm Chánh 
trưởng chi quân Ngự lâm theo quân đi đánh Qui - 
Nhân, mắc bệnh chết được tặng Chưởng cơ. Hai 
người đều được liệt thờ ở đền Chiêu Trung và miếu 
Trung hưng Công thần. 
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Hoàng Chiến: người huyện Tuy Viễn, đầu đời 
Gia Long sung quân ngũ, làm Cai đội, năm Thiệu 
Trị thứ 5 đánh phá xích sắt chắn sông mà dẹp được 
thành Trấn Tây, vì có công, được thăng dần đến 
Đô thống ở Hữu quân Đô thống phủ, chết năm Tự 
Đức thứ 10. Năm thứ II liệt thờ ở đến Hiền Lương. 


Đào Văn Long: người huyện Tuy Viễn, đầu đời 
trung hưng làm Cai đội đạo Châu Đốc. Năm Giáp 
Dần theo quân đi đánh Qui Nhân, chết trận được tặng 
Cai cơ. Lại người cùng huyện. là Võ Văn Động làm 
Cai đội trong chỉ Qui Nghĩa, năm Ất Mão theo đại 
binh đi cứu thành Diên Khánh và Dương Văn Phí làm 
Cai đội, theo đi đánh dẹp, đều chết trận, được tặng 
Cai cơ, liệt thờ ở hai đền Hiển Trung và Tinh Trung. 


Võ Văn Hiệu: người thôn Kiên Lao huyện Tuy 
Viễn, đỗ đồng Tiến sĩ đời Thiệu Trị, làm Tri phủ Tuy 
Biên được dân yêu mến, việc lớn việc nhỏ trong hạt 
đều biết hết. Phủ lị gần chợ, thuyền bưôn tụ tập, đêm 
thường khổ vì kẻ trộm. Hiệu bày kế bắt trộm. Năm Tự 
Đức thứ 2, xảy ra nạn đói và tật dịch, Hiệu thân hành 
chữa thuốc và chẩn cấp, cứu sống được nhiều người, 
triều đình nghe tin, thưởng cho bạc và lụa, sau triệu 
về triều trao chức Ngự sử, nhưng dân trong hạt xin giữ 
lại, bèn gia hàm Thị độc lãnh việc phủ. Năm thứ 5 đổi 
sang Tri phủ.Ba Xuyên, vì cớ tang cha, xin từ chức, 
sau khi đoạn tang, lại lãnh việc ở phủ. Khi chết được 
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tặng Thị giảng Học sĩ. Hiệu là người am hiểu chính - 
sự, biết rõ tình hình người Man, lại được dân yêu mến. 
N gười ta đánh giá sánh với tuần lị đời xưa. 


Ngô Tòng Nho: người thôn Thuận N ghĩa, huyện 
Tuy Viễn, đỗ đồng Tiến sĩ, đời Tự Đức bổ Tri phủ 
Tuy Biên, là người thanh liêm cần mẫn, được thưởng 
kim khánh, sau thăng chức Khởi cư chú trong Tập 
Hiền viện, nhưng chưa kịp nhận chức thì chết. 


Nguyễn Văn Hoằng: người huyện Tuy Phước, 
đầu đời trung hưng, mộ quân cần vương. Theo Thế 
Tổ khôi phục được Sài Gòn, tiến quân đến Đồng 
Nai, khôi phục được Trấn Biên, lại đem quân bản 
bộ giữ Bình Thuận được thăng Chưởng cơ. Khi chết 
được tặng Quận công, liệt thờ ở đến Hiển Trung và 
miếu Trung hưng Công thần 

Nguyễn Nghỉ: người huyện Tuy Phước, đầu đời 
trung hưng Nghỉ khởi nghĩa binh; giữ Bình Thuận, 
sau triệu về Gia Định, có công giúp dập, làm đến 
Lễ bộ. Chết được liệt thờ ở đền Hiển Trung và miếu 
Trung hưng Công thần. 


Trần Văn Cù: người huyện Tuy Phước, đầu đời 
trung hưng có công theo đi Vọng Các, làm Vệ uý, _ 
theo đi đánh Qui Nhận, chết trận, tặng Chưởng dinh, 
liệt thờ ở hai đền Hiển Trung, Bao TEÒNE và miếu 
Trung hưng Công thần. : 
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- Phạm Văn Lý: người huyện Tuy Phước, sau vào. 
Nam nhập tịch ở Định Tường; đầu đời trung hưng, 
Lý đem lòng qui thuận, làm Chưởng cơ. Năm Minh: 
Mệnh thứ 5, trao chức Thống quản Thập cơ Kính 
Tiệp trong Tiền quân, vì có công dẹp được nghịch 
Vành, thăng Tiền dinh Thống chế quân Thần sách; 
năm thứ 14 phong tước Quảng bá nam, rồi chết. 


Trần Quang Chung: người huyện Tuy Phước, 
là con Chưởng cơ Trần Quan Giám, đỗ Cử nhân đời 
Minh Mệnh; làm đến Tuần phủ Hộ lý Hải Dương 

_ Tổng đốc. Năm Tự Đức thứ 7, triệu về Kinh, sung 
chức Hoàng thân Giáo đạo rồi chết | 


— Nguyễn Văn Xuân: người huyện Phù Cát, làm 
Phó Lãnh binh Thái Nguyên; năm Minh Mệnh thứ 
15, đem quân đánh nghịch Vân ở đồn Bắc Cạn, chết 
trận, được tặng Vệ uý. 


Lại những người cùng huyện là Nguyễn Văn 
Truyền, Phó Vệ uý vệ Hậu Bảo, Nguyễn Văn Thuy, 
Phùng Tiến Lao, Cai đội Tượng quân, Trần Đắc 
Đăng, Chu Văn Sương, Lâm Tiến Luận, Cai đội Hậu 
quân Nguyễn Văn Thành, Thí sai Suất đội Mai Văn 
Xu, Thự Phó Vệ uý Tả vệ tỉnh Nam Định Lê Tô, 
Phó Vệ uý Trần Tú; người huyện Bồng Sơn là Lý 
Điển, Thuỷ sư Hiệp quản, người huyện Phù Mi là 
Đặng Văn Quyến, Quần cơ cơ Định Dũng, Trần Văn 
Thiều, Phó Quản cơ cơ Phú Tráng, Lê Công Bảo 
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Phó Vệ uý, Hoàng Văn Trường Phó Quản cơ, Đặng 
Văn Mâu, Lê Đình Sĩ, Đặng Tuấn Gi Suất đội; người 
huyện Tuy Viễn là Phạm Văn Phạt; Phan Công Nhân, 
Phó Vệ uý, Nguyễn Văn Vân Phó Lãnh binh, Nguyễn 
Văn Môn Cai đội, Vũ Mưu Suất đội, đều lần lượt 
chết trận, đều được liệt thờ ở đều Trung N ghĩa. 


_ LIỆT NỮ 


Nguyễn Thị Hảo: không rõ quê quần, là vợ Tri 
bạ Phan Văn Hán, đầu đời trung hưng, thành Bình 
Định bị vây, Thị Hảo ở trong thành, Hoài Quốc công 


Võ Tánh sai thị đem tờ mật biểu đến hành tại hị _ 


Nại, giữa đường bị giặc bắt. Giặc dùng đủ mọi cách - 
để khảo tấn, thị nhất thiết không chịu nói, TỔI gieo 
mình xuống sông tự tử. 


Nguyễn Thị Phiêu: người huyện Bồng Sơn, có 
nhan sắc, năm 20 tuổi bị Trần Văn Thụ cưỡng hiếp, 
thị không nghé, Văn Thụ giận, bóp cổ cho chết, 
năm Minh Mệnh thứ nhất, được biểu dượng. 


_ Trần Thị Quyển: người huyện Bồng Sơn, có 
mẹ già. Nhà ở gần núi, một hôm thị cùng mẹ vào 
núi hái củi chợt gặp cọp, mẹ sợ quá ngã ra, thị cố 
sức đuổi cọp chạy và vực mẹ về nhà. Đêm nào mẹ - 
ra ngoài thị cũng cầm dao theo đi, một đêm, mẹ 
vừa ra khỏi cửa có con cọp nhả y lại vô, mẹ ngã, thị 
hết sức chém giết cọp. Người đến dạm hỏi, thị không 
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nhận lời, lấy cớ là không có người hầu nuôi mẹ; 
sau khi mẹ chết thị mới lấy chồng. Năm Tự Đức 
thứ nhất, được biểu dương. _ 

Bùi Thị Tâm: người huyện Tuy Phước, bị người 
cùng làng là Võ Đăng Hy lẻn đến cưỡng hiếp, thị . 
đóng cửa chửi mắng, tên Hy, giận đâm chết. Năm 
Minh Mệnh thứ 16, được biểu dương | 


_ | THỔ SẢN. 
Vàng (có thuế), sắt: đều sản ở huyện Phù Cát. 
_ Lương, sa, nhiễu, lãnh thâm, lụa, vải, sại nam: 
các thứ ấy đều sản ở huyện Tuy Viễn có hộ chuyên. 
nghiệp. .ũú.. 
_ Ngô, hồ tiêu: sơn phận các huyện đều có. 
Quả xoài: ngon nhất là xoài ở ba huyện Phù | 
Cát, Tuy Viễn, Tuy Phước, có lệ cống. _ 
Quả trà viên: sản ở núi An Tượng huyện Tuy 
Viễn, hình dáng như quả sung, sắc xanh, vị ngọt, 
đời Minh Mệnh có lệ cống, nay bỏ. 
Mít, chuối tiêu, thạch lựu, cau, mạng cầu, dứa 


gai, (thơm): các thứ â ấy sản ở ba huyện Bồng Sơn, 
Phù Mĩ, Tuy Phước là ngon hơncả. ` 


- Bí, mướp, mướp đắng, dưa hấu: các thứ ấy sản 
ổ huyện Phù Mi là ngon hơn cả. 
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Hoàng tỉnh: sản ở hai huyện Bồng Sơn và 
Phù MI. | 


T- Đậu: có ó các thứ đậu vấi, đậu đen, đấu trắng, 
đậu đỏ, đậu lạc v.v... trồng nhiều nhất là ba huyện 
L&@ig Sơn, Phù Mi và bác Phước. 


vn! ở n5 Phù ù Cát. ; st ý 
Mía: phần nhiều trồng ở huyện Tuy Phước. 
Củ Nâu: sản xuất ở nguồn An Tượng. 
Chè nam: ngon nhất là chè ở hai huyện Bồng 
Sơn và Phù Cát. 


__ Lá vằng: Chữ Hán là “cam khổ trà” tức qua 
lô, sản ở núi Hà Ra huyện Phù Cát, có lệ cống. 


Quả dừa: phần nhiều trồng ở các bến huyện 
Bồng Sơn, người ta dùng để ép dầu, bện thừng, mối 
lợi rất rộng. | 


Trác: có các thứ tre xanh, tre gai, tre đặc ruột, 
tre ống sáo và tre vàng v.v... 


Măng trúc: ngon nhất là măng ở thôn An Khê. 

Cà chua: phần nhiều sản ở huyện Tuy Viễn. 

Mây nước mây đá: sơn phận các huyện đều 
có. | _ Ã.. 
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Gỗ kiên kiên, trầm hương (có thuế), kì nam (có 
thuế, mỗi người một năm 3 lạng): các thứ ấy, sơn 
phận các huyện đều có. 


Dầu dừa: sản ở huyện Phù MI. 
Nón: nón lá non sản ở huyện Phù Cát, nón lá 
già sản ở huyện Tuy Phước. 


Phong đăng (đuốc gió): sản ở nguồn Trà Bình, 
có thuế, mỗi năm nộp 650 cây. 


Mãn đường đăng: ven núi đều có, có thuế, mỗi 
năm nộp 485 cây. 

Sáp ong: có thuế, mỗi năm phải nộp như 
sau: nguồn Phương Kiệu 340 cân linh, nguồn 
Thạch Bàn 56 cân linh, nguồn Trà Bình 18 cân 
linh, sở Trường Tân 13 cân linh, nguồn Trà Vân 
13 cân linh. 


Mật ong: sản ở nguồn Thạch Bàn, có thuế, mỗi 
năm nộp 8 cân 10 lạng. 


Lộc nhung: các núi nguồn đều có. 

Song thần, bột đậu: đều sẵn ở huyện Tuy Viễn. 
Dâu phụng: các huyện đều có. 

Thuốc lá: ngon nhất là thuốc nguồn Hà Thanh. 


Diêm riêu: sản ở huyện Phù MI. 
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Yến sào: sản ở các đảo ngoài biển, có thuế, 
.hàng năm môi người phải nộp 10 cân 

Gà thiến: các huyện đều có. 
Cá chình: sông, đầm các huyện đều có, có lệ cống. 
Chim công: sẵn ở hai huyện Bồng Sơn và Phù MI. 
Ngựa: các huyện đều có. 

_ Trâu, đê, gà, chó, lợn, CỌP, VOI, sấu, nai, hưƠu. 
Cá mực: sản ở huyện Phù MI. | 
Sứa: sản ở hai huyện Phù Mĩ và Tuy Phước. 
Con đông: sẵn ở các động cát ven biển. 


cá, vích, sam, sò. 
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ĐẠI NAM #NHẬT THÔNG CHÍ: 
"¬ QUYỂNX . ' | 
ĐẠO PHÚ YÊN _ 


_ Đông tây cách nhau 61 dặm, nam ¡ bắc gibh 
nhau 172 dặm. Phía đông đến biển l6 dặm. Phía 
tây đến Man động. 4ã đặm. Phía nam đến đèo Đại 
Lĩnh thuộc huyện Quảng Phúc tỉnh Khánh Hoà 100 
dặm. Phía bắc đến đèo Cù Mông thuộc huyện Tuy 
Phước tỉnh. Bình Định 72 dặm. Từ,lj sở của đạo đi 
về phía bắc đến! kinh thành 731 dặm, 


'PHÂNDẤ. 
- Theo thiên văn thuộc khu VỰC Sao Dực, saO 
Chẩn, về tinh thứ sáo Thuần Ÿi. 


DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH. 


Xưa là đất Việt Thường thị; đời TÂn thuộc Tượng 
quận. Đời Hán là đất Lâm Ấp. Đời 'Tuỳ là quận Lâm 
Ấp. Đời Đường đổi làm châu Lầm, sau bị Chiêm 
Thành chiếm cứ, tức, là đất Bà Đài và Đà Lãng. 
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Nước ta, Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành, 
chiếm lấy đất này đặt làm huyện Tuy Viễn, lấy núi 
Thạch Bi làm giới hạn nhưng từ Cù Mông về Nam 
còn thuộc về người Man, người Lạo. 


Bản triểu Thái Tổ Gia Dự Hoàng Đế bắt đầu 
mở mang đất này, đặt phủ Phú Yên và với hai huyện 
Đồng Xuân và Tuy Hoà, lập dinh Trấn Biên, sau 
gọi là dinh Phú Yên. Năm Quí TỊ (1773) bị Tây 
Sơn chiếm cứ. Năm Quí Sửu HINH đời tung hưng 
thu phục lại. 


Đầu đời Gia Long đổi lãm trấn. Năm Minh 
Mệnh thứ 7 đặt tri phủ Phú Yên, năm thứ 12 đổi 
phủ Phú Yên làm phủ Tuy Yên, năm thứ 13 đổi 
trấn lầm tỉnh. Năm Tự Đức thứ 6 đổi làm đạo, đặt 
quản đạo, năm thứ 12 đặt thêm tuyên phủ sứ, nắm 
thứ 16 bỏ chức này, đặt một chánh quẩn đạo và 
một phó quản đạo. Lãnh 2 hụyện. 


Huyện Đông Xuân: huyện phu quách. của đạo, 
cách đạo thành 5 dặm, phía đông đến biển, phía 
tây đến động Man, phía nam đến địa giới huyện 
Tuy Hoà, phía bắc đến địa giới'huyện Tuy Phước 
tỉnh Bình Định. Huyện đặt từ đầu bản triểu, năm - 
Minh Mệnh thứ 7 do phủ kiêm lí, năm Tự Đức thứ 6 
do đạo kiêm lí, năm thứ 16 lại đặt tri huyện. Lãnh 3 
tổng 109 xã, thôn, phường, giáp - Xé/: Từ huyện li 
đi về phía tây 20 dặm đến xã Phúc Đức, lại 2 đặm 
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đến thôn Phú Thành, lại 1 dặm đến thôn Cự Phú, 

lại đi 5:dặm đến thôn Vân Hoà, từ đây đi về phía 

tây suốt đến địa giới hai nước Thuỷ Xá và Hoả Xá, 

hai bên ven đường đều là trại.sách người Man, núi 
_ khe hiểm trở, lại có nhiện nạn cọp. 


__. Huyện Tuy Hoà: ở cách đạo thành 65 dặm về 
: phía : nam, phía đông đến biển, phía tây đến động 
Man, phía nam đến địa giới huyện Quảng Phúc tỉnh 
Khánh Hoà, phía bắc đến địa giới huyện Đồng Xuân. 
Huyện đặt từ đầu bản triều, năm Tự Đức thứ 6 do 
đạo kiêm lí, năm thứ 16 lại đặt tri huyện. Lãnh 4 
tổng, 95 xã, thôn, phường, giáp. Xér: Từ huyện lị đi 
về phía tây 30 dặm đến thôn Thịnh Hội giáp xã 
Thạch Thành có đồn thủ, lại 50 dặm đến thôn Ngân - 
Điển, lại 2 dặm đến thôn Củng Sơn, đồn thủ và 
trường giao dịch, lại 3 đặm đến thôn Chí Thản, 5 
dặm đến phường Nhiễu Giang, lại 5 đặm đến phường 
Hương Giang đi về phía nam đến các sách Man thuộc 
tỉnh Khánh Hoà, đường hiểm trở, nhiều nạn cọp. 


HÌNH THẾ 


„ Phía đông giáp biển, .phía tây dựa núi, „ phía 
bắc giáp tỉnh Bình Định, có đèo Cù Mông hiểm'trở, 
phía nam giáp tỉnh Khánh Hoà, có đèo Đại Lĩnh 
cao đốc. Núi cao thì.có Đại Lĩnh và Thạch Bi, sông 
lớn thì có Đà Diễn, ở thượng du có các đồn thủ 
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Thạch Lĩnh và Phước Sơn để vững biên phòng. Ven 
biển thì có các tấn Xuân Đài, Phú Sơn, Đă Nông 
và Đà Diễn để trấn mặt biển. Địa thế tuy nhỏ, nhưng 
dân cư đông đúc, cũng là một đất quan trọng vậy. 


KHÍ HẬU 
Khí hậu cũng giống như tỉnh Bình Định, nhưng 


một năm, thường nhiều gió nam, cũng thỉnh thoảng 
có bão. 


PHON G TỤC 


_ Nghề nghiệp thường của nhần dân và lễ tiết 
trong một năm cũng gần giống như tỉnh Bình Định, 
duy chôn cất người chết hay làm mộ xây vôi, huyện 
Đồng Xuân thì mộ xây uynh nhiều tầng, trông nhiều 
cây tùng cây thu, lễ tang làm to, hơi khác thế thời. 
Còn như tục bắn trâu về thángGiêng là tục người 
Man (các sách Man Rạch và Man Môn huyện Đồng 
Xuân hằng năm đến tháng Giêng, mỗi sách đắt một 
con trâu buộc vào cột lớn, họp dân Man sẵn sàng 
cung tên, đêm đến đốt đuôi lượn quanh cái cột, vừa 
hát vừa bắn, bao giờ trâu chết mới thôi, sau đó giết 
trâu uống rượu, vui chơi suốt tháng, để cầu được 
mùa, gọi là “lễ lượn cột”). Tháng Chạp khi thu 
hoạch xong, mỗi nhà đem ra một con lợn, tà, ở 
nhà Man trưởng làm “lễ gội đầu” 
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THÀNH T#ÉÌ 


Thành đạo Phú Yên: chủ vi 333 trượng, cao 8 
trượng linh; mở 4 cửa, ngoải thành có hào, ở thôn 
Long An huyện Đông Xuân; thánh đất, đấp ph năm 
Minh Mệnh thử 19.: si 


Tỷ sở huyện Đông Xuân: Ỷ thôn Hội Phú. 

Lị sở huyện Tuy Hoà: ở xã Đôn Phước. Trước 
kia, ở xã Phú Thứ, năm Thiệu Tnị bài nhất dời đến 
đây dựng từ năm Tự Đức thứ 19. ) 

_ TRƯỜNG HỌC: 


_Trường học đạo Phú Yên: Ö thôn tong Yên 
huyện Đồng Xuân, đầu đời Gia Long ở xã Ngân 
Sơn, năm Tự Đức thứ 2, dời đến đây. : `. —~ 


Trường học huyện Tuy Hoà: ở: xã Đông Phước 
về phía đông 2u ải n bà › dựng từ năm Thiệu Trị 
thứ 6. _ 


'Hội KHẨU, 


'Năm Gia Long thứ 18, số: đỉnh có 7.65] 1 người, 
ch 10. ẻ. PUẾCG 


_THUẾ RUỘNG 


 Ruộng £ đất 27.963 mẫu linh, ngạch thuế là 
14.620 hộc thóc, 13.786 quan tiền. -. 
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:NÚI SÔNG 

_ Đèo Cả: Đại Lĩnh, ở phía đông nam huyện Tuy 
Hoà là chỗ phân giới giữa Phú Yên và Khánh Hoà, 
có trạm Phú Hoà. Mạch núi từ núi Chủ Sơn ở phía 
tây kéo đến phía công sát biển, phía nam có khe 
lớn. Năm Ất Mão, đầu đời trung hưng, đại binh cứu 
viện thành Diên Khánh, sai Tống Viết Phước giữ 
đồn Đại Lĩnh, tức là đây. Năm Minh Mệnh thứ 17 
khắc hình tượng vào Tuyên đỉnh. Năm Tự Đức thứ 
3 liệt tên vào điển thờ + Xét: Tân Đường thư Hoàn 
vương truyện: cửa sông lớn ở phía nam châu Bôn 
Đà Lãng nước Lâm Ấp có núi Ngũ Đồng Trụ, phía 
tây núi đá trùng điệp, phía đông kể sát bờ biển. 
Đồng Trụ là do Mã Viện nhà Hán dựng. Cứ thế thì 
núi Ngũ Đồng Trụ có thể là núi Đại Lĩnh, nhưng 
xét Mã Viện truyện, thì Viện chưa từng đến núi này, 
người sau phụ hội ở đó thôi. | 


Đèo Nhà Gắp (9): ở phía nam iuykh Tuy Hoà, 
nửa đèo phía nam thuộc địa phận Khánh Hoà, phía 
bắc là đèo Sầm Dương, có thủ sở. Năm Ất Mão, đầu 
đời trung hưng, tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu 
vây thành Diên Khánh, khi đại binh đến cứu viện, 
Quang Diệu giải vây, theo đèo Nhà Gắp về Qui Nhơn, 
tức là đèo này. Lại đèo Quán Cương ở phía bắc huyện 
có đường trạm, phía nam có đèo Cành Quít và đèo 
Húc Viện, phía tây nam huyện có thành Hồ. 
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Núi Thạch Bi: ở phía đông huyện Tuy Hoà. Duệ 
Tông năm Tân Mão (1771), sét đánh đá, núi đen 
đều biến thành trắng, xa trông như bia đá đứng sững, 
sắc như vôi đá, sai quan cầu đảo. Núi nhiều thú đỡ; 
ít có người đến. Theo Thuỷ lực trình kí của Trần 
Công Hiến, núi này có một chi, đến bờ biển chia 
thành hai, cây cỏ và nước cũng chia làm hai, có một 
khối đá lớn, quay đầu về phía đông như hình người. 
Ngày trước vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm 
Thành qua núi này, bùi ngùi than rằng: “Trời đất 
mở màng đã chia cảnh khổ, kể kia trái lòng trời, 
nên phải chịu. vạ ”. Nhân khắc chữ ở trên đá - Theo 
Địa dư chí của Lê Quang Định, thì vua Lê Thánh 
Tông đi đánh Chiêm Thành mở đất đến đây, sai mài 
vách núi dựng bia đá để chỉa địa giới với Chiêm 
Thành, nên gọi là núi Thạch Bi. Ñay vết chữ lờ mờ 
không nhận được, chỉ nghe khẩu truyền rằng chữ 
trên bia là: Chiêm Thành qua đây sẽ phải bại binh 
mất nước, An Nam qua đây binh tướng chết bị tan. 

Nái Thạch Thành: Ở phía tây Huyện Tuy Hoà, 
có thủ sở. Năm Ất Mão, đầu đời trưng hưng, đại 
binh cứu viện thành Diên Khánh, sai bọn đốc chiến 
Mai Tiến Vạn và Nguyễn Văn: Nguyện giữ núi 
Thạch Thành để chặn đường tắt của giặc, tức là 
đây. Gần về phía bắc có đồn thử Phước Sơn, là chỗ 
phát: nguyên của sông Đà Diễn. ˆ -- - 


79 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


- Núi Chủ Sơn: đ phía tÂy nam.huyện Tuy Hoà, 
sóng rất cao, phía nam có núi Đồn Tàu, phía bắc 
giáp Man động. Lại núi Cảnh Vực ở phía đông nam 
huyện, núi Liên Trì ở phía đông bắc huyện..Chân 
núi này có hồ sen nên gọi tên thế. 


Nái Bảo Tháp: ở phía đông huyện Tuy Hoà có 
thấp cổ nền gọi tên thế. Lại núi Cấm Sơn ở phía 
nam huyện; phía bắc liền núi Vân Hoà, phía nam 
liền núi Lỗ Trụ và đẻơ Húc Viện  — 


Đèo Cục Kịch: ở phía nam huyện Tuy Hoà, có 
tên nữa là đèo Gian Nạn, là chỗ phân gIỚới giữa Phú 
Yên và. Khánh Hoà, đường núi hiểm trở, nên gọi 
tên thế. Năm Ất Mão, đầu đời trung hưng, đại binh 
cứu viện Diên Khánh, sai Tả chỉ Võ Văn Lượng 
đóng ở đèo Cục Kịch chặn đường về của giặc, tức 
là đèo này. Gần đèo có núi Uyên Chỉ là chỗ Lào 
nguyên của sông Bàn Thạch. 


- Mái Cù Mông: ỏ phía tây huyện Đồng Xuân, 
là chỗ phân giới giữa Bình Định và Phú Yên, trên 
núi có trạm Bình Phú, phía tây có núi Nhuệ Sơn, 
phía nam có núi Hùng Sơn, phía bắc có núi Quị Sơn, 
phía đông có núi Quán Sơn. Đầu đời trung hưng, 
đại binh cứu. viện Qui Nhơn. Hữu quân N guyền 
Hoàng Đức đóng. quân ở. đây. Lại đèo Phiêu cũng 
giáp địa giới Bình Định, có người Man ở. Núi Hổ 
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Sơn hay núi Phú Cốc ở phía tây huyện hình dáng 
như cọp nằm, nên gọi tên thế, phía tây có núi Thủ 
Huề, phía đông có núi Chung Sơn. 

Núi Mã Vụ: ở phía bắc huyện Đồng Xuân, núi 
rất cao, sản nhiều chè. Lại núi Mỹ Yên ở phía tây 
huyện, về phía tây nam mọc ra 2 ngon, một gọi là 
gò Đồn, một gọi là gò Chuồng.. 


Đèo đá: Thạch Lãnh, ở phía t tây huyện Đông 
Xuân, trước. kia có thủ, SỞ, trường g1AO,, dịch nguồn 
Hà Duy ở đấy, là chỗ phát nguyện, của nhánh phía 
bắc sông La Hai. Năm Giáp Dân, đầu đời trung 
hưng, đại binh của Đông Cung Gảnh đánh Qui Nhơn, 
bộ binh từ Phú Yên đến đến giặc ở Hà Nha, đi qua 
đây, bây tôi đi theo có vịnh bài thơ hợp x.. 

Phú Yên điên địa trích, 1x... 
. sơn đã biến tạng ma, _ 
- - Tránh lão:cơ xuy mạch; © ˆ..‹ - 
Hành nhân khátmãi qua. - — 
_ Lâm sơn triều phóng mã; ˆ 
_ Thuỷ thiển văn phh sa. 
_ Lĩnh thụ ngưng giai khí. 
.__ Thời kinh đế tử xa. ......... 
_(Phú Yên đẳng min hẹp. ' 
Dân gai khắp hội gò. 
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Trẻ già đói luộc bắp, 
Hành nhân khát mua dưa. 
Rừng xưa chiều thả bè. 

_ Khí tốt tụ cây nái, 
` Con vua lác qua xe). 


_Xéi: Phú Yên sông nhỏ, nước cạn, thường dùng 
bè để chở hành khách. 


_Nái Xuân Đài: ð phía bắc huyện Đông Xuân. 
Mạch núi từ núi Thạch Lãnh kéo xuống, núi gò liên 
tiếp, thôn xóm ở lẫn, chân núi có khe, trên khe nhiều 
cây xoài, hằng năm hái để tiến. Năm Ất Mùi (1775) 

- Duệ Tông thử 10, Tống Phước Hợp tiến đánh Qui 
Nhơn đóng qưân ở đây. Lại có núi Tâm Hỉ, phía 
đông nam mọc rà một ngọn, tục gọi hòn Hương, 
đều là chỗ đường trạm đi qua. 

Núi Phú Khê: ở phía bắc huyện Đồng Xuân, 
có trạm Phú Khê, về phía tây chừng vài dặm có 

_ núi Thạch Hãn, hai bên đường đá núi đứng sững 
đối nhau, nên gọi tên thế, 


Nái Ôn Trì: ð thôn Phú Thành, phía tây huyện 
Đồng Xuân, giáp nguồn Hà Duy, phía đông núi có 
tảng đá, tảng đá có lỗ, nhầy vọt ra nước nóng, tục 
gọi “lò rượu”, bên cạnh có ão vuông rộng vài trượng, 
tục gọi “lò dầu”, quanh.năm không cạn nước, lại 
có miếu cổ, gặp đại hạn, cầu đảo ứng ngay. 
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-_ Núi Lương Sơn: ở phía nam huyện Đồng Xuân, 
công thần Chu Văn Tiếp dựng cờ nghĩa ở đây. Gần 
đấy có núi Thạch Tượng. Lại núi Vân Hoà ở phía 
tây nam huyện là núi quê hương Chu Văn Tiếp, núi 
Yêu Mang ở phía nam huyện, phía.nam núi này có 
núi Bà Sơn, phía đông có núi Trà Sơn, gần đấy có. 
núi Phú Vinh và núi Long Sơn. 


Núi Mĩ Thăng: ở phía đông huyện Đồng Xuân, 
nằm sát biển, núi nhiều bậc đá. Ngoài biển có hòn 
Tự Dự, gần đấy có núi Chấp Chông. | 


Gò Yên Sơn: ở phía tây bắc huyện Tuy Hoà, 
trên núi có khe, gọi là khe Đục, phía tây gần núi 
Thị Độc. Lại về phía tây nam có khe, gọi là khe Lò 
Nước nóng. 


_ ,Hòn Bàn Than: ở phía bắc huyện Tuy Hoà, ở 
trong phá Cù Mông, chu vị 200 trượng, cao hơn mặt 
nước 9 trượng. Năm Canh Thân (1800), đầu đời 
trung hưng, Thế Tổ dừng chân ở đây, sau đại binh, 

_ đứng đến Biểu Trung.. 


' - Hòn Nan: theo sách Thuỷ lục trình kí của Trần 
Công Hiến, ngoài biển huyện Tuy Hoà có một quả 
'iúi, tên núi có một tảng đá có khắc một chữ “Nan” 

_ nên gọi là hòn Nan. Chữ ấy không rõ khắc từ đời nào. 
_ Ghênh Bà Lớn: ở phía đông bắc huyện Đồng 
Xuân, phía narri có Vũng Đào, phía bắc có Vũng Trích. 
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Sông Đà Diễn: ở phía nam huyện Tuy Hoà, có 
tên nữa là sông Đà Lãng, phát nguyên từ trong Man 
động về phía tây núi Phước Sơn, chảy về phía đông 
làm sông Thạch Hãn (sông có nhiều đá ngăn cản, 
nên gọi thế) ngoặt về phía nam đến phía nam xã 
Thạch Thành có sông Hương Sơn, nguồn ra từ núi 
Bình Yên chảy về phía đông bắc chừng 2 dặm thì 
hợp vào; lại chuyển sang phía đông đến thôn Bảo 
Tháp có sông Bảo Tháp, nguồn ra từ núi Phú Cốc 
(có tên nữa là núi. Bảo Tháp) chảy phía nam mà 
hợp vào, lại chẩy về phía đông 96 đặm rồi đổ ra 

_ cửa biển Đà Diễn. Sông này rộng 133 trượng, trong 
sông có nhiều bãi, đầu đời Gia Long liệt vào điển 
thờ — Xét: Tân Đường thư Hoàn vương truyện: nước 
Lâm Ấp, phía nam từ châu Bôn Đà Lãng có lẽ là 
đây. Năm Ất Mão đầu đời trung hưng, Tả chi Võ 
Văn Lượng chém Đô đốc Phượng cửa giặc ở đây. 


Sông Bàn Thạch: ở phía nam huyện Tuy Hoà, _ 
có hai nguồn: Một nguồn ra từ núi Phố Chiêm tỉnh 
Bình Thuận chảy về phía bắc hợp lưu với sông Dã ˆ 
Dương, quanh phía đông núi Hấp Hấp, chảy qua núi 
Ngọc Lâm và Uyên Chỉ, rồi ngoặt sang phía tây 
nam đến thôn Hội An; một nguồnra từ núi Phú Mĩ, 
chảy về phía đông, ngoặt về phỉa bắc đến thôn Hội 
An thì hợp vào dòng trên (tục gọi ngã ba Hồi An), 
lại chảy về phía đông 35 dặm, rồi đổ ra Hồ Biển. 
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Sông này có nhiều cá sấu, thường làm hại dân: Năm 
Minh Mệnh thứ Š có chiếu rằng bắt được cá sấu thì 
thưởng theo lệ bắt cọp - Xét: lời chua trong Dư địa 
chí của Nguyễn Trãi thì sông Phan Định giáp địa 
giới phủ Hoài Nhân có ba đàn cá sấu, vẫy đuôi đánh 
vào thuyền thì sóng nổi tung lên. Lý Thường Kiệt 
đánh. Chiêm Thành, đại binh đi đến sông này, qua 
sông không được, bèn phong làm “Hiệu thuận tam 
thần bá”, bấy giờ ba con cá sấu nổi lên mặt nước 
để nghe lời tuyên phong, đọ đấy quân đi không bị 
trở ngại. Sông Phan Định ngờ là sông này. - 


¡sông Phú Ngân: h) địa phận hai xã thôn Phú Mĩ 
và Ngân Sơn về phía đông huyện Đồng Xuân, một 
tên là sông Yên Mi, một tên là sông Da Mộc, có ba 
nguồn: Một nguồn từ trong Man Động chảy từ phía 
đông vào. địa giới huyện; một nguồn từ phía đông 
bắc núi Vân Trúc và một nguồn từ phía đông nam 
núi Thạch Lãnh, đều chảy về phía tây huyện mà hợp 
nhau làm sông La Hai; lại chảy về phía đông đến xã 
Phú Mĩ lắm sồng Phú Ngân, có khe từ phía tây bắc 
núi Yền Sơn chảy vào: rồi chảy về phỉa nam chia 

._ thành ba nhánh: Một nhánh chảy về phía nam chừng 
9 đặm đến đầm Hà Thanh, lại chảy 5 dặm rồi đổ vào 
phá Phú Sơn; một nhánh chảy về phía động 9 dặm 
làm sông Sơn Tra; một nhánh chảy về phía đông 9 
đặm đến bến Bình Bá, rồi đổ ra cửa biển Xuân Đài. 
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Sông Long Bình: ở phía tây bắc huyện Đồng Xuân 
(tục gọi sông Cầu), phát nguyên từ núi Long Bình, 
chảy về phía đông 9 dặm, rồi đổ vào biển Vũng Lấm. 
_ Hồ Biển: ở chân núi Thạch Bi, phía đông nam 
huyện Tuy Hoà, chu vi 112 trượng, trong hổ có nhiều 
cá sấu, tính hiển lành, người chài cá chở thuyền 
nan đi lại, có khi thuyền cỡổi trên lúc cá sấu,  m cá 
vẫn không làm hại. 


Phá Cù Mông: ở phía bắc huyện Đồng Xuân 
và phía đông núi Cù Mông, chu vĩ 90 dặm, bãi cát 
vây quanh, ở giữa có nhiễu hòn đảo. Lại có đầm 
Cù Mông ở phía bắc huyện, là địa phận ba thôn Từ 
Luật, Hội Phú và Vĩnh Cửu, tục gọi là Vũng Môi. 


_ Phá Xuân Đài: ở phía bắc huyện Đồng Xuân, 
phía đông giáp biển, phía tầy giáp cửa biển Vũng 
Lấm, phía bắc có vũng La, vũng Sứ và: vũng Chào. 
Lại đầm Xuân Đài, có tên nữa là đầm Phòng Câu ở 
thôn Tiên Châu. | 


Phá Phú Sơn: ở phía đông huyện Đồng Xuân, phía 
tây nam có đầm Hà Thanh. Lại có cửa tấn Phú Sơn. 


_ Phá Vũng Lấm: ở phía tây bắc huyện Đồng Xuân, 
phía đông có hòn Yến, phía bắc có núi Đông Tranh.. 


_ Phả Quán Chùa: ở phía tây cửa tấn Vũng Lấm 
thuộc huyện Tuy Hoà, trong có IỂU] hòn đảo, tục 
gọi hòn Cong. | 
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Đâm Phú Long: ở phía đông núi Long Sơn 
huyện Đồng Xuân. Lại có các đầm Cẩm Ngọc, Vũng 
Bầu, Thạch Than, Thắng Thuỷ, Ba Linh, Vân Phong 
(Hòn Khói!), Tam Xuyên, Phước Đồng, Yến Sơn.. 


Động Đông Yên: ở phía đông Tiện ` Hoà. 
Lại có các đầm Thanh Vân và Hội An. : 


Bãi Khổng Tước: ở thượng lưu sông Đà Diễn, 
trên bãi có chim công đỗ hàng đàn, nên gọi tên thế. 


_ CỔ TÍCH 


Thành cổ Ÿ An Nghiệp: ở phía bắc sông Đà Diễn, 
thuộc xã An Nghiệp huyện Tuy Hoà, chu vi 1400 
trượng; tương truyền do người Chiêm Thành xây, 
tực gọi thành Hồ. Năm Mậu Dân (1578) đời Thái 
Tông bản triểu, Quận công Lưởng Văn Chính đánh 
" được thành nầy. Nay vẫn còn nền cũ. - 


_ Tháp cổ Chiêm Thành: ð trên núi Bảo Tháp về 
phía đông huyện Tuy Hoà, Tương: truyền, đây là mộ 
vợ vua Chiêmi Thành, dưởi tháp có miếu bà Chúa Sắt. 


CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 


Nguồn Hà Duy: ð thôn Phú Thành, phía tây 
huyện Đồng Xuân. Nước từ hang núi chảy ra qua phía 
nam thành đạo, đổ ra cửa biển Xuân Đài. ẳ nguồn 
có trường giao dịch, đặt một thủ ngự, phía bắc có đồn 
Thạch }.ãeh ở xã Phước Đức, phía tây có đồn Kì Lộ 
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ở thôn Phú Thành, phía nam có đồn Trúc Vân ở thôn 
Hà. Nguyên, đều đặt từ năm Minh Mệnh thứ 3. 


Nguồn Thạch Thành: ở xã 'Thạch Thành phía 
tây huyện Tuy Hoà, có trường giao dịch và thủ sở ở 
đây; nước từ sông Ba chảy ra, ban " nam ĐUYỆT 
lị đổ ra tấn Đà Diễn. ˆ 


_ Tấn Cù Mông: ở thôn Vĩnh Cửu phía bắc huyện 
Đông Xuân; cửa tấn rộng 95 trượng, thủy triểu lên 
sâu 4 trượng 5 thước; thuỷ triều xuống sâu 4 trượng, 
đầu đời Gia Long có tấn thủ, nay bỏ. 


| Tấn Vũng Lấm: ở hại thôn Phú Vĩnh và Tân 
Định, phía bắc huyện Đồng Xuân, cửa tấn rộng 380 
trượng, thuỷ triều lên sâu trượng 5 thước, thuỷ 
triều xuống sâu trượng, đầu đời Gia Long, đặt tấn 
thủ, nay bỏ, hợp vào tấn Xuân Đài.. 


Tấn Xuân Đài: ð thôn Tiện Châu, phía đông 
huyện Đồng Xuân trước gọi là Bà Đài. Năm Minh 
Mệnh thứ nhất đổi tên hiện nay. Cửa tấn rộng 2 
trượng, thuỷ triểu lên sâu 1 trượng 2 thước, thuỷ 
triểu xuống sâu §8.thước, có tấn thủ. Năm Giáp Dân 
đầu đời trung hưng Thế Tổ thân đi đánh thành vài 
Nhơn, có dừng chân ở đây.. 


Tấn Phú Sơn: ð thôn Thịnh Lễ, phía đông kuyệu 
Đồng Xuân, tên cũ là cửa biển Mái Nhà, trong biển 
có hòn Mái Nhà nên gọi tên thế. Đời Minh Mệnh 


88 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


đổi tên hiện nay. Cửa tấn rộng 48 trượng, thuỷ triều 
lên sâu 4 thước, thuỷ triều xuống sâu 2 thước 2 tấc, 
trước có tấn thủ, nay bỏ. Năm Minh Mệnh thứ 3, 
nước lụt vỡ thành lạch mới rộng 24 trượng, sâu 
trượng 1 thước, cách lạch cũ L .010 trượng linh. 


"Tấn Đà Diễn: ở thôn Đông Tác phía đông 
huyện Tuy Hoà, tên cũ là Đà Lãng, sau đổi tên hiện 
nay; rộng 40 trượng, lúc thuỷ triều lên sâu 5 thước 
5:tấc, thuỷ triều xuống sâu 7 thước 8 tấc, có thủ sở. 

Tấn Đà Nông: ở thôn Phú Lạc, phía đông nam 
huyện Tuy Hoà, rộng 12 trượng 8 thước, thuỷ triều 
lên sâu 4 thước 8 tấc, thuỷ triều xuống sâu 3 thước 
b) tấc, trước có. tấn thủ nay bỏ. : - 


Đền Phước Sơn: ở xã Củng Sơn. giải nam huyện 
Tuy Hoà, đặt từ đời Minh Mệnh - Xé:: Đồn Phước 
Sơn phía tây có một con đường đi đến sách Man 
Nam Bàn đi 6 ngày đến địa giới hai nước TH Xá 
và Hoả Xá. 


Bảo Phú Vĩnh: ở trên núi thú Vĩnh, xiếc bắc 
Huyện THỂ Hoà. - 
_ NHÀ TRẠM. 


Trạm Phú Khê: ở xã Bình Thịnh huyện Đồng 
Xuân, phía bắc đến trạm Bình Phú 24 dặm linh, 
phía nam n đến trạm Phú Tân 29 đặm linh. 
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Trạm Phú Tân: ở thôn Phú Tân, phía nam đến 
trạm Phú Vinh 30 dặm linh. 


Trạm Phú Vinh: ở xã Phú Vinh, phía nam đến 
trạm Phú Thịnh 30 dặm linh. - 


_ Trạm Phú Thịnh: ö xã Trường Thịnh huyện Tuy 
Hoà, phía nam đến trạm Phú Hoà 33 dặm linh. 


__ Trạm Phú Hoà: ở trên đèo Đại Lãnh, chỗ giáp 
giới giữa Phú Yên và Khánh Hoà, phía nam đến 
trạm Hoà Mã 19 dặm. ˆ 

| _ _Ò CHỢ. 

“Chợ Tuân: ở thôn Tiên Châu huyện Đồng 
Xuân. Lại có các chợ Hội An, Phước Đức, Sơn 
Triều, Quán Liễu, Vũng Lấm, Xuân Đài, Liên Trì, 
Màn Màn. 

__ Chợ Phước Hậu: ð xã Đông Phước, huyện Tuy 
Hoà. Lại có các chợ Đà Diễn, Hoàng Lâm, Thạch 
Bản, Phú Thú. | 

| ĐÒ VÀ CÂU ˆ 
Bến Phú Mĩ: ở huyện Đồng Xuân. Lại có Bi 


bến Giang Kiểu, Triêu Thị (tục gọi là bến Chợ Mai), 
Thạch Hàn, đều là chỗ. đường quan đi qua. 


Cầu đá đường quan: gồm 27 SỞ, xây từ đời 
Minh Mệnh. 
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Cầu Phước Lí. ở huyện Đồng Xuân. Lại có 
các cầu Ngán Sơn, Mĩ Phú, Tuần Vũ, Kườgg lhế ý 
Sông Cầu. 


Cầu Quang Đông: ở huyện Tuy Hoà. Lại có 
các cầu Dương Chương, Thạch KH, Tra Xà 6c Bản 
Giang, Hảo Sơn.. : 


ĐỀ ĐẬP. | 
Đê nhỏ Hộ Thành: ở phía tả thành Phú Yên 
đài 192:trượng, đắp từ năm Minh Mệnh thứ 19. 
Đê Hương Lưu: ởxã Hương Lưu, huyện Đồng 
Xuân, dài 70 trượng, đắp tử đời Gia Long. 


Đập Tam Giang: có tên nữa là đập Cây Liễu, 
hằng năm đắp vào mùa xuân, mùa hè, đến mùa 
thu, mùa đông thì hỏng; dưới đập có bến đò. 


Đê Cao Xá: ở xã Cao Xá huyện Tuy Hoà, đài 
457 trượng, tương truyỀn, một người đàn bà ở tỉnh 
Khánh Hoà tên là Thị TH đến đây bỏ của ra a đắp. 
Lại có 6 sở cầu. _ 


ĐÀN MIẾU 
Đàn Xã Tắc: ở thôn Phú Vinh, huyện Đồng 


Xuân, trước ở thôn Long Uyên, năm Tự Đức thứ 18 
dời đến chỗ Ben nay. 
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Đàn Tiên Nông: ở xã Xuân Đài, phía tâ y thành 
đạo, đầu đời Gia Long ở thôn-Lơng táng: năm Tự 
Đức thứ 18 đời đến chỗ hiện nay. 


'Văn Miếu: ở xã Ngân Sơn, huyện Đồng Xuân, 
đầu đời Gia Long ở xã Năng Tĩnh huyện Tuy Hoà, 
năm Minh Mệnh thứ 5 dời đến chỗ hiện nay. - 


Miếu Hội đông, Miếu Thành Hoàng, đều ở xã _ 
Xuân Đài, huyện Đồng Xuân. 


Đần Biểu Trung: ở cửa tấn Cù Mông, thôn 'Vĩnh 
Cửu, phía bắc HUYỆN Đồng Xuân thờ các tướng sĩ chết 
trận hoặc ốm chết hồi đầu trung hưng, hơn 500 người. 


Đền Lương Quận công: Ở phía đông núi Tượng 
Sơn, xã Định Phú, phía tây huyện Tuy Hoà, thờ Tham 
tướng dinh Trấn Biên là Lương Văn Chính, lấy người 
họ Lương xã ấy làm lệ phu (xem Nhân vật chí). 


Đên Thiên ỸA Na diễn bà: ở chân núi thôn Hảo 
Sơn, huyện Tuy Hoà (xem thêm Khánh Hoà tình chí). 


Đần thân Bảo Tháp: ở trên núi thôn Bảo Tháp, 
phía đông huyện nh: Hoà, thờ thần Thiết Phi, tục 
gọi Chúa Sắt. 


Đền thần Định Phú: ở phía đông núi Tượng 
Sơn xã Định Phú huyện Đồng Xuân tục gọi đền Sư 
Loan. Tương truyền, trước kia Loan làm đội trưởng, 
bộ hạ của Quận công Lương Văn Chính, khi chết 
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chôn ở đây, tỏ dấu anh linh, sau có quan điều khiển 
đem quân đánh giặc, qua đây: đỗ lại, đêm mộng 
thấy một ông già tay cầm. gậy trúc đến trước mặt 
chỉ bảo thế trận, hỏi danh hiệu thì tự xưng là Sư 
Loan, thức dậ y, quan điều khiến ghi lấy lời chỉ bảo, 

đến lúc giao chiến bày trận theo như thế trận trong 
mộng, thắng trận to, khi khải hoàn lập đền thờ.. 


Đần thần Ngân Sơn: ở xã Ngân Sơn, phía nam 
huyện Đồng. Xuân, thờ Minh Ủy Phương Đường phu 
nhân. Tương truyền thần là con gái vua SH: Thánh Tâng. 


CHÙA QUÁN - 


Chùa Từ Quang: ở xã Xuân Đài, phía bắc 
huyện Đồng Xuân đầu đời Gia Long Hòa HH lào 
Diệu Nghiêm trụ trì ở đây. 


. Chùa Bát Nhã: ở trên núi Long Sơn ky Mi 
Phú huyện Đồng Xuân. 
Chàa Kim Cương: ở chân núi thôn Bảo Thấp 
phía đông huyện Tuy Hòa. 
_— Chùa Hồ Sơn: L5 xã Năng Tĩnh, "phía đông 
huyện Tuy Hòa. _ 
NHÂN VẬT 


_ Liỡng Văn Chính: người huyện Tuy Hòa, đầu 
bản triều làm chỉ huy sứ, đánh được nước Chiêm 
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Thành thăng Phụ quốc Thượng Tướng quân, sau làm 
Tham tướng dinh Trấn Biến, có công chiêu tập dân 
phiêu: tán tán khai khẩn ruộng HH HH) chết tặng 
Quận công, phong phúc thần. 


Nguyễn Văn Đăng: người huyện Tuy Hòa, đầu 
đời trung hưng, có công theo đi Vọng ( Các, làm Phó 
Vệ úy, chết tặng EHUEh ĐIẾt cơ, thờ ở miếu Trung hưng 
Công thần. 


Nguyễn Văn Nguyện: không rõ: lai lịch. Năm 
Gia Long thứ nhất, giữ đồn Thạch Thành, có công 
kiểm chế giặc cướp, phủ dụ dân Đê, năm thứ 2 kiêm 
tấn thủ Đà Diễn, năm thứ 4, về kinh triều yết, sau 
lại trở về chức cũ. Khi chết được tặng Dương Vũ 
Công thần Trấn quốc Đại tướng quân. 


Chu Văn Tiếp: người huyện Đồng Xuân, tiên 
tổ là người ở Phù Mi, sau đời vào Nam, nhập tịch 
huyện Đồng Xuân, có tài có sức. Tây Sơn cho 
người dụ, Tiếp không khuất phục, tụ họp dân 
chúng khởi nghĩa ở Lương Sơn, dựng cờ “Lương 
Sơn tá quốc” đi đường thượng đạo vào Gia Định, 
làm Đại Đô đốc. Sau bị bại, sang Xiêm La xin 
cứu viện, khi trở về đánh nhau với giặc, nhả y qua 
thuyền giặc nên bị hại, tặng Quận công, thờ phụng 
ở Thế Miếu, đời Minh Mệnh, truy tặng Lâm Thao 
Quận công. 


94 
led 66052 .pdtf at Tue Aua 28 08-45-06 ICT 2012 


Nguyễn Lọng: người huyện Đồng Xuân, có 
công theo đi Vọng Các, được trao chức Thượng Đạo 
Tướng quân, giữ đồn Yên Sơn, có công đánh giặc, 
thă ng Chưởng dinh, tuổi già về hưu rồi chết.  - 

— Mai Tiến Vạn: người huyện Đồng Xuân, đầu 
đời trung hưng có công theo đi Vọng Các, thăng 
đến Chưởng c cơ, sau ra làm Trấn thủ Bình Hòa, tuổi 
già về hưu, rồi chết. Em là Vĩnh và Vị cũng có công 
theo đi Vọng Các, Vĩnh làm đến Cai cơ, Vị làm đến 
Cai đội. | 


Vũ Văn Tài: tiên tổ là người huyện Bình Sơn 
tỉnh Quảng Ngãi, sau dời vào Nam, nhập tịch huyện 
Đông Xuân. Đầu đời trung hưng có công theo đi 
Vọng Các, làm đến Vệ uý. Năm Tân Dậu theo Lê 
Văn Duyệt đánh giặc ở cánh đồng Bình Thịnh, chết 
trận, được tặng Chưởng cơ-thờ ở miếu Trung hưng 
Công thần và hai đền Hiển Trung và Bao Trung. 

Nguyễn Văn Tuy: người huyện Đồng Xuân, có 
công theo đi Vọng Các, làm đến Cai cơ chỉ Yên Võ 
ở thượng đạo. Năm Giáp Dân, theo đi đánh Qui 
Nhơn, đánh giặc ở cửa biển Thi Nại bị chết trận, 
được tặng Chưởng cơ, thờ ở miếu Trung hưng Công 
thân và đền Hiển Trung. Lại có Nguyễn Văn Sinh 
làm Cai đội, năm ấy cũng chết trận ở cửa biển Thi 
Nại, được tặng Cai cơ; thờ ở đền Tình Trung. 
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Ngwyễn Văn Dương: người huyện Đồng Xuân, 
đầu đời trung hưng, ở đội Thị Hậu thuộc Tiền quân, 
thường lén đến Qui Nhơn và Thuận Hoá thăm đò 
tình hình giặc, sau thăng đến Địch.Vũ Vệ uý thuộc 
Nội Quân. Năm GIáp Dần đánh giặc ở cửa biển 
Thi Nại, bị chết trận, đầu đời Gia Long, tặng Dương 
Vũ công thần, Quang Tiến Trấn Quốc Đại Tưởng 
quân. Lại người cùng huyện là Cai đội Nguyễn Văn 
Lương, Quản cơ (bị cách chức) Hoàng Văn Hoặc 
và Suất đội Nguyễn Trúc, đều lần lượt chết trận 
vào khoảng các đời Minh Mệnh và Tự Đức, đều 
được thờ ở đền Trung Nghĩa. _ 


HIẾU TỬ 


Nguyễn Văn Tựu: người hư? Đồng Xuân rất 
hiếu, khi cha mẹ chết, làm lều ở mộ 3 năm. Năm 
Minh Mệnh thứ ba được biểu dương. Con là Thiệu, 
cũng nổi tiếng hiếu hạnh, đầu đời Thiệu Trị được 
biểu dương. 

Phạm Văn Thu: người huyện Đồng Xuân, cha 
chết sớm, thờ mẹ rất hiếu. Khi mẹ chết, làm lều ở 
mộ 3 năm, mộ ở gần núi, đêm đến, cọp thường đi 
lại bên mộ, Thụ không sờn lòng, mà cọp cũng không 
làm hại. Năm Tự Đức thứ nhất được biểu dương. 


Tô Thiện: người huyện Đồng Xuân, thờ cha 
mẹ rất hiếu, lúc cha chết, làm lều ở mộ 3 năm, đội 
9 
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đá xây mộ, lúc mẹ chết;1ạilàm lêu ở mộ như trước; 
thương quá thành bệnh, người làng, khuyên trở về, 
không nghe. Năm Tự Đức thứ 1Ì, được. biểu đương. 


Nguyễn Phác: người huyện Đềng Xuân, thờ 
cha mẹ rất hiếu, cha mắc bệnh, thắp hương xin chết 
thay. Cha chết, làm lều ở mộ Hầu hạ›như khi còn 
sống: mộ ở gần nứi nhiều cọp, những không Bề 
tránh; đoạn-tang trở về nhà hết lòng phụng dưỡng 
mẹ. Năm Tự Đức thứ 19, được biểu dương. _. 

_ Lê Văn Trạch: người huyện Tuy Hoà; khi cha 
mẹ chết làm lều ở mộ 3 năm, đoạn tang trở về nhà, 
cha bỗng mắc bệnh phong, không cử động được, 
Trạch ngày đêm thuốc thang không chút xao nhãng, 
cha chết, táng ở trong núi, có nhiỀu cọp, Trạch làm 
lều ở cạnh mộ bh ớG tránh. Năm TỰ Đức t thứ 19 
được biểu xi | „a 

“`. “TĂNG _ 

Hứa Mật Số: người huyện Đồng Xuân, lúc 15 
tuổi, xuất gia Ở chùa Bát Nhã, hết. dòng tu luyện, 
tết vỏ cây làm áo, khi lên núi, khi xuống sông, 
thường đi guốc gỗ, gần 40 năm. ăn ngũ cốc. Năm 
Minh Mệnh thứ 20 vào Kinh, nhà vua khen người 
khổ hạnh, “cho Tầm Tăng cương và hạ chiếu chò quan 


địa phương sửa lại chữa, năm Thiệu Trị thử + lại 
vào Kinh, trụ trì chùa Diệu Đế. ` | 
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_'- THỔSẢN _. 


Quả 3 xoài: sản ở huyện Động Xuân ngon hơn 
cả, có lệ cống. 


Mực muội đèn: sản ở huyện Tuy Hoà. 


: _ Sếp Oig: có thuế, nguồn Thạch Thành mỗi năm 
364 cân, nguồn Hà Duy 30 cân. ¬ 


- Chiến cù đu: sản ở hai huyện Đồng Xuân và 
Tuy! Hoà, có thuế, — năm mỗi sả 3 đôi, người 
XI ốm nộp một nửa. 


_ Mật Ong: có thuế, nguồn Thạch Thành nỗi năm 
325 cân, nguồn Hà Duy 300cân. - 


_Ngà VOÏ: xuất ở nguôn Hà Duy, có lệ cống, 
không có ngà. voi, thì nộp. thầy bằng sáp ong. 


Bông: nguồn Thạch Thành nộp thay bằng sáp 
ong 197 cân linh, tiết liệu nộp chăn nộp thay bằng 
sáp ong 35 cân lính, £#aGt thuế HỘP c¿ MưN sáp 
ong 13 cân linh. 


Trầu không: nguồn Thạch Thành nộp thay bằng 
sáp ong l cân 5 lạng linh, nguồn Hà Duy nộp thay 
bằng sáp ong 13 cần lỉnh. 


Tộ hạp hương: sản ở huyện Đồng Xuân, nhựa 
cây dùng làm thuốc chữa bệnh. Năm Minh Mệnh 
thứ 17 khắc hình tượng vào Anh đỉnh. : 
98 
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Giáng hương, trâm hương, kỳ nam, sa nhân: đều 
sản ở hai nguồn Hà Duy và Thạch Thành, có thuế. 

Gỗ trâm. gỗ ca na, gỗ lõi, gỗ dầu: đều sản ở 
huyện Đồng Xuân. 

` Máy, máã$ FoÏ: ngựa, r3 Ma hoàn sánở huyện 
Đồng Xuân, có thuế... - 


Ngựa: hai huyện đều cc có nhiêu, trên đường phố 
đi hàng đàn, người buôn dùng để chở hàng hoá, nhà 
nông dừng cày thay trâu. Phụ #ữ cũng biết cưỡi ngựa. 
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.ĐẠI NẠM. NHẬT THÔNG CHÍ 
QUYỂNXI” 


"TÍNH KHÁNH HOÀ _ 


_Đêng tây cách nhau 58 dặm, nam IïE cách 
Ni li 272 dặm linh. Phía đông đến biển 21 dặm linh, 
phía tây đến Man động 37 dặm, phía nam đến địa 
giới tỉnh Bình Thuận 117 dặm, phía bắc đến địa giới 
tỉnh Bình Định 155 dặm, phía đông nam đến địa 
giới tỉnh Bình Thuận 89 đặm, phía tây nam đến Man 
động 71 dặm, phía đông bắc đến biển 91 dặm, phía 
tây bắc đến Man động 97 dặm; từ tỉnh lị đi về phía 
bắc đến Kinh 1.011 dặm. 


PHẦN DẤ 


Theo thiên văn thuộc về khu vực sao Dực sao 
Chẩn, về tinh thứ sao Thuần vĩ. 


DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


Xưa là nước ngoài cõi (khiếu ngoa1) của Nhật 
Nam. Hậu Hán thư chép: các Man Di ở ngoài cõi 
Nhật Nam đều xưng là “Khiếu ngoại quốc”. Sách 
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Vân đài loại ngữ của Lê Quí Đôn dẫn Tống Bạch 
(tát giả sách Văn uyển anh hoa) nói: Mã Viện nhà 
Hán đánh Giao Chỉ, đi về phía đông hơn 400 dặm, 
đến I.âm Ấp, lại đi về phía nam hơn 200 dặm, đến 
nước: Tây Đồ Di. Viện dựng ba cột đồng ở địa giới 
Tượng Lâm, chia rảnh giới với: Tây, Đồ Di0). Lại 
nói Tây Đô Đi sau bị Chiêm Thành _ chiến: sau 
là đất Chiêm Thành. - _ | 


_ Nước ta đời Lê, năm n Hồng Đức thứ nhất (1470) 
Thánh Tông thân đi đánh Chiêm Thành; phá thành 
Chà Bàn, bắt được. chúa Chiêm, tướng nước ấy là 
Bố Tn_ Tủ chạy đến Phan Lung, chiếm cứ đất này 
xửng là Chiêm Thănh, giữ được một phần năm đất 
đai cũ, nhà Lê. phong, cho để triều cống. (Lời chú. 
của Nguyễn Thư Hiền trong sách Địa dư chí của 
Nguyễn. Trãi nói: Lê Thánh Tông. đánh. Chiêm 
Thành, mộ đất đến núi Thạch Bi, đất bốn phú. Phan. 
Định trở. vào Nam là địa giới Chiêm Thành. Theo 
Minh sử thì vua Chiêm Thành. có SỐ nói rằng: từ xưa 
thổ địa nước â ấy có sI xứ, 4 phủ, 7 châu, 22 huyện, 
nay chỉ còn 4 xứ từ Bang Đô Lang đến.Chân Lạp 
mà thôi. Bang Độ Lang, Phan Định, Phan Lụng, ngờ 
là đất Phan Rang. Năm xứ ngờ là đất các xứ Phan 
RIi,Phan Thiết, KIÊN Mu Phố. “ĐÀ Phố BHẾ 


nBáy là shìyeh mm giống, 
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- Bản triều, năm Quí Tị Thái tông thứ 5 (Nguyễn 
Phúc Tần) (1653), vua Chiêm Thành là Bà Bật lấn 
biên giới, bản'triều sat Cai cơ:Hùng Lộc Hầu (không 
rõ tên họ) đi đánh. Người Chiêm hàng, do đấy 
chiếm lấy đất từ sông Phan Rang trở về:phía đông 
đến địa giới Phú Yên, đặt 2 phủ (Thái Khang và 
Diên Ninh) và 5 huyện (Thái Khang lãnh 2 huyện 
Quảng Phúc và Tân Định, Diên Ninh lãnh 3 huyện 
Phúc Điền, Vĩnh Xương, Hoa Châu); lại đặt dinh 
Thái Khang. Năm Canh Ngọ Anh Tông thứ 3( 1690), 
đổi phủ Thái Khang làm phủ Bình Khang. "Năm 

_ Nhâm Tuất Thế Tông thứ 4 (1742), đổi phủ Diễn 
Ninh làm phủ Diên Khánh, lại đem đất 2 phủ Bình 
Khang và Diên Khánh đặt dinh Bình Khang. Năm 
Quí Tị Duệ Tông thứ 9 (1773) bị Tây Sơn chiếm 
cứ. Năm Qưí Sửu (1783) Thế Tổ Cao Hoàng Đế 
lấy lại được đất này, lại gọi là định Bình Khang, 
đặt các chức lưu thủ, cai bạ và kí lục, lại đắp thằnh 
Diên Khánh, sai đại thần trấn thủ. Năm Gia' Long 
thứ 2 đổi dinh Bình Kháng làm đinh Bình Hoà, đổi 
phủ Bình Khang làm phủ Bình Hoà. Năm thứ 7, 
đổi dinh Bình Hoà làm trấn Bình Hoà. Năm Mĩnh 
Mệnh thứ 12, đổi phủ Bình Hoà làm phủ Ninh Hoà: 
Năm thứ 13 chia tỉnh. hạt gọi là tỉnh Khánh Hoà; 
đặt hai tỉ bố chánh, án sát, đưới quyển tuần phủ 
Thuận - Khánh, lại gồm huyện Hoa Châu vào huyện 
Phúc Điền. Nay lãnh 2 phủ, 4 huyện. 
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Phủ Diên Khánh: Phủ phụ quách, cách. tỉnh 
thành 4 dặ mi về phía đông bắc; đông tây cách nhau 
57 dặni, nam bắc cách nhau 163 dặm, phía đông 
đến biển 17 đặm, phía tây đến:động Man 40 đặm, 
phía nam đến địa giới:huyện An Phúc tỉnh Bình 
Thuận 117 đặm, phía bắc đến địa giới huyện Tân 
Định phủ ¡Ninh Hoà 46 dặm. Nguyên là đất của 
Chiêm Thành, bản triều mới mở mang đặt phủ. Điên 
Ninh, sau đổi tên hiện nay, lệ vào dinh (Bình 
Khang); trước kia lãnh 3 huyện là Hoa Châu, Phúc 
Điền và .Vĩnh Xương; năm Minh Mệnh thứ 7 mới 
đặt trí phủ, kiêm lí huyện Hoa Châu và thống hạt 2 
huyện, Phúc Điển \ và Vĩnh Xương, năm thứ 13, gồm 
huyện, Hoa Châu vào huyện Phúc Điển, do phủ kiêm 
lí vả thống hạt huyện "Vĩnh Xương. Nay lãnh 2 
huyện, 10 tổng, 30 xã thôn. | 


__ Huyện Phước Điẳn0): Tàn TÌ kí ` 57 
dặm, nam. bắc cách nhau 54: dặm, phía đông đến 
biển. 17 dặm, phía tây đến Man động 40 dặm, phía 
nam đến địa giới huyện. Vĩnh Xương: 8 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện - Tân Định phủ; đNinh Hoà 46 
dặm, Tên,huyện đặt từ đầu bản triểu; năm Minh 
Mệnh thứ 13 đem huyện Hoa Chậu họp vào, do phủ 
kiệm 1í,.Nay lãnh 6 tổng, 49 xã và thôn, 


0) Sau là huyện Điện Khánh. 
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Huyện Vĩnh Xương: ở cách phủ 11 dặm về 
phía đông nam, đông tây cách nhau 42 dặm, nam 
bắc cách nhau 160 dặm; phía đông đến biển 17 
dặm, phía tây đến Man Động 25 dặm, phía nam 
đến địa giới huyện An Phúc tỉnh Bình Thuận 111 
dặm, phía bắc đến địa giới huyện Phúc Điền 5 
đặm. Nguyên trước do tri huyện Phúc Điền kiêm 
nhiếp, năm Minh: Mệnh thứ 13 mới đặt trí huyện 
lệ vào phủ Diên Khánh. tờ lãnh 4 tổng, 4 49: xã 
và thôn... _ 


Phủ Ninh Hoà: ở cách tỉnh thành 75 dặm về 
phía tây bắc; đông tây cách nhau 52 dặm, nam bắc 
cách nhau 113 dặm; phía đông đến biển 8 đặm, 
phía tây đến Man động 44 đặm, phía nam đến địa 
giới huyện Phúc Điền phủ Diên Khánh 22 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Tuy Hoà tỉnh Bình Định 
91 đặm. Nguyên là đất Chiêm Thành, bản triều 
mới mở mang đặt phủ Thái Khang, sau đổi lầm 
phủ Bình Khang. Năm Gia Long thứ 2 đổi làm phủ 
Bình Hoà, chưa đặt tri phủ, do quản đạo đồn Bình 
Hoà lãnh. Năm Minh Mệnh thứ nhất, bổ quản đạo, 
đặt trỉ huyện; năm thứ 17 mới đặt trí phủ ; kiếwi'í 
huyện Quảng Phúc và thống hãt huyện Tấn Định; 
năm thứ 12 đổi tên hiện nay. kuới lãnh + KHING 7 
tổng, 180 xã thôn. _ 
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Huyện Quảng Phước®©): đông tây cách nhau 52 
dặm, nam bắc cách nhau 97 dặm, phía đông đến 
biển.8 dặm, phía tây:đến Man động 44 dặm, phía 
nam: đến địa giới huyện Tân Định 6 dặm, phía bắc 
đến địa giới huyện Tuy Viễn tỉnh Bình Định 91 dặm. 
Tên huyện đặt từ đầu bản triều. Đầu đời Gia Long 
lệ theo quản đạo Bình Hoà. Năm Minh Mệnh thứ 
nhất, bỏ quản đạo, đặ£ tri. huyện. Tân Định kiêm lí 
huyện Quảng Fhúc; năm thứ 7 đổi do phủ.Ninh Hoà 
kiêm lí. Nay lãnh 4 tổng, 106 xã thôn. 


___ Huyện Tân Định: ở cách phủ Ninh Hoà 21 dặm 
về phía đông nam; đông tây cách nhau 27 dặm, nam 
bắc cách nhau 36 dặm, phía đồng đến biển 20 dặm, 
phía tây đến Man động 7 đặm, phía. nam đến địa giới 
huyện Phước Điển 21 dặm, phíá bắc đến địa giới 
huyện Quảng Phúc 15 đặm. Tên huyện. đặt từ đầu 
bẩn triểu, đầu đời Gia Long cho lệ vầót quản đạo BinH 

Ho. Năm Minh Mệnh thứ nhất bỏ chửẻ quản đạo, 

đặttri huyện Tần Định, kiêm lí công việc huyện Quảng 

Phủc, năm thứ 7 thuộc phủ kiêm H, bỏ trỉ huyện; năm 
_ thứ 13lại đặt tỉ huyện. Nay lãnh 3 hạ 14 xã thôn. 


_ HÌNH THỂ ˆ 


“Phía đông giáp biển cả, phỉa ty nấm sơn man, 
phía nam liên Bình Thuận, K2 bắc giáp Phú Yên. | 


® Đây là buyện XIN Hòa. 
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Ba mặt núi bọc, một:mặt sát biển; núi Đại An chắn 
ngang ở phía: bắc, vụng Nha Trang quanh phía đông, 
phía tây narn núi gò trùng điệp, nhân địa lợi mà 
xây thành chốn hiểm trở do trời đặt. Núi cao'thì có. 
Tam Phong:và Đại An, sông lớn thì cớ Vĩnh An và 
Phú Lộc, núi khé quanh quất; đường sá gập ghênh. 
Các bảo Nha Tranh; Bình.Nguyên khống chế sơn 
man, các tấri Cù Huân lớn nhỏ, phòng ngăn hải “ 
Thật là đất hình thế trọng yếu ở một phương, ' 


KHÍ HẬU 


Mùa đồng, mùa xuân ấm ấp, cuối xuân đã 
nóng như mùa hè. Tháng. tư trở đi thường có mưa 
trận, mưa thì hơi mát. Cuối thu, đầu đông thì có 
mưa lụt, thỉnh. thoảng có bão. Đất nhiều núI khe, 
ngăn trỞ, nên gió cũng tuỳ. khí núi mà khác. Ninh 
Hoà thường, nhiều. gió nam, Diên Khánh. thường 
nhiều gió đông. Đất đai cao ráo, nhân dân phận 
nhiều Ở ven núi, lam chướng. khá nặng. Thời vụ làm 
ruộng. thì ruộng cấy tháng, 11 thụ hoạch tháng 3, 
ruộng cấy tháng 7 tháng 8 thì thụ hoạch. tháng 12. 


PHONG TỤC 


_ Phong tục thuần hậu, tập quán quê mùa. Kẻ sĩ 
chất phác mà trầm tĩnh, nhân dâm kiệm mà lành, 
quần áo dùng vải trắng, ít thích loè loẹt. Đường 
thuỷ dùng thuyền nan, đường bộ dùng xe trâu. Dân 
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ở ven.biển làm nghề chài lưới, đân ở ven núi làm 
nghề cấy: lúa, trồng dâu, chăn tằm dệt cửi. Cũng có 
người làm thợ, đi buôn, kỹ nghệ tầm thường, của 
cải không chứa lắm. Các tết' Nguyên đán, Đoan 
dượng, Tam nguyên... cũng giống I như, Bình Định. 
Lễ tiên tổ hoặc kỳ lò: hay bảy hát xưởng c cũng 


-..x. 


giúp đỡ lẫn Nha: Đến như các dân Man ven núi, 
thì dân ở Đồng Hương, Đồng Nãi thuần phác đễ cai 
Hụ: Mục M Khả tả 'Tham Lợi: bị ) sưng khó 6 day: _ 


.THÀNH TRÌ. 


Thành tỉnh Khánh Hoà: ch: vì ¡636 trượng 1 
thước 4. tấc, cao 7 thước Š tấc,. mở 4 cửa, hào rộng 4 
trượng, sâu 6 thước, xây bằng đất ở địa phận 2 xã 
Phú Mĩ và Phúc Thịnh huyện Phúc Điền. Trước kia 
lị sở của dinh ở địa phận xã Đa Phúc huyện Quảng 
Phúc, sau đời đến tố hiện hay, tức là thành Diên 
Khănh cũ - Xét: Thẳnh Diên Khánh trước lả thủ sở 

- Nha Trang, năm Quí Sửu (1793) đuân nhà vua tiến ˆ 
đánh Qui Nhơn, lúc trở về, xa giá dừng ở Diên Khánh, 
xem xét thế đất, sau nhân bảo cũ Hoa Bông đắp thành 
bằng đất. Thành mở 6 cửa, đều có: ñhà lầu, 4 góc 
thành có núi đất, ngoài thành.đào:hào, ngoài hào có. 
trại; các cửa đều.có câu treo để qua hào, trước sau. 
có núi sông bao bọc, thật là nơi thiên hiểm, nay bỏ. 
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bớt 2 cửa..Pháo đài và núi đất vẫn còn, phía bắc 

thành dựa: lưng vào sông cái, thường bị nước lũ xói 
vào, nên năm Minh Mệnh thứ 4 đắp đê chắn ngang 
sông, lại đào cừ để dẫn nước về phía bắc.  —. - 


_ Lị sở phủ Diên Khánh: chu vi 50 trượng linh, _ 
fäo bằng chông chà, ở ấp Phú Lộc Tây huyện 
Phước Điển do phủ. kiêm lí, dựng từ năm Minh 
Mệnh thứ 18, | 


"'?' sở phả. Ninh Hoà: TIng vị 32 trượng linh, r rào 
bằng chông chà, ở.thôn Vĩnh Phúc huyện Quảng 
Phúc do phủ kiêm lí, nguyÊn t trước, lị sở ở địa phận 
thôn Phúc Đa trong huyện, 'đăm Minh Mệnh thứ 12 
đời đến chỗ biện nay. -. _ 


Lị sở huyện Vĩnh Xương: chu vi 42 trượng, rào 
bằng chông chà, ở xã Phú Vinh trong huyệt n, dựng 
từ năm Minh Mệnh thứ 13. : 


| -Hị sở huyện Tân Định: chủ vị ¡40 trượng linh, 
rào. bằng chông chà,.ở xã Thịnh. Mĩ trong huyện, 
dựng từ năm Minh Mệnh thứ 12. 


-rường học phủ Diên Khánh: ở xã Phú. Âa 
ngoài cửa đôäg thành Khánh Hoà, trước ở ngoài 
cửa tây, năm Thiệu Trị thứ nhất dời đến chỗ hiện 
nay — Xéi: năm Minh Mệnh thứ 4 đặt đốc hợc Bình 
Hoà, đến năm thứ 10 vì số học trò có ít, tuy chức 
đốc học, đặt chức giáo thụ. 
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_ Trường học huyện Vĩnh Xương: dựng từ năm 
Minh Mệnh thứ 13, đến năm Thiệu Trị thứ 5, bỏ. 


Trường học phủ Ninh Hoà: ở xã Vĩnh Phúc, 
phía tây lị sở của. phủ, trước ở xã An Thành 
hưyện Tân Định, năm Thiệu Trị thứ 5 dời đến 
chỗ hiện nay. : 


Trường học huyện Tấn Ti dựng từ năm Minh 
| Mệnh thứ 13, bung Thiệu: Trị thứ 5, bố. 


_ HỘ KHẨU ` ¬ 
Đời Gia làng: thì số. định nhộ : vn 0ngrời, nay 
8.563 người. - | đc t4 _ 


_ Ruộng đất 12.593 mẫu, .y thuế là 6.539 
hộc thóc, 16. 431 quan tiền, bạc. HI lạng. 


-- NÚI SÔNG ` 


- Núi Tam Phong: ở: phía tây bất huyện:Quảng 
Phúc là.chỗ giáp giới giữa:hai tỉnh Khánh Hoà và 
Bình Định. Núi có 3 ngọn,. cao chọc trời, tục gọi núi 
Ba Non, là trấn sơn của tỉnh. Khi trong nước gặp ân 
điển lớn, có. lệ tứ tế, 


Núi Mã Cảnh: toể ñgữNỲ ở xà huyền 130 
đặăm về phía bắc, hình như cổ ngựa, nên gọi tên 
thế, phía đông kể đầm Thăng Ma, phía bắc liền 
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_ đèo Cả, phía đông sát: bãi biển, phía nam liền 
vũng Hòn Khói, mừng trạm đi qua bu Phú lên 
tỉnh ch). 


_Núi Bàn SØn: tỰC:PỌI ¡ Mãi Ì Lớn - pặ chỉ huyện 
60 dặm về phía bắc, phía bắc liền núi Thạch ,Bì, 
phía tây liên Đại Lãnh, phía đông nam sát biển, 
thuyền buôn, tránh gió. thường ẩn ở đấy. . 


Núi Bồ Đà: ö:cách huyện 24 dặm về phía bắc, 
_ mạch núi này từ núi Tam Phong kéo đến, gò núi 
trùng điệp, đến đây nổi vọt lền một ngọn, thế rất 
cao dốé, phía đông lại mọc riêng ra một ngọn núi 
nhỏ gọi là núi Phan Lê, tục gọi Dốc Thị, nằm sát. 
_bãi biển, cây cối um tàm, đường Lyng đi ở trên, - 
gập ghềnh khó đi. 


Nái Mĩ Ngọc: ở cách huyện Quảng Phúc 20 dặm 
về phía tây bắc, bốn bên có núi mọc thành chùm, 
như chuỗi ngọc, phía:đông ân với núi Độc Sơn. 

.._ „Núi Hoa Đằng: ở. cách huyện 5 đặm về phía 
nam, thế núi rất cao, chu vi vài ba mươi dặm, trên 
núi sản thứ mây hơa, nên gọi tên thế, phía đông sát 
bãi biển, phía tây chắn vũng:Nha Phu. : | 
| Núi Tân Lập: ở cách huyện 11 đặm về phía 
đông bắc, ba mặt có đầm bao bọc:gọi là đầm Trúc. 
Vũng Vân Phong ở phía đông núi,. nên cũng gọi là 
núi Vân Phong (hòn In vI ' 
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- Nái Phư Mã¡: tục : gợi núi Đồng Kè, ở cách huyện 
103 dặm về phía tây bắc, hình thế cao vót chọc trời, 
nếu trên núi có mây mù £hì buổi chiều BI he, có 
mưa, tục gọi “mưa Đồng Kè”.:. . . : 


Nái Họa Sơn: tực gọi nút Tô: Hà, ở cách kuặc 
59 dặm về phía bắc, gió nồm —- nhiều từ núi này 
"gi ra, nên tục gọi “gió Tô: Hà”, . : 


- Núi Phú. Như: tục gợi nút 'Ổ Gà sở cách huyện 
64 dặm:về phía bắc, cây cối um tàm, có nhiễu Cóp, 
người đi đường phải đề phòng, t tực goi 'cop© Ổ Gà”, “To 
tức là núi này. | 


: Núi Đại Đông:-ð cách huyện 59 đặm về phía 
tây, chân núi có đồng rộng, xưa là' 'chiến trường, 
nhiều người chết, khí kết thành ma, người ta dùa 
đây không dám nghề nu. Mu. gọi lưu Đại Động” › 
tức là núi này. 


_ Núi Tân Thuỷ: Ẵ cáoh huyện 70 đặm về ©pMa đông 
nam, hai ngọn liền nhau, phía nam kể sát bãi biển. 


_Núi Dục Mĩ: ö cách huyện “Tân Định 20 dặm 

về phía bắc; bốn bên đều là dân:cư; bảo Bình 

- Nguyên ở đấy; là chỗ ”" giới giữa. hai mm. hi 
Định và Quảng Phúc..: “2 


Nái Sâm Sơn: Ö cách huýện Tân Định 14 đặm _ 
về phía đông, cây cối um tùm, chân núi có một cánh 
đồng bằng, gần về phía đông nam có núi Cô Sơn. 
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Núi Nguôn Ông: ở cách huyện 34 dặm về phía 
đông, gò núi trùng điệp, cây cối um tùm; về phía 
nam đường trạm đi qua, gọi là đèo Tổng Nộ; về phía 
đông là núi Phúc Đồng, núi Tiên Ca, sát với bãi biển. 

Nái Đại Diên: ở cách huyện Phước Điền 11 
dặm về phía bắc, tực gọi núi Chủ Sơn; thế núi cao 
cả, chu vi hơn trăm đặm. Tương truyền đây là chỗ 
hiển linh của Thiên, Y A Na-diễn-bà, cấm người 
vào núi hái củi, cây cối um tùm, thường có ánh sáng. 
thiêng chiến xuống. Năm Tự Đức thứ 3 đổi tên hiện 
nay và chép vào điển thờ. 


Núi Hương Na: ở cách huyện 8 dặm về phía 
tây, thế núi cao cả, phía nam: ng Cái, NNG bắc 
gần đồng bằng. . : sẻ rl4 | 

`NMái Thị: ở cách huyện 22 dặm về phía tây, thế. 
núi cao vót, bốn mặt đều là ruộng, phía tây có hồ. 
sen, phía nam gần:núi An kiờc Sử m nam có đường . 
trạm đi qua. : 


Núi Bà: ỏ phía tây. nam thu Nu Phước Điền, 
bốn mặt đá dựng như vách, chu vị hơn trăm dặm, 
trông như bức thành, trên có một cái hố; thường cớ 
ánh sáng thiêng chiếu xuống, gần đấy là ba sách - 
man Tà Lai, Tà Trung, Tà Dật. 

Nái Cù Lao: ở cách huyện Vĩnh Xương 28 
dặm về phía đông, núi có 5 ngọn lớn nhỏ tiếp. 
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nhau; ở phía tả cửa biển Cù Huân, phía lờ: sát 
bãi biển, trên núi có tháp cổ... - 


"Núi Giáng Hương: có một tên nữa là núi Bộẻ 
Bố. Ở cách huyện 5 đặm về phíá đông nam, một 
đải núi non liền tiếp, cây cối um tùm, có nhiều ác 
thú, phía tây núi có đường trạm đi qua, bên cạnh có 
đền thần núi; phía Me ó . là bước Man, lại gần 
= có núi Điễn Sơn. - - 


_ Núi Hoàng Ngiệi: ở cách huyện 6 dặm về ê phía 
đồng nam, thế núi cao vốt, chu vi hơn trăm dặm, 
cây cối ủm tùm, phía bắc Sất bãi biển; gần đấy có 
núi Điệp SƠnI. - 


Núi An Xuân: ở cách huyện 50 dặm, thế n núi 
rộng lớn, phía đông. kể bãi cát, phía tây liên với nói 
_Diêm Nại, phía bắc giáp trạm Hoà Du. 


- Núi Hoà Quân: ở phía tây sông Tam Độc (Ba 
Ngòi) cách huyện 91 đặm về phía nám. | 


Nái Lữ Sơn: ở cách huyện Vĩnh Xương 115 đặm 
về phía nam, thế núi cao vót, về phía tây núi non 
trùng điệp, là chỗ ở của người Man HN LạO, ung 
ta cổ: đưỡng trạm đi qua. | 


ˆ Núi Bì Sơn: ở cách huyện †22 đặm về phía nam 
là chỗ giáp giới giữa hai tỉnh Khánh Hoà và Bình 
Thuận; phía tây bắc có ..- trạm đi qua, ._g `" 
nam sát bãi biển.. l 
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Múi Hợp Mĩ: ở cách huyện: 111 dặm về phía 
nam, trước gọi là núi An Mĩ, năm Tự Đức thứ 15 
đổi tên hiện nay, vì núi này ở chỗ giáp giới hai hộ 
Khánh Hợp và Khánh Mĩ. Thế núi quanh co chạy 
dài phía bắc sát cửa biển Cam Linh, phía đông thì 
bãi cát và mồm đá liên tiếp đến vài mươi dặm. _ 


_._ Múi Thịnh Đúc: ỏ cách huyện §8 dặm về phía 
đông nam, trước gọi là núi Đông An, năm Tự Đức 
thứ 15 đổi tên hiện nay. Từ núi Hoàng Ngưu một dải 
liên tiếp đến bãi biển, rồi chạy đài về phía tây nam, 
ngăn che cửa biển Cam Linh, trọng ruột núi động cát 
trùng điệp, dưới có một hồ nước rất trong, tục gọi là 
ao Tương; phía tây mọc lên một ngọn núi, năm sát 
cửa biển, gọi là hòn Lang; phía nam cách cửa biển 
Cam LihH, mọc một ngọn núi nhỏ, gọi là hòn Tránh, 
có dân cư; phía đông nam lại mọc một đảo nhỏ gọi 
là hòn Khô; phía bắc là cửa Bé, ngoài cửa biển có 
hai đảo tiếp nhau, gọi là hòn Nội hòn Ngoại. 

Nái Kho: ở.cách huyện chừng 2 dặm về phía 
đông, vì phía đông nam có nền cũ kho Phúc An nên 
gọi tên thế. Phía bắc gần sông Ngư Trường. Năm 
Ất Mão (1795) đầu đời trung hưng, đạr binh phá 
được quân tướng giặc, Trần Quang Diệu ở bảo Khố 
Sơn, tức là núi này, Trên núi có đển Quan Công. 


_ Nái Tỉnh Trung: ở cách huyện 10-dặm về phía 
đông, tục gọi núi Hà Ra, núi nhỏ và tròn, phía đông 
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bắc gần sông, đân chài hay tụ tập ở đây. làm nghề _ 
đánh'gá; vì chân núi có tớ Tinh mm" nên sợi 
tênthế. -- 


_— Núi Du Lâm: ð cách.huyện 53 dặm về _ 
nam, phía đông sát bãi cát, phía tây núi rừng trùng 
điệp. Năm.Ất Mão, đầu đời trung hưng, tướng giặc: 
là Nguyễn Trung bị quân ta đánh bại, mẽ. tút lui 
giữ Dụ Lâm, tức, là chỗ này. 


Núi Cảnh Long: ô phía bắc cửa ïhế Cù Huân, 
cách huyện 11 đặm về phía đông nam, thế núi cao 
lớn hiểm trở, phía nam gần sông, J8 đông gần 
bãi biển. : : 


- Núi Diễn Sơn: ỗ cách h huyện sY 5 đặm về 
phía: nam; trước kia nhiều cọp'beo, người buôn bán 
không dám đi. qua. Năm Đinh Tị (1797) đầu đời trung 
hưng, viÊ ênÁn trấn N guyễn Văn Thanh mật đảo bà 
chúa Ngọc rằng, nếu trừ được hổ hoạn thì lập đền 
thờ. Sau đó vài ngày quả bắt được con cọp đữ, bèn, 
lập đền thờ, gọi là đền Diễn Sơn. | 


'Núi Lương Triều: ở cách huyện 2 25 dặm về: 
phía tây nam, nhiều ngọn l liên nP nhau; lề tây 
là sách Man.. : 


Nải Vạn Xương: ở cách huyện 32 đặm về È phía 
tây nam, phía đông gẵn sông Ngư Trường, phía tây 
nhiều ngọn dựng đứng, cây cối um tùm. 


H15 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


- Đèo: Eo Gió: ở cách:huyện Quảng Phúc hơn 
100 đặm về phía bắc, hái bên sống núi giao nhau, 
cây cối xanh tốt, có gió thổi luôn, nên gọi tên thế. 


. Đèo Thanh Hà: tục gọi đèo Bá nh Ít, ở cách 
huyện Quảng Phúc 6 đặm về phía nam, đường 
đèo có đá vướng Phận) = „ là đến thờ bà 
chúa Ngọc. bà ¡ 


Gò Thạch Luỹ: ở cách huyện Quảng È Phúc 29 
dặm về phía nam, phía bắc gò thuộc địa phận xã 
An Thịnh Tây;'phía nam gò thuộc địa phận xã Phú 
Lộc. Trước kia, người Thổ Man thấy gò này dựa 
núi sát biển, nhân đấy đắp luỹ, cho nên gọi là gò 
Thạch IL.uỹ, Gò liền với núi, tức đèo Ruột Tượng, 
đường quan, ở trên, khếp. khểnh khó đi, có nhiều 
ác thú. ...“ _ 


-_ Hòn Thuý Sơn: ở phữả nam vũng Vân n Phong 
(Hòn Khói), cách huyện 26 đặm về phía đông, chu 
vi 7.120 trượng. Mạch núi từ Đại Lãnh đến, có 
một đường long sa chừng 5 dặm từ núi Mã Cảnh 
chạy ngang đến bờ biển làm thành đê dài nổi vọt 
lên hòn thứ nhất là hòn Vĩnh, An, phía tây kể vũng 
biển; lại chạy dài về phía nam, nổi lên hòn thứ 
hai là hòn Mát, hòn thứ ba là hòn Lớn, qua eo mà 
chuyển sang phía tây, chắn ngang vũng Vân Phong, 

“(Hòn ph hng _ 
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_ Đèo Giá: ở cách:huyện 163 dặm:về cực giới 
phía đông nam, là chỗ giáp giới giữa hai tỉnh Khánh 
Hoà và. Bình Thuận, phía đông sát bãi cát, có đầm 

_ Găng, phía nam kề Hòn Tai và Mũi Cát. ˆ _ 
-, Hòn Lam Nguyên: ở cách huyện hơn 20 dặm: 
về phíá đông nam; ở.giữa biển, có đân cư, có nhiều 
hòn. " nhau, hòn Tầm, hờn ph, hờn: BSNDS) hòn 
BabLa.  - ¡ 


| Hồn Vân Phonk' KU cách huyện Quảng Phúc 28 
dặm về phí đông Đắc, tực gợi Hòn Khói, đầu đời trưng 
hưng, thuyền nhà: vua đến đóng:ở Hòn Khói, tức là 
chỗ này. Năm Minh Mệnh thứ 6 đổi tên hiện nay.. 


| —* —* 


Sông Tô Hà: ở lcöbñ huyện € Quảng P Phúc 58 dặm 
về phía bắc, phát nguyên từ núi Phú Mi chảy về 
phía đông nam:40 dặm, qua đồn. Bình 'Vên rồi chia 
thành hại nhánh: Một nhánh chảy về phía đông nam 
chừng 3 dặm, qua thôn Bình Yên; một. nhánh chảy 
về phía đông bắc chừng. 2 dặm, đến. thôn Bình Yên 
thì hợp với nhánh trên, lại chả Vy sang phía. động 
chừng. 10 dặm rỗi để vào vũng Vân Phọng. 


_ wÔïứp Bình Sơn: ở cách huyện. 36 dặm về : phía 
bắc, phát nguyên từ núi Thị Đố, chảy về phía đông 
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chừng 3 dặm thì chia thành.hai nhánh: Môt nhánh 
chảy: về phía đông nam chừng 3 dặm; một.nhánh 
chảy về phía: đông chừng 2 đặm; d6 đổ vào sông 
Đồng Tao rôi chẩy ra biển. | 


`. §âng Yên Lương: ở cách huyện 36 dặm về ðữït 
bếc, phát nguyên từ nước ruộng thôn Tân Mĩ chảy 
về phía đồng chừng 4.dặm; qua thôn Yên Lương thì 
chia làm hai nhánh: Một nhánh chảy về phía đông 
nam chừng. một dặm; . mỘI nhánh chảy về phía đông 
bắc chừng 2 dặm, rồi đều đổ ra biển. 


:aSông Ngợc Sơn: Ö cách huyện 10 dặm về phía 
nam, phát nguyên từ khe Luỹ; chảy về phía đông 40 
dặm, qua thôn Tam Ích thì chảy chuyển sang phía 
nam chừng 2 dặm rồi đổ ra biển; lại một nhánh từ 
thôn Lâm Kiều chảy về phía đông thì chia thành hai: 
Một chi chảy vòng quanh § dặm đến sông Hà Linh 
về phía bắc; một chi chảy về phía nam chừng 4 đặm, 
thì hợp với.sông Tam Ích rồi đổ ra vũng Nha Phu. 

_ ônÿ Vĩnh Phú: ở cách huyện Tân Định chừng 
_2đặmvề pHía bắc trước gọi là sông Vĩnh Yên, có 4 
nguồn: :Một nguồn từ núi Lam Sơn chảy về phía đông 
nam 11 đặm, đến xã Hướng Cam; một nguồn từ trong 
động Hương chảy về phỉa đông nam 5 dặm cũng đến 
xã Hương Cam, hai dòng hợp lưu với nhau chảy sang 
phía đông 23 dặm đến thôn Vĩnh Phứ; một nguồn từ 
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núi Bàn Thạch chảy về:phía'nzm.33 đặm; một nguồn 
từ núi Đồng Hương chảy về phía nam 22 dặm, đều 
chảy vào thôn Vĩnh Phú rồi hợp với nhau. Bốn dòng 
hợp lại làm sông. Vĩnh Phú, sạu khi hợp nhau chảy 
chừng - 4 dặm nữa lại chia làm hai nhánh: Một nhánh 
chảy về phía, đông nam 7 dặm đến sông Hà Linh, rồi 
đổ vào vũng. Nha Phu; một nhánh chảy về phía đông 
bắc chừng 4 dặm, qua.,xã. Bình Yên, lại ngoặt' về phía | 
nam chừng 5 dặm, cũng đổ vào, vũng Nha Phu. 


sông Phú Nghĩa: ở:cách huyện. thăng Phúc 
23 dặm về phía nam, phát nguyên từ núi Ong, chảy 
vệ phía đông chừng 3 đậm, qua thôn Thạch Luỹ rồi 
đổ ra biển. 


Sông Phú là ở lei huyện Vĩnh Xương 100 
trượng về phía bắc, sẻ ba nguồn: Môt nguồn từ ngã 
ba sông, Cầu chảy. về phía đông 21 dặm ‹ qua. thôn 
Xuân Mĩ; một nguồn từ trong động Man, chẩy về 
phía đông nam 28 dặm đến xã Xuẩn Mĩ thì hợp nhau, 
rồi chảy về phía đồng 21 dặm làm sông Phú Lộc; 

'một nguồn tử Thạch Bích chảy về phía đông bắc 27 
đặm, rồi vào sông Phú Lộe, qua phía bắc tỉnh thành, 
lại chảy về phía đông 12 dặm, qua xã Phú Xuân, 
rồi chia thành ba nhánh: Một nhánh ¿chảy về phía 
bắc chừng 12 dặm; một nhánh chảy về phía đông. 
nam hơn :10 dặm, đều đổ ra cửa: lớn Củ Huân; một 
nhánh từ thôn Hội An chảy chuyển sang phía nam 
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19: dặm đổ vào,cửa bé Cù Huân, tục gọi sông Ngư 
Trường, tức là: sông này. 


` Sông Ba Ngòi (Tam độc): ở cách LlLă 85 đặm 
về phía nam phát nguyên từ trong động Man Bạch 
Cần nguồn Bỗng Lam, chảy về phía đông nam rỗi 
chia thành ba nhánh: Một nhánh từ thôn Thượng 
. Nguyên chảy về phía đông nam 11 đặm; một nhánh 
tử thôn Diêm Nại chảy về phía đông nam 4 dặm; 
một nhánH từ thôn Yên Đổ chảy về phía đông nám 
4-đặm, đều. đổ ra cửa biển Cam Linh. 
` Sống Cạn: ở cách huyện 96 dặm về phía nam, 
không có đầu nguồn, chỉ theo thuỷ triểu lên xuống, 
nước sâu chừng một THUẾ) hành khách thường lội 
qua, niên gọi tên thế.: _ : 


l Vũng Nha Tranh: ở cách huyện Quảng Phúc 
chừng 20 đặm về phía đông nam, vũng rộng vài 
trăm dặm, có nhiều hòn đảo ngăn che, tầu thuyển 
hay đỗ, trên bờ có phảo đải Ninh Hải. 


Vũng Vân: Phong: ÂU cách huyện 27 dặm về phía 
đông báo, chu vi hơn 200 đặm, nước mênh mông, 
bao mặt nhiều hòn đảo xây quanh, phía nam ]à hòn 
Mi, hòn Gà; hòn Lăng, hòn Lí, phía bắc là hòn Điệp, 
hòn Chim lớn, hòn Chim nhỏ, hòn Khô, hòn Độc,.‹ 
hòn Tranh, lại trong biển về phía nam vũng này có 
hòn Đỏ, có vũng Mĩ Giang..- _ _ 
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Vũng Nha Pha: ở cách huyện Phúc Điển 36 
dặm về phía đông, chu vi hơn 70 dặm, trong vũng 
có nhiều hòn đảo, gợi là hòn Trần Thị, hòn Tiên, 
hòn Thạch, hòn, Kì, hòn Cù. 


Vũng Cam Linh: ổ cách huyện Vĩnh Xương 88 
dặm về phía nam, chu vi 79 dặm. linh,:trong vũng 
có đá rạng. 

_.. Đầm Găng: tục gọi là vũng Găng ở cách lu 
1 13 dặm về cực giới phía nam, chu vi 24 dặm linh. 

Đâm Thuỷ Triêw: ð cách huyện 40 dặm về phía 
nam. Bốn bên là bãi cát, nước đầm chảy về phía nam, 
đổ ra cửa biển Cam Linh. Lại có đầm Bản Châu. 


. Đầm Đôi Môi: ở phía đông huyện Quảng Phúc, 
sát biển, sản đổi mổi,.ở bờ biển có ghệnh đá, - 
biển có đảo. 


_Đầm Ô Rô: ở " m kêu huyện, BẾP, có 
hòn Cột. sa. ĐH, 


° Lại có các đầm: Thăng Ma, Bà Na, Độc Đảơ. 


Đàm Thăng Ma, đâm Bà Na, dẳm Độc Đảo đều 
U địa phận Ti Quảng Phúc. . | 


“Khe ÔÔô:ð phía tây bắc huyện Quảng. Phúc, núi 

cao nguồn sâu, nước chảy cuồn cuộn, nước đập vào đá 
_Vang như tiếng chuông, chảy ngược lên đến khe Giang, 
xuôi xuống đến khe Khế, đổ ra cửa lạch Chử Châu. - 
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_Khe Náít: ở phía nam huyện Tân Định, thuỷ 
triểu lên có nước mặn tràn:vào, khe chảy ngược 
đến nứi Phú Hoà, xuôi đến cửa lạch Phiếm Khê. . 

Ao Phú Hội: ở huyện Quảng Phúc, thuỷ triều 
lên cố nước mặn tràn vào; trước kia có người (trong 
thôn tên là Lục đấp bờ làm ao để nuôi tôm cá, 
e bỏ. 

-Ao Trung Yên: Ö huyện Quảng Phúc; trước kia 
sẽ tgười trong xã tên là Lam đắp bờ làm ao để 
nuôi tôm cá, tục gọi “ao.Cha Lam”. _ 

Vững Cá Sấu: ở xã Tân An Đông và Quảng 

_ Phúc, trong khoầng cát sỏi giữa rừng, cố một vũng 
nước ; quanh năm không cạn, tương truyền trước có 
cá sấu, nên gọi là “hang Cá Sấu”, "RRY ng có 
nữa, chỉ có nhiều hổ cọp. 

Khe An Thịnh: ở huyện Tân Định, bên cạnh 
khe có nhiều gỗ trâm, mùa thu mùa đông lá gỗ rụng 
xuống khe, làm cho nước thành sắc vàng, uống nước 
này hay bị sốt rét. " _ 

Ao Nước Nóng: k dưới chân: núi ¡i thuộc địa phận 
xã Trung Yên huyện Phúc Điển, a0 › lậ y, sắc nước 
vàng và nống lấắm.. 


Sông Trường Châu năm chác: lạc gọi sông Cầu 
ở phía nam huyện Phúc Điền, giáp địa phận huyện 


122 


d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Vĩnh Xương, lả chô phát nguyên của một nhánh 
sông Phú Lộc: 1) Định Bà, 2) Phủ Loan, 3) Thác 
Ngựa, 4) Thác Gòng, 5) Thác Tham Dự. 

_ Sðng Xuân An sáu thác: 1) Thác Rễ Cây, 2) 
Thác Thị Châu, 3) Thắc Sởn, 4) Thác Đổi Măng, 3) 
Thác Cừơng. Thổ, 6) Thác Lương. 


cổ TÍCH . 


_ Tháp Cổ Thiên Y: ð xã Cù Lao thuộc huyện 
Vĩnh Xưởng, trên đỉnh núi có hai cây tháp, thấp phía 
tẩ cao 6 trượng, thờ tượng đá Thiên Y A Na Diễn 
Phi; tháp bên hữu cao 2 trượng thờ Bắc Hải Thái tử. 
Tương truyền Thiên Y tiên nữ, trước giáng sinh ở 
núi Đai Điền. Bấy giờ có hai vợ chồng già mà không 
có con, nHà ở cạnh núi, trồng dưa để sinh sống. Khi 

__ đưa chín, thường có người hái trộm, lấy làm lạ, một 
đêm rình xem, thì thấy một người con gái, tuổi chừng 
13, 14, từ đưới bóng cây thong thả đi đến vườn dưa, 
cầm dưa đùa bổn, ông già đến gần hỏi, thì chính là 
người thường hái dưa. Vì thương cô gái nhỏ tuổi, 
nên dẫn về nhà nuôi làm con. Cô gái phong tư thái 
độ dịu đàng, thật là người trời, vợ chồng ông già 
rất yêu quí. Một hôm mưa lũ đến, cô gái lấy đá làm 
núi non bổ chơi, ông già giận mắng, trong lúc đương 
buồn thì chợt thấy một cây già nam trôi đến, bèn 
thác mình vào cây ấy: Cây gỗ theo nước lũ trôi đến 
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Bắc Hải, người phương Bắc thấy gỗ thơm rất lạ, rủ 
nhau lấy về, nhưng gỗ nặng không sao nhắc được. 
Bấy giờ Thái tử tuổi trẻ kén vợ, nhưng trong iước 
không có ai vừa ý. Nghe tìn, về cây gỗ già nam, liền 
đến bãi biển, thân xuống nước kéo gỗ, vửa mó tay 
đến là nhắc được ngay đem về để ở điện các, Thái 
tử thường đến sờ mó mân mê. Chợt thấy dưới bóng 
trăng thoang thoảng:mũi thờm, trông lờ mờ như có 
người đi đến; nhiều lần nhự thế, lấy làm rất lạ. Một 
hôm đêm khuya, Thái tử đi một mình rình xem, một 
hồi lâu lại thấy nhự lần trước, liên đi sát đến tận 
nơi, thì là một cô gái đẹp, vội vàng toan trốn, nhưng 
bị Thái tử giữ lại để hỏi, nên không trốn được. Bèn 
bày tổ duyên do, Thái tử vừa sợ vừa mừng đem việc 
tâu lên vua. Vua lấy làm lạ, sai người bói thì thấy 
được quẻ tốt, bèn cho hại:người thành hôn. Ở với 
nhau ít lâu, sinh một con trai đặt tên là Tri và một 
cơn gái đặt tên là Quí. Một hôm nhớ chỗ núi cũ, 
bèn đem hai con thác vào cây gỗ thơm, vượt biển 
sang phương Nam, đến thẳng bờ biển Cù Huân, tìm 
đến chỗ cũ thì ông bà đều mất đã lâu. Bèn khai 
khẩn thêm vườn tược và lập đến thờ; lại thấy dân 
miền núi còn chất phác không biết kế sinh nhại và 
phòng hoạn nạn, bèn đặt phương pháp, dựng phép 
tắc dạy cho nghề nghiệp. Lại lên núi Cù Lao tạc đá 
làm tượng rồi giữa ban ngày bay lên đi mất. Thái tử 
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ở Bắc Hải thấy vợ đi mất :cỡi thuyỀn đi tìm hỏi. 
Người trong thuyền đã tàn ngược với dân sở tại lại 
không tôn kính thần tượng, chợt sóng gió nổi lên 
thuyền bị đấm hoá thành một đống đá. Từ đó tỏ 
đấu anh linh, dân địa phương thờ làm thân bèn dựng 
ngôi đến nhỏ thờ con trai và con gái của Tiên Chúa, 
lại dựng một ngôi đền nhỏ thờ hai ông bà già, phía 
trước tháp, lại dựng một bia đá nét chữ. ngoằn ngoèo 
không hiểu. Đến nay hoa quả, trong vườn người ta 
chỉ có thể hái ăn mà không có thể hái đem đi được. 
Gặp tuần tiết thì các loài thú rừng cá biển đều đến 
chầu. Người Chiêm Thành gọi là Thiên Y A Na Diễn 
Bà Chúa Ngọc Thánh bà. Đầu bản triều tặng là 
Hồng Nhân Phổ Tế linh ứng Thượng đẳng thần, lấy 
ba người dân Cù Lao làm phu thờ. = 

—— Luỹ cũ Chiểm Thành: ở xã Phử Thịnh huyện 
Vĩnh Xương có một đoạn luỹ Chiêm Thành tục gọi 
đồn Chiêm. Năm Minh Mệnh thứ 17 san bằng đi, 
nay vẫn còn vết cũ. 


_ Hành cung cũ Quán Chùa: ở địa phận huyện 
Quảng Phúc dựng từ năm Nhâm Thân đầu đời trung 
hưng, để phòng xa giá đỗ lại, nay bỏ. 

Dinh cũ Bình Hoà: ð xã Phúc Đa huyện Quảng 
Phúc trước khi có 3 toà công đường, nay bỏ, nền cũ 
vẫn còn. 
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- CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 

_ Bảo Bình Nguyên: ở xã Dục Mĩ huyện Tân 
Định, không rõ dựng từ đời nào. Đặt một thủ ngự 
và một hiệp thủ cầm binh trú phòng để khống chế 
7 sách thuế man ở Đồng Hường và Đồng Nãi; bên 
cạnh bảo có trường giao dịch, các người Man dùng 
voi ngựa chở hoá vật đến trao đổi với người Kinh 
mỗi năm một hai lần. Trước gọi là bảo Kì Vĩ (Đuôi 
Cờ) năm Minh Mệnh thứ nhất đổi tên hiện nay, năm 
thứ 7 dùng làm chỗ đày tội nhân. _ 


Bảo Bình An: ở cách, huyện 20 dặm về phía 
tây; phía nam là ngã. ba sông Cầu, trước gọi là 
bảo Bình Hoà. Năm Minh Mệnh thứ nhất đổi tên 
hiện nay. 


| _Bảo Lâm Mộc: ở cách huyện Vĩnh Xương 28 
dặm về phía tây, giáp với hai sách Man Tham Lợi 
và Tham Tuân; lại về phía nam có bảo Diêm Nại 
(Nại Muốt). 


. Pháo đài Ninh Hải: ở vũng Nha “Tang: thuộc 
huyện Phúc Điền, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 17. 

Hai nguồn Đồng Hương và Đồng Nãi: ở cách 
huyện Tân.Định 28 dặm về phía tây, gồm có 9 sách 
thuộc Mạn, hằng năm, cứ đến tháng Chạp thì chở 
sáp vàng đến nộp ở trường sở. Năm Minh Mệnh 
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thứ nhất mộ dân lập hai độiGiao Lâm và Binh Lam, 
để phòng ngự sơn man, năm thứ 8 do viên thủ ngự 
Bình Nguyên quản nhiếp. 


_ Nguồn Nha Trang: ở cách huyện Phước Điển 
27 dặm về phía tây, gồm 54 sách thuộc Man, hằng 
năm mỗi mùa nộp thuế trầu không vào tháng cuối. 
Lại có người Đê thấp cũng nộp thuế như người Kinh. 


Tấn Nha Như: ð cách huyện Phước Điển 41 
dặm về phía đông, cửa lạch rộng 1. 800 trượng, sâu 
50 trượng phía tỉ là mỏm Điệp Thạch, phía hữu là 
mỏm Tiên Hạc, thủ sở đóng ở thôn Hà An, đặt một 
viên thủ ngự và một viên hiệp thủ để tuần phòng 
ngoài biển và hộ vệ tầu thuyền ra vào cửa lạch. 


Tấn cửa lớn Cù Huân: ở cách huyện Vĩnh 
Xương 19 dặm về phía đông; cửa lạch rộng. 1. 009 
trượng, thuỷ triều lên sâu 8 thước 5 tấc, thuỷ triều 
xuốtri£ sâu 7 thước, phía bắc lạch có một toà núi đá, 
phía nam có bãi trường sa, phía đông có cắc đảo, 
gọi là hòn Đỏ và hòn Ô; đặt một : viền thủ ngự và 
một viên hiệp thủ. - 


Tấn cửa bé Cà Huần:ở cách huyện Vĩnh Xương 
29 dặm về phía đông bắc, cửa lạch rộng 190.trượng, 
thuỷ triều lên sâu 6 thước, thuỷ triêu xuống sâu 4. 
thước; ngoài cửa có hòa Lam Nguyên, hòn Tâm, hòn 
Ba La, hòn Lớn, hòn Môn, các đảo bao quanh, tàu 
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thuyền tụ tập, gió bắc thì tàu đỗ ở phía nam núi, gió 
tây nam thì đỗ ở phía.bắc núi, đều được yên ổn. 
Hòn Lam Nguyên có dân cư, phố xá liên tiếp nhau, 
gần đó là thôn Trường Tây, tục gọi. phố Đột, lưng 
dựa vào núi, mặt trồng ra biển, mùa thu, mùa đông 
1Ó tO tung cát không : thể ở được, phải đời đến hòn 
Lam Nguyên đến mùa xuân, mùa hạ lại trở về. _ 


. Tấn Cam Linh: ở cách huyện 88 dặm về phía 
đông nam, cửa lạch rộng 400 thước, sầu 50 thước, 
phía tả có hòn Lang, phỉa hữu có mỏm Dừa, có thủ 
sở đặt một viên thủ ngự và một viên hiệp thủ; phía 
ngoài có hòn Tranh, chu vi 19 dặm, có dân cư. 


Tá ấn Vân Phong bên: ở cách huyện Quảng Phúc 
2 dặm về phía đông bắc, cửa lạch rộng 1.100 trượng, 
sâu 12 trượng, đặt một viên thủ ngự và một viên 
hiệpthủ. - 
_—_ Tấn Vân Phong nhỏ: ở cách la 25 dặm về 
phía đông bắc, cửa lạch rộng 514 trượng, sâu 3 
trượng, phía ngoài tấn lệch về phía đông có 4 viên 
đá hình như trâu nằm lễnh bềnh ở mặt nước. 


=.. NHÀ TRẠM 
_ Trạm Phú Hoà: ởtrên đèo Đại Lãnh thuộc địa 
phận hai huyện Tuy Viễn, Quảng Phúc, nguyên l 
chỗ giáp giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà, 
nên gọt là trạm Phú Hoà, phía bắc đến trạm Phú 
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"Thịnh đạo Phú Yên.23 dặm linh, phía nam đến trạm 
Hoà Mã 19 dặm linh. Đầu đời Gia Long đặ t 60 lính 
trạm: 30 người của Phú Yên, 30 người của Khánh 
Hoà, chia thành 3 ban, mỗi ban 20 người; năm thứ 9 
thêm số binh trạm lên đủ 100 người. ' 


Trạm Hoà Mã: ở thôn Phúc Hải huyện bung 
Phúc, phía nam đến trạm Hoà Lãng 27 dặm linh. 
Đời Gia Long đặt 51 lính trạm,'chra thành 3 ban, 
mỗi ban 17 ” .. trạm dưới C00 số — trạm 
cũng thế). Đà „4 | 
Trạm Hoà. Lãng: ở thôn: Triều Sơn huyện 


Quảng Phúc, phía nam đến trạm ¬ Hoàng 29 
dặm linh. 


Trạm Hà Hoàng: ở thôn Xuân Sơn, "huyện 
Quảng Phúc, phía nam đến trạm Hoà Mĩ 17 đặm linh. 


Trạm Hoà Mĩ: ở xã Mĩ Thịnh huyện Tân Định, 
phía nam đến trạm Hoà Cát 24 đặm linh. 


Trạm Hoà Cát: ở phía tây bắc thôn Lương Điển 
huyện Tân Định, phía nam đến trạm Hoà Thịnh 31 
dặm linh. - _ 


Trạm Hoà Thịnh: ở xã Phúc Thịnh Huyện Phúc 
Điền, phía nam đến trạm Hoà Tân 28 dặm linh. 

Trạm Hoà Tân: ở xã Tân An huyện Vĩnh 
Xương, phía nam đến trạm Hoà Du 28 đặm linh: 
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-_ Trạm Hoà Du: ở thôn Diêm Nại huyện Vĩnh 
. phía nam đến trạm Hoà Quân 24 dặm linh. 
'Trậm Hoà Quân: Ở xã Yên Đỗ thuộc huyện 
Vĩnh Xương, phía nam đến trạm Thuận Lai tỉnh Bình 
Thuận 43 dặm. Trước kia từ trạm Hoà Quân đến trạm 
Hoà Thuận giáp địa giới tỉnh Bình Thuận 24 dặm, 
tức trạm Hoà Thuận đến trạm Thuận Lai 19 đặm, 
đời Minh Mệnh dân trạm Hoà Thuận phiêu tán, mới 
đem trạm Hoà Thuận sát nhập hai trạm Hoà Quân 
và Thuận Lai, nên số đường trạm có phần dài. - 


___ CHỢVÀ QUÁN 

_ Chợ Yên Lương: ở huyện Quảng Phúc, Nb vào 
buổi sáng, hằng quán sầm uất. 

_ Chợ Yên Thành: ở huyện Tân Định, tục gọi 
chợ Quán Mãi. _ 
— Chợ Yên Phú: ở huyện Tân Định, tục gọi chợ 
Nại Tân, 

_ Chợ Vĩnh Yên: ở huyện Tân Định, tục gọi chợ Tân. 


Chợ Mỹ Thịnh: ở huyện Tân Định, tục gọi chợ 
Dinh, vì hội đầu bản triểu bạ dinh Trấn Thủ, Cai 
Bạ và Kí Lục đóng ở đây, nên gọi tên thể, : 

__. Chợ Đại Yên; ở huyện Phúc Điền họp về buổi 
sáng, tục gọi. quán 7 Trúc. 
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Chợ Phú Thịnh; ở huyện Vĩnh ' Xương, tục gỌl 
chợ Dinh, họp vào buổi sáng và buổi chiều, phố xá 
buôn bán có nhiều người Trung Quốc. 


Quán Phúc Yên: Ở huyện Quảng Phúc, bên 
cạnh quán có cái giếng gọi là giếng Bổng, nước rất 
trong quanh năm không cạn - 


| Quán Chữ Chá w: Ổ huyện ¡Quảng Phúc về phía 
nam đèo Đại Lãnh. _ 
s Quán Lộc Dã: đa xã Xuân. Sơn huyện Quảng _ 
Phúc. 
Quán Phúc Hải: ö huyện Quảng F Phúc, trước 


kia có người trong thôn tện là Lão Lai dựng một 
cái quán ở đây, tục gọi quán Lão Lai. 


Quán Vạn Dã: ð huyện Quảng Phúc, dân cư 
trù mật, làm nghề đánh cá, từ khi binh lửa, dân bị 
điêu tàn.. c.. 

'Quản Hà Thanh: U huyện Quảng Phúc, tục gọi 
quán Lang. | | 

_ Quán Hoa Diệm: ở huyện Tân Định. 

Quán Cót: ở huyện Tân Định. 

Quán Yên Lộc: ở huyện Phúc báu, phía 
tây bắc gần nứi rừng, phía đông nam có vớ 
ruộng. 
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'CẦU CỔNG 


_Câầu Phúc Thành: ở xã Yên Thành huyện Phúc 
Điển đài 2 trượng kỹ thước, tục gọi cầu Thuần Thái. 


Cầu "Minh Yên: ở huyện Phúc Điển, đài 6 
trượng 5 thước, tục gọi cầu Thị Hương vì trước kia 
có người trong thôn là Thị Hương bắc cầu nà ỳ, nên 
gọi tên thế.  - 


Cầu Trường Lộc: ở huyện Phúc Điển, đài 9 
trượng, tực gọi cầu Hà Đầm Dư''gần câu lại có cầu 
nữa dài 5 trượng. 


- Cầu Hoà Phong: ở huyện Phúc Điền, cầu này 
sau bị đổ, đặt thành bến đò. 


Cầu Phú Mĩ: ở huyện Phúc Điễn, đâm ở dưới 
cầu mọc nhiều cỏ bấc đèn. . 
` Cầu Yên Thịnh: Ở huyện Phúc Điển, đài 3 


trượng 7 thước, đầu cầu có một cây. đừa, người đi 
đường thường ngồi nghỉ đưới gốc cây. ˆ 


Cầu Nghê: ở huyện Phúc Điền, dài 4 trượng 5 
thước, hai đầu cầu khum khum như hình sân vồng, 
nên gọi tên thế. 


_Cầu:Phúá Lộc: ở. luyến Vĩnh Xương dài 18 
trượng, phía nam cầu lại có cầu nữa:dài 7 trượng 
5 thước. 
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_...Câu Đại An: ở huyện Vĩnh Xương, trên bờ đầm 
-_ có.đình, tục gọi đình Phao, cầu dài 4 trượng. 
Câu Ba Ngòi: ở huyện Vĩnh Xương, cầu thứ 
nhất dài 44 trượng 5 thước, cầu thứ hai dài 25 trượng, 
câu thứ ba dài 33 trượng 5 thước.. 


Câu Phú Nghĩa: Ô Nuàg Quảng Phúc tục gọi 
cầu Tân, dài 7. thước... 


Cầu VũÑ Cương: ở huyện: Quảng Phúc dài 7 
'trượng, tục gọi cầu Phao Dựa, vì chỗ này sản Kiên 
gỗ dựa, nên gọi tên thế. 


_Cầu Vĩnh Yên: ố huyện Quảng Phúc dài 9 
trượng 5 thước, tục gọicâu Kho ` - 


__ Cầu Triều Hải: ð huyện Quảng Phúc dài 8 
trượng: gần cầu có một cầu nữa gọi là cầu Tô Hà, 
chỗ này su mùa mm .a. có gió to tốc cả 
má! nhà. ¬... 


Cầu Trung An: ' huyện Quảng Phúc dài 2 
trượng.ngà y trước có người tên là Lam ở trong thôn 
đắp:bờ làm ao xây đá chấn nước, để trống cho cá 

có lối ra vào, nhân đấy bắc cầu để tiện đi lại. 


__. Cầu Trường Lương: $ huyện Quảng Phúc, dài 
15 trượng.. 


Câu Thiêu Giang: ở huyện GWibs Phúc đài 12 
trượng 5 thước. 
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. Cầu Xuân Mĩ: ở huyện Quảng Phúc, dài 3 
no 5 tấc, ngày trước dụ voi núi về đây tắm rửa, 
nên tục gọi cầu tắm voi. 


'Cầu Tiên Đạo: ở huyện Quảng Phúc đài 5 
trượng 5 thước, ngày trước thuyền quân Tiền đạo 
đóng ở đây, bắc cầu này, nên gọi tên thế. 

Cầu Chính Đô: phía bắc cầu 'thuộc địa phận 
thôn Vĩnh Yên, huyện Quảng Phúc, phía nam cầu 
thuộc địa phận.thôn Bồng Thịnh huyện Tân Định, 
xưa có lệnh cấm dân đắn các thứ cây dài, có người 
tên là Thị Yến tâu xin đấn gỗ dài để bắc cầu, được 
chuẩn y, nhân đấy gọi là cầu Chính Đô dài 21 trượng. 


. Cầu Giáng Hương: ở huyện Tân Định vì trước 
kia, ở đây có sản cây giáng hương nên gọi tên thế, 


_ Câu Thuận An: ở huyện T Tân Địnhd đài 7 trượng, 
tục gọi cầu Thạch Yển. . 


_ Cầu Mĩ Hoa: ở huyện Tân Định, jm.c thuỷ 
thổ vừa lây lội và có chất mặn, tục gọi cầu Ma 
đài 1 trượng 5Š thước. 


Cầu Bến Buôn: Ở Truyện Tân Định, phía nam 
thuộc địa phận thôn Mĩ Yên Tây, dài 11 trượng 5 
thước, có bến ở đầu chợ, thuyền Mày tụ tát nên 
gọi tên thế, 
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_Cầu Đá „uy xử 0h bốn Thn Nhac tỉnh có 
9 cầu. 


_ ĐỀN MIẾU 


Đàn Xã Tắc: ở xã Trường Thịnh ngoài cửa tây 
tỉnh thành, thờ thân Xã Tắc bản tỉnh. Đàn có hai 
tầng: tầng thứ nhất, chu vỉ 16 trượng linh, cao 2 thước 
5 tấc, tầng thứ hai, chu vi 41 trượng 1inB, cao 1 thước 
3 tấc; dựng từ năm Minh Mệnh thứ 13. này 


Đàn Tiên Nông: ở xã Phú Ẩn, thờ thần Tiên 

Nông chu vi 3 trượng 5 thước, tầng trên cao 1 thước 

4 tấc, tầng dưới cao 2 thước 4 tấc, dựng tỲ năm Minh 

_ Mệnh thử 13; phía nam đàn có 3 mẫu tịch điển. ˆ 


___ Đàn Šơn Xuyên: ở ngoài phỉa tây tỉnh thành, 
thờ thần Sơn. Xuyên bắn cảnh, đựng từ năm Tự 
Đức thứ 5, 

— Văn Miếu: Š phía tây bắc ngoài tỉnh thành, 
thuộc địa phận xã Phú Lộc, huyện Phúc, Điển, thờ. 
Tiên thánh sư Khổng Tử, có miếu chính và đến Khải 
Thánh lợp cỏ tranh; năm Tự Đức thứ 2 tu bổ lợp 
ngói và dựng thêm Tả vu và Hữu vu. 


_ Miếu Hội Đông: ð xã Phú Lộc huyện Phước 
Điển thờ các vị thần trong bản cảnh, đựng từ năm 
Gia Long thứ 15, lợp mm tranh; năm Tự Đức thứ 2 
tu bổ lợp ngói. - 
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-_ Miếu Thành Hoàng: ở xã Phú Lộc huyện Phước 
Điền, dựng từ năm Thiệu Trị thứ nhất, lợp ngói. - 


Đân Thiên Y: ở xã Cù Lao huyện Vĩnh Xương. 
Xem phần “Cổ tích” ở trên. 


__— Đền Tỉnh Trung: ở núi Hà Ra thôn Vạn Thịnh 
huyện Vĩnh Xương, thờ những công thần đời trung 
hưng. chết trận hoặc chết bệnh, gồm 350 người, dựng 
từ năm Ất Mão, đầu đời trung hưng, năm Thiệu TrỊ 
thứ nhất tu bổ, năm Tự Đức thứ 5 tu 'bổ lần thứ hai 
là lợp ngồi. | | 


. Đền Mã Cảnh: ở trên núi Mã Cảnh huyện Tân 
Định, thờ 2 vị thần chúa Vàng và chúa Sắt. 


Đền Yên Lương: ở phía tây chợ thuộc địa phận 
thôn Yên Lương, huyện Quảng Phúc, thờ 4 vị thân là 
Chúa Ngọc, Thái Giám. Thuỷ Long và Thành Hoàng. 


Đền Quá Quan: ở xã Yên Lộc huyện Phước 
Điển thờ Chúa Ngọc, phía sau liển với núi, phía 
trước là đường quan. Trước kia sứ thần ở Thuận _. 
Thành và Chấn Lạp sang triểu cống, khi đi qua đây, 
phẩi vào bái yết rỗi mới đi nên gọi tên thế. 


_ CHÙA QUÁN. 


- Chùa Kim Sơn: ở thôn Ngọc Toả huyện Vĩnh 
Xương, xưa gọi là chùa Kim Sơn, không rõ dựng từ 
đời nào. Năm Canh Thân (1740) Thế Tông Hoàng 
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Đế thứ 3, sắc cho đổi tên là chùa Qui Tôn, lại ban 
cho biểu ngạch, phía tả biển khắc những chữ “Canh 
Thân niên, nguyệt tạo” và khắc hình â ấn vuông chữ 
triện, trong có bốn chữ “Nguyệt quảng duy cần”0), 
phía hữu biển khắc tám chữ “Quốc chúa Từ tế đạo 
nhân ngự đề ”, chỗ lạc khoản chạm con rồng nhỏ và 
khắc hình quả ấn tròn chữ triện, trong có 4 chữ “Hiệp 
nhất chủ nhân”, lại có hình ấn vuông chữ triện khắc 
7 chữ “Đại khối; giả ngã đĩ văn chương ”°). Năm Thiệu 
Trị thứ nhất, trổ lại tên cũ, và chế biển cấp cho. 


Chùa Linh Sơn: ở. xã Xuân: Sơn huyện Vĩnh 
Xương, trước gọi là chùa Liên Hoa, không rõ dựng 
từ đời nào. Bản triều đời Thế: đóng: ch Đế có 
câu đối ngự chế vẫn còn. 


Chàa Kỳ Lán: ở xã Đông Thịnh h huyện 1 Tân 
Định, trước kia người vợ cả viên Cai bạ Cẩm Lòng 
Hầu bỏ của ra xây dựng, phía trước chùa có hai con 
kỳ lân bằng đá vôi, nên gọi tên thế. 


NHÂN VẬT, 


Nguyễn Thoan: người huyện Phước Điền, có 
công theo đi Vọng Các, làm đến Tổng binh Cai cơ, 


œ Ngiệp quâng duy cần: chữ, Kinh Thư, nghĩa là muốn mở rộng cơ 
nghiệp thì phải siêng nã ng. 

2) Đại khối giả ngã đĩ văng chương: câù trong bài “Xuân dạ yến đào 
viên” (xem Cổ văn) nghĩa là trời giúp cho ta về văn chương. 
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quản dinh Hậu Thuỷ, sau thăng I.ưu thủ dinh:Bình 
Khánh, năm Kỉ Mùi, chết bệnh, được tặng Chưởng 
cơ, liệt thờ ở miếu Hiển King và miếu Trung HưH§ 
Công thần. - 


Trân Văn Năng: người huyện Tân Định, đấu 
đời trung hứng đánh giặc có công, làm đến Đô thống 
chế Hậu dinh quân Thần sách, lãnh Phó Tướng 
quân Chấn Vũ. Đời Minh Mệnh, thăng Tiển quân 

"Đô thống Phủ chưởng Phủ sự, tước Lương Tài Hậu. 
Lúc Lê Văn Khôi làm phản, Văn Năng giữ ấn Bình 
Khấu Tướng quần, đem quân đi tiễu. Chợt có quân 
Xiềm sang xâm lấn, Văn Năng đem quân chống 
cự, đánh lui được quân Xiêm, thu phục Hà Tiên, 
tiến quân chiếm lấy Nam Vang, lại đánh tan được 
quân Xiêm. Về đến Bình Thuận thì mắc bệnh chết, 

_ được tặng Thái phó, gia phong Tân Thành Quận 
công, thụy là Trung Dũng. 


Nguyễn Xuân Thục: người huyện Quấng Phúc, 
đầu đời trung hưng làm Tham luận hai vệ Trung 
kích và Tiền kích trong Hậu quân. Năm Gia Long 
thứ nhất làm Tham hiệp Nghệ An, sau chuyển sang 
chức Cai bạ Vĩnh Thanh, vì phạm tội phải giáng 
Thiêm sự, ít lâu sau được thăng Tham tri Binh bộ, 
rồi bổ ra Hiệp trấn Thanh Hoa. Năm Minh Mệnh 
thứ nhất, triệu về Kinh, sung Phó Sứ sơn lăng, 
chuyển sang chức Hữu Tham tri Hộ bộ, bổ ra giữ 
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công việc Hộ tào và Công tào ở Gia Định; sau 
triệu về Kinh, thăng chức Thượng thư Binh bộ, rồi 
sang Thượng thư Lễ bộ. Khi chết, nhà vua rất 
thương tiếc. Năm Tự Đức thứ 12 liệt thờ ở đền 
Hiển Lương. 


Giáp Văn Tài: người huyện Tân Định, có công 
theo đi Vọng Các, từng làm Cai cơ, vì bệnh về hưu. 


_—— Nguyễn Văn Đạt: người huyện Tân Định, "có 
công theo đi Vọng Các, từng làm Cai cơ. 


Nguyễn Văn Hoà: người huyện Phước Điển, 
có công theo đi Vọng Các, làm đến Cai *ẻ vệ 
Thống võ. 


Lê Văn Kiên: người huyện Tân Định, có công 
theo đi Vọng Các, làm đến Cai đội. 


LIỆT NỮ 


Phan Thị Đốc: người huyện Tân Định, lấy 
chồng là Lê Văn Thức người đồng hương, sinh một 
trai một gái. Khi chồng chết, quyết chí ở goá để 
phụng dưỡng cha mẹ chồng, sau có người cường 
hào bắt ép phải lấy, cha mẹ cũng khuyên cải giá, 
thị bèn cắt tóc để thể, bèn giữ được trọn tiết. Năm 
Minh Mệnh thứ I1 được biể u dương. 


_—— Hoàng Thị Nghĩa: người huyện Quảng Phúc, 
_ nhà nghèo, lúc thị 47 tuổi, một hôm cùng chồng 
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vào rừng hái củi, chồng bị cọp vồ, thị liền lấy dao 
chém chết cọp. Người ta khen là có nghĩa; năm 
Thiệu Trị thứ 4 được biểu dưỡng. - : 
_ THỔ SẲN 
Trừu nam: sản ở huyện Phước Điền, năm Minh 


Mệnh thứ 3 đặt hộ. chuyên nghiệp, mỗi năm mỗi 
người nộp thuế 1 tấm. 


Nhiễu: sẵn ở hai huyện Phước Điển và Tân Định. 
___. Lĩnh Thâm: sản Ở huyện Phước Điền. | 
_—- hụa, vải: huyện nào cũng có, duy đân Đê có 
thuế vải. : 

_ Đồ gốm: sản ở huyện Vĩnh Xương. 

Chiếu, vỏ gai: đều sẳn ở huyện Phước Điền. 

áp ong, mật ong, dầu rái, dầu trám: đều sản 
Ở sơn man. _ 

Kì nam: sản ở sơn Min: Dân xã An Thành 
huyện Tân Định, hằng năm đi kiếm để nạp, năm 
nào không có kì nam phải nộp thay bằng trầm hương. 
Xét sách Phả biên tạp lục của Lê Quí Đôn: kì nam 
sản xuất tự đầu núi các xã thuộc hai phủ Bình Khang 
và Diên Khánh là hạn¿‡ tốt nhất, sản xuất tự Phú 
Yên và Qui Nhơn là thứ nhì. Hương ấy là do lõi cây 
gió kết thành. Gió có 3 loại: gió lưỡi trâu thì thành 
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khổ trầm, gió niệt thì thành trầm hương, gió bầu thì 
thành kì -nam. Người ta.thấy cây già lá vàng mà 
nhỏ, thân cây nổi nhiều u bướu, thì biết ngay là có 
hương, chặt bổ để lấy. Hồi đầu bản triểu đặt đội 
An Sơn, hằng năm vào tháng 2 thì đi tìm kiếm, tháng 
6 trở về, được nhiều ít không nhất định... 


Tô hạp hương: sản ở sách Kha Tuân của sơn man. 


_ Trầm hương, ý dĩ, mã tiền tử, sa nhân, hồng 
hoa: sơn man ác huyện đều có. 


Gỗ sơn, sỗ giáng hương: đều sản ở sơn man. 


Gỗ nam: sản ở các huyện Quảng Phúc, Tân 
Định, tục gọi gỗ sao, gỗ có vân tròn, đen trắng lốm 
đốm như hình ngôi sao. 


_.GÕ,mạn: sản ở sơn phận huyện Phước Điền, 
sắc đen có thể giải độc, người ta thường dùng làm 
đũa và đồ vật. ˆ 


Máy hoa: sản ở huyện Quảng Phúc, có sắc đen 
trắng xen nhau, thứ lớn thì đốt ngắn mà dày, thứ 
nhỏ thì đốt dài có thể dùng làm gậy và ghế ngồi. 

Lá buôn: sản ở huyện Tân Định, cũng gọi là 
bối diệp, có thể dệt đệm buồm, sống lá bền rắn có 
thể dùng làm cánh cung. 


__ Chiểu, ổng xuy đồng đều sản ở huyện Tân Định. 
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Con công, lông trĩ, nhưng hươu, sừng tê, ngà 
voi, cọp, gấu, nai: sơn phần các huyện đều có. - 

Muối: sản ở hai huyện Quảng Phúc và tc 
Định. | 


Yến sào: sản ở các đảo ở hải phận Cù Huân, | 
có thuế. 

Đá san hô: tin Ở thôn Lễ Cam, huyện Quảng 
Phúc. - 

San hô đen: tức đá hoa, người khéo tay lấy 
dùng làm cần đao cán kiếm. 


_ Đểi mỗi: đọc biển đều có, duy đầm Đôi Mỗi 
nhiều nhất. Năm Minh Mệnh thứ 18 khắc hình h tượng 
vào Nhân đỉnh. _ 


Trai xà cừ: sẵn ở bãi biến huyện Quảng Phúc. 
Cá, vích, ốc: sông đầm các huyện đều có. 
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_ĐẠIA NAM 'NHẬT THÔNG CHÍ. 
—ỎẮ::ỶÕ QUẾNX  — 
„TÍNH BÌNH sưng ẤN 


: Đông ty cách Bông 425 dặm, nam bắc cách 
nhau. 55 đặm. Phía đông đến địa giới huyện Vĩnh 
Xương tỉnh Khánh Hoà 139 dặm, phía tây đến địa 
giớ1 huyện Phúc Bình tỉnh Biên Hoà 286 dặm, phía 
nam đến biển 15 dặm linh, phía bắc đến động núi 
39 dặm linh, phía đông nam đến ven biển tỉnh Khánh 
Hoà 261 dặm, phía đông bắc đến động Man 206 
dặm, phía tây bắc đến động Man 273 dặm. Từ tỉnh 
thành đi về phía bắc đến Kinh-thành 1.311: dặm. 


PHẦN DÃ 


_ _ Theo thiện. 'văn,. thuộc khu vực sao Dực,¡ SaO 
Chẩn, về tỉnh thứ sao Thuần vĩ. ˆ _ 


_ DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


.,. Xưa là nước ngoài cối của Nhật Nam, sau là 
đất Chiêm Thành. Nước. tạ Lê Thánh Tông.sau khi 
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đã bình Chiêm Thành lấy đất ở biên cảnh phía nam 
nước ấy phong cho họ để làm nước triều cống. 
Bản triểu năm Nhâm Thân, Hiển Tông Hiếu 
Minh Hoàng Đế (Nguyễn Phúc Chu) thứ 2 (1692), 
vua Chiêm Thành lã Bà Tranh phá n, sại Chưởng cơ 
Nguyễn Hữu Kính đánh phá được, bắt Bà Tranh 
đem về, đổi nước ấy làm trấn Thuận Thành. Năm 
Đinh Sửu, Hiển Tông thứ 61697), đặt phủ Bình 
Thuận, lấy đất ở phía tây Phan Rang làm hai huyện 
Yên Phúc và Hoà Đa lệ vào, lại đặt dinh Bình 
Thuận, cho trấn Thuận Thành lệ vào; đặt 4 đạo Phan 
Rang, Phan Thiết, Ma Li, Phố Hài, đặt mỗi đạo một 
chức quan văn và một chức quan võ, đều thuộc vào 
_ dinh, không đặt quan phủ huyện. Năm Quý TỊ, Duệ 
Tông Hiếu Định Hoàng Đế (Nguyễn Phúc Thuần) 
thứ 9 (1773) đất ấy bị Tây Sơn chiếm. Năm Quí 
Sửu (1793), Thế Tổ Cao Hoàng Đế mới khôi phục 
được, vẫn đặt dinh Bình Thuận như cũ, đặt các chức 
lưu thủ, cai bạ và kí lục, trấn Thuận Thành cũng lệ 
vào như trước. Năm Gia Long thứ 7 đổi dinh làm 
trấn; năm thứ 19 đổi lưu thủ làm trấn thủ. Năm Minh 
Mệnh thứ 4 đổi phủ Bình Thuận kiêm lí huyện Yên 
Phước, bỏ đạo Phan Rang; năm thứ 6 đặt phủ lỊ ở 
đạo Phan Thiết, kiêm lí huyện Hoâ Đa, bỏ ba đạo 
Phan Thiết, Ma L¡ và Phố Hài, huyện Yên Phước 
đặt tri huyện; năm thứ § đổi cai bạ, kí lục làm hiệp 
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trấn và: tham hiệp; năm thứ 13 dân Thuận Thành 
tình nguyện bỏ thổ quan mà đặt lưu quan, bèn bồ 
tên trấn Thuận Thành, sai quan đến tuỳ đất mà chia 
đặt lầm hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận, lại đặt 
thêm hai huyện Tuy Phong và Tuy Định. Năm ấy 
đổi trấn lầm tỉnh, đặt tuần phủ Thuận Khánh coi cả 
hai tỉnh Bình Thuận và Khánh Hoà, lại đặt hai ti bố 
'chánh và án sát, tuần phủ lãnh việc bố chánh. Năm 

- Tự Đức thứ 7 đổi huyện:Tuy Định làm HH " 
Lý. Lãnh 2 phủ 4 huyện. - : 


Phú Hàm “Thuận: ở cách tỉnh thành 130 dặm 
về phía tây nam. Đông tầy cách nhau 278 đặm, 
nam bắc cách nhau 45 đặm. Phía đô ng. đến địa giới 
huyện Tuy Phong phú Ninh Thuận 120 dặm. Phía 
tây đến địa giới huyện Phúc Binh tỉnh Biên Hoà 
158 đặm, phía nam đến biển 5 dặm, phía bắc đến 
động .Man 40 đặm. Xưa là đất Chiêm Thành, đầu 
bản triểu đặt phủ Bình Thuận, cũng đặthuyện Hoà 
Đa với ba đạo Phố Hài, Phan Thiếtvà Ma L1 (nay 
là: đất hai huyện Hoà Ba và Tuy Lý) cùng huyện 
Yên Phước với đạo Phan Rang (nay là đất hai 
huyện Yên Phước và Tuy Phong) lệ vào. Năm Minh 
Mệnh thứ 4 bắt đầu đặt tri phủ, trí huyện, bổ các 
đạo; năm thứ 13 chia huyện Yên Phước, đặt phủ 
Ninh Thuận, đặt thêm nh Ánh Tuy Phong lệ vào. 
Nay lãnh 2 huyện. 


145 


d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


_- Huyện Hoà Đa©): ở phía đông bắc phủ; phía 
đông đến biển, giáp địa giới huyện Tuy Phong, phía 
tây đến địa giới huyện Tuy Lý, phía nam đến biển, 
phía bắc đến động Man. Nguyên là đất Chiêm 
Thành; bản triều mới đặt tên huyện; năm Minh 
Mệnh thứ 4 mới đặt tri huyện; năm thứ 6 thuộc phủ 
kiêm lí; năm thứ 13 trích đặt phủ Ninh Thuận, lấy 
từ sông Ròn về phía tây đến Phố Hài thuộc về bản 
huyện; năm 19 lại đặt tri huyện, thuộc phủ thống 
hạt, lãnh 12 tổng người Kinh và người Man, 280 xã_ 
lí sách - Xé:: trong 12 tổng thuộc huyện có 8 tổng 
người Man đóng thuế vốn là đất trấn Thuận Thành: 
tổng Ninh Gia 12 sách, tổng Bố Tuân 14 sách, tổng 
Tú Trà 17 sách, tổng Dịnh Văn 17 sách, tổng Trà. 
Nang 17 sách, ; tổng Di Trang 19 sách, tổng Tinh 
Túc 19 sách, tổng Đăng. Gia 7 sách. 


_ Huyện Tuy Lý): phía đông đến địa giới Huyền 
Hoà Đa, phía tây đến địa giới huyện Phúc Bình tỉnh 
Biên Hoà, phía nam đến biển, phía bắc đến động 
Man. Nguyên là đất ba đạo Phố Hài, Phan Thiết, 
Ma L1 huyện Hoà Đa, năm Minh Mệnh thứ 13 trích 
từ sông Phố Hài về phía:tây đến địa giới tỉnh Biên 
Hoà mà đặt:huyện Tuy Định và đặt tri huyện; năm 


0Năm Đồng Khánh thứ 1 (1886) trích đặt thêm huyện thổ Hòa Đa. 
® Năm Thành Thái thứ 13, trích đặt huyện Tính Linh. 
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thứ 19 bỏ tri huyện, thuộc phủ kiêm H; năm Tự Đức 
thứ 7 đổi tên hiện nay. Lãnh 6 tổng vừa người Kinh 
vừa người:Man, 86 xã thôn phường lí hộ ấp. | 
_ Phủ Ninh Thuận®: cách tỉnh thành 12 dặm về 
phía đông bắc. Đông tây cách nhau 136 đặm, nam 
bắc cách nhau 95 đặm, đông đến biển giáp địa giới 
huyện Vĩnh Xương tỉnh Khánh Hoà 6 dặm, tây đến 
địa giới huyện Hoà Đa phủ Hàm Thuận 129 dặm, _ 
nam đến biển 27 dặm, bắc đến địa giới huyện Vĩnh 
Xương tỉnh Khánh Hoà 68 dặm. Nguyên là đất phủ 
Hàm Thuận, năm Minh Mệnh thứ 13 trích đặt phủ 
nầy, lại chia đất huyện Yên Phước đặt hai huyện 
Yên Phước và Tuy Phong lệ. vào. Lãnh 2 huyện. 
Huyện Yên Phước®: phía đông đến biển, giáp 
địa giới huyện Vĩnh Xương tỉnh Khánh Hoà, phía 
tây đến địa giới huyện Tuy Phong, phía nam đến 
_ biển, phía bắc đến địa giới huyện Vĩnh Xương. Xưa 
là đất Chiêm Thành; đầu bản triêu đặt huyện và 
đạo Phan Rang lệ vào pHủ Bình Thuận, chưa đặt 
_ quan phủ huyện, lấy quan đạo để cai ¡ trị huyện Hoà 


® Năm Thành Thái thứ 13, trích đặt huyện Tính Linh. 

2 Năm Đồng Khánh thứ 4 (1886), trích đất thượng đú huyện Yên Phước, 
đặt huyện thổ Yên Phước và huyện Man gồm 3.tổng. Năm Thành Thái 
thứ 13 (1901) đổi phủ Ninh Thuận, năm Đồng Khánh thứ 3 đã tách về 
Khánh Hòa, làm đạo Ninh Thuận gỗm: huyện Yên Phướè, huyện thổ Yên 
Phước và huyện Man; huyện Tuy Phong vấn thuộc về tỉnh Bình Thuận. 
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Đa cũng thế). Năm Minh Mệnh thứ 4 bỏ quản đạo, 
lấy đất cho phủ kiêm lí; năm thứ 6 đặt tri huyện 
thuộc phủ thống hạt; năm thứ 13 chi2 đất từ sông 
Ma Bố về phía tây làm huyện Tuy Phong, từ sông 
về, ,phía đông thuộc huyện này, lệ phủ kiêm lí. Lãnh 
7 tổng 79 xã thôn H sách. Xét: Trong 7 tổng thuộc 
huyện. có 3 tổng người Man đóng thuế vốn là đất 
trấn Thuận Thành: tổng Trà Dương 16 sách, tổng Ý 
Lâm 13 sách, tổng Tà Hoạ 10, sách. 


-, Huyện Tuy ' Phong: ở phía tây nam phủ, phía 
đnG đến địa giới huyện Yên Phước, phía tây đến 
địa giới huyện Hoà Đa, phía nam đến biển, phía 
bắc đến động Man. Nguyên là đất đạo Phan Rang 
huyện Yên Phước, năm Minh Mệnh thứ 13 trích từ 
sông Ma Bố về phía tây. đến. bờ phía bắc sông Ròn 
huyện Hoà Đạ đặt huyện này. Lãnh 5 tổng 60 xã 
thôn lí sách - Xé¿:.Trọng 5 tổng thuộc huyện có 
tổng người Mạn (Chàm) vốn là đất trấn Thuận 
Thành tức tổng La Bá 10 sách - Lại xé: hai chục 
sách người Man hoạng (Mọi); 1) Phí Phi Nam, 2) 
Băng Dựng, 3) Giang Trang, 4) Phi Sân, 5) Bà Lộ, 
6) Băng Trang, 7) Tầm Bạch, 8) Thẩm Luật, 9) Bàn 
Tam, 10)-La Miên, 11) Năm Lọn, 12) Giằng Tre, 
13) Băng Bí Tiểu, 14) Băng Bí Đại, 15) Lưu Sân, 
16) Băng Trinh, 17) Năng Duy, 18) Phí Cố, 19) Chân 
Dựng, 20) Bà Chinh, đi 16. ngày mới đến, ở ở phía 
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tây bắc đất Man hoang có sông Dã Dương, sông 
sâu mà rộng, trong có nhiều cá sấu, phía nam không 
cớ người Kinh và người Man đóng thuế, thỉnh thoảng 
có: đi lại buôn bán. Ở bờ phía.bắc sông từ xưa đến 
nay chưa có ai đến. Năm Tự Đức thứ :19 phái người 
đi thăm đò sông Khung, nhưng vì người Man kẻ sợ 
tránh không chịu. dẫn đường nên: m trở về.. 


_ HÌNH THẾ 


Phía đông giáp tỉnh Khánh Hoà, nhía tây giáp 
tỉnh Biên Hoà, dăng dài hđn 4bo: dặm, bắc ven núi, 
nam sát biển, địa thế chật hẹp. Danh sơn thì có núi 
Mũi Diện, núi Hương Ấn. Sống lớn thì có sông Mai 
Nương, sông Kì Xuyên, sông Phố Hài, sông Phan 
Thiết. Đường núi ngăn chặn có núi Ô Cam, đường 
biển hiểm yếu có vụng Mũi Diên. Phía tây bắc có 
_ nói Thị Linh; núi La Thô là đường người Man núi 
tất phải qua lại, đó là nơi xung yếu nên có đặt đồn 
để khống chế. Còn như thuyền chài cá, thuyền buôn 
bán qua lại tấp nập, cư dân trù mật, phố xá liền 
nhau, thì Phan Thiết cũng là một nơi đô hội nhỏ, 
mà Phan Mu là „mẽ hai. 


KHÍ HẬU 


Khí trời nóng nực, khí đất khô ráo; mùa hạ mùa 
thu thì mưa nhiều; mùa đông, mùa xuân thì tạnh 
nhiều, nóng nhiều mà lạnh ít. Tháng 3, tháng 4 trở 
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đzthì nhiều gió nam, tháng 8, tháng 9 trở đi thì nhiều 

_gió đông; gió thì tung cát tốc nhà bay bụi mù trời. 
Đất gần bãi biển, khí nóng hun hấp nên dễ sinh 
chứng sốt rét. Lại tháng 9 thường nhiều gió bão, 
cho nên ngạn ngữ nói: “Tháng Chín thì nín bán 
buôn”, là bởi tháng ấy đi thuyền thường gặp bão. 
Làm ruộng thi một năm một vụ: cuối hạ, đầu thu thì 
mưa, nhà nông mới. bất đầu øleo trồng, đến mùa 
HH" mới gặt. | 


“PHONG TỤC _- 


: “Tục ưa chất phác,.sĩ nông thì ít. Người ta iiBk€ 
cày, hoặc dệt, hoặc làm gỗ hoặc đi buôn, nghề 
nghiệp không nhất định. Người Kinh người Thổ ở 
lẫn, sự ưa thích phần nhiều khác nhau. Tính người 
lười nhác, kĩ nghệ bách dông không tỉnh xảo mấy. 
Làm ruộng và đi buôn hay dùng xe trâu. Đất trồng 

_ lúa ít, người ở ven biển nhiều, buôn bán kiếm lời 
nên dần sinh gian dối. Các lễ tiết trong năm cùng 
là những việc mừng thăm qua lại đại khái cũng 
giống các tỉnh. Tục ưa xướng ca và hát tuồng; thậm 
chí đau ốm cầu đảo, chết rồi mãn tang cũng đặt 
tiệc ca, gọi là trả nợ quỉ thần. Đến như dân thổ 
(tục gọi là dân mới) thì quê mùa vụng về, chỉ 
chuyên cày ruộng. Ngày tết cùng việc tang tế thì 
có hai tục khác nhau, một là tục Ni, hai là tục Chàm 
(tục Ni thì cứ ba năm là một lần xê xích một tháng 
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một, như các năm Tí, Sửu, Dần lấy tháng 3 làm 
tết, thì các năm Mão, Thìn, TỊ lấy tháng 4, các 
năm Ngọ, Mùi, Thân lấy tháng 5, các năm Dậu, 
Tuất, Hợi lấy tháng 6, hết vòng rồi trở lại; chết 
thì dùng thổ táng (chôn ở đất). Tục Chàm thì hằng 
năm cứ tháng 10, tức như tháng Giêng của người 
Kinh, là tết. Đến kì thỉ sắm đủ cỗ bàn cúng tổ 
tiên, hội khách khứa bạn bè, chết thì đùng hoả 
táng). Tục chuộng, ma quỈ/ Ốm thì không uống 
thuốc, chỉ VIỆC cầu đảo. Hôn nhân thì con gái lấy 
con trai: sinh con cái thì đều theo mẹ, là bởi đần 
bà là nội, đàn ông là ngoại. Chỉ có ba xã thôn 
Xuân Hội, Xuân Quang và Tuân Giáo, cùng gọi 
là người Thổ Kinh cựu, thì đàn ông mặc quần áo 
người Kinh,:đàn bà mặc quần áo người Thổ, tạng 
hôn tế tự đều đại khái giống tục người Kinh. Tương 
truyền là người Kinh Thuận Hoá đến đấy, lấy vợ 
người Thổ, lâu ngày sinh nở thành đông, cho nên . 
dân đã đông hoá. Ngoài ra dân Man các sách, ở 
dựa núi, gác nhà sàn, ngôn ngữ líu lo, ăn mặc quê 
_ lậu (ăn bằng tay, không dùng thìa đũa). Giá thú 
thì lấy khăn vắi, xuyến thau lầm sính lễ. Ngày tết 
thì lấy cỡi ngựa uống rượu lầm vui. Không biết 
văn tự, thất đây mà ghi. Tục rất hiền lành mộc 
mạc, cùng ở với nhau mà không hề trộm cắp của 
nhau. Tuy là người Man mà vẫn có tục trung hiếu. 
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'THÀNH TRÌ 

__ lĩnh thành Bình Thuận: thành đất, chu \ vị 250 
trượng. linh, mở 4 cửa, hào rộng 4 trượng, ở xã 
Xuân An huyện Hoà Đa. Đầu đời Gia Long ở xã 
Thanh Tu; năm Minh Mệnh thứ 18 đời đến địa 
phận 3 xã Động An, Thuy, Giang, Hoà An; năm 
Tự Đức thứ 12 dời đến chỗ hiện nay. Thành sắt 
sông Xuân An; năm thứ 20 ngoài bốn cửa thành 
đều xây thành cong che cửa; lại ở phía hữu sông 
nhân núi đặt đồn Xích Thổ. Ở phía tả thì nhân 
thành cũ đặt hai bảo. ' 


Thành phú Hàm Thuận: thành đất, chu ` VI 72 
trượng, mở 2 cửa, có hào, ở thôn Phú Tài huyện 
Tuy Lý. Trước ở thôn Xuân An huyện Hoà Đa; năm 
Minh Mệnh thứ 19 dời đến chỗ hiện nay, 

- Lị sở huyện Hoà Đa: ö thôn Xuân Hội; năm 
Tự Đức thứ 19 đời đến thôn MƯA: An, năm thứ 20 
trở lại chỗ cũ. ' 


"Thònh phủ Ninh Thuận: thành đất, chu vị 72 
trượng: mở 2 cửa, có hào, ở thôn Kinh Dinh huyện 
Yên Phước, xây năm Minh Mệnh thứ l]e ‹ | 

Lị sở huyện Tuy Phong: ö thôn Vĩnh An; trước 
ở.thôn Thái Hoà; năm Minh Mệnh thứ 16 đời đến 
chỗ hiện nay. ' 
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TRƯỜNG HỌC . | 
Trường học phủ Bình Thuận: ở phía tây tỉnh 
thành, thôn Xuân An huyện Hoà Đa. 


Trường học phử Hàm Thuận: ở phía đông phủ 
l¡ đựng năm Minh Mệnh thứ 4. 


Trường học huyện Hoà Đa: ở thôn Hoà Đa, 
dựng năm Minh Mệnh thứ nhất. 


| _Trường học phủ Ninh Thuận: ở phía đông, phủ 
lỊ, dựng nặm Minh Mệnh thứ 13. 


-. HỘ KHẨU. 


Năm Gia li thứ 18, SỐ ố định 9, 200 người lịnh, 
nay là 13. 163 sửa _ ¬ 
_ _— THUẾ RUỘNG  _. 

- “Ruộng đất 39.724. mẫu linh; ngạch thuế là 
___ 32.400 hộc thóc, 38.300 quan tiền, 685 lạng bạc. - 

__ NÓI SÔNG 
| _ Nải Mãi Diên: Diện Chuỷ, ở phía đông n nam 
huyện Tuy Phong. Chân núi có 9 khúc hình như 
các ngón tay, nằm ngang trên bãi biển, chỗ ấy: 
nước biển. chia đường một đường chảy về bắc một 
đường chảy về nam, chảy rất xiết, thuyển ghe.qua 
đấy phải cẩn thận. Phía nạm có đầm Vũng Diên, 
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øặp gió nam thì thuyền có thể đỗ yên được. Năm 
_Tự Đức thứ, 13 liệt vào. lên danh sơn, ghi vào 
điển thờ. | 


"¬ _Nái Trà Na: ở phía. l„-C huyện, bên đường 
trạm trong có một đỉnh cao vọt, tả hữu có hai đỉnh . 
như mũi gươm. 


_ Núi Ô Cam: ở phía đông nam n huyện, kể bãi 
biển. Đầu bản triều Chưởng CƠ Tống Phước Hoà 
đánh nhau với Tây Sơn, đóng binh ở Ô-Cam, tức là - 
đây. Lại núi Trà Vân, núi La Bá, núi Cô Sơn, núi 
Phú Điền, núi Thuận Long, núi Tân Chỉnh, núi Điện 
Sơn, núi Chu Đế, núi Húc Lạm, núi Tà Bôn, núi 
Lương Giang, núi Xích Sa đểu ở trong huyện. 


Núi Hoả Diệm: ở phía bắc huyện một dãy núi 
liền, mùa xuân, mừa hạ nắng đữ, đá nứt toé lửa ra, 
bén vào cổ mà mài núi, ánh lửa đêm PHEnG, không 
tắt nên gọi tên thế. T Ề, 


Núi Lai Sơn: ở phía tây huyện Yên Phước, núi 
không cao lắm, sản nhiều cây du lai nên gọi tên 
thế. Gần đấy có núi Ý Sơn, núi Tô Mân, núi Nhĩ 
Sơn, núi Trường Sơn, núi Ong, núi Chánh, dúi Khánh ` 
Nhân, núi Khoan Dụ, núi Cà Cu ở phía bắc huyện. 
Phía bắc núi kể đầm Hương Cựu, gần đấy có núi 
Bình Thiên, núi Ni Cô, núi Bà Tu, nữ ¡ Dư Khánh, 
núi Mậu tý, núi Đốt Liệt. _ 
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Núi Tà Trú: ở phía tây huyện, trên dưới có 
khe tức là nguồn của sông Mai Nương, gần đấy có 
núi Tham Lí, núi Quít, núi Nghĩa Lập, núi Văn Lâm, - 
núi Ông Giá, núi Đá Trắng, núi ' Cà Đà. 


Núi Hương Ấn: ö phía tây huyện Hoà Đa. Thế 
núi cao đốc, có hai cấp bàn đá, cấp:dhứ nhất thờ 
thần Dương Tu, cấp thứ hai thờ Dương Phu nhân. 
Dưới cấp thứ hai có ngấn ¡n lõm vào đá như hình 
chân người, tục cho là dấu chân của phu nhân. Ở 
trước có phiến đá như hình cầu ao cá, dưới có đầm 
sâu và hang đá. Tương truyền là chỗ phu nhân nuôi 
cá. Phía hữu núi có tấm đá bằng cao chừng 4 
trượng, mặt vuông mỗi bề 4 thước như hình bành | 

_voi. Năm hạn đảo vũ, nghe trong núi kêu ba tiếng 
thì chốc lát là trời mưa; gần đấy, có núi Ích Sơn, 
núi La Sơn. | 

_ Nái Ÿ La: ở xã Ÿ La ninh dnh t 1bsudk | 
núi từ núi Hoả Diệm kéo đến, làm gối cho thành. 

Gò Xích Thổ: ở thôn Xích Thổ phía nam tỉnh 
thành, mạch núi từ núi Lương Sơn đến, qua trước 
tỉnh thành đến thôn Xích Thổ làm cửa ngăn ở hạ. 
lưu. Phàm thuyền đi biển, phía nam từ Vị Nê › phía 
bắc từ La Gàn, đều thấy buôm cột, bên núi có giếng _ 
Hàm Rồng, nước trong mà ngọt. Năm Tự pc thứ 
12 đắp đồn đất ở đấy. . 
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: Múi Tỉnh Hàm: ở phía đông huyện; phía bắc 
núi có đá lớn la Hiệt, tên là chùa Bàn Thạch. 
_'Nái Phiên tê: ð phía tây nam 'huyỀW Kê bãi 
biển, sản nhiều quả na nên gọi là Phiến Lê: Trước 
_ Ma.có đài phong hoả,.nay bỏ. Gần đấy có núi Ba 
Mang, núi Tố Lý, núi Lỗ Phú, núi Mã ragi núi 
Hang Cạn, núi Long Sơn và núi Bàn Thạch.. 

| _Nải Vì Nẻ: ð phía tây dam huyện, giữa vải 
đải động cát đãng ngang ở bãi biển nổi lên một 
nứi, có ghếnh đá gọi là mũi (mũi Né), phía nam 
mữi cỡ vũng biển, thuyên bặp gió có thể vào đậu. 
Phía đông có hòn đảo ở trong biển; tục gợi hờn Lao. 
Trên vũng có điểm cảnh. Gần đấy có núi Mụ Đặng, 
nứi Tà Bông, núi Lô Tô, núi Giám Trạng, núi Lá 
Thô, núi Cà Tung, núi ThạcH Khê, núi Tà Cu, núi 
Tiên Tỉnh, núi Đài Sơn. _ 

— Nái Đàn Linh: ở thượng đạo Phố Hài huyện 
Tuy Lý; về phía đông đỉnh núi dân dần thấp xuống. 
Đầu đời Minh Mệnh người Man Cam Tăng là Ta 
La Văn từng tu đảng ở đấy; phía nam có núi Dương 
Sơn, Đi cà” thờ thần họ Dương ở Phố Chiêm. __ 

`: Núi Phố Chiêm: cũng goi là Phố Châm ở cực 
giới phía tây huyện; dưới núi bằng rộng, là xứ Phố 
Chiêm xưa; người Man Đê Ba Vò, trấn Thuận 
Thành ở đấy. Đầu đời trung hưng, Tù trưởng Toản 
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Phù. cùng với Man Đê Bạ Vò tụ:họp cướp bóc, bị 
quan quân đánh phá, dân bèn phận tán ở hai xứ 
Bào Toà và Thị Xi ở xứ Phố Chiêm bèn THỀNG 
hoang phế. 


Núi Cẩm Kê: ở phía nam ` bu, nam núi 
kể bãi biển, đưới nứi có đá lớn bò ra bỡ nước, bảo 
biển có hòn Khe Gà. _ | 


Núi Long Thịnh: ở thôn Long Thịnh về phía 
tây bắc huyện, có tên nữa là núi Tà Bôn, nổi vọt ở 
giữa bãi biển rất cao đốc, ` xạ: đi biển trông " 
làm chừng. _ 


Gò Thanh Hiếu: nhía đông huyện Yên Phước. 

Lại có gò Xích Thị sinh cây hồng đỏ. Gần đấy về 
phía bắc có gò Thái An,tục gọi là Lãng Lúa. . 
Núi Thân Mẫu: ở phía tây huyện Tuy Lý, là 
chỗ phân giới giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Biên 
Hoà, phía tây nam là động cát, phía đông bắc là: 
rừng rậm. Xem Biên Hoà tính Chí. 


Núi Vật Thăng: ở phía nam huyện, phía Xu 
đường trạm, phía tây đến Long Vĩnh, phía đông vũng | 
La Gàn, hình núi cao vót, phía nam núi kể bãi biển. 
Bên tả có chùa đá của Phiên Vữởng, tương truyền 
Phiên Vương Thuận Thành cứ 7 năm mộit lần đến. 
đấy trai giới tính dưỡng xong thì ném gạo Vào núi 
để cầu trường thọ. : 
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Ba động: ở phía nam huyện, phía tây đường 
trạm, động đều là cát trắng, trông rộng bát ngắt. 
Động thứ nhất cao 12 trượng 5 thước; động thứ hai 
cao 10 trượng; động thứ ba cao 7 trượng 5Š thước; 
phía đông có bai cái hồ, lại có đền thờ thần Chúa 
động, động cát đột ngột, người ta qua lại mà cát 
không lún sụt, cũng là sự lạ. 

_:_ Đảo Thuận Tĩnh:.ở huyện Tuy Phong, ngoài 
biển nổi vọt một ngọn núi, thẳng đến bờ biển Phan 
Rí; dưới đảo là bãi cát, bốn mặt có người ở, gồm 11 _ 
thôn, hàng năm biệt nạp thuế vải, có thủ sở: ở đấy, 
lấy thổ hào quản lãnh,. " : 

_ Đảo Thiên Y: tục gọi đảo Bà, ở >>“ Tuy Lý, 

phía đông trạm Thuận Trình, nổi lên trên mặt nước 

_ ngoài biển chừng 30 trượng, trên có đền thờ tượng 
đá của Thiên Y.Diễn Bà.. i 


- Hòn Chông: ở huyện Yên Phước, #oDb biển. 


_ Hòn Cau: ở phía bắc cửa biển Long Vĩnh huyện 
| Tuy Phong, Cách bờ 15 đặm.- _ 


. Ghênh Đá: ở phía nam huyện Tuy Lý, là chỗ 
| đường trạm đi qua, đá kề bãi biển, khi thuỷ triều 
: luc thì sóng sát bờ khó đi. 


.Ghênh Trâu nằm: ở phía nam huyện, đá nổi ở 
bãi biển như hình trâu nằm, nên gọi tên thế. 
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-_ Rừng Tang Du: ở huyện Yên Phước, bằng phẳng. 
Lại có Từng Găng, nhiều cây găng, có voi cọp ở. 


Rừng Bò: ở huyện Tuy Phong. Xưa người Thuận 
Thành thả bò ở đấy, nên gọi tên thế. Gần đấy có rừng 
Bàn Thạch, lại có tên là rừng Rã Cẳng, nước cạn, nước 
ngược, người đi rất khổ, nên gói tến thế. Lại có rừng 
Vực Lữ, rừng Ma Bố nhiễu Ác thú, từng Mới; phía tây 
bắc có núi Độc Sơn, trước có đội Hùng Hám để phòng 
bọn gian tế, nay bổ. Phía nam có gềnp nước ngọi. 


Rừng Bình Nhân: ở ở huyện Hoà Đa, có voi cọp 

mà không hại nƯỜI. Lại có rừng Long Bình, có tên 

_ nữa là rừng Chàm, cát sâu ngập mắt cá, rừng Nghi 
Trang ở phía tây bắc huyện, có đường . đi về phía tây 
lên sông Dã Dương, đến gò Tà Cai Gia. Lại chia làm _ 
hai nhánh: Một nhánh từ phía tây bắc gò lên đến sông 

_ Chu Đế, trên sôn# có gò là chỗ đóng thủ sở, đân cư 
trù mật, đến gò Tà Lũng, thông với đất Man; một 


nhánh từ phía chính tây gò đến xứ La Ngư,cóngười 


Thổ ở, cũng có thủ sở, suốt đến Phan Rí Mĩ Dương. 
Rừng Khe Lớn: ở huyện Tuy Lý, nhiễu ác thú. 

_ Sổng Phan Rang: có tên nữa là sông Mai Lang, 
ở phía bắc huyện Yên Phước, nguồn ra tự hai núi 
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Tham Lý và Tà Trú, chảy qua thôn Thịnh Mĩ, chảy 
về phía nam 14 dặm đến xã Đắc Nhân gọi là sông 
Mai Lụng, lại 19 dặm. đến thôn Phước Khánh. Có 
sông Ma Nãi, từ trọng sách Man ra, chảy về phía 
bắc làm sông Cai Gia, chuyển về phía đông làm 
sông Tà Thang, lại chầy. về phía nam làm sông ˆ Tà 
Na Sũng, chảy qua cầu thôn Tăng Lộc, gồm 32 dặm . 
đến hợp ` vào» lại chảy 10 dặm đến rừng thôn An 
Hoà. Có sông. Ma Bố từ thôn Đại Định chảy về phía 
đông bắc 37 dắm đến hợp vào lại chẩy về phía nam 
3 đặm mà đổ ra cửa biển Phan Rang. Đầu bản triểu 
sồng này là đường phân giới với nước Chiêm Thành, 
phía đông sông Phản Rang thuộc nước t ta, › phía tây 
_ sống Phan Rang thuộc Chiểm Thành. 


Sông Rồn; ở phía nam huyện Tuy Phong; nguồn 
Ta tự thôn Tăng Lộc,chảy. về phía. đô ng nam 7 dặm 
đến thôn MiX4, lại 1 dặm mà ra cửa Ròn. _ 


“Sông Long Vĩnh: ở: phía đông nam huyện; 
nguồn ra từ khe Cạn thôn Dương Sơn, chảy về phía 
động 10 dặm mà đổ ra cửa Long Vĩnh. 


Sông Phan Rí: ở phía nam huyện Hoà Đa, 
nguồn ra từ động Man, chảy về phía đông nam 
chừng 3 dặm, qua sở Luỹ cũ làm sông Luỹ, lại chảy 
vệ phía đông qua sông Mã Lâu (tục gọi thác Đá 
Giăng) 28 dặm đến thôn Thương Thuỷ; lại 17 dặm 
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_ đến thôn Liêm Công có một nhánh ra tự sông Nghỉ 
Trang chảy về phía đông nam 24 dặm đến hợp vào, 
hại chảy 4 dặm đến xã Kì Xuyên làm sông Kì Xuyên, 
lại 3 đặm đổ ra cửa Phan Rí. Xé:: Sông Luỹ, tương 
truyền rằng vua Chiêm Thành xây lụỹ đất ở đấy từ 
sông bên tả đến sông bên hữu, dấu cũ hãy còn. 
Đầu đời Trung hưng, năm Kỉ Mão đại binh đánh 
quân Tây Sơn, Tôn thất Hội đóng binh ở sông Luỹ 
đánh phá Tư lệ giặc là Lê Trung ở đấy. 

.Sông Phố Hài: ở phía đông bắc huyện Tuy Lý, 
giáp địa giới huyện Hoà Đa, nguồn ra từ trong núi 
thôn Mĩ Sơn, chảy về phía đông nạm 14 dặm đến 
thôn Tâm Hưng lại 30 dặm đến thôn Phú Long, có 
một nhá nh từ trong núi Long Thịnh ở phía bắc chảy 
đến hợp vào, lại chảy 5. dặm đến thôn Thiện Mi, 
lại 3 dặm đến cầu Sơn Thuỷ, đổ ra cửa Phố Hài. ` 

__ Sông Phan Thiết: ở phía tây huyện, nguồn ra 
tự trong động Man, chảy về phía đông qua xã Phú 
Hội (tục gọi sông Bào Lân), chảy về phía nam 9 
dặm đến thôn Phú Tài. Có một nhánh từ bến Bình 
Tân đến cầu Minh Lâm chừng 6 dặm mà hợp vào; 
lại chảy về phía nam chừng 3 dặm đến thôn. Đức 

_ Thắng, lại 2 dặm rồi đổ Tra cửa Phan Thiết.. 


Sông Ma Hi: ở phía tây nam huyện, có hai nguồn: 
Một nguồn từ núi Tiên Tỉnh, chạy về phía đông nam 
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27 đặm; một nguồn từ núi Tà Cu chảy về phía nam 
19 dặm, đến bến Cốc Thụ thì hợp với nhau, lại chảy 
về phía nam:đến phường Tân Quí, đổ ra:cửa Ma Li. 


_Sông Phố Chiêm: ở cực giới phía tây bắc huyện; 
nguồn ra từ núi: Phố Chiêm, chia làm hai nhánh: 
Một nhánh chảy về phía nảm vào tỉnh Biên Hoà 
làm sông La Nha, chảy xuống sông Phúc Long; một 
nhánh chảy về phía bắc làm sông Dã Dương, qua 
phía đông nứi Hấp Hấp. : 


Sông:La Dị: Ở phía tây huyện, nguồn ra từ các 
khe trong động Man, đến xứ Bổn Bồn, " về văng 
nam 27 dặm mà đổ'ra cửa La Di.. _ 


Sông Phù Mi: ở phía. tây huyện; nguồn ra từ 

núi Phù Trì trong động Man, chảy về phía nam 64 

dặm đến núi Phù Mi, chia. làm hại nhánh: Một nhánh 

_ do trong rừng chằm chảy về phía đông ? dặm; một 

nhánh do núi Thắng Hải chây về phía nam 4 đặm, 

đều vào thôn Phù Mi. mà đổ ra hai cửa Phù Mi 
thượng và hạ. _ | 


'Xếi: các sông trong tỉnh hạt nguồn không x Xa, 
nước không sâu, thuyển ghe đều đậu ở cửa tấn 
không thể ngược lên sông được 


Khe Kiên Kiên: Ở huyện Yên Phước, nguồn ra 
từ núi Ba Tiêu, chảy về phía đồng 5 đặm làm suối 
- Du Lai, để vào đầm Làng Đăng. Thượng lưu có khe 
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cây Mã Tiền, lá rụng xuống khe, người uống thì 
hay mắc chứng to bụng; cũng gọi là Khe Lai. 


—„Khe Tà Lao: ở thượng đạo Ma Li; huyện Tuy 
Lí; phía tây có khe Cấm, khe Yết, phía đông có khe 
Cát, đầm Gà, đầm Thôn, đầm Nô. 


Khe Nóng: ở thượng đạo Ma LÌ; hily# xuân, mùa 
hạ nắng dữ thì nước khe bốc hơi nóng nên gọi tên 
thế; gần đấy có khe An, khe Lâm, khe Đằng. 


Hồ Trắng: có hai hồ trên và dưới ở phía tây 
_ nam huyện.Hoà Đa, phía tây Ba Động, hồ trên chu 
vi 8 dặm linh, hồ dưới chụ vi 12 đặm linh, nước trong 
ngọt, bốn mùa không tăng không giảm. Phía tây 
bắc là động cát, phía tây nam là chân rừng, trên bờ 
có đền thân Chúa động. Tương truyền năm Tân Dậu. 
có người phu trạm tên là Thư đệ công văn, bị cọp 
bắt, mấy ngày sau trong hồ có con cợp chết đuối, 
chính là con cọp bắt Thự hôm:trước. Lại có người 
lái trâu tên là Phú đuổi trâu qua đền trên hồ thất 
lễ, , bỗng trong đàn trâu có một con chạy xuống hồ, 
từ từ chìm xuống, chốc lát nổi lên mặt nước, kinh dị 
như thế đấy. Lại ở phía nam có ao MUYỆN Š đá, có 
phiến đá lớn như hình cái thuyền. ì 


Hồ Đá: ở huyện Tuy Lý, nguồn ra từ chăm 
Nhâm. Mùa thu, mùa đông có lạch. đổ Ta biển, mùa 
xuân, mùa hạ bị cát lấp. 
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"..7 Đăng: nước mặn, có: cá sấu, phía tây là 
khe Khế Sơn, phía bắc là khe Mây; đều đổ vào hồ. 


_ Đầm Hường Cựu: đ Đuến3 la K67) đổ ra - 

cửa biển Ma: Văn. : | 

Đầm Dịch: ở phía tây tu‡ện Tuy Lý, từ cửa 

đầm ra biển hai bên:bờ. đều là là chân the Gần đấy 

có:ho sen.. ` . | ậ 
Đâm Lạc Nghiệp: đổ ra cửa biển ng, Vĩnh. 

Gần đấy có đầm Chông. ... 

_ Đầm cá ngôài biển: có 7 sở: 1) ¬ Ma Li, 2) ở 

. Phan Phố, 3) ở Vị Nề, 4) ở Ròn, 5) ở La Gần, 6) ở 

_ Long, Vĩnh, 7) Văn Phan. Trước có thuế, nay bỏ. - 

_ Vũng. Tàu: ở phía nam tấn Ma Văn huyện Yên 

Phước, Lại có vũng Điện ở ở Tuyện Hoà Đa,, trước có 

| thuế, nay thôi. 


_cổi TÍCH ˆ 


Thành cũ vua Chiêm: đxã 'Vĩnh An huyện Hoà 
Đa, chỗ Ởở của vua Chiêm. Thành, trước có một 
khoảnh ao tro. Di tích vẫn còn. | 


Trấn cũ Thuận Thành: ở phía tây bắc lu 
chỗ ở của phiên vương Thuận Thành. Xé¿: Sử chép 
vua Lê Thánh Tông đánh dẹp Chiêm Thành, mở 
đất đến Thạch Bi, hậu duệ của Chiệm Thành còn 
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giữ đất ở phía tây sông Phan Rang, nhân lấy đất ấy 
phong cho họ. Bản triều đời Hiển Tông Hiếu Minh. 
Hoàng Đế (Nguyễn Phúc Chu) năm Nhâm Thân 
(1692), Bà Tranh phản, sai tướng đánh đẹp, lấy hết 
đất, khu hoạch đất đai cho quốc vương cùng bộ lạc 
ở, đổi tên làm trấn Thuận Thành, phong cho con 
cháu quốc vương thế tập làm Thuận Thành vương, 
hàng năm cống phương ` vật làm phiên thuộc. Trong 
loạn Tây Sơn, Chưởng cơ Thuận Thành là Tá (không 
rõ họ) theo Tây Sơn đem hết của quí truyền: ngồi 
của nước nộp cho giặc. Năm Mậu Thân Thế Tổ Cao. 
Hoàng Đế thu phục Gia Định, nhiều lần dụ bảo, Tá 
sợ tội không dám ra, quân ta đi qua đất ấy nhiều lần 
bị hại. Năm Giáp Dân Tù trưởng Thuận Thành là 
Ngưyễn Văn Hào dẫn đường cho quân đuổi bắt. Tá 
bị giết. Bèn bổ hiệu Thuận Thành vương, cho Hào 
làm Chưởng cơ Lãnh chánh trấn Thuận Thành; 
Nguyễn Văn Chấn cũng được chức Chưởng cơ làm 
phó, giao cho chiêu tập nhân dân, hàng năm nộp 
thuế; lệ vào dinh Bình Thuận. Hào chết, cho Chấn 
làm Chánh trấn. Chấn chết, cho Vĩnh làm Trấn thủ. 

Vĩnh chết, cho Thừa làm Trấn thủ. Năm Minh Mệnh 
thứ 14, Thừa đem thổ dân tình nguyện bỏ thổ.quan 
đặt lưu quan, cho chức quản cơ theo tỉnh làm việc 
quan, đốc thuế thổ dân các tổng và 103 sách man 
Tra nương. Năm thứ 15, Thừa gian thông với nghịch 
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. Ức, việc lộ, bị giết, dân Thổ và dân Man đều lệ vào 
cắc huyện. Việc thờ tự vua Chiêm Thành bèn dứt. 


Tháp cổ Chiêm Thành: Cả thầy năm tháp: 1) 
Tháp Đắc Nhần ở thôn Đắc Nhân huyện Yên Phước, 
do Phiên vương Lở dựng; 2) Tháp Hậu Sinh ở thôn 
Hậu Sinh, do Phiên vương Mê dựng, 3) Tháp Bỉnh 
Nghĩa ở thôn Bỉnh Nghĩa do Phiên vương Thông 
dựng: 4) Tháp Tuy Tĩnh ở thôn Tuy Tĩnh huyện Tuy 
Phong, do Phiên vương Xấp dựng; 5) Tháp Bảo Sơn 
ở trên đỉnh núi thôn Bảo Sơn huyện Tuy Lý, không 
rõ vua nào dựng. Các tháp ấy nay đều còn. 


Luỹ cổ Cổ Tỉnh: ở huyện Tuy Lý, đài 645 
trượng, xưa bọn giặc man Dương Bào LÂy, Diệp Mã 
Lăng làm loạn, Lưu thủ Cường Uy Hầu (không rỡ 
họ tên) đắp luỹ này, đánh dẹp được, dấu cũ hãy còn. 

Giếng bỏ của Phiên vương: ở thôn Tăng Phú 
huyện Hoà Đa. Tương truyền Phiên vương Bà Tranh 

_ đi xem nước thuỷ triều ở biển từng nghỉ ở đây, đào 
giếng để uống cho đỡ khát, tục gọi là giếng vua. 


CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 


_.Bảo Thị Linh: ở phía tây bắc huyện Tuy Lý 
dưới núi Phố Chiêm, đất bốn mặt đều núi, ở e1ữa 
bằng phẳng ước hơn vạn mẫu, có hai thôn Tính 
Linh và Tân Arở. Năm Tự Đức thứ 10, Phan Trung 
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cử nghĩa binh đón gở đồnGiao Hoan để „mm . 
Tây Dương tức là đấy. | 


Bảo Đàn Linh: ở núi Đàn Linh thượng đạo Phố 
Hài phía tây bắc huyện. Năm Minh Mệnh thứ 4, man 
Cam Tăng ở trấn Thuận Thành làm phản đốt bảo, trấn 
thủ Nguyễn Văn Vĩnh đánh đẹp được, sửa bảo rồi về. 
Lại thủ Đàn Lâm cũng ở thượng đạo Phố Hài này bỏ. 


Hai bảo Thành cũ: ở địa phận hai thôn Đông 
An và Thuy Giang huyện Hoà Đa; tỉnh thành cũ 
năm Tự Đức thứ 12 bỏ làm bảo, bảo trước chu vi 
130 trượng, bảo sau 110 trượng, một cửa, có hào. 
Bảo trước do quan lãnh binh ở, bảo sau là huyện Ìị 
huyện Hoà Đa. Cách sông Đối Xiên có đồn Xích 
Thổ ở thôn Xích Thổ. 


Bảy trường trầu không đâu nái: : Cả ¡ thầy bảy 
sở: 1) Trường trầu không Thượng hạ hàng, đặt năm 
Minh Mệnh thứ nhất; 2) Trường Phan Rí; 3) Trường 
Giang Niên; 4) Trường Húc Lam; 5) Trường Mai. 
Nương; 6) Trường Thị Ni; ) Trường Xích Hậu, đều 
đặt năm thứ 19 đánh thuế. 


Tấn Ma Văn: ở phía đông nam: huyện Yên 
Phước rộng 35 trượng, thuỷ triểu lên sâu 1 trượng 5 
thước thuỷ triểu xuống sâu 1 trượng, có thủ sở. 


Tấn Phan Rang: Ö phía nam huyện, rộng Š 
trượng thuỷ triều lên sâu 4 thước, thuỷ triều xuống 
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sầu 1 thước. Phía đồng và phía le cũng có thủ sở. 


- ~7~.~—— 9 Ằ© 


9 trượng, thuỷ triểu lên sâu 1 “hưng, "thủy triểu 
xuống sâu 5.thước, có tên là vũng Cà Ná, trên có 
đầm Chó đổ ra cửa Tấn có thủ sở. _ 

_ Tấn Vững Dâm: ở phía đông nam huyện, rộng 
9 trượng, thuỷ triểu lên sâu 7. thước, k2 ái triều xuống 
sâu.5 thước 5 tấc.. 


Tấn Long Vĩnh: ò phía đông nam huyện, rộng 
l trượng 5 thước; thuỷ triểu lên cao ly ĐC thuỷ 
triều xuống sâu 2 thước. _ 


Tấn Phan Rí: ở phía nam huyện Hoà Đa, trước 
rộng 5 trượng, năm Tự Đức thứ 5 lụt vỡ bãi cát, nay 
rộng 75 trượng, thuỷ' triều lên sâu 7 trượng, thuỷ . 
triểu xuống sâu 3 trượng, hai bờ dân cư trù mật, 
rgười ta gọi là đất cá mắm, có thủ sở ở bờ phía 
bắc. Năm Qưí Sửu đầu đời trung hưng Tôn Thất 
Hội đánh bảo Phan Rí, Đô đốc giặc là Hồ Văn Chư 
lui về Mai Nương. Hội đuổi đánh, giặc theo thượng 
đạo Tham Lô trốn đi tức là chỗ này. , 

_ Tấn Phố hài: ở phía đông huyện Tuy Lý, rộng 
60 trượng 5 thước, thuỷ triều lên sâu 5 thước, thuỷ 
triều xuống sâu ba thước. Trước quản đạo Phố Hài 
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ở đấy, nay bỏ; đặt một thủ ngữ, một _' thủ. (Các 
tấn có thủ sở đều như thế). - - 


Tấn Phan Thiết: ở phía nam huyện, rộng 21 trượng, 
thuỷ triều lên sâu 1 trượng, thuỷ triều xuống sâu 7 thước. 
Ngoài biển hòn Lao (Cô dữ); phía tây tấn là lị sở đạo 
Phan Thiết. cũ, nay bỏ đặt thủ sở. Bản triều đầu đời 
trung hưng đánh đồn binh của đẳng Tây Sơn ở đấy. 


Tấn.Ma L¡: ở phía tây huyện, phía bắc cửa biển 

- có cửa Cạn, lại có đầm tên là đầm Ma Li, có thuế; 

trước đặt trạm và thủ sở, nay bỏ, chỉ đặt xúch hậu 

mà thôi: Đầu đời trung hưng đại binh đánh đồn của 

đảng Tây Sơn ở đấy. Ỡ ngoài cửa biển có ghnh 
đá, gọi là mũi Ma Li.. 


Tấn La Di: ö phía tây huyện, rộng 20 trượng, 
thuỷ triểu lên sầu 1 trượng, thuỷ triều xuống sâu 5 


thước. Phía đông cửa tấn cách bờ ba dặm có đảo 
Bà (đảo Thiên Y). | 


| Tấn Phà Mi: D) phía tây huyện. có hai cửa trên 
VÀ. dưới. 
„ NHÀ TRAM. 


- Trạm Thuận Lai: ở thôn Nhân Sơn huyện Yên 
Phước, phía bắc đến trạm Hoà Luân tỉnh Khánh 
Hoà 43 dặm linh, phía nam đến trạm Thuận Mai 
20 đặm linh. 
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_ Trạm Thuận Mai: ở chợ .Mai Nương và Đắc 
Nhân, phía tây đến trạm Thuận Trinh 27 đặm linh. 


_ Trạm Thuận Trinh: ở thôn Đại Định, Loanh t. 
trạm Thuận Nương:29 dặm linh. 


Trạm Thuận Nương: Ở thôn Cam Tỉnh huyện 
Tuy Phong, phía tây đến trạm Thuận Hải 25 đặm 
linh, trạm ấy cỏ núi Ô Cam bãi Biển rấthiểm. - 


Trạm Thuận Hảo: ở thồn Vĩnh Hảo, phía tây 
đến trạm Thuận Võng 21 dặm linh. | 


Trạm Thuận Võng: Ở xã Cao Hậu, phía tây đến 
trạm Thuận Phú 22 dặm linh. Xét phía tây trạm 
Thuận Võng có đường đến tổng La Bá >“ thuộc 
man, về huyện Tuy Phong. 


Trạm Thuận Phú: ở thôn Ninh Phú huyện Hoà 
Đa, phía tây đến trạm Thuân Đồng 36 đặm. Từ trạm 
đến tỉnh thành 335 trượng linh, từ tỉnh thành đến 
trạm Thuận Động 6. 207 trượng Š thước. 


Trạm Thuận Động: ở thôn Bình Nhãn, phía tây 
đến trạm Thuận Cương 31 dặm linh. Trạm này có 
đường do rừng Bình Nhân lên đến trường Trầu không. 

Trạm Thuận Cương: ở thôn " Sơn, " ay 
đến trạm Thuận Tỉnh 23 dặm linh. 


Trạm Thuận Tĩnh: ð thôn Lạc Nghiệp, phía ty 
đến trạm Thuận Phiên 28 đặm linh. | 
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` Trạm Thuận Phiên: ở thôn Tân Phú huyện Tuy 
Lý, phía tây đến trạm Thuận Lý 25 dặm linh. 
Trạm Thuận Lý: ở xã Toàn Thịnh, phía tây đến 
trạm Thuận Lâm 26 dặm lĩnh. 


Trạm Thuận Lâm: thôn Văn Kê, phía tây đến :- 
trạm Thuận Trình 27 dặm linh. 


Trạm Thuận: Trình: ở thôn Tân. Hoàng, phía 
tây đến trạm Thuận Phúc 25 dặm linh. 


Trạm Thuận Phúc: ở phường Phúc Lộc, phía 
tây đến trạm Thuận Phương 35 dặm linh, trước là 
trạm Thuận Dung, đổi từ năm Thiệu Trị thứ nhất. 


Trạm Thuận Phương: ở thôn Phúc Lộc, phía 
tây đến trạm Thúận Biên 25 dặm linh. - 

_ CHỢ _ có 

Chợ Mai Nương: ở phía. tả trạm Mai Nương 
huyện Yên Phước. Lại có các chợ Thị Nị, Kinh Dinh, 
Phan Nương. Chợ Kinh Dinh năm Ất Mão đầu đời 
trung hưng Chưởng cơ Nguyễn Văn Đắc đánh giặc, 
cướp chợ Mai Nương đóng binh ở đấy. 

Chợ Ngân Giang: ở thôn Ngân Giang, huyện Hoà 
Đa. Lại có các chợ Cam Hải, Liêm Công, Tăng Long. 

_ Chợ Fong Hương: ỡ huyện Tuy Phong. Lại có 
chợ Vĩnh Giang ` 
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Chợ Phố Hài: ö huyện . Tim Lại có các chợ 
Tân Hội, Long Khê. _ 
_ _ ĐÒ CẦU 
Bến Mai Nương: ở ở huyện Yên Phước. Lại có 
bến Trà La.  - 


Bến Kì Xuyên: ở phía bắc tỉnh thành, huyện 
Hoà Đa. Lại có bến Thị Bảo, nay là bến Gido Đông 


Câu Vĩnh Hảo: ở huyện Tuy Phong. Lại có cầu 
Phú MT. - 


Cầu Thanh Tu: ở huyện Hoà Đa. Lại có các 
cầu Thanh Phúc và Liêm Công. | 


Câu Tân Phú: ở huyện Tuy Lý, lại có các cầu 
Đức Thắng, Sơn Thuỷ, La Giang, Đông Phái, Tân 
Quí, Phước Hải, Phù Mi. - - 


ĐỂ ĐẬP ~- 
Đập Mai Nương: Ö xã Đắc Nhân huyện Yên 
Phước do dân Kinh và dân Thổ đắp để tưới ruộng. 


Đập Nha Trỉnh: từ huyện lị đến cầu Giao Đông, 
để tưới ruộng. 
Đáp Đồng Mới: ở thôn. Mã Lăng, Shï3 tây bắc 


huyện Hoà Đa. Tương truyền dọ người Chiêm Thành 
đắp, sau hễ đấp lại sụt, năm Tự Đức thứ 19 sửa lại. 
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Đàn Xã Tắc: ở phía tây tỉnh thành, thớn Thuỷ. 
Tú, huyện Hoà Đa, dựng năm Minh Mệnh thứ 19. 


Đàn Tiện Nông: ở phía bắc. tỉnh thằnh, thôn 
Đông An, dựng năm Minh Mệnh thứ 19. 


Đàn Sơn Xuyên: ở ngoài quách phía tây tỉnh 
thành, dựng năm Tự Đức thứ5. _ 


Văn M;ếu: ở phía tây tỉnh thành, địa phận bai 
thôn Bình Thuỷ và Lạc Sơn, " năm Minh Mệnh 
thứ 1. 


Miếu Hội Đông: ở: } phía lở tỉnh thành, thôn: 
Thuỷ Tú, trước ở phía nam. Ni n Rí, m3 năm 
Minh Mệnh thứ S§. 


Miếu vua Chiêm Thành: ö phía tây bắc tỉnh 
thành thôn Xuân Hội, dựng năm Minh Mệnh thứ 14. 


_Miếu Thành Hoảng: ở phía tây nam tỉnh thành, 
thôn Long Lễ, đựng năm Thiệu Trị thứ 2. 


Đền Thiên YA Na Diễn Đà: ở thôn Vĩnh An 
huyện Hoà Đa, thờ Thiên Y A Na Diễn Bà chúa 
Ngọc; sau tượng thân có 5 hòn đá nhỏ, một hòn dài 
1 thước 9 tấc, tròn thước. 8 tấc, một hòn dài 1 thước 
2 tấc, tròn 1 thước 9 tấc, một hòn dài 6 tấc, tròn 1 
thước 2 tấc, một hòn dài 6 thước, tròn 1 thước 8 tấc, 
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một hòn đài 5 tấc, tròn 1 thướẻ 8 tấc. Tương truyền 
5 hòn đá ấy là chỗ giáng hương, không biết tự đâu 
bay đến, người Thổ từng muốn lấy mà không được, 
trải lâu năm thành đá. Lại có một phiến đá xanh có . 
hai chữ “Thiên Y” người Thổ thấy linh đị bèn lập 

đền thờ. Đầu đời Gia Long đặt một viên tự thừa. ˆ 


Miếu Thần Nông: ở thôn Bình Thuỷ, thờ ba vị 
Viêm Đế, Hoàng Đế và Hậu Tắc tục gọi là miếu 
Thần Nông. Đầu đời Gia Long đặt chức tự thừa. 


Miếu Nam Hải: ở phía tây núi VỊ Nê thôn - 
Thạch Long, thờ thần Nam Hải (Long Vương). Năm 
Ất Mão đầu đời trụng hưng, Thế Tổ đến chơi đền, 
tặng một đôi tán. Trước đền là động cát, trước kia 
có đài phong hoả, nay bỏ. 


_ Đền Thiên Hậu: ở ngoài quách của tỉnh thành; 
trước mặt nhìn ra sông, phía bắc sông có gò cát để; 
do người Thanh dựng để thờ thần Thiên Hậu. Thần 
người Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) họ 
Lâm, về dòng Cửu Mục công, con gái thứ hai của 
Ôn Cổng, nãm 8 tuổi học tiên, 16 tuổi luyện đơn 
thành chín chuyển (cửu chuyển), Ø1 mưa, ØỌI gIÓ 
ứng ngay. Đời Tống có người đi biển, gặp bão 
thuyền gần đắm, bỗng giữa trời hiện ra một người 
tự nói ta là con gái Ôn Công xuống để cứu giúp. 
Chốc lát gió yến, thuyển được vô sự. Việc tâu lên, 
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nhà Tống phong làm Phu nhân, nhà Minh phong 
làm Thiên phi, nhà Thanh phong làm Thiên hậu. 
Hàng năm cứ ngày rằm tháng 7 thì mở hội, người 
đến xem rất đông. . 


Đền Thân Bạch Hổ. ở trên hỗ Trắng ở Ba s Động 
thôn Vĩnh An. 


| Đền Thân Ô Cam: ở ở trên ì núi iÔ Cam huyện 
Tuy Phong, thờ phu nhân Cố Hi rất thiê ng. 


Đền Quan Công: ở huyện Tuy Lý. 


Đên Thân Dương Tu: ở huyện Hoà Đa, tục gọi 

là đền Dương Tu, đền có tượng đá. Đất ấy có trăm 

con trâu không tăng, không giảm, qua lại trên bãi 

biển, tính rất hiển lành, không dữ như trâu núi. 

Tương truyền là trâu của thần, người săn bắn không 
dám phạm đến. _ 


Đền Bái Cương Hầu: ở thôn Nhân Sơn. Đầu bản 
triểu, có viên Cai cơ Phong Bái Cương Hầu có công 
đẹp yên người Man, chết đuợc phong làm phúc thần. 


Đền Thần Thiện Mĩ: ở thôn Thiện Mĩ. Đầu 
đời trung hưng có người tên là Tài Nhị Lan họp 
đảng để ứng nghĩa ở núi Trà Bang, lấy tiền đồng 
kết làm áo giáp, mặt giáp ra trận, đánh đâu được 
đó. Sau bị giặc giết, hiển linh ở đây, dân địa 
phương lập đền thờ. 


` 
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_Đên Ca Hoạch: ð huyện Hoà Đa. Ca Hoạch 
Bát là đầu mục sách Man hoang La Uyển ở Bình 
Thuận. Nắm Minh Mệnh thứ 15 quan quân tiến đánh 
thì người ấy đi theo dẫn đường cho quan quân, bắt 
chém được đầu só nghịch. Đến khi quan quân rút 
về thì dư đảng nghịch là Tuân Lí lại họp người Mạn 
úp bắt Ca Hoạch Bát, doạ dẫm trăm cách, Bát vẫn 
không theo, mắng trà nói: “Ta đã là bẩy tôi của 
vua trời thì sao lại theo nghịch đẳng!”. Bèn đập đầu 
vào gốc cây thông mà chết. "Việc tâu lên, vua hạ 
chiếu dựng ‹ đền thờ và hậu cấp cho gia đình. Lại có 
thơ ngự chế của vua khắc vào bia đá. 


CHÙA QUÁN 


_ Chùa Bảo Sơn: ở trên núi Bảo Sơn địa phận ba 
thôn Thiện Chính, An Hải và Xuân Hoà; sau chùa 
có hai cái tháp cổ (tục gọi chùa Tháp). Đầu đời 
trung, hưng Thế Tổ: đến chơi, cho tên hiện nay; có 
biển tài ~ 

_ _NHÂN TT N 
_ Nguyễn Đăng Hựu: người huyện Hoà Đa, có 
học thuật, biết binh pháp. Đầu đời trung hưng làm 
cai cơ, sau đổi sang văn chức, làm kí lục Phiên Trấn, 
trải thăng đến Thượng thư Binh bộ, già về hưu. Đầu 
đời Minh Mệnh Tri phủ Bình Thuận là Tô Trần đến 
yết kiến, hỏi về thuật trị dân, Hựu nói “Người yêu 
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trâu thì phải đập lằng®, người yêu dân thì phải trị 
bọn lại dịch”. Khi 80 tuổi, gặp lễ mừng lục tuần của 
Tuyên Nhân Hoàng Thái hậu, đến Kinh mừng thọ, 
nhân ở lại rồi chết, vua tặng Hiệp biện,Đại học sĩ. 


Vũ Văn Lân: đầu đời trung hưng, có công theo 
đi Vọng Các, làm Khâm sai thuộc nội Chưởng cơ, 
hành chức Trấn phủ Bình Thuận, rồi chết. : 

Nguyễn Văn Tại: đầu đời trung hưng theo đi 
đánh giặc có công, lắm Phó.Chưởng chi Tráng vũ 
Tiền chi, Khâm sai Cai cơ. Năm Canh Thân theo đi 
đánh Qui Nhơn, ốm chết, được 'tặng Kệ vác 2 cơ, thờ 
ở đền Biểu Trung. | 


Phan Tiến Tuấn: người huyện Tuy Lý; đầu đời 
trung hưng làm Hần Lâm viện, đổi đi đạo Phố Hài. 
Đời Gia Long ra làm Tham hiệp Nghệ An, rồi chết. 


Đặng Đúc Thuật: không rõ quê quán, ngụ. ở huyện 
Yên Phước dạy học trò. Năm Mậu Thận đầu đời trung 
hưng đại binh thu phục Gia Định, Thuật cầm gậy đến 
yết kiến, được trao chức Giám nghị. Thuật tính thẳng 
thắn, gặp việc dám nói, vua thường ưu đãi. Sau tòng 
chỉnh chết ở giữa đường, khi Thuật ở Gia Định, bọn 
Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định và 
Nguyễn Hương mg tiếng về thơ, đều thờ làm " 


m†ằng Ruôi râu gi _ “ ng _ l : " N: 
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thi học ở Gia Định thịnh lên là bắt đầu từ đấy. Nguyễn 
Hương hguyên là là người Bình Thuận, đầu đời trung 
hưng làm Hàn Lân viện thị thư, rất có tiếng văn học, 
duy tính lười biếng, bổ quan về nhà; rồi chết. | 


ˆ: Nguyễn Nhược Sơn: người huyện Yên Phước; 
đầu đời Minh Mệnh được trao chức Hàn Lâm viện 
điển bạ, trải làm đến Bố chánh Thanh Hoá, có tội bị 
cách, rồi được khởi phục, thăng Thị giảng Học s1, lại 
bị cách, rồi được khởi phục chức chủ sự. Đầu đời Tự 
Đức, trải thăng đến Án sát Nghệ An, lại bị biến, rồi 
chết: Ông là người thông minh, lại có khí khái tự do, 

_ trải làm quan Ở trong ở ngoài hơn hai chục năm, hoạn 
đồ vất vả mà người ta đều yêu tính hào phóng 


- Bùi Tăng Huy: đậu Hương cống ở Gia Định, khoa 

Kỉ Mão đời Gia Long. Đầu đời Minh Mệnh làm Phủ 

_ đoãn Thừa Thiên, bị cách, rồi được khởi phục, thăng 

dẫn đến Bố chánh Cáo Bằng. Năm Minh Mệnh thứ 14 

nghịch Vân lầm phản, vậy tỉnh thành, ngoại viện bị 

tuyệt, Huy cùng với Án sất là Phạm Đình Trạc và Lãnh 

binh Lạng Sơn là Phạm Văn Lược đều tử tiết cùng 
một ngăy, tặng Tham tri LỄ bộ, thờ ở đến Tam Trung. 


HIẾU TỬ 
Nguyễn Văn Liễu: tám tuổi mô côi cha, thờ mẹ 
có hiếu, mẹ chết, làm lều ở mộ 3 năm, người ta khen 
là hiếu. Năm Minh Mệnh thứ 8 được biểu dương. 
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_THỔ SÂN. 


| | Vải trắng: có thuế, mỗi năm mỗi người nộp 4 
tấm, người già và người ốm nộp một nửa. 


Sắt chín: có thuế, đồng niên thu 600 cân linh. 
.áp 0n§: có thuế : đồng niên thu 159 cân linh. 


Kì nam: có thuế, hương hộ mỗi người cả năm 
nộp 1 cân § lạng.. 


Trâm hương: ba loại kể trên đều sản tự các 
sách man Thuận Thành. 


._ Cát lồi có tên là lỗ sa, x xuất tự hai huyện 
Yên Phước và. ' UY Phong; có thuế, đồng. niên thu 
170 cần. - 


Dâu ráu, dầu trám: đều sản ở sơn phận các huyện. 

Quả nhãn: núi cát các huyện sản rất nhiều, 
sản ở huyện Tuy Lý ngon nhất. 

Gỗ cẩm văn: sản ở sơn phận huyện Hoà Đa. 

Gỗ mun: núi ở huyện Tuy Lý rất nhiều. 

Cả san hô: sinh ð bến đường, cành và thân 
như cây xương rồng, lá như hình xương sườn. Đất 
ấy có cỏ gai (tục gọi là gai tầm đã), gai đâm vào da 
thì dần dẫn sưng và loét ra, lấy lá cỏ san hô giã mà 
bôi vào thì lành ngay. Giã tỏi mà bôi cũng lành. 
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Cỏ bôn bôn: lá như lá:cải. Đất ấy có loại rắn 
độc bằng ngón tay út, lưng có văn, tục gọi là rắn 
cùng i ma, cắn người thì độc phát khiến người ta ngủ 
rồi chết, lấy lá bồn bôn giã mà đắp thìlành 


_ Đệm trắng: có thuế, mỗi người 15 bó. - 


_ Thuận sâm: tức lả sâm Bình Thuận, núi cát 
các huyện đều có. : 


Tâm gửi cây dâu: tang kí nh: Nhuải ở nhà 
người ta trong các huyện rất nhiều. 

Ý đĩ: các huyện đều có. 

_ Mây rằng, mây trắng: sơn phận các huyện đều có. 


Muối: có thuế, mỗi mẫu mỗi năm nộp 7 
phương, chiết nộp 2 tiền Tưỡi. 


Ngà với: có thuế, mỗi năm 415 cân. 
Sữừng tÊ: có thuế, mỗi năm 18 cần. 
Trâu rừng: huyện Tuy Lý rất nhiều. 
Anh vũ, chim công: các huyện đều có. 
_ Yến sào: có thuế, mỗi người một năm10 lạng. 


_ Nước mắm: có thuế, mỗi người mỗi năm 8 vò, 
NHP= già người ốm nộp một nửa. 


Mắm ướp, mắm mòi,. mắm cá thu: ba loại kể 
trên có thuế, mỗi người mỗi năm 1 vờ. 


180 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Cá voi: tương truyền ngày mùng 2 tháng 2 năm 
Nhâm Ngọ, người thôn Sơn Hải huyện Yên Phước 
thấy một đoạn xương cá voi, một cái thùng gỗ thông, 
từ ngoài bến trôi vào, người trong thôn cùng nhau 
khiêng cái xương ấy bỏ vào thùng, muốn tìm đất 
để chôn thì khiêng không thấy động đậy, rồi bỗng 
linh cá voi phụ vào người mà nói rằng: “ta ở đây 
thôi, không nên chôn chỗ khác ”. Người trong thôn 
cho là thần, bèn chôn ở đấy và lập đền thờ. Đền ở 
phía nam đầm thôn ấy, có tượng đất, sau tượng có - 
quan tài sơn son, có hiệu là “Nam hải cự tộc ngọc 
lân chỉ thần”, cầu đảo rất nghiệm. 

_ Đồi môi, xà cừ, ốc tai voi, sò, tôm hùm, cá 
mực, bóng cá, vây cá, dâu cá: hải phận các huyện 
đều có. 


Lúa, ngô, đậu, trái giấy, 


Ngựa, trâu, bò, đê, chó, lợn, hươu, nai, vơi, cọp, 
sấu, tê. : 
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ĐẠI NAM. Xuz KH ng CHÍ. 
'QUYỀN XI _ 


_ TỈNH HÀ NỘI _ 


__. Đông tây cách:nhau 25 dặm, nam bắc cách 
nhau 129 dặm. Phía đông đến sông Nhị đối ngạn 
với địa giới huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh 1 đặm. 
Phía tậy đến địa giới huyện Đan Phượng tỉnh Sơn 
Tây 24 dặm. Phía nam đến sông Thanh Quyết đối 
ngạn địa giới huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình 124 
đặm. Phía bắc đến sông Nhị đối ngạn với địa giới 
huyện Gia,Lâm tỉnh Bắc Ninh 8 dặm. Phía đông 

. nam đến địa giới huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình 
130 dặm. Phía tây nam đến địa giới huyện Mĩ 
Lương tỉnh Sơn Tây 66 dặm. Phía đông bắc đến 
sông Nhị đối ngạn với địa giới huyện Đông Ngàn 
tỉnh Bắc Ninh 3 dặm. Phía tây bắc đến sông Nhị 
đối ngạn với địa giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn 
Tây 14 dặm. Từ tỉnh lj đi về phía nam đến Kinh 
1.104 đặm. 
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PHẦN DẤ 


“Theo thiền văn thuộc về khu vực sao Dực, sao 
Chẩn, về tinh thứ sao Thuần vĩ. (Theo sự suy trắc 
năm Minh Mệnh thứ 18, cao nhất là 20 độ 33 phân 
30 sao, lệch về phía tây 1 độ 30 phân). 


DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH. 


Đời Hùng Vương xưa là bộ Giao Chỉ; đời Tần 
thuộc nước của An Dương Vương; đời Hán là bộ 
Giao Chỉ; đời Tuỳ là quận Giao Chỉ; đời Đường là 
An Nam đô hộ phủ, bấy giờ mới đắp thành Đại La. 


Nước ta nhà Đinh đầu đời Thái Bình gọi lä 
đạo; nhà Tiền Lê, đầu đời Ứng Thiên gọi là lộ. 


Nhà Lý đâu đời Thuận Thiên làm Đô Thành, 
lại gọi là Nam: Kinh, thành gọi là Thăng Long - 
(trước gọi là Long Thành), phủ gọi là Ứng Thiên 
(Lý Thái Tổ dựng kinh đô ở thành Đại La, thấy 
rồng vàng hiện ở trước thuyỀn ngự, nhân đấy đặt 
tên thành là Thăng. " và đặt tên: đất là phủ 
Ứng Thiên). 


Nhà Trần đầu đời Thiệu Bảo đổi là Trung: Kinh. 


Thời thuộc Minh làm trị sở của ba ti phủ Giao 
Châu và gọi là thành Đông Quan. (Đại Thanh nhất 
thống chí chép: phủ Giao Châu lãnh 5 châu là 
Phúc Yên, Uy Man, Lị Nhân, Từ Liêm và Tam 
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Đái. 13 huyện là Đông Quan, Từ Liên, Thạch 
Thất, Phù Lưu, Thanh Đàm, Thanh Oai, Ứng Bình, 
Bình Lục, Lị Nhân, Yên Lẩng, Yên Lạc, Phù Ninh 
và Lập Thạch) (2 châu Từ Liêm và Tam Đái, 5 
huyện Thạch Thất, Yên Lãng, Yên Lạc, Phù Ninh 
và Lập Thạch nay đều thuộc tỉnh Sơn Tây). (Thiên 
hạ quận quốc lợi bệnh thư của Cố Đình Lâm chép: 

năm Minh Vĩnh Lạc thứ 5 mới đặt phủ Giao-Châu 
lãnh 2 huyện Đông Quan và Từ Liêm; châu Ì Phúc 
Yên (trước là Thượng Phúc) lãnh 3 huyện Bảo 
Phúc (trước là Thượng Phúc), Phù Lưu và Thanh 
Đàm (trước là Long Đàm); châu Ủy Man lãnh 4 
huyện Sơn Định (trước là Sơn Minh), Thanh Oai, 

Ứng Bình (trước là Ứng Thiên) và Thái Đường: 
châu Lj Nhân lãnh 6 huyện Thanh Liêm, Bình Lục, 

Cổ Bảng, Cổ Giả, Cổ Lễ và Lị Nhân. Như thế số 
châu huyện gồm 5 châu và 23 huyện; năm thứ 6, 
đem đất các huyện Bảo Phúc, Sơn Định và Thanh 
Liêm họp vào bản châu. Ñăm thứ 13 đem đất 
huyện Thái Đường hợp vào châu Uy Man, đất 
huyện Cổ Lễ hợp vào châu Lị Nhân; năm thứ 17, 
đem đất huyện Thanh Đàm thuộc châu Phúc Yên 
hợp vào huyện Đông Quan, đất huyện Phù Lưu 
hợp vào châu Phúc Yên, đất huyện Thanh Oai hợp 
vào châu Uy Man, đất huyện LỊ Nhân hợp vào 
châu Lị Nhân. . 
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_Năm Thuận Thiên thứ 3, đổi Đông Quan làm 
Đông Kinh, lại gọi là Trung Đô. Đời Quang Thuận 
đặt phủ phụ quách của Kinh thành, đổi phủ Ứng 
Thiên làm Phụng Thiên, lãnh 2 huyện Quảng Đức 
và Phụng Thiên. Từ đời Hiển Tông trở đi gọi là 
Đông Đô (đời Lê Hiển Tông gọi là Thanh Hoá là 
-Tây Đô, nên gọi thành Thăng Long là Đông Đô). 
Tây Sơn gọi là Bắc Thành. | 


Bần triểu năm Gia Long thứ nhất, đặt t Bắc 
Thành tổng trấn lãnh 11 trấn, trong ấy có năm 
nội trấn là Sơn Nam Thượng, Sơn NamHạ, Sơn 
Tây, Kinh Bắc, Hải Đương và sáu ngoại trấn là 
Tuyên Quang, Hưng Hoá, Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Thái Nguyên và Quảng Yên. Năm Minh Mệnh thứ 
12 bỏ Bắc Thành tổng trấn, chia tỉnh hất, đem 
huyện Từ Liêm thuộc tỉnh Sơn Tây đổi lệ vào phủ 
Hoài Đức, lại lấy 3 phủ Ứng Hoà, Lý Nhân và 
Thường Tín thuộc.Sơn Nam đặt riêng làm tỉnh Hà 
Nội và đặt chức tổng đốc Hà - Ninh coi cả hai tỉnh 
Hà Nội và Ninh Bình. Ở Hà Nội đặt hai ti bố chính 
và án sát. Năm thứ 13 đặt thêm phân phủ Ứng 
Hoà và Lý Nhân; năm thứ 15 gọi là Bắc Kì (gọi 
chung cả 13 tỉnh). Năm Tự Đức thứ 5, bỏ phân 
phủ, lại bỏ bớt quan lại, huyện Thọ Xương, kiêm 
nhiếp Vĩnh Thuận, huyện Thanh Liêm kiêm nhiếp 
Bình Lục, huyện Hoài An do phủ Ứng Hoà kiêm ˆ 
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nhiếp huyện Duy Tiên do phủ Lý Nhân kiêm 
nhiếp: Nay lãnh 4 phủ 15 huyện®'). 


__ Phủ Hoài Đức: ở cách tỉnh thành 7 đặm về sih 
tây. Đông tây cách nhau 19 đặm, nam bắc cách nhau 
40 dặm, phía đông đến sông Nhị đối ngạn với địa 
giới huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh 9 đặm, phía tây 
đến địa giới các huyện Đan Phượng và Yên Sơn tỉnh 
Sơn Tây 10 dặm, phía nam đến địa':giới huyện Thanh 
Trì, phủ Thường Tín, phía bắc đến sông Nhị đối ngạn 
với địa giới huyện Đông Ngàn tỉnh Bắc Ninh và địa 
giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây 9 dặm. Nguyên 
là đất huyện Long Biên đời Hán, nhà Tống tách đặt 
huyện Tống Bình, nhà N am Tề làm quận Tống Bình, 
gồm 3 huyện là Quốc Xương, Nghĩa Hoài và Tuy 
Ninh. Nhà Tuỳ bồ tên quận, đổi làm châu Tống Bình. 
Nhà Đường, năm Vũ Đức thứ 4 đem 2 huyện Tống 
Bình và Bình Đạo thuộc Giao Châu đặt làm châu 
Tống, lại tách đặt 2 huyện Hoằng Giáo và Nam Định. 
Năm thứ 5, tách huyện Nam Định thuộc châu Tống 
đặt lại huyện Giao Chỉ và đặt huyện Hoài Đức, đầu 
đời Đại Lịch đời quận trị đến tuyên tay Bình, đắp 


@) 'Năyn1888 = dân. Pháp lớ Hà Nội, làm nhượng địa, đổi hai 
huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận làm huyện Hoàn Long, đổi tên tỉnh 
Hà Nội là Hà Đông, dời tỉnh ly đến xứ Cẩu Đơ. Năm 1890 tách phủ 
Lf Nhân ra đặt lầm tỉnh Hà Nam; năm 1909 tách châu Lạc Xuyệt No 
tỉnh.Hòa Bình cho vào tỉnh Hà Nam. | _ 
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thành Đại La. Nhà Lý gọi là thành Thăng Long. Thời 
thuộc Minh là trị sở của phủ Giao Châu. Nhà Lê, đời 
Vĩnh Thuận gọi là phủ Phụng Thiên, lãnh 2 huyện 
Vĩnh Xương và Quảng Đức, đặt các chức Phủ Doãn 
và Thiếu Doãn. Bản triều, năm Gia Long thứ 4 đổi 
tên hiện nay, đặt chức tuyên phủ sứ và án phủ sứ, lệ 
thuộc Bắc Thành, năm Minh Mệnh thứ 8 đổi đặt tri 
phủ; năm thứ 12, đem huyện Từ Liêm thuộc phủ Quốc 
Oai tỉnh Sơn Tây cho lệ vào. Nay lãnh 3 huyện. 


Huyện Thọ Xương©®): huyện lị ở liền tỉnh thành, 
cách phủ Hoài Đức 9 dặm về phía đông nam. Đông 
tây cách nhau 2 dặm, nam bắc cách nhau 9 dặm. 
Phía đông đến sông Nhị đối ngạn với địa giới huyện 
Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh 1 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Vĩnh Thuận 1 dặm, phía nam đến địa 
giới huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 6 dặm, phía 
bắc đến sông Nhị đối ngạn với địa giới huyện Đông 
Ngàn tỉnh Bắc Ninh 3 đặm, nguyên là đất huyện 
Long Biên đời Hán; Hiếu Tông nhà Tống) mới tách 


® Nay là đất nội thành Hà Nội. 

? Nhà Tống chép ở đây phải là nhà Tống (420-477) thời Nam Bắc 
Triều (Trung Quốc), nhưng các vua nhà Tống thời nay không có ông 
vua nào miếu hiệu là “Hiếu Tông” cả, còn nhà Tống do Khuông Dận 
sáng lập ra, có ông vua miếu hiệu là Hiếu Tông (1163-1189), ngang 
với triều Anh Tông và Cao Tông nhà Lý nước ta, nhưng không có lẽ 
gì nhà Tống thời nay lại có quyền đặt huyện và quận Tống Bình. Vậy 
chữ “Hiếu Tông” là chép lầm 
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ra đặt huyện Tống Bình, sau lại đặt làm quận Tống, 
Bình. Thời thuộc Minh là huyện Đông Quan; đời 
Lê Quang Thuận gọi là huyện Vĩnh Xương sau đổi 
tên hiện nay. Đầu đời Gia Long do phủ Hoài Đức 
kiêm.lí. Năm Minh Mệnh thứ 12 mới đặt tr¡ huyện, 
đổi do phủ Hoài Đức thống hạt. sˆ”»G lãnh 8 tổng, 
115 thôn phường: : 


Huyện Vĩnh Thuận ®: huyện lị ở Hến tỉnh thành, 
cách phủ Hoài Đức 6 dặm về phía đông. Đông tây 
cách nhau 5 dặm, nam bắc cách nhau 10 đặm. Phía 
đông đến địa giới huyện Thọ Xương 1 đặm, phía 
tây đến địa giới huyện Từ Liêm 4 dặm, phía nam 
đến địa giới huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 6 
đặm, phía bắc đến sông Nhị đối ngạn với huyện 
Đông Ngàn và huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh 3:dặm. 
Nguyên là đất huyện Long Biên đời Hán. Từ nhà 
Tống về sau thuộc huyện Tống Bình, thời thuộc 
Minh là huyện Đông Quan. Đời Quang Thuận nhà 
Lê gợi là Quảng Đức. Năm Gia Long thứ 4 đổi tên 
hiện nay và do phủ Hoài Đức kiêm lí; năm Minh 
Mệnh thứ 12 mới đặt tri huyện; năm Tự Đức thứ 4 
bỏ tri huyện, do huyện Thọ Xương kiêm nhiếp. Nay 
lãnh 5 tổng, 40 thôn phường, trang trại. Huyện lị ở 
xã Khán Xuân, nay bỏ. 


—— 
@ Nay là đất nội thành Hà Nội. 
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—— Huyện Từ Liêm"): đông tây cách nhau 1 1 đặm, 
nam bắc cách nhau 14 dặm. Phía đông đến địa giới 
huyện Vĩnh Thuận 1 dặm. Phía tây đến địa giới: 
huyện Đan Phượng tỉnh Sơn Tây 10 dặm. Phía nam. 
đến địa giới huyện Thạnh Trì phủ Thường Tín 5 
dặm. Phía bắc đến sông Nhị đối ngạn với địa giới 
huyện Đông Ngàn tỉnh Bắc Ninh và địa giới huyện 

_ Yên Lãng tỉnh Sơn Tây 9 dặm. Nguyên là đất huyện 
Luy Lâu đời Hán. Đời Tuỳ đổi làm huyện Giao Chỉ. 
Đời Đường năm Vũ Đức thứ 4 tách đặt châu Từ 
Liêm, (vì có sông Từ và sông Liêm). Thời thuộc 
Minh huyện Từ Liêm, thuộc phủ Giao Châu. Đời 
Lề Quang Thuận thuộc phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây. 
Bản triều, đầu đời Gia Long cũng theo như thế, năm 
Minh Mệnh thứ 12 đổi do phủ Hoài Đức kiêm lí. 
Nay lãnh 13 tổng, 87 xã thôn sở. Huyện lị trước ở. 
xã Ngải Cầu, nay bỏ. 


_Phủú Thường Tân: ö cách tỉnh thành 31 dặm về 
phía nam. Đông tây cách nhau 20 đặm, nam bắc 
cách nhau 50 dặm. Phía đông đến sông Nhị đối ngạn 
với địa giới huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh và địa 
giới huyện Đông Yên thuộc tỉnh Hưng Yên 10 dặm,. 
phía tây đến địa giới huyện Thanh Oai phủ Ứng 
Hoà 10 dặm, phía nam đến địa giới huyện Duy Tiên 


() Nay cũng là huyện Từ Liêm. 
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phủ:Lý Nhân 32 đặm, phía bắc đến địa giới các 
huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 22 - 
dặm. Nguyên là đất quận Giao Chỉ đời Hán, từ đời. 
Trần trở về trước là châu Thượng Phúc. Thời thuộc: 
Minh là châu Phúc Yên, lãnh:3 huyện. Đời Lê: 
Quang.Thuận đặt tên phủ hiện nay, thuộc thừa tuyên - 
Sơn Nam, vẫn lãnh 3 huyện. Năm Cảnh Hưng thứ 2 
thuộc lộ Sơn Nam; đời Tây Sơn thuộc trấn Sơn Nam: 
thượng. Bản triều đầu đời Gia Long vẫn theo như: 
thế; năm Minh Mệnh thứ 3 thuộc trấn Sơn Nam;_ 
năm thứ 12 đổi lệ tỉnh Hà Nội. Nay lãnh 3 huyện. 


_ Huyện Thượng Phúc©): đông tây cách nhau 
20 đặm, nam bắc cách nhau 23 dặm. Phía đồng 
đến sông Nhị đối ngạn với địa giới huyện Đông 
Yên tỉnh Hưng Yên 10 dặm, phía tây đến địa giới 
hai huyện Sơn Minh và Thanh Oai phủ Ứng Hoà 
10 dặm, phía nam đến địa giới huyện Phú Xuyên 
19 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Thanh Trì 4 
dặm. Xưa là châu Thượng Phúc. Thời thuộc Minh 
đổi làm huyện Bảo Phúc thuộc châu Phúc Yên, lệ 
vào phủ Giao Ghâu..Đời Lê Quang Thuận đổi tên : 
hiện nay, lệ vào phủ Thường Tín. Bản triều vẫn. 
theo như thế, nhưng do = kiêm lí. Khbïg lãnh 12 | 
tổng, 82 xã thôn. 


( Nay là huyện Thường Tín.. 
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Huyện Thanh Trì: ở cách phủ 12 đặm về phía 
bắc, đông tây cách nhau 12 dặm, nam bắc cách nhau 
21 dặm. Phía đông đến sông Nhị đối ngạn với địa 
giới 2 huyện Gia Lâm và Văn Giang tỉnh Bắc Ninh 
và địa giới huyện Đông Yên tỉnh Hưng Yên 6 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Thanh Oai phủ Ứng 
"Hoà 6 đặm, phía. nam đến địa giới huyện Thượng 
Phúc 8 dặm, phía bắc đến địa giới 3 huyện Thọ 
Xương, Vĩnh. Thuận và Từ Liêm phủ Hoài Đức 13 
dặm. Xưa là châu Long Đàm, lệ vào phủ Giao Châu. 
Đời Lê Quang Thuận là huyện Long Đàm lệ vào 
phú Thường Tín, sau đời trung hưng, vì tránh huý® 
đổi làm Thanh Trì, sau lại đổi chữ thanh là trong 
làm chữ thanh là xanh. Bản triểu vẫn theo như thế. 
Nay lãnh 12 tổng, 100 xã thôn phường châu. 


__' Huyện Phú Xuyên: ở cách phủ 26 dặm về phía 
nam. Đông tây cách nhau 15 dặm, nam bắc cách 
nhau 14 dặm. Phía đông đến sông Nhị đối ngạn với 
địa giới huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên 10 dặm, 
_ phía tây đến địa giới huyện Sơn Minh phủ Ứng Hoà 
5 dặm, phía nam đến địa giới hai huyện Nam Xang 
và Duy Tiên phủ Lý Nhân 6 dặm, phía bắc đến địa 
giới huyện Thượng Phúc 8 dặm. Xưa là đất huyện 
Phù Lưu. Thời thuộc.Minh do châu Phúc Yên lãnh, 


°® Vụa Lê Thế Tông (1573.— 1599) nhà Lê, húy là Duy Đàm 
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lệ vào phủ Giao Châu. Đời Lê Quang Thuận là 
huyện Phù Vân, đổi lệ vào phủ Thường Tín. Đời 
Quang Thiệu đổi làm Phú Nguyên, nhà Mạc đổi 
tên hiện nay?. Nay lãnh 11 tổng, 82 xã thôn. 


__ Phủ Ứng Hoà: ở cách tỉnh thành 56 đặm về phía 
tây nam. Đông tây cách nhau 74 dặm, nam bắc cách 
nhau 83 đặm. Phía đông đến địa. giới hai huyện 
Thượng Phúc và Phú Xuyên phủ Thường Tín 32 đặm, 
phía tây đến địa giới huyện Mĩ ï Lương tỉnh Sơn Tây 
42 dặm, phía nam đến địa giới hai huyện Kim Bảng 
và Duy Tiên phủ Lý Nhân 50 dặm, phía bắc đến địa 
giới huyện Từ Liêm phủ Hoãi Đức 33 đặm. Nguyên 
là đất quận Giao Chỉ đời Hán. Đời Lý là phủ Ứng 
Thiên, sau đổi làm huyện. Thời thuộc nhà Minh đổi 
làm Ứng Bình thuộc châu Uy Man lệ vào phủ Giao 
Châu. Đời Lê Quang Thuận lại đặt làm phủ Ứng 
Thiên, thuộc Sơn Nam thừa tuyên, lãnh 4 huyện. Năm 
Cảnh Hưng thứ 2, thuộc Sơn Nam thượng lộ. Đời Tây 
Sơn thuộc Sơn Nam thượng trấn. Bản triều đầu đời 
Gia Long vẫn theo như thế; năm thứ 14 đổi tên hiện 
nay. Năm Minh Mệnh thứ 3, thuộc trấn Sơn Nam; 
năm thứ 12 đổi thuộc tỉnh Hà Nội;:hăm thứ 13 tách 
lấy bai huyện Chương Đức và Thanh Oai đặt làm phân 
phủ. Năm Tự Đức thứ 5 bỏ phân phử, lại lãnh 4 huyện. 


() Vì huý Mạc Phúc Nguyên (1546 - 1561) nên đổi Nguyên làm Xuyên 


192 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


| Huyện Sơn Minh©): đông tây cách nhau 14 đặm, 
nam bắc cách nhau 16 đặm. Phía đông đến địa giới 
hai huyện Thượng Phúc và Phú Xuyên phủ Thường 
Tín 12 dặm, phía tây đến địa giới hai huyện Hoài. 
An và Chương Đức 13 dặm. Nguyên là huyện Sơn 
__ Minh, thời thuộc Minh đổi làm Sơn Định, thuộc châu 
Uy Man, lệ vào phủ Giao. Châu. Đời Lê Quang. 
Thuận lại theo tên cũ, do phủ Ứng Hoà kiêm lí. Bản 
triểu vẫn theo như thế. Nay lãnh 8 tổng, 75 xã thôn. 
. Huyện Hoài An®: ở cách phủ 7 dặm vỀ phía 
nam; đông tây cách nhau 19 đặm, nam bắc cách 
nhau 26 đặm. Phía đông đến địa giới huyện Sơn 
_ Minh 5 dặm, phía tây đến địa giới huyện Mi Lương 
— tỉnh Sơn Tây 14 dặm, phía nam đến địa giới huyện _ 
- Kim Bảng phủ Lý Nhân 26 dặm, phía bắc đến địa - 
_ gIới hai huyện Sơn Minh. và Chương. Đức 6 dặm.. 
Thời thuộc Minh là đất hai huyện Phù Lưu và Thái - 
Đường, nay xét các xã trong hạt huyện có tên hai 
xã Phù Lưu và Thái Đường. Đời Lê Quang Thuận 
_ mới đặt tên huyện này, do phủ thống hạt. Bản triều 
vẫn theo như thế, năm Tự Đức thứ 4, bổ tri huyện, 
do:phủ kiêm nhiếp. Nay lãnh 4 tổng, 50 xã thôn 
phường SỞ. Độ sở trước ở xã Đặng Xá, nay bỏ. 


® Nay là huyện NỮngHồn lv Ẻ : 
® Là đất huyện Ứng Hòa và huyện Mĩ Đức ngày nay. 
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Huyện Chương Đức®): ở cách phủ 14 đặm về 
phía đông nam; đông tây cách nhau 22 dặm, nam 
bắc cách nhau 78 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Thanh Oai.7 dặm, phía tây đến địa giới huyện MI- 
Lương tỉnh Sơn Tây 15 dặm, phía nam đến địa giới 
huyện Hoài An và địa giới huyện Gia Viễn tỉnh Ninh 
Bình 56 dặm, phía bắc đến địa giớihuyện Yên Sơn 
22 dặm. Đặt từ đời Lê Quang Thuận, lệ vào phủ . 

- Ứng Hoà. Bản triều vẫn theo như thế; năm Minh 
— Mệnh thứ 13, đặt làm phân phủ, năm Tự Đức thứ5 - 
__ bỏ phân phủ, đặt tri huyện. vẫn do phủ Ứng Hoà - 


thống hạt. Nay quản lãnh 9 tổng,. 69 xã thôn trại SỞ, co 


- Huyện Thanh Oai: ở cách phủ 17 dặm về phía ˆ 


đông bắc; đông tây cách nhau 11 dặm, nam bắc cách 
nhau 33 dặm. Phía đông đến địa giới bai huyện. 
Thượng Phúc và Thanh Trì phủ Thường Tín 7 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Chương Đức 4 dặm, 
phía nam đến địa giới huyện Sơn Minh 20 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Từ Liêm 13. dặm. Có lẽ là 
đất Đỗ Động xưa, tên Thanh Oai mới có từ đời Lý 
(Lý Cao Tông, năm Trị Bình Long Ứng thứ 3 gọi là. 
Hương. Thanh Oai sau là là huyệ n); thời thuộc Minh, 


ú 0 Nay là “huyền à Chương Đức. : 
_ * Đại Việt sử kí toàn thư (quyển IV tờ 25) chép năm Trị Bình löng " 

Ứng thứ 3. người Man ở núi Tản Viên thuộc châu Quốc Oai đánh 'phá 

MưỚNG Thanh Oai, quân tụng rất =: | 
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huyện này thuộc châu Uy Man, lệ phủ Cao Châu. 
Đời Lê Quang Thuận cho lệ vào phủ Ứng Hoà, sau 
lại đổi chữ thanh làm chữ thanh. Bản triều vẫn theo 
như thế. Nay quản lãnh 12 tổng. 93 xã thôn trang. 


_ Phủ Lý Nhân: ở cách tỉnh thành 90 dặm về 
phía đông nam, đông tây cách nhau 56 dặm. nam 
bắc cách nhau 77 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 

_ Thượng Nguyên tỉnh Nam Định 9 dặm, phía tâ y đến 
địa giới huyện Chương Đức 47 dặm. Phía nam đến 
bến Doan Vĩ đối ngạn với địa giới huyện Gia Viễn 
tỉnh Ninh Bình 40 dặm. Phía bắc đến địa giới huyện 
Phú Xuyên. phủ Thường Tín 37 dặm. Đời Hán là. 

_ đất quận Giao Chỉ. Từ đời Trần về trước là châu L¡ 

_ (Lợi) Nhân. "Thời thuộc Minh lệ vào phủ Giao Chân, 
lãnh 6. huyện; đời Lê Quang Thuận gọi là Lị Nhân 
và thăng làm phủ, thuộc Sơn Nam thừa tuyên lãnh 
5 huyện. Năm Cảnh Hưng thứ 2 thuộc Sơn Nam 
thượng lộ. Đời Tây Sơn cho thuộc Sơn Nam thượng 

trấn. Bản triểu đầu đời Gia Long cũng theo như thế; 
_ năm Minh Mệnh thứ 3 đổi tên hiện nay và cho thuộc 
_ trấn Sơn Nam; năm thứ 12 đổi lệ vào tỉnh Hà Nội; 
năm thứ 13 trích lấy hai huyện Nam Xang và Bình 
Lục đặt làm phân phủ; năm Tự Đức thứ 5 bỏ phân 
phủ, lại lãnh 5 huyện. | | : 


| Huyện Kim Bảng: đông tây sánh nh 20 dặm, 
tam bắc cách nhau 22 đặm. Phía đông đến địa giới 
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_ hai tiyêu Duy Tiên và Thanh Liêm 3 dặm, phía _ 
_ tây đến địa giới huyện Chương Đức phủ Ứng Hoà 
_ và địa giới huyện Yên Hoá tỉnh Ninh Bình 7 dặm, _ 
_ phía nam đến địa giới huyện Thanh Liêm 3 dặm, ˆ 
_ phía bắc đến địa giới hai huyện Sơn Minh và Hoài - 
- An phủ Ứng Hoà 10 dặm. Từ đời Trần trở về trước. 
_gọi là Cảo Bảng. Thời thuộc Minh do châu LỊ Nhân. 
lãnh, lệ vào phủ Giao Châu. Đời Lê Quang Thuận _. 
-_ đổi tên hiện nay và cho lệ vào phủ Lý Nhân. Đời . 
Tây Sơn đổi làm lị sở của Sơn Nam thượng trấn. 


Bản triểu đầu đời Gia Long vẫn theo như thế; năm - _ 


Minh Mệnh thứ 13 đổi đo dc kiêm H. Nay lãnh 6 ~ 
tổng, 57 thôn trang SỞ... : | | 


| Huyện Duy Tiên: Ở cách phủ 13 dặm về } phía 
đông bắc, đông tây cách nhau 13 dặm, nam bắc cách 
nhau 22 dặm. Tính từ huyện thành cũ là xã Ninh 
Lão, thì phía đông đến địa giới huyện Nam Xang 9 

_ đặm, phía tây đến địa giới huyện Kim Bảng 4 đặn, 
phía nam đến địa giới hai huyện Kim Bảng và Bình 
Lục 11 đặm, phía bắc đến địa giới huyện Phú Xuyên 
phủ Thường Tín 11 đặm. Mới đặt từ đời Lê Quang 
Thuận, gọi là huyện Duy Tân, lệ vào phủ Lý Nhân, 

_ sau đời trung hưng, vì tránh tên huýt đổi tên hiện 

= Mơ; Bản t triều vẫn theo như thế. Trước do phủ Lý Š 


—) Lê Kính Tông (600: 1619) óyn Duy Tân. ' 


ded 66052.pdf at Tue Aua 28 08:45-06 ICT 2012 


Nhân thống hạt, nã m Tự Đức thứ 5 bỏ tri huyện do 
phủ kiềm nhiếp. Nay lãnh 6 tổng, 60 xã thôn trang. 


LỊ sở cũ trước ở xã Ninh Lão, năm Minh Mệnh thứ "_. ' 


18, đóng nhờ ở phủ thành, nay bỏ. 


_ Huyện Thanh Liêm: ở cách phủ 7 đặm về phía 
nam; đông tây cách nhau 26 dặm, nam bắc cách 
nhau 30 đặm. Tính từ huyện thành cũ là xã Hương 
Ngãi thì phía đồng đến địa giới huyện Bình Lục 13 
dặm, phía tây đến địa giới huyện Kim Bảng và sơn - 
phận huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình 13 dặm, phía 

_ nám đến giang phận huyện Gia Viễn và địa giới 
huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 25 đặm, phía bắc đến 
địa giới hai huyện ¿ kim Bảng và Duy Tiên 5 đặm: - 
Từ đời nhà Trần về trước gợi là Thanh Liêm. Thời 
thuộc Minh do châu L4 Nhân lãnh, lệ vào phủ Giao. 
Châu. Đời Lê Quang Thuận đổi làm Thanh Liêm, 
lệ vào phủ Lý Nhân. Bản triều vẫn theo như thế, 
năm Tự Đức thứ 5 bỏ tri huyện, do huyện Bình Lục 
kiêm nhiếp. Nay lãnh 8 tổng, 63 xã thôn trang. LỊ 
sở trước ở xã Hương Ngãi,năm biếng Mệnh h thứ 20, 
Gia nhờ ở phủ thành, nay bỏ. . 


_ Huyện. Nam Xang®: ở cách phủ 50 dặm \ về phía 
đông nam. Đông tây cách nhau 52 dặm, nam bắc 


: —————HD=rErrrree 
t' Bản Nhất thống chí của Thư viện thu học Trung ươñg chép sót 
" . này. hà, là HUYỆN Lý Nhân | 
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cách nhau 17 dặm. Phía đông đến sông Nhị đối ngạn 
với địa giới hai huyện Kim Động và Tiên Lữ tỉnh 
Hưng Yên 8 đặm,.phía tây vượt sông đến địa giới 
hai huyện Duy Tiên và Bình Lục 14 dặm, phía nam 
đến sông Nhị đối ngạn với địa giới hai huyện 
Thượng Nguyên và Mi Lộc tỉnh Nam Định 14 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Phú Xuyên phủ Thường 
Tín 3 dặm. Nguyên là huyện Lj Nhân. Đời Lê Quang 
Thuận làm huyện Nam Xang. Trước do tưng phủ 
kiêm lí, nay đặt tr huyện. 


Huyện Bình Lục: ở cách phủ 23 dặm v về phía 
tây nam. Đông tây cách nhau 8 dặm, nam bắc cách 
nhau 28 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Nam 
Xang 5 dặm, phía tây đến địa giới huyện Thanh 
Liêm 3 dặm, phía nam đến địa giới huyện Ý Yên 
tỉnh Nam Định 16 dặm; phía bắc đến sông Châu 
đối ngạn địa giới hai huyện Nam Xang và Duy Tiên 
12 dặm. Từ đời Trần về trước vẫn có tên huyện. 
Thời thuộc Minh, do châu LỊ quản lãnh, lệ vào phủ 
Giao Châu. Đời Lê Quang Thuận, đổi lệ vào phủ 
Lý Nhân. Đời Tây Sơn đổi tên là Ninh Lục. Bản 
triều đầu đời Gia Long lại theo tên cũ; năm thứ 7, 
do phủ kiêm lí; năm Minh Mệnh thứ 13 đặt trí huyện, 
sau đặt riêng làm phân phủ; năm Tự Đức thứ 5 bỏ 
phân phủ, do phủ Lý Nhân kiêm nhiếp. Nay lãnh 4 
tổng, 37 xã thôn 
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HÌNH THẾ 

- Địa thế ở giữa các tỉnh Bắc Kì, các dãy núi ở phía 
tây nam kéo đến đây mở ra rộng rãi, đất màu đồng 
phẳng, sông Nhị bao bọc phía tả sông Hát vòng quanh 
phía hữu, mặt nam suốt đến Ninh Bình, Nam Định, mặt 
tây thông đến Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang, mặt 
bắc giáp Bắc Ninh, mặt đông giáp Hưng Yên, đường 
thuỷ, đường bộ trôi về. Tỉnh thành nương vào sông, 
bốn mặt là đồng nội, có thể khống chế các hạt khác, 
các triều đại trước đất này là đô hội nổi tiếng, trải sáu 
bảy trăm năm nay tỉnh khí núi sông đã phát tiết hết mà 
đến ì nay vẫn còn là nơi quan khổn hùng tráng 


KHÍ HẬU 


Tháng Giêng mưa nhỏ, hơi rét, còn nhiều gió 
đông, tháng 2 tháng 3 khí hậu trở dần thành điều 
hoà và nắng ấm. Tháng 4, tháng 5 thường nóng nực, 
sau tiết tiểu mãn? nước sông Nhị to dân, ngày 
thượng phục?) mưa nhiều, ngày trung phục và mạt 
phục® nước lũ đổ về, việc đê điều rất là quan hệ. 


Tiểu mãn: tiết nhằm giữa tháng 4 âm lịch, phỏng ngày 21 - 22 tháng 
5 dương lịch. 

2 và ® Sau tiết hạ chí (phỏng 21, 22 tháng 6 dương lịch), ngày nào gặp 
ngày “Canh” lần thứ ba là ngày thượng phục, gặp ngày “Canh” lần thứ 
tư là ngày trung phục; sau tiết lập thu (phỏng ngày 8, 9 tháng 8 dương 
lịch) ngày nào gặp ngày “Canh” lần đầu là ngày mạt phục. Theo thuyết 
ngũ hành xưa, thì “Canh ” thuộc loài kim, mà kim sinh thủy, nên nước to, 
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'Thượng tuần tháng: T (nhằm các ngày 3, 7 và 8) 
mưa nhiều, tục gọi “mưa ngâu”; ngày 9 tháng 9, 
nếu có mưa thì được mùa, không mưa thì mất mùa 
(câu ca dao: mồng chín thá ng chín có mưa, sắm sửa 
_cầy bừa chăm việc ruộng nương; mồng chín tháng _ 
_chín không mưa, bán cả cày bừa bỏ cả ruộng nương). 
Đến tiết sương. giáng? thì nước lũ hết, gió đông 
"bắc giá TẾ, có sương r như muối (tục gọi sương muối) 
thì cây cổ bị thương tổn nhiều. Đại thể khí hậu trong 
một năm hè thu nhiễu mưa, đông xuân nhiều nắng, - 
đứa ‹ cấy hai, mùa, ruộng cao cấy vào những tháng 
_ hề, thu hoạch, vào mùa đông, ruộng trũng, cấy vào 
_những tháng mùa đông, thu hoạch vào mùa hè, từ 
mm... đến tháng 8đều c6 thể chăn tầm được. 


PHONG TỤC 


| _ Nhân dân đều có nghề chuyên, nhiều nhất là 
_ nghề làm ruộng. Đàn ông chăm học, phụ nữ siêng 
- đệt may, công nghệ tỉnh khéo. Thành thị là nơi tụ họp 
_ công thương, có lẫn cả người nước Thanh, tập tục thích - 
xa hoa, dân thôn quê tần tiện chất phác. Những tháng 
làm ruộng, đàn ô ông hay uống chè, uống rượu ở quán 

_ hàng, việc cày cấy đều về tay phụ nữ. Các tiết Nguyên 
đán, cúng tế thần thánh và # -tông, tiết Đoan ¬ 


s = TIRERU s Văo lại ¬ 34 tháng lô c k : : 
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bể ngải làm thuốc; ba tháng mùa xuân mở hội vào 
đám; tiết Trung thu thắp đèn chơi trăng; tháng Mười 
cúng cơm mới; tháng Chạp họp người trong họ đi tảo 
mộ. Việc tang tế phần nhiều xa xỉ quá mức, đua nhau 
làm cỗ bàn để khoa trương (có cái bánh bể ngang 
hàng thước). Người có việẻ mời làng nêu rượu ¡ thịt 
không đây đủ thì bị trách móc chê bai. & 


_ THÀNH TRÌ. 


- Đời Lý gọi là thành Thăng Long, mở cửa Đại 
Hưng, tức là' đình Quảng Minh ngày nay, phía bắc 
_là cửa Đông Hoa tức là câu Đông Thị ngày nay, 
phía tâÿ là cửa Quảng Đức tức là đường Giảng Võ_ 
ngày nay, còn cửa Diệu Đức ở phía bắc thì nay bị 
lở xuống sông. (Xé:: Thành Thăng Long dựng từ 
_ năm Thuận Thiên thứ nhất{1010) đời Lý, đến năm 
Gia 'Long thứ 2 (1803) sửa lại, gồm. 794 năm). - 


lộ _ Thành tỉnh Hà Nội: 'chu vi 432 trượng Hinh, cao _ 
1 trượng 1 thước 2 tấc; hào rộng trên đưới 4. trượng, 

mở 5 cửa, ở địa phận hái huyện Thọ Xương và Vĩnh 
Thuận. Từ đời nhà Lê về trước kinh đô đều đặt ở 

_ đây; lại có tên lš thành Phụng Thiên, ở trong thành 
Đại La. Thành lâu năm sụt để, đến đời Tây Sơn, 
theo nên cũ đắp thành quanh từ cửa Đông Hoa đến 

cửa Đại Hưng. Bản triều đầu đời Gia Long lấy làm 

lị sở của Bắc Thành. Năm thứ: 3, triều thần bàn rằng 
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thể chế xây thành của Tây Sơn không hợp qui cũ, 
tâu xin sửa đổi. Năm thứ 4, sai quan đốc sức việc 
xây đắp, trong thành dựng kì đài và hành cung với 
hai điện chính, một tả vu, một hữu vu; mặt sau dựng 
ba toà nội điện, sau điện dựng lầu Tinh Bắc, quanh 
nội điện đều xây tường gạch; lại đằng trước chính 
điện xây một đường ống bằng đá thắng đến Đoan 
Môn, có biển bằng đá khắc hai chữ “Đoan môn”, 
đấy là di tích từ đời Lý; ngoài cửa dựng nhà bia, xây 
kì đài, qui mô rộng lớn. Năm Minh Mệnh thứ 12, 
chia tỉnh hạt, lấy thành này làm thành tỉnh Hà Nội; 
năm thứ 16; cho rằng thân thành quá cao, giảm bớt 
đi 1 thước 8 tấc. Các đời Gia Long, Minh Mệnh, 
Thiệu Trị dùng thành này làm sở bang giao. 


Thành phủ Hoài Đức: thành đất, chu vi 203 
trượng 0 thước 2 tấc, cao 7 thước 2 tấc, hào rộng 2 
trượng 5 thước; mở 3 cửa, ở địa phận xã Dịch Vọng 
huyện Từ Liêm. Trước ở thôn Tiên Thị huyện Thọ 
Xương, bản triểu năm Minh Mệnh thứ 14 mới dời 
đến chỗ hiện nay. 

Lị sở huyện Thọ Xương: ở thôn Tiên Thị, tổng 
Thuận Mi. Trước huyện lị đóng nhờ ở phía đông 
nam ngoài tỉnh thành, bản triều năm Thiệu Trị thứ 
2 mới đời đến chỗ hiện nay. 

Thành phủ Thường Tín: thành đất, chu vi 203 
trượng 2 thước, cao 7 thước 2 tấc; hào rộng 3 trượng 
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mở 3 cửa, ở địa phận xã Vân Trai huyện Thượng 

Phúc. Trước ở xã La Phù, bản triều năm Gia Long 

thứ 7 dời đến xã Hà Hồi, năm Minh Mệnh thứ 13 
đời đến chỗ hiện nayY.. ` 


“HH sở huyện T, hanh Trì: ở Ở xã Phù Liệt, trước ở: 
| xã ¡Quỳnh Đôi, sau dời đến xã Đông Phù Liệt, bản 
triểu đời Gia Long mới đời đến chỗ hiện nay. 


.Lị sở huyện Phú Xuyên: ở xã MI Lâm trước ở 


xã Nam Phú, “bản triều đời Gia ong mới. đời. đến . 


| chỗ hiện nay. 


_ Thành phử Ứng Hoà: “thành đất, bu \ vi ¡372 
trượng, cao.7 thước 2.tấc; hào rộng 2 trượng 2 thước, - 
mở 3 cửa; ở địa phận xã Phương Đình DI Lảu Sơn 
Minh, đắp năm Minh Mệnh thứ 11. : _ 


___ bị sở huyện Chương Đức: ð xã Hoàn Xá, trước 
ở xã Quảng BỊ, năm Thiệu Trị thứ nhất mới dời 
đến chỗ hiện TAY. _ | 


- LỊ sở huyện: Thanh Oai: ở xã ï Bảo Đà, trước Ở 
địa phận các xã Thượng Thanh và Ninh Dương, năm 
Gia Long thứ 17 mới dời đến chỗ hiện nay. 

Thành phủ Lý Nhân: thành đất, chu vi 327 
trượng, cao 7 thước 2 tấc; hào rộng 5 trượng, mở 3 
cửa; ở địa phận xã Châu Cầu, huyện Kim Bảng. 
Trước là thành của trấn Sơn Nam Thượng; đắp năm 
Gia Long thứ 3, đến năm Minh Mệnh thứ 13 dựng 
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làm thành phủ, sau lại đem huyện lị Thanh Liêm 
và Duy Tiên cùng đóng ở đây. _ 


Thành huyện Nam Xang: thành đất, chu vi 286 

_ trượng 0 thước 6 tấc, cao 7 thước 2 tấc; hào rộng Í 

- trượng 5 thước, mở 3 cửa, ở địa phận 2 xã Nga Khê 

và Nga Thượng, trước ở xã Chỉ Long; năm Minh 
Mệnh thứ 10 mới dời đến chỗ hiện nay. 


Thành huyện Bình Lục: thành đất, chu vi 271 

trượng 6 thước, cao 7 thước 2 tấc; hào rộng 4 trượng; 

-_ mở 3 cửa, hai bên xây gạch; ở địa phận xã Cổ Tho. 
Trước ở xã Yên Dương, năm Gia Long thứ 3 đo phủ 
Lý Nhân kiêm lí mới dời đến chỗ hiện nay. Năm 
Minh Mệnh thứ 6 đắp thêm, năm thứ 13 thay đổi, 
đem huyện Kim Bảng do phủ kiêm lí và dời phủ lị 

_ Lý Nhân đến trấn Sơn Nam Thượng; đem thành này 

Su làm thành huyện Bình. Lục, nay vẫn theo như thế. 


_ Trường thi Hà Nội: ở phía tây nam tỉnh thành, ` 
xung quanh xây tường gạch, chu vi 182: trượng l1 ˆ 
thước, bên trong gồm 21 toà k2 2#BvÈ viện, b8 năm 
Thiệu Trị thứ b | n | _ 


_ TRƯỜNG HỌC. 


_ Trường học tỉnh Hà Nội: đ phía tây trong tỉnh 
thành, trước ở phía tả cửa Văn Miếu, năm Minh 
Mệnh L thứ “ mới đời đến chỗ hiện nay. 
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Trường học phủ Hoài Đức: ở phía tây bắc trong 
phủ thành; trước ở phía tả cửa Văn Miếu, cùng chỗ 
với trường học của tỉnh, năm Minh Mệnh thứ 21 
mới đời đến chỗ hiện nay. 


_ Trường học phủ Thường Tín: ở xã Hà Hỗi phía 
đông ngoài phủ thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 6. - 

_ Trường học huyện Thanh Trì: ở xã Phù Liệt 
“3g tây huyện lị, dựng năm Minh Mệnh thứ 6. 


—_- Trường học huyện Phú Xuyên: ð xã MiLâm, — - 
phía đông bắc huyện l, dựng năm Minh Mệnh - 


thứ 15. 


"¬ Trường học phủ Ứng Hoà: ö xã Phương Đình, 
soi nam phủ thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 11. 


_ Trường học huyện Chương Đức: ở xã Hoàng 


" Xá, phía nam huyện lị, trước ở xã Quảng Bị, năm -. ` 


__ Minh Mệnh thứ 13 mới dời đến chỗ hiện nay. 


- Trường học huyện Thanh Oai: ở xã. Bảo Bà, 
dựng năm Minh Mệnh thứ l5. n -. 
_ _Trường học ph Lý Nhân: ô lệch về nhịn động sẻ 

_ trong phủ thành. Xé:: Từ khi Huyện lị của bai huyện - 
Duy Tiên và Thanh Liêm đời đến đóng chung ở - 
phủ thành Lý Nhân, thì chức huấn đạo haihuyện - 
này đều bỏ, mà viên giáo thụ ở phủ kiêm giữ việc | 
dạy học, cho nên bỏ trường học của hai huyện. cu 
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Trường học huyện Nam Xang: ở phía bắc trong 
huyện thành; trước ở địa phận xã Nga Thượng, năm 
Minh Mệnh thứ 15 mới dời đến chỗ hiện nay. 

Trường học huyện Bình Lục: ở phía tây trong 
huyện thành, trước ở phía nam ngoài huyện thành, 
năm thứ 17 mới dời đến chỗ hiện nay. . 


HỘ KHẨU 
_ Đời Minh Mệnh, số định se 335 _Rgười, nay 
lá Sa“ | _ 
= “TRUẾ RUÔNG ` 


___ Ruộng đất 393, 066 mẫu, ngạch thuế hộc thóc 
245. 650. 202.995 quạn tiền, 1. 276 lạng. bạc. 


——_ Theo sổ năm Đỉnh Dậu®) ruộng đất tỉnh Hà. 

n.. Nội 275: 380 mẫu, tỉnh Hà Na 151. 229 mẫu. _ 
MốIc ° - NÚI SÔNG ` 

Núi Nùng: ở trong tỉnh thành, có tên nữa là 

núi Long Đỗ, Lý Thái Tổ đóng kinh đô, dựng chính 

-_ điện ở trên núi. Đời Lê gọi là điện Kính Thiên. Bản 

_ triều đặt làm hành cung, vẫn gọi theo tên cũ. Năm 

Thiệu Trị thứ 3 đổi gọi là điện Long Thiên (điện 

đình ở núi Nùng có xây bệ rồng cao 9 bậc, tả hữu 


0 Định Dậu, tức năm Thành Thái thứ 9 (1897). 
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có hai con rồng, dài hơn ¡ trượng, chế từ đời Lý). 
Tương truyền, đời Lê Thống Nguyên nhà Mạc cướp 
quyền, khi Mạc Đăng Dung theo từng bậc bước lên 
bệ, bị con rồng cắn xé áo long cổn, Dung tức giận, 
sai người lấy búa bổ vào rồng, nay vết sứt vẫn còn. 


Núi Khán Sơn: ở lệch về phía tây bắc trong 
tỉnh thành, chu vi hơn 30 trượng. Đời Lê, Thuần 
Hoàng Đế thường lên núi này xem „- binh h giảng 

_võ, nên gọi tên núi là Khán Sơn. | 


_ Núi Tam Sơn: ở bên cạnh cửa bắc: trong tỉnh 
thành, núi có 3: ngọn nên goi tên thế, chu vi hơn 30 
trượng. Tương truyền nói này là chẩm của núi Nùng. 


Nưi Ninh Sơn: ở xã Ninh Sơn, cách huyện 
Chương Đức 79 dặm về phía bắc, trông ra sông Hát, 
đời Lê dựng hành cung. ở trên núi làm nơi tuần du. 


Núi Chúc Sơn: ở xã Chúc Sơn phía tây nam 
Ninh Sơn. Một dải từ núi Tản Viên tỉnh Sơn Tây 
kéo đến, qua địa phận huyện Mĩ Lương đến huyện 
Chương Đức nổi lên Chúc Sơn, lại ven theo địa phận ˆ 
các huyện Chương Đức, Hoài An, Kim Bảng, Thanh 
Liêm tiếp đến địa giới Ninh Bình. _ 


Núi Tượng Sơn: ở cách huyện Chương Đức 19 
dặm về phía tây nam, do đất bằng nổi vọt lên, trông 
ra sông Hát cùng các núi thuộc huyện Hoài An đứng 
đối nhau cách sông, phong cảnh cũng đẹp. - 
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Núi Bạch Tuyết: ở thôn Đường An xã Yên Vĩ 
cách huyện Hoài An 13 dặm về phía nam. Chung 
quanh khe núi, một ngọn nổi vọt lên. Dưới núi có 
hai phiến đá đứng sát nhau như hình cánh cửa; bên 
giữa có đường đi, vua Lê đến chơi đây có khắc ba 
chữ “Bạch tuyết môn”, trước mặt có cái bầu bằng _ 
đá rộng chừng một mẫu, nước khe núi chảy ra rất 
trong, tương truyền là nơi tắm của vua Lê. Gần đấy 
có hành cung gọi là “Bảo đài động khẩu” nay vẫn 

__ còn nền cũ. Sườn núi khắc ba chữ “Bạch tuyết sơn”. 
Theo đường này đi lên thì có động, khắc ba chữ lớn 
" “Ngọc long động” trong động có thạch nhũ, to chừng 
_ một ôm, đãi 10 trượng, trắng xoá như tuyết, gọi là 
..ay trường tuyết”, gõ vào thấy thành thanh âm. 


¬¬ _ Núi Hương Tích: ở xã Yên Vĩ Thượng cách 

' _ huyện Hoài An 10 dặm về phía nam. Từ Vân Sơn 
_—_ Ji về phía tây, ngược đồng suối đài theo ven núi, __ 
xà”, Xé buộc thuyền ở chân núi, lên bộ đi chừng nửa đặm v 
_ đường đến chùa Thiên Trù (chùa Chờ) nghỉ ngơi: 

" Từ đây đi lên, qua khe Giải Oan và đèo Mơ (trong | 

_ núi có nơi bằng phẳng, rộng chững 40 mẫu, có những 

__ cấy mơ già cong queo như hình rồng leo, cây nào 
_cũng đẹp) lên Vân. Song, vượt Tam Điệp, đường đi 

phải vịn vào đá rất hiểm trở mới, đến được cửa chùa 

Hướng Tích. Chùa có động, có chuông đồng, trống 

_ đồng treo vào vách đá. Cửa. động, có khắc 5 chữ 


ded 66052 pdf at Tue Aua 28 08:45:06 ICT 2012 


lớn “Nam thiên đệ nhất động” có-ghi niên hiệu là - 
_ “Hồng Đức niên gian”. Động rộng có thể chứa được - 
dăm trăm người, nhũ đá đều có màu sắc, chỗ cao 
chỗ lõm, trông như hình rồng rắn, hoặc giá sách, 


giá áo v,V.. .Có phiến đá nhắn như đá màj rộng chừng - _ 


1 trượng, nổi vọt lên một hòn đá. trông như tượng - 
Phật. Bên cạnh tượng lại có phiến đá đứng sững, - 
người ta gọi là “cây đèn”. Nhũ đá tua tủa, gõ vào 
_ đều thành thanh âm, giọt nước rỏ xuống, làm thành 
chỗ trăng, đọng. nước, múc không bao giờ hết, tục 
_ gọi “giếng Tiên”. Cảnh sắc núi này thanh nhã, hơn : 
vi cả các núi trong, nh Hà Nội. | " 


Nút Hình Bồng: ổ phía nam huyện H Hoài Anv và. c . 


| bên cạnh núi Hương Tích, sông nước bao bọc; núi 


__ dựng thành vách ở hai bên bờ, thachp nhg tủa xuống v _ : 


như ngọc, phong cả nh như. tranh vẽ. r của 
_ Núi Tiên: ở cách huyện Hoài An 1 đậm sã: _ 


phía nam, trông ra sông, đá xếp I nha. bình: như đán, AT 


phong cảnh thanh nhã. 


› Náit Bát Cảnh: ô ở xã Quảng Trác Lưới luyến ` _- 


Kim Bảng 19 dặm về phía tây bắc. Có 99 ngọn 
_ quanh cơ mấy dặm, núi non cao. dốc, một dòng nước 
quanh co 8 ngọn núi có tiếng là: Thắng Lãm, Vân 


Mộng, Tượng Sơn, Bồng Sơn, Bà Sơn,CaoSơn,Linhh - 


Sơn và Tam Giáo. Trên núi có chùa Vân Mộng và 
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chùa Thắng Lãm. Cổ nhân thấy non nước ở đây 
giống Tiêu Tương (Trung Quốc), nên gọi là núi Tiêu 
Tương, cũng gọi núi Bát Cảnh. Đời Lê dựng hành 
cung phòng khi vua du ngoạn. Bên cạnh núi đều là 
đồng sâu, một chỗ gọi là “thuỷ sông” có hố đá như 
hình cái giếng, sâu không biết cùng. | 


_Núi Tam Tỉnh: ỗ địa giới huyện Kim Bảng, 
một dải núi đá liên tiếp, quãng giữa nối một ngọn 
hơi cao, sườn núi có ba phiến đá trắng, hình tròn, 
đêm thanh vắng thường thấy ánh sáng như ánh sao, 
nên gọi là núi Tam Tinh. Nay một phiến ánh sáng 
hơi mờ đi, tương truyền chúa Trịnh sai thợ đục 
phiến đá này nhưng không đục được, bèn s sai lấy 
lửa để hun. - 

_ Nải Quyển Sơn: ở cách huyện Kim Bảng 9 

-_ đặm về phía tây nam, về vào hữu ngạn sông Châu 
Giang. Núi rất cao, sản nhiều cỏ thi; bên dưới có 
hang rùa, khi trời tạnh nắng, rùa kéo ra hà ng đàn 
bên cạnh núi. 


-_ Núi Long. Đôi: ở xã Đọi Sơn dì“ đông nam 

: huyện Duy Tiên. Lê Đại Hành Hoàng đế cày tịch 
điển ở đây bắt được một lọ vàng cốm, nên gọi là 
“kim điển”. Đời Lý, vua Nhân Tông dựng chùa và - 

_ bảo tháp Diên Linh, có bài kí khắc bia, văn tự dùng 
toàn lời nhà Phật. Cuối đời Trần, người Minh phá 
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chùa tháp và đánh đổ bia, đến đời Lê mới dựng lại, 
Thánh Tông để đề thơ, có câu: | _ _ 
' Lý triêu quái đản bi không tại. . 
- Minh tặc hung tàn tự dĩ canh. - 
kộ thiểu nhãn tung đài giáp lục. 
Sơn äa xuân vũ hiểu ngân thanh. 
(Triêu Lý hoang đường, bia vẫn đấy. 
_ Giặc Minh hung bạo chùa đã thay. | 
Đường người đi ít làn rêu biếc; 
Núi lắm mưa xuân ngấn sáng xanh). 


_ Dưới chân núi có chín ngọn suối, lại có huyệt 
đá, gọi là huyệt “Hàm rồng”, cửa huyệt thờ tượng 
đồng Cao Vương. Gần đấy có Điệp Sơn, cũng gọi 
là núi Kim Ngưu, hình núi trông như con trâu nằm, 
trên núi có chùa, đằng trước trông ra sông, phong 
cảnh cũng đẹp. | 


Núi Thiên Kiện: ở cách huyện Thanh Liêm 12 
đặm về phía đông, lại có tên là núi Địa Cận, hình | 
núi như bàn tay ngửa; trong núi có hơn trăm mẫu 
đất bằng, bốn mặt vách đá đứng. sững. Đời Trần 
dựng hành cung ở đây để phòng vua đi du ngoạn. 
Về sau, vì Chiêm Thành thường sang cướp bóc, Phế. 
Đế! sai quân dân chuyên chở tiện k kho cất Han "m 


ụ) ` Phế Đế: tức đế Nghiễn (1371 - 1388). 
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_ núi này. Đến lúc Thuận Tông lên ngôi, sai thợ đá 
đục núi để lấy tiền, núi bị Hệ, cửa động bị tắc, nên. 
_ Bà bỏ. không. đục nữa. - 


_ Núi Nam: Công: ở phía tu sông € Châu thuộc 
huyện Thanh Liêm, phía tây và phía bắc liền nhau, 
có ngọn Đầu Voi và. ngọn Cánh Phượng. 


_ Nái Hiểm. Lông: tục gọilà Kẽm Trống, ở trên - 

_ sông Hát, bờ bên tả là địa phận xã Động Xuyên 
huyện Thanh Liêm, bờ bên hữu là địa phận xã Yên - 
Quyết tỉnh Ninh Bình, hai ngọn n núi giao " nhau,' _ 
hình thế rất đẹp. - ` | 


Nái Lão Sơn: ở cách huyện Bình Lụe 10 dặm về ˆc - 
phía nam, cố tên nữa là núi Nguyệt Thường, hình dáng 


như cái lọng | tròn, cao ngang với các núi thuộc huyện ` 


Vụ Bản tỉnh Nam Định, chân núi có chùa cổ, cây tông È 
già mọc thành hàng: bên cạnh sống có giếng Tiên. 


s Núi Tàng Sơn: ở phía tây nam huyện Bì nh Lục, "- 
trên núi nhiều cây thông, đỉnh núi có. giếng đá, Lin 
là giếng Tiên; bên cạnh có phiến đá lớn gọi là bàn 
cờ Tiên; sườn nứi có chùa gọi là chùa Vọng Tiến, 
cũng là phong cảnh đẹp. Lại có núi Hạc Sơn, sườn 

núi có chùa thờ Sơn Thần. : 


_—_ Mái Bảo ng: ổ phía tây nam Huyện Bình x 
đỉnh núi bằng phẳng, Đinh Tiên Hoàng dựng hành - 
cung ở đây, nền cũ vẫn còn. Gần đấy có núi Lập 
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' - Kiếm, lại có nứi Tranh, sắn giống trúc hoa, bên cạnh 
" núi có đền, tương truyền là chỗ táng LêI Lộ, Đay: tổ 
" tam n đại ¡ của] Lê Đại Hành _ _ 


* ` :¿ co 


- Sông Nhị: ắc tách htỉnh thành Hà Nội kế H nửa 
dặm về phía đông bắc; do nước sông l:ô, sông Chảy 
tỉnh Tuyên Quang; sông Thao, sông Đà tỉnh Hưng 

- Hoá và sông Đáy tỉnh Sơn Tây, các dòng nước ấy tụ 
hội ở ngã ba sông Bạch Hạc tỉnh Sơn Tây chảy về 
phía đông nam vào địa phận huyện Từ Liêm phủ 

__ Hoài Đức, chảy về phía đông bắc dọc theo các huyện _ 
— Vĩnh Thuận, Thọ Xương, Thanh Trì, Thượng Phúc, 

_Phú Xuyên, gắm 157 dặm, đến xã Yên Lệnh (tục 
gọi ngã ba Lênh), thì chia thành hai chi: Một chỉ chảy 

_ về phía tây nam dọc theo các huyện Nam Xang, Bình 

Lục, Duy Tiên và huyện Thượng Nguyên tỉnh Nam 

__ Định, qua ngã ba sông Bộc, sông Ninh gồm 61 dặm, 
đến địa phận xã Trà Tự; một chỉ chẩy về phía đông, 
theo địa phận huyện Nam Xang và các huyện Tiên 
Lữ, Hưng Nhân, Duyên Hà tỉnh Hưng Yên, chẩy qua 

_ ngã ba Luộc gồm 41 đặm, đến địa phận xã Trà Tự, 
rồi lại họp lưu làm một, tục gọi ngã ba Vàng, chảy 


_ ' Các tác giả Nhất thống chí lầm, khúc sông này cũng chỉ một dòng, song 
s.ộ S6£n0)SÖN) 405-3810: 20012100002đ6 na ai sa 


xxx... | _ _ _ 213 
ded 66052 pdf at Tue Aua 28 08-45-06 ICT 2012 


vào địa phận tỉnh Nam Định, rỗi đổ ra biỂn. Chi lưu 

_ sông Nhị: về phía tây nam thì có hai sông nhỏ là Hát 
Môn và Tô Lịch, chảy qua địa phận các huyện Từ 
Liêm, Thanh Oai, Chương Đức, Sơn Minh, Hoài An, 
Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm, chia ra nhiều. 
nhánh chảy vào sáu cửa biển thuộc tỉnh Ninh Bình 
và tỉnh Nam Định; về phía đông bắc, thì có các sông _ 
nhỏ là Nguyệt Đức, Thiên Đức, Ngũ Huyện Khê, - 
Hàm Long và Nghĩa Trụ, chảy qua địa phận các tỉnh 
Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Tung rồi đổ ra năm 
cửa biển thuộc tỉnh Hải Dương. _ 


Theo Án Nam chí của Cao Hùng Trưng thì Ti nà 


Phú Lương, thượng lưu từ sông Lam Thương tỉnh 
Vân Nam (Trụng Quốc), phía đông bắc là địa giới 
ti tuyên Uy Xa Lý, phía tây, nam là địa giới phủ 
Lâm Yên, chây vào lãnh thổ Giao Chỉ ở thác Liên _ 
Hoa, chẩy về phía đống qua châu Văn Bàn, lại về 
phía bắc qua huyện Lâm Thao gọi là sông Thao, 
lại về phía đông đến lãnh thổ Hưng Hoá hợp lưu 
với sông Bạch Hạc, đến đây lại có nước sông Đà 
chảy đến gọi là ngã ba Bạch Hạc, lại về phíađông _ 
qua phía nam châu Tam Đái đến phía bắc phủ thành ˆ 

Giao Châu, lại về phía đông nam qua địa phận các 
phủ Thuận An, Thượng Hồng, Hạ Hồng mà chẩy 


suốt ra biển. Theo Đại Thanh nhất thống chí thì sông - _ 


Phú Lương, ở địa ja phận luyện Đông Quan phủ Giao 
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Châu, có một tên nữa là sông Lô, thượng lưu giáp 
sông Bạch Hạc châu Tam Đái, chảy qua phía đông 
phủ thành, thông đến sông Đại Hoàng thuộc huyện 
Lị Nhân, rồi đổ ra biển. Lại xét về tên Nhị Hà thì 
_ Hoàng Phúc nước Minh đắp thành Đại La, thấy nước 
sông chảy. vòng quanh như hình cái vòng tai, bèn 
đặt tên này. Năm Minh Mệnh thứ 17, khắc hình 
tượng sông vào Tuyên đỉnh. Năm Thiệu Trị thứ 2 
_ dựng bia đá ở bến sông xã Lâm Hạ huyện Gia Lâm 
tỉnh Bắc Ninh. Năm Tự Đức thứ 3 liệt vào Kửớc 
| sông lớn, chén vào điển thờ, 


' Sông Tô Lịch: Ô phía đông tỉnh thành, là chân 
lươ của sông "Nhị, chảy theo phía bắc tỉnh thành, 
vào cửa cống thôn Hương Bài tổng Đồng Xuân 

` huyện Thọ Xương, chuyển sang phía tây qua huyện 
— Vĩnh Thuận, đến xã Nghĩa Đồ ở phía đông huyện 
Từ Liêm và các tổng Khương.Đình, Quang Liệt, 
Cổ Điển, Ninh Xá huyện Thanh.Trì, quanh co gồm 
60 dặm, đến xã Hà Liễu mà vào sông Nhuệ. Sông 
"nảy mùa đông,. mùa xuân nồng cạn, mùa hè, mùa. 
thu nước lớn, phải đi bằng thuyền. Theo Lĩnh nam 
trích quái thì xưa Cao. Biền thấy một người tóc 
bạc, diện mạo kì dị, từ sông này đi lên. Biền hỏi 
thì người ấy xưng là họ Tô tên Lịch, nói xong, liền 
biến đi. Biển biết là “giang thần”, nhây đấy đặt 
tên sông] là “Tô Lịch”. Cuối. đời Trần, quân Minh - 
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_ xâm lấn, đổi tên sông là Tô Giang0'. Đời Lê lại 
gọi theo tên cũ; năm Bảo Thái thứ 6, nhà Lê đổi 
làm sông Địa Bảo. : 


- Sông Hát: ở cách tỉnh thành 9 đặm về si tây 


_ nam, là phân lưu của sông Nhị (xem Sơn Táytỉnh _ 


ch0. Nước sông từ bãi Yên Trung huyện Đan 

Phượng tỉnh Sơn Tây chảy về phía tây nam huyện 

Từ Liếm thuộc tỉnh hạt, chảy qua huyện Thanh Oai 

_— đến xã Phù Yên huyện Chương Đức thì gặp nước 

—.sông Bùi ở phía tây chảy đến, rồi chảy qua huyện 

__ __ Sơn Minh, đến xã Đục Khê huyện Hoài Anthìcó _ 
.... sông Thường Vệ, lại chảy từ đây qua các tổng Tiên - 

_ Xá và Đội Sơn, rồi lại đổ vào sông Nhị, quanh co 

__ 232 dặm, thượng lưu có thể đi thuyền được trong 

khoảng mùa hè, mùa thu, còn mùa đông, mùa xuân | 

thì nước cạn. 


Sông Bùi: ở phía bắc huyện Chương Đức, có ~ 

tên nữa là sông Yên Duyệt, nguồn từ núi Tản Viên ˆ 

chảy xuống (tức là hạ lưu của sông Tích Giang, xem 

Sơn Tây tỉnh ch0 qua xã Yên Duyệt huyện Tùng 

Thiện đến huyện Mĩ Lương, rôi chảy vào phía tây 

bắc huyện lị Chương Đức thuộc tỉnh hạt, gồm 15 
_đặm đến xã Phù Yên thì hợp lưu với sông HÁT, 


d) Việt sử thông giám cương mục (Tiền biên ngyền IV ) Siếp là sông 
Lai Tô... | 
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Sông Thường Vệ::ðở cách huyện Hoài An 10 
dặm về phía tây, nguồn từ khe núi thuộc huyện Mĩ 
Lương tỉnh Sơn Tây chảy xuống huyện Chương Đức, 
rồi chảy về phía nam qua phía tây nam huyện hạt 
49 dặm, đến xã Đục Khê thì hợp lưu với sông Hát. 

_ Sông Châu Cầu: ở huyện Kim Bảng, nước từ 
đòng bên tổ sông Hát chảy qua xã Châu Cần, có 
một chỉ từ phân lưu sôn¿ NHị chẩy qưa sông Mông 
đến đây hợp với nhau, lại chuyển sang phía tấy bắc 
chảy qưa địa phận tỉnh Ninh Bình rồi đổ vào › sông 
Thanh Quyết. 


_Sông Ša Giang: ở địa phận xã Vĩnh Sơn huyện 
Km Bảng, có một chỉ là Sa Giang, chẩy khuất khúc 
từ phía đông nam qua xã Phù Khê, chuyển sang 
phía nam đến Châu Cầu, rồi chia ra một chỉ làm 
sông Châu Cầu, còn chị chỉnh thì chảy về phía nam 
qua phía tây huyện Thanh Liêm, quanh co trorig 
tỉnh hạt 242 dặm đến xã Đoan Vĩ vào địa phận 
tỉnh Ninh Bình làm sông Thanh Quyết, rồi đổ ra 
cửa biển Nam Định. Năm Bảo Thái thứ 6 đổi tên 
làm Vân Bảo?®'. | 


Sông Nhuệ: ở 'cách tỉnh thành 34 đÿnn, có ó thuyết 
nói: vì ngọn nguồn nhọn, nên gọi là Nhuệ Giang. 


0) Việt sử thông giám cương mục TP XXXVD ST đổi sông Hát 
làm sông Vân Bảo. : 
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Nguồn từ phía đông nam đầm Bát Long xã Hạ Mỗ 

_ huyện Từ Liêm, chảy vào địa phận huyện Thanh 
Oai. Phía đông đến xã Hà Liễu huyện Thanh Trì, ở 
đây có sông Tô Lịch chảy đến, chảy ngoặt sang 
phía nam qua địa phận xã Tả Nhai huyện Thượng 
Phúc. Một chi phía đông hợp. lưu với sông Kim 
N gưu, còn chỉ chính thì chảy về phía nam vào địa 
phận xã Thịnh Đức huyện Phú Xuyên lại hợp lưu 
với sông Kim Ngưu, chảy suốt đến ngã ba Lương 
rồi hợp với Sa Giang, lại chuyển sang phía nam 
đến địa phận tổng Trác Bút huyện Nam Xang thì 
chia làm hai chỉ: Một chỉ chảy về phía đông bắc, 
chuyển đông nam, qua địa phận các tổng Mộc Hoàn 
và Chuyên Nghiệp huyện. Phú Xuyên rồi đổ vào 
sông Nhị; một chi chảy về phía đông rồi chuyển 
sang phía nam qua địa phận huyện Duy Tiên, tục 
gọi ngã ba Vàng, lại chảy về phía đông qua xã Thái 
Đường huyện Sơn Minh, ở đây có kênh Phương Đình 
chảy đến, tục gọi ngã ba Sa, lại chẩy chuyển sang 
phía đông, qua địa phận xã Đường Xuyên (tục gọi 
ngã ba Lương) huyện Phú Xuyên. Sông này vào 
quấng mùa hè, mùa thu có thể đi thuyền, mùa đông, 
mùa xuân thì cạn. 


_ Ngã ba Bộc: ở địa giới huyện Bình Lục, nguyên 
là chi lưu của sông Nhị; từ xã Yên Lãnh chảy xuống 
đến ngã ba Vàng. _ 
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Sông Kừm Ngưu: ở phía bắc huyện Thanh Trì. 
Xưa thông với Tây Hồ, sau bị bồi lấp dẫn, nay nước 
sông từ địa phận trại Yên Lãnh huyện Vĩnh Thuận 
chảy xuống cầu đá, qua địa phận các huyện Thọ 
Xương, Thanh Trì, Thượng Phúc, Phú Xuyên quanh 
co hơn 80 dặm, rồi hợp với, sông Nhuệ. Tương : 
đấy gọi tên sông. ` 


Ngã ba Mạhh: có tên nữa là Lưu Xuyên, ỏ 
cách huyện Nam Xang 16 dặm về phía nam, là phân 
chi của sông Nhị, phía hữu chảy vào địa phận các 
tổng Trần Xá thuộc huyện hạt; chảy qua địa phận 
các tổng Ngu Nhuế và An Lý, đến xã Mạnh Khê 
đổ vào sông Cái, tục gọi ngã ba Mạnh. Sau đắp đê 
lấp mất thượng lưu, hạ lưu thì đặt cống. 

Khe Bình Lục: ở phía đông nam huyện Bình 
Lục, nguồn từ sông Châu Cầu chia ra một chi chẩy 
vào phía đông am xã Triệu Xá huyện Thanh Liêm, 
qua phía đông huyện Thanh Liêm và phía tây nam 
huyện Bình Lục, quanh co hơn 30 dặm như hình rấn 
bò, rồi đổ vào địa giới huyện Ý Yên tỉnh Nam Định. 


_—— Kha huyện Thanh Liêm: Ö phía đông nam huyện 
Thanh Liêm, nguồn từ địa phận tổng Kỉ Cầu chảy 
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qua các tổng Mĩ Xá, Động Xá, quanh co hơn 20 
dặm; phía nam ”.. vào địa Liên nhện Ý Yên tỉnh 
Nam Định. ằ 


Sông Lương: Ö địa phận huyện Duy Tiền, có 2 
nguồn: Một từ sông Hát chảy vào cửa sông Ngoại 
Độ; một từ sông Nhưệ chảy lại, qua địa phận xã 
Đôn Lương (tục gọi sông Lương), đến cửa sông 
Mang xã Mang Sơn rồi chảy vào sông Cái, lại chạy 
qua Phạm Giang phát nguyên từ địa phận xã An Xá 
huyện Thanh Liêm chảy qua đê Kỉ Cầu, quanh co 
hơn 20 dặm, qua địa phận các tổng Hương Ngãi, 
Động Xá và Mĩ Xá, rồi vào sông Sát (tục gọi ngã 
ba Sát) huyện Ý Yên tỉnh Nam. Định.. 


Tây Hồ: ở phía tây tỉnh thành; thuộc Kuyền 
Vĩnh Thuận, chu vi 21 dặm, nước sâu từ 1 thước 
đến 1 trượng, xưa gọi là Lãng Bạc, sông Nhị bao 
bọc ở phía bắc, sông Tô Lịch vòng quanh ở phía 
nam; nước hồ trong suốt như gương tức là chỗ mà 
Mã Viện nhà Hán nói là trông thấy chim diều đương 
bay trên không sà xuống nước. Đời Đường Hàm 
Thông, Cao Biền đi khắp nơi đầm đất tốt phương 
nam nhận chỗ này là kiểu đất ' 'phượng hoàng ẩ ầm 
thuỷ „Lại truyền rằng có trâu. vàng từ núi Lạn Kha 
xống ra, đến ẩn ở hồ này. Lý Thánh Tông dựng 
hành cung ở đấy, gọi tên là Dâm Đàm. Nhà Lê đổi 
tên là Tây Hồ thường trồng sen ở hồ để ngoạn 
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thưởng trong khi ngữ ở L¡ cung. Đời Cảnh Hưng 
nước hồ tự nhiên'đổi sắc, hơi tanh xông sặc sụa, 
sau đó ở phía đông hồ, đêm đêm thường thấy có 
một con trâu ăn cỏ, nếu người đến gần thì trâu liền 
chạy xuống hồ. Một đêm sấm sét mưa gió, đến sáng 
thì có vết chân trâu từ trong hồ ra đến sông Nhị thì 
mất, sau không thấy trâu nữa. Nay bờ hồ dân cư 
đông đúc, chùa quán khang HE là " địa để 
chơi đạo thưởng thức. 


- Hồ Tú Uyên: ở ngoài cửa tây nam tỉnh thành, 
xưa gọi là phường Bích Câu, trong hồ có chùa cổ. 
Trước có người học trò tên là Tứ Uyên gặp tiên nữ 
ở đây, vì thế mà đặt tên hồ. Tương truyền, ngầy 
trước có người học học trò tên là Tú Uyên làm nhà 
học ở gò Kim Qui, SặpP tiên nữ tên là Giáng Kiều ở 
đây, kết duyên vợ chồng, tiền nữ trao cho bí quyết 
tu tiên, sau đắc đạo thành tiên, vợ chồng đều bay 
lên trời, sau người ta lập đến thờ ngay chỗ nhà Ở. 


Hồ Hoàn Kiếm: ö ngoài cửa đông nam tỉnh 
thành. Tương truyền Lê Thái Tổ đi thuyền chơi hồ, 
có con rùa nổi lên, nhà vua lấy kiếm chỉ rùa, rùa 
liền ngậm bảo kiếm lặn xuống nước. Lại có thuyết 
nói trước kia, Thái Tổ bắt được thần kiếm và thần tỉ, 
bèn dấy quân đánh giặc Minh, sau truyền làm thế 
bảo, đến hôm Lê Thánh Tông băng thì thần kiếm 
thần tỉ đều mất; sau người ta thấy đầu thanh kiếm 
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nổi ở trong hồ, chốc lát lại biến mất, nên nhân đấy 
đặt tên hồ. Sau dùng hồ này làm chỗ duyệt thuỷ quân, 
nên cũng gọi là hồ Thuỷ Quân. Đời Vĩnh Hựu (1735- 
1740) dựng cung Khánh Thuy, đắp các núi Đào Tai 
và Ngọc Bội để tượng trưng Võ Công, sau đắp ngăn 
hô làm hai, phía bắc là Tả Vọng hồ, phía nam là 
Hữu Vọng hồ, có thuế thuỷ lợi. Trong hồ có gò đất, 
dựng chùa Ngọc Sơn, đằng trước chùa thờ Văn Xương 
đế quân, đằng sau chùa thờ Quan Công có bi kí. 

Hồ Bảy Mẫu: ở cách huyện Thọ Xương 1 dặm 
về phía đông nam, nhà Lê dùng hồ này làm chỗ 
đuyệt thuỷ quân. Nay trong hồ có miếu cổ. 

Hồ Trúc Bạch: ở thôn Yên Ninh huyện Vĩnh 
Thuận, phía bắc tỉnh thành, chu vi 4 đặm, có thuế 
thuỷ lợi. Trong hồ có núi đất, trên núi có chùa 
Châu Long. | 


Hộ. Hàng Đào: ở 3 địa phận huyện Thọ Xương, 
có thuế thuỷ lợi. Nay bị bổi lấp. 


Đầm Thịnh Liệt: ở xã Thịnh Liệt, huyện Thanh 
Trì nhiều cá rô, tục gọi đầm Sét. 


- Đầm Linh Đường: ở địa phận huyện Thanh T n, 
đầm bọc quanh xã Linh Đường, chu vi 12 dặm, hình 
như trăng lưỡi liểm, nước hồ trong suốt như gương, 
nên cũng gọi tên là hồ Nguyệt Kính, hồ nhiều hoa sen 
hạt rất tốt, nên lại gọi là đầm Sen. Có thuế thuỷ lợi. 


222 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Đầm Phương Trung: ở phía ba lu bắc PHNH 
Thanh Oa1,chu vị 7 đặm. 


Đâm Phù Lạc: ở phía tây bắc huyện Thanh Oai, 
chu vi 10 dặm. 


¬ Cổ TÍCH 


Thành. Đại La: Trương Bá Nghi đấp năm Đường 
Đại Hữu thứ 2, sau Triệu Xương và Trương Nghi 
đắp thêm, đời Ý Tông Cao Biên lại đắp thêm, quanh 
co 1.982 trượng, có 53 sở vọng lâu, 6 cửa ống, lâu 
năm đỗ lở, không rõ ở chỗ nào. Nay phía ngoài tỉnh 
thành có luỹ tre bao bọc bốn mặt, hai huyện Thọ 
Xương và Vĩnh Thuận có 12 cửa ồ lầ xây đắp vào 
năm Kỉ Tị, Cảnh Hưng thứ 10, không phải là đấu 
cũ thành Đại La của Cao Biển. | 


Bài Tự Nhiên: ö địa phận huyện Thượng Phúc, 
bãi nổi giữa sông, trước là đất của huyện Đông Yên 
tỉnh Hưng Yên, bản triều năm Minh Mệnh thứ 17, 
mới đổi lệ vào huyện Thượng Phúc, | 

Bãi Quần Thần: ở địa phận huyện Từ Liêm, là 

_ chỗ Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục chiá địa giới 
giảng hoà với nhau, nay là địa phận hai xã Thượng 
Cát và Hạ Cát. _ 

Thành cổ Ô Diên: ở địa phận kưyểu Từ Liêm, 

sau khi Lý Nam Đế giảng hoà với Triệu Quang 
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Phục, dời đến ở đây. Lúc: Triệu Quang Phục lên 
ngôi, cũng đóng ở đây. Nhà Đường, năm Vũ Đức 
thứ 4, đặt làm huyện Ộ Diện nay là xã Hạ Mỗ. 


Thành cổ Đỗ Sứ quân: ở địa phận huyện Thanh 
Oai. Sử chép thì sứ quân. Đỗ Cảnh Thạc chiếm cứ 
Đỗ Đông Giang, n Ở địa phận xã Bảo Đà, vẫn 
còn nền thành: cũ. | 


Đàn Nam Giao nhà Lý: ở địa phận huyện Thọ 
Xương, phía nam tỉnh thành, do nhà Lý xây đắp để 
làm chỗ tế trời, nhà Lê đời Quang Thuận sửa lại, 
chính điển 3 gian, hai bên đông vu, tây vu mỗi bên 
đều 7 gian, có các toà điện Canh Y (nơi thay áo), 
Trai cung, nhà bếp, nhà kho, bên trong, bên ngoài 
xây tường, quanh cùng 3 gian nghi môn. Đời Quang 
Hưng, dựng thêm điện Chiêu Sự. Đời Cảnh Trị sửa 
lại. Qui chế thì bốn góe có cốt đá, cột rường xà bẩy 
đều chạm rồng phượng, sơn son thiếp vàng, Hồ Sĩ 
Dương soạn bài kí: Bản triểu đầu đời Gia Long đỡ 
lấy gạch đá để xây thành, chỉ còn đến chính ở 
phường ,Thịnh An (có sách chép là phường Lương 
Giang). Năm Tự Đức thứ 11, đều bị hoả tai. 

Đàn Xã Tắc nhà Lý: ở địa phận huyện Vĩnh 
Thuận về phía tây nam tỉnh thành, đắp từ năm Lý 
Thiên Cảm Thánh Vũ thứ 5 (1048) nay còn nền cũ 
ở thôn Thịnh Hào. | 
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Đàn Tiên Nông và đài Quan Canh: ở địa phận 
Thanh Trì, do Lê Thánh Tông xây dựng, nay còn 
nền cũ ở phường Bạch Mai huyện Thọ Xương. 


Đình Quảng Văn: Ở ngoài cửa Đại Hưng. Sử 
chép: đình này dựng từ năm Lệ Hồng Đức thứ 22 để 
làm chỗ niềm yết chính lệnh. Bùi Xương Trạch làm 
bài kí. Đời Gia Long đổi tên là đình Quảng Minh. 
Lại sử chếp đời Lý Thần Tông có làm lễ nghinh 
xuân ở đình Quảng Văn, nay chưa rõ ở chỗ nào. 


Nhà Cung Hoàng: ở địa phận huyện Thanh Tn, 
Chu Văn An dựng nhà dạy học ở ở đây, Sau người 
trong huyện lập đền thờ tại ngày nền cũ, tức là chỗ 
gò đất cao ở xã Cùng Hoàng bây giờ. 

Bến cổ Chương. Đương: 'ở địa phận huyện 
Thượng Phúc. Sử chép: Ngô Xương Văn đem đất 
này phong cho Dương Tam Kha lầm đất ăn lộc. Bến 
này đối ngạn với xã Hàm Tử thuộc huyện Đông 
Yên, tỉnh Hưng Yên, tức là chỗ mà Trần Nhật Duật 
đánh tan quân của Toa Đô nhà Nguyên. Trần Quang 
Khải - thượng tướng nhà Trần cớ bài thơ rằng: - 

Đoạt sáo Chương Dương độ 
Cảm Hồ Hàm Tử quan. ˆ 

Thái Bình tu trí lực. 

Vạn cổ cựu giang san. 

(Chương Dương cướp giáo giặc | 
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Hàm Tử bắt quân Nguyên. 
_ Thái Bình cần gắng Sức, 


Non sông cũ vạn niên). 


Ninh Kiểu: sử chép năm Minh Tuyên Đức thứ 
nhất (1426), Vương Thông đem quân sang lấn, tướng 
của Lê Thái Tổ nhà Lê lã bọn Lê Triện, Lê Bí đặt 
quân mai phục đánh ở Ninh Kiều phá quân Minh. 
Lại theo An Nam chí của Cạo Hùng Trưng thì Ninh 
Kiều ở phía tây phủ Giao Châu, tức là địa giới sông 
Bùi huyện Chương Đức bẩy gIỜ.. 


.Đẩu thành quân Ngô: ở địa phận huyện Thanh 
Oai. Cuối đời Hồ, quân Minh xâm lược, bị chết dịch 
rất nhiều, bèn đắp đất làm đẩu thành để lường số 
quân. Nay còn nên thằnh cũ ở xã Bảo Đà. 


Thành nhò Hồ: ô địa phận hai xã Kiện Khê và 
Vũ Xá huyện Thanh Oai. Chỗ này xung quanh núi 
đá đứng như tường, trong đó một chỗ rộng chừng 
hơn bảy tám mươi mẫu, khá bằng phẳng, ở giữa có 
nền đá, tương truyền là nền cũ thành nhà Hồ. . 

Kho cũ Đặng Xá: ở địa phận huyện Kim Bảng. 
Đời Lê, Thị Đình là người xã Đặng Xá, nhà giàu, 
tiến cúng một ngàn mẫu ruộng, vua Lê cho lập kho 
ở đây thu thóc tô chứa vào. Người ta gọi là “Kho 
Thị Đình”, nay vẫn còn nền cũ. 
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Xứ Diễn Võ: theb An Nam chí của Cao Hùng 
Trưng thì xứ Diễn Võ ở phía tay nam thành Đông 
Quan, ngoài phủ thành Giao Châu, chu vì phỏng 12 
dặm, trong có tướng đàn, phía bắc tướng đàn có 3 
gian đình Diễn Võ, bên ngoài đình, có thành bằng 
đất, kéo đài từ đông sang tây ước 50 đặm, mặt đông 
giáp góc đông nam phủ thành; mặt tây giáp góc tây 
nam phủ thành, bên trong có 12 dinh của tổng binh 
quan và trấn bị quán quân, quanh mỗi dinh xây 
tường, đều mở 4. cửa đông, tậy, nam, bắc, gọi chung 
là ngoại dinh, đều do Trương.Phụ xây dựng. 

_ Thăng Long bát cảnh: đời Lê, người nước 
Thanh đề vịnh tám cảnh là: ` 


1. Ngự lâu quan đào (lầu ngự xem: sóng). 


2. Khán Sơn tịch chiếu (nắng chiều chiếu vào 
Khán Sơn). 


3. Thanh Tì vấn tân thăm bến Thanh Tr)). 
-4, Bồ đề viễn diễu (bồ để xa trông) 


5. Báo Thiên hiểu = ch sớm chùa 
Báo Thiên). _ 


6. Bạch Mã sấn thị lö chợ ở Bạch Mã).. 
7. Nhị Hà hải phàm (buồm biển ở sông Nhị). 


"8, Lãng Bạc ngư ca (tiếng h hát người chài ở hồ 
Lãng Bạc). - 
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CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ: 
Cửa quan Châu Cầu: ở bờ phía. tây sông Châu 


Giang huyện Kim Bảng, cách thành phủ Lý Nhân I 
dặm, là nhánh của cửa Mễ Sở tỉnh Hưng Yên: 


Bảo Đoan Vĩ ::Ở giáp đường trạm thuộc địa 
phận huyện Thanh Liêm, cách lị sở cũ của huyện 
20 dặm về phía nam, trước. đặt một đội binh phòng 
thủ, năm Thiệu Trị thứ 6 giữ lại 30 tên 

_ Bảo Hạ Mỗ: ở địa phận huyện Từ Liêm, cách 
tỉnh thành 8 đặm về phía tây, năm Tự Đức thứ 4 bỏ. 


Bảo Khả Phong: trước là Hoa Phong, đời Thiệu 


Trị đổi tên hiện nay, ở giáp sơn phận hủyện Kim 
Bảng, năm Tự Đức thứ 4 bỏ. 


"NHÀ TRẠM - 


Trạm Hà Trung: ở thôn Văn Trung huyện Thọ 
Xương, phía bắc đến trạm Bắc Liêm 39 dặm, phía 
tây đến trạm Sơn Xá 37 dặm, phía nam đến trạm 
Hà Mai 6 dặm.. | ¬= 


Trạm Hà Mai: ö xã Etudke Liệt (cớ sách tiến 
Hoàng Mai) huyện Thanh lệ phía nam đến trạm 
Hà Hồi 26 dặm. 


Trạm Hà Hồi: ở xã Hà Hỗi, kêu Thượng 
Phúc, phía nam đến trạm Hà An 28 đặm. 
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- Trạm Hà Yên: ỏ xã.Yên Khoái, huyện Phú 
Xuyên, phía nạm đến trạm Hà Cầu 23 dặm linh. 

Trạm Hà Cầu: ở xã Châu Câu, huyện Kim 
Bảng, phía nah đến trạm Hà Phú 27 dặm linh. 

— Trạm Hà Phú: ð xã Yên Phú huyện Kim Bắng, 
phía nam đến trạm Ninh Đa 29 dặm. _ - 

Trạm Hà Xuyên: ở xã Đội Xuyên huyện Nam 
Xang, phía bắc đến tỉnhthành Hưng Yên 16 dặm, phía 
nam đến trạm Nam Hoàng tỉnh Nam Định 32.dặm. 

_ CHỢ VÀ PHÔ.. 

Phố Hà Khẩu: ð địa phận huyện Thọ Xương (các 
phố sau eững thế), nhà buôn nước ta cùng người Thanh 
ở lẫn lộn, bày hàng bán các thứ như sách vở, hoá 
vật, dược liệu phương Bắc, có tên nữa là Hàng Buồm. 

Phố Việt Đông: chỗ ở cũ chỗ ở mới của khách 
hộ Minh Hương, là kho tích trữ hàng hoá. 

Phố Hàng Mã: bán đồ mã, chữ gọi. “là phố 
Trừng Thanh, " 

_ Phố Hàng Mắm. ˆ 

Phố Báo Thiên: bán vải thâm và dù xanh. 

_—— Phố Nam Hoa: có tên nữa là Hàng Bè, gần 
phố có chợ, họp về buổi chiêu, đân cư hai bên bán 
thứ thùng bằng tre để gánh nước. : 
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Phố Hàng Bồ: chữ Hán gọi là phố Xuân Yên. 
Phố Vàng Bạc: buôn bán các hàng vàng bạc 
châu báu, phố này trước thuộc phường Đông Các, 
sau Đông Các đổi làm Đông Thọ, thôn Dũng Hãn 
thuộc phường này tức là thôn Dũng Thọ ngày nay. 
Phố Hàng Giày: bán gày đép, chữ Hán là phố 
Tố Tịch. | | 
_ Phố Mã Máy: bán song, mây và sắt. - 
_ Phố Đông Lạc: bán yếm và y phục phụ nữ. 
Phố Thái Cực: nhuộm màu hồng lạt để bán, 
có tên nữa là phố Hàng Đào. Dư địa chí của Nguyễn 


Trãi nói: “Hàng Đào nhuộm màu đỏ ” ~ đối là 
phường Đại Lợi. _ 

Phố Đông Hà: bán chiếu trơn, „ CÓ tên nữa là 
Hàng Bát.. 


Phố Phúc Kiến: bán đồ đồng. 
Phường Phục Cổ: đúc đô thiếc để bán. 
Phố Hàng Lam: chữ Hán gọi là phố Yên Trung. 
Phố Đồng Xuân. | 
Phố Thanh Hà. 

_ Phố Hàng Gai: chữ Hán gọi là phố Phục Cổ. 
Phố Hàng Đãy. | 
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Phố Hàng Chè. 

Xé¡: Hà Nội là Kinh đô xưa, nguyên trước có 
36 phố phường, nay ở quanh phía đông nam tỉnh 
thành gồm 21 phố, nhà ngói như bát úp, tụ họp các 
mặt hàng, nhân vật cũng phồn thịnh. 


Đình Quảng Minh: ở phía nam tỉnh thành; phố 
xá đông đúc, có nhiều hành khách tạm trú. - 

Chợ Mới: ở phía đông tỉnh thành; mỗi tháng 
sáu phiên, nhiều người họp chợ, buôn bán đủ các 
mặt hàng, là một chợ lớn trong tỉnh. 


Chợ Đông Thành: ở huyện Thọ Xương. 
_Ö. Chợ Đông Kiểu: ở huyện Thọ Xương. - 
Chợ Yên Thọ: ở huyện Vĩnh Thuận. 
+ Chợ Đình Ngang: ở huyện Thọ Xương. ˆ 

- Chợ Đông Ngạc: ở huyện Từ Liêm. 
Chợ Của Nam: ở huyện Thọ Xương. 
Chợ Phù Diễn: ở huyện Từ Liêm. - 
Chợ Yên Thái: ở huyện Vĩnh Thuận. 
Chợ Vân Lâm: ở huyện Kim Bảng. 
Chợ Dịch Vọng: Ö huyện Từ Liêm. 

_ Chợ Quế Sơn: ồ huyện Thanh Oai. 
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Chợ Châu Cầu: ở huyện Kim Bảng. 
Chợ Đoan Vĩ: ở huyện Thanh Liêm. 
Chợ Võ Xá: ở huyện Thanh Liêm. 
Chợ Phú Thứ: ở huyện Duy Tiên. 
Chợ Bảo Đà: ở huyện Thanh Oai. 
Chợ Hào Châu: Ở huyện. Nam Xang. 
Chợ Phú Đa: ở huyện Nam Xang.. 
Chợ Nội: ở huyện Bình Lục... 
Chợ Cước: ở huyện Bình Lục. 
Chợ Lâm: ở huyện Phú Xuyên. 
Chợ Sổ: ở huyện Phú puyn (bán nhiều rượu 
và thuốc viên). _ 
Chợ Văn Tự: ở huyện Thượng Phúc (có cầu). 


Chợ Hà Hồi: ở huyện Thượng Phúc (tục gọi 
chợ Gồi) 


Chợ Bình Vọng: ở huyện Thượng Phúc, phố 
xá đông đúc, là một chợ lớn TH _ LG, Tín. 
Tục gọi chợ Bằng. 


Chợ Duyên Trường: ở.huyện Thanh Tnì. Đời 
Lê có đặt nhà trạm Ở đây. 


Chợ Am: ở huyện Thanh Trì, chợ giáp với cầu 
Thọ Am. 
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Chợ Văn Điển: ð huyện Thanh Trì. 
Chợ Vân Đình: ở huyện Sơn Minh (gần chợ có cầu) 
_Cthợ Phương Đình: ð huyện Sơn Minh mỗi 
lu 6 phiên, phố xá đông đúc. | 
_ Chợ Đặng Xá: ở huyện Hoài An. - 
Chợ Hoà Xá: ở huyện Hoài An. 
Chợ Cao Bói ở huyện Thanh Oai. 


'CẦU ĐÒ 


Câu đá cửa Đông: Ö huyện Thọ Xương, về phía 
đồng tỉnh thẳảnh, bắc qua sông Tô Lịch ti cầu ở 
dưới cũng bắc qua sông này). ˆ ˆ 

Cầu Yên Quyết: tục gÒi cầu Giấy, đài 3 trượng, 
trên cầu có nhà lợp ngói ở huyện Từ Liêm. . 

Cầu Nhân Mục: ở huyện Thanh Trì: Lê Triện, 
tướng của Lê Thái Tổ, đánh nhau với quân Minh, 
bắt được đồ ti nhà Minh là Vi Lượng ở chỗ này. 


Cầu Định Công: Ở huyện Thanh Trì. 


Cầu Quỳnh Đô: Ở huyện Thanh Tn, cầu bắc 
bằng gạch. 


Cầu Thọ Am: ở huyện Thanh Tr. 


Cầu Yên Phú: ở đường quan thuộc "yẾP 
Thanh Trì. | 
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Cầu Nhị Khê::ở huyện Thượng Phúc. 


. Cầu Thịnh Liệt: ở đường quan cũ thuộc địa 
phận huyện Thanh Trì, bắc qua sông Kim Ngưu (Bốn 
cầu ở đưới cũng bắc qua sông này). 


Cầu đá Đông Phù Liệt: ở huyện Thanh Trì. 
Cầu Đại Lộ: ở huyện Thanh Trì. 
Cầu Phương Quế: ở huyện Thanh Trì. 


Cầu Văn Tự: ở huyện Thượng Phúc, trên cầu 
ở nhả lợp ngói. 


_Cầu Phương Canh: ở huyện Từ Liêm, bắc qua. 
sông Nhuệ (21 cầu ở dưới cũng bắc qua sông này). 


Cầu Đại Mễ: : ở huyện Từ Liêm. 
Câu Phú Diễn: ở huyện Từ Liêm. 
_ Cầu Thanh Oai: ở huyện Thanh Oai. 


_ Cầu Cầu Đơ: ở huyện Thanh Oai, trên cầu có 
nhà lợp ngói. 


Câu Quảng Lai: ở huyện Thanh Oai. 
_ Cầu Hà Liễu: ở huyện Thanh Trì 
Cầu Tam Xá: ở huyện Thượng Phúc. 
Cầu Phượng Dực: Ở huyện Thượng Phúc. 
Câu Đường Hoàng: ở huyện Phú Xuyên. „ 
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Cầu Thịnh Liệt: V HƯỜNG, bong) thuộc HUYỆN 
Thanh Trì. : 


_ Cầu Tiên: ở đường quan thuộc huyện Thanh Tnì, 
cầu xây bằng gạch, bắc qua cửa đầm Linh Đường. 


Cầu Vân Đình: ở huyện Sơn Minh. 
Câu Gừng: ð đường quan thuộc huyện Kini Bảng, 
Cầu Lưu Xá: ở huyện Kim Bảng _ 

2 Cầu Yên Lạc: ở huyện Kim Bảng... _ 
Cầu Kỉ: ở đường quan thuộc huyện Thanh Liêm. 


Cầu Đông Xá: ở Nuidi Thanh Liêm, gần cầu 
có chợ. 


Câu Ô Mễ: ở hành Bình Ko 

Cầu Thạch Bích: ở huyện Thanh Oai. 
- Cầu'Cổ Thọ: ở huyện Bình Lục. 

Cầu La Sơn: ở huyện Bình Lục. 


Đò sông Nhị: phần sông thuộc tỉnh hạt đài 259 
dặm, gồm 20 bến đò: 1) Hạ Trì, 2) Thuy Hương, 3) 
Trù Mộc, 4) Nguyên Khiết, 5) Ngoại Ổ, 6) Tràng 
Thanh, 7) Trung Liệt, Š) Tây Long, 9) Thanh Trì, 10) 
Tranh Khúc, 11) Thâm Xuyên, 12) Cẩm Cơ, 13) Duyên 
Trạng, 14) An Bảo, 15) Từ Đường, 16) Tường Lân, 
17) Hào Châu, 18) Phù 5a, 19) Vĩnh Trụ, 20) Trà Tự, 
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Sông. Hát: phần sông thuộc tỉnh hạt dài 243 
dặm, có 24 bến đò: 1) Hương Quan. 2) Sơn Ninh, 3) 
Đẳng Hoàng, 4) Lam Điền, 5) Bảo Từ, 6) Mi Sơn, 7) 
Cổ Hào, 8) Mỗ Xá, 9) Ngã Ba Thế, 10) Vĩnh Lộc, 
11) Phượng Đình, 12) Tế Tiếu, 13) Hà Xá, 14) Khả 
Phong, 15) Thuy Lôi, 16) Vân Châu, 17) Quyển Sơn, 
18) Phù Khê, 19) Lại Xá, 20) Vự Đô, 21) Nham Kênh, 
22) Tri Lễ, 23) Trung Hiếu, 24) Đoan VỊ. 


Sông Châu: phần sông ở địa phận. phủ Lý 
Nhân, dài 24 đặm, có 5 bến đò: 1) Cháu Cầu, 2) 
Triệu Xá, 3) Quang Ẩm, 4) Lê Xá, 5) Dưỡng Mông. 


_ Đò Ô Mễ: ở sông Bộc. 
Đò Thường Vệ: ở xã Thường Vệ. 
Đò sông Bài: có 2 bến, đều gọi là bến đò 
Hoàng Xá. 


Đò Bài Lễ: ở hạ lưu sông Sa, đầu đời Gia 288 
bắc cầu, sau cầu bị đổ mới chở đò qua sông. 


„ Đò Điệp Sơn: ở hạ lưu sông Nhuệ. 
Đò Yên Khoái: ở hạ lưu sông Nhuệ.. 


- Đò đọc sông Châu: ở phía tây phủ thành Lý 
Nhân, đi từ sông Hátthuận dòng đến bến đò Thanh 
Quyết thuộc tỉnh Ninh Bình, rồi lên đi bộ. 


_ Đò đọc Thịnh Liệt: ở bến Kim Ngưu thuộc 
huyện Thanh Trì, đi từ bến này đến bến Tương Trúc, 
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rồi lên đi bộ, về mùa:hạ, mùa thu, nước sông lên 
to, có thể đi đò suốt. MhiệG: bến Vạn Điểm thuộc —. 
Thượng Phúc.. | 


Đồ đọc cổm c Cơ: ở bờ sông Nhị về phía đồng 
nam huyện Thanh Trì. Từ bến đồ này đi xuôi đờng 
xuống: các bển Hào Châu và Hương Đương thuộc 
tỉnh Hưng Yên rồi lên đbộ.c 


ĐỀ ĐẬP 


"Đề sông Nhị: ở phía đông bắc tỉnh thành, chạy 
dài về phía nam trải qua 7 huyện, dài 10.475 trượng. 
Huyện Từ Liêm trước đắp 4.050. trượng, đời Gia 
Long đắp.100 trượng, đời Minh Mệnh đắp 1.350 
trượng. Huyện Vĩnh Thuận 945 trượng; huyện Thọ 
Xương 270 trượng, đều là đê đắp từ trước. Huyện 
Thanh Trì trước đắp 4.050 trượng, đời Gia Lọng đắp 
1.080 trượng. Huyện Thượng Phúc trước đắp 2.700 
trượng, đời Gia Long đắp 675 trượng, đời Minh 
Mệnh đắp 540 trượng. Huyện Phú Xuyên trước đắp 
3.645 trượng, đời Gia Long đấp 405 trượng. Huyện 
Nam Xang trước đắp 8.910 trượng, đời Gia Long 
đắp 1.350 trượng; đời Minh Mệnh đắp 405 trượng. 

-Đê sông Hát: ở phía tây bắc tỉnh thành, rồi 
chuyển sang phía đông nam, đi qua 7 huyện, dài 
31.001 trượng. Huyện Từ Liêm 2.025 trượng, đều 
đắp từ trước. Huyện Thanh Oai trước đắp 4.725 
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trượng, đời Gia Long đắp 270 trượng. Huyện Chương 
Đức trước đắp 6.460 trượng, đời Gia Long đắp 135 
trượng, đời Minh Mệnh đắp 405 trượng. Huyện Sơn. 
Minh trước đắp 4.725 trượng, đời Gia Long đắp 135 
trượng. Huyện Hoài An trước đắp 3.240 trượng, đời 
Gia Long đắp 86 trượng. Huyện Kim Bảng đắp 4.725 
trượng. Huyện Thanh Liêm đắp 4.050 trượng, đều 
là đê đắp từ trước. 


Đê sông Châu: ở phía bắc phủ thành Lý Nhân 
Trôi chuyển sang phía đông, qua hai bờ sông thuộc 
các huyện Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm và Bình 
Lục, đến xã Dưỡng Mông; về bờ phía đông nam thì 
chuyển sang phía nam đến xã An Bài, giáp thôn Nhân 
Trại xã Hưng Công huyện Thượng Nguyên tỉnh Nam 
Định, đài 5.805 trượng”): huyện Kim Bảng 540 tượng, 
huyện Duy Tiền hai bờ 2.295 trượng, huyện Thanh 
Liêm 1.405 trượng, huyện Bình Lục 1.485 trượng. 


Cống Khê Ối: ở xã Khê Ối huyện Kim Bảng, 
làm năm Gia Long thứ 11. 


_ Cống Khê Đà: ở 2 xã Mạnh. Khê và Cao Đà 
huyện Nam Xang, làm năm Giia Long thứ 15. 


Cống Bỗ Xá: ở xã Đỗ Xá PP e. Tiên, 
làm năm Gia Long thứ 15. 


® Con số này không hợp với số của các huyện kê ở dưới. 
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LẶNGMỘ  - 

_ Lăng Lê Chiêu Tông: ở xã Quỳnh Đô huyện 
Thanh Trì. Bản triểu năm Minh Mệnh thứ 21 sửa 
đắp và lập bia, bia khắc chữ “Lê Chiều Tông Ð MOỆHg 
Đế lăng”. : 


Mộ tổ Lê Đại Đônh: ở bên miếu xã Ninh Thái 
huyện Thanh Liêm. Sử Việt sử tiêu án) của Ngô 
Thì Sĩ chép: Lê Đại Hành người xã Bảo Thái huyện 
Thanh Liêm (Bảo Thái tức xã Ninh Thái). 

. Mộ Lý Ông 4 Pghen xã nu Hương mm 

. Từ Liêm. 

Mộ Chu Văn Trinh: ö xã ư Liệt huyện 

Thanh Trì. 


- ĐỀN MIẾU: 

Đàn Xã Tắc: ở phía tây trong tỉnh thành, đắp 
năm Minh Mệnh thứ 20. 

Đàn Tiên Nông: ở Sở Tịch điền về phía tây 
nam trong tỉnh.thành, đắp năm Minh Mệnh thứ 20. 

Đàn Sơn Xuyên: ở phía tây nam ngoài tỉnh 
thành đắp năm Tự Đức thứ 6. 

Văn Miếu: ở thôn Minh Giám huyện Thọ 
Xương về phía tây nam tỉnh thành, dựng từ đời Lý 
Thánh Tông, tô tượng thánh Khổng Tử cùng tứ phối, 
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vẽ tượng thập triết và thất thập nhị hiển để thờ. 
Đằng sau miếu đặt nhà Quốc Tử giám để làm nơi 
sĩ tử học tập. Đến đời Trần, đời Lê cũng viết theo 
như thế. Hai bên tả hữu dựng bia để tên tiến sĩ các 
triểu. Bản triều, đầu đời Gia Long đặt làm Văn Miếu 
Bắc Thành, đổi đặt bài vị, lại dựng thêm các khuê 
văn Ở phía trong nghi môn. Nay là Văn Miếu của 
tỉnh. Đền Khải Thánh: ở sau Văn-Miếu, nguyên là 
nơi dựng Quốc Tử giám ở đời Trần, đời Lê. Đầu 
đời Gia Long đổi làm đến. - _ 


Miếu Hội Đồng: ở thôn Khán Xuân huyện Vĩnh 


Thuận, về phía tây tỉnh thành, dựng năm Thiệu Trị 
thứ nhất. 

Miếu Đinh Tiên Hoàng: ở xã Ninh Thái huyện 
Thanh Liêm. Xã Ứng Liêm thuộc huyện này và xã 
Thường Vệ thuộc huyện Hoải An cũng có miếu. 
Đinh Tiên Hoàng bắt đầu dấy Na ở Hoa Lư, đến 
đóng quân ở Thường Vệ. _ 

Miếu Lê Đại Hành: ở xã Ninh Thái huyện Thanh 
Liêm. Xã Ứng Liêm thuộc huyện này và xã Tả Thanh 
Oai thuộc huyện Thanh Oai cũng có miếu thờ. 

Miếu Lý Thánh Tông: ở thôn Chuế Lưu xã 
Đông Lỗ huyện Sơn Minh. 

Miếu Triệu Việt Vương: ở xã Yên Trạch huyện 
Nam Xang: Vương họ Triệu, tự là Quang Phục, 
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người quận Chu Diên, làm.Tả Tướng quân dướitriều 
Lý Nam Đế, khi quân nhà Lương sang xâm lược, 
Nam Đế sai vương chống cự, vương đem quân đến 
đầm Dạ Trạch; chém được tướng Dương Sàn, dẹp 
được giặc nhà Lương, tự lập làm Nam Việt vương. 
Lúc đầu đóng đô ở Long Biên, sau đời đến Vũ Ninh. 
Nhiều lần được các triều phong tặng. ˆ 

- Đền Phùng Vường: ð phường Thịnh Cuông 
huyện Vĩnh Thuận. Vương họ Phùng, tên Hưng, 
người xã Đường Lâm (xem Sơn Tây tỉnh chí). 

Đền Lý Ông Trọng: có. tên nữa là đến thần 
Khang Hy ở xã Thuy Hương huyện Từ Liêm. (Sự 
tích xem phần “Nhân Vật chí”). Triệu Xương nhà _ 
Đường làm Đô hộ Giao Châu, đêm mộng thấy cùng 
thần giảng luận nghĩa sách Xuân thụ và Tả truyện, 
vì thế, Triệu Xương bèn tìm hồi chỗ nhà cũ của 
thần, lập đền thờ. Đến lúc Cao Biền đi đánh Nam 
Chiếu, thần thường hiển linh giúp sức, do đấy, sửa 
sang lại đển miếu chạm gỗ làm tượng, gọi là đền 
Lý Hiệu uý; trước đến nhằm vào chỗ dòng nước 
sông Nhị xói mạnh, thế mà không vỡ lở nP gIỜ. 
Các triểu đều có phong tặng. - 


_ Đền Sóc thiên VƯỜNG: ở xã'Minh Tảo huyện Từ 
Liêm, hiệu thần là Tì Sả thiên vương: Đời Thiên Phúc 
nhà Tiền Lê, Khuông Việt Thái sư mộng thấy thần, 
bèn khắc tượng và lập đến thờ ở núi Vệ Linh hương 
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Bình Lỗ; đến lúc quân Tống sang xâm lược, vua sai 
người đến đến cầu đảo, khi quân hai bên giáp trận, 
thì chợt thấy một người xoã tóc trợn mắt từ sóng 
nước nhảy lên, do đấy quân Tống sợ hãi tan vỡ. Nhà 
vua bèn sai sửa sang đền miếu thêm nguy nga. Đến 
đời Lý, muốn cho việc cầu đảo được thuận tiện, bèn 
lập đên ở hương Minh Tảo thuộc Tây Hồ và phong 
làm thượng đẳng thần. Các triểu đều có gia phong. 
Có thuyết nói, thần tức là Đổng Thiên Vương. 


Đền Ủy Linh thuỷ thần: ở phía bắc bờ Trúc 
Bạch phường Yên Phụ huyện Vĩnh Thuận; lưng tựa 
vào phía tây thành Đại La, trông ra sông Nhị. Tương 
truyền thần cùng đồ đệ chia nhau làm thần ở Nhật 
Chiêu, Quảng Bố, Tây Hồ và Yên Phụ. Đời Lê Vĩnh 
Thọ, nước sông Nhị vỡ vào Yên Phụ, quan quân 
không sao giữ nổi, sau cầu đảo thần mới khỏi được 
thuỷ hoạn, từ đấy hàng năm lấy thuế hồ 30 quan 
tiền cấp cho để cung ứng việc thờ tự. _ 


_— Đền Sơn thần Đông Cổ: ở trên bờ sông Tô Lịch 
thôn Yên Thái đông, huyện Vĩnh Thuận (sự tích 
xem Thanh Hoá tỉnh chí). | 

Đện Chiêu Ứng: ở phường Yên Thái thuyền 
Vĩnh Thuận. Theo Lĩnh nam trích quái thì vua Lý 
Nhân Tông bị đau mắt, cho người đến bói ở nhà sư 
núi Vân Mộng (tại xã Quang Trác huyện Kim Bảng) 
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nhà sư đoán rằng, vì dòng nước ở phường Kiên Tuất 
xói vào nên mắt vưa bị đau. Bấy giờ có người họ 
Vũ tên Phục, hai vợ chồng liều mình tự nhẩy xuống 
chỗ sông Tô Lịch và Thiên Phù hợp lưu, để ngăn 
thuỷ hoạn, do đấy nhà vua khỏi bệnh, bèn lập đến 
thờ, phong làm Chiêu Ứng tôn thần. Sau quyến 
thuộc của thần dời đến ở phường Tích Ma (tức 
phường Yên Thái) để giữ việc thờ tự. Nay họ Vũ ở 
phường Yên Thái đều là dòng dõi của thần. Về vị 
trí sông Thiên Phù, thì 7rích quái cho là ở khoảng ˆ 
hai huyện Quảng Đức và Từ Liêm, nguồn từ sông 
Lô chảy vào sông Tô Lịch, SHIUHE nay bị bồi lấp 
không biết ở đâu. 


Đền thân Linh Lang: ở trại Thủ Lệ hư9ến Vĩnh 
Thuận. Tương truyền thần là cơn vua Lý Thái Tông, 
hoá thân và hiển linh ở đây, nhân đấy lập đến thờ. 
Xét: chỗ này có bấi sông đài 435 trượng; rộng 43 
trượng, nước rất trong, mọc nhiều ấu và sen, có tên 
nữa là hồ Linh Lang, đền ở BEnh bắc hồ, thường tổ 
linh ứng. 


_ Đền Bạch Mã: ở .... Hà à Khẩu huyện Thọ 
Xương. Theo Việt điện u linh tập, thì đời Đường Hàm 
Thông, Cao Biền đắp thành Đại La, một hôm ra 
chơi ngoài cửa đông, chợt thấy trong chỗ mây mù - 
tối tăm, có người kì dị mặc áo hoa, cỡi rồng đỏ, 
cầm giản điệp mầu vàng, theo mây bay lượn, Biển 
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kinh sợ, muốn dùng bùa để trấn yếm, đêm thấy thần 
báo mộng rằng: “Ta là tỉnh anh ở Long Đỗ, nghe 
biết ông đắp thành, nên đến đây hội ngộ, việc gì 
mà phải trấn yểm ”. Biển lấy lắm kì quái, bèn chôn 
vàng đồng và bùa để yểm, thì ngay đêm hôm ấy 
nổi cơn mưa và sấm sét dữ đội. Đến sáng ra xem, 
thì thấy vàng đồng và bùa đều tan nát thành cát 
bụi. Biển sợ hãi, lập đền thờ ngay tại chỗ ấy và 
phong làm thần Long Đỗ. Đến đời Lý Thái Tổ dời 
kinh đô đến Thăng Long, vì đô thành hễ đắp lại lở, 
sai người đến đền câu đảo, chợt thấy con ngựa trắng 
đi từ trong đền ra, qua thành một vòng, đi đến đâu 
có dấu vết ngựa đi để đắp thành, thì thành không 
lở nữa, bèn thờ làm Thành hoàng Thăng Long. Các 
triều sau cũng:theo đấy phong làm Quảng Lợi bạch 
mã tối linh thượng đẳng thần. 


Đền Cao Sơn: ở phường Kim Liên huyện Thọ 
Xương. Thần là con Lạc Long Quần, một người 
trong 50 người theo cha lền núi, tức là vị thứ hai ở 
bên tả trong đến Tản Viên. Nguyên trước đến ở 
Thanh Hoá, khi Tương Dực đế dấy quân, thường 
đến đền cầu đảo, sau khi bình được nội loạn, bèn 
lập đàn tràng ở hành cung Thăng Long làm lễ tạ, 
sau khi lễ xong, liền lập đền thờ ở đây, lại sai bầy 
tôi là Lê Tung soạn văn bia. khấc vàơ đá, đến nay 
vẫn còn. , : 
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Đền Qui Minh: ở phường Đông Hà huyện Thọ. 
Xương. Thân là con Lạc Long Quân, một người trong 
50 người theo cha lên núi, tức là vị thứ ba ở bên 
hữu trong đến Tản Viên. Nay xã Kim Giang huyện 
Sơn Lang, xã Dư Xá huyện . Hoài An và xã Đường 
Xuyên huyện Phú Xuyên đều ‹ có đến thờ. 


Đền Phạm Thái uý: ở thôn Ngự Sử huyện Thọ 
Xương. Thần họ Phạm tên Cự Lạng,'người huyện: 
Chí Linh phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương, làm Thái 
uý dưới triều Lê Đại Hành, đến đời Thống Thuy 
nhà Lý, vì phủ Đô Hộ có nhiều hình ngục đáng ngờ, 
quan sĩ sư không SaO kết án được, nhà vua muốn 
lập đền thờ ở trong nhà ngục, mong thần hiển hiện 
anh linh để trừng trị bọn gian ác, bèn trai giới cầu 
Thượng đế. Đến đêm nhà vua thấy sứ giá mặc áo 
đỏ báo mộng rằng: “Thượng đế sắc phong Phạm 
Cự Lạng làm chủ ngục trong phủ Đô Hộ nước An 
Nam”. Lúc tỉnh dậy, liền sai lập đến thờ ở phía tây 
Kinh thành, phong là là “chủ ngục ‹ chị thần”. _ 

Đền Trung Liệt: ở thôn Cổ Tân huyện Thọ 
Xương, dựng từ đời Chính Hoà thờ Quan Công, cho 
Quan Bình, Chu Xương phối hưởng, lại thờ phụng 
Lê Lái là công thần chết vì quốc nàn hổi Lê sơ. 


:. Đền Ngọc Sơn: Ở trên núi đất trong | hồ Tả "Vọng 
huyện Thọ Xương, đền có hai toà, phía sau thờ Quan 
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Công, phía trước thờ Văn Xương đế quân, có bia - 
ghi sự tích. Ngọn núi đất chừng 40 trượng, tương 
truyền là chỗ đài câu cá thời Lê mạt. - 

Đền Hoả thân: ở thôn Yên Nội huyện Thọ 
Xương. Đời Minh Mệnh, quan tỉnh tâu xin xây dựng, 
thờ thân Ngũ hiển hoa quang, nhà nào bị hoả hoạn, 
đến đền nà y cầu đo, thì lửa sẽ tắt. Năm Thiệu Trị 
thứ nhất sửa lại. 


. Đền thân Hữu Vĩnh: ở xã Hữu Vĩnh huyện Hoài 
An. Tương truyển, thần là con Kinh Dương Vương, 
tên là Quảng Xung. Đời Lê, thuyền vua qua sông 
Hữu Vĩnh, tự nhiên phù sa nổi vọt lên, thuyền không 
thể đi qua được, vua sai quan cầu đảo, đường thuỷ 
liền được lưu thông, bèn sắc phong làm Nam Thiên 
thượng đẳng thần, lại ban cho áo triểu bào và tế 
khí để thờ. : 

Đền Chu Văn Trinh: ở xã Cung Hoàng huyện 
Thanh Trì. Đời Gia Long cấp cho dân phu để giữ 
đền; năm Tự Đức thứ 3 phong làm thượng đẳng thần, 
hàng năm cứ mùa xuân, mùa thu, văn thân trong 
huyện họp để tế. ` 


Đền thân Hiển Khánh: Ở xã Hoằng Liệt huyện 
Thanh Trì. Tương truyền đời Đại Khánh, Chu Văn 
Trinh dạy học ở xã Cung Hoàng, có một người học 
trò tuấn tú đến xin học, ngôn ngữ cử chỉ khác hẳn 


246 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


người thường, ông lấy làm ngờ, dò xem người ấy ở 
đâu, một hôm ông dậy sớm, trông ra xa thấy người 
ấy ở dưới nước đi lên: Bấy giờ đại hạn đã lâu, các 
địa phương cầu đảo đều không ứng nghiệm, ông 
bèn đem thực tình nói với người ấy. Người ấy trước 
còn thoái thác, sau thấy ông thành tâm khẩn cầu, 
mới nói: “Thời trời hạn hán, nên tôi mới tranh thủ 
được thì giờ rỗi đi chơi, hiện nay tứ hải, tam hà, 
cửu giang, tứ độc cùng khe cừ ở các địa phương 
đều có lệnh cấm, chỉ có một chút nước trong cái 
nghiên, thì làm sao mà tưới khắp được mọi chỗ? 
Nhưng đã có lời dạy bảo của thầy, tôi sẽ xin chút 
giải nỗi khổ khô khan cho đân một tổng”. Đêm 

| hôm ấ ấy trời im lặng không sấm chớp, chỉ thấy mây 
nổi lưng chừng trời, một trận mưa ào ào xuống, 
nước đều đen như mực, sáng sớm ra xem, thì trong 
vòng năm xã bảy thôn nước mưa chan chứa, lúa 
mạ nhờ đấy mà sống lại. Sau đó người ấ ấy từ biệt. 
Ông đem việc này nói cho mọi người biết cho nên 
xã Hoằng Liệt lập đến thờ ở bên đầm. Các triều 
vua sắc phong làm thượng đẳng thần. 


Đền Trưng nữ vương: nguyên trước ở xã Đồng _ 
Nhân huyện Thanh Trì. Tương truyền, Trưng vương 
mất ở sông Nhị, sau hoá thành hai pho tượng đá, 
ngồi giữa dòng nước, thường có ánh sáng toả ra, 
rất anh linh. Năm Đại Định thứ 3 triểu Lý Anh Tông, 
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gặp đại hạn, đến đền cầu đảo liền được ứng nghiệm, 
bèn lập đền thờ ở trên bờ sông. Sau vì nước sông 
chảy xói bị lở, dân địa phương mới dời đền: đến 
thôn Hương Viên huyện Thọ Xương. Lại có đền thờ 
ở thôn Nam Mẫu, huyện Chương Đức. - 

Đần thần núi Tản Viên: ở xã Phúc Am huyện 
Thanh Trì (sự tích xem Sơn' Tây tỉnh chí). 


_ Đền thân Bộ Đâu: ở xã Bộ Đầu huyện Thượng 

Phúc. Theo Công ‹ dư tiệp kí thì thần là người xã này. 

Một hôm, người mẹ bị con giao long làm hại, thần 

lấy chân đá chết con giao long, phút chốc hoá đi, 

_ PEƯỜI địa phương lập đên thờ. Đầu đời Lê sửa lại 

đền, tạc tượng thần cao 3 trượng 6 thước, lưng to 

mấy quầng, hai chân đạp lên đầu con giao long, 

tám viên tượng kim cương đứng hai bên tả bữu, 

phong làm Đồng Sóc Huyền Thiên Đại Thánh Thần. 
Hàng năm, tháng 9 là đại hội tế thần. | 


Đền thần Đông Hải: ở xã Mộc : 117 huyện 
Phú Xuyên (sự tích xem Hải Dương tỉnh ch0). 

Đần Sĩ vương: ở xã Già Cầu huyện Phú Xuyên 
(sự tích xem Bác Ninh tỉnh chí)... _ 

__ Đền Lê Văn Trinh: ở xã Mộc Hoàn huyện Phú 
Xuyên. Thần họ Lê tên là Trọng Thứ, người xã 
Duyên Hà, là thân phụ Bảng nhãn Lê Quí Đôn, đỗ 
tiến sĩ triều Lê, làm đến Thượng thư Hình bộ, về 
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hưu trí, một hôm đi thuyền qua bến Mộc Hoàn thấy 
người trong xã đều nói, đêm trước thấy nhân thần 
báo mộng rằng ngày mai có thần bản thổ đi qua 
sông này, rồi họ đem đủ nghi trượng rước ông vào 
trong đền. Sau khi chết, người xã lập đến thờ. 


—_ Đền thần Trung Thành: ở xã Đa Chất huyện 
Phú Xuyên.-Tương truyền, thần Trung Thành tức 
là thuỷ thân ở ngã ba Bạch Hạc (sự tích xem Sơn 
Tây tỉnh chí). Đời Lý Thái Tông cầu đảo thường 

_ lHnhứng, được tặng 2 chữ “Trung Thành”. Nay các 
xã Bất Nạo, Đường Xuyên, Lương Xá, Thần Qui, 
Yên Khoái, Văn Trai thuộc bản huyện và các xã 
Động Lỗ, Thanh Hội thuộc huyện Sơn Minh đều 
có đền thờ.. 


| Đền thân Quảng Bác: xã Thịnh Đức Du 
Phú Xuyên. Tương truyền, thần Quảng Bác tức là 
thuỷ thần ngã-ba Sa. Khi vua Lê Thần Tông đi đánh 
giặc, sai quan cầu đảo, thần hiển linh giúp sức, khi 
đẹp tan giặc kéo quần về, bèn ¡ đựng đến t thờ. Các 
triều có phong tặng. li... 


Đân nữ thần Nguyệt Nga: ở thôn Hương Lâm 
xã Hương Lâm huyện Phú Xuyên. Tương truyền, 
thần là tiên trên trời, hiển linh ở ngã ba sông Châu 
Lương xã này, nhân đấy lập đến thờ. Khi vua Lê 
Thánh Tông đi tuần qua: đầy, chợt gặp gió to, cầu 
đảo thì gió liền tắt, bền phong làm thượng đẳng 
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thần. Các triều đều có phong tặng. Nay xã Mĩ Lâm 
huyện Phú Xuyên và xã Lạc Tràng huyện Kim Bảng 
cùng thờ. 

Đền Mị Ê phu nhân: ở hai xã Lý Nhân và Lam 
Cầu huyện Nam Xang. Phu nhân là vợ Sa Đẩu, quốc 
vương Chiêm Thành. Vua Lý Thái Tông đi đánh 
Chiêm Thành giết Sa Đẩu, phu nhân bị bắt. Khi 
khải hoàn, vua Lý đi thuyền đến hành điện phủ Lý 
Nhân, cho triệu phu nhân đến hầu, phu nhân rất 
lấy làm phẫn uất, liền bí mật quấn chăn vào mình, 
nhầẩy xuống sông tự tử. Nhà vua khen là trinh tiết, 
phong làm Hiệp chính hựu thiện phu nhân. Sau dân 
địa phương thường nghe có tiếng khóc ở bên sông, 
mới thủ đền thờ. Các triều đều có phong Nhệc 


'CHÙA QUÁN 


Chùa Hoằng Ân: ở phường Quảng Bố huyện 
Vĩnh Thuận. Năm Lê Vĩnh Tộ thứ 10, công chúa 
Ngọc Tú là vợ Trịnh Tráng dựng, gọ! là chùa Long 
Ấn. Năm Minh Mệnh thứ 2, đổi làm Sùng Ấn; năm 
Thiệu TrỊ thứ nhất đổi làm Hoằng Ấn, cấp cho 200 
quan tiền, lại sai bÂy tôi soạn văn bia để ghi sự tích. 


Chùa Trấn: Bắc: nguyên tên là chùa Trấn Quốc, 
ở bên cạnh hồ Tây, thuộc phường Yên Phụ huyện 
Vĩnh Thuận, dựng từ đời Lê Hoằng Định, đến đời 
Vĩnh Tộ sửa lại, qui chế rộng rãi, phong cảnh cũng 
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đẹp. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính có làm bài 
bia, đến nay vẫn còn. Bản triểu năm Minh Mệnh 
thứ 2, ban cho 20 lạng:bạc; năm Thiệu Trị thứ 2, 
ngự giá đến xem, ban cho một đồng tiền vàng hạng 
lớn là 200 quan tiền, lại cho đổi để biển ngạch là 
“Chùa Trấn Bắc”, 


Chùa Một Cột (chùa Nhất ko) ở xã Thanh Bản 
huyện Vĩnh Thuận. Chỗ ấy có một cái hồ vuông, 
trong hồ có một cột đá, cao chừng Ì trượng, vòng 
thân 9 thước, trên đầu cột có một toà chùa ngói, 
như hoa sen nở trên mặt nước. Sử chép vua Lý Thái 
Tông mộng thấy phật Quan Âm ngồi trên đài hoa 
sen, đắt vua lên đài. Thức dậy nói với bẩy tÔô1, có 
người cho là triệu chứng không tốt. Có nhà sư Thiển 
Tuệ khuyên vua dựng chùa trên cột đá ở giữa hồ, 
làm đài sen Quan Ẩm ở trên như thấy tróng mộng, 
rồi cho tăng đổ điễu quanh mà tụng kinh để cầu 
thêm thọ. Vì thế mà gọi là chùa Diêu Hựu. Đời Lý 
Nhân Tông năm Long Phù: Nguyên Hoá thứ 5 sửa 
lại, xây tháp chótsắt:trắng, vét hồ Linh Chiểu, ngoài 
hồ xây hành lang vẽ, ngoài hành lang đào ao gọi là 
Bích Trì và bắc cầu vòng để qua. Trước sân dựng 
bảo tháp. Mỗi tháng ngày sóc vọng và ngày mồng, 
8 táng 4, vua đến đặt nghi thức cầu đảo và tắm Phật, 
hàng năm làm lệ thường. Lại đúc chuông lớn, 
chuông đúc xong đánh không kêu, bèn bỏ ở ruộng 
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rùa (qui điền) của chùa (ruộng thấp, sản nhiều rùa 
nên gọi thế) gọi là Chuông Qui Điền sau Vương 
Thông nhà Minh bị Lê Thái Tổ vây trong thành 
Đông Quan, hết quân khí, đã. Luện mm... để đúc 
súng đạn. 


- Chùa Địa Linh: ở phường Tây Hồ huyện Vĩnh 
Thuận, dựng năm Lê Vĩnh Thọ thứ 4, bắn triều năm 
Minh Mệnh thứ 4 cho 30 lạng bạc. 


_ Chùa Chiêu Thiền: ở trại Yên Lãng huyện Vĩnh 
Thuận là chỗ Từ Đạo Hạnh tư luyện thường ngày. 
Nay trong chùa thờ Từ Đạo Hạnh, lại thờ Lý Thần 
Tông. Chùa có hòm gỗ chứa sách Phạn bằng lá đông 
là di tích xưa. | 


Chùa Dục Khánh:. ở 3 thôn Huy Văn huyện Thọ 
Xương, truyền rằng Quang Thục Hoàng hậu nhà 
Lê sinh Lê Thánh Tông, ợ đấy, sau làm chùa trên 
đất ấy. ' ắằ xẻ. - 

_ -_ Chùa Báo Thiên: ở thôn T Tiên Thị hùyền Thọ 
Xương. Xưa gọi phường Báo Thiên, do Lý Thánh 
Tông dựng; lại xây bảo tháp Đại Thắng Tư Thiên, 
cao mấy chục trượng, gồm ba tầng, phát 12.000 cân 
đồng để đúc chuông lớn. Đến đời Nhuận Hồ đỉnh 
tháp đổ, an phủ: sứ Đông Đô vì không báo tai bị 
biếm. Cuối đời Lê, Tây Sơn cho đỡ lấy gạch ngói 
để làm việc xây dựng, mỗi hòn gạch đều có in niên 
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hiệu triều Lý. Chùa hiện nay là do.nguyên Tổng 
đốc Tôn Thất Bật theo chùa cũ mà sửa lại. Những 
đá xanh còn lại có hình hoa sen là đá mặt tháp có 
hình bát giác là bệ của tháp, đều là vật xưa cả. 
Chùa Quán Sứ: Ở:thôn An Tập huyện "Thọ 
Xương. Đời xưa sứ các nước Chiêm Thành, Vạn 
"Tượng, Nam Chưởng:đến cống đều ở đấy. Vì tục 
các nước đều thờ Phật, cho nên làm chùa cho » ở, 
nhân đấy gọi tên chùa. : Nớ siết 
Chùa Liên Trì: ở thôn Cựu Lâu huyện Thọ 
Xương là chỗ cũ của lầu Ngũ Long đời Lê. Bản 
triều đầu đời Thiệu Trị, Hà - Ninh Tổng đốc Nguyễn 
Đăng Giai dựng chùa rất rộng đẹp, tám mặt đào cừ 
trồng sen cho nên gọi là chùa Liên Trì. 
Chủa Hương Tích: ở núi Hương Tích.huyện Hoài 
An. Tương truyền rằng Bồ Tát Quan Âm sang phương 
Nam trự trì ở đấy (xem phần “Sơn xuyên chí”). 
Chùa Tuyết Sơn: ð trên núi Tuyết Sơn huyện 
Hoài An. Có: tượng Phật bằng đã (rểm! 0n Lât “Sơn 
xuyên chí”). - ' 


Chùa Vân Mộng, nh Thắng Lãm: đều ở núi 
Bát Cảnh, huyện Kim Bảng. 


Chùa. Bồ Tát: ở xã Quang Trúc huyện Kim 
Bảng, tục gọi là chùa Ông, dân địa phương cầu tự 
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thường được linh nghiệm. Vua Lê đến thăm, cho 
biển ngạch đề chữ “Bảo ngã tử tôn”, nay vẫn còn. 
Các triểu đều có phong tặng. _ 


Chùa Đại Bi: ở hai xã Bối Khê, Thanh Khê 
huyện Thanh Oai, thờ Thiện Truyền Chân Nhân. 
Theo Lĩnh nam trích quái, Chân Nhân họ Nguyễn, 
tự là Bình An, người xứ Bối Khê, từ trẻ xuất gia tu 
hành, trụ trì ở chùa xã nhà, lớn lên đến ở chùa 
Quảng Giáo xứ Sơn Tây; lại trở về quê dựng chùa 
Đại Bi, sau khi mất, hai xã ấy tô tượng để thờ. Các 
triểu đều có sắc phong. 


Chùa Pháp vân, Pháp vũ, Pháp lôi, Pháp điện: 
ở hai xã Văn Giáp và Gia Phúc ". Nhyớ: Phúc 
(xem Bắc Ninh tỉnh ch). , 


_ Quán Chân vũ: ở phường Thuy Chương huyện 
Vĩnh Thuận, thờ Trấn Thiên Chân Vũ đại đế, dựng 
đời Lê Vĩnh Trị, đúc tượng đồng cao 8 thước 2 tấc, 
chu vi 8 thước 7 tấc, năng 6.600 cân, rất linh ứng. 
Nguyên tên là quán Trấn Vũ. Bản triều năm Minh 
Mệnh thứ 2, vua Bắc tuần cho 50 lạng bạc; năm thứ 
21 đổi tên hiện nay, sai quan đến tế, tặng một áo 
nhung vàng. Năm Thiệu Trị thứ 2, nhà vua Bắc tuần 
đến thăm, cho một đông kim tiền lớn, tặng một cái 
áo nhung vàng, lại cấp cho một biển đồng khắc một 
bài thơ và một đôi câu đối thêu. 
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Quán Huyền Vũ: ở phường Đồng Xuân huyện 
Thọ Xương, thờ Huyền Thiên Đế Quân. Dựng đời 
Lê, năm Thiệu Trị thứ 7 sửa lại, có bia đá vẫn còn. 


Hội quán Việt Đông: ở phường Hà Khẩu huyện 
Thọ Xương. Năm Gia Long thứ 2những người khách 
Minh Hương quyền tiền xây dựng để thờ bế: CPHG 
Đại đế. | . 
NHÂN VẬT _ 
. ĐỜI TÂN. | JŠ 
Lý Ông Trọng: người xã ï Thuy Hương huyện 
Từ Liêm, làm Tư lệ Hiệu uý của nhà Tần. Thưỷ 
Hoàng sai đem binh đi giữ Lâm Thao, uy danh lừng 
lẫy đối với người Hung Nô. Đến khi già về làng 
_ Thuỷ Hoàng cho là. Dị nhân, đúc đồng làm tượng 
đặt tại cửa Tư Mã ở Hàm Dương, người Hung Nô 
cho là Quan hiệu lc sống S0 dám xâm phạm. 


_ ĐỜI LÝ - 


tý Thường Kiệt: người phường Thái Hoà thành 
Thăng Long. Tự thiến mình, sung chức Hoàng môn 
chi hậu, nhiều mưu lược, có tài làm tướng, trải thờ 
ba triều, đánh bại quân Tống, dẹp yên quân Chiêm, 
công nghiệp rất lớn. Chết được tặng Việt quốc công. . 
Bản triều năm Minh Mệnh thứ 4, cho tòng tự ở miếu 
Lịch đại đế vượng. _ 
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ĐỜI TRẬN ` 


— Chu Văn An: người xã Quang Liệt huyện Thanh 
Trì, tính cứng thẳng trong sạch, khổng cầu đánh lợi. 
Ở nhà đọc sách, học thuật tinh thuần, học trò nhiều 
người thành danh. Vua Trần Minh Tông vì đạo học 
mà mời ra làm Từ nghiệp Quốc tử giám, dạy thái tử 
học. Vua Dụ Tông chính sự trễ nải, bầy tôi nhiều 
_ người không giữ phép, ông dậng sớ xin chém bảy 
_ người nịnh thần. Sớ vào không được trả lời, ông 
treo mũ về vườn, sang ở núi Chí Linh, tự hiệu là 
Tiểu Ấn, trước tác có sách Tứ thư thuyết ước và 
sách Tiêu ẩn thi tập. Chết cho thuy là Văn Trinh, 
tòng tự ở Văn Miếu. Bản triều cũng theo như thế 
(xem Hải Dương tỉnh chí). . 


_ Trần Bình Trọng: người xã Bảo: Thái huyện 
Thanh Liêm, dòng dõi Lê Đại Hành, nhà Trần chỏ 
quốc tính phong Bảo Nghĩa:công, đánh nhau với 
quân Nguyên bị bắt, không chịu khuất, người Minh 
dụ sẽ phong vương ở Trung Quốc, ông nói: “Fa thà 

- làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương ‹ đất 
Bắc”, rổi bị giết. _ 


_ ĐỜI LÊ _ `... 
- Lý Tử Tấn: người xã Triểu sảng Lời 


Thượng Phúc, học vấn rộng khắp, đậu Thái học sinh 
đời Hồ. Theo Lê Thái Tổ, vua khen là học nhiều, 
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sai giữ việc văn thư. Trải thờ các đời Lê Thái Tông, | 
Lê Nhân Tông, làm đến Hàn Lâm Sền Học sĩ. m 
có Chiết trai văn tập), - 


_Nguyễn Trãi: gười xã Nhuy Khuê, huyện 
Thượng Phúc, nổi tiếng ở đời về văn chương. Kính 
sử bách gia, cùng lược thao binh thư, không øì là 
không thông suốt. Đậu Thái học sinh đời Hồ. Theo 
Lê Thái Tổ, dự bàn mưu lược nơi màn trướng, phàm 
từ lệnh đều tự tay ông soạn: Vì có công được phong 
Quan phục hầu và được cho quốc tính. Đến đời Thái 
Tông, vì việc ám muội. của Nguyễn:Thị Lộ: mà bị 
giết. Thánh lông thương là oan, truy tặng Tế Văn 
Hầu. Bản triển nặm Gia Long thứ nhất, liệt vào 
hàng công thần khai quốc nhà Lê bậc thứ nhất, miễn 
lao dịch cho một người dòng dõi để giữ việc thờ tự, 
cho hai người trong họ làm sái phu. 


... Phan Phu Tiên: người xã Đông Ngạc huyện 
Từ Liê m, năm Thuận Thiên thứ hai đậu khoa Minh 
Kinh, làm đến Tri Sử quán soạn sách Sử kí tục biên, 
có Việt âm thị tập lưuhành  _ 


Nguyễn Trực: người xã Bối Khê, Ìtuyệt Thanh 
Oai, nhà ở thôn Nghĩa Bang, huyện Yên Sơn. Năm 
Đại Bảo. thứ ba đỗ Trung nguyên, tức là Trạng nguyện 


Œ Có sách chép là Qhuyết âm kí đời vả 
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đầu tiên của triểu Lê, làm đến Hàn Lâm thừa chỉ. 
Hoa thơ Rửu biệt của sứ Minh 50 vận, làm vẻ vang - 
cho quốc thể. Lê Nhân Tông từng sai hoạ công vẽ 
tượng của ông đặt ở bên cạnh để tỏ là không quên. 
Lê Thánh Tông sai đem Thiên nam dự hạ tập đến tận 
nhà cho ô ông điểm bình. Trước tác có Xư liệu thị tập. 


- Nguyễn Như Đổ: người xã Đại Lan huyện Thanh 
Trì. Nhà ở xã Tứ Dương huyện Thượng Phúc, 19 tuổi 
đậu Hội nguyên đời Đại Bảo, thi Điện đậu Bảng nhãn; 
ba lần phụng mệnh đi sứ sang Bắc Quốc; làm quan 
đến Thượng thư Lại bộ, trải thờ 8 triều, thọ 102 tuổi. 

Ngô Sĩ Liên: người xã Chúc Sơn huyện Thượng 
Đức, đậu Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất đời Đại Bảo, 
làm đếni Thị lang kiêm Quốc sử quán tu soạn, hiệu 
chính sách Đại Việt sử ý thêm vào phần Ngoại kỉ, 
thọ 99 tuổi. 


Lê Tung: người xã An Cừ huyện Thanh Liêm, 
đậu Chánh Tiến sĩ khoa Giáp Thìn, đời Hồng Đức, 
được cho quốc tính, đổi tên làm Tung; làm đến 
Thượng thư Lễ bộ, coi việc Kinh điên, làm bài Việt: 
giám tổng luận. : 


Dương Trực Nguyên: người xã Thượng Phúc, 
huyện Thượng Phúc; đậu Chánh Tiến sĩ đời Hồng 
Đức, dự Tao Đàn, làm đến Tả Thị lang Lễ bộ. Khi 
Tương Dực đế khởi binh tý Thanh Hoá biếm bức 
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Đông Đô thì Uy Mục đế sai ông làm Tán lí đem cấm 
binh đi chống cự, chết trận, được tặng Đô Ngự sử: 


Lê Sạn: người xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì, 
đậu Bảng nhãn đời Cảnh Thống. Trần Cao hãm kinh 
thành, Chiêu Tông tự Tây Đô chỉa binh tiến đánh, 
sai ông làm đề sát Sơn Nam, tiến vây cửa Đại Hưng, 
lấy lại Kinh sư. Làm đến thượng thư Hộ bộ, rồi trí sĩ. 

_ Bài Bình Uyên: người xã Định Công huyện Thanh 
Tn; "học rộng, văn hay, thi hương trúng tam trường. 
Đâu đời Thuận Bình, đem cả họ vào Thanh Hoá, tham 

-đự giúp việc binh cơ, lấy lại Kinh thành được phong 
công thần. Làm đến Thượng thư Binh bộ, tước Văn 
Phong hầu, thọ 95 tuổi, tặng Tiên Quận công. Bình 
sinh thanh hêm thẳng thắn, không mưu sản nghiệp, 
khi chết nhà không có của dư, mà phúc ấm dổi dào,: 
con cháu quí hiển, là một họ lớn ở tỉnh Hà Nội. 


Nguyễn Hữu Liêu: người xã Tây Đàm huyện Từ 
Liêm, đời Lê Quang Hưng, cầm quân lầm tiên phong, 
đánh chạy Mạc Mậu Hợp, thu phục thành Đông Kinh, 
phong Phụ quốc công thần. Liệu là người thông minh 
quyết đoán, đánh là phải thắng, mang lại chất phác 
giữ lễ, đời khen là lương tướng. Khi chết được tặng 
Phu:nghĩa công thần. Bản triều năm Gia Long thứ: 
nhất liệt vào hàng công thần trung hưng nhà Lê bậc 
thứ nhất, miễn lao địch cho một người dòng dõi để 
giữ việc thờ tự, cho 2 người trong họ làm sái phu. 
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Đặng Huấn: người xã Lương Xá huyện Chương 
Đức, theo Lê Bá L¡i đi đánh dẹp; từng trải hàng trận, 
có công giúp Lê diệt Mạc, làm đến Tả Đô đốc, tước 
Nghĩa Quận công. Bản tiểu liệt vào hàng công thần 
trung hưng nhà Lê bậc thứ nhất, miễn lao dịch cho 
một người dòng dõi để g1ữ việc thờ tự, cho 2 người 
trong họ làm sái phu. 


Nguyễn Đình Trụ: người xã Nguyệt Ánh kiêu 
Thanh 1n, đỗ Tiến sĩ Hội nguyên đời Thịnh Đức, 
làm đến cấp Sự trung Lại khoa; ham khuyến dụ bọn 
hậu tiến, tác thành nhiều người có mấy nghìn môn 
sinh, thi, đậu rất nhiều; làm mực thước trong rừng 
nho, người ta xưng là tôn sư. Chết 77 tuổi. 


| Đặng Đình Tướng: người xã Lương Xá huyện 
Chương Đức, là chắt của công thần trưng hưng Đặng 
Huấn, đậu đồng Tiến sĩ đời Cảnh Trị, làm đến Tả 
Thị lang Lại bộ, đổi sung hàng võ làm Đô đốc, ra 
làm trấn thủ Sơn. Tây, bắt giặc yên dân; tham dự 
triều. chính, hiểu thuộc điển cố, 60 tuổi mới hưu trí, 
người ta xưng là Quốc lão tiền. Thọ 67 tuổi, tặng 
đại tư không, phong phúc thần. _ 


- Nguyễn Quí Đúc: người xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, đậu Thám hoa đời Vĩnh Trị, làm đến Thượng 
thư Binh bộ, Liêm Quận công. Làm chính sự thì vụ 
cấm việc phiền hà, rộng tha việc trốn thiếu, bớt 
nhẹ lực địch, nhân dân đều thờ, 71 tuổi thì hưu trí. 


260 _ 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Ngô Đình Thạc: người xã Tả Thanh Oai huyện 
Thanh Oai, đậu đồng Tiến sĩ đời Chính Hoà, làm 
đến Thượng thư Lễ bộ. Ra trấn giữ Lạng Sơn, phiên 
tù là bọn Toán Cơ vây Đoàn thành, trong thành binh 
Ít, CÓ IBƯỜI khuyên chạy, Thạc nói: “Chức vụ của 
ta là giữ đất, phải sống chết với thành nà y ” . Thành 
bị hãm, khi ông chết, được tặng Thái phó. - 


Ngô Thì Sĩ: người xã Thanh Oai, huyện Thanh. 
Oai, học rộng văn hay, đậu Chánh Tiến sĩ đời Cảnh 
Hưng, làm đến Thiêm đô Ngự sử. Làm sách Việt sử 
tiêu án, từ Hồng Bàng đến triều Trần; có nhiều phát 
minh. Sau ra trấn Lạng Sơn, chiều tập dân lưu vong 
khai khẩn ruộng hoang, tự mình trông nom cày cấy, 
khuyến khích thổ. dân, trong ba năm giặc cướp i Im 
hơi, trong cõi yên ổn, chết tại chức, nay có đến thờ 
ở động Nhị Thạnh tỉnh ấy. 


Lý Trần Quán: người xã Vân Canh luyệu Từ 
Liêm, đậu đồng Tiến sĩ đời Cảnh Hưng; tính rất 
hiếu, để tang cha mẹ làm lều ở bên mộ 3 năm; làm 
quan đến Tri lại phiên. Cuối đời Lê chết vì việc 
nghĩa, gia tặng Quận công. | 


Lê Trọng Thường: người xã Bình Vọng huyện 
Thượng Phúc, đậu đồng Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn 
đời Cảnh Hưng; làm đến Tham chính Kinh Bắc. 
Trong loạn Tây Sơn, cự chiến ở xã Liên Đường 
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huyện Gia Lâm, thế yếu không địch nổi, cùng con 
là Đình Định bị giặc bắt, giặc dụ hàng BIỂN 2y chịu 
- khuất, đều bị hại. 


_ Bài Huy Bích: người xã Định Công huyện 
Thanh Trì, nhà ở Thịnh Liệt, đậu Chánh Tiến sĩ đời 
Cảnh Hưng, làm đến Thị lang Lại bộ hành tham 
tụng. Nhà Lê mất, ẩn cư không ra. Bản triểu đầu 
đời Gia Long đời vào kinh yết kiến, ban cho hậu rồi 
cho về. Có các tập Văn tuyển và Thi tuyển lưu hành. 


Nguyễn Huy Túc: người xã Kim Lũ huyện 
Thảnh Trì, là con Thái phó Nguyễn Công Án, đậu 
Hương cống đời Lê. Đầu đời Chiêu Thống làm Đốc 
trấn Cao Bằng; loạn Tây Sơn, cùng Trường Phái 
hầu Lê Quýnh rước Lê Thái hậu và nguyên tử sang 
nương tựa nước Thanh để xin binh; đến khi viện 
binh đến, vua Chiêu Thống lấy lại được nước, thăng 
Binh bộ Thị lang Đồng bình KHHƯỜG: sự. Nhà ĐẸ 
mất, không chịu nhục. 


ĐỜI NGUYÊN 


Đặng Trần Thường: người xã Lương Xá huyện 
Chương Đức, gặp loạn Tây Sơn, cùng người đồng 
quận là Nguyễn Bá Xuyến theo Nguyễn Đình Đắc 
vào Gia Định ứng nghĩa, ứng đối xứng ý vua, có 
công trù hoạch, làm đến Thượng thư Binh bộ, sau 
bị tội. 
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Nguyễn Bá Xuyến: người huyện Thánh Oal, gặp 
loạn Tây Sơn, cùng với Đặng Trần Thường vào Gia 
Định ứng nghĩa, được sai về Bắc Hà chiêu dụ hào 
kiệt khiến họ khởi binh để chia thế giặc: Khi trở vào 
Nam, được trao chức Chánh vệ, theo Nguyễn Văn 
Thành đi đánh giặc. Năm Gia Long thứ nhất, đại 
binh tiến đánh lấy Bắc Thành, được trao chức Khâm 
sai Chưởng cơ lãnh An phủ sứ phủ Phụng Thiên (nay 
là phủ Hoài Đức), rồi thăng Trấn thủ Sơn Nam 
Thượng, lại đổi trấn thủ Cao Bằng. Sau bị tội cách 
chức. Bá Xuyến là người dũng cảm, từng kịch chiến 

_ với giặc, bị súng bắn cụt cánh tay phải. Đến khi ở 
Phụng Thiên, dựng một gian nhà làm chỗ nghỉ ngơi, 
xin Phạm Quí Thích đặt tên. Quí Thích đặt tên là 
“Thận độc đường ”Ó). Xuyến cười bảo người ta rằng: : 
“Phạm tiên sinh nói ta đó ”..Bèn viết làm biển ngạch. 


Trần Đăng Viên: người xã Dũng Thọ huyện 
Thọ Xương. Tổ quê ở huyện Thuy Nguyên xứ Thanh 
Hoá, đời Lê mạt, Viên mới đời nhà đến Thăng Long. 
Lầm quan nhà Lê được bổ nhập thị. Nhà Lê mất, 
họp chúng cự chiến với giặc ở địa phận Cổ Bi, thế 
yếu không địch nổi, quân vỡ. Đến khi:bản triều khôi 
phục Gia Hơn sai Nguyễn Ð Đình Đắc chiêu dụ hào 


® Thận độc: Trận trọng cả khi ở một mình, lại có nghĩa giễu cợt là 
cẩn thận giữ một cánh tay, vì Xuyến bị cụt mỘt tay. 
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mục Bắc Hà, Viên vâng mệnh, trước đến Tuyên 
Quang họp các thổ mục dấy binh để chia thế giặc. 
Đến khi đẹp yên, yết kiến ở hành tại Thăng Long, 
được cho theo quan tổng trấn.sai phái, bổ chức bình 
luận. Năm Gia Long thứ 7, đem binh giữ đồn Bắc 
Cạn ở Tuyên Quang, đảng giặc Dương Văn Cúc hơn 
nghìn người đến vây, Viên hết sức đánh, giữ được 
ba ngày đêm. Nhưng viện binh của trấn không đến, 
đôn bị hãm, Viên bị chết. Việc tậu lên, được tặng 
Tráng liệt Tướng quân thiết kị uý An Nhân hầu. 
Trịnh Hiến: người huyện Vĩnh Lộc, trấn Thanh 
Hoa, nhà ở Thượng Phúc. Cuối đời Lê lầm tri phủ, 
theo vua Chiêu Thống sang nước Thanh, người 
Thanh bắt ép cạo tóc, rốt cuộc không chịu khuất. Ở 
lại Yên Kinh 16 năm. Bản triểu năm Gia Long thứ 
3, người Thanh đưa về nước được triệu vào yết kiến, 
trao chức Thị trung Học sĩ trải làm đến Tham tri 
Binh bộ, làm việc Hình tào Bắc Thành; năm Minh 
Mệnh thứ nhất, sung việc sứ ở cửa quận rôi chết, 
ban cho 200-quan tiền, 


.Lý Gia Hiến: người xã Thuy Lôi, Xuyên Kim 
Bảng, đậu Hương cống đời Cảnh Hưng. Loạn Tây 
Sơn, đem vua Chiêu Thống sang nước Thanh, người 
Thanh bắt ép cạo tóc, không chịu khuất. Bản triều 
năm Gia Long thứ 3, rước quan tài vua Chiêu Thống 
về nước, được triệu vào yết kiến, trao cho. chức 
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Thị trung Học sĩ,rồithăng Kí lục dinh Quảng Đức; 
lại điều ra bưgp Thành ¬... S9: lê3 các cmỏ, 
_ tôi chết.. VN TA} Đệ 
__ Wà Tôn uy Đế gưới ï lận “Cát H huyện 
_ Thanh Oai, đậu Tiến siHội nguyên khoá Nhâm Ngọ - 
_ năm Minh tiệnh thứ: 3, làm đến Thamtri Lại bộ, ở 
_Cơ mật Nội. cáo. -sdÓc,seu hơn. 19 năm. Khi. chết 


- Hoàng Tếi Mt người xã Đông Ngạc huyện T Từ 
n'huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, 
_ đầu Chánh Tiếng Hội: nợu yên khoa Bính: Tuất đời 
Minh Mệ vh; lầm: đến T Tham ( mì Binh bộ, , giỏi việc 
— lgttrị đấu đời tự Bức củ 
s giảng đuếh.] xế tế tới le ¡ 


im.” bề. 


-T8 9 Kiến T Thàni: kiểu tu h Tông làm: 


lập Can q Tông. Thái bận ¿ n diến lệ ật T ỳ đái .tử cũ là 
__ kh Lạng X lỏng, hối l.cho-vø, hành làŒ Thị Thị - 
5 khuyên Thành; Xem ve nói: 1 bở Ái, thận chịu, Ỷ 
mệnh kí ¡ thắc n mà. 


“s._ 
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lễ, 4 AM 6 kế t thử! , Thải .. 


hậu nói trăm cách cũng không nghe. Đến đời Trần 
Nghệ Tông sai vẽ tranh Chu Công giúp Thành 
vương, Hoắc Quang giúp Chiêu đế, Khổng Minh 
giúp Hậu chúa, Tô Hiến Thành giúp Cao Tông làm 
tranh Tứ phụ để cho Lê Quí Ly. 


Mục Thận: người huyện Vĩnh Thuận, làm nghề | 
đánh cá. Lý Nhân Tông chơi Dâm Đàm (Hồ Tây), 
đi thuyền nhỏ xem đánh cá, bỗng mây mù nổi lên, 
trông mù tối nghe có tiếng thuyền đến, tiếng chèo 
rầm rập. Vua lấy qua ném thì chốc lát mây tan, thấy 
trong thuyền ấy có con cọp, mọi người sợ thất sắc, 
nói việc nguy lắm. Thận lấy lưới quăng úp lên mình 
con cọp, thì cọp chính là thái sư Lê Văn Thịnh. Vua 
thưởng cho quan tước và tiền của, cho đất Tây Hồ 
làm thực ấp. Làm quan đến Thái uý. Nà bên hồ 
có đền thờ. 


Nguyễn Duy Đôn: se huyện Sơn Minh, từ 
nhỏ thông minh, đậu Tiến sĩ đệ nhị giáp đời Vĩnh 
Thịnh; năm Mậu Thân lại đậu Đình nguyên khoa 
thi Đông các. Làm quan đến Tả Thị lang Binh bộ. 

Khi chết được tặng Chưởng thư Công bộ, tước Hầu. - 

—_ Mai Chính Nghĩa: sau đổi làm Trọng Tương, 

là con Mai Danh Châu, đậu Tiến sĩ khoa Bính Thìn ˆ 

đời Vĩnh Hựu, làm đến Hàn Lâm Hiệu lí. Được gia 
đình giáo dục, nổi tiếng văn học. ˆ 
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“Nguyễn Quốc: Trinh: người huyện Thanh Trì, 

—_ 21 tuổi đậu Giải nguyên, 25 tuổi đậu Trạng nguyên; 
. làm đến Hữu Thị lang Hình bộ;'vâng mệnh đi sứ 
sang Bắc quốc. Xin sáu năm cống luôn hai kỳ, vua 
Thanh chuẩn cho.: Bấy: giờ. vua Thanh cấp cho sứ 
nước tä:và sứ Triểu Tiên mỗi người một cái bàn, dài 
rộng chỉ. chừng 2 thước, bảo.viết tên một trăm người 
hiển có. tiếng. Sứ Triều Tiên ngồi suốt ngày viết 
chữ rất nhỏ. Trinh thì luôn tay viết “Khổng môn thất 
thập nhị hiền. Vân đài nhị thập bát tướng "(2 người 
hiển trong Khổng môn, 28 tướng nghi ở Vân Đài) 
dâng lên. Vua Thanh khen là tài và. nhanh. Khi về, 
thăng Tả Thị lang Lại bộ. Trinh tính cương trực. Bấy 
giờ Trịnh Dương Vương (Trịnh Tạc) muốn tiếm ngôi, 
xây đài Thụ Thiện ở Đô thành, dẫn Trinh đến hỏi 
thử. Trinh nói: “Nhân Tâm thiên hạ không vui đâu”. 
Vương giận nói: “Thiền hạ rộng, một người làm sao 
biết được?”. Trinh đáp: “Thiên hạ là Trinh, Tòng 
Trinh không vui thì biết lòng thiên hạ ”. Đêm ấy sét 
đánh đài tan nát, việc bèn thôi. Bấy giờ quân Tam 
phủ kiêu hỗn, Trinh cùng Phạm Công Trứ hết lòng 

_ nghĩ cách ức chế, quân Tam phủ đốt nhà Phạm Công 
Trứ, Trinh đống dạc ra đàn áp, bèn bị giết. Khi xong 
việc, giết ba tên thủ xướng để tế, tặng Trinh hàm: 
Binh bộ Thượng thư Trì Quận công, tiết nghĩa công 
thần, cấp cho 95 mẫu ruộng tế; lục dụng con cháu. 


"`"... ẽn.n.. 
ded 66052 pdf at Tue Aug 28 08-45-06 ICT 2012. 


Đào Quang Nhiên: người huyện Thanh Oai, đời 
Gia Tông tòng chinh có công, ra trấn Nghệ An kiêm 
châu Bố Chính, Phó Tướng thống suất Tả Khuông 
quân dinh, là bậc danh tướng sau Trung hưng. Lầm _ 
đến Thiếu uý, tước Dương Quận công, là người có 
tháo thủ, độ lượng khoan-hậu. Chết tặng Thái tể, 
phong phúc thần (xem Cổ kim danh tiết lục). _ 

_ _ Nguyễn Đình Cẩm: trước tên Miên, người huyện 
Từ Liêm, năm Ất Dậu theo vua Chiêu Thống sang 
nước Thanh. Bản triều năm Gia Long. thứ 3, rước 
quan tài vua Chiều Thống về nước; năm Tự Đức 
được thờ ở đền Lê tiết nghĩa, cho thuy là Trung Mẫn. 


_ Nguyễn Trọng Diệu: người huyện Thanh Trì, 
làm tổng binh sứ. Năm Bính Ngọ cùng với Hoàng - 
Phùng Cơ chống giặc Tây Sơn ở sông Vị Hoàng, lui. 
đến giang phận sông Thuý Ái, quân Lê bại, Diệu 
hăng hái đứng trên mỗi thuyền lực chiến mà chết - 

LIỆT NỮ nã 

ĐỜITRẦN  _ Seo | 

_ Lê Thị Ta: người phường Tây Nhai Ề phía h hữu _ 


tỉnh thành. Chồng là Phạm Khoá đi sứ sang nước. n 


Nguyên ốm chết, thị nghe tin, thương nghĩ suốt ba 


ngày không ăn rồi chết. Việc tâu lên,:vua Ân Anh ° 


n | lông cho bạc và lụa để biểu xnÓ 
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_ ĐỜI NGUYỄN: ấu | 


x _ Lê Thị Bản: ki xã Hoàng Phúc: huyện ¬ 
'Thượng Phúc, vợ Tạ. Bá Khôi, 17, tuổi lấy chồng, _ 


mới được 4 tháng th chẳng. chết, thị thờ cha mẹ 
_ chồng, sống nuôi chết chồn theo lễ: ở soá giữ tiết, 
chung thuỷ không Sai, năm Minh Mệnh thứ 1 1 được 
biểu dương. ' 


_ Nguyễn Thị Đuyêi: TT xÃ ä LinN Xung huyện 

¬ Thanh Tnì, vợ Bùi Bình Thuần, lấ y chồng. được một - 
năm thì chồng chết, không có tdn, mới 24 tuểi. Cha _ 
chống là cố Tham te Bùi Hy Bích. bo thị | VỆ 
thể rằng: nếu u không thờ' chẳng giữ tiết trọn đời. th 

sẽ nhự tóc này. Từ đó chỉ nương tựa nhà. chồng. : 
Năm Thiệu Trị thứ nhất t được biểu ụ dương. ˆ _ 


| . Nguyễn Thị Tự: người. xã Phương Liệt JXng nề, 
Thanh Trì, vợ Nguyễn Mậu : Du, 2] tuổi ¡ chống, chết, Tạ 


không có con, hết tang, mẹ thị gọi về bắt cải gÁ, 

thị không chịu về. Ngày kị chồng, thị đau chướng 

_ bụng, cha mẹ chồng mời thầy thuốc, thịxín đừng _. 
__ chữa để được chết cùng ngày với: chỗng, Cả nh - 
_nghi ngờ là thị uống thuốc độc, tức thì tẩy nước rau " 

muỗng mãi phấn chì vào cho uống, bèn mửa ra rồi 

tỉnh-'Tìm thì quá thấy có vết thạch tín trong bãimửa. - 


_ Từ đó vẫn ở nhà chồng, không ‹ đổi tiết, Năm Thiệu HỘ sẽ 


— Ti thứ nhất được biểu L6ng.. 
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TĂNG 
ĐỜI LÝ 
Từ Lộ: tự là Đạo Hạnh, người trại Yên Lãng 
huyện Thanh Trì, tu ở chùa Phật Tích huyện Yên 
Sơn, là cao tăng đời ấy (sự tích xem Sơn Tây tỉnh 
chí, Yên Lãng sau thuộc huyện Vĩnh Thuận). 


___ Viên Chiếu thiên sư: người huyện Thanh Tnì, rất 
thông minh, học nhiều. Nghiên cứu thiên tôn, một 
hôm đương nhập định thì thấy Văn Thù bô tát cầm 
đao mổ bụng rửa ruột cho rồi bôi thuốc. Từ đấy những 
điều trong lòng học được đều như hẹn trước từ xưa. 

THỔ SẢN 

Gạo tê: gạo đi, gạo thơm, gạo dự, gạo hoa khế, 
gạo trĩ, gạo hương, gạo sài đường, gạo cánh trắng. 

Gạo nếp: gạo nếp hoa vàng, gạo nếp răng 
ngựa, gạo nếp vằn, gạo nếp rồng, gạo nếp cau, gạo 
nếp vải. _ _ 

Kê đuôi chồn, ngô. 

Tơ, bông, lụa trắng. 

Trừu nam, là: phần nhiều sản ở huyện Từ Liêm. 

Lãnh hoa: sản ở các xã Yên Thái, Trích Sài. 


_ Søi nam: ở La Khê và Ngải Cầu có thuế. 
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The hoa: ở hai xã Bất Nạo và Cao Lãm. 

The mình băng: ở hai xã Minh Thuy và xã 
Phúc Hâm huyện Thượng Phúc. 

Sa hoa nhỏ. _ 

Nón lá, dầu nước, diêm tiêu. 

_ Giấy sắc, các hạng giấy: sản ở hai xã Yên Thái 

và Trích Sài, 

Quạt trẻ, ngót, nồi đất. 


Chè: các xã Bài Lỗ huyện Kim Bảng, đều Có, 
sản ở huyện Chương Đức tốt nhất. ' 


Mật mía: xã Hà Châu huyện Từ Liêm, các xã 
Mộc Hoàn, An Hoà, Lãnh Trì, Từ Đường, An Hội, 
Tường Lân huyện Phú Xuyên đều có nấu. 


Đường đen. 
Muối. 


Bánh phục linh: phố Hàng Đường và phường 
Đồng Xuân huyện Thọ Xương. | 


Cốm dẹp: ở xã Dịch Vọng tốt nhất tục gọi 
cốm Vòng. 


Cốm trộn đường: sản ở huyện Chương Đức. 
Quai thao.. | 


0 The mình băng là the mình có hoa lấm tấm. 
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_ ĐẠI NAM NHẬT 'THÔNG C sen 
, QUYỂN XIV: _ 
_TỈNH NINH BÌNH: 


ˆ Đông tây: cách: at? 6g dặm, nam 'bấế, cách 
nhau 57 đặm: Phía đông đến địa giới hưyện Đại An 
tỉnh Nam Định 26 đặm, phía tây đến địa giới huyện 
Thạch Thành tỉnh Thanh.Hoá 42 đặm, phía nam đến 
địa giới hai huyện Tống Sơn và Nga Sơn tỉnh Thanh - 
Hoá 35 dặm, phía bắc đến địa giới:hai huyện Thanh 
Liêm và Chương] Đức tỉnh Hà Nội 22 dặm, phía đông 

_ nam đến cửa biển Chính Đại huyện Tống Sơn 38 
— đặm, phía tây nam đến địa .g1ới huyện Tống Sơn 29 
_ đặm, phía đông bắc đến địa giới hai huyện, Phong 
Doanh và Ý Yên tỉnh Nam Định 2 đặm, phía tây 
bắc đến địa giới huyện Mĩ Lương tỉnh Sơn Tây và 
địa giới ¿ châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hoá 174 dặm, từ hi 

sỞ tỉnh đi về nam đến Kinh thành 944 dặm. , " 


PHẦN DẤ 


_ Theo thiên văn, thuộc khu Vực sao Dực, Sao 
Chẩn, về tinh thứ sao Thuần vĩ (theo sự suy trắc 
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năm Minh Mệnh 18, cao nhất 19 độ 49 phân 40 dây, 
lệch về phía tây 29 phân 30 đây). 


DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


Đời Tân thuộc Tượng Quận. Đời Hán thuộc 
quận Giao Chỉ, từ đời Ngô, đời Tấn về sau thuộc - 
châu Giao, cuối đời Lương là châu Trường Yên. 
Nước ta nhà Đinh đóng Kinh đô ở Hoa Lư tức là đất 
này (Đinh Tiên Hoàng, người động Hoa Lư châu 
Đại Hoàng®), trước ở trong động, sau khi lên ngôi 
vua, đóng đô ở địa phận các xã Trường Yên Thượng 
và Trường Yên Hạ, gọi là thành Hoa Lư). 

Đời Tiền Lê cũng gọi là châu Trường Yên. 
Đời Lý gọi là phủ Trường Yên, sau lại gọi châu 
Đại Hoàng. Đầu đời Trần là lộ Trường Yên, sau 
đổi làm trấn; năm Quang Thái thứ 10, đổi trấn 
Trường Yên làm trấn Thiên Quang. 

Thời thuộc Minh lại gọi là châu Trường Yên 
(Đại Thanh nhất thống chỉ chép: Phủ Kiến Bình lãnh 
1 châu là Trường Yên và 6 huyện là Ý Yên, Đại 
Loan, Yên Bản, Vọng Doanh, Yên Ninh và Lê Bình. 
Thiên hạ quận quốc lợi bệnh thư chép: năm Minh 
Vĩnh Lạc thứ 5, đem châu Trường Yên lệ vào phủ 


t) Theo Việt sử thông giám cương mục, thì Đại Hoàng tức huyện Gia 
Viễn tỉnh Ninh Bình ngày nay. 
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Kiến Bình lãnh 4 huyện là Uy Viễn, Yên Mô, Yên 
Ninh và Lê Bình; năm thứ 6 gồm huyện Uy Viễn 
vào châu Trường Yên, năm thứ 13, gồm huyện Yên 
Mô vào Yên Ninh, năm thứ 17 BỌN Nhiệt Lê Bình 
vào châu Trường Yên. _ 


Đầu đời Lê vẫn theo như đời Trân trước. Đời 
Thiệu Bình chia làm hai phủ Trường Yên và Thiên 
Quan, lãnh Š huyện (phủ Trường Yền lãnh 3 huyện 
là Gia Viễn, Yến Khang và Yên Mô; phủ Thiên 
Quan quản lãnh 3 huyện là Phụng Hoá, Ninh Hòá 
và Lạc Thổ) lệ vào Thanh Hoa. Đời Hồng, Đức đổi 
lệ vào Sơn Nam thừa tuyên.. 


Nhà Mạc cướp ngôi đem 2 phủ này làm Thanh 
Hoa ngoại trấn (lúc ấ ấy nhà Mạc chiếm từ núi Tam 
Điệp trở ra bấc để ể chống cự với nhà Lê; nhà Lê bắt 
đầu trung hưng. đóng đồ ở Thanh Hoa, 2 phủ này ở 
phía tây bắc núi Tam Điệp lầm Thanh Hoa ngoại 
trấn, nhân đấy từ hủ Trường Yên trổ ra ngoài bắc 
gọi là Đông Việt, trở vào trong nam gọi là Tây Việt, 
tên gọi Thanh Hoa nội và Thanh Hoa ngoại bắt đầu 


từ đây), sau khi nhà Lê diệt nhà Mạc, lại đem 2 " 


phủ này lệ vào Thanh Hoa gọi là ngoại trấn.. 


- Bản triều, đâu đời Gia Long cũng theo như thế, 
| Thanh Hoa ngoại trấn. lãnh 2 phủ là Trường Yên và 
Thiên Quan,:6 huyện là Yên Mô, Yên Khang; Gia 


275 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Viễn, Yên Hoá, Phụng Hoá và Lạc Thổ. Năm Gia 
Long thứ 5, đổi Thanh Hoa ngoại trấn lầm đạo Thanh 
Bình, đặt một quản đạo và một tham: hiệp, vẫn lệ 
thuộc trấn Thanh Hoa. Năm Minh Mệnh thứ 2 đổi 


tên phủ Trường Yên làm phủ Yên Khánh; năm thứ _ 


3 đổi tên đạo Thanh Bình làm đạo Ninh Bình, năm _ 
thứ 10, đổi làm trấn Ninh Bình, đặt trấn thủ,hiệp 
trấn và tham HIỆP, năm ấy đặt thêm huyện Kim Sơn; - 
năm thứ 12 đổi trấn làm tỉnh đặt hai ti bố chính và 
án sát, giao cho tuần phủ kiêm giữ công việc bố 
chính, thuộc quản hạt tổng đốc Hà - .Ninh; năm thứ - 
17 mới đặt lưu quan thay cho thổ quan ở các huyện 
thuộc phủ Thiên Quan. Nay lãnh 2 phủ 7 huyện. 


" _ Phủ Yên Khánh: ở cách tỉnh thành ¡ đặm về 
phía tây bắc, đông. tây cách nhau 53 dặm, nam bắc . 
cách nhau 42 dặm. Phía đông đến hạ lửu sông Non. 

_Nước đối ngạn với địa giới huyện Đại An tỉnh Nam 

| Định 30 dặm, phía tây đến địa giới huyện Phụng 
Hoá phủ Nho Quan 20 dặm, phía nam đến núi Tam . 
Điệp giáp địa giới huyện Tống Sơn. tỉnh Thanh Hoá | 
20 dặm, phía bắc đến sông Thanh Quyết đối ngạn - 
với địa giới huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội 22 dặm. 
Xưa là đất bộ Giao Chỉ, đời Lý là phủ Trường Yên, 
đời Trần gọi là lộ, sau lại gọi là trấn, thời thuộc Minh _ 
gọi là châu, lãnh 4 huyện, lệ vào phủ Kiến Bình. 
Đời Lê Quang Thuận lại đặt làm phủ, lãnh 3 huyện, 
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lệ vào thừa tuyên Sơn Nam; sau khi trung hưng đổi 

lệ vào Thanh Hoa. Bản triều đầu đời Gia Lòng cũng. 
theo như thế, lại đặt thêm huyện Kim Sơn lệ vào 

phủ, nay lãnh 4 huyện. Từ trước chưa đặt phủ nha, 

_ năm Minh Mệnh thứ 13 mới đặt trì phú, lại tách lấy 
2 huyện Yên:Mô và:K¿m Sơn đặt làm phân phủ. 

Năm Tự Đức thứ 5 bỏ phân phủ, nay lãnh 4 huyện. 


Huyện Yên Khánh: ð liển tỉnh thành Ninh Bình. 
Đông tây cách nhau 38 dặm, nam bắc cách nhau 2] 
đặm. Phía đông đến sống Nơn Nưỡè đối ngạn với 
_ địa giới huyện Đại Añ tỉnh Nam Định 30 dặm, phía 
_ tây đến địa giới huyệu Gia Viễn 8 đặm, phía nam 
đến địa giới huyện Yên Mô 13 đặm/ phía bắc đến 
địa giới huyện Gia Viễn và địa giới huyện Phong. 
Doanh tỉnh Nam Định 6 dặm. Từ đời Trần về trước 
 goLià Yên Ninh, thời thuộc Minh; do châu Trường 


Yên lãnh, lệ vào phủ Kiến Bình. Đời Lê Quang — ~ 


' -Thuận, đổi lệ vào phủ. Trường Yên. Sau trung hưng 
_ đổi tên là Yên. Khang. Bản triểu, năm. Gia Long 
thứ 2 đổi tên hiện nay. Trước lãnh 10 tổng, 63 xã 
thôn phường trang vạp, do phủ kiêm. li. Năm Mịnh. 

_ Mệnh thứ 29, chịa xã, Bồng Hải làm 9 xã, đặt thêm 
một tổng. Nay lãnh 1 1 tổng, 71 xã thôn phường vạn. 
_— Huyện Gia:Viễn: ở cách phủ: 7 đặm về phía 
bắc. Đông tây cáchunhau 32 dặm; nàm bắc cách 
nhau 21 đặm. Phía đông đến sông Đài đối ngạn với _ 
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địa giới 2 huyện Ý Yên và Phong Doanh tỉnh Nam 
Định 2 dặm, phía tây đến địa giới hai huyện Yên 
Hoá và Phụng Hoá phủ Nho Quan 30 dặm, phía 
nam đến địa giới huyện Yên Khánh 4 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội 70 
dặm. Từ đời Trần trở về trước là đất 2 huyện Lê 
Gia và Uy Viễn. Thời thuộc Minh đổi Lê Gia làm 
Lê Bình cùng với huyện Uy Viễn đều lệ vào châu . 
Trường Yên, do phủ Kiến Bình thống lãnh (nay hạt 
Gia Viễn còn có tên xã Lê Xá và Uy Viễn). Đời Lê 
Quang Thuận, đổi tên hiện nay, lệ bản phủ. Bản 
triều vẫn theo như thế. Nay lãnh 12 tổng, 92 xã, 
thôn, trang phường trại. ¬ 
Huyện Yên Mô: ở cách phủ 12 dặm về phía 
nam. Đông tây cách nhau 35 đặm, nam bắc cách 
nhau 30 đặm. Phía đông đến địa giới huyện Kim 
Sơn 9 dặm, phía tây đến địa giới huyện Phụng Hoá 
26 dặm, phía nam đến địa.giới hai huyện Nga Sơn 
. và Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá 18 đặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Yên Khánh 12 đặm. Nguyên là đất 
Mô Độ đời xưa, thời thuộc Minh đổi tên hiện nay, 
lệ châu Trường Yên thuộc phủ Kiến Bình. Đời Lê 
Quang Thuận đổi lệ bản phủ. Bản triều cũng theo 
như thế; năm Minh Mệnh thứ 13 do phân phủ kiêm 
lí; năm Tự Đức thứ 5 bổ phân phủ, lại đặt tri huyện. 
Nguyên trước có § tổng, năm Tự Đức thứ 19, trích 
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lấy tổng Thần Phù thuộc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh 
Hoá cho lệ vào huyện này. Nay lãnh 9 tổng, 72 xã 
- thôn trang phường ẩ ấptrai  - 


| _ Huyện Kim Sơn: ở cách phủ: 17 đặm về phía 
_ đồng nam. Đông tây cách nhau 14 dặm, nam bắc 
.._. cách nhau 36 đặm. Phía đông đến biển 8 dặm, phía 
tây đến địa giới huyện Yên Mô 6 đặm, phía nam 
đến địa giới huyện Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá 19 
dặm, phía bắc đến địa giới huyện Yên Khánh 17 
đặm. Trước là ruộng hoang ven biển ở phía đông 
nam huyện Yên Mô, năm Minh Mệnh thứ 10, 
Nguyễn Công Trứ làm doanh điển sứ phụng mệnh 
đo đạc khu vực này lập thành một huyện; năm thứ 
13 đổi lệ vào phân phủ, năm Tự Đức thứ 5, bỏ phân 
phủ do huyện Yên Mô kiêm nhiếp, năm thứ 10 lại 
đặt tri huyện. Nay lãnh 7. tổng, 63 ấp lí giáp trại.. 
Phủ Nho Quan: nguyên tên là Thiên Quan, năm 
Tự Đức thứ 15, đổi tên hiện nay. Ở cách tỉnh thành 
20 dặm về phía tây. Đông tây cách nhau 59 đặm, 
nam bắc cách nhau 86 dặm. Phía đông đến địa giới 
huyện Gia Viễn phủ Yên Khánh § đặm, phía tây 
đến địa giới 2 huyện Cẩm Thuỷ và Quảng Địa phủ 
Quảng Hoá tỉnh Thanh Hoá 57 đặm, phía nam đến 
địa giới huyện Tống Sơn phủ Hà Trung tỉnh Thanh 
Hoá 41 đặm, phía bắc đến địa giới huyện Mĩ Lương 
phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây 45 đặm. Nguyên xưa là 
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đất t Man, thuộc phử Tarðgg Yên. Đời Trần gọi là 
-_ trấn Thiên Quan, đời Lê Quang Thuận đặt riêng 
làm 1 phủ khác với phủ Trường Yên. Nguyên trước 
kiêm lí 3 huyện do thổ quan cai trị. Bản triều, đầu 
đời Gia Long: cũng theo như thế; năm Minh Mệnh 
thứ tị mới đặt lưu quan. Lãnh 3 huyện. 


Huyện Phụng Hoát©: đông tây cách nhau 20 
dặm, nam bắc cách nhau 72 dặm. Phía đông đến 
địa giới 2 huyện Yên Hoá và Gia Viễn 4 dặm, phía 
tây đến địa giới huyện Lạc Yên và địa giới huyện 

-_ Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá 16 đặm, phía nam đến 
địa giới huyện Yên Mô và địa giới huyện Tống Sơn 
tỉnh Thanh Hoá 30 dặm, phía bắc đến địa giới 2 
huyện Yên Hoá và Lạc Yên 43 dặm. Nguyên là 
đất phủ Trường Yên. Đời Lê Quang Thuận tách ra 
đặt làm huyện lệ vào phủ Thiên Quan, họ Quách 

_ họ Đinh là thổ tù nối đời quản trị. Bản triều đầu 
__ đời Gia Long cũng theo như thế; năm Minh Mệnh 


: thứ 17, bổ thổ tù thế tập, do phủ kiêm H; nămthứ 


18, thổ phỉ gây loạn, quan quần đẹp yên, bèn tước 
bỏ tên xã Sơn Âm, đổi tên là â ấp Yên Cư. Nay lãnh 
4 tổng, 29 xã thôn trại. 


Huyện Yên Hoá: ở cách phủ 13 dặm về nhía _ 
đông nam. Đông tây cách nhau 42 dặm, nam bắc 


Œ Nay là huyện Nho Quan. 
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cách nhau 73 dặm: Phía xông đấu, địa khiết 2 Suy ° sỹ 
Chương Đức và Thanh Liêm tỉnh Hà Nội 9. dặm, 


phía tây đến địa giới huyện Phụng Hoá 33 dặm, ˆ 


_ phía nam đến địa giới2huyện Phụng Hoá và Ga - 


_ Viễn 33.dặm, phía bắc đến địa giổi hu xã 
_tỉnh Sơn Tây 40 đặn Nguy iên là đất phủ Trường 


vệnMiLương ˆ 


_ Yên, Đời Lê Quang Thuận b2 lắm huyệnNinhHoá. - _ 
Sau trung hưng, vì tránh huýt rên đổi tênhiệnnay - 


nguyên do phủ kiêm nhiếp, họ Định Hợ Quách 1ã 
thổ tù chía nhau' quản trị. Bắn triểu đầu đời Gia 
' Long cũng theo. như thế; năm Mini Mệnh thứ 17 
mới đặt hfủ quan, năm Tự Đức thử 5, bố trí huyện, 
do phổ kiêm: nhiếp; riăm thứ 9, lại đặt trí huyện. 

: Nay lãnh 4 tổng, 2 xã thôn trang. _ 


Huyện, Yên Lạc): ở cách phủ. 51 đấm về ` phía Ts 
` tây Bắc. Đông tây cách nhau 103 dặm, nam bắc cách - 
__ nhau65 dặm, Phía đông đến địa.giới huyện Phụng 
_ Hoá 20 dặm, phía. tây đến địa giới châu Đà Bắc 
tỉnh: Hưng, Hoá. 52 dặm, phía nam đến địa giới 2 
huyện. Cầm Thuỷ và Quảng Địa tỉnh Thanh Hoá 25 
đặm, phía bắc đến địa giới huyện Thanh Thuỷ tỉnh 
-_ Hưng Hoá 40 dặm. Nguyên là đất phủ Trường Yên, 
đời. bại ˆ Ong ` Thuận đặt làm mm - Thổ, B 


“Chữ Ninh là tến Lễ TÐnng Tông (1533 ~ 1848). ` 
_® Nay tưởng đương với huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình... 
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phủ kiêm nhiếp, họ Quách là thổ tù nối đời quản 
trị. Bản triều đầu đời Gia Long cũng theo như thế, 
năm Minh Mệnh thứ 17 đổi tên hiện nay, mới đặt 
lưu quan; năm Tự Đức thứ 9, bỏ tri huyện, do phủ 
kiêm nhiếp. Nay lãnh 4 tổng, 50 xã thôn. 


HÌNH THẾ 


Phía đông nam đến biển, phía tây bắc dựa 
núi, địa hình, một nửa hiểm trở và một nửa bằng 
phẳng; danh sơn có núi Hộ Thành, núi Địch Lộng: 
đại giang có sông Thanh Quyết, sông Thần Phù. 
Phủ Yên Khánh tiếp giáp Hà Nội và Nam Định, 
đường thuỷ và đường bộ sát liền nhau. Cầu chợ 
Vân Sàng, thuyền xe tụ tập, có tiếng là phổồn thịnh. 
Phía nam đi vào Thanh Hoá thì có núi Tam Điệp, 
con đường đi lại phải qua, thật là cổ họng giữa 
nam bắc. Phủ Nho Quan ở về thượng du, giáp giới 

_ bốn tỉnh Thanh Hoá, Hà Nội, Sơn Tây và Hưng 

- Hoá, rừng núi um tùm, đường sá hiểm trở, chiếm 

_ một vị trí rất xung yếu. Sông Thanh Quyết thuộc 

huyện Gia Viễn là nơi phân giới giữa Hà Nội và 

Nam Định. Từ đây qua Gián Khẩu lên ven núi, 

chuyển xuống các sườn ven sông, đi thẳng vào địa 

_ phận hai huyện Yên Khánh và Nho Quan; núi hang 

liên tiếp; sang phía tây, tiếp giáp địa phận Sơn 

Tây và Hà Nội; khi nhà Lê đánh nhà Mạc ¬ 
hành quân qua tường này. 
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__ Khí hậu cũng như Hà Nội. Phủ Yên Khánh - 
ở gần biển, nên ngày 20 tháng 9 và mồng 5 tháng 
10 hằng năm, tất có mây mù và mưa nhỏ, giống - 


rươi ứng thời tiết mà ra nên tục goi là mưa rươi. _ 


Phủ Nho: Mai ở miền 188 tu” bạc) cũng. có khí 
lam chướng. 


PHONG TỤC 


Trường Yên là Kinh đô đầu tiên của nước ta 
trong khi kiến quốc, Phúc Thành (Trương Thăng 
Phủ) như núi cao, sao sáng của nho lưu; sĩ phu thì 
chuộng khí tiết, nhân dân chăm lầm và tần tiện. 
Bốn huyện thuộc phủ Yên Khánh phong tục ưa văn 
nhã; ba huyện thuộc phủ Nho Quan, một nửa là 
người Man, Lạo, những đầu mục thường tranh nhau 
làm tù trưởng, có khi thù hằn giết lẫn nhau. Từ sau 
khi đặt lưu quan thay cho thổ quan (về việc bầu cử 
tổng lí cũng theo phong tục người Kinh), tập tục đã 
thay đổi dần, hai huyện Phụng Hoá, Yên Hoá ¡ cũng 
dần có chút văn học. Nhân dân vùng ven biển, có. 
người theo đạo Gia tô, lệnh cấm dấu Phem mà 
S0 sao đổi hết được. - 


4'Trương Thăng Phủ: tên tự của Trương Hán Siêu, VIT rương là người | 
xã Phúc Thành (nay đổi Phúc Am), nên dùng tên xã để gọi thay tên 
thực. Văn chương học nghiệp của Trương nổi tiếng ở đời trần. 
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THÀNH TRÌ 
_Thành tỉnh Ninh Bình: chu vì ¡ 393 trượng 9 


thước, cao 9 thước, mở 3 cửa, phía trước mặt và _ _ 


phía tả đều đào hào rộng 4 trượng, sâu 8 thước, 
phía sau và phía hữu lấy sông làm hào. Nữ tường ở 
núi Hộ Thành chu vi 13 trượng, 8 thước 8 tấc, bề 
cao hoặc 2 thước 9 tấc, hoặc 2 thước 7 tấc, ở địa 
phận xã Đại Đăng huyện Yên Khánh, đắp từ năm 
Minh Mệnh thứ 5. 


Lị sở phủ Yên Khánh: luỹ t tre, chu vi 66 trượng, 
ở xã Phúc Yên, huyện Yên Khánh. Trước ở xã Thiện 
Trạo, sau dời đến chỗ hiện nay. | 


Lị sở huyện Gia Viễn: luỹ tre, chu vi 58 trượng 
4 thước, ở thôn Đái Nhân. Trước ở xã Tri Hối, bản 
triều năm Gia Long thứ nhất, dời đến chỗ hiện nay. 

Lị sở huyện Yên Mô: luỹ đất, chu vi 38 trượng, 
ở xã Quảng Phúc. Trước ở xã Tiên Hưng, bản triểu _ 
năm Gia Long thứ nhất, đời đến xã Lạn Khê, năm 
Minh Mệnh thứ nhất đời đến chỗ hiện nay. "¬ 


Thành phủ Nho Quan: ở xã Lãi ng Phong TT 

Phụng Hoá. Nguyên luỹ tre, năm Gia Long thứ 7 

_ đắp luỹ đất, chu vi 78 trượng, cao 4 thước 5 tấc, hào 

rộng 5 thước, sâu l thước. Trong thành có đại Đắc 
và các kho đạn thuốc. và Dưới 7 thực. ch 


284 
ded 66052 pdf at Tue TC 29 08: AB: 06 ICT 2012. 


Lị sở huyện Kửn Sơn phủ Yên Khánh: luỹ tre, 
chu vi 67 trượng 9 thước, ở xã Qui Hậu. 


_ Hị sở huyện Yên Hoá: luỹ tre, chu vì 62 trượng, 
ô xã Kiến Phong. : : _ 


Lị sở huyện Lạc Yên: ở xã Vụ Bản, đặt từ năm 
_ Minh Mệnh thứ 21. 
TRƯỜNG HỌC. 


Trường học tỉnh Ninh Bình: ở phía tây bắc tỉnh 
thành, địa phận xã Phúc Am, dựng từ đời Minh Mệnh. 


_ Trường học phủ Nho Quan: ở phía đông bắc 
` phủ thành, địa phận xã Lãng Phong, năm Minh 
_ - Mệnh thứ 21 bỏ chức giáo. thụ phủ Yên Khánh, dời 
ne “nhã học đến đây và bắt đầu đặt chức giáo thụ. 


:. Trường học huyện Yên Mô: ở phía đông trị SỞ 
huyện. địa phận xã Quảng Phúc. ` 


sứ _ Trường học huyện Gia Viễn: ở phía đồng trị sở 
` huyện địa phận : xã Đái Nhân.. Nha. 


: - Trường học huyện Kim Sơn: ô phía t tây. trị ) 
| huyện, mới đặt thêm từ năm Tự Đức thứ 12. 


_HỘ KHẨU: 


củ 'Năm Gia lổng thứ 18, số đỉnh 9. 100, hiệnn nay 
„8$? người, _ “.....  s.. 
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_ THUẾ RUỘNG 
Trước ruộng đất 132. 855 mẫu, ngạch thuế ˆ 
99.404 hộc thóc, 58.339 quan tiền, 7 lạng bạc. Hiện. 
nay ruộng đất 145.629 mẫu linh, ngạch thuế 103.394 
: hộc t thóc, 35. 208 quan tiền. | | 


NÚI SÔNG 


_ Núi Hộ Thành: ở phía bắc tỉnh thành, một nửa 
kể ngã ba sông, một nửa vào trong thành, đời xưa 
gọi là núi Non Nước, Trương Hán Siêu nhà Trần 
đổi tên là núi Dục Thuý. Vì thích phong cảnh đẹp 
đẽ, lúc tuổi già ông về ở đây. 


Đời Lý bắt đầu dựng tháp, đến đời Trần, một 
vị sơn tăng sửa sang lại, có làm bài kí (xem phần 
“cổ tích”). 


Đời Lê dựng hành cung ở đây, Lê Thánh Tông 
lên chơi núi để thơ khắc vào đá. 


Núi này từ trước đến nay, rất nhiều người đề 
vịnh, dấu vết vẫn còn. Phía bắc núi, có động ở gần 
nước, trong động đặt đền thờ Tam phủ. Sườn núi có 
một tảng đá gần đòng nước, có khắc ba chữ lớn 
“Hám giao đình”. Phía tây nam núi có đền thờ thần 
Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Trên đỉnh núi trước có chùa 
Non Nước, bản triều, đời Gia Long, người địa 
phương dời chùa đến núi Cánh Diều. Năm Minh 
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Mệnh thứ 2, vua đi Bắc tuần, lên núi xem, sai dựng 
lầu ở trên núi. Năm Thiệu Trị thứ 2 vua đi Bắc tuần 
lên xem, cho đổi tên là núi Hộ Thành, tức tên hiện 
nay, lại xây đắp nữ tường và dựng xưởng súng ở 
trên núi, nhà vụa có, làm bài thơ khắc vào đá và 
dựng nhà bia Ổ:sườn núi. . 


. Núi Động Sơn: có: tên nữa là núi Hồi Hạc, ở 
góc tây bắc tỉnh thành, gần núi Hộ Thành, chân 
núi về phía tây có chùa, lưng núi có: động, trong 
động nứt ra một đường, người có thể đi qua được, 
vách đá khắc chữ “Xđø” to chừng một thước, nét 
bút đẹp cứng, từ đấy lên đến động Thiên Quang, 
có khắc.ba chữ Thiên Quang động, trên có một tháp 
đá nhỏ, 4 tầng: đường vào động có một chỗ lóm 
xuống, nước mưa đọng lại, tục gợi “giếng trời”. Phía 
nam trên ngọn núi cớ di tích chùa Linh Quang, từ 
đấy trở lên đến đỉnh núi, gõ vào các phiến đá đều 
thành thanh âm; phía bắc:ngọn núi có chỗ lóm xuống 
nước mưa tụ lại gọi là “giếng Tiên”; cách đấy vài 

__ ba bước, có một chỗ hơi bằng phẳng: Bản triểu, năm - 
- Minh Mệnh thứ 12, phụng mệnh dựng phương đình 
nhỏ ở chỗ r này; lại di chuyển xuống phía đông bắc - 
_CÓ một chỗ.bằng phẳng, tục gọi “chợ Tiên”; chân. 
núi về phía đông có một vụng nước, sâu trên. dưới 5.-° 
thước, nước trong suốt đáy, năm Thiệu Trị thứ 2, ˆ 
_ vua đi Bắc tuần lên xem xét, rất thích, bảo các quan 
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có chỗ như cái vò nước; riêng có một cái huyệt, 
sâu thẳm không cùng; không ai dám vào; ngoài cửa 
động có chùa, tức chùa Cổ Am. Năm Minh Mệnh 
thứ 2, vua đi Bắc tuần lên xem núi, đến năm Minh 
Mệnh thứ 3, ban cho 4 pho tượng Phật bằng đồng 
thếp vàng, và 50 lạng bạc; năm Thiệu Trị thứ 2 vua 
đi Bắc tuần, hạ lệnh cho viên giám. thành vẽ bản 
đô dâng tiến và bạn chọ 100 quan tiền. 


Núi Kiệm Lộng: ở cách huyện Gia Viễn 19 dặm 
về phía bắc, trông ra sông Hát, đối ngạn với sơn 
phận xã Đông Xuyên thuộc huyện Thanh Liêm. Hai 
núi giáp nhau, nước chảy ở giữa, tục gọi là “Kẽm 
Trống”. Lê Thánh Tông có bài thơ khắc vào đá, 
nên lại gọi là núi “Đề Thơ”. Năm Đức Long thứ 2 
đời Lê Thần Tông, trong sử chép: “Đá ở núi Kiệm 
Lộng huyện Gia Viện bị lở sụt”, tức là núi này. 


Động Hoa Lư: ở cách huyện Gia Viễn 33 dặm 
về phía tây bắc, ở địa phận các xã Uy Viễn, Uy Tế 
và Đại Hữu, bốn mặt núi đá la liệt, ở giữa có một 
khu đất bằng ước hai mẫu, có khe nhỏ, từ trong động 
chảy ra chảy qua địa phận các thôn Tri Hối và Sào 
Lọng, cũng gọi là khu Sào Lọng, nước đổ vào hạ 
lưu sông Hoàng Giang tức là chỗ Định Tiên Hoàng 
nương náu buổi đầu. Nay tong động có miếu cổ. 
Nay cửa động có khắc ba chữ lớn Hoa. Eư King 
Không rõ khắc từ đời nào. 
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Núi Thổ Tích: ở cách huyện Gia Viễn 32 dặm 
về phía tây, sườn núi có động, động lại chia làm 
hai, động trước có khe hở ánh sáng thấu suốt, động 
sau rất sâu, khi vào tất phải dùng đuốc, phần nầy 
rộng rãi, có thể chứa được vài trăm người, thạch 
nhũ kết tụ, sắc óng ánh đáng yêu. 


Động Xuyên Thuỷ: tục gọi Hang Luôn, ở cách 
huyện Gia Viễn 10 đặm về phía tây, gò đá nằm ngang, 
dưới có nước chảy qua, thuyền bè có thể lưu thông 
được, phong cảnh đẹp đẽ; bên cạnh động có một ngọn 
núi nhỏ, giống hình người, tục gọi “núi Trạng 
Nguyên”; đối điện có một ngọn, phiến đá chồng chất, 
trông như hình giá để sách, tục gọi “núi Hòm sách”. 

Nái Mã Yên: ở cách huyện Gia Viễn 12 dặm 
về phía tây, trông như hình yên ngựa, nên gọi tên 
thế. Trên núi có lăng vua Đinh. 

Núi Quai Điếu: ở cách huyện Gia Viễn 12 dặm 
về phía tây, tức là núi Kim Kê, một dãy liên tiếp, 
cũng theo hình dáng mà gọi tên. Dưới chân núi có 
lăng vua Lê Đại Hành. 

Núi Đa Giá: ở cách huyện Gia Viễn 3 dặm về 
phía bắc. Núi cao hiểm vắng, nhiều hang hóc. Sau 
đời Lê trung hưng, cạnh núi có bọn dân ác ở xã Đa 


Giá Thượng cùng nhau lập khoán ước riêng, đặt ˆ 


điếm tuần, giết hại hành khách, vất xác vào hang 
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mà lấy của, trải hơn 20 năm, làm tai hại cho khách 
qua đường. Đến năm Chính Hoà thứ 15 (1694) triều 
Lê Hy Tông, sai Thạc Quận công Lê Thì Hải9) đến 
nơi tra xét trừng trị, giết hơn 50 người vào hạng thủ 
ác và xử lưu 246 người, lại tước bỏ tên xã, nay chỉ 
còn xã Đa Giá Hạ mà thôi. 


Núi Bái Lĩnh: ở phía tây huyện Gia Viễn, ở 
địa phận các xã Phúc Lại, Sinh Dược, Mộc Hoàn, 
Xuân Trì, Lê Xá và Khoáng Trang thuộc các huyện 
Phụng Hoá và Gia Viễn, một dải núi đất liền với 
sơn phận Chi Phong và Trường Yên bên cạnh. Đỉnh 
núi có đền thần Cao Sơn.. 

Núi Đông Khê: ở cách huyện Gia Viễn 25 dặm 
về phía tây, gần với các núi Sơn Dược và Sinh Dược 
về phía đông một dải quanh co chạy dài đến núi 
Long Triều phỏng hơn 10 dặm. 

Núi Long Triều: ở cách huyện Gia Viễn 10 
dặm, lại có tên nữa là núi Đại Vân, đưới chân núi 
có miếu thờ vua nhà Đinh và nhà (Tiền) Lê. 

Nái Đại Hữu: ở cách huyện Gia Viễn 23 đặm 
về phía tây bắc, phía tả núi có núi Bồ Đình và núi 
Chân MỊ, sát liền bờ sông. 


Lê Thì Hải: con Lê Thì Hiến, người xã Phú Hào, huyện Lôi Dương, 
trấn Thanh Hoa. Chữ Hải có sách chép là Hối - 
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Núi Bích Động: ở địa phận xã Đam Khê huyện 
Yên Mô, trong núi có động, nhũ đá tua tủa ngắn 
đầi, soi đuốc thấy lóng lánh như pha lê. Ngoài cửa 
động có hai núi nhỏ đứng sững gọi là núi Tam Quán, 
người ta tất phải do núi này mới vào được trong 
động. Đời Lê Vĩnh Thịnh (1705-1719), có hai nhà 
sư là sư Trí Kiên, và sư Trí Thể dựng ba ngôi chùa 
thượng, trung, hạ ở trong động, có khắc hai chữ 
“Bích động” vào vách đá, nay vẫn còn. 


Núi Thiện Dưỡng: ỏ xã Thiện Dưỡng, núi cao 
chót vót, hình thế tròn trặn đĩnh đạc, lên cao trông 
xa thì thấy các ngọn núi khác đều nhỏ. Núi này, 
sắc đá xanh biếc, dùng làm nghiên mực, trơn mịn 
đáng yều. 

_—— Núi Hải Nham: ở xã Hải Nham trong núi có 
đông nước chảy xuyên qua, thuyền có thể đi được 
đến địa phận xã An Bạc phủ Nho Quan, động này 
vừa khuất khúc vừa âm u, đốt đuốc đi phỏng nửa 
trống canh, cửa động có một pho tượng đá, tục gọi 
“hang Phật”. An Nam chí chép núi Vũ Lâm ở địa 
phận huyện Yên Ninh, tức là núi này. 

Núi Đàm Khánh: ở cách huyện Yên Mô 16 
dặm về phía tây, mạch núi từ phủ Nho Quan kéo 
đến, rừng rú lũng gò xen lẫn, đến địa phận tổng 
Đàm Khánh tức là chỗ giáp giới hai huyện Yên 
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Mô và Phụng Hoá. Hai bên núi đá liên tiếp bám 
chặt lấy nhau như một cái cầu bằng đá, có đường 
cái đi ở giữa, đá trắng lớm chởm, trông như hình 
đầu cá xương cá vậy. Dư địa chí của Lê Quang Định 
gọi l xứ “lỗ đó ”, tục truyền cửa đó của ThiỀn sư 
Không Lộ tức là chỗ này. Thơ của Ngô Thì Sĩ có 
câu: “Đoạn tục quần sơn nhãn giới khoan, Ngư đồng 
thiên khống Cửu Chân gian ” (Núi non đứt nối khoan 
tầm mắt; Đó có trời đơm chặn Cửu. Chân). Từ đây 
mà đi, núi non liên tiếp trùng điệp, qua địa phận 
tổng Bạch Bát đến các thôn Ngọc Lâm và Nhân 
Phẩm thuộc tổng Thần Phù. Lúc Lê trung hưng 
thường đánh quân Mạc là đây: 


Nái Ngọc Thỏ: ở cách huyện Yên Mô 11 dặm 
về phía nam, trong núi có lỗ xuyên ngang, người có 
thể đi qua được, trên đỉnh có một viên đá bò nhoài ra 
bên sông, trông nhữ hình con thỏ, cho nên gọi là núi 
Ngọc Thỏ. Khi nhà Lê trung hưng, thấy núi ở ở gần 
kênh, cho khắc ba chữ “Ngọc thỏ cảng” ở sườn núi. 


Nái Bảng: ở cách huyện Yên Mô § dặm về phía 
nam, hình núi như cái bảng, nên gọi tên thế. Núi khá 
Cao, người đi ngoài biển thường trông vào để làm 
tiêu chí, cho nền lại có tên là' Vọng Sơn; bên cạnh cố 
ngọn núi nhỏ, gọi là Mạo Sơn. Sông Trinh Giang 
chảy phía. tây núi, sông ‹ Cần Giang quanh ở phía đông, 
tức là cửa biển Yên Mô thuộc châu Trường Yên xưa, 
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Núi Xa Triệt: ở xã Thiên Tn, hình thế thành 
sáu sống núi, như hình bánh xe; lại có tên là núi 
Càn Nhai; đứng trên cao để trông, thì các ngọn núi 
đều kéo về mặt nam, duy núi này đứng sững ở giữa, 
đột ngột đĩnh đạc; dưới chân núi là thái ấp của Lê 
Niệm®, công thần nhà Lê, người địa phương truy 
niệm thờ tự, có khắc bia ở sườn núi. 


Núi Phượng Sơn: ở cách xã Quảng Nạp 9 dặm 
về phía tây, bên tả và bên hữu với hai ngọn núi 
Trinh Nữ xã Hải Nạp. 


Núi Mã Yên: ở cách huyện Yên Mô 60 dặm 
về phía tây nam, gần phía tả và phía hữu có các 
động núi Yên Diên và Hoằng Trạch, nước ở các 
động núi này đổ xuống, làm thành chằm Mã Yên. 


Núi Đái Sơn: ở cách huyện Yên Mô 11 dặm 
về phía tây, mạch núi từ phủ Nho Quan kéo 
xuống, đến địa phận xã Đái Sơn nổi bật lên mấy 
ngọn, đằng trước có nước hai sông Quang Hiển 
và Thuý Độ hợp lưu phía đông nam núi có văn từ 
phủ Yên Khánh. 


Núi Cối Sơn: ở xã Lãng Phong, huyện Phụng 
Hoá, trong núi có hang, cửa hang có đền thờ thần 


0) Lê Niệm: người huyện Thụy Nguyên xứ Thanh Hoa làm quan nhập 
nội đô đốc dưới triều Lê Thánh Tông, vì có công đi đánh Chiêm 
Thành; được Thánh Tông cho 300 hộ làm thái ấp. 
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Giao Long, gặp năm đại hạn phải cầu đảo, thì trẻ con 
trai vào hang, gõ đá đập nước, liền được ứng nghiệm. 


Núi Trúc Sơn: ở trại Yên Cư, hình thế cũng 
như Cối Sơn, chân núi có đầm, gọi là ao › bèo, bùn 
áo này sắc xanh khác thường. ` 


Xét: núi hang tỉnh Ninh: Bình, mà có thể làm 
nổi mây mưa được, chỉ có Cối Sơn và Trúc Sơn thuộc 
huyện Phụng Hoá và núi Ba Đãng thuộc địa giới 
tỉnh Sơn Tây mà thôi. Núi Ba Đãng ở địa phận huyện 
Mĩ Lương tỉnh Sơn Tây, tiếp giáp địa giới huyện 
Yên Lạc, có tên nữa là núi Thạch An, núi rất cao 
lớn, nhân dân địa phương ở quanh chân núi, trên 
núi có vụng nước sâu là chỗ ở của thần Giao Long, 
mỗi khi đảo vũ, thường được ứng nghiệm. Lại có 
ba thác nước, các sông thuộc các tỉnh Sơn Tây, Hưng 
Hoá, Thanh Hoa và Ninh Bình phát nguyên ở đây. 

Núi Chân Lại: ỗ cách huyện Phụng Hoá 24 
dặm về phía tây bắc, phía. bắc gần các núi Hiệu 
Lũng và Thượng Lũng. Sông Lãng Phong phát 
nguyên từ đây. 


Núi Mã Thiên: ở cũ huyện Phụng Hoá 19 
dặm về phía nam, lại có tên nữa là núi Vua Định. 
Tương truyền Định Tiên Hoàng lúc còn bé, đem 
anh em mục đồng bày trò tập trận ở đây, sau Sửi: 
ta nhân chỗ này lập miếu thờ. _ : 
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Núi Sơn Âm: ở cách huyện Phụng Hoá 37 dặm 
về phía bắc, nước khe chảy quanh dưới núi, núi non 
la liệt, đường leo khuất khúc, rừng rú um tùm, rất 
là hiểm trở. Năm Minh Mệnh thứ 18, thổ phỉ là 
Quách Tất Công và Quách Tất Cự, dựa vào đây để 
làm sào huyệt, sau đại binh dẹp tan được. 


Núi Mã Hương: ö phía tây nam huyện Yên Hoá, 
chu vi 46 dặm, vòng quanh các xã Cố Đế, Xích Thổ, 
Yên Đội và Chi Nê, hình thế rộng lớn, núi Mã 
Hương ở xã Yên Đội là cao hơn cả. 

Nút Tam Động: ở cách huyện Yên Hoá 8 dặm 
về phía nam gần sát bờ sông, có ba động đá: một là 
động Nham Hao (nay gọi động Ngọc Cao), ở địa phận 
xã Phục Cổ, rộng chừng 9 trượng, dưới động có nước 
khe chảy thông đến ao cá ở đằng sau động, ao rộng 
một sào, nước rất trong, bên cạnh có đền thờ Tam 
Phủ, trên đỉnh có một pho tượng đá, người địa phương 
gọi là Phật Cao Sơn; hai là động Quang, ở địa phận 
hai xã Phục Cổ và Hiền Quan, chỗ đi vào mở thành 
hai cửa giữa rộng 8 trượng, có đá sỏi tròn trĩnh nhỏ 
bé như hình viên thuốc, người địa phương dùng để 
chữa bệnh, cũng có công hiệu; lại có một đường nước 
khe, chảy quanh co từ động Nham Hao suốt đến động 
Bạch; ba là động Bạch, ở địa phận xã Hiền Quan, 
trong động rộng rãi hơn 10 trượng, đường ởi từ động 
Quang vào, hai bên chập chồng lớp đá, phần nhiều 
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thành:hình muông thú, đằng sau có thạch nhũ rủ 
xuống sâm si; một dải nước khe quanh co từ động 
Nham Hao chảy đến, sắc nước trong suốt ,đáng yêu. 


Núi Thạch Bỉ: ở cách huyện Lạc Yên 68 dặm 
về phía tây bắc, núi non trùng điệp quanh co chạy 
đài, dải núi bên tả dài 16 dặm, ven theo bờ sông 
Cầm Bàn đến tả ngạn sông Đà thuộc tỉnh Hưng Hoá, 
đải bên hữu dài 13 dặm, cũng theo ven sông đến hữu 
ngạn sông, Đà, ở giữa la liệt núi đất, khe suối quanh 
co, thế rất hiểm. trở. Năm Minh Mệnh thứ 19, phỉ cừ 
là bọn Đinh Thế Đức và Đinh Thế Đội tụ tập ở đây. 


Núi Ngọc Lâu: ở cách huyện Lạc Yên 7 dặm 
về phía tây nam, thế núi cao vót, chân.núi đều là 
đá, đỉnh núi có khoảng đất bằng ước 200 mẫu, có 
dân ở, trồng. trọt khoai, đậu, lúa và ngô. Sử chép: 
năm Tân Dậu, Cảnh. Hưng thứ 2 (1741), Lê Duy 
Mật chiếm cứ Thanh Hoa, dựng dinh luỹ ở núi Ngọc 
Lâu, tức là chỗ này. 


“Núi Long Sơn: ở cách huyện Lạc Yên 40 dặm 
về phía tây, núi chạy quanh co chừng 50 dặm, dưới 
chân núi về phía tây và phía bắc đều có đường đi 
suốt đến Hưng Hoá. 


Núi Tức Tranh: ở cách huyện Lạc Yên 15 đặm 
về phía bắc, nhân dân làm nhà ở chân núi, ba mặt 
đông, tây và nam có đường đổi quanh, ở giữa mở 
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hai đường tắt, thông với huyện Thanh Xuyên tỉnh 
Hưng Hoá và huyện Mĩ Lương tỉnh Sơn Tây. 

— Nái Bình Hiểm: ở cách huyện Lạc Yên 4 dặm 
về phía tây; tiếp giáp với địa phận huyện Phụng 
Hoá, huyện Yên Hoá và huyện Mĩ Lương tỉnh Sơn 
Tây một dải núi chu vi 40 dặm, có tường KHOE 
đến địa phận tỉnh Sơn Tây. 


Đèo Vũ Lao: ở cách huyện Lạc Yên 4 đặm về 
phía đông nam, phía bắc liền với đèo Vụ Bản, có 
đường rẽ quanh chân núi về phía đông nam; lại có 
khe nước, tức là chỗ phát nguyên của một chỉ lưu 
sông Yên Giang. 

Đèo Mụ: ở cách huyện Lạc Yên 35 dặm về 
phía tây; một dải chạy đài, tiếp giáp với địa phận 
sách Cổ Lũng huyện Cẩm Thuỷ tỉnh Thanh Hoá và 
địa phận Mai Châu tỉnh Hưng Hoá, trong có một 
ngọn núi gọi là Đâu Voi. 


Đèo Yên: ở trên bờ sông Yên Giang, cách 
huyện Lạc Yên 14 đặm về phía nam, có đường đến 
địa giới huyện Quảng Địa tỉnh Thanh Hoá. 

z 

Sông Thanh Quyết: ở cách huyện Gia Viễn 

18 dặm về phía bắc. Sông này còn có hai tên nữa 
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là sông Thiên Phái và sông Bô Cô. Sử chép: Đặng 
Tất đánh bại quân Minh ở bến Bô Cô, tức là sông 
này. Nước sông này từ bạ lưu sông Hát tỉnh Hà 
Nội, chẩy qua núi Kẽếm Trống vào địa phận huyện 
Gia Viễn, qua động Hoa Lư, chẩy về phía đông 
bắc 13 dặm hợp với sông Hoàng Long, rồi chảy 
về phía đông nam, làm sông Gián Khẩh; đến đây 
lại chia làm hai chi: Một chi chảy về phía đông 
nam, làm sông Hoàng Giang, chảy đến ngã ba Vũ 
Lâm, lại chia ra một chi, làm sông Non Nước chảy 
vào sông Vân Sàng; một chỉ chảy tắt qua phía bắc 
tỉnh thành, chuyển sang phía đồng 34 dặm đến ngã 
ba Bồng Hải, lại chẩy về phía nam 36 đặm, suốt 
đến cửa Liệu. 


__ Kênh động Xuyên Thuỷ: ở cách huyện Gia Viễn 
10 dặm về phía tây, là chỉ phái riệng của sông 
Hoàng Long chảy vào địa phận xã Trường YênHạ, 
hai bên bờ núi cao chót vót, nước trong động chảy 
luồn qua khe núi, một dòng nước chẩy quanh địa 
phận các xã Kì Vĩ, Giá Phú và Giá Hộ, chuyển sang 
phía tây nam 25 dặm, đến ngã ba Phúc thuộc huyện 
Yên Khánh, rồi hợp với sông Vân Sàng. 


Sông Câm Bàn: ở cách huyện Lạc Yên 56 đặm 
về phía tây bắc, phát nguyên từ khe núi thuộc tổng 
Lạc Thiện chảy về phía tây bắc 23: dặm, rồi đổ vào 
sông Đà tỉnh Hưng Hoá. 
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-_ Sông Yên: ở cách huyện lỊ Lạc Yên 80 trượng 
về phía tây bắc, có ba nguồn: Một từ địa phận xã 
Phu Vinh tổng Lạc Thiện; một từ địa phận xã Qui 
Hậu tổng Lạc Nghiệp và một từ địa phận xã Quí 
Hoà tổng Lạc Đạo, hợp lưu với nhau chảy vào địa 
phận các xã Vũ Lao và Tức Mặc tổng Lạc Thành, 
rồi chuyển về phía tây nam chảy qưa địa phận các 
xã Tân Nghĩa, Hoài Ân và Hiếu Nghĩa 31 dặm, đổ 
vào sông Hoàng biện của thuộc huyện Quảng ĐỊa tỉnh 
Thanh Hoá. 


| Sông Kiến Phong: Ở cách huyện Yên Hoá i1 dặm 
về phía đông. nam. Phía trên từ địa phận huyện chuyển 
đến núi Tam Khế, nước các khe trong núi chẩy về 
phía nam, làm thành sông Cánh Viên, đến phía tây 
núi Mã Hường thì tách dồng chảy về phía bắc, lại 
chuyển sang phía đông' nam 23 dặm đến đồn Ninh 
Cường, rồi chảy về phía nam 20 dặm đến bến đò 
ngang Xích Thổ 12 đặm chảy qua địa phận làng Bầu 
đến bến đò ngang Kiến Phong, lại chảy 2 dặm đến 
ngã ba Viên Đăng thuộc huyện Gia Viễn rồi hợp với 
sông Lãng Phỏng, lại chuyển sang phía đông bắc 6 
dặm làm sông Đại Hữu (xưa là Đại Hoàng), lại chảy 
10 đặm, tắt qua động Hoa Lư làm sông Hoàng Long. 
Xưa Đinh Tiên Hoàng lúc còn bé bị người chú đuổi 
đánh chạy đến bờ sông này, đương muối lội qua, 
chợt có hai rồng vàng ôm đỡ, đến khi thống nhất 
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được nước, nhân đấy đặt tên sông. Lại chảy 8 đặm 
đến ngã ba Gián Khẩu, hợp với sông Thanh Quyết. 

Sông Lãng Phong: ở cách phủ lị Nho Quan 50 
trượng về phía đông bắc. Phát nguyên từ khe xã Chân 
Lại tổng Yên Lạc, chảy tắt qua phủ thành 17 đặm về 
phía đông bắc, đến ngã ba:Đồng Đinh thuộc xã Yên 
Chỉ huyện Gia Viễn, thì chia làm hai chỉ: Một chỉ 
chuyển sang phía đông bắc 12 đặm đến Lạc Khoái, 
đến ngã ba Viên Đăng rồi hợp với sông Kiến Phong, 
lại chuyển sang phía đông bắc đổ vào ngã ba Lạc 
Khoái; một chỉ chuyển: sang phía đông, chảy vòng 
quanh địa phận các xã Vân Cái, Lỗi Sơn, Đồng Địa, 
Bái Ấn, Yên Sơn, Ngọc Động và Trà Lĩnh thuộc huyện 
Gia Viễn, suốt 38 dặm đến ngã ba Yên Khoái, lại chảy 
8 dặm về phía đông rồi hợp với sông Thanh Quyết. 

__: Sông Tranh: ở địa phận Huyện Gia Viễn, là 
phân phái sông Hoàng Long chẩy sang phía' đông 
ngang với xứ Tranh, phía nam núi Thân Thiệu, phân 
lưu mà.chảy về phía nam, qua địa phận các xã Trụng 
Trữ, ; Quán. Vinh, Áng Ngũ, Giá Phú và Giá Hộ, rồi 
chuyển sang phía nam đến địa phận xã Cổ Loan thì 
chấy vào sông Vấn Sảng. ` 


_ Ngã bạ Gián Khẩu: một ngã từ: sông. Sinh Quyết 
chảy, lại; một ngã từ ngã ba Động Định chảy lạt 
hợp với nhau đổ xuống ngã ba Non Nước. 
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Ngã ba Non Nước: phía trên tiếp với Gián 
Khẩu sông Thanh Quyết, một ngã chảy qua các xã 
thuộc các tổng Yên Vệ và Bồng Hải rồi đổ vào 
cửa Liêu thuộc tỉnh Nam Định, một ngã chảy vào 
sông Vân Sàng. 


Sông Vân Sàng: ở phía nam thướn Yên Khánh, 
nước sông từ ngã ba Non Nước chảy qua ngã ba Vũ 
Lâm (tục gọi kênh Khát), ngã bá Yên Đăng và ngã 
ba Yên Phú thuộc huyện Yên Khánh lại chảy qua 
ngã ba Liên Trì thuộc huyện Yên Mô đến địa phận 
xã Trinh Nữ gọi là sông Trinh Nữ, đến ngã ba Hổ, 
lại chẩy qua núi Ngọc Thỏ, gọi là kênh Ngọc Thỏ, 
đến ngã ba Bồ Xuyên đổ vào cửa sông Thần Phù 
(trước là cửa biển Thần Phù), đấy là chỉ lưu tắt. Còn 
từ sông Bạch Hổ (tức hạ lưu sông Trinh Nữ), chảy 
về phía đông nam đổ vào địa phận thôn Cần, gọi là 
sông Cần (trước là cửa Càn), đấy là phân lưu. 

` Ngã ba Vũ Lâm: ở địa phận xã Vũ Lâm, từ 
ngã ba Vũ Lâm chảy xuống hợp vào sông Vân Sàng. 
_ Wgã ba Yên Đăng: ở địa phận xã Yên Đăng, từ 
động Xuyên Thuỷ thuộc huyện Gia Viễn, chẩy qua 
sông Tranh Giang, rỗi hợp vào sông Vân Sàng. Sông 
này đến đây thì phân chỉ chảy qua ngã ba Mạc thuộc 
huyện Yên Mô, qưa ngã ba Đặc Chính huyện Kim 
Sơn, đổ vào ngã ba Liên Trì sông Đài thuộc tỉnh 
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Nam Định. Từ chỗ hợp lưu ở địa phận các xã Đàm 
Khánh, Trà Tu, Vân Sưu và Hải Nạp huyện Yên 
Mô chảy qua sông Trinh Nữ đổ xuống các sông Hổ 
Hà và Thần Phù. Ngã ba Hổ Hà và Thần Phù ở địa 
phận hai xã Bồ Xuyên và Tiên Hưng từ sông Trinh 
Nữ chảy vỀ phía đông-vào sông Cần, chẩy qua sông 
Tuy Lộc, Lý Ân làm thành ngã ba rồi đổ ra biển.. 

Ngã ba Bồ Xuyên: từ sông Hổ Hà qua Ngọc 
Thỏ đến đây, một chi đổ vào sông Thần Phù, một 
chỉ chảy qua sông Đằng xã Trường Khê, rồi hợp 
lưu cũng đổ vào sông Thần Phù. Hạ lưu sông Sẽ. 
hiện nay bị cát lấp. 


_ _ Sông Lý Ấn: thượng lưu giáp: với sở tuân Cần 
Giang chấy qua địa phận buyện Kim Sơn, đổ thẳng 
vào sông Đài. 


. Khe Đàm Giang: ô địa phận tổng E Đàm Khánh 
huyện Yên Mô, từ kênh Quang Hiển chảy qua cầu 
Lý Nhân, chảy qua địa phận các xã Đàm Khánh, 
Trà Tu, Vân Sưu, Lạn Khê và Liên Thì, đổ vào sông 
Trinh Nữ; lại có một đường từ địa phận các xã Trà 
Tu và Vân Sưu chảy qua địa phận các xã Bình Hào, 
Quảng Nạp, Bạch Liên, Trinh Nữ, ra sông Hổ Hà 
rồi đổ vào sông Càn. Đường khe này bị cát bồi lâu 
năm, nhân dân phần nhiều khai thác thành ruộng, 
hiện nay vẫn còn dấu khe.. „ 
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_ Sông Hoạch (Vạc): năm Tự Đức thứ 1 1 (1858), 
nha Đê Chính hội đồng với quan tỉnh Ninh Bình 
mới đào từ địa phận xã Yên Phú huyện Yên Khánh 
qua địa phận các xã :Bì Dương, Yên Liệu và Yên 
Ninh, lại qua địa phận các xã Khương Thượng và 
Thổ Mật thuộc huyện Yên Mê đến ấp Đặc Chính 
huyện Kim Sơn, đổ vào sông Đài, có bia ghi chép 
về việc đào sông. Xé:: Yên Phú ngày trước là xã 
Yên Bạc, tục gọi bến Bạc, nay gọi là sông Hoạch 
(Vạc), đấy là do thanh â âm biến chuyển. 


Kênh Lẫm: ở địa phận các xã. Thần Phù, Phù 
Sa và Ngọc Lâm huyện Yên Mô, nguyên trước kênh 
nà y thông với sông Hổ Hà, Hồ Quí Ly tải đá lấp đi, 
nay thành đất bằng, chỉ cön cái đầm, tục gọi đầm 
Lẫm. Bài thơ qua biển Thần Phù của Lê Thánh Tông 
có câu: “Chương Hoàng?) trọng tái điền hà thạch”, 
nghĩa là Chương Hoàng tải ¡ đá Nhan nhọc ME " sông, 
tức là chỗ này. 


_ Kênh Quang Hiển: ở phía tẩy Huyện Y Yên Mô, 
phát nguyên từ khe núi phủ Nho Quan, chầy xuống 
khe Hợp Miễn và khe: Láng Ca đến địa phận xã 
Quang Hiển thì chia làm hai đường: Một đường chảy 
về phía đông qua cầu Lý Nhân thông với chằm Đàm 
Độ (nay bị nông CaẨ), một đường chẩy về ng bắc 


Œ) Chương Hoàng: Hồ Quí Ly tự xưng hiệu là “Quốc tổ chương hoàng”. 
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qua' BÉ DHTH GÁC #A1 Hiện Dưỡng và Đam Khê 
thuộc tổng Lạn Khê, "hợp với :sông Văn Lâm (tức 
ngã ba :Văn Lâm), rồi chảy quanh co " dặm đổ 
vào sông vân sàng ạ 


_ cổ TÍCH ' 


Đô cũ th Đình, nhà Lê: ở xã Trường Yên 
Thượng và Trường Yên Hạ, về phía tây bắc huyện 
Gia Viễn, có nội thành và ngoại thành, có cửa xây 
bằng đá, lại có các danh hiệu: cầu Đông, cầu Đền, 
cầu Muống, Tràng Tiền, chùa Tháp, chùa Nhất Trụ 
v.v.. nền.cũ vẫn còn. Khi Lý Thái Tổ dời đô đến 
Thăng Long đều dùng theo.các danh hiệu ấy. Xé¿: 
Sử chép: Đinh Tiên Hoàng năm thứ nhất (968) dựng 
cung điện ở đô thành mới: Lê Đạt Hành năm Thiên 
Phúc thứ 5 (984) dựng điện Bách Tuế thiên bảo ở 
núi Đại Vân, cột điện đều trang sức bằng vàng, bạc, 
điện này dùng làm nơi thị triều, phía đông gọi là 
điện Phong Lưu, phía tây gọi là điện Tử Hoa, phía 
tả gọi là điện Bồng Lai, phía. hữu gọi là điện Cực 
Lạc. Lại dựng lầu Đại Vần, liền với điện Trường 
Xuân làm nơi ngự tẩm. Bên cạnh điện Trường Xuân 
lại dựng đến Long Lộc lợp ngói bằng bạc, lại đựng 
riêng điện Kiển Nguyên, để vua rả chơi xem đèn. 
Như thế thì lức bất đầu xây dựng cũng rất hoa lệ, 
nay những nơi ấy đều là thôn xóm của đân, chỉ còn 
một cái cột đá, lớn 2 quầng, cao ! trượng, bốn bên 
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có ngấn chữ lờ mờ không nhận rõ được, có lẽ là di 
tích của chùa Nhất Trụ. Lại cầu Dền ở dưới núi xã 
Trường Yên, trên núi có đền thờ vua Đinh và vua 
Lê, dưới đền là cầu, hai bên bờ sông là dân cư, lâu 
ngày cầu đổ nát, năm Lê Quang Hưng thứ 21 (1598), 
Mi quận công Bùi Văn Khê sửa lại. Nay cầu bị đổ. 


_ Thành cũ nhà Hồ: ở địa phận xã Quảng Công, 
huyện Yên Mô, do Hỗ Quí Ly xây đắp, nền cũ 
vẫn còn. | _ 

Thành Cổ Lộng: ở địa phận huyện Gia Viễn, 
địa giới huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nội, xây đắp từ 
đời Minh Vĩnh Lạc, Giản Định đế nhà Trần đánh 
phá quân Minh ở bến Bô Cô, Mộc Thạnh phải chạy 

_ vào thành nầy, nay vẫn còn nền cũ. Nhân đân địa 
phương trồng trọt khoai đậu, lúc cày bừa thường 
nhặt được kiếm cũ. 


Trấn cũ Vân Sàng: ở phía tây bắc tỉnh lị hiện 
nay, tức là trị sở Thanh Hoa ngoại trấn đời Lê. Có 
thuyết nói là ở xã Thiện Trạo, tức là dinh Thuỷ 
Sư đời Đinh, cho nên gọi tên là Đồn Thuỷ, ở địa 
phận hai xã Trầm Hương và Bích Đào, nhân đấy 
sau làm trị sở của trấn, rồi lại dùng làm trị sở huyện 
Yên Khánh. 4Xé¡: tên gọi “Vân Sàng”, tục truyền 
là cái giường mây nước giao hợp, vì Dương Hậu 
(hậu phi của Định Tiên Hoàng) đặt giường ở trên 
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sông để đón Lê Hoàn, khi Lê Hoàn đế đến, có 
sắc mây hiển hiện nên gọi là “Vân Sàng”. 

Dinh cũ Ngọc Lâu: ở địa phận huyện Lạc Yên, 
do Lê Duy Mật dựng từ năm Cảnh Hưng thứ 2 (1741). 

Kho cũ Dục Thuý: năm Quí TỊ, Cảnh Hưng thứ 
34 (1773), Kiểu Nhạc bầu Nguyễn Lệ làm đồn điền 
sứ Ở trưởng Yên, mộ dân làm ruộng, nên Sửu kho 
ở đây để chứa thóc. 


. Tháp cũ Dục Thuý: ở xã Đại Đăng uy g3 Yên 
Khánh dựng từ đời Quảng Hữu (1085-1091) nhà Lý, 
sau bỏ. Đến vn đời Khai Hựu. và Thiệu `. 


£ tp p + 


khắc \ vào đá, „ñAy vẫn còn. . BÀI kí chép trong Hoàng _ 
Việt văn tuyển. 


Long viên: LỄ xã Để Cốc, điển mẹ - Đinh Tiên 
Hoàng ở đấy, tức chỗ ở cũ của.Đinh Tiên Hoàng 
lúc còn ẩn náu, nền nhà cũ này vẫn còn nên gọi là 
“Long viên”, trước mặt trông ra sông, có cầu Ngự, 
cầu Phanh bên tả vườn có gò bằng. phẳng, tức là 
chỗ bày. trận cờ lau. 


_CỬA QUAN VẢ TẤN SỞ 


Bảo Ninh Cương: Ở cách huyện Yên Hoá 24 
đặm về phía đông nam, nguyên là đồn Chi Nê, năm 
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Minh Mệnh thứ 17 SN mới cng tên hiện nay, có 
lính canh giữ. 


Bảo Yên Lại: ở địa phận lu Phụng Hoá, do 
dân địa phương canh gI1ữ. . 


Bảo Lý Nhân: ở cách huyện Yên Mô 26 dặm 
về phía tây, trước kia nhà Lê cũng đặt bảo ở đây. 

Bảo Yên Lạc: ở huyện Phụng Hoá, do dân địa 
phương canh g1ữ. 


_ Bảo Phù Liễn: ở huyện Lạc Yên, đo: Su địa 
phương canh giữ. ã 


Bảo Phong Phú: ở >huyên Lạc Yên, Xér.: Đường 
núi về thượng du tỉnh Ninh Bình, từ lâm phận hai 
huyện Thạch Thành và Quảng Địa thuộc tỉnh Thanh 
Hoá qua Đèo Ngang Phố Cát đến xã Yên Lại SUỐI - 
đến địa phận Lạc Yên thuộc tỉnh hạt. Đi theo địa 
phận tổng Lạc Thiện huyện ấy chia ra ba con đường: 
một đường thông đến châu Đà Bắc, một đường thông 
đến Mai Châu và một đường thông đến Mộc Châu, 
đều thuộc tỉnh Hưng Hoá. Lại địa phận tổng Lạc 
Nghiệp huyện ấy cớ hai con đường: một đường từ 
địa phận tổng ấy đến tổng Qui Hậu thông với xã 
Mi Lương và xã Ngọc Mĩ tổng Cao Phong đến huyện 
Thạch Thất, đều thuộc tỉnh Sơn Tây; một đường từ 
xã Quí Hoà tổng ấy thông với xã Vĩnh Đồng tổng 
Kim Bôi huyện Mi Lưỡng. Lại có một đường từ 
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huyện Quảng Địa tỉnh Thanh Hoá đến xã Ngọc Lâu 
huyện Lạc :Yên thông đến Mai Châu, đời Lê hành 
quân thường theo con đường này. _ 

Bảo ngã tự Bình Hải: ö cách huyện Kie: Sơn 8 
dặm về phía đông, gIáp. cửa Liêu tỉnh Nam Định, 
biển binh đóng giữ bảo này đều đo tỉnh Nam Định 
liệu lí, đuy lúc có việc sai mạc thĩ tuy #y cả. ¡ dân ấp 
Dục Đức phụ biện. 


“NHÀ TRẠM 
lo Trạm Ninh Đa: ở xã La Bắn huyện Gia Viễn, 
phía bắc đến trạm Hà Phú 29 đặm, phía đông đến 
trạm Nam Đội 24 dặm, KHDN nam đến trạm Ninh 
Điếm 29 dặm. | 


Trạm Ninh Du: ở xã TT Nhân huyện \ Yên Mô, 
phía nam đến trạm Thanh. Cao 22 dặm. 


:CHỢ VÀ QUÁN 
Chợ Vân Săng: ở phía tây bắc tỉnh thành thuộc 
huyện Yên Khánh, chợ ở sát bờ sông, nhà cửa nối 
liền nhau, thuyền buôn tụ tập đông đúc. 
. Chợ Dương Vũ: ở phía nam Phi Yên Khánh, 
Hiển đường quan. 


Chợ Sinh: ä xã Phú Hậu:tổng Bông Hải, nhía 
đông huyện Yên Khánh. 
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ChợTrạo: ở xã Thiện Trạo, bờ sông bán nhiều chiếu. 

` Chợ Yên Ninh, chợ Tên Nha: đều thuộc _-- 
Yên Khánh. 

_Chợ Huyện: ở xã Đa Giá huyện Gia Viễn. 

. Chợ Bồ Đề: ở cạnh đường cái quan. 


Chợ Cam Giá, chợ La Mai, chợ Sơn Quyết: đều 
thuộc huyện Gia Viễn. 


Chợ Liên Trì: ö huyện Yên Mộ, tục gọi chợ Phủ. 
Chợ Quảng Phác: ở huyện lj Yên Mô hiện nay. 


Chợ Bút: ở xã Khôi Trì - lui Yên Mô, chợ 
Thổ Mật, chợ Phúc Lạc. 


Chợ Kênh: ở xã Bồ Xuyên. 
_ Chợ Đằng: ở thôn Hạ xã Trường Khê.. 


Chợ Phả, chợ Kênh Đào, chớ Thần Phù, chợ 
Nộn Khê: đều thuộc huyện Yên Mô. 


_ Chợ Qui Hậu: ỏ huyện lị Kim Sơn.. 


Chợ Hồi Thuần, chợ Đồng Đắc, chợ Trì Chính, 
chợ Tuy Lộc: đều ở huyện Kim Sơn. 


Chợ Lãng Phong: ở x“. Phụng l Hoá, sân se" | 
lị Nho Quan. 


_ Chợ Cối: ở huyện T Hoá. 
Chợ Kiến Phong, chợ Mĩ: đều ở huyện Yên Hoá. 
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Quán Yên Đăng: ở phía nam huyện Yên Khánh. 


Quán Đông Trung: ở phía nam huyện Yên Mô; 
tục øọ1 quán Quan. 


Quán Cổ Du: ở phía tây huyện Yên Mô. 

Quán Lý Nhân: ở phía tây huyện Yên Mô. 
ĐÒ CẦU _ 

Bến Non Nước: ở huyện Yên Khánh, đối ngạn 


với huyện Phong Doanh tỉnh Nam Định. Minh Sử 
chép: sông Tam Thuỷ, tức là chỗ này. - 

Bến Bồng Hải, bến Tiên Yên: đều ở huyện 
Yên Khánh. 


Bến Gián Khẩu, bến Sinh Quyết: đối ngạn với 
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nội. 


Bến La Hộ: đối ngạn với huyện Phong Doanh 
tỉnh Nam Định. 


Bến Đại Hữu, bến Mây, bến HOHHe Long: đều 
thuộc huyện Gia Viễn. 


Bến Kim Trì, bến Phù $: đều thuộc huyện 
Yên Mô. 


Bến Lãng Phong: thuộc huyện Phụng Hoá. 


Bến Kiến Phong, bến Khả Luật, bến Hương Thị: 
đều ở huyện Yên Hoá. 
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_ Gâầu Át Lỗ: ở địa phận 2 xã ÁtLỗ và Yên Đăng 
thuộc huyện Yên Khánh, hai xã giáp nhau do con 
đường quan, tục gọi cầu Yên. 


Câu Phúc Đăng: Ở phía | tây tỉnh thà nh, chỗ đối 
ngạn hai xã Phúc Am và Đại Đăng, trước kia bắc 
bằng gỗ kè, tục gợi cầu Kè, năm Tự Đức thứ 3 
(1850) đổi bắc bằng gỗ: li; đđên cầu có mái ngói, 
bia đề là “cầu Phúc Đăng”. 


Cầu Lim: ở đường quan phía n nam tỉnh thành: 
chỗ đối ngạn hai xã Đại Yên và Yên Đăng, nguyên 
tên là cầu Vân Sàng, sau bắc bằng gỗ lim, nên đổi 
gỌI tến hiện' nay. 


Cầu Giên: ở dưới núi xã Trường Vu đu Sỉ 
ở hai bên bờ sông, trên núi có miếu thờ vua Đinh 
và Lê, cầu này nay bắc bằng tre. ` 


_ Cầu Đại Vương: ở xã Liên Trì huyện Yên Mô, 
có thuyết gọi “cầu Đãi Vương”, có người giải nghĩa 
rằng: cầu này bắc để đón (đãi) vua Trần, lại có 
người giải nghĩa là đón vua Lê, cho nên gọi tên là 

“cầu Đãi Vương”, nhưng căn cứ vào ba chữ “Đại 
Vương Kiểu” đục rõ ràng trên bia dựng ở đầu cầu, 
thì chữ “đãi” là do truyền văn sai lầm. Cầu này lại 
gọi là cầu Phủ, vì nhân chợ mà gợi tên cầu. 


_ Cầu Lý Nhân, cầu Yên Sư, cầu: Hội Vet: đều 
ở huyện Yên Mô. 
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Cầu Yên TU cầu Món SIẾP? đều ở lún sôo dàng 
Hoá. 

Cống đá Lý Nhân: ở "mm Yên Mô, xây gu 
đời Minh Mệnh. -':..- :: 


- Cổng đá La Sia: ở huyện Q l& VIỄN, k0 đầu 
đời Minh Mệnh. _-. 


_ BỆ ĐẦP ` 


_Đê Hồng Ân: ở phía đông nam hai huyện Kim 
Sơn và Yên Mô, đắp. từ năm Minh Mệnh thứ 11 
(1830) ổ bên ngoài đê cũ, chò làm đê tư. Đến năm 
thứ 19 lại bồi trúc: một đoạn đài 2' 070 trượng, mặt 
rộng 4 thước, chân rộng † trượng, caö 4 thước; một 
đoạn đài 405 trượng, mặt rộng 3 thước, chân rộng 7 
thước, cao 2 thước, để ngăn nước mặn. 


__ Đê cũ Hồng Đứct: ở địa phận huyện Yên Mô; 
đắp từ năm Hồng Đức thứ 2 (1471), từ bờ phía bắc 
đến bờ DẠMS: nam cửa £ xiên bo câ đê đá, từ bờ Bình bắc 


@ Việt sử thông giám cương mục không nói rõ đê này đắp từ lãnh no, 
còn về chỉ tiết, thì sách này và Việt sử thâng &iâm cươhg mục chép có 
một vài chỗ khác nhau, vậy chép ra đây để. tên, tham khảo: “Huyện 
Yên Mô tỉnh Ninh Bình, có đê đấp bằng đá từ phía bắc cửa biển Thần 
Phù đến bờ phía nam cửa Càn; đê đắp bằng đất, từ xã Khôi Trì huyện 
Yên Mô, đến bờ phía nam xã Bồng Hải huyện Yên Khánh. .Tương 
truyền đắp từ đời Lê Thánh Tông, để ngăn nước. mặn, xa Ho, gọi 
là “đê Hồng Đức”. Đê ấy bây giờ đã bỏ”: 
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cửa Thần Phù đến bờ phía nam sông Bồng Hải đắp 
đê đất, để ngăn nước mặn, gọi là đê Hồng Đức, 
nay vẫn còn. 

LĂNG MỘ _ 

Lăng Đỉnh Tiên Hoàng: ở núi Mã Yên xã ˆ 
Trường Yên thượng, huyện Gia Viễn. Năm Minh 
Mệnh thứ 21 (1840), sửa đắp và dựng bia. 

Lăng lê Đại Hành: ở phía bắc chân núi Quai 
Điếu thuộc địa phận xã Trường Yên Hạ; phía tây 


huyện Gia Viễn. Năm Minh Mệnh thứ 20 (1840), 
sửa đắp và dựng bia. 


Mộ Trương Hán siêu: ở thôn Phúc Am, huyện 
Yên Khánh. _ _ 


ĐỀN MIẾU 
_ Đàn Xã Tắc: ð phía tây bắc tỉnh thành, dựng 
năm Minh Mệnh thứ 14. | 


Đàn Tiên Nông: Ở phía đông tỉnh thành, dựng 
năm Minh Mệnh thứ 14. 


Đàn Sơn Xuyên: ở phía tây nam ngoài tỉnh 
thành dựng năm Tự Đức thứ 6. 


_ Văn Miếu: ở phía tây bắc tỉnh thành, năm Minh 
Mệnh thứ 16 nhân Văn Miếu cũ của phủ Yên Khánh 
sửa lại. Đền Khải Thánh ở phía bắc Văn Miếu. 
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Miếu Hội Đồng: ở phía tây tỉnh thành, „đựng 
năm Minh Mệnh thứ 15. 


Miếu Thành Hoàng: ở phía tây tỉnh thành, đựng 
từ năm Thiệu Trị thứ nhất. | 


Miếu Đình Tiên 1i: ở địa phận xã Trường 
Yên Hạ, dưới núi Long Triều thuộc huyện Gia Viễn. 
Năm Minh Mệnh thứ 4 sửa lại. 


Miếu Lê Đại Hành: ở địa phận xã Trường Yên 
Hạ, dưới núi Đại Vân®), Năm Minh Mệnh thứ 4 liệt. 
thờ vào miếu Lịch đại đế vương, còn miếu sở tại 
thì cấp sắc cho dân địa phương phụng thờ, năm thứ 
18 cấp cho 500 quan tiền để tu bổ. 


_ Miếu Trần Thái Tông: ở hai xã Yên Mô và 
Trường Khê tổng Khánh Vũ, đều có miếu thờ. 
Miếu hai vua Giản Định và Trùng Quang nhà 
Trần: ở thôn La Phù xã Bồ Xuyên huyện Yên Mô. 
- Tương truyền lăng mộ hai vua cũng ở đây, nay họ 
Trần người thôn ấy phụng thờ. 


Miếu Triệu Việt Vương: ở xã. Tiên Yên huyện 
Yên Khánh và xã mm. Từ tệ bi nhan hinỹ Số 
miếu thờ. 


0®) Tức núi Long Triều. 
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: Đền thần: Cao Sơn: ở huyện Phụng Hoá. Công 
thần nhà Lê là bọn Nguyễn Văn Lang, Nguyễn 
Hoằng Dụ.và Nguyễn 'Văn Lữ đem quân từ thượng 
đạo qua đây thấy núi rừng rậm rạp bao la, có cá! 
vực, chừng một mẫu nước rất trong, sâu không biết 
đáy, trên núi có đền, một viên đá đứng sững, có 
chữ để “Cao Sơn Đại vương”. Phụng xét: Cao Sơn 
thần là một trong hàng 50-corn của Lạc Long Quân 
theo mẹ về núi, vị thần thứ hai thờ ở .®>” tả đền 
Tản.Viên tỉnh Sơn Tây... : 

- Đền Thái sư nhà TrÀt: ở xã Trà Tu huyện Y Yên 
Mô, thần là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. 


Đền Trương Hán Siêu: ở thôn Phúc Am huyện 
Yên KhánH dơ Nguyễn Bá Thản nguyên Án sát 
dựng năm Minh Mệnh thứ 15. | 


Đền Lương Thuận CÍNg: xã Đàm Khánh guiối 
Yên Mô. t* gỦ 


_ Đền thân An Quốc: ở xã Đa Giá huyện Gia 
Viễn, đền thờ Thiên Thần, đằng sau đền có núi hhỏ, 
núi có động, tượng thần đứng ở cửa động, tay cầm 
thanh bảo. kiếm, chân đạp lên con rùa, rắn, cả th 
thờ, cầu đảo CƯỜNG được linh ứng. 


Đần Triệu Ẩu: ở huyện Yên Hoá. Theo Việt? sử 
ngoại kỉ thì thần là con gái huyện Ninh Hoá quận 
Cửu Chân. Ninh Hoá tức là Yên Hoá ngày nay. Có 
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thuyết nói thần là người Xut Yên tô (Sự tích 
xem Thanh Hoá tỉnh chí). Sã l4 


_ Đền Nam Hải tứ vị: ở địa phận huyện Yên Mô 
(Sự tích xem Nghệ An tình chủ. " 


Đền Liễu Hạnh Công. chúa: ở xã tý Nhân 
huyện Yên Mộ. (Sự tích xem Xưn Định tỉnh chí). 


.Đền thần Quảng Uyên: ở xã Chi Phong huyện 
Yên Khánh. Thần là tiết .. guyễn Thị Niên (ự 
tích xem phần “Liệt nữ”). . 


Đền Nguyễn Giác Hải: ở xã Yên Vệ huyện 
Yên Khánh, thần họ Nguyễn, huý là Quốc Y, hiệu 
là Giác Hải, người huyện Giao Thuỷ xứ Sơn Nam, 
sinh vào thời Lý Thái Tông, lúc bế theo cha lầm 
nghề đánh cá? sau mẹ đem: về ở Yên Vệ, kết bản 
với Nguyễn Minh Không, sang Tây Trúc học đạo 
Phật, trở về huyện Giaø'Thuỷ, trụ trì chùa Nghiêm 
Quang. Sáu về khùa Phức Long huyện Yên Lạc, 
một năm &ắặp đại hạn, nhà sư lấy giấy đán vào cái 
giỏ bằng tre, ra sông xách nước tưới väo ruộng 
thành vũng bàn chân, nước ở vũng ấy chảy ra bốn 
phía, nước chảy đến đâu đều thà nh khe HÀ nhân 
dân được nhờ, : 


Đền Nguyễn Minh Không: hai xã Đàm Xá và 
Điềm Xá, cùng thờ. Thần là người xã Điểm Xá, 
họ Nguyễn, tên tự là Chí Thành. Xé?: Ngoại truyện 
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chép Chí Thành đi. học, lĩnh hội được tâm ấn của - 
Từ Đạo Hạnh, lấy hiệu lä Minh Không Thiền sư, 
trụ trì chùa Quốc Thanh, đời Hội Tường Đại Khánh 
(1110 -1119) triều Lý Nhân Tông, Từ Đạo Hạnh 
sắp mất, dặn lại Minh Không rằng: “Sau này thầy 
ở ngôi vua, khó trốn được nợ trần, cần được đệ tử 
cứu chữa”, sau Lý Thần Tông mắc bệnh, hoá thănh 
hình cọp, bấy giờ đồng dao có cấu rằng: “Dục Y 
Lý cửu trùng, tu cầu Nguyễn Minh Không”, nghĩa 
là muốn chữa bệnh vua nhà Lý, phải tìm Nguyễn 
Minh Không. Khi mời đến, nhà sư nói về tiền nhân 
cho nhà vua nghe, vua tỉnh ngộ. Minh Không bèn 
nấu vạc dầu sôi rồi vốc dầu vào bàn tay vẩy khắp 
thân thể vua. Nhà vua khỏi bệnh, phong làm quốc 
sư, cho ăn lộc mấy. trăm hộ. Đến năm Đại Định 
thứ 2 (1141) triều Lý Anh Tông, nhà sư mất, hưởng 
thọ 76 tuổi, người địa phương lập đến thờ. Trước 
đền có cây đèn bằng đá, cao phỏng một thước, 
tương truyền đấy là cây đèn nhà sư dùng để tụng 
kinh. Nay các chùa ở Giao Tp và Phả Lại đều tô 
tượng phụng thờ. | 
- Đền Áp Lãng Chân Nhân: ở thôn Nhân Phẩm, 
tổng Thần Phù huyện Yên Mô, cả tổng cùng thờ 
thần họ La; tên.huý là Viên. Theo lời chua trong 
Minh lương thi tập thì Viên là người xã Nhuệ Trại 
-_ huyện Thuần Kênh (nay là huyện Hậu Lộc), là một 
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đạo sĩ thời Hùng Vương: Khi vương đi đánh phương 
Nam, đến cửa biển bị gió. ngăn trở đến hơn một 
tháng, vương bèn trai giới, rồi sai Viên cỡi thuyền 
đi trước, do đấy biển không nổi sóng. Khi trở về, 
Viên mất ở dọc đường, vương hạ chiếu phong là Áp 
Lãng Chân Nhân, lập đến ở phía nam cửa biển Thần 
Phù, cho số quân mà Viên đã thống suất khi trước ở 
lại đấy phụng thờ, tức là các thên Nhân Phẩm, Phù 
Sa và Anh Tuy thuộc tổng Thần Phù bây giờ. Đời 
Lê Quang Hưng (1578-1599), quan quân đi đánh nhà 
Mạc, qua đây gặp sóng gió, chợt thấy một ông già 
đầu tóc bạc, chèo chiếc thuyền nhỏ, thuyền đi đến 
đâu, sóng gió im đi đến đấy, có lẽ là do thần hiển 
linh giúp sức, vì thế nhà vua cho thôn Nhân Phẩm 
được thu tiền đò ngang để phụng thỜ. . 


CHÙA QUÁN: 
Chùa Động Sơn: ở trong tỉnh thành về phía tây 


chân núi Động Sơn; nhân động làm chùa, khắc ngây 
ba tượng Phật vào vách đá để thờ. 


Chùa cổ Lịnh Quang: ở trên núi Động. Sơn, 
trong động có thể trải được một tấm chiếu, đằng 
trước có cửa tròn, bên ngoài có cửa hình bán nguyệt, 
trồng ra ngã ba sông, nay vẫn còn đấu. - 


Chùa Non Nước: ð chân núi phía bắc › xã Cánh 
Diều huyện Yên Khánh, chùa trước ở núi Hộ Thành, 
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sau đời đến đây, cũng nhân tên cũ, bia khắc ba chữ 
“Sơn THuỷ Tự”. Mặt trước trông ra hồ bán nguyệt, 
gần đấy có đình vuông, bên cạnh có giếng đá nước 
rất trong, năm Minh Mệnh thứ 2 khi vua Bắc tuần, sai 
lấy nước giếng này,đâng ngự dụng, nay gọi là giếng 
Ngự. Chùa này cảnh đẹp thiên nhiên, là danh lam 
trong hạt. Quan tỉnh là Ngô Kim Lân và Tôn Thất 
Tĩnh kế tiếp nhaư sửa chữa, dựng ba ngôi chùa Thượng, 
Trung, Hạ; đỉnh núi xây đài, gọt là đài Vân Tiên. 

Chàa Cổ Am: ở phía tây động Nham Sơn, xã 
Địch Lộng huyện Gia Viễn, nhân núi làm chùa, năm 
Minh Mệnh thứ 2; khi vua Bắc tuần lên núi xem, 
năm thứ 3 phựng mệnh ban cho bốn tượng Phật bằng 
đồng mạ vàng và 15 lạng bạc; năm Thiệu Trị thứ 2, 
vua Bắc tuần, sai viên giấm thành vẽ bản đồ này 
tiến lãm và ban cho 100 quan tiền. 

Chùa Bích Động: Ở xã Đam Khê huyện Yên 
Mô, núi Bích Động. có bạ ngôi chùa; bai ngôi ‹ chùa 
Thượng và chùa Trung ‹ đếu nhân động núi để làm 
chùa, còn ngôi ngùa Hạ thì do nhân công, hai nhà sư 
Trí Kiên và TrÍ Thể xây dựng, cũng là nơi đanh thắng. 


Chùa T am Động: ở các xã Phục Cổ và Hiền 
Quan huyện Yên Hoá. Tam Động là động Ngọc Cao, 
động Quang và động Bạch. Năm Tự Đức thứ nhất 
dân sở tạ: sửa lại bá ngôi chùa, có dựng bia, chùa 
này là danh lam trong huyện. - 
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| “NHÂNVẬT 
ĐỜI ĐINH 


Định Công Trứ: tức thân phụ Đinh Tiên Hoàng, 
là nha tướng của: mìmnH Đình 'Nghệ, làm thứ sử 
châu Hoan. 


Nguyễn Bạc: người huyện Gia Viễn cùng ấp 
và cùng tuổi với Định Tiên Hoàng. Lúc còn bé, 
Nguyễn Bạc cùng bọn Đinh Điền, Lưu Cơ và Trịnh 
Tú, bốn người Suy tôn Tiên Hoàng làm chủ, thường 
hầu hạ thân cận. Khi Đinh. Tiên Hoàng lánh đi chỗ 
nào thì Nguyễn Bạc đem lắng. cơm hầu nước ổi theo, 
cùng Định Tiên Hoàng kết nghĩa. Đào viện”). Sau 
dấy quân đẹp được mười hai sứ quân, là người công 
đầu, được phong tước Định Quốc công. Đến lúc Lê 
Hoàn âm mưu chiếm ngôi, Nguyễn Bạc dấy quân 
đánh, không thành và bị hại. _ 


Định Điện: người cùng hương và cùng hợ với 
Định Tiên Hoàng, theo liên Hoàng dẹp mười hai 
sứ quân có công lớn. Lúc Lê Hoàn:tự xưng phó 
vương, Điền giữ nghĩa không chịu khuất phục, cùng 
Định Quốc công Nguyễn Bạc dấy quân đánh, đánh 
nhau ở 1) Đô, không thành xà và bị chết. Sau 


® Đào viên: lấy điển Lưu Bị, Quảử Vũ và Trương Phi đời Tam Quốc 
kết nghĩa làm anh ém ở đưới cây đào.. 
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nhà Lý nhà Trần phong làm phúc thần, nhân dân 
nhiều nơi lập đền thờ. 

Lưu Cơ: người cùng â ấp và. cùng tuổi với Đinh 
Tiên Hoàng, làm quan đến Đô hộ phủ Sĩ sư. 

Trịnh Tú: cũng như Lưu Cơ. 

ĐỜI TRẤN 

Trương Hán Siêu: người xã Phúc Am (trước là 
Phúc Thành) huyện Yên Khánh, tên là Thăng Phủ. 
Sử chép: Trương Hắn Siêu trải thờ bốn triểu vua 
nhà Trần là Anh Tổng, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ 
Tông, làm đến Giám nghị Đại phu Tham tri chính 
sự, lúc Chiêm Thành làm phản, Hán Siêu thống lãnh 
quân. Thần Sách trấn thủ Hoá Châu, sau mắc bệnh 
trở về, rồi chết, được tặng Thái phó. Ông là người 
cứng rắn giỏi văn chương chính sự, vua thường gọi 
là thầy mà không gọi tên; trứ thuật khá nhiều, 
thường bài bác đạo dị đoan. Trần Nghệ Tông cho 
phụng thờ ở Văn Miếu; năm Minh Mệnh thứ 4 cho 
phụng thờ ở miếu Lịch đại đế Mi Hốn 


_ĐỜI LÊ“ 


_ _ Trịnh Lỗi: người thôn Khương Lạt, xã Sơn Dược 
huyện Gia Viễn. Theo Thông sở của Lê Quí Đôn, thì 
Lỗi theo Lê Thái Tổ đánh đẹp có công, được cho 
quốc tính, chức Thiếu uý, sau khi đại định phong 
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Thượng đình hầu, nhập nội Đại hành khiển Tả bộc 
xạ, chết được tặng Phụ quốc Thượng Tướng quân, 
đời Hồng Đức truy tặng Thái uý, tước Thọ Quốc công. 

Nguyễn Thể. người huyện Yên Mô; lúc nhà 
Mạc tiếm ngôi, Thể nghe tin Triệu Tổ ta đấy quân 
ở Thanh Hoa, hưởng ứng theo ngay; làm tiền đạo 
chơ quân nhà vua, lập được công to, làm đến Trung 
Quân Đô đốc, tước Lương Quận công. Lúc Phạm 
Kháng? nổi loạn chiếm cứ Đara Khê, đem thổ quan 
và thổ lính đẹp tan được; làm công thần trung hưng 
của nhà Lê, sau được phong phúc thần. 


Phạm Quỳnh: người xã Dương Vũ huyện Yên 
Mô, có sức khoẻ và kế mựu. Lức Trang Tông lên 
ngôi, Phạm Quỳnh cùng Nguyễn Thể vào hành tại 
Yên Trường xin theo, từng đặt kế lôi phục phá quân 
Mạc. Vì có công, được phong tiền khu Phó tướng, 
Hữu đô đốc Chưởng phủ sư, tước Lan Quận công. 


Tạ Nghỉ: trước tên là Nghĩa, người huyện Yên 
Khá nh. Đời Lê Quang Thiệu, Trần Cao làm phản, 
Nghĩ thống lãnh quân thuỷ. bộ chống cự; đời Thống 


0) Phạm Kháng: Việt sử thông giám cương mục và Đại Việt sử kí toàn. 
thư đều chép Phạm Hàng, Phạm Hàng người huyện Đại An trấn Sơn 
Nam, năm Quang Hưng thứ 19 (1596) tự xưng Thiên Nam Chiêu Thảo 
Đô Nguyên soái, chiếm cứ núi Đam Khê lu Yên Mô TP nhau 
với nhà Lê. _ 
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Nguyên truy.tặng.công thần, phong tước Trung uý 
hầu. Sau 4. lầm phúc thần ở xã Bồ. mg 
Muike Yên Mộ.. b 295 


. Bùi Thời Trung,.Bùi Khác Kiệm: người _ 
Gia Viễn, là con Bùi. Văn Khuê và Nguyễn Thị Niên. 
Khuê là dõng tướng nhà Mạc, phong Sơn Quận công, 
Thời Trung phong Lễ Quận công, Khắc Kiệm phong 
Nghi-Quận công, sau qui thuận nhà Lê, lập công, 
Văn Khuê đổi phong Nghĩa quận công, Thời Trung 
đổi phong Lễ Quận công, Khắc Kiệm đổi phong Nghi 
Quận công. Khuê bị Phan Ngạn giết, Nguyễn Thị 
Niên báo thù cho chồng, rồi nhảy xuống sông tự tử. 
Thời Trung lăm tướng đạo Sơn Nam, sau đi tu, em là 
Khắc Kiệm lãnh thay đào quân Hiệu Vệ, cùng cha 
và anh được thờ phụng ở miếu Trường Yên, mà đển 
Chí Phong lại có thờ cả người em útlả Vị Quận công, 


Tạ Niên: trước tên là Nhân, người huyện Yên 
Khánh, về đồng dõi Tạ Nghĩa và là con Tạ Tuy 
(Thái uý Tuy Quốc công). Niền theo quan quân đánh 
đẹp, lập được cổng to, trận đánh ở Giao Thuỷ, hết 
sức bỏ mình, được tặng Kiên Nghĩa công thần, đặc 
tiến Phụ quốc Thượng Tướng quân Nam quân Tham 
đốc phủ Thắng Quận công. Đời Hoằng Định{1600- 
1618) cấp cho 300 mẫu ruộng tự điển và 3 mẫu 
ruộng thủ mộ ổ.xã An Xuyên, để cho con cháu 
phụng thờ, nay gọi là Giáp Tạ. 
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Vữ' Cự: người huyện Gia Viễn, đời Chính Hoà 
(1680-1705), thời Hy Tông, phong Tán Trị công thần 
Phụ quốc Quận công, chuẩn cho thu thuế _ công 
ruộng tư xã ấy để sung hương hoả. 


Phạm Xuân: người huyện Yên Khánh, ¬# 
Hương cống năm Long Đức thứ-4 (1735), đời Vĩnh 
Hựu (1735-1740), giặc Ngân Già trấn Sơn Nam nổi 
dậy chiếm cứ phố Đà Ninh, quan quân tiến đánh, 
giặc đem toàn quân.ra chống cự, Xuân đem cọn 
em đi theo đường tắt đốt phố.Đà Ninh, rồi quay lại 
ứng cứu quan quân, quan quân thừa thắng phối hợp 
đánh phá tan giặc, dẹp yên huyện Nam Chân, bàn 
công phong tước và ban cho bảo kiếm. Trải làm 
đến Thừa chính sứ. Đời Cảnh Hưng (1740-1786), 
có công giữ và dẹp giặc, được trao chức Đô thống 
binh sư, chết tặng Oanh liệt Đại Tướng quân, thuy 
là Trung Mẫn. Nay dòng đõi đời nào ©cững có „ 
đỗ làm quan. | 


- Hoàng Trọng Cun‡: kg huyệi: 'Yên Khánh, 
đỗ Hương cống khoa Quí Hợi (1743) đời Cảnh 
Hưng,:vào chầu nội điện, phong tước Thời Trung 
tử, lại vâng lệnh chỉ cùng. Tể tướng Nguyễn Lệ. 
biện soạn S¿ kí, làm đến. Hiển trung Đại phu, Tán 
trị Thừa chính sứ Tỉ hữu Tham nghị xứ Tuyên 
Quang, tiếng tăm lừng lấy, cùng Tham nghị 
Nguyễn Tử Dự xã Giá Hộ, Thừa chính Nguyễn 
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Đoan Tước xã Phúc Am, Thị độc Ninh Thấu xã 
Khôi Trì, Hiến phó sứ Nguyễn Đình Chílxã Bồ 
Xuyên, Thiêm sự Trịnh Xuân xã An Liêu và Tham 
chính Phạm Kiêm Huyền xã Thiền Trì, được gọi 
là “Trường Yên thất hào”. "`. 


Phạm Đạo: trước là Phạm Công Đạo người 
huyện Gia Viễn, đỗ Hương cống, hơn 10 năm không 
ra làm quan, sau bổ tri huyện, mới được 10 ngày thì 
Nguy Tây nổi, đem con em chống cự, không địch 
nổi, phải lánh ở trong núi rừng. Tây Sơn bắt giam 
gia quyến và lùng tìm rất gắt,F Đạo vẫn Nớ: chịu 
khuất, rồi chết. 


ĐỜI NG UYỄN 


Quách Công Chuyên: người huyện Lạc Yên, 
làm phòng Ngự sử, sung Chánh quản hiệu cơ Ninh 
Hùng, năm Minh Mệnh thứ 14 (1833), đánh giặc ở 
phủ Nho Quan, bị giết trận, được tặng Quần cơ; năm 
Tự Đức thứ 11 (1858) liệt thờ ở đền Trung Nghĩa. 

_ Vũ Duy Thanh: người huyện Yên Khánh, năm 
Tự Đức thứ 4 (1851) đặc ân mở chế khoa, đỗ Bác 
học Hoành từ đệ nhất giáp đệ nhị danh Bầng nhãn 
Cát sĩ cập đệ, mũ áo ân điển, ngang với Trạng 
nguyên khoa Tiến sĩ. Nước ta mở khoa Cát sĩ bắt 
đầu từ đây. Thanh làm đến Tếtửu  = 
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_- MỆT NƯ 
-_ Triệu Ẩu: Ngôn kg 
ĐỜI LẺ 


- Nguyễn Thị Niên: cơn bãi thứ ba của Nguyễn 
Quyện và là vợ Nghĩa Quận công Bùi Văn Khuê. 
Khuê bị Phan Ngạn giết, Thị Niên đem thi thể chồng 
về chôn, khóc bảo quân sĩ của chồng rằng: “Người 
nào cố sức báo ơn giết được Phan Ngạn, sẽ có trọng 
thưởng”. Bèn đánh nhau với Phan Ngạn, giết được 
Ngạn ở Hoàng Giang. Xét: Dã chí chép: Thị Niên 
để tang chồng, khi xong tang, tự gieo mình xuống 
sông xã Chị Phong He, của Bùi Văn Khuê lê), dân 
xã lập đểnthờ. :  ~ 


_ ĐỜI NGUYÊN =- 


Phạm Thị Tôm: người huyện Yên Mô, năm \Lê 
Thận Đức thứ nhất (1600), Thái Tổ Gia Dụ Hoàng 
Đế ta đem tướng sĩ thuyển ghe sở bộ thuộc theo 
đường biể n vào Thuận Hoá. Quân Trịnh đuổi theo, 
thuỷ quân chèo thuyễn gấp rút, quai chèo bị đứt, 
lúc ấy Thị Tôm theo hầu, nhân có một mớ tơ sống, 
thị liền dâng để buộc chèo. Về đến nơi thị chết, 
Gia Dụ Hoàng Đế kheh.lầ có công, truy tặng Thị. 
Giá phu nhân, lập đến thờ Dinh Cát. Dinh Cát nay 
thuộc Quảng Trị. n. 
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Định Thị Phúc: người -Huyện Yên Khánh, về 
nhà chồng từ năm 15 tuổi, được 3 năm chồng chết, 
đứa con trai cũng chết theo, thị thể không cải giá. 
Năm Tự Đức thứ 11, ban cho chữ “Ho¿n tiết khả 
gia” (Trọn tiết đáng khen), lại thưởng chọ bạc sa 
và. biển vàng để khuyến khích người tiết phụ. . 


- Phạm Thị Xuyên: trước tên là Xúyến, người Xã 
Phụng Công huyện Yên Khánh; là vợ Nguyễn Tín 
cùng làng và là mẹ Giám sinh Nguyễn Ái. Thị nhà 
giàu; người đẹp, biết chữ từ thuở nhỏ, năm 19 tuổi 
goá chông, thờ mẹ chồng nuôi con, thân thể nhem 
nhuốc, áo quần rách rưới, tự thề giữ tiết đến chết. Khi 
con là Ái chết, thành tuyệt tự, thị thương khóc quá 
thành mù. Vợ Nguyễn Ái cũng kiên trinh khắc khổ, 
hiếu kính phụng thờ mẹ chồng, người làng thương mến, 
quan tỉnh đề đạt, năm Tự Đức thứ 10 được biểu dương. 


| | Nguyễn Thị Trình: người xã. Yên Khê, huyện 
Yên Khánh, là vợ Hà Văn Giám người cùng làng. 
Lúc Văn Giám chết, thị chưa. CÓ Con, để tang chồng 
giữ hết lễ, khi hết tạng thị tự tử, táng phụ ở bên 
cạnh mộ chẳng. Năm Tự Đức thứ 18, người làng 
lập mộ chí và để ruộng sưng việc thờ tự. | 


-_ TĂNG : 


Nguyễn Minh Không: người xã Điềrh Xá, huyện 
Gia Viễn, họ Nguyễn, tự là Chí Thằnh, trụ trì chùa 
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Quốc Thanh, pháp hiệu là Minh Không Thiển sư 
(Sự tích xem phần “Đền miếu”). 


THỔ SẢN 


„Chiếu rợn, ở các huyện xXên Khánh và Kim 
Sơn, nhưng “chỉ có chiếu làng Thiện Trạo là tốt hơn 
cả. Có lệ đánh thuế. : 


Cỏ thi: núi Bạch Bát huyện Yên Mô. 
_ Đây mây: có các thứ mây nước, ) vân, mây 
núi, ở phủ Nho Quan. _ 
Tre hoa: ở huyện. Yên. Hoá. 
Cói: đệt làm chiếu, ven biển đều có. 


Gỗ hoàng nhụng, gỗ Xuyên tỉ, gỗ đạo n4, gỗ 
hoàng thị, gố 2 chiêm tự, gỗ tích lác, gỗ trám, gỗ tang 
thái: đều ở huyện Phụng Hoá. 


¡ Bông, vải, rwật mía, chà, sả Gước củ mài: đều 
ở ? huyện Lạc Yên... vi 


_ Mắm rươi: tên chữ là đại hoả trùng, cũng có 
tên là hoả cần trùng, vẻn biển đều có, song mắm 
Tươi làng Yên Vệ là ngon nhất, có lệ thượng tiến. 


F + — l B ìỲ co 
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'ĐẠI NAM NHẬT THÔNG CHí 
QUYỀN XV 


-_TỈNH HƯNG YÊN. 


Đông tây cách nhau 43 dặm, nam bắc cách nhau 
39 đặm. Phía đông đến địa giới huyện Quỳnh Côi 
tỉnh Nam Định 41 đặm, phía tây đến sông Nhị đối 
ngạn với địa giới hai huyện Nam Xang và Phú Xuyên 
tỉnh Hà Nội 2 dặm, phía nam đến sông Nhị đối ngạn 
với địa giới huyện Nam Xang 1 đặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương 38 đặn. 
Phía đông nam đến địa giới huyện Thử Trì tỉnh Nam 
Định 31 dặm, phía đông bắc đến địa giới huyện Thanh 
Miện tỉnh Hải Dương 31 dặm, phía tây nam đến sông 
Nhị đối ngạn với địa giới huyện Nam Xang 2 dặm, 
phía tây bắc đến địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc 
Ninh và địa giới huyện Thanh Trì tỉnh Hà Nội 56 dặm. 
Từ tỉnh lị đi về phía nam đến Kinh Thành 1.139 dặm. 


PHẦN DÃ 


Theo thiên văn, thuộc khu vực sao Dực sao 
Chẩn về tinh thứ sao Thuần vĩ. 
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„DỰNG: ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH 


_ Nguyên là đất hai lộ Sơn Nam Thượng và Sơn 
Nam Hạ. Đời Hán thuộc quận Giao Chỉ có lẽ là đất 
huyện Chu Diên. Đời Lương đặt quận Vũ Bình, đời 
Tuỳ bỏ. Đầu đời Đường đặt làm châu Diên, lại đặt 
hai huyện Cao Lăng và An Định lệ vàb châu Diên. 
Đầu đời Trinh Quần bỏ châu Diên đem hai huyện 
gồm làm huyện Chu Diên thuộc châu Giao. 


Nước ta đầu đời NgôO là châu Đằng. Đời tiền 
Lê đổi làm phủ Thái Bình. Đời Lý (Cao Tông) làm 
chậu Đằng châu Khoái. Đời Trần là lộ Long Hưng 
và lộ Khoái. Thời thuộc Minh là địa phận hai phủ 
Trấn Man và Kiến Xương. Đầu đời Lê Thuận Thiên 
thuộc Nam đạo”, Đầu đời Quang Thuận thuộc 
Thiên Trường thừa tuyên. Đời Hồng Đức thuộc Sơn 
Nam thừa tuyên. Nhà Mạc đổi thuộc Hải Dương. 
Nhà Lê, đầu đời Quang Hưng đổi lại như cũ. Năm 
Cảnh Hưng thứ 2, chia Sơn Nam làm hai lộ: Khoái 
Châu thuộc Thượng lộ, Tiên Hưng thuộc Hạ lộ, đặt 
chức trấn thủ. Cuối đời Lê đổi làm hai trấn Sơn 
Nam Thượng và Sơn Nam Hạ. 


+ Tức đời Ngô-Quyền.. 

® Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428) Lê Thái Tổ chia nước làm 5 
đạo. Năm đạo gồm các lộ Khoái Châu, Lị Nhấn, Tân Hưng, Kiến 
Xưởng, và Thiên Trường. 
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Bản triều đầu đời Gia Lonè cũng theo như thế, 
đặt các chức trấn thủ, › hiệp, trấn và tham hiệp. Năm 
Minh Mệnh thứ 3, đổi Sơn Nam Thượng lầm trấn 
Sơn Nạm, Sơn Nam Hạ làm trấn Nam Định; năm 
thứ 12 chia tỉnh hạt, tách 5 huyện (Đông Yên, Kim 
Động, Phù Cừ, Thiên Thi, Tiện Lữ) thuộc phủ Khoái 
Châu trấn Sơn Nam và 3 huyện (Thần Khê, Duyên 
Hà và Hưng Nhân) thuộc phủ Tiên Hưng trấn Nam 
Định, đặt làm tỉnh Hưng Yên, đặt một tuân phủ lãnh 
việc bố chính và án sát ở đưới quyền tổng đốc Định 
- Vên; năm thứ 13, tách hai huyện Phù Cừ và Tiên 
Lữ thuộc phủ 'Khoái Châu đặt phân phủ Khoái Châu. 
Năm Tự Đức thứ 4, bỏ huyện Phù Cừ gôm vào phủ 
Khoái Châu, lải tách huyện Tiên Lữ đổi lệ vào phủ 
Tiên Hưng. Nay lãnh 2 phủ và 8 huyện. ˆ 


_ Phủ Khoái Châu: ở cách tỉnh thành 38 dặm 
về phía tây bắc. Đông tâ y cách nhau 32 đặm, nam 
bắc cách nhau 3l dặm. Phía đông đến địa giới 
huyện Đường Hào tỉnh Hải .Dương 23 dặm, phía 
tây đến sông Nhị đối ngạn với. địa giới huyện 
Thượng Phúc tỉnh Hà Nội 9 dặm, phía nam đến sông 
Nhị đối ngạn với địa giới huyện Phú Xuyên 16 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc 
Ninh 15 dặm. Xưa là đất Chu Diên. Đời Lý gọi là 
châu Khoái. Đời Trần gọi là lộ Khoái; năm Trùng 
Hưng thứ 5, Trần Nhân Tông đem đất này cho 
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- Nguyễn-Khoái làm thang mộc ấp®); sau lại đổi làm 
đạo Khoái, thuộc phủ Kiến Xương. Đời Lê đổi tên 
hiện nay. Đời Mạc đổi lệ trấn Hải Dương. Đời I.ê 
Quang Hưng lạrtheo như cũ. Đời Cảnh Hưng thuộc 
lệ Sơn Nám Thượng lãnh 5 huyện. Bản triều cững 
theo như thế, năm Minh Mệnh thứ 3, tách lấy 2 
huyện Phù Cừ và :Tiên Lữ đặt phân phủ Khoái 
Châu. Năm Tự Bức thứ 4, bỏ huyện Phù Cừ, vẫn 
lệ vào phú, lại tách huyện Tiên Lữ đổi lệ và Tiên 
Hưng. Nay lãnh 4 huyện. 


Huyện Đông Yên: đồng tây cách nhau 17 dặm, 
nam bắc cách nhau 26 đặm. Phía đông đến địa giới 
huyện Thiên Thi 9 đặm, phía tây đến sông Nhị đối 
ngạn với địa giới huyện Thượng Phúc tỉnh Hà Nội 
8 đặm, phía nam đến địa giới huyện Kim Động †2 
dặm, phía bắc đến địa giới huyện Văn Giang tỉnh 
Bắc Ninh. 14 dặm. Đời Hán là đất Chu Diên, đời 
Đường thưộc châu Diên, đời Trần gọi là huyện Đông 
Kết, thời thuộc Minh vẫn théo như cũ: Đời Lê Hồng 
Đức đổi tên hiện nay. Bản triểu cũng theo như thế; 
trước dơ phủ thống hạt, năm Gia Long thứ 9 đổi đo 
phủ kiêm E. £Naỹ lãnh 10 tổng, 79 xã tiên. bận. 


œ Thang mộc: Nghĩa đẹn là tắm gội. Đời xưa vua Ni " cho bây 
tôi một khu đất để lấy hoa lợi đất ấy chị đùng m mà .ữ mình cho được 
thanh khiết, gọi là thang mộc Ấp. j 
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Huyện Kim Động: ở cách phủ 32 đặm về phía 
đông nam. Đông tây cách nhàu 4 dặm.,,nam bắc cách 
nhau 20 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Tiên Lữ 
3 dặm, phía tây đến sông Nhị đối ngạn với địa giới 
huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Nội 18 dặm. Đời Hán là 
đất quận Giao Chỉ. Đời Ngô (nước ta) là châu Đằng. 
Sử chép đời Trần là huyện Vĩnh Động, đời Lê Quang 
Thuận là huyện Kim Động. Sứ quân Phạm Bạch Hổ 
chiếm cứ châu Đằng, tức là đất này; bản triệu cũng 
theo như thế; trước do phủ kiêm lí; năm Gia Long thứ 
9 đổi do phủ thống hạt. Nay lãnh 8 tổng, 60 xã thôn. 


Huyện Phù Cừ: cách tỉnh thành 44 đặm về phía 
đông nam. Đông tây cách nhau 10 dặm, nam bắc cách 
nhau 16 dặm, phía đông đến địa giới huyện Thanh 
Miện tỉnh Hải Dương 5 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Tiện Lữ 5 dặm, phía nam đến địa giới huyện 
Duyên Hà 6 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Thiện 
Thị và địa giới huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 10 
dặm, Đời Hán là đất quận Giao Chỉ. Đời Trần là huyện 
Phù Dụng. Thời thuộc Mịnh vẫn theo tên cũ. Hồi đầu 
đời Lê cũng theo như thế. Nhà Mạc đổi làm huyện 
Phù Hoa. Đời Lê trung hưng lại theo tên cũ. Năm Minh 
Mệnh thứ 13 đặt làm phân phủ kiêm lí. Năm Thiệu 
Trị thứ 2 đổi hiện nay. Năm Tự Đức thứ 4, bỏ phân 
phủ, đặt tri huyện, kiêm nhiếp cả: huyện Thiên Thị, 
vẫn do phủ thống hạt. Ñay lãnh 14 tổng, 107 xã thôn. 
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Huyện Thiên Thi: ở cách phủ 26 dặm về phía 
đông nam. Đông tây cách nhau 20 đặm, nam bắc 
cách nhau 18 đặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Thanh Miện tỉnh:Hải Dương 15 dặm, phía tây đến 
địa giới huyện Kim Động 5 dặm, phía nam đến địa 
giới huyện. Tiên Lữ 8 dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Đường Hào?) tỉnh Hải Đương 10 dặm. Đời 
Hán là đất quận Giao Chỉ. Đời Lý, đời Trần là huyện 
Thiên Thi. Thời thuộc Minh đổi làm Thi Hoá. Đời 
Lê lại lấy tên cũ. Bản triểu cũng theo như thế, năm 
Tự Đức thứ 4, bỏ tri ¡ huyện do huyện Phù Cừ kiêm 
nhiếp. Nay lãnh 8 tổng, 61 xã thôn. Huyện lị trước 
ở xã Mão Cầu, nay bỏ. - 


_ Phủ Tiên Hưng: ở cách tỉnh thành 41 đi về 
phía đông nam. Đông tây cách nhau 35 dặm, nam 
bắc cách nhau 20 đặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Đông Quan®) thuộc tỉnh Nam Định 15 dặm, phía 
tây đến sông Nhị đối ngạn với địa giới Nam Xang® 
tỉnh Hà Nội 21 đặm;? phía nam đến địa giới huyện 
Thư Trì“ tỉnh Nam Định 5 dặm, phía bắc đến địa 
gIới huyện Quỳnh Côi®) tỉnh Nam Định 15 dặm. Đời 
Hán là đất quận Giao Chỉ, nguyên là hương Đa 
Cương; đời Trần là huyện Long Hưng; thời thuộc 


(®' Đường Hào sau là Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. 
@,®,®' Đông Quan, Thư Trì, Quỳnh Côi sau đều thuộc tỉnh Thái Bình. 
Đ Nam Xang: sau là huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. 
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Minh là huyện Trấn Man; đời Lê Hồng Đức là 
huyện Tân Hưng: nhà Mạc đổi thuộc trấn Hải 
Đương; đời Lê trung hưng lại theo tên cũ, saư đổi 
tên hiện:nay (là Tiên Hưng”); nguyên thuộc lộ Sơn 
Nam Hạ, sau là trấn Sơn Nam Hạ. Bản triều đời 
Gia Long cũng theo như thế; năm Minh Mệnh thứ 
12;trích lấy 3 huyện Thần:Khê, Duyên Hà và Hưng 
Nhân vẫn thuộc phủ, lệ vào tỉnh hạt (Hưng Yên); 
năm Tự Đức thứ 4, lại đem HUYỂGG Tiên Lữ lệ thuộc 
vào. Nay lãnh 4 huyện. 


_ Huyện Thân Khê: đông tây cách nhau 22 dặm, 
nam bắc cách nhau 20 dặm. Phía đồng đến địa giới 
huyện Đông Quan tỉnh Nam Định 14 đặm, phía tây 
đến địa giới huyện Duyên Hà 8 dặm, phía nam đến 
địa giới huyện Thư Trì tỉnh Nam Định 5 dặm, phía 
bắc đếm địa giới huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định 
15 dặm. Trước là đất hương .Đa Cương, từ đời Trần 
về sau đặt tên hiện nay, các triều sau vẫn theo như 
thế, bản triều, do phủ kiêm H. làx/ lãnh 8. tổng, 46 
xã thôn trang. ' | | 


Huyện Đuyên Hà: ở cách phử 8 dặm về phía 
đông nam. Đông tây cách hhau 19 đặm, nam bắc 
cách nhau 22 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 
0 Vì kiêng tên húy Ï Lê Kính Tông (1600 - I6l9)n nên đổi chữ rán làm 
chữ (rên. 
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Thần Khê 5 dặm, phía tây đến sông Nhị đối ngạn 
với địa giới huyện. Nam Xang tỉnh Hà Nội 14 đặm; 
phía nam đến địa giới huyện Thư Trì tỉnh Nam:Định 
5 dặm, phía bắc đến sông Nông giáp địa giới huyện 
Phù Cừ và địa giới huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 
17:đặm. Đời Hán'là đất quận Giao Chỉ. Từ đời.Lý 
đời Trần trở về sau đặt tên hiện nay: Bản triều cũng 
theo như thế. Nay lãnh 12 tổng, 114 xã thôn. 
| - Huyện Hưng Nhân: ở cách phủ 20 dặm về phía 
tây bắc: Đông tây cách nhau 15 đặm, nam bắc cách 
nhau l6 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Duyên 
Hà § đặm, phía tây đến sông Nhị đối ngạn với địa 
giới huyện Nam Xang tỉnh Hà Nội 7 đặm, pHía ñam 
đến địa giới huyện Đuyên;Hà 6 đặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Tiên Lữ 10 dặm. Đời Hán là đất 
quận Giao Chỉ, đời Trần là huyện Ngự Thiên, thời 
thuộc Minh đổi là huyện Tân Hoá, đời: Lê lại theo 
tền cũ. Bản triều, đầu đời Gia Long vẫn theo như - 
thế, năm Gia Long thứ 7 đổi tên hiện nay. Năm Tự 
Đức thứ 4, bỏ trị huyện, do huyện. Duyễn Hà kiêm 
nhiếp. Nạy lãnh 6 tổng, gồm 5%: xã thôn. Huyện lị ở 
xã Phúc Hải.. 


L, Huyện Tiên kẽ: ở cách phủ 3 dặm về phía tâ tây 
bắc. Đông tây cách nhau 22 đặm, nam bắc cách 
nhạu 17 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Phù Cừ 
17 dặm, phía tây đến địa giới huyện Kim Động 5 
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dặm, phía nảm đến sông Luộc giáp địa giới huyện 
Hưng 'Nhân 8 đặm, phía bắc đến địa giới huyện 
Thiên Thi 9 đặm. Đời Hán là đất quận Giao Chỉ, 
đời Đường làm huyện Cao Lăng; thuộc châu Điện. 
Thời thuộc Minh đổi làm Tiên Lữ, thuộc phủ Khoái 
Châu, đời Lê Hồng Đức, gọi là Tiên Lữ, nhà Mạc 
gọi là Tiên Hoa, đời Lê trung hưng lại theo tên cũ. 
Bản triều cũng theo như thế; năm Minh Mệnh thứ 
13, đặt làm phân phủ Khoái Châu; năm thứ 18 trích 
lấy 5 xã thôn thuộc tổng Phương Trà huyện Nam 
Xang nh. Hà Nội lệ vào phân phủ này; năm Tự 
Đức thứ 4 bỏ phân phủ, đổi lệ. vào phủ Tiên Hưng. 
Nay lãnh 8 tổng, 35 Xã thôn. 


HÌNH THẾ. 


Phía đông giáp tỉnh Năm Định, phía bắc giấp : 
tỉnh Bắc Ninh, hai phía tây và nam đều tiếp giáp 
tỉnh Hã Nội. Sông Đằng®', sông Luộc bọc quanh. 
Thế đất bằng phẳng, đường sá thông suốt bốn mặt, 
không có núi khe hiểm trở. Huyện Đông Yên tiếp 
giáp tỉnh Bắc Ninh, phía tây suốt đến Hà Nội, phía 
đông xuống đến Hải Dương, các ngả đường tất đi 
qua, cũng là nơi xung yếu. Ruộng đất màu mỡ, bờ - 
CỐI liên lạc. Tỉnh mỹ lại là một khu VỰC phòng ngự. 


q Sông: Đằng: tức một đoạn của Nà, Nhị, thuộc địa Pháp? xã Xích 
Đằng, sở tại tỉnh lị. ˆ | 
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;KHÍ HẬU 


Khí hậu: giống như Hà Nội. Việc nông thì 
nhiều ruộng, cấy lúa chiêm, ít ruộng cấy lứa mùa, 
cũng giống như Nam Định. Tháng Giêng, tháng 2 
có mưa nhỏ, nóng lạnh xen nhau. Tháng 3, khí hậu 
ấm dần; những ngày 4 ngày 8 tháng 4 thường có 
mưa rào, tiện cho việc lầm ruộnz. Sau tiết tiểu 
mấn®) và trước tiết sương giáng?, mưa rào từng 
trận nửớc sông đây đấy. Khoảng tháng 4 tháng 5, 
là thì trứng cá nổi theơ bọt nước (mấy tháng này, 
trứng cá bấm văo: bọt nước, thuận đồng trôi xuống, 
nhân dân các huyện ven sông dùng vó dày vớt lấy, 
hợ cứ xem hình trạng bọt nước mà phân biệt loại 
cá, không bao giờ lẫn lồn; đem trứng cá về ao nuôi 
chö lớn, rồi băn cá giống, được lợi khá nhiều). 
Tháng 7, tháng 8 bắt đầu có gió mát, là tiết lúa 
mùa xanh tốt (tục ngữ cớ câu: “Tháng 8 gió' mát, 
lứa mùa ngát đồng”); tháng 9 tháng 10, thường có 
mưa to gió lớn. Là triệu chứng nước rươi (tục gọi 
là “đại hoả trùng”: hay “hoả cẵn trùng ”, hàng năm, 
cứ tháng chín 20, tháng mười mồrfg 5, mưa fo gió _ 
lớn là ngày thước rươi, nhà tác 2 m1 lấy câu ` 


Tả L 


ạ) TA tiểu mãn: vàö gm tháng 4 âm lịch, phỏng 21,22 S02 5 
dương lịch. . 

2 Tiết sương Sáng: vào giữa tháng 9â âm lịch, phỏng 23, 24 thắng l0 
dương lịch. 
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mà chiêm nghiệm) tháng. 11 rét buốt, nông dân . 
xông pha giá rét cố sức làm ruộng, do đấy mà tay 
chân bị cóng (tục ngữ có câu: “Bà khoe da con bà 
tốt, đến tháng ¡ mười một bà. biết con bà ”). Tháng 
12, đêm trừ tịch, người ta thường xem đêm sáng 
hay tối để chiệm nghiệm về mùa mùa tằm. Tiết 
làm ruộng, ruộng vụ mùa cấy vào tháng 6, tháng 
11 thu hoạch; ruộng vụ chiêm, cấy vào tháng 12, 

tháng 5 thu hoạch. Thế đất chỗ cao chỗ trũng khác 
nhau, nếu không gặp hạn lụt thì thường được mùa 
(các.hạt Đông Yên, Thiên Thi, Kim Động, Phù Cừ, 
Thần Khê địa thế hơi cao, các hạt Hưng Nhân, 
Duyên Hà, Tiên Lữ địa thế phần nhiều trũng thấp). 
Hai huyện Duyên Hà và Thần Khê lúa má tốt hơn 
cả. Đồng ruộng màu mỡ, khe ngòi chằng chịt, tiện 
nơi tháo nước ra, lấy nước vào. Tục ngữ có câu: 

“Có thực con mẹ, con cha, thì sinh ở đất Huyện 
Hà, Thần Khê ”. | _ kệ 


PHONG, TỤC ' 


Kẻ sĩ ï gắng học, nhà nông ghă tt cầy, ưa tiết 
kiệm, tránh xa xỉ, cũng giống như phong: tục,Nam 
Định. Dân huyện Hưng Nhân gián hoặc có n8ƯỜI 
điêu toa ngang ngạnh; trai huyện Kim Động phần 
nhiều lười biếng chơi bời. 'Đấy cũng đo tập tục xui 
nên như thế. 
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thước, cao Ì trượng 7 thước; mở 4 cửa; hào rộng 8 
trượng 3 thước, sâu 4 thước; ở địa phận các xã Nhân 
Dục, Yên Vũ, Hương Cái, Hương Điển huyện Kim 
Động, thành đắp năm Minh Mệnh thứ 12, đến năm 
thứ 15 và 18 lại xây bằng gạch. _ 


Thành phủ Khơái Châu: thănh đất chu vi 266 
trượng, cao 7 thước, mở 3 cửa; hào rộng 3 trượng, Ở 
xã Đoan Vĩ huyện Đông. Yên; trước kia thành ở xã 
Đằng Man huyện Kim Động, năm Gia Long thứ 13 
dời đến xã Trương Xá huyện Đông Yên; năm Minh 
Mệnh thứ 11 đời đến chỗ hiện nay. 


Lị sở huyện Kim Động: Ở xã Đằng Man, năm 
Minh Mệnh thứ 17, vì nước lụt nên đời đến xã Xích 
Đằng; năm Tự Đức thứ nhất, lại đời về chỗ cũ. 


__ Hhjsở huyện Phù Cử: Ở xã Đình Cao, năm Minh 
Mệnh thứ 13 đổi làm phân phủ; năm Tự Đức thứ 4, 
bổ phân phủ, lạ] làm lị sở của huyện. 


Thành phủ Tiên Hưng: chu vị 130 trữđng £ cao 
7 thước, mở 3 cửa, hào rộng 3 trượng; ở địa phận 2 
xã Cổ Quán và Lộ Xá huyện Thần Khê, trước kia ở 
xã Duyên Nông, huyện Duyên Hà; năm Minh Mệnh 
thứ 17 dời đến chỗ hiện nay. 
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Lị sở huyện Duyên Nà: Ö xã Yên Xá; trước ở 

xã Duyên Nông, sau đời đến xã Lập Bái, năm Gia 

_ Long thứ 18 dời đến xã Hiến Nạp; năm Tự Đức thứ 
4 đời đến chỗ hiện Day. | 


- hisở huyện Tiên Lữ: Ö xã Đào Đặng, năm Minh 
Mệnh. thứ: 7, vì nước lụt dời đến xã Nẽ Châu; năm 
Tự Đức thứ nhất lại dời về chỗ cũ. 


- TRƯỜNG HỌC: 


Trường học tỉnh Hưng Yên: ở xã Xích Đằng, 
về phía tây bắc tỉnh thà nh, dựng năm Minh Mệnh 
thứ T. _ | 


= Trường học phủ. Khoái Châu: Ỏ BH! nam phủ 
thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 5. 


¬ : Trường học phủ Tiên Hưng: Ở phía nam phủ 
thành, năm Thiệu Trị thứ 3, rỡ nhà học huyện Phù 
Cừ lấy vật liệu dựng trường này. 


Trường học huyện Duyên Hà: ở phía nam 
huyện lị, năm Tự Đức thứ 2, bỏ trường này và đời 
sang huyện Hưng Nhần, đến năm 'thứ 4, lại ¡ dựng ở 
chỗcñ. - 


Trường học huyện Tiên Lữ: ở phía đông huyện 
lj, đựng năm Minh Mệnh. thứ 5, năm thứ 17, đời 
đến xã Nễ Châu, năm Tự Đức thứ nhất lại đời về 
chỗ cũ. 
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HỘ KHẨU 
Năm Minh Mệnh thứ 12, số định 16.604 người, 
nay 16.730 người. 


"THUẾ RUỘNG 


- Ruộng đất gồm 200.796 mẫu. Ngạch thuế 
145.5 17 hộp thóc, 119.650 quan tiền, 7.036 lạng bạc. 


NÚI SÔNG 


Nái Bình Đểu: núi đất, ở phía năm huyện Tiên 

Lữ, lớn và tròn như hình cái đấu. Núi này là nơi du 

thưởng về tiết trùng cửu và chỗ tránh lụt. Theo Công 

-_ đự Tiệp kí thì cuối đời nhà Hồ, người Minh xâm lấn 

_ nước ta (1406-1427), đóng quân ở đây, bấy giờ trong 

_ xã (Đào Đặng) có người tên là Ả Đào? lập mưu nhử 

s. quân Ì Minh chui: vào túi mà ngủ, rồi nhận lúc chúng 

ngủ, Á Đào đem quăng xuống sông. Người Minh thấy 

số quân ngày một ít dần, bèn đắp đất thành hình cái 
đấu để ao quân, nên núi này gọi: tên là Bình Đẩu.. 


_Sông Xích Đằng: ð cách huyện Đông Yên 2 
dặm về phía tây, tức là hạ lưu sông Nhị. Nước sông 


t› Công dư Tiệp kí: tác giả là Vũ Phương Để, người xã Mộ Trạch (Hải 
Dương), biên soạn năm Cảnh Hưng thứ 16 (1755). 

_® Ä Đào, có thể hiểu là một người con gái tên hoặc họ là Đào; cũng 
có thể hiểu là con gái làng Đào Đặng; lại cũng cổ thể hiểu là một 
người con gái lắm nghề xướng hát 
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chảy qua trước mặt tỉnh l, đổ xuống cửa sông Luộc. 
Bản triều, năm Tự Đức thứ 3, liệt vào hàng sông 
lớn, chép vào điển thờ. 


ông Luộc: theo An Nam chí, thì sông này có 
tên là sông Phổ Đà, cũng gọi là sông Đà Lỗ, ở cách 
huyện Hưng Nhân 7 dặm về phía tây bắc, do phân 
chi sông Xích Đằng chảy về phía đông, qua phía 
bắc huyện Hưng Nhân và phía nam huyện Tiên Lữ 
25 dặm, quanh co qua sông Hải Triều, gọi là cửa 
Hải Triều, rồi hợp lưu chảy xuống sông Nông Giang. 
Sử chép chỗ này tức là chỗ Trần Khát Chân bắn 
giết được chúa Chiệm Thành Chế Bồng Nga. 


Sông Nông: có tên nữa là sông Ngọc Cầu, ở 
cách huyện Duyên Hà 5 dặm về phía bắc, tức là hạ 
lưu sông Hải Triều, đến đây thì sông chia thành hai 
chỉ: một chỉ chảy về phía đông qua địa phận hai 
huyện Duyên Hà và Phù Cừ 5 dặm, đến Kênh Đào 
lại chia ra một chỉ là sông Hy Hà, lại chảy 3 dặm 
đến ngã ba bến Biện, rồi chảy vào sông Thanh 
Xuyên tỉnh Hải Dương, đó là dòng chính; một chỉ 
chảy về phía nam, qua địa phận Duyên Hà 15 dặm, 
đến xã Hoàng Mĩ chảy qua các kênh Cổ Quán và 
Nam Lỗ thuộc huyện Thân Khê, gồm 43 dặm, rồi 
chảy vào địa phận huyện Đông Quan tỉnh Nam Định 
làm sông Phấn Toái, lại chảy 29 dặm đến xã Trần 
Hoài huyện Thanh Quan rồi vào sông Côn, đây là 
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dòng nhánh của sông Nông. Xér: sông này, về địa 
phận huyện Duyên Hà, gọi tên là sông Đa Cương, 
lại có tên nữa là Long Khê. Ngày trước, một đêm 
vua Trần khi chưa làm vua đi đến đây, không có 
thuyền sang chợt thấy một nhịp cầu bắc ngảng, khi 
đã qua, quay nhìn lại thì không thấy cầu đâu cả, vì 
thế khi lên làm vua đổi tên làm sông Long Khê, để 

_ phi nhớ. Khúc sông từ Long Khê chảy về phía đông 
xuống địa phận huyện Đóng Quan, thì có nó tên 
gọ1 là sông Giáng. _ 


Ngã ba Kênh Đào: ở cách huyện uy Hà 3 
dặm về phía đông bắc, từ sông Nông chảy đến 
đây thì phân lưu, qua các xã Duyên Nông và Hy 
Hà gồm 10 đặm, rồi quay về phía đông chảy vào 
địa phận huyện Quỳ nh Côi tỉnh Nam Định, gọi là 
sông Hy Hà.  - 


Sông Tử Dương: ở phía đông "bế huyện Đông 
Yên nguồn từ sông Nghĩa Trụ huyện Văn Giang 
tỉnh Bắc Ninh chảy vào, nên cũng gọi là sông Nghĩa 
Trụ. Sông chia làm hai chỉ: một chỉ chảy về phía 
đông vào phía bắc xã "Than Khê, huyện Thiên Thi 
9 dặm làm sông Hoan Ái, lại chảy 18 đặm làm sông 
Thổ Hoằng, cũng gọi là sông Quãng Lãng; một chỉ - 
chảy về phía nam qua địa hạt huyện Kim Động 22_ 
đặm, đến cầu sông Trương Xá huyện Đông Yên, 
rồi chuyển sang phía đông bắc 19 đặm, hợp với sông 
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Thổ Hoàng huyện Thiên Thi, chảy qua các xã Văn 

Nhuệ và Đa Lộc 27 dặm, đến sông Quang Liệt 

huyện Phù Cừ, hợp với sông Cửu Yên, đổ vào sông 

Văn Trương huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. 

Sông Quang Liệt chảy. về phía nam 20 đặm, đến 

ngã ba bến Biện hợp với sông Nông, đoạn này gần 
đây đã thành cạn hẹp. 


Sông Cửu Yên cũ: ở huyện Đông Yên, nước từ 
sông Xích Đằng chảy về phía đông, qua các sông 
Vĩnh Đồng và Bằng Ngang huyện Kim Động, gồm 
40 dặm, chảy vào sông Than Khê huyện Thiên Thị, 
lại đào thẳng 6 dặm hợp với sông Quang Liệt huyện 
Phù Cừ, đổ vào sông Văn Trương huyện Thanh 
Miện. Năm Minh Mệnh thứ 16 mới đào sang phía 
đông để nhẹ bớt thế nước sông Nhị; năm thứ 17 
đúc cửu đỉnh, khắc hình tượng vào Nghị đỉnh; từ 
đấy trở đi riêng các huyện phủ Khoái Châu bị tai 
hại; năm Thiệu Trị thứ 2, đấp lấp cửa sông nên nước 
này đã cạn dẫn. - 


Sông Bằng Ngang: ở huyện Kim Động, nước 
từ sông Cửu Yên cũ chảy về phía nam 30 dặm, đến 
các xã Thiện Phiến và Triều Dương huyện Tiên 
Lữ, có tên nữa là sông Càn Đà, đổ vào sông Luộc; 
hạ lưu sông này đã cạn hẹp, thành rộng sâu. 

sông Than Khê: ở huyện Thiên Thi, có hai chỉ: 
một chi chảy về phía bắc § dặm đổ vào sông Luộc; 
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một chi chảy về phía nam thành khe nhỏ, qua các 
huyện Phù Cừ và Tiên Lữ 32 dặm, đến cửa kênh 
Mai Xá rồi đổ vào sông Nông. 

Sông Đông Yên cũ: nguồn từ sông Kim Ngưu 
huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh chảy quanh co vào 
địa phận các tổng Khoá Nhu, Bình Dân, Yên Cảnh, 
Yên Lịch và Đại Quan. Trước kia, thông với sông 
Xích Đăng, nay đã bị bôi lấp. 


Khe huyện Duyên. Hà: một chì từ sông Nông 
Giang xã Đông Quynh, chia chảy về phía tây 8 dặm, 
đến kênh Na chảy vào sông Hy. Hà; một chỉ từ sông 
Nông xã Đan Hội chia chảy về phía nam 30 đặm, 

_ đến địa phận xã Tiến Trật huyện Thần Khê, rồi 
chảy vào sông Nông Giang. 


Kênh Đông Hàn: ở phía đôi ng nam huyện 
Duyên Hà chảy qua địa phận xã Thượng Ngạn, rồi 
hợp với kênh Thái Thư. 


Kênh Thái Thư: ở phía tây bắc huyện Hưng 
Nhân, nguồn từ sông Luộc chia ra, chảy qua các xã 
Hải Triểu, Thuy Vân, Mĩ Xá, Nhữ Thuỷ và Khuông 
Phu thuộc huyện hạt, đến xã Phúc Hải chia làm hai 
chỉ: một chỉ chảy qua các xã Đồng Tu và Cổ Sách 
huyện Duyên Hà xã Thượng Ngạn thì hợp với kênh 
Đồng Hàn, chảy vào cửa kênh Tỉnh Xuyên huyện 
Thư Trì tỉnh Nam Định, rỗi chảy vào sông Hộ; một 
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chi chảy về phía đông làm sông Am Lộng. đến địa 
phận thôn Đãn Chàng xã Yên Xá, rồi chẩy vào 
Nông Giang, tục gọi là kênh Đại Đế. 


Sông Nam Lỗ: ở huyện Thần Khê, một đườn: Ề 
chảy về phía nam đổ vào sông Hộ thuộc huyện V ⁄ñ 
Tiên tỉnh Nam Định. : 


Hồ Bán Nguyệt: ở phía Bài huyện K Kim n Động, 
rộng chừng 3 mẫu, như hình cánh cung. 


Ò . CỔTCH - JẶNG 
Chằm Nhất Dạ: ở địa phận huyện Đông Yên, `: 
gần bãi Tự Nhiên thuộc huyện Thượng Phúc tỉnh Hà 
Nội. Chằm này bao bọc địa phận các xã thuộc các _ 
tổng Mễ Sở, Khoá Nhu, Bình Dân, Yên Vĩnh, Yên 
Cảnh, Yên Lịch, Đại Quan và Đông Kết, nay thành 
ruộng sâu, trong địa bạ đều chép là “xứ Dạ Trạch”. 

__ Xét: Lĩnh nam trích quái: Hùng Vương đem - 
quân đánh Chử Đồng Tử và Tiên Dung, đóng ở bãi 
Tự Nhiên, bãi này với chỗ Chử Đồng Tử và Tiên 
Dung ở còn cách con sông Cái, mà trời đã tối nên 
chưa kịp tiến quân. Nửa đêm chợt có gió to mưa 
lớn, chỗ Chử Đồng Tử và Tiên Dung ở, nhà cửa 
dân cư và gà chó trong khoảng chốc lát bay đi hết. 
cả, đất ấy bị xoáy thành chằm lớn. Sau người ta 
nhân đấy lập đến thờ, gọi: đà. “Dạ Trạch”, và gọi 
bãi ấy là bãi “Mạn Trù ”. Việ/ sử ngoại kỉ chép chằm 
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này ở quận Châu Diên, bao la quanh co không biết 
bao nhiêu đặm, cây cối um tùm, ở giữa có nền đất 
_ có thể ở được, bốn mặt bùn lây sâu trũng, người 
ngựa khó qua lại được, chỉ dùng thuyền độc mộc đi 
trên nước cỏ, nhỡ sa xuống nước thì bị rắn hoặc 
thuồng luỗng làm hại ngay. Trước kia Triệu Việt 
_ Vương Quang Phục chống nhau với Trần Bá Tiện, 
đóng quân trong chằm này, thường đánh bại quân 
Lương, người trong ước gọi là Dạ Trạch Vương. 


_ Bãi Đà Mạc: tức sông. Thiên Mạc, là chỗ Chử 
Đồng Tử, gặp Tiên Dung, bây giờ là bãi Mạn Trù. 
Sử chép đời Trần Nhân Tông, Trần Bình Trọng đánh 
nhau với quân Nguyên ở đây. Nay huyện Đông Yên 
có Xã Mạn Trò Châu 


_ Cung cũ Hiến Nam: ở địa phận : xã š Nhân Dục 
huyện Kim Động, là lị sở trấn Sơn Nam đời Lê, phàm 
người nước ngoài đến buôn bán thì tụ tập ở đây, gọi 
là Vạn Lai Triều, phong vật phồn thịnh, nhà ngói như 
bát úp, Đại đô hội ở Bắc Kì chỉ:có Thăng Long và 
đây mà thôi, cho nên mới có câu “Thứ nhất Kinh kì, 
thứ nhì Phố Hiến”. Nay thì không được như trước nữa: 

Cửa Hàm Tử quan: ở địa phận xã Hàm Tử 
huyện Đông Yên: Trần Quang Khải có câu thơ: 
“Cầm hồ Hàm Tử quan”. (Cửa Hàm Tử bắt thù), 
tức là chỗ này. 
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Luỹ cũ nhà Mạc: ở phía đông bắc huyện Duyên 
Hà, trên từ xã Canh Nông, dưới đến xã Đông Quynh. 
Tương truyền nhà Mạc bị nhà Lê đánh bại, đắp thành 
để chống cự, một đêm công việc làm xong, nhân 
dân quá nửa bị què tay gãy chân. Nay còn nền cũ. 


CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 


Cửa quan Mễ Sở: một cửa quan chính ở địa phận 
xã Mễ Sở huyện Đông Yên. Trước kia ở địa phận xã 
Lãnh Trì huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Nội, năm Minh 
Mệnh thứ 5, mới đời đến chỗ hiện nay. Hai cửa quan 
phụ, một ở xã Đằng Châu, huyện Kim Động, một ở 
xã Lạc Tràng huyện Kim Bảng (Hà Nội). 


Bảo Mễ Sở: ở cách huyện Đông Yên 5 dặm về 
phía tây, trên giáp địa đầu tỉnh Bắc Ninh, dưới giáp 
sông Nhị, có lính canh gữ. 
| _ NHÀ TRẠM 

_— Trạm Yên Xá: ở địa phận xã Yên Xá, huyện 
Duyên Hà, phía nam đến trạm Nam Hoàng tỉnh Nam 
Định 33 dặm, phía đông đến trạm Đông Bổng tỉnh 
Hải Dương 22 dặm, phía tây bắc đến trạm Hà Xuyên 
tỉnh Hà Nội 16 dặm. 


CHỢ VÀ PHỐ 
Phố Bắc Hoà thượng và hạ: đều ở phía tây nam 
huyện Kim Động. Đời Lê, Vạn Lai Triều và đỉnh 
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Hiến Nam đều ở đây; hai phố này nhà ngói như bát 
úp, là nơi người Trung Quốc tụ hội buôn bán. Lại 
có phố Nam Hoà, người Trung Quốc. ổ, đối diện 
với phố Bắc Hoà. 


Chợ Nhân Dục: ở huyện Kim Động, là chợ lớn 


nhất trong tỉnh hạt. Lại có chợ Xích Đằng giáp bờ 
sông Nhị. 


Chợ Yên Vĩ: ở gần la l Đông \ Yên, phần. 
nhiều bán hoá vật. Lại có chợ Phu Yên, ở huyện 
Đông Yên, phố xá đông đúc. : 


Chợ Đình Cao: ở gần huyện lị Phù Cừ. Lại có 
chợ Quang Lệ, giáp huyện Thanh Miện tỉnh Hải 
Dương. 


Chợ Mão Cầu: ở lị sở cũ ï huyện Thiên Thi. Lại 
có chợ Dã Cầu, ở huyện Thiên Thi. 


Chợ Quán Xá: ở lị sở cũ huyện Thần Khê. Lại 
có chợ Đô Cả ở huyện Thần Khê; buôn bán tấp 
nập, hoá vật chứa chất, là chợ lớn trong huyện. 

Chợ Hiến Nạp: ở huyện Duyên Hà, buôn bán 
tấp nập, là chợ lớn trong huyện. . 

Chợ Mĩ Xá: ở huyện Hưng Nhân. 

Chợ Đào Đặng: ở gần huyện lị Tiên Lữ. Lại 
có chợ Thuy Lôi (tục gọi chợ Xuôi), buôn bán đồng 
đúc, là chợ có tiếng trong tỉnh. 
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CẦU ĐÒ 
Câu Lực Điển: còn gọi là cầu Huống ở huyện 


Đông Yên, giáp xã Đạo Khê huyện Đường Hào tỉnh 
Hải Dương. Cầu bắc ngang sông nhỏ Tử Dương. 


_ Cầu Trương Xá: ở huyện Đông Yên. 
Cầu Bằng Ngang: ở huyện Kim Động, bắc 
ngang sông Cửu Yên cũ. 


Cầu Thanh Cù: ở Duyệp Kim Động, bắc ngang 
khe nhỏ Bằng Ngang. 


Cậu Đông Lễ: ở huyện , Kim Động, cồn \ gọi là 
cầuSùng, ` ~ 


Câu Lỗi Khê: ở huyện Kim Động, có chợ. 


_ Cầu Phú Mĩ: còn gọi là cần Tràng, ở huyện 
Phù Cừ, gần chợ. 


Cầu Quang Lệ: ở huyện Phù Cừ, gần chợ. 


Câu Đông Các: ở huyện Phù Cừ, bắc qua sông 
Thần Khê. 


Câu Dã Câu: còn gọi là à cầu Hầu, ở kưyên 
Thiên Thị, giáp xã Đường Hào Trung huyện Đường 
Hào tỉnh Hải Dương. 


_ Cầu Thổ Hoàng: còn gọi là cầu Bông, ở huyện 
Thiên IiuS 
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Cầu Đa Lộc: còn gọi là cầu Bộc, ở huyện 
Thiên Thị. _ | 

Cầu Đào Đặng: ở huyện Tiên Lữ. 

Câu Mai Xá: ở huyện Tiên Lữ. 

Cầu An Bài: còn gọi là cầu Bùi, ở huyện 
Thần Khê. 


Cầu Gia Cấp: ở huyện Thân Khê, bắc qua kênh 
Nam Lỗ. 


Câu Đồng Hàn: ở huyện „3 Hà, csc qua 
thượng lưu kênh Đồng Hàn. _ 


Câu Lập Bái: ở huyện mm" Hà, bắc qua kênh 
Đại Thư. 


Câu Hiến Nạp: ở huyện Duyên Hà, bắc Làm 
hạ lưu kênh Đồng Hàn. 


Câu Đan Hội: ở huyện Duyên Hà, bắc qua bến 
kênh Bang. 


Bến Xích Đằng: có 4 bến đò: đò dọc Kệ Châu, 
đò Quan Xuyên, đò Nhân Dục, đò Phương Trà. 


Bến đò Biện: ở huyện Phù Cừ. 

Bến Thiên Thỉ: ð huyện Thiên Thị. 
_Bến Yên Nghiệp: ð huyện Hưng Nhân. 

Bến Hiệu Vũ: ở huyện Hưng Nhân. 
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Bến Đan Hội: ở huyện Duyên Hà. 
Bến Lập Lễ: ở huyện Duyên Hà. 
Bến Canh Nông: ở huyện Duyên Hà. 


Bến Tuy Lai: ở huyện Duyên I Hà, có Boche 
quan đi qua. 


Bến Hoành Mĩ: ở huyện Duyên Hà. 
| Bến Cổ Quán: ở huyện Thần Khê. 
__ Bến Duyên Tục: ở huyện Thần Khê. 


_ _Bến Phú Điền: còn gọi là bến Phan ở Thi 
_ Thần Khê. | 


_Bến Hoàng Nông: ở huyện Thân Khê. 


Bến Phú Vinh: còn gọi là bến Cao ở } huyện _. 


~ Khê. 
- Bến Đô Kì: ở huyện Thần Khé. - - 
Bến Tạ Xá: ở huyện Thần Khê. _ 
ˆ Bến Tiển Trật: ð huyện Thân Khê. 
ĐƯỜNG ĐÊ 


Đê sông. Xích Đằng: tức hữu ngạn sông Nhị. 
.Đường đê từ bắc sang nam, đi qua địa phận 5 huyện 
trong tỉnh, đài 13.385 trượng linh. Huyện Đông Yên 
trước đắp 2.700 trượng, đến đời Gia Long đắp 1.755 
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trượng, đời Minh Mệnh đắp 1.485 trượng. Huyện 
Kim Động trước đắp.2.565 trượng, đến đời Gia Long 
đắp 810 trượng. Huyện Tiên Lữ trước đắp 1.620 
trượng. Huyện Hưng Nhân trước đắp 2.430 trượng. 
Huyện Duyên Hà trước đắp 17 trượng. 

_ Đề sông Luộc: phía nam thuộc địa phận huyện 
Hưng Nhân, phía bắc thuộc địa phận hai huyện Tiền 
Lữ và Phù Cừ. Đường đê từ tây sang đông, đi qua 
địa phận 3 huyện, dài 8. 370 trượng. Huyện Tiên 
Lữ trước đắp 1.315 trượng. -Huyện Hưng Nhân trước 
đắp 3.645 trượng, đến đời Gia Long đắp 207 trượng, 
đời Minh Mệnh đắp 1. 215 Hướng: m Phù Cừ 
đắp 2.025 trượng. ” — 


LẶNG MỘ ` 


| _ Mộ tổ T0) Trân: ở xã Thái Đường huyện Hưng 
Nhân. Nguyên tiên tổ nhà Trần làm nghề chài cá, 
có thầy địa lí phương Bắc sang nước ta tìm đất để 
mộ .cho tiền tổ Nguyễn Cố, ñgười xã Tây Vệ. 
N guyển Cổ đem lòng bội bạc trối thấy địa lí quăng 
xuống sông, may gặp lúc thuỷ | triểu xuống, nên thầy 
không chết. Trần Công đảng đánh cá, thấy người 
kêu gọi, liền đến cởi trói cho và hỏi duyên cớ. Thầy 
địa lí đem việc bị hãm hại bày tổ và nói: “Tôi đội 
ơn cứu vớt được sống lại, xin tìm một cát địa để 
báo ơn”. Do đấy thầy địa lí giúp Trần Công tìm 
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đất để mộ tổ ở đây. Kiểu đất là “phấn đại dương 
giao chiếu, liên hoa đối diện sinh, tha nhật dĩa sắc 
đắc thiên hạ”. Nghĩa là phấn son cùng chiếu dọi, 
trước mặt nở hoa sen, sau này có người do nhan 
sắc mà lấy được thiên hạ, quả nhiên cháu ba đời 
của Trần Công là Trần Cảnh được Lý Chiêu Hoàng 
truyền ngôi cho. Từ đấy, mỗi khi con cháu thầy 
địa lí này sang nước tạ, đều được vua Trần hậu 
đãi, nhưng về sau sự đãi ngộ mỗi ngày một kém, 
họ bèn mượn cớ phong thuỷ đào từ xã Phú Vật 
quanh đến xã Thái Đường, thành ra cơ nghiệp nhà 
Trần từ đấy bị suy. Chỗ đất nà y trước có bia ghi sự 
việc, loạn Tây Sơn, bia ấy bị phá, chỉ còn lại con 
rùa đá đội bia mà thôi. 


Lăng Lê Tương Dực Đế: ở xã Bùi Xá, huyện 
Hưng Nhân. Bản triều năm Tinh Mệnh thứ 21 là 
lại và dựng bia. 


_ Lăng Lê Cung đế: ở xã Mĩ Xá, huyện Hưng 
Nhân. Sử chép điện Quang | Hiếu thờ Tương Dực đế 
và điện Thừa Hưu thờ Cung đế, đều ở địa phận xã 
này. Bản triểu năm Minh Mệnh thứ 21 đều xây lại 
và dựng bia. _ 


“--‹ 


bù Cung Đế: cũng gọi Cung Hoàng, tức Hoàng Đệ Xuân, niên hiệu 
Thống Nguyên 522 ~ 1527), cuối cùng bị Mạc Đăng Doanh siết. 
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| _ĐỀN MIẾU: 
_ Đàn Xã Tắc: ở ở phía tây bắc tỉnh thành, dựng 
năm Minh Mệnh thứ 20. ` 


Văn Miếu: ở phía tây bắc tỉnh thành, thuộc địa 
phận xã Xích Đằng. Dựng năm Minh Mệnh thứ 20. 
Đền Khải Thánh ở bên hữu Văn Miếu. 


Đàn Tiên Nông: ở phía đông tỉnh thành, đựng 
năm Minh Mệnh: thứ 21. 


'Miếu Hội Đông: ở phía tây nam tỉnh thành 
thuộc địa phận thốn Hương Dương, dựng năm Minh 
Mệnh thứ 20. 


Miếu Thành Hoàng: 8 phía nam: tỉnh thành, 
dựng năm Thiệu Trị thứ nhất. ' ' 


- Đần Sơn kho Adg ở phía đông tỉnh thành, dựng 
năm Tự Đức thứ ¬ 


. Miê iếu Lê Đại Hành hoàng để: ở huyện Thần Khê. 
Miếu Lê Tương Dực đế: ở tuyện Hưng Nhân. 
Miếu các vua đời nhà Trân: ở huyện Hưng Nhân. 

- Miếu Lê Cung Đế: ở xã Mĩ Xá huyện Hưng 
Nhân: Có thuyết nói, Cung Đế đặt kỉnh thành 


lánh Mạc ở xã này, sau khủ Tin hưng, lậpn miếu 
để thờ. d : _ 
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Văn từ Duyên Hài ở huyện Đuyên Hà. Do Bảng 
nhãn Lê Quí Đôn và văn thân hàng huyện hội họp 
xây dựng. Bản triều, năm Minh Mệnh thứ. 9, cho 
lưu lại để thờ. 


Miếu Lạc Long, Quân: ở. huyện Kim Động. 


Đền Dạ Trạch vương: ở. huyện Đông TÊN) thờ 
Triệu Việt Vương Quạng Phục. 


Đền Lê Trung quốc Vương: Ở: huyện ' Tiên. Lữ. 
Lê Đại Hành phoạg cho con là Kính®) làm Trung 
Quốc Vương. và cho. thực â ấpở đây, sau khi chết dân 
xã lập miếu thờ. 


__ Đền Chử linh thần: ở huyện Đông Yên thờ Chử 
Đồng Tử và Tiên Dung Công chúa. 


__ Đền Tiền Ngô vương và Hậu Ngô VưØng: Ở 
huyện Tiên Lữ, thờ Tiền Ngô Vương, Hiệu Ngô 
Vương và Thiên Sách Vương!” ở xứ Kê Lạc, nên 
lại có tên là đền Kê Lạc. Mộ tổ Ngõ Vương táng ở 
đây, hiện ở trước đền. 


#) Theo Việt sử thông giám cương mục, thì Kính là con thứ chín của 
Lê Đại Hành, năm Hưng Thống thứ 4 (92) được phong tước Trung 
Quốc Vương đóng ở huyện Mạt Liên. Sách ã ấy.lại chua: Mạt Liên tức 
huyện Tiên Lữ sau này. 

® Tiền Ngồ Vương là Ngô Vướng Quyển, Hậu Ngô Vương là 
Ngô Xương Văn, Thiên Sách Vương là Ngô Xương Ngập, anh 
Xương Văn: 
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Đền Phạm $ứ quân: ở huyện Kim Động. Thần 
họ Phạm, tên là Phòng Át, một trong mười hai Sứ 
quân, chiếm cứ Châu Đằng. Sau đem quân đầu hàng 
nhà Đinh, được phong làm Thân vệ Tướng quân. Sau 
khi chết hiển linh ở đây, dân sở tại lập đền thờ. Lý 
Thái Tông đi tuân du, thuyển đến giữa khúc sông Đằng 
Châu gặp gió to mưa lớn, nhà vua mật đảo, chợt thấy 
một hửa sông thì mưa, một nửa thì nắng, nhà vua lấy 
làm lạ, hạ lệnh sửa sang đền để thờ. Đền ở ngoài đê, 
thường bị nước sông sối vào, người ta thấy như có xe 
ngựa quân lính phòng hộ, cho nên đoạn đê này tuy 
thấp mà nước sông không làm hại đến đền: Khoảng 

năm Thống N guyên đời Lê Cung Đế, đổi lại dựng 
đền ở trên đệ, lúc sắp dựng xong đền, một đêm huyện 
lại. cùng thợ nằm ở dưới đê, nghe mang máng có tiếng 
mai cuốc,. hình nhự có việc thổ mộc, Sáng ngày ra 
_xem,thì thấy đền đã chuyển vào phía tả đê độ 3 thước. 


' Đền Nguyễn Sứ quân: ở huyện Đông Yên. Thần 
họ Nguyễn tên là Siêu, một:trong hàng mười hai 
Sứ quân, chiếm cứ Tây Phù Liệt, đánh nhau với 
Vua Đinh bị thua trận, cỡi ngựa cầm kiếm chết ở 
giang phận sông Bái, thi thể ba tháng không nát, 
nhan sắc nhự lúc còn sống, người ta cho là thần, 
chôn ở xứ Phù Sa xã này, nhân đấy lập đền thờ. 


.Đễn Nguyễn Khuông Tín: ở huyện Đông Yên. 
Thần họ Nguyễn tên là Văn Lang, khai quốc công 
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thần nhà Lý, làm Tổng quản hành dinh đạo Bắc 
Giang, phơng Khuông Tín hầu, sau khi chết, tặng 
Quận công, nhà Lê phong làm:thượng đẳng thần, 
ban cho bốn chữ “Thiết khoán như tại”S”. ; 


_— Đền Lý Thái. wý: ở huyện Kim Động. Thần họ 
Lý tên là Thường Kiệt.. | 


_ Đền Lưu tiết đô sứ: ở địa nhậ 8: huyện Hưng 
Nhân. Thần họ Lưu, tên là Khánh Đàm, người thôn 
Yên Lãng quận Cửu Chân, đến trú ngụ tại huyện 
này, làm công thần.nhà N2 Sau khi chết, nhân dân 
lập đền thờ, có bia chí... x. 


Đên Tống Trảng bo ở xã Yên Câu huyện 
Phù Cừ. Tường truyền thân họ Tống, tên là Trần, 
người xã này, không Tõ về thời nào. Là người thông 
tuệ lạ thường, lúc 5, 6 tuổi đã hiểu Thi Thư và lục 
nghệ, 8 tuổi, thí đỗ Trạng nguyên, phụng mệnh sang 
sứ Bắc quốc; bị giữ lại 10.năm mới được về. Chết 
mộ táng ở hương này; được phong làm.phúc thần. 
Các triều đều:phong tặng, bản triều năm Thiệu Trị 
thứ 6 ¬- Ln g22500: lượng trực Hà 


z 


ƒ 


0 Thiết khoán: khoán ước khắc VÀ sất, đời xưa dùng ban cho bây tôi 
có công, để sau này nếu bần thân hoặc con chấu hợ có phạm tội; thì 
họ được quyền đem khoán ước bằng sắt ấy ra.để được ân xá. Thiết 
khoán như tại, ý nói đồng dõi Nguyễn Văn Láng vấn được N2 
quyền lợi ghi trong thiết khoán như trước. - 


360 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


. Đền Phạm Trạng nguyên: Ở. Thiện mm Nhân. 
Thần họ: Phạm, tên là Đôn Lê.. 


_ Đển Dương Qui Phi nhà Tổng: ở thôn Nước | 


Dương, huyện Kim Động. Tương truyền, khoảng 
đời Thiệu Bảo có người nội thị ở triều đình Bắc 
Quốc, theo thuyểi buổi của người châu Hoan ra 
đến khúc sông thuộc xã Xích Đằng lắm nhà ở trên 
bãi cát lại dựng niột gian đến, tHỡ Dương 'Thị là 
Quí phi nhà Tổng, cầu đảo:' thường được linh ứng. 
Từ đấy người đến tụ họp mỗi ngà y một đông thănh 
một thôn xóm, lập thành thôn Hoa Dương, đển miếu 
được sửa sang thêm rổng rãi đẹp đẽ. Một hôm, 
người nội thị họp'ñgưỡi trong thôn nói rằng: “Tối 
là thái giám nhà Tống, năm Tường Hưng thứ nhất 
(1278)'theo Bính hoãng đế nhà 'Đại Tống chạy ra 


bãi biển, bị Hoằng Phạm nhà Nguyên đuổi sát, đế 


Bính cùng thái Hậw phi tần đều nhả y xuống biển tự 
vận. Tôi nhảy sang một chiếc thuyễn chài mới được 
_ thoát thân, lưu lạc đến bãi biển Chà Bàn? hơn 
một nắm trời. Một hôm, tôi nằm mộng thấy Thái 


hậu Dương Thị cùng em là Quí phi và:Mĩ nhân là ˆ 


Kim Thị và Liễu Thỷ từ trong biển bước ra, tôi đi 


voi Ie(g4249.0E9 mm. "— tôi k3. | 


NGỚI: HD RE TS TSEESTGGRTNGNN | 
+ Thiệu Bảo: (1279 — 1284), niên hiệu 4 Mã Trần Nhân Tông. 
Thuộc tỉnh Bình Định. = 
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“Chị em ta sau khi nhảy xuống biển, thượng đế 
khen là người trinh liệt;:phong cho làm hải thần 
các cửa biển ở châu Hoan và Sơn Nam đệu thuộc 
chị em ta quản lãnh, Ông. là. tôi con bán triỀu, nay 
lưu lạc: đất khách quê người, nên đến cửa Cờn ở 
châu Hoan. thăm hỏi một lần, tôi lại đến chỗ thượng 
lưu là Đằng Giang, hạ lưu là Hoàng Giang ở huyện 
Kim Động thuộc Khoái Châu trấn Sơn Nam mà 
phụng thờ quí phi, chỗ ấy non nước thạnh tú, sau 
này người nước ta đến đấy tụ họp không phải là ít, 
_ nhân vật đông đúc thịnh vượng, hậu thận ô Ông cũng 
. được nương tựa lâu: đời”. Lúc tô] tỉnh giấc, chợt có 
thuyền buôn đi Hoan Châu buôn bán, nhân đấy tôi 
đáp thuyền ấy đến cửa Còn, đã thấy một ngôi đện ˆ 
.mới dựng ở phía tây bắc cửa biển. Tôi rảo đến trước 
cửa đền vừa lạy vừa khóc;:người bản thổ nghe 
tiếng, kéo đến hỏi chuyện, tÔi nÓiTÕỐ lai lịch duyên 
do, người bản thổ vụi lòng cấp chọ hành lí và thuê 
cho một chiếc thuyền cho tôi đến trú ngụ ở đây. Vì 
thế tôi đặt tên thôn là Hoa Dương. Chữ “Hoa ” chỉ 
người Trung Hoa, chữ “Dương” là.họ của quí phi. 
Nội thị nói xong, người trong thôn: đều lấy làm lạ. 
Sau người nội thị không ô .ốm,đau gì mà chết, người 
thôn dựng ngôi đền riêng để thờ. Còn đền quí phi, 
thì các triều đều có phong tặng. Thôn Hoa Dương 
sau đổi tên là Hương Dương. 
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_ Bên Lý Thái Tông hoàng hậư: ở huyện Phù. 
Cừ, sự tíáh xem Hội Đương tính chí. . - 


Đân Tiết Phụ: ở huyện Kim Động. Tiết Phụ 
họ Từ tến lä Nhị Khanh còn gái viên quan tên là 
Từ Đạt, người xã Phấn T1 huyện ấy, lấy chồng là 
Trọng Quì, con trai viên Thiêm sự Từ Lập Ngôn, 
nhà ở phường Đồng Xuân, thành Thăng Long. Nhị 
Khanh về nhà chỗng chưa được bao lâu thì Từ Lập 
Ngôn bổ đi Thái thú ở Nghệ Án, Trọng Qui đi theo, 
Nhị Khanh thì ở nhà chổng. Sau đó mấy năm, Lập 
Ngôn chết ở nơi làm quan; Trọng Quì luông tuổng 
rượu chè cờ bạc, túi rỗng không cờn đồng nào, tay 
trắng trở về. Nhị Khanh hỏi chuyện, Trọng Quì đói 

rỡ nguyên đo; Trọng Quì vẫt giữ thói cũ không 
chừa, hằng rigà ý cùng Đỗ Tám là lái buôn xã Từ Ồ 
huyện Thanh Miệh đánh bạc, NHị Khanh than khóc 
can ngăn, Trọng Quì vẫn Không nghe. Một hôm, 
Đỗ Tám đặt tiến hằng trăm vạn, Trọng Quì vì 
nghèo, không có tiển đặt, bèn đem Nhị Khanh làm 
vốn đặt cược, Trợng Otì đánh bá tiếng thưa cả ba, 
'bèn bắt Nhị Khanh về với Đỗ Tam. Nhị Khanh xin 
về nhà để cùng cáé cơn từ biệt, về đến nhà, xoa 
lưng hai con và nói: “Cha các con lầ người bạc tình, 
không thể trông cậy được, mẹ chết c cũng không khó 
khăn øì, chỉ thương các cón mã thôi”. Nói xong, 
bèn thắt cổ tự tử. Sau Trọng Qui về Bắt phủ (nay 
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là Hưng Hoá) tìm bạn. để vay mượn, giữa đường 
buồn ngủ, bèn ngủ tạm ở dưới gốc cây đan phòng, ˆ 
nghe như có tiếng, ở. E.A ĐÔNG HỘI. “Đấy. có JEtI | 
Vương sẽ hội kiến”. Trọng. Quì. lấy, làm n theo 
như kì hẹn, đến đến Trưng "Vương, nằm trên tấm 
ván nát giường cầu, đến trống. canh bạ, chợt nghe 
từ đăng xa có tiếng khóc. dần. dân đến gần, khi đến _. 
trước mặt, nhận kĩ thì là Nhị. Khanh. Trọng. Quì hỏi . 
đầu đuôi, Nhị Khanh. nói: “Sau khi thiếp. chết, : 
thượng đế thương, là người khổ tiết, hạ chỉ gia ân, 
"hiện nay hầu hạ nghiêm từ, giữ công việc sớ tấu; 
bộm trước đi: làm mưa, tạm thời làm kinh giấc ngủ 
của chàng, nếu. không thế, thì không bao giờ gặp 
nhau được”. Trọng Qui tự; nhận tội lỗi, Nhị Khanh 
nói: “Thiếp thường hầu hạ ở đền, được nghe các vị 
thần nói, vận mệnh nhà Hồ đã hết, năm Bính Tuất 
sẽ ẽ nổ việc bình đảo, có nhu nhân họ Lê từ phương 
bền lòng theo họ Lê, thì thiếp. dầu chết mà danh 
tiếng vẫn không nát”. Nói xong, biến mất. Trọng 
Quì tỉnh giấc, từ đấy không lấy vợ nữa, nuôi dưỡng 
hai con trưởng thành, đến lúcLê Thái Tổ khởi nghĩa 
ở Lam Sơn, hai người con. đem quân đi theo làm 
quan đến chức thị nội.,Nay còn có cọn cháu ở Khoái 
_Châu (xét tờ tư của tỉnh Hưng Yên thì đến này, 
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nay ở thôn Nguyên, xã' Bình L.ăng, huyện Thiên s. 


Thi, có lẽ sau này người ta mới dời đến đây chăng). 
_,CHÙA QUÁN. 


“Chùa Chuông: ở huyện Kim Động, nhà cửa 
rộng: rãi trang nghiêm, có tiếng là nơi đanh thắng. 


Chùa Thuy Ứng: Ở huyện Tiên Lữ, do Giới 
Quốc công nhà tiển Lê xây dựng, gần chùa có chợ, 
nhà cửa liển nhau, hàng hoá lá liệt. 


_ Chủa Báo Quốc: ở huyện Hưng Nhân. Đời Lý, 
em Lưu Khánh Đàm là Lưu.Ba, đánh. tan quân Tống 
ở sông Phú Lương, khị kéo quân: về được thăng Thái: 
phó tước Quốc công. Đến lúc tuổi già, Lưu Ba dựng | 
chù a.ở trong xã, vua Lý cho tên là chùa Báo Quốc, 
có dựng bia, nay vẫn còn. 


. Chùa Kim Phụ: ở huyện Duyên, Hà, lại gọi là 
chùa cổ. Chỗ này: bốn mặt bằng phẳng Tông rãi, 
nổi bật lện năm đống đất, BSNN đựng! Ở: giữa, Phong 
cảnh cũng đẹp. . _ 


Chùa Đế Thích: :ð huyện Thiên Thị. Tục t0y2R 
mồng :9 tháng Giêng là: ngày Đế Thích đản sinh, ˆ 
hôm ấy trải gái: đem hương hoa đến chùa cầu đảo. 
Kẻ đi người lại lũ lượt, thường được linh ứng, là 
chùa thiêng nhất trong huyện. Sự tích Kế TỐ & 
Hải PHÒNG tỉnh CHỈ. °C 91162 "X...ằa | 
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NHÂN LVẬT. 

- ĐỜI TRẤN 
Nguyễn Trung Ngạn: tự là Giới Hiên, người 
Thiên Thị, năm 12 tuổi, sung Thái họo sinh, năm 
16 tuổi đỗ Hoàng giáp khoa Giáp Thìn đời Hưng: 
Long? nhà Trần. Phụng mệnh đi sứ sang nước 
Nguyên, lại theo (Trần Hiến Tô ng) ‹ đi đánh Ai Lao, 
mài sườn núi ghỉ chiến công. Khi: về triều, kiêm tri 
Quốc sử quán, trông nom việc biên soạn 'Quốc sử. 
Trải thờ năm triều vua; bần luận tâu bày phần nhiều 
bổ ích, văn chương“sự nghiệp nổi tiếng một thời. 
Nhiều lần làm Hành khiển kiêm tri Khu Mật viện 
sự, sung Kinh Diên Đại hợc sĩ; tước phong Thân: 
-_ Quốc công, hưởng thọ 82 tuổi. Trước sở có: Chất 
Hiên thị tập. 


Trần Ngô Lang: người huyện Đồng Yên, làm 
Thái uý triểu Trần Dụ Tông, khi Dụ Tông băng, 
Dương Nhật Lễ tiếm ngôi, con Minh Tông là Trang 
Định Vương Phủ sợ bị hoạ chạy tránh lên miễn sông 
Đà, mật giao ước với:em là Cung Tuyên Vương Kính 
dấy quân. Nhật Lễ tin dàng Ngô Lang, không biết 
rằng Ngô Lang: đồng mưu với Trang Định. Vương. 
Mỗi khi Nhật Lễ sai binh sĩ đi bắt Trang Định 


+®' Tức năm Hưng Long thứ 12 (1304) triều Trần Anh Tông. ` 
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Vương, Ngô Lang đặn kín binh sĩ đi theo Trang Định 

Vương đừng trở về, vì thế mấy lần: binh. sĩ sai đi, ˆ 
đêu không người nào trở vê. Ngô Lang xin đi, Nhật 
Lễ không nghe. Trang:Định Vưỡng bèn đem quân 
từ Đà Giang về Kinh; khi xa giá đến Đông Bộ Đầu, 
Ngô Lang bảo Nhật Lễ mặc thường phục xuống 
thuyền đón rước. Nhật Lễ triệu Ngô Lang vào mạc 
phủ, sai người đánh:chết. Sau triệu đình nghe biết 
việc này, đruy.tặng nhập nội tư mã cho thuy là Trung 
Cần Á vương. 


_ ĐỜI LÊ. 


Đào Công Soạn: người huyện Tì Tiên n1, đầu đời 
Lê Thái Tổ thi sĩ tử ở Đông Đồ, Công Soạn đỗ đầu, 
trước sau ba lần phụng mệnh đi sứ, đời Thái Hoà®), 
lầm quan đến Thượng thư Hành khiển; văn học chính 
sự. nổi tiếng trong thời Lê sơ; hưởng thọ 78 tuổi. 

_—— Vă-Lãm: người huyệi Kim Động, đỗ CHánh 
Tiến sĩ năm Đại Bảo thứ 3 (1442) từng làm Ngự 
tiền Học sĩ. Đời Lễ Thánh Tông ÿhụng mưệnh bình 
thơ ngự chế. 


Phạm Đôn Lễ: người ñuyên Hưng Nhân, di cự 


đến huyện Kim Anh, đỗ Trạng nguyên khoa Tân 
Sửu (1460 đời Nn, shớ thì ¡ Nương, thì lánh và thi 


: Ũ ` % . š 


0) Thái Hòa: (1443- -1453) niên hiệu Lê Nhân Tông. 
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ình đêu đỗ đầu, làm quan đến Thị lang, phụng - 
mệnh sang sứ Bắc quốc, thấy dân Bắc quốc dệt 
chiếu, ông học được nghề dệt, về dạy người trong 
xã và trong tổng, nhiều người nhờ nghề ấy làm kế 
sinh nhai. Sau khi chết người ta nhớ công ơn, lập 
đền thờ. Bản triều có phong tặng. 
Nguyễn Nho Tôn: người huyện Thiên Thị, đỗ 
_ đồng Tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1487) đời Hồng Đức. 
Lức nhà Mạc tiếm vị, ông không chịu khuất phục. 
_ Nguyễn Dự: người huyện Hưng Nhân, đỗ đồng 
Tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1508) đời Đoan Khánh. Đời 
Quang Thiệu, Mạc Đăng Dung bắt hiếp Chiêu Tông 
đời (đi Bảo Châu), Dự cùng Đô Ngự sử Đỗ Nhạc 
can ngăn, đều bị Đăng Dung giết. 


Nguyễn Đình Bái: người huyện Đông Yên, -đỗ 
đồng Tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1727) đời Bảo Thái. 
Đầu đời Cảnh Hưng làm Đốc đồng trấn Lạng Sơn, 
có thổ phỉ là bọn Yến Lộc và Toản Cơ quấy nhiễu 
cướp bóc, ông thân hành đốc quân đánh tan được, 
sau làm Đốc trấn Cao Bằng, rất được lòng dân. 
Bấy giờ có “giặc răng vàng” ở Thái Nguyên xâm 
lấn cướp bóc ba châu Quảng Uyên, Thượng Lang 
và Hạ Lang, ông đem quân tiến đánh, đóng ở chợ 
Vị Hoa huyện Cảm Hoá thuộc Thái Nguyên bị 
bệnh chết. Dân Cao Bằng tưởng nhớ công đức, lập 
đền thờ, nhiều lần được phong trung đẳng thần. 
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Đền thờ nay ở phía đông bắc-tỉnh Cao Bằng, gọi 
là đến Thanh Trung. Con là Nguyễn Hướng, đỗ: 
đồng Tiến sĩ khoa Kỉ Sửu (1769) đời Cảnh. Hưng, 
làm quan đến Thiên đô Ngự sử, hai lần đi trấn thủ 
Cao Bằng, khắc đá ghi công hghiệp của bố, bia ấy 
nay vẫn còn. | 


L2 Quý Đôn: người TM Duyên Hà, đỗ § Bảng 
nhãn đời Cảnh Hưng từ thi Hương đến thị Đình đều. 
đỗ đầu, làm quan đến Đô ngự sử, sau ra trấn thủ 
Nghệ An thì chết truy tặng Công bộ Thượng thư. 
Đôn:thông minh hơn đời, xem rộng các sách, trứ 
thuật rất nhiều, nhưng trải qua loạr lạc, đã mất mát 
một phần. Chỉ còn lại mấy bộ như 1 triều thông 
sử, Phủ biên tạp lục, Quận thư khảo biện, Vân đài 
loại ngũ, Kiến văn tiểu lục, 


_ LIỆT NỮ ˆ 
_ bởi NguyÊ# "¬ 


Nguyễn Thị Quang: người huyện Tiên Lữ, lúc 
17 tuổi, lấy chồng là Nguyễn Châu, người cùng xã, 
mới được mội năm thì chồng phải đi lính thú ở Thái 
Nguyên, mắc bệnh chết. Thị thân đến nơi chồng 
chết đem hài cốt về chôn, khi hết tang chồng, cha - 
mẹ chồng cho về nhà để cải giá, thị tự thể giữ tiết 
đến chết. Có. người yêu sắc,:nhờ người dạm hỏi, 
cha mẹ để ép thị cải giá, thị tự thắt cổ, gần chết, 
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sau cứu chữa được:' sống, từ đấy trọn đời giữ tiết, 
hiếu dưỡng cha mẹ chồng. Năm Tự Đức thứ nhất 
được biểu dương. 


Đoàn Thị Lưu: người huyện Tiên Lữ, năm 18 
tuổi lấy chồng là Chu Kế Tiến, người cùng xã, chưa 
được một năm thì chồng mắc bệnh chết, lúc ấy chị 
mới có mang, sau sinh một con gái. Trong khi để 
tang chồng, ngày đêm kêu khóc rất thẩm, khi hết 
tang, có người yêu sắc nhờ người dạm hỏi, chá mẹ 
đẻ và cha mẹ chồng đánh lừa gả chồng cho thị, thị 
liên lấy móng tay chọc vào mắt, làm một mắt bị 
mù, trọn đời giữ tiết để thờ cha mẹ hai bên. Năm 
Tự Đức thứ nhất, được biểu dương. 


_ Nguyễn Thị Thông: người huyện Duyên H Hà, 
ly chồng là Nguyễn Đình Nam, người cùng xã, 
20 tuổi, không có con, ở goá cha mẹ bảo cải giá, 
thị lấy việc giữ tiết đến chết để phản đối. Từ đấy 
làm ăn siêng năng tằng tiện nên vật đụng đầy đủ. 
Năm Minh Mệnh thứ 14 gặp mất mùa, thị cúng 
100 hộc thóc để chẩn cấp người nghèo, được ơn 
ban DƯỜ EU bốn tấm sa, năm TỰ Đức thứ 2 được 
biểu dương. 


THỂ SẴN 


Bông, vải, mật, đường cát: §ẵn ở hai phố Bắc 
Hoà Thượng và Bắc Hoà Hạ huyện Kim Động.. 
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Cỏ bấc đèn: sản ở hai xã Đông Xá và Xuân 
Lai huyện Đông Yên. 

Quạt lông: huyện Kim Động sản xuất có văn 
hoa và khéo hơn tỉnh khác. 

;Ghiếu fyơg: Xã Thanh. Trào và xã Hải Trào 
huyện Hưng Nhân sản xuất tốt hơn cả. 

Cua đá: ở huyện Kim Động, người làm ruộng 


đào được, lúc đầy cồn động đậy, gặp gió và ánh 
sáng thì liền rắn lại. 


Thiết Lình: hình như con lình mà mình đẹp và 
nhỏ. 

'Ca đoï: rươi: `] hai ¡ huyện Hạng Nhân và 
Duyên Hà. | 

Quả nhãn, hông: ở huyện Đông Yên. 
.. Cá giống: mỗi năm đến mùa hạ, Ở sông Nhị 
cá đẻ trứng thành bọt trôi trên mặt nước, dân huyện 
Kim Động vớt lấy, đem về thả gây giống trong ao, 
họ biết t phân biệt giống cá, không thả lẫn với nhau, 


sau mấy hôm nở thành cá nhỏ, đem bán làm giống; 
người ta mua để nuôi. 
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_ĐẠI NAM NHẬT THÔNG CHÍ. 
" QUYỀN XVI 


__ TỈNH NAM ĐỊNH 


Đông tây cách nhau 112 dặm, nam bắc cách 
nhau 84 đặm. Phía đông đến sông huyện Vĩnh Lại 
phủ Ninh Giang tỉnh Hải Dương 68 dặm, phía tây 
đến sông huyện Gia Viễn phủ: Yên Khánh tỉnh 
Ninh Bình 44 dặm, phía nam đến biển'60 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Bình Lục phủ Lý 
Nhân tỉnh Hà Nội 24 dặm, phía đông nam đến 
cửa biển Trä Lý 27 dặm, phía tây nam đến cửa 
biển 66 Hặm, phía đông bắc đến địa giới các huyện 
Hưng Nhân và Thân Khê phủ Tiền Hưng tỉnh Hưng 
Yên 12 đặm, phía tây bắc đến địa giới huyện 
Thanh Liêm tỉnh Hà Nội 38 dặm; từ tĩnh lị đến 
Kinh thành 1.019 dặm. : 


PHÁN DẤ 


Theo thiền văn, thuộc khu vực sao Dực, sao 
_ Chẩn; vỀ tính thứ sao Thuần VI. 


Em 
XS= 
Đi cị 
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- DỰNG ĐẶT VÀ DIÊN CÁCH . 

Đời Hùng Vương xưa là bộ Lục Hải. Đời Tân 
thuộc Tượng Quận; đời Hán thưộc quận Giao Chỉ; 
đời Ngô thuộc châu Giao; đời Lương thuộc quận 
Ninh Hải; đời Tuỳ thuộc quận: Giao Chỉ; đầu đời 
Đường đặt làm châu Tống, lại lệ châu Giao.. 


_- 'Nước ta đời Thái Bình nhà Đinh là đạo; đầu 
đời Ứng Thiên nhà Lệ là lộ; đâu đời Thuận Thiên 
nhà Lý cũng I theo như thế; đầu đời Thiên Ứng Chính 
Bình nhà Trần gọi là lộ Thiên Trường, sau lại chia 
làm 2 lộ Kiến Xương và An Tiên, lại đối làm lộ 
Hoàng Giang và lộ Sơn Nam._ 


"Thời thuộc Minh là các phủ Trấn Mạn, Phụng 
Hoá và Kiến Bình. Thiên hạ quận quốc lợi bệnh 
thư chép: Năm Minh 'Vĩnh Lạc thứ 5 bắt đầu đặt 
phủ Trấn Man (nguyễn là phủ Tân Hưng đổi ra), 
lãnh 3 huyện lã Tân Hoá (nguyên là huyện Ngự 
Thiên đổi ra), Đuyên Hà, Cổ Lan và Thần Khê: 
phủ Kiến Bình (nguyên là phủ Kiến: 'Hưng đối ra) 
lãnh 4 huyện là Ý Yên, Yền Bản (nguyên là huyện 
Thiên Bản đổi ra), Đại Loan và Vọng Doanh (châu 
Tràng An mới đặt, lãnh 4 huyện); phủ Phụng Hoá 
(nguyên là phủ Thiên Trường đổi ra) lãnh 4 huyện 
là Mĩ Lộc, Tây Chân; Giao Thuỷ và Thuận:.Vi. Năm 
Minh,Vĩnh Lạc thứ 13, trích.hai huyện Đa Dực và 


. Ni 
cộ” 
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Thái Bình thuộc phủ Tân An cho lệ vào phủ Trấn 
Man, lại gồm huyện Hà Côi vào Đa Dực, huyện. 
Tây Quan vào Thái Bình (hai huyện Hà Côi và Tây 
Quan là thuộc hạt của phủ Tây An), huyền Tân Hoá 
vào Duyên Hà, huyện Thần Khê vào Cổ Lan, huyện 
Bình Lập vào Yên Bản. Năm thứ 17, gồm hai huyện 
Vọng Doanh và Đại Loan vào Ý Yên, giáng phủ 
Phụng Hoá lầm châu, 4 huyện lệ thuộc là Cổ Lan, 
Duyên Hà, Mĩ Lộc và Thuận Vi đều gồm vào bản 
châu, huyện Đa Dực vào Thái Bình, huyện Tây 
Chân vào Giao Thuỷ. 


Đời Lê Thuận Thiên thuộc Nam đạo, năm 
Quang Thuận thứ 7, đặt làm Thiên Trường thừa 
tuyên, năm thứ 10 đổi làm Sơn Nam thừa tuyên. 
Đời Hồng Đức gọi là xứ Sơn Nấm. 


' Đời Mạc lấy, các:phủ "Thái Bình và à Kiến Xương 
thuộc Sơn Nam đổi lệ vào Hải Dương. Đời Lê Quang 
Hựng trở lại như cũ; năm Cảnh Hưng thứ 2, đứng 
riêng làm lộ Sơn Nam Hạ lãnh các phủ Thiên 
Trường, Thái Bình, Nghĩa Hưng, Kiến Xương và 
Tiên Hưng. Đời Tây Sơn gọi là trấn Sơn Nam Hạ. 
- Bản triều, đầu đời Gia Long vẫn theo như thế. 
Năm Minh Mệnh thứ 3 đổi làm trấn Nam Định; năm 
_ thử 10, đặt thêm huyện Tiền Hải; năm thứ 13 chia 
__ “tỉnh hạt trích lấy các huyện Hưng Nhân, Duyên Hà 


374 ` 
d1ed 66052 pdf at Tue Aua 28 08:45:DG-ICT 2012 


và Thân Khê đổi lệ vào tỉnh Hưng Yên, đem 4 phủ 
Thiên Trường, Nghĩa Hưng, Kiến Xương và Thái 
Bình và huyện Thanh Quan thuộc phủ: Tiên Hưng 
làm tỉnh Nam Định; đặt chức Định - Yên tổng đốc 
coi cá hat tỉnh Nam:Định và Hưng Yên, lại đặt hai 
ti bố chính và án sát ở Nam Định; đặt thêm các 
phân phủ Kiến Xương, Thái Bình và Thiên Trường; 
năm‹thứ 14, chia đất huyện Nam Chân mà đặt huyện 
Chân Ninh yà đặt thêm phân phủ Nghĩa Hưng. Năm 
Tự. Đức thứ 4, bỏ các phân phủ Thiên Trường và. 
Kiến Xương, lại giảm bớt 4 viên huyện, huyện Mĩ 
Lộc kiêm nhiếp Thượng Nguyên, huyện Kiến 
Xương kiêm nhiếp Thư Trì, huyện Chân Định kiêm. 
nhiếp Tiền, ;Hải, huyện Thái Bình kiêm nhiếp Thụy 
Anh. Nay lãnh 4.phủ, 2 phân phủ và 18 huyện. 


| 'Phú Thiên Trường: ở cách tỉnh thành 34 đặm 
về phía đông nam. Đông tây cách nhau 47 đặm, 
nam bắc cách nhau 69 dặm, Phía đông đến sông 
huyện Vũ. Tiện phủ Kiến Xương 8 dặm, phía tây 
đến biển 39 dặm, phía nam đến cửa biển Ba Lạt 
30 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Thiên Bản 39 
dặm. Đời Hán, là đất quận Giao. Chỉ. Đời Lý gọi 
là Hải Thanh. Đời Trần Thái Tông đổi là Thiên 
Thanh (theo Lĩnh nam trích quái), Trần Thánh Tông 
đổi là Thiên T. rường (Sử chép năm Thiệu Long thứ. 
5 (1262) đổi hương Tức Mặc làm phủ Thiên. 
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Trường. Thời thuộc Minh đổi làm Phụng Hoá: Đớỡi 
Lê. trở lại tên hiện nay! Trước kia, lãnh 4 huyện; 
đến năm Minh Mệnh thứ `13, trích lấy 2 huyện 
Thượng Nguyên và MiLộc đặt làm phân phủ; năm 
thứ 14, chia đất huyện Nam Chân đặt thêm huyện 
Chân Ninh: Năm Tự Đức >“ 4, bỏ J2 BÊ: lu 
lãnh 5 huyện. 


_ Huyện Giáo Thuỷ: đông tây cách nhau 15 dặm, 
nam bắc cách nhau 56 đặm. Phía đông đến sông 
huyện 'Vũ Tiên phủ Kiến Xương 8 dặm, phía tây 
đến địa giới hai huyện Nam Chân và Chân Ninh 7 
dặm, phía nam đến cửa biển Ba Lạt 30 dặm, phía 
Bắc đến địa giới hai huyện Thượng Nguyên vả Mĩ 
Lộc 26 đấm. Thời thuộc Minh lệ vàó: phủ Phụng 
Hoá. Đời Lê Hồng Đức đổi thuộc phủ Thiên Trường 
kiêm H. Nay lãnh 10 tổng, 110 xã thôn phường. 

Huyện Nam Chân: ở cách phủ 14 đặm về phía 
tây bắc. Đông tây cách nhau 23 đặm, nam bắc cách 
nhau 15 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Giao 
Thuỷ 7 đặm, phía tây đến địa giới huyện Đại An, 
phủ Nghĩa Hưng 16 đặm, phía nam đến địa 'giới 
huyện Chán Ninh 4 dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Thượng Nguyên 11 đặm. Thời thuộc Minh. 
gọi là Tây Chân, thuộc phủ Phụng Hoá. Nhà Lê 
trung hưng, đổi tên hiện nay, thuộc phủ thống hạt. 
Nay lãnh 6 tổng, 60 xã thôn trang. _ 
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Huyện Chân Ninh: ở cách phủ 15 đặm về phía 
tây nam. Đông tây cách nhau.29 dặm, nam bắc cách 
nhau 40 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Giao 
Thuỷ 12 dặm, phía tây đến địa giới huyện Đại An 
phủ Nghĩa Hưng 17 dặm, phía nam đến biển 27 đặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Nam Chân-13 dặm: 
Nguyên là đất huyện Nam Chân,năm Minh Mệnh 
thứ 14 tách ra đặt huyện xỹ: = 7 .- 62 xã 
thôn trang. 


___ Huyện Thiện Nguyên: ở cách phủ 29 dặm về 
phía bắc. Đông tây cách nhau 12 đặm, nam bắc cách 
nhau 38 dặm. Phía động đến địa giới huyện Mĩ Lộc 
4 dặm, phía tây đến địa giới huyện Thiên Bản phủ 
Nghĩa Hưng 8 dặm, phía nam đến địa giới huyện 
Nam Chân 20 dặm, phía bắc đến sông Nhị giáp địa 
giới 2 huyện Bình Lục và Nam Xang tỉnh Hà Nội 
18 dặm. Đời Trần gọi là huyện Thượng Hiển. Nhà 
Lê trung hựng đổi tên gọi hiện nay. Nguyên do phủ - 
thống hạt, năm Minh Mệnh thứ 13,:đứng riêng làm 
phân phủ kiêm lí; năm Tự Đức thứ 4, bỏ phân phủ, 
do huyện Mĩ Lộc kiêm nhiếp. Lãnh 5 tổng, 47 xã 
thông trang trại. 


- Huyện Mĩ Lộc: ở cách phủ 28 dặm về phía bắc. 
Đông tây cách nhau 16 đặm, nam bắc cách nhau 27 
dặm. Phía đông đến biển giáp địa giới huyện Thư 
Trì phủ Kiến Xương 9 dặm, phía tây đến địa giới 
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huyện Thượng Nguyên 7 dặm, phỉa nam đến sông 
Nhị giáp địa giới huyện Thượng Nguyên 5 dặm, phía 
bắc đến sông Nhị giáp địa giới huyện Thượng 
Nguyên và địa giới huyện Nam Xang tỉnh Hà Nội 
22 đặm. Thời thuộc Minh lệ vào phủ Phụng Hoá. 
Đời Lê Hỗng Đức đổi lệ phủ Thiên Trường. Bản 
triều nắm Minh Mệnh thứ 13 đứng riêng làm phân 
phủ thống hạt. Năm Tự Đức thứ 4, bổ pHân phủ, lại 
đặt tri huyện. Lãnh 7 tổng, 51 xã thôn trang. 


- Phủ Kiến Xương? ở cách tỉnh thành 29 dặm 
về phía đồng. Đông tây cách nhau 20 dặm, nam 
bắc cách nhau 42 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Đông Quan phử Thái Bình 11 đặm linh, phía tây 
đến địa giới các huyện Giao Thuỷ, Thượng Nguyền 
và Mĩ Lộc phử Thiên Trường 16 dặm, phía nam đến 
địa giới huyện Giao THuỷ 20 dặm, phía bắc đến địa 
giới 2 huyện Duyên Hà và Thần Khê phủ Tiên Hưng 
tỉnh Hưng Yến 14 đặm. Thời thuộc Hán là đất quận 
Giao Chỉ. Đời Trần đặt làm pHủ, Hồ Hán Thương 
đổi làm Kiến Ninh. Nhà Lê trở lại tên cũ, lãnh 3 
huyện. Năm Minh Mệnh thứ 9 đặt thềm huyện Tiền 
Hải; năm thứ 12 chia tỉnh hạt, trích lấy huyện Thanh 
Quan thuộc phủ Tiên Hưng đổi lệ vào phủ này, năm 
thứ. 13 trích. M4 "w Chân bước và: L Tiền Hải đạt 


Sau ẽ. tình Tả Bình. 
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làm .phân phủ. Năm Tự 'Đức thứ 4 bỏ phân phủ, lại 
trích huyện kg bu” đổi lệ lun Thái Bình. Này 4 
lãnh 4 huyện.. ' SẼ 


"Huyện Vĩ Tiên): đôn tây 'cách-nhau 10 đắm 
linh, nam bắc cách nhau 42 dặm. PRiả đông đến địa 
giới huyện Thánh Quan phủ Thái Bình † đấm linh, 
phía tây: đến địa giới huyện Thư Trì 19 đặm, phía 
nam đến địa giởi huyện Giao Thuỷ 38 đặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Thân Khê tỉnh Hưng Yên 
14 dặm. Đặt từ đời Lê Hồng Đức, dơ:phủ kiêm lí. 
Lãnh 7 tổng, 45 xã, trang, thôn, lí và giáp. 

- Huyện Thư Tri: ở cách phú 25 dặm về phía 
tây bắc:'Đồng' tấy cách nhau 15 đặm, nam bắc cách 
nhau 25 đặm. PHía đông đến địa giới huyện Vũ Tiên: 
10 đặm, phía tầy đến địa giới huyện Mĩ Lộc 5 đặm, 
phía nảm đến địa giới huyện Thượng Nguyên 8 đắm, 
phía bắc đến địa giới huyện Duyên Hà tỉnh Hưng 
Yên 12 dặm. Đời Éê đổi tên gọi hiện nay. Bản triểu 
năm Tự Đức thứ 4, bỏ trì huyện đo phủ Kiêm nhiếp, | 
Lãnh 8 tổng, 63 xã thôn trang trại. 


ì Huyện Chân Định®): ổ cách: phủ 1 1 đặm về phía 
nam. Đông ty cách nhau. 3 đấm, nam: ì Đắc cách 


®.Sau thuộc tnh Thái Bình, 
Sau thuộc tỉnh Thái Bình. 
3) Sau thuộc tỉnh Thái Bình, do phủ Kiến Xương kiêm lí. 
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nhau :33 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Tiền 
Hải 29 đặm, phía tây đến địa giới huyện Vũ Tiền 5 
dặm, phía nam đến địa giới huyện Giao Thuỷ phủ 
Thiên Trường 18 dặm, phía bắc đến huyện Thanh 
Quạn phủ Thái Bình 15 đặm. Xưa là châu Đặng, sạu 
đổi tên hiện nay. Năm Minh Mệnh thứ 13, đứng làm 
phân phủ kiêm lí. Năm Tự Đức thứ 4, bỏ phân phủ, 

đặt tri huyện. Lãnh 8 tổng, 49 xã thôn trang trại. 


Huyện Tiên Hả¡0®: ở cách phủ 29 đặm về phía 
nam. Đông tây cách nhau 18 dặm, nam bắc cách 
nhau 23 dặm. Phía đông đến cửa biển Trà Lý 10 
dặm, phía tây đến địa giới huyện Chân Định 8 dặm, 
phía nam đến cửa biển. Bạ Lạt 18 dặm, phía bắc 
đến địa giới huyện Thanh Quan phú Thái Bình 5 
dặm. Nguyên là đất hoang vẹn biển của hai huyện 
Chân Định và Giao Thuỷ, năm Minh. Mệnh thứ 10 
mới đặt huyện; năm thứ 13 đứng làm phân phủ thống 
hạt. Nă ăm Tự Đức thứ 4 bỏ phân phủ do huyện Chân 
Định kiêm nhiếp lãnh 7 tổn, 47 â ấp lí trại giáp. 


Phủ Nghĩa Hưng: ở cách tỉnh thành 22 dặm về 
phía nam. Đông tây cách nhau 32 dặm, nam bắc 
cách nhau 72 dặm. .Phía đông. đến địa giới huyện 
Mĩ Lộc phủ Thiên Trường 20 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Ý Yên thuộc phân phủ. 12 đậm, pháa _ 


Œ Sau thuộc tỉnh Thái Bình. _': -- - 
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nam đến cửa Liêu 45 đặm, phía bắc đến địa giới 

huyện Thượng Nguyên phủ Thiên Trường 27 dặm. 

_ Đời Hán là đất quận Giao Chỉ. Nguyên trước là 

__ :huyện Hiển Khánh (nay huyện Thiên Bản còn có 

_ tổng Hiển Khánh). Đời Lý đổi là huyện Ứng Phong. 

'-Đời Trần vẫn:theo như thế, lại gợi là phủ Kiến Hưng. 

T Thời thuộc Minh gọi là phủ Kiến Bình. Đời Lê Hồng 

_ Đức đổi tên hiện nay. Bản triểu năm Minh Mệnh 

— thứ 14 trích lấy hai huyện Ý Yên và Phong Doanh 
' đặt làm phân phủ. Lãnh Ệ huyện. . _ 


— - Huyện Đại An::đông tây cách nhau: 33 đặn: 
“nam bắc cách nhau 49 đặm: Phía đông: đến sông 
huyện Nam Chân phủ: Thiên Trường 16:dặm, phía 

tây đến địa giới huyện Phong Doanh 17 đặm, phía 
nam đến cửa Liêu 37 dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Thiên Bản 12 đặm.. Xưa là huyện Đại Ác, vì 
có cửa biển Đại Ác nên đặt tên thế, năm Minh Đạo 
thứ 3 nhà Lý ‹ đổi tên hiện nạy. Thời thuộc Mịnh gọi 
là Đại Loan, thuộc phủ Kiến Bình. Đời Lê, trở lại 
tên cũ. Năm Gia Long thứ 2 đổi lệ Thanh Hoa ngoại 
trấn, năm thứ 5 trổ lại nhự cũ, thuộc: phủ thống hạt. 
Đầu đời Tự Đức do phủ. kiếm lí. Lãnh H tổng, 12 
xã thôn phường. 


Huyện Thiên Bắn: ở cách . 14 dặm : về È phía 
bắc. đông tây cách nhau 32 dặm, nám bắc cách 
nhau 38 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Mi Lộc 
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phủ Thiên Trường 20 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Ý Yên 12 dặm, phía nam đến địa giới huyện 
Đại An 10 dặm, phía bắc đến địa :giới huyện 
Thượng Nguyên phủ Thiện: Trường 27 dặm. Tên 
huyện có tữ đời xưa, thờithuộc Minh là huyện Yên 
Bản, thuộc phủ Kiến Bình. Đỡi Lê trở lại tên cũ. 
Nay .thuộc phủ kiêm lí. Lãnh 10 tr 66 xã. Bểnh 
mm trại. ¬ | ôn 


_ Phân phú Nghĩa Hưng: cảch đ tỉnh thành 31 đặm 
về phía tây nam. Đông tây cách nhau 24 đặm; nam 
bắc cách nhau 31 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Thiên:Bản 9.dặm; phía tâ y đến địa giới huyện Yên 
Khánh tỉnh Ninh: Bình 15:dặm, phía nam đến địa 
giới huyện Đại.An 19.dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Thanh Liêm phủ Lý Nhân tỉnh Hà Nội 17 
đặm: Phân phủ đặtt từn năm Minh Mệnh thứ 14.Lãnh 
2 huyện. i a4 


; Huyện Ý Yên: đông! tây cách nhau 21 đặm, nam 
bắc cách nhau 21 dặm. Phía đồng đến địa giới huyện 
Thiên Bản 9 dặm, phía tây đến sống giáp địa giới 
huyện Gia Viến tỉnh Ninh Bình 12 dặm, phía nam 
đến địa giới huyện Phòng Doanh 9 đặm, phía bắc 
đến địa giới huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nối 12 dặm. 
Thời thuộc :Minh:iệ vào phủ. Kiến Bình. Đời Lê 
Hồng Đức đổi lệ ' huyện hạt, nay: thuộc “enh phủ 
kiêm lí. Lãnh 6 › tổng, 36:xã thôn. 
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- Huyện Phong Doanh: ở cách phân phủ 15 đặm 
về phía nam. Đông tây cách nhau 17 đặm, nam bắc 
cách nhau 16 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Đại An 9 đặm, phía tây đến địa giới huyện Gia Viễn 
tỉnh Ninh Bình 8 đặm, phía nam đến địa giới huyện 
Yên Khánh 7 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Ý 
Yên 9 dặm. Xưa là huyện Kim Xuyên. Thời thuộc 
Minh đổi là huyện Vọng Doanh, lệ vào phủ Kiến 
Bình. Đời Lê Hồng Đức đổi lệ phủ hạt. Năm Gia 
Long thứ 2, đổi lệ Thanh Hoa ngoại trấn; năm thứ 
5, trở lại như cũ. Năm Minh Mệnh thứ 3, đổi tên 
hiện nay. Lãnh 7 tổng 53 xã thôn trại. 


Phú Thái Bình©): ở cách tỉnh thành 51 đặm về 
phía đông bắc. Đông tây cách nhau 55 dặm, nam 
bắc cách nhau 16 dặm. Phía đông đến cửa biển Thái 
Bình 53 dặm, phía tây đến địa giới huyện Thần Khê 
phủ Tiên Hưng tỉnh Hưng Yên 12 dặm, phía nam 
đến sông huyện Chân Định phủ Kiến Xương 10 đặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Phụ Dực thuộc phân 
phủ 6 dặm. Đời Hán là đất quận Giao Chỉ. Đời Lý 
là hương Thái Bình. Đời Trần là lộ An Tiêm, đều 
là đất phủ Thái Bình, lệ vào phủ Trấn Man. Đời Lê 
Hồng Đức thăng làm phủ. Đời Tây Sơn đổi làm Thái 
Ninh. Bản triều, đầu đời Gia Long trở lại tên cũ 


() Sau thuộc tỉnh Thái Bình, đổi tên làm Thái Ninh. 
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lãnh 4 huyện, năm Minh Mệnh thứ 13 trích lấy các 
huyện Phụ :Dực và: Quỳnh Côi đặt làm phân phủ. 
Năm Tự Đức thứ 4 đem huyện Thanh Quan phủ Kiến 
HH lệ vào phủ này. Nay lãnh 3 huyện. 

' Huyện Đống Quan©:'đông tây cách nhau 23 
đặm, nam bấc cách nhau 14 dặm. Phía đông: đến - 
địa giới huyện Thuy' Anh 12 đặm phía tây đến địa 
giới huyện Thân Khê tỉnh Hưng Yên 11 dặm: phía 
nam đến địa giới huyện Thanh: Quan 8 đặm, phía 
bắc đến địa giới huyện: Phú Dực 6 đặm: Thời thuộc 
Minh là huyện Cổ Lan; lệ vào' phủ Trấn Man: Đời 
Lê Hồng. Đức, đổi tền:'hiện nay, thuộc - kiêm lí. 
Lãnh 8 tổng, 5.5. xã thôn sỞ. 


. Huyện Thuy An: ở cách phủ 1 18 dặm về phía 
-đng: Đông tây cách'nhau 30 đặm, nam bắc cách 
nhau 19 dặm. Phía đông đến cửa biển Thái Bình 18 
đặm, phía tây đến địa giới 2huyện:Phụ Dực và Đông ˆ 
_ Quân 12 đặm, phía nam đến địa giới:huyện Thanh 
Quan 6 đặm, phía bấc đến địa giới huyện Vĩnh Báo. 
tỉnh Hải Dương.13 dặm. Huyện đặt từ đời Lê Hồng 
Đức. Bản triều, năm Tự Đức'thứ 4 bỏ trì mm do 
Si kiêm nhiếp.'Lãnh 9 tổng, 59.xã thôn. 
Huyện Thanh Quản): ở cách phử rà đặm về 
phía nam. Đông tẩy cách nhau 28 dặm, nam "bắc 


W6) € Sau thuộc tỉnh Thái Bình. ` - 
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cách nhau 19 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Đông Quan:8:dặm, phía tây đến địa giới huyện Vũ 
Tiên phủ Kiến Xương và huyện Thần Khê tỉnh Hưng 
Yên 20 dặm, phía nam đến địa giới'huyện Chân 
Định, phủ Kiến Xương 5 đặm, phía:bắc đến địa giới 
huyện Thần Khê thuộc tỉnh Hưng.Yến 14 dặm. Từ ˆ 
đời Lê về trước gọi là huyện Thanh Lan. Bản.triều, 
đầu đời Gia Long đổi tên hiện Tay, thuộc phủ Tiên 
Hưng; nặm Minh Mệnh thứ. 13 đổi lệ phủ. Kiến | 
Xương; năm Tự Đức thứ 4. lại đổi thuộc phủ này 
thống hạt. Lãnh, 10 tổng, 52 xã thôn trại. 


_ Phân phủ Thái Bình; ở. cách tỉnh thành Nănh 

Định 63 đặm về phía đông bắc; đông tây-cách nhau 29 
dặm, nam bắc cách nhau 32 dặm. Phía đông đến sông 
giáp địa giới huyện Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương 5 dặm, 
phía tây đến địa giới hai huyện, Thần Khê và Duyên 
Hà tỉnh Hưng Yên 24 đặm; phía ham đến địa giới hai 
huyện Đông Quan và“Thuy Anh 16 dặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Vĩnh Lạitỉnh Hải Đương 16 dặm. Phân 
phủ này đặt từ năm Minh Mệnh thứ 13, lãnh 2 huyện. 

_ Huyện Phụ Dực®': đông tây cách nháu 10 dặm, 
năm bắc cách nhau 32 đặm. Phía đồng đến địa giới 
_ huyện Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương 5 dặm; phiá tây 
đến địa giới huyện Quỳnh Côi 5 dặm, phía nam đến 


(0) Sau thuộc tỉnh Thái Bình. 
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địa giới 2 huyện Đông Quan và Thuy Anh 16 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Vĩnh Lại tỉnh Hải Dương 
16 dặm. Thời thuộc Minh gọi là huyện Đa Đực phủ 
Trấn Man; đầu đời Lê đổi là Phù Dực; sau trung 
hưng đổi tên hiện nay. Nay đo phân phủ. boỳNg lí, 
lãnh 6,tổng, 34 xã và thôn. : 


"Huyện Quỳnh Côi0': ở cách phân phủ 14 dặm 
về phía tây. Đông tây cách nhau 19 dặm, nam bắc 
cách nhau 24 dặm. Phía đông đến địa giới 2 huyện 
Đồng Quản và Phụ Dực 11 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Duyến Hà tỉnh Hưng Yên 8 dặm, phía 
nam đết: địa giới huyện Thần Khê tỉnh Hưng Yên 
11 dặm, phía-bắc đến địa giới huyện Vĩnh Lại tỉnh 
Hải Dương:I 3 đặm. Huyện đặt từ đời Lê =" Đức. 
Lãnh 6 tổng, 43 xã thôn.. _ 


_". HÌNH THẾ ' | 

Phía đông bi tỉnh Hải Dương, phía tây sát tỉnh 

Ninh Bình, phía bắc giáp tỉnh Hà Nội, phía nam liền 

_ với biển. Địa thế bằng rộng, đồng ruộng màu mỡ; 
Núi -cao thì núi Bảo Đài, núi Gôi và núi Hổ, sông 
lớn thì Hoàng Giang, VỊ Hoàng, Cửa Liêu, cửa Lác 
và Bình. Hải, có bảo lđn để chặn nơi xung yếu, cửa 
Ba Lạt, cửa Lân. và Diêm hộ,. có tấn thủ để giữ 


#' Sau thuộc tỉnh Thái Bình. 
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phòng. Còn như nơi đô hội thì ở cửa đông tỉnh thành, 
hàng chợ liên tiếp, buôn bán giao thông, thuyền bè 
tấp nập; dân đông mà của nhiều, thực lã một khu 
giàu rộng, một trấn quaw trọng của thập Kì. 


KHÍ HẬU . 


Khí hậu đại khái cũng như Hà Nội, khoảng hà 
sang thu cũng lo nước lụt, nhựng vì ở vào hạ lựa 
nên thế lụt đã hoãn. Việc nông thì lứa cũng mỗi 
năm hai vụ: ruộng mùa cố ït, cứ đến tiết mang 
chủng mới gieo mạ, cấy lúa vào tháng 6 thu hoạch 
vào tháng 9, tháng 10; ruộng vụ chiêm có nhiều, cứ. 
đến tiết sương giáng” mới gieo mạ, cấy lúa vào 
tháng Chạp hoặc đầu mùa xuân; thụ hoạch vào 
tháng 4 tháng 5. VỤ ca _ ¬. 

PHONG TỤC | 

Trong toàn hạt sĩ nông có nhiều mà công 
thương cũng nhiều. Phụ nữ làm nghề chăn tằm đệt 
cửi. Phong tục đại khái cũng như Hà Nội, đủy những 
người buôn bán ở tỉnh thành đều thích xa hoa, những 


nhà hào phú ở thôn quê, hay chiếm riêng ruộng 
công, gây nên kiện tụng. Đến như các thôn gần biển 


_t® Mang chủng: trong vòng tháng 5 âm lịch, phỏng ngày 6, ngày 7 
tháng 6 dương lịch. 
“Sương giáng: trọng vòng tháng 9 âm lịch, phỏn ngày 23, 24 tháng 
10 dương lịch. 
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thì tập tục quê mùa, tiếng nói không được minh 
bạch, người ta gọi là “tiếng vàng bể”; nhân dân thì 
chăm chỉ làm ruộng,.cũng có người làm nghề buôn 
bán, chỉ bám lợi mà ít chuộng nghĩa; lại có nhiều 
người mê tín đồng bóng,và tả đạo. Người ta cứ 6, 7 
tuổi đi học, lúc lớn thì bỏ họẻ để ganh đua mối lợi, 
cho nênítkẻ: danh sĩnổi tiếng và thành đạt. vụ 2 là 
2 ng thổ xui nên vậy. _ 


_THÀNH TRÌ: 


-Thành tỉnh Nam Định: chu.vì 830 trượng 7 thước 
3 tấc,:‹cao 1 trượng 2 thước 2 tấc, mở 4 cửa, hào 
rộng 6 trượng, sâu 6 thước, ở địa phận 2 xã Tức 
Mặc và Năng Tỉnh huyện Mĩ Lộc, năm Gia Long 
thứ 3 đắp bằng đất, năm Minh Mệnh thứ 14 xây 
bằng gạch. :  ‹ 

Thành phủ Thiên T vàng chu vi 129 trượng; 
cao 6 thước, mở 2 cửa, hào rộng 2 trượng 5 tấc, ở 
địa phận xã Tương Đông, huyện Giao Thuỷ; 
nguyên ở địa phận buyện Nam Chân, năm Gia 
Long thứ 7 đời đến địa phận xã Kênh Đào huyện 
Giao Thuỷ, năm Minh Mệnh thứ 14 dời đến chỗ 
hiện nay. 

_Lị sở huyện Nam Chánz xã Bách Tính. 

_ Lị sở huyện Chân Ninh: ö thôn Nội xã Cát Chử. 
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_` Lị sở huyện Thượng Nguyên: ở xã Đặng Xá; trước 
ở kã An Tiêm, năm Minh Mệnh thứ 4, dỡi đến đây; 
năm thứ 13 đặt làm lị sở phân phủ, nay bỏ. - 
+ Hị sở huyện Mỹ Lộc: ở xã Đông Mặc, trước kia 
ở xã Hữu BỊ, năm Gia sàn 121 thứ 15 đời đến chỗ 
hiện nay. "`. i 


- Thành phủ Kiến Xương: chu Vĩ 2 trượng, cao 
7 thước 2 tấc, mở 3 cửa, hào rộng 2 trượng 5 thước 
ở xã Kì Bố huyện Vũ Tiên. Trước kia ở huyện Thư 
Trì, năm Gia Long thứ 7 dời đến địa phận 2 xã Kì 
Bố và Bồ Xuyên huyện Vũ Tiên, năm Minh Mệnh 
thứ 11 dời đến chỗ hiện nay. | 


Lị sở huyện Thự Trì: ở xã Thanh Xuân.. 


_ Lị sở huyện Chân Định: ở xã Động Trung dựng 
năm Gia Long thứ 7, năm Minh Mệnh thứ 13, đặt 
làm ]j sở của phân phủ, nay lại lầm 1i.sở của huyện. 


Lị sở huyện Tiền Hải: ở ấp p Ngoại Hoàng, đất 
năm Thiệu Trị thứ 4, nay bỏ. ` ~- 


Thành phủ Nghĩa Hưng: chu vì 271 trượng 2 
thước, cao 7 thước 2 tấc, mở 3 cửa, hào rộng 2 trượng 
5 thước, ở xã Phù Sa huyện Đại An; trước kia ở 2 
xã Mi Khôi và Gôi Sơn, năm Minh Mệnh thứ 11 
dời đến địa phận 2 xã Thái La và Châu Bạc, năm 
Tự Đức thứ 7 dời đến chỗ hiện này. cm 
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:kj sở huyện Thiên Bản: ở địa phận 2 xã Thái 
La và Châu Bạc, trước là lị sở của phủ, năm: Tự 
Đức thứ 5, đổi làm lị sở của huyện, 


-LỊị sở phân phủ Nghĩa Hưng: ö xã Lạc Chính, 
huyện Ý Yên; trước kia ở xã Vạn Điểm, năm Minh 
Mệnh thứ 6, dời đến chỗ hiện nay. - 

_Lj sở huyện Phong Doanh: ở xã Thượng Động; 
trước kia ở xã Ngô Xá, năm Gia "m thứ 18, dời 
đến chỗ hiện nay. 

Thành phủ Thái Bình: chu vị 271 trượng, cao 7 
thước 2 tấc, mở 3 cửa, hào rộng 2 trượng 5 thước ở 
địa phận xã Kênh Lũ huyện Đông Quan; trước ở 
địa phận huyện Phụ Dực, năm Gia Long thứ 7 dời 
đến địa phận xã Đồng Kí, năm Minh Mệnh thứ 17 
đời đến chỗ hiện nay. 

Lị sở huyện Thuy Anh: ö xã Bao Hàm, đặt năm 
Gia Long thứ 10, nay bỏ. 


Lị sở huyện Thanh Quan: ở xã Cổ Hội.. 
Lị sở phân phủ Thái Bình: ö xã Địa Linh huyện 
Ehụ Dực, dựng năm Minh Mệnh thứ 16. 
Tị sở huyện Quỳnh Côi: ởxã Lương Cụ. 


Trường thị: chụ vi 214 trượng,, cao 5 thước, 
các viện đều lớp bằng ngói, gồm 21 toà nhà, đ địa 
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phận xã Năng Tĩnh về phía tây tỉnh thành, dựng 
năm Thiệu Trị thứ 5. 


TRƯỜNG HỌC 
Trường học tỉnh Nam Định: ở phía tây ngoài 
tỉnh thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 14. _ 
Trường học phủ Thiên Trường: ở phía tây phủ 
thành, địa phận xã Tương Đông, dựng năm Minh 
Mệnh thứ 18. 


Trường học huyện Chân Ninh: ghía bắc lị sở 
huyện, ở địa phận xã Cát Chử, dựng năm Minh 
Mệnh thứ 15, 


.Trường học huyện Chân Định: ở phía Mua nam 
phủ thành, địa phận xã Động Trung, dựng năm Gia 
Long thứ 7. 

Trường học huyện Thiên Bản: ở phía đông h 
sở huyện, địa phận xã Thái La, năm Tự Đức thứ 7 
đời phủ lị, đem trường học của - cũ làm trường 
học của huyện. & 


Trường học huyện Nam Chân: ở phía tây lị sở 
huyện, dựng năm Minh Mệnh thứ?7. - | 

Trường học huyện Mỹ Lộc: ở phía tây lị SỞ 
huyện, dựng năm Tự Đức thứ 4. 


Trường học phủ Nghĩa Hưng: ở phía đông phủ 
thành địa phận xã Phù Sa, dựng năm Tự Đức thứ 7. 
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Trường học huyện Phong Doanh: ở phía nam lị 
sở huyện, địa phận xã Thượng Động. 

Trường học phân phủ Nghĩa Hưng: ở phía tây 
lị sở phân phủ, địa phận xã Lạc Chính, dựng năm 
Minh Mệnh thứ 6. 


Trường học huyện Thanh Quan: ö phía đông lỊ 
sở huyện, địa phận xã Cổ Hội. 


Trường học phủ Kiến Xương: Ö Tì nam phủ 
thành, địa phận xã Kì Bố, dựng năm Minh Mệnh 
thứ 17. 


Trường học huyện Quỳnh Côi: ở phía đông lị 
sở huyện, địa phận xã Quỳnh Ngọc, bê năm Thiệu 
Trị thứ 3. 


Trường học phủ Thái Bình: ở "phía đông phủ 
thành, địa phận xã Nh ng Lũ, dựng năm Minh Mệnh 
thứ 17. 


HỘ KHẨU 


Năm Minh Mệnh thứ nhất, có 58.003 người, 
nay 70.898 người. 


THUẾ RUỘNG ˆ 


Ruộng đất 515.774 mẫu, ngạch thuế 470.712 
hộc thóc, 236.489 quan tiền, 172 lạng bạc. 
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_ NÚI SÔNG 
Núi Gôi: ở phía tây nam huyện Thiền Bản, địa 


phận xã Minh Khôi, núi đất đột khởi, bên cạnh có 
chùa, có tên nữa là núi Tiên. _ 


chúa nhà Trấn. ˆ 


Nái Lê Xá: ở phía tây bắc huyện T Thiên Sơn,. 
địa phận xã Lê Xá. 


Núi Kim Bảng: ở phía tây huyện 1 Thiên Bản, 
địa phận xã Kim Bảng. 


Núi Yên Thái: ở phía tây huyện Thiên Bản, 
địa phận xã Yên Thái. 


Núi Trang Nghiêm: ở phía bắc huyện Thiên 
Bản, địa phận xã Trang Nghiêm, tương truyền Lữ 
_ Gia bị quân Hán bắt được ở núi này®'). 


- Núi Bảo Đài: ở phía bắc huyện Phong Doanh, 
địa phận xã Động Mạc, phía hữu có bình phong, 
cảnh trí u nhã, phía trên có suối chảy quanh co, 


0) Lữ Gia: tướng nhà Triệu. Theo sử thì năm 1 † 1 trước Công nguyên, 
Lữ Gia cùng Vệ Dương Vương nhà Triệu giữ thành Phiên Ngu, bị 
quân nhà Hán đánh phá, Gia cùng Vương chạy ra biển, NIP, nhà 
Hán đuổi theo bắt được. | 
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chảy xuống phía dưới có hề, gần với chùa Cực 
Lạc, núi nước ưa nhau. 


_ Núi Yên Hoà: ở phía tây nam tuyên Ý Yên, 
địa phận xã Yên Hoà. 


Nái Ngô Xá: ở phía đông bắc Niện: Ý Yên, 
địa phận xã Ngô Xá. 


Nái Mai Câu: ở phía đông bắc huyện Ý Yên, 
địa phận xã Mai Cầu. 


Nái Phi Lai: ở phía tây bắc huyện Ý Yên, địa 
phận xã Tử Mặc. Núi có hai ngọn, rừng núi âm u, 
có tên nữa là Chương Sơn. Các vua nhà Lý thường 
đến chơi, dựng chùa Phi Lai, vì thế cũng gọi tên 
núi là Phi Lai, trên núi có tháp đá, cũng là nơi phong 
cảnh đẹp 


* * 


Ngã ba Hoàng Giang: ở phía đông bắc tỉnh 
thành, nước từ sông Nhị xuống, đến địa phận xã 
Đại Hoàng thành ngã ba Hoàng Giang (ngã ba 
Vường), chảy về phía đông huyện Thư Trì, chia làm 
sông Hộ, lại chảy 12 dặm, qua địa phận hai huyện 
Mĩ Lộc và Thư Trì, một chi riêng về phía tây làm 
sông VỊ Hoàng; lại chảy qua phía bắc huyện Giao 
Thuỷ gồm 28 dặm; lại một chi chảy về phía tây 
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nam làm thành sông Lác; lại chảy về phía đông 
bắc, qua phía nam huyện Chân Định, quanh co 43 
dặm, rồi đổ ra cửa biển Ba Lạt - Xé¿: Ngã ba Vường 
nước sâu đến hơn 15 trượng, so với các sông khác 
là mực ñước sâu hơn cả, bờ phía nam có đền Thuỷ 
Tiên. Ngạn ngữ có câu: “Nhất cao là núi Tản Viên, 
nhất sâu là nước Thuỷ Tiên linh từ”. Lại chỗ này 
nước chảy rất xiết, thuyền bè qua đây, thường Ìo 
sợ. Ngạn ngữ có câu: “Mười hai cửa bể, phải nể 
Tuần Vường”. Bản triều năm Tự Đức thứ 3, liệt 
vào hàng sông lớn, chép vào điển thờ. 


Sông Hộ: ở phía bắc huyện Thư Trì, nước từ. 
sông Hoàng Giang phân lưu chảy về phía đông 56 
dặm, qua phía đông huyện Vũ Tiên và phía tây 
huyện Thanh Quan đến lị sở phủ Kiến Xương, lại 
chảy 20 dặm đến sông Côi rỗi hợp với chỉ lưu sông 
Nông tỉnh Hưng Yên, đổ ra cửa biển Trà Lý. 


Sông Côn: ở phía đông nam huyện Thanh 
Quan, phía trên nhận nước sông Nông, sông Hộ, 
chảy 2 đặm, rồi chảy về phía đông, qua phía tây 
huyện Thanh Quan và phía đông huyện Chân Định, 
24 dặm ở sông Trà Lý, lại chẩy 14 dặm đổ ra cửa 
biển Trà Lý. 


Sông Vị Hoàng: ở phía nam huyện Mĩ Lộc, 
nước do ngã ba Vường phân lưu chảy về phía tây từ 
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cửa kênh Phụ Long qua huyện hạt Mi Lộc và hai 
huyện Thiên Bản và Nam Chân gồm 39 dặm, hợp 
với sông Non Nước tỉnh Ninh Bình, từ đây thuận 
dòng chẩy xuống phía nam, qua phía nam huyện 
Yên Khánh và huyện Đại An 13 dặm, đến Lịch 
Ngang chia thành một chi chảy ra cửa Lác, lại chảy 
10 dặm rồi đổ ra cửa Liêu. Tương truyền cửa kênh 
Phụ Long, tức kênh Phù Lộng, từ chỗ này đến sông 
Vị Hoàng nguyên trước là đất bằng, chỉ có một con 
khe nhỏ chảy vào cầu Vĩnh Tế quanh đằng sau 
hương Tức Mặc, chảy qua cầu Gia Hoà ra cửa kênh 
Tiểu Cốc, rồi đổ vào sông An Tiêm. Đến cuối đời 
Trần vì lầm lẫn về địa lí, mới đào từ kênh Phụ Long 
xuống đến sông Vị Hoàng, dẫn nước đổ thẳng vào 
sông Án Tiêm để chầu vào hương cũ Tức Mặc, làm 
đứt mất địa mạch, khiến cơ nghiệp nhà Trần suy 
sụp, cho nên ngạn ngữ nói: “Thử hỏi Tức Mặc, họ 
Trần mấy vương? Không đào kênh Lộng, ngàn thuở 
vững vàng! ”. Ý tiếc cho họ Trần bị thầy địa lý đánh 
lừa đến nỗi ngôi vua không bền. Sông này khi mới 
khai vừa nông vừa hẹp, bắc cầu bằng đá để qua, 
sau vì nước chảy xiết thành sâu rộng, nay vận tải 
đường biển đều do sông này để ra cửa Liêu. 

Sông Lác: ở phía tây nam huyện Chân Ninh, 
nước từ ngã ba Đũng Nhuệ sông Giao Thuỷ chảy 
về phía nam, qua các sông Phương Để, Bắc Câu và 
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- Quần Mông gồm 32 đặm, lại chảy 21 dặm hợp với 
nước ngã ba Trại ở cửa Lác, rồi chảy ra cửa Lác. 
Sông Hi Hà: ở huyện Quỳnh Côi, tỪ ngã ba 
kênh đào sông Nông tỉnh Hưng Yên chia ra chảy 
qua địa phận 2 huyện Quỳnh Côi và Đông Quan 
thuộc tỉnh hạt 54 dặm, đến huyện Phụ Dực làm sông 
Đào Động, lại chảy qua các huyện Phụ Dực, Đông 
Quan và Thuy Anh gồm 64 dặm, rồi đổ r ra cửa biển 
Diêm Hộ. : x 


Sông Thiên Phái: Ö 'huyện Ý Yên, nước từ sông 
Thanh Quyết tỉnh Ninh Bình chảy xuống, qua các 
sông Kênh Kệ, Dũng Quyết, Hoàng Đơn và Bộc 
Cô gồm 23 dặm, vào sống Non Nước, lại chẩy qua 
sông Ngô Xá 33 dặm, rồi hợp với sông Độc Bộ đổ 
ra cửa Liêu, bờ bên hữu đều thuộc địa giới 2 huyện 
Gia Viễn và Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Xưa Lê 
Thánh Tông đi chơi Tây Kinh, khi, trở về tập thuỷ 
chiến ở sông này. Tướng nhà Mạc cũng đóng quân 
ở đấy, chiếm cứ bến đò Đoan VI. 


Sông Độc Bộ: ở huyện Đại An, tức là hạ lưu 
của sông Vị Hoàng, hợp với ba ngọn nước tỉnh Ninh 
Bình rồi đổ ra cửa Liêu. 


Ông Ninh Giang: Ở phía bắc huyện Mi Eặc 
nước từ sông Nhị chia ra chảy về phía tây, qua phía 
bắc huyện Thiên Bản 25 dặm, lại chuyển về phía 
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tây 18 dặm, đến sông xã Bình Điền huyện Ý Yên, 
chảy về phía tây 26 đặm, đến phường Thuỷ Cơ xã 
Dũng Quyết thì hợp-với sông Thiên Phái. 

Sông Kênh Đào: ở phía nam huyện Nam Chân; 
nước từ sống Giao Thuỷ chia ra chảy về phía tây 
bắc, bẻ qua các sông Lộ Xuyên, Phù Kim, Diên 
Lãng và Lạc Chính 36 dặm, vào huyện Đại An, lại 
chảy 18 dặm về phường Nhân Hậu xã Phù Sa, vào 
sông Độc Bộ. 

CỔ TÍCH 

- Hành Cung cũ nhà Trần: ở xã Tức Mặc huyện 
Mi Lộc. Sử chép: Trần Thánh Tông năm Thiệu Long 
thứ 5 đổi hành cung lức Mặc làm cung Trùng 
Quang. Sau các vua nhà Trần đã nhường ngôi thì 
đều đến ở đây, lại làm riêng một cung để tự quân 
ngự trong khi đến chầu Thượng hoàng, øọl là cung 
Trùng Hoa. Ở đây nước chảy quanh cung tường, trên 
bờ sực nức mùi hương, dưới nước thuyền bè đi lại; 
người ta cho là cảnh tiên. Nay bỏ. 

-_ Đỉnh cũ Phổ Minh: Nặng ngàn quân®), ở chùa 
Phổ Minh huyện Mĩ Lộc. Tương truyền, đời Lý 
Thiển sư Dương Không Lộ học được pháp thần 
thông, sang triều đình Bắc Quốc khuyên giáo đồng 
t® Quân: trọng lượng 20 cân. 
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đỏ, vào kho đồng lấy được đây túi mang về đúc 
thành đỉnh, nay đặt ở trước cửa chùa, tức là một 
trong “An Nam tứ khí”, Lúc Lê Thái Tổ khởi binh, 
Vương Thông nhà Minh, bị thua ở trận Ninh Kiểu, 
binh khí gần hết, bèn huỷ đỉnh này lấy đồng đúc 
súng đạn. Việc này chép trong Quốc Sử. Lại tháp 
cổ ở trước chùa Phổ Minh, cao 14 tầng, 2 tầng dưới 
xây bằng đá, 12 tầng trên xây bằng gạch, tất cả 
cao 5 trượng 3 thước, chân tháp xây vuông, bốn bê 
đều một trượng, bên cạnh có cột đá có buộc dây. 
đồng để ràng lấy đỉnh tháp. Bài bia ở chùa Phổ 
Minh ghi rằng: “Cung điện nguy nga, đỉnh đồng 
nghìn quân trấn giữ; qui mô lộng lẫy, tháp Phật trăm 
thước dựng nên”, đó là ghi sự thực. Bia dựng từ đời 
Lê Cảnh Trị?. Đến đời nhà Nguy Tây, có người 
xưng là Trấn Túc đem quân triệt hạ để lấy quả hô 
lô bằng đồng ở trên đỉnh tháp và dây đồng ràng 
quanh quả hồ lô; khi phá đến tầng thứ 3, thì bỗng 
thấy một vật như hình tấm lụa đỏ ở trong, cái hòm 
bằng đá bay vụt lên không, Trấn Túc lấy làm kinh 
sợ, bắt dân sở tại xây lại như cũ. Tương truyền từ 
sau khi đào sông VỊ Hoàng, tháp này bị nghiêng, 
mà cơ nghiệp nhà Trần bị suy. | 


t An Nam tứ khí: đỉnh chùả Phổ Minh, Phật chùa Quỳnh Lâm, chuông 
Qui Điển và tháp Báo Chiên. | 
® Cảnh Trị: niên hiệu Lê Huyền Tông (1663- 1671). 
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Thành cũ Cổ Lộng: ở phía tây bắc huyện Ý 
Yên địa phận hai xã Thọ Cách và Bình Cách, do 
người Minh đắp. Giản Định Đế nhà Trần đánh phá 
quân Minh ở bến Bô Cô, Mộc Thạnh phải chạy đến 
thành Cổ Lộng, hiện nay nên cũ vẫn còn, dân sở tại 
trồng trọt, thường bắt được kiếm cổ, có lẽ là binh 
khí của quân Minh còn sót lại. Bài thơ của Lê Quí 
Đôn có câu: “Hàng độc vũ dư canh cổ kiếm”, nghĩa 
_ là tạnh mưa cày ruộng được gươm xưa, tức là ý ấy. 
Bến Bô Cô: ở xã Bô Cô? huyện Phong Doanh, 
lại có tên nữa là sông Bộc Cô, nguyên là hạ lưu 
sông Thanh Quyết thuộc tỉnh Ninh Bình. Sử chép 
Giản Định Đế năm Hưng Khánh thứ 2, Đặng Tất 
đánh tan quân Minh ở bến Bô Cô, tức là chỗ này. 


_ CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 
Cửa quan Vạn Ninh: một cửa chính ở xã Cam 
Đường cách huyện Thuy Anh 9 dặm về phía bắc 
một cửa nhánh ổ xã Trà Lý cách huyện Chân Định 
25 dặm về phía đông. 


Tấn cửa Liêu: cửa Liêu ở địa phận các xã Quân 
Liêu và Hải Lãng huyện Đại An rộng 145 trượng, 
thuỷ triểu lên sâu trên dưới 7 thước, thuỷ triểu 
xuống sâu 1 thước 3 tấc, là cửa biển trọng yếu ở 


® Xã Bô Cô nay đổi làm xã Hiếu Cô. 
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Bắc Kì. Theo Sử thì cửa biển này trước có tên là 
Đại Ác. Lý Thái Tông đổi cho gọi là Đại An, nhà 
Lê sau khi trung hưng, đặt tấn sở khi thuyền buôn 
đến đây, sai quan khâm thực rồi mới cho vào cửa. 
Bản triều, đời Gia Long, thuyền công chở vật hạng 
nặng đều vào từ đường này, sau vì cát #69! lấp, 
thuyển ghe không thông. 


Tấn cửa Lác: cửa Lác ở địa phận trại Lác Môn 
huyện Chân Ninh rộng ‹ 201 trượng, thuỷ triều lên 
sâu 5 thước 5 tấc, thuỷ triều xuống sâu 2 thước 2 
tấc, cửa biển nông. và hẹp, do \ viên quần tấn cửa 
Liêu kiêm lí. | 


_ Tấn Ba Lạt: cửa Bạ Lạt ở địa phận xã Yên Hỏi _ 
huyện Giao Thuỷ, rộng 146 trượng, thuỷ triều lên sâu 
6 thước 5 tấc, thuỷ triều xuống sâu 2 thước 2 tấc. Bảo 
lợp ngói cũng như bảo Bình Hải, có 50 lính canh giữ. 

Tấn Trà Lý: cửa Trà Lý ở địa phận xã Trà Lý 
huyện Chân Định, rộng 38 trượng, thuỷ triểu lên 
sâu trên 5 thước; thuỷ triều xuống sầu 1 trượng Š 
tấc; cửa biển nông và hẹp, do dân sở ii canh giữ 
(ba tấn dưới đây cũng thế). 


Tấn Diêm Hộ: cửa Diêm Hộ ở địa nhận xã 
Diêm Hộ, huyện Thuy Anh, rộng 92 trượng, thuỷ 
triểu lên sâu trên dưới 7 thước, thuỷ triện xuống 
sâu 3 thước § tấc. 
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Tấn của Lân: cửa Lân ở địa phận huyện Giao 
Thuỷ, giáp giới huyện Tiền Hải rộng 15 trượng, 
thuỷ triều lên sâu 4 là vày 53 tấc, thuỷ triều xuống 
sâu 9 tấc. 


Tấn cửa Lạn: cửa Lạn ở địa phận huyện Chân 
Ninh, rộng 42 trượng, thuỷ triểu lên sâu trên dưới 5 
thước, thuỷ triều xuống sâu 1 thước 7 tấc. s 


Bảo Bình Hải: ở cửa Liêu địa phận xã Quân 
Liêu huyện Đại An; đời Gia Long vẫn đặt tấn sở 
_ như cũ; năm Mính Mệnh thứ 10 đặt tên bảo hiện 
nay, phái lính canh giữ; năm Thiệu Trị thứ 4 vì bảo 
cũ xa cửa biển, nên dời đến chỗ gần cửa biển hơn, 
cũng ở địa phận xã này, đắp hai bảo lớn, chung quanh: 
đắp luỹ đất 80 trượng, bên trong dựng nhà ở cho - 
quan quân, đều lợp bằng ngói, có một trăm biển binh 
đóng giữ. Lại ở phía đông và phía tây cửa biển đắp 
hai đồn bảo nhỏ: một ở phía đông tấn cửa Lác địa 
phận ấp Lạc Đạo huyện Chân Ninh, gọi là bảo nhánh 
Bình Hải Đông; một ở địa phận ấp Diên Đức huyện 
Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, gọi là bảo nhánh Bình Hải 
Tây, mỗi bảo đều có 30 lính đóng và một viên quan 
quản cơ kiêm giữ việc tuần phòng tấn cửa Lác. 


Bảo :Vị Lại: ở địa phân:hai xã Vị Khê và Yên 
Lại huyện Thư Trì, giáp giới phủ Tiên mm tỉnh 
Hưng Yên. _ 
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_ Bảo Bình Cách: ở huyện Ý: Yên giáp dấu 
huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội. ŠM, 


NHÀ TRAM - 

Trạm Nam Hoàng: ở địa phận xã VỊ Hoàng 
huyện Mĩ Lộc, phía đông đến trạm Yên Xá tỉnh 
Hưng Yên 33 dặm, phía bắc đến tỉnh Hà Nội, phía 
nam đến trạm Nam Đội 22 dặm linh 130 trượng. 

| Trạm Nam Đội: ở địa, phận xã Đông Đội huyện 
THHT Bản; phía nam đến trạm Ninh Đa 24 dặm. 
CHỢ VÀ QUÁN 

Chợ Vị Hoàng: có một tên nữa là chợ Vị Xuyên, 
ở phía đông huyện Mĩ Lộc thuộc địa phận xã VỊ 
Hoàng buôn bán tấp nập, là chợ lớn trong tỉnh. 

Phố Vị Hoàng, phố Đông Mặc, chợ Kim Lũ: 
đều ở địa phận huyện Mi Lộc. 


Chợ phả Thiên Trường: ở lị sở phủ Thiên 
Trường, là một chợ lớn BÁi Xu phí. 


1 an 


Bắc, chợ Töc Nghiệp, chợ Trà ải, chợ Phú Yên, 
chợ Bồng Tiên: đều ở Huyện Giao Thuỷ. 


Chợ Yên, chợ Hành Quần, chợ Bách Tính, chợ 
Thần Lệ, chợ Quân Anh: đều ở huyện Nam Chân. 


Chợ Hương Phấn: ö huyện Thượng Nguyên. 
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Chợ Côi Sơn: ở lị sở phủ Nghĩa Hưng, địa Lần 
xã Côi Sơn, là một chợ lớn trong phủ. 


Chợ Trần: ở huyện Thiên Bản. 
Chợ Đôi: ở huyện Đại An. 


Chợ Chuế Cầu: chợ Hoà, chợ Thanh Nề: đêu ở 
huyện Ý Yên. - 


Chợ Vũ Xá, chợ Đô bồn: chợ Cát Đằng, chợ 
Hưng Xá: đều ở huyện: Phong Doanh. 


Chợ Kì Bố: ở phía đông huyện Vũ Tiên, địa 
phận xã Kì Bố, là một chợ lớn trong phủ Kiến Xương. 


Chợ Mễ, chờ Rôigodú An, chợ Hội Khê: đều ở 
huyện Vũ Tiên. | 


Chợ Hà Nội: ở Huyện Thanh Quan. 


Chợ Bái, chợ Hoàng Quan: đều ở huyện 
Dung Quan. - 


Chợ Quán: ở huyện' Thư Tĩì. 


Chợ Trình Phố, chợ Sóc, chợ Đường Xâm: đều 
ở huyện Chân Định. | 


Chợ Diêm. Hệ: ở huyện Thuy Anh. 
“Chợ Địa Linh: ở huyện Phụ Dực. . 


Chợ Yên Vệ, chợ Côi Ngọc: đều ở huyện 
Quỳnh Côi... . | 
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-CẦU ĐÒ. 


Bến Hữu Bị, bến Phong Lộc, "bến Năng Tĩnh, 
bến Vũ Xá: đều ở huyện MI Lộc,. 


Bến Bổng Biển, bến h Hương Các: đều ở huyện 
Thưinn .. `... at. 


. Bến Thận Vị: ở Lưới Thượng Nguyên. 


- Bến Trà Lý, bến Cổ Dũng, bến Cổ Tiết, bến 
Đồng Kỉ: đều: ở huyện Đông Quan. + | 


_ Bến Kì Bố, bến Minh Giám, bến Trà Vi: đều ở 
huyện Vũ Tiên. 


. Bến Trường Hoài: ở huyện Thanh Đhờa 
Bến Bất Nạo: ở huyện Phụ Dực. ñ 


Bến Đế Đố, bến Mĩ Nhuệ, bến Ngợc Quê, bến 
Phố.Trang: đều ở huyện Quỳnh Côi, 


Bến Thọ Cách: ở huyện Thuy Anh. 


Bến Đồng Kĩ, bến. Thượng Nông, bến Đô Liệu: 
đều ở huyện Nam Chân. 


Bến Cốc Thành, bến Đông Cao, bến Phù S8, 
bến Vĩ Nhuế: đều ở huyện Đại An. | _ ` 


Bến Hiếu Cổ: đ huyện Phong Doanh. ¬ - 7 


Bến Bắc Câu, bến Trà Lạn, bến Trà Lũ, bến 
Hành Hà, bến Ba Lạt: đều ở huyện-Giao Thuỷ. 
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Bến Cát Chử, bến Toàn Đê, bến Kiên Trung: 
đều ở huyện Chân Ninh. 


Bến Luật Ngoại: Ở huyện Chân Định. 

__ Cầu Năng Tĩnh; cầu Vĩnh Tê, cầu Tức Mặc, 
câu Địa Thứ, cầu Gia Hoà, cầu Vụ Bản, cầu Vị Phụ, 
cầu Mặc Linh, cầu Bộc Thôn: đều ở huyện Mĩ Lộc. 

Câu Từ Thôn, cầu Trung Quyên, cầu Tiểu Phấn, 
cầu Yên Nội: đều ở huyện Thượng Nguyên. - 

- Cầu Dương Lai, cầu Tổ Câu: ở huyện Thiên Bản. 

Cầu Đồi Trung: ở huyện Đại An. ° 

Câu Đóng Quan, cầu Ninh Xá, cẩu Ì Trịnh Xá: ở 
huyện Phong Doánh. _ | 

- Cầu Quận Anh: ở huyện Chân Định. - . 
Cầu Lương Xá, câu An Sở: ở huyện Phụ Dực. 
_ Cầu Ngọc Chỉ: ö huyện Qượng Côi. 
_ ĐỀ ĐẬP. 


.. Đê công sông Cái: từ bắc sang nam Rof 3ÿ qua 
4 huyện, dài 7.163 trượng 3 thước. Huyện Thượng 
Nguyên trước đắp 518 trượng 2 thước, năm Minh 
Mệnh thứ 6 đắp 550 trượng. Huyện Mĩ Lộc trước 
đắp 1.118 trượng, đời Gia Long đắp 1.527 trượng 
thước, năm Minh.Mệnh thứ 5, đắp 485 trượng 4 
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thước, năm thứ 6, đắp.455 trượng 8 thước, năm thứ 
8, đấp 410 trượng 3 thước, năm thứ 18, đắp riêng 
đê mới 310 trượng 6 thước, năm Thiệu Trị thứ 4, 
đắp riêng đê mới 408 trượng, năm thứ 5, đắp riêng 
đề mới 160 trượng 7 thước. Huyện Thiên Bản đắp 
346 trượng. 5 thước, đều. là. 4Â «fi Huyện Thư Trì 
đắp 972 trượng 0) thước, đều là đê CC „. :.. si. 


„Đê tư sông nhỏ: ở phía bắc tỉnh thành, chờ qua 
3 luyến đài 8.921 trượng 6 thước; huyện Mĩ Lộc 
3.199 trượng 2 thước; huyện Thiện Bản 5.100 trượng 
2 thước 4 tấc; huyện Thượng Ñguyên 620 trượng. 


_ Đê công ngăn nước r mặn: ở phía đông. nam tỉnh 
thành, chạy qua 6 huyện, dài 12.266 trượng 6 thước. 
Huyện Võ Tiên 230 trượng đều là đê cũ; huyện 
Chân Ninh trước đắp 1.547 trượng 2 thước, năm 
Minh Mệnh thứ 9 đắp 531 trượng 7 thước; huyện 
Thanh Quan 511 trượng: huyện Động Quan 650 
trượng 5 thước; huyện Thuy Anh 6,873 trượng 9 
thước đều là đê cũ; huyện Giao Thuỷ 1.872 trượng 
3 thước, đều mới đắp từ năm Thiệu Trị thứ 3. A 


Đệ tư ngăn nước mặn: ở phía đông nam tỉnh 
thành, chạy quả 7 huyện, đài 35. 030 trượng 2 
thước: huyện Vũ Tiên 6.861 trưởng: huyện Chân 
Định 7.6 L§ trượng; huyện: Thanh Quan 6.653 trượng 
4 thước; huyện Đông Quan 9.004 trượng 7 thước; 
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huyện Quỳnh Côi 61 trượng; huyện Thuy Ảnh 
2.384 trượng 9 tư Gẽ pH GG Đại An 2. bà Ái Lượt, 
5 thước. : 


_ Mỗm kè 5 đường: đều ở bở sông phía tả tỉnh 
thành: một đường đài I trượng 6 thước; một đường 
đài 6 trượng, một đường. đài 10 trượng, đều tạo năm 
Minh Mệnh thứ 15; một đường đài 5 trượng 5 thước 
một _" đài 7 thước 5 tấc đêu tạo onăm Minh NÓ Ôn 
thứ 16. 

_ 'BỀN MHỚI:. 


vệ Đàn Tiên n Nông: ở phía nam tỉnh thành, đựng 
năm Minh Mệnh thứ 16. _ _ 


Đàn Sơn V0 ở phía đông tỉnh thành, „đựng 
năm Tự Đức thứ 5. 


- Đàn Xã Tắc: ở Làng tây tỉnh thành, dựng năm 
Minh Mệnh thứ 1ó.' T9Á 2t lế | 


_Đăn Miếu: ở phía tây đỉnh thành, dựng năm 
Minh Mệnh thứ 2. —. . Đến Khải Thánh: ở phía tây 


Văn Miếu. | 
Miếu Hội Đồng: ở phía _ tàn úy 
năm Gia Long thứ 4. _ 
_ Miếu Thành Hoàng: ở „m đyn tỉnh thành, dụng 
năm Thiệu Trị thứ 3. _ 
408 
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- Miếu Kì Phong: ở bồ: sông xã Thụ Ích Phệt 
Đại An, dựng năm Minh Mệnh thứ 2. 


Đền Quan Thánh: ở cửa nam tỉnh thành, đỡ văn 
thân và võ biển trong tỉnh xây dựng từ năm Thiệu 
Trị thứ 2 có dựng bia. Lại có một ngôi đền nữa ở 
pha đông tỉnh thành, do xã Minh Hương thờ. 


_ Miếu T riệu. Vũ vương: các xã Thuy Lũng, Kim 
Khê và Mai Chử huyện, Chận Định đều có miếu 
thờ. sử chép vượng họ Triệu huý, là Đà, người phủ 
Chân Định®' cuối đời Tần làm quan lệnh, ở Long 
Xuyên®? sau làm quan uý ở Nam Hải, nổi quân đánh 
Thục An Dương vương, tự lập làm vua. - 


_Miếu Triệu Việt vượng: U xã : Độc. Bộ thuộc 
huyện Đại An. 15 xã trong hạt đều có miếu thờ. Sự 
tích xem Hà Nội tỉnh chí. 


_ Miễu Tiền Lý Nam đế: ở xã Hậu Tái huyện Thư 
Trì và xã Tử Đường huyện Thuy Anh đều có miếu thờ. 


Miếu Đỉnh Tiên Hoàng: ở xã Dương Hồi huyện 
Đại An và xã Cát Đằng huyện Phong Doanh, ,đếu 
có miếu thờ. "- 


Œ) Chân Định: một Min ở Truag Quốc XÃ thời nhà Hán vốn ở đị.h bạt 
tỉnh Trực Lệ, có lẽ người ta lầm với huyện Chân Định ở đậy: nên lập 


đến thờ Triệu Đà. -. 
2 Long Xuyên: huyện do nhá Tân đặt thuộc quận Nam Hải, Sụ giờ 
là huyện thuộc tỉnh Quảng Đông. | | Ty 
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__ Miếu Lê Đại Hành: ở xã Phú Khê huyện Ý Yên. 
_—— Miếu Lý Nhân Tông ở xã Hiển Khánh huyện 
Thiên Bản. : 


_ Miếu Trần Thái Tông: ở hai xã Trung Phù và 
Trình Xuyên huyện Thiên Bản. | 


¬ Miếu mười hai vua nhà Trần: ở xã Tức Mặc 
huyện Mĩ Lộc. Bản triều, năm Minh Mệnh thứ 4, 
những miếu thờ lịch đại đế Vương, như Thái Tông, 
Nhân Tông và Anh Tông, triều đình bản sắc cho _ 
miếu SỞ tại phụng thờ.. 


" _Miếu Trân Nhân Tông: Ở xã Dưỡng Hối huyện | 
_Ý Yên. Trân Nhân Tông lúc tuổi già, nhường ngôi _ 

để qui y đạo Phật, đựng chùa ở ở nên sau u dân: sở 
_tại lập đền thờ. c # 


S Miếu Trần Anh Tông: ở xã Tu Cổ huyện Ý Yên. | 


Đên Bố Cái đại VƯƠng:. ở các huyện Đại An, " | 
Thư Trì và Ý Yên đều có đền thỡ. 


_ Đền T rần Minh Công: ở xã Kì Bố \ và Bồ Xuyên _ 
là. Vũ Tiên. Sử chép: Thần họ Trần, tên Lãm, . 
tự là Minh Công. Cuối đời Ngô, Minh Công dấy 
binh, chiếm cứ cửa Bố Hải, là một trong hàng Thập 
nhị sứ quân - Xét: địa phận xã Kì Bố từ thời nhà 
Đinh trở về trước còn là cửa biển. Sử chép “cửa Bố 
Hải” tức là chỗ này. : _ .. 
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_ Đền Kiêu Tam Chế: ở các:xã Kì Bố, Bồ Xuyên 
huyện Vũ Tiên và các xã Hợp Luật, Bái Đương 
huyện Nam Chân đều có đến thờ. Sử chép: Thần 
họ Kiểu tên là Công Hãn, người Phong Châu, cuối 
đời Ngô chiếm cứ Hào. Châu, Tần Châu và Phong 
Châu, xưng là “tam chế”, ”, tức là một trong hàng 
Thập nhị sứ quân. Sáu khí Đính Tiên Hoàng thống 
nhất, Kiểu Công Hãn lánh về Trường Châu, đến 
An Lũng (địa phận Bái Dương và Hợp Luật bầy 
giờ) thế bức phải tự tử. Sau đó thường hiển linh, 
nên rigười địa phương lập đếr ñ thờ. Khi Lê Đại Hành 
chống cự quân Tốn nẹ, quân qua đưới đền, đêm mộng 
thấy thần. xin giúp Sức, săn đánh tan được quân 
Tống, hạ lệnh sửa sang đền miếu Và gỉ vào điển 
thờ. Đời Thái Ninh nhà Lý và đời Vỉnh Tô nhà Ì Lê - 
đều có phong, bản triều cũng ban sắc. | 


___. Đền Trần Hưng Đạo đạt. vương: các xã Bảo 
Lộc, Đông Mặc, Thượng Lỗi huyện Mĩ Lộc và An 
Xuyên, A Sào„; Vạn Đường, Hưng Nhượng, Yên 
Hiệp, Nam Lỗ huyện Phụ Dực, đều có đền thờ.: 

- Đền Phậm tướng quân: hai xã Hữu Dụng và 
Hoàng Lão huyện Thiến Bản vn _. Thần họ 
Phạm tên là Ngũ Lão - 

| Đền Nguyễn Trạng, nguyên: Ở ở xã Dương A huyện 
Thượng Nguyện. Thân họ.Nguyễn, tên là Hiền. 
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..Đên Lê Bảng nhãn: bốn xã Thượng Lao, Xối 
Tây, Xối Thượng và Xối Trì cùng thờ. Thần họ Lê, 
tê nià Hiến Phủ. Sự tích xem Hải Dương: tỉnh chí. 


. Đền Lương Thạng nguyên: Ở xã Cao Hương, 
huyện Thiên Bản. Thần họ Lương, tên là Thế Vinh. 


_.. Đền Lương Quận công: ở xã Đông Biểu, huyện 
Phong Doanh, Thần họ Bùi, không rõ tên, người 
Quất Động, huyện Thượng Phúc tỉnh Hà Nội, đỗ 
khoa Tiến sĩ cuối đời Trần. Khoa thị này chưa kết 
thúc thì người Minh xâm lược, ộng bèn ẩn náu trong 
rừng, sau theo Lê Thái Tổ khởi nghĩa, tham mưu 
VIỆC quân. Đến húc quân. nhà Minh bị thua rút về, 
Lê Thái Tổ dâng “biểu cầu phong, nhà. Minh cố ý ý 

không chơ, chỉ viết “Quyển thự An Nam quốc sự”, 
đến đời Thiệu Bình, Lê Thái Tông sai ông đi sứ, 
nộp thuế công, đến Yên Kinh; viên quan bạn nhà 
Minh mời ông lên lâu xem Kinh Phật rồi cất thang 
đi, không cho ăn nống. Trên lầu chỉ có một pho 
tượng Phật, một bình nước trong và hai cái đù che 
mưa. Ông nghĩ tượng Phật không phải đặt khống, 
bèn lấy móng tay cạo xem thì thấy tượng nặn bằng 
bột mì. Ông liền ăn bột, uống : nước, ngồi bình tính 
xem kinh. Khi bột và nước đã hết, ông bèn mỗi tay 
cầm một cái dù, nhảy từ trên lầu xuống. Người Minh 
lấy làm kỉ, lên lầu hởi tượng Phật đâu? Ông chỉ tay 
vào bụng nói: “Tâm tức Phất, Phật tức tâm”. Người 
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Minh rất khen ngợi, hậu đãi và cho vệ, bèn phong 

Lê Thái Tông làm An Nam quốc vượng. Vì có công 

đi sứ, ông được cho quốc tính, trải thăng đến Thị 

lang Công bộ, chết tặng Thượng. thư, Thái bảo, 
: Lương Quận công. 


_— Đền Đỗ Thượng thư: ở xã Ngoại Lãng huyện 
- Thư Trì. Thần họ Đỗ, tên là Oánh. : 


.Đân Quách Thượng thực hai xã Thiển tuy và 
Phú. Uyên huyện Thạnh Quan cùng thờ. Thân họ 
Quách tên.là Hữu .Nghiêm. . 


_ Đền thân Thuỷ Tế: ở xã Kim Tung luớa Đại 

An. Đỉnh Tiên Hoàng sau khi đã đẹp được mười 

_ hai Sử quân đi thuyển qua bến Kim Tung, thấy 

_ thần đứng trên mặt nước nói: “Tôi là Thuỷ Thần, 

xin hết sức giúp dập”, nói xeng biến mất. Tiên 

- Hoàng lấy làm lạ, lập miếu thờ và phong thượng 

đẳng thần. Đến năm Thiệu Khánh thứ 2 đời Trần 

_Nghệ Tông, Đại tướng, là Vương Thông đi đánh - 

Chiêm Thành, thân hiển linh. 81úp sức: Sau khi 

_đẹp được giặc Chiêm. hành, .sai sửa sang miếu 
và Tin phong. 


| . Đền Thiên Hậu: ở phía đông dnh thành, do Xã 
Minh Hương thờ. 


| Đền Triệu Vũ vương và Trình Hậu: ð xã 
Đường Xâm, huyện Chân Định. Hậu người xã này, 
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là sinh mẫu cứa Trọng Bờ? trong NHịnh Chân 
Định có 10 nơi thờ), - 


Đền Đại Càn Thánh Nương: Ở hai xã Diêm Hộ 
và Vạn Xuân huyện Thuy Anh. Sự tích chép ở Nghệ 
An tỉnh chí. 

Đần Liễu Hạnh phu nhân: ở hai xã An Thái 
và Vân Cát huyện Vụ Bản. Phu nhân họ Lê, tương 
truyền là Vân Cát thần nữ, là thiên tiên giáng thế, 
thường hiển linh, các triểu sắc phong thượng đẳng 
thần. Hàng năm cứ những ngăy 7, § tháng 3, các 
xã hội tế đồng cốt các nơi lũ lượt đến dâng lễ, 
trai gái thôn quê ăn mặt lịch sự đến chơi xem, là 
thắng hội trọng một vùng. Em gái thứ hai là Quỳnh 
Cung Duy Tiên phu nhân, em gái thứ ba là Quảng 
Cung Quế Anh Duy gg nhân, đều. _ phong . 
đẳng thần. : 


Đên Thiên Sư Không Lộ: các xã Hành Thiện, 
Dũ ng Nhuệ, Hộ Xá, Tương Đô: pg huyện Giao Thuỷ 
và xã Lộng Khê huyện Phụ Dực đều có đền thờ 
Thiên Sư họ Dương, hiệu là Không Lộ. - 

Đần Thiên Sư Đạo Hạnh: năm xã Chân Nguyên 
(trước là Chân Đàm), Vân Chàng, Kênh Lũng, Cẩm 


® Cũng là do nhằm với huyện Chân Định ở Trung Quốẻ là quê của ˆ 
Triệu Đà với Chân Định ở đây mà nhiều nơi lập đền thờ Triệu Đà. 
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Nang và Gia Cẩm huyện Nam Chân, cùng thờ. 
Thiền Sư họ Từ tên là Lộ, tự là Đạo Hạnh, người 
xã. Yên Lãng huyện Vĩnh Thuận tỉnh Hà Nội, lúc 
tuổi còn trẻ, thích đi chơi xa, khi đến xã Chân 
Nguyên, dựng chùa Đại Bi để trụ trì, sạu dân sở tại 
tôn là tổ sư, nay còn đi tượng. Sự tích chép ở Hà 
Nội tính chí. tí 


| Đân Thiên Sự Minh Không: ở xã Cổ Đam, 
huyện Ý Yên. Thiển sư họ Nguyễn, tự là Chí Thành, 
người xã Đàm Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. 
Sự tích chép ở Ninh Bình tỉnh chí. | 


CHÙA QUÁN. 


Chùa Thần Quang: Trước là Nghiêm Ô gang 4 
xã Dũng Nhuệ huyện Giao Thuỷ, qui mô rộng rãi, 
là nơi trụ trì của Dương Không Lộ, nay vẫn hiển 
linh, phàm cầu đảo về việc thuỷ hạn tai thương đều 
được nghiệm. 


Chùa Phổ Minh: ởx xã Tức Mặc, huyện MiLộc. 
Sử chép: năm Thiệu Long thứ 5 đời Trần Thánh 
Tông đựng chùa Phổ Minh ở phía tây cưng Trùng 
Quang - Lại xé:: Bia đá dựng từ đời Lê Cảnh Trị 
nói: “Lý gia triệu thuỷ, Trần thị trùng quang”, nghĩa 
là nhà Lý bất đầu xây dựng, nhà Trần sửa sang 
thêm. Thế thì chùa này không phải bắt đậu xây dựng 
từ nhà Trần. 
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Chùa quán Đại Thánh: ở xã Đệ Tứ huyện Mĩ 
Lộc, là hành cung thứ tư (đệ tứ hành cung) do nhà 
Trần xây dựng. Sau dân sở tại dùng chữ “Đệ tứ” 
làm tên xã, lại dựng chùa ở đây. 

Chùa Phúc Lâm: ở xã Đồng Đại huyện Thư 
Trì, dựng từ đời Trần Duệ Tông, có tháp Ứng Thiên, 
giếng Hoành Hải, phong cảnh cũng đẹp. Nay trong 
chùa có tượng Phật, cầu ngói và giếng Hoằng Hải 
vẫn còn. | 

_ Chùa Tiên Sơn: ở sườn núi, xã Côi Sơn (núi 
Gôi) huyện Thiên Bản, cây cối um tùm, nhà cửa 
rộng rãi. 

Chùa Nộn Sơn: ở xã Hồ Sơn huyện Thiên Bản. 
Triều Trần gả Huyền Trân Công chúa cho vua nước 
Chiêm Thành, sau công chúa lại trở về nước, trụ trì 
ở đây, nhân đấy, dân sở tại phụng thờ. 

Chùa Cực Lạc: ở núi Bảo Đài xã Đồng Mạc 
huyện Phong Doanh, cũng là nơi danh thắng. 

Chùa Phi Lai: ở xã Tử Mặc huyện Ý Yên (xem 
mục “Núi Phi Lai” ở trên). 


Chùa Trung Liệt: ở xã Trung Liệt, huyện Thanh 
Quan. Bảo Anh phu nhân nhà Trần tụ trì ở đây, sau 
khi chết đân sở tại phụng thờ. 
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NHÂN VẬT. 
_ ĐởILÝ Go 21/6. 


. Đăng Nghiêm: xui xã Yên Lãng huyện. Thư 
Tnì. Ông thông hiểu thi thư, năm Trinh Phù thứ 10 
đời Lý Cao Tông được chấu Kinh điên, lại đỗ Thái 
học sinh, làm quan đến Thị lang Công bộ, lã người 
mở đầu khoa hoạn trong tỉnh. 


_ ĐỜI TRẤN 


_— Trần Quốc Tuấn: con " người H" vụa + Trần 
Thái Tông là Yên Sinh Vương Trần Liễu. Lúc ông 
mới sinh có nhà thuật số xem.tướng nói; sau này 
có thể. Kinh bang tế thế. Đến khi lớn, thông minh 
hơn người, có đủ tài văn võ, hai lần đánh tan quân 
Nguyên, là bậc nguyện thần một đời. Trước tác 
lưu truyền: có Vạn kiếp bí thư và hịch dụ tướng. sĩ. 
Sau khi mất tặng Hưng Đạo Đại Vương. Bản triều, 
năm Minh Mệnh thứ 4 được thờ phụng đ miếu 
Lịch đại đế vương, năm thứ' l6 được thờ phụng ở 
Vũ miếu. 


_— Trần Quang Khải: con thứ ba Trần Thái Tông, 
tước Chiêu Mình Đại Vương. Vua Thánh Tông dùng 
làm tướng quốc; đời Nhân Tông, đánh bại tướng 

Nguyên là Toa Đô ở bến Chương Dương, công khôi 
phục đứng hằng đẩu, tiến phong Thái sư. Ông là 
người kiến thức rộng, ham học Hay thơ, có Lợc đạo 
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thi tập. Con là Văn Túc 'Vương Đạo Tái cũng nổi 
tiếng về văn học, cháu là Uy Túc Vương Văn Bích 
làm quan đến Thái bảo, chắt là Nguyên Đán, cũng 
danh tiếng lừng lấy. Nhà ông đức trạch sâu udầy thuỷ 
chung với cơ nghiệp nhà Trần. | 


Trần Nhật Duậột: con thứ sáu Trần Thái Tông. 

Khi mới sinh, ở trên bả vại có dấu chữ “Chiêu Văn”. 
Ông là người thông minh, nhiều trí lược, thiệp liệp 
kinh sử, giỏi liệu tình hình địch, có nhiễu công về 
việc chống quân Nguyên, được phong Tá thánh Thái 
sư Chiêu Văn Vương — Sử chép: Duật là quí phái 
thân vương, trải thờ bốn triều vua, ba lần coi trấn 
lớn, trong nhà không ngày nào là không đàn địch 
vui chơi, người ta ví với Quách Tủ Nghinhà Đường. 
Bản triều năm Minh Mệnh thứ 4, cho thờ phụng ở 
miếu Lịch đại đế vương. 


Trân Quang Triểu: có tên nữa là Nguyên Thụ, 
là cháu Quốc Tuấn, phong tước Văn Huệ Vương, 
từng đến ở am Bích Động núi Quỳnh Lâm, đón các 
văn sĩ đến ngâm vịnh, thành lập Cức đường di thảo. 
Trần Minh Tông cho chức Tư đổ phụ chính, sau theo 

_ Trần Nghệ Tông dấy quân (đánh Dương Nhật LỄ). 


_ Trần Nguyên Đán: Tằng tôn của Trần Quang 
Khải, tước phong Chương Túc quốc thượng hầu, làm 
Tư đồ phụ chính. Đời Xương Phù, Nghệ Tông tin dùng 
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ngoại thích Hồ Quí Ly, ông tự biết không can ngăn 
được, cáo lão về ở Côn Sơn. Có Băng hồ thị tập.. 

Nguyễn Hiễn: người huyện Thượng Nguyên. Đời 
Thiên Ứng Chính Bình nhà Trần, thi đỗ Trạng nguyên, 
mới 12 tuổi. Vì tuổi còn nhỏ, nên vua Trần cho vinh 
qui 3 năm rỗi sẽ bổ dụng.:Sau có sứ Bắc quốc sang 
nước ta làm bốn câu thơ để cho nước ta biện là chữ 
gì. Thơ rằng: “Lưỡng nhật bình đầu nhật, Tứ sơn điên 
đảo sơn, Lưỡng vương tranh nhất quốc, Tứ khẩu tại 
trung gian”. (nghĩa là hai chữ “nhật” bằng đầu; bốn 
chữ “sơn” điên đảo; hai chữ “ vương ” ” tranh một nước; 
bốn chữ “khẩu” ở trong). Cả triều không ai biện được 
là chữ gì. Nguyễn Hiển phân tích thành chữ “điển 
sứ Bắc quốc sợ phục. Ông làm quan đến Thượng thư 
Công bộ, dựng đến và cấp ruộng thờ, - 

;Đào Sw Tích: người huyện. Nam Chân (di. cư 
đến xã Hải Lý huyện Yên Lãng), đỗ Trạng nguyên 
đời Trần Lọng Khánh, từ thi Hương đến thi Đình 
đều đỗ đầu, làm đến Nhập nội Hành khiển. Sau vì 
không hợp ý Hồ Quí Ly, phải giáng Trung thự Thị 
lang đồng trị Thẩm hình viện SỰ. 

Vũ Vĩnh Trinh: người huyện Thiên Bản, đỗ 
khoa Minh Kinh đời Thuận Thiên, làm đến Hàn lâm 
Học sĩ, làm Tuyên chính sứ đạo Hải Tây. . 
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Nguyễn Mậu: người huyện Thuy Anh, đỗ Tiến 
sĩ đời Thái Hoà, làm quan trải năm triều, đến chức 
Ngự sử, vì dám nói thẳng, nên được khen thưởng; 
lại giữ việc xét kiện, nổi tiếng là người thanh liêm 
trung thực. | 


Lương Thế Vinh: người huyện Thiên Bản, đĩnh 
ngộ hơn người, có khí độ kHác thường, đỗ Trạng 
nguyên đời Quang Thuận, làm quan cứng rắn thẳng 
thắn, gặp việc dám nối thẳng. Văn thư vãng phục 
về việc bang giao, đều đo ông nghĩ soạn; làm đến 
Hân lâm Thị thư giữ việc viện. : 


_ Quách Đình Bảo: người huyện Thanh Quan, 
đỗ Thám hoa đời Quang Thuận. Đời Hồng Đức đi 
sứ Bắc Quốc. Cùng Thân Nhân Trung biên soạn bộ 
Thiên nam dư hạ. Làm quan đến Thượng thư Hình 
bộ. Tương truyền, tiên tổ ông trả lại vàng chơ người 
đánh rơi, nên được hậu báo. | 


| Quách Hữu Nghiêm: em Quách Đình Bảo, đỗ 
Tiến sĩ đời Quang Thuận. Năm Cảnh Thống thứ 5 
đi sứ Bắc Quốc, lầm văn răn bộ thuộc, người Minh 
khen là “nhân tài đời tam đại”, ban cho mũ giải 
trãi màu đỏ. Làm quan đến thượng thư Lại bộ, nay 
làm phúc thần xã Thuyễn Quan. _. 
Nguyễn Bảo: người xã Chi Nhị huyện Vũ Tiên, 
đỗ đồng Tiến sĩ đời Hồng Đức; đời Cảnh Thống 
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trầi làm Thượng thư Lễ bộ. Ông là người rộng rãi, 
giản đị, trọng hậu. Có Châu Giang thi tập. 


Đỗ Oánh: người huyện Thư Trì, đỗ đồng Tiến 
sĩ đời Đoan Khánh, làm quan đến Thượng thư Lễ 
bộ. Sau không chịu làm quan với nhà Mạc. 


Bài Sĩ Tiêm: người xã Kênh Lũ huyện Đông 
Quan, đỗ Tiến sĩ Đình nguyên đời Vĩnh Thịnh. Tính 
khẳng khái cương trực, đời Vĩnh Khánh gìữ chức Thái 
Thường tự khanh, tâu bày mười việc đều có ý nới 
xấu họ Trịnh, bị bãi chức. Về nhà mở trường dạy 
học, sĩ tử vùng đông nam nhiều người theo học, họ 
rất tôn trọng tiết tháo thanh cao của ông. Ông giỏi 

văn chương, một lòng trung nghĩa, người đời kính 
mến. Lúc ấy người ta có cầu truyền tụng: “Đông Quan 
Kênh Lũ, văn chương độc bộ ”, ý nói văn chương ông 
nghè Kênh Lũ hơn cả mọi người. Đời Cảnh Hưng 
truy phục chức Tham chính cũ, và cấp cho ruộng thờ. 


Đoàn Nguyễn Thục: người huyện Quỳnh Côi, 
đỗ Hoàng giáp đời Cảnh Hưng, phụng mệnh đi sứ, 
làm quan đến Thiêm đô Ngự sử. Ông là'người cương 
trực, đầm nói thẳng, danh giá được người đương thời 
tôn trọng. Sau kiêm chức thống lãnh Tây Đạo, công 
đầu trong việc đẹp định động Mãnh thiện”. Ông 


t' Động Mãnh Thiên do cha con Hoàng Công Chất v và Hoàng Công 
Toản chiếm cứ. 
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tâu bày 10 điều về công việc xử trí trấn Hưng Hoá, 
như ước thúc thổ tù, tha thuế cho dân, đều được thi 
hành. Sau vì bàn việc không hợp ý chúa Trịnh, ông 
cáo quan về rồi chết ở nhà, tặng Đô ngự sử. 


Nguyễn Lệ: người huyện Thượng Nguyến. 
Đời Cảnh Hưng, Trình Sầm truất ngôi Thái tử nhà 
Lê là Duy Vĩ và bắt giam. Bấy giờ có Hương cống 
Vũ Bá Xưởng cùng mấy người quen thuộc cũ của 
Thái tử bàn mưu cướp lấy Thái tử nhưng công 
việc bại lộ, án từ liên can đến Lệ), Khi bị bắt 
tra hỏi, LỆ nói: “Thái tử là vua dự bị của nước, 
không có tội gì mà bức nhục, thế thì mưu thoát 
thái tử, là việc nghĩa, nhưng thực tình tôi không 
tham dự việc ấy. Chỉ vì tim tôi chưa chết, không 
thể phụ hoạ với nghịch đảng mà hãm hại thái tử 
hạt Bây giờ tôi chỉ có chết, chứ chả biết nói gì 

. Thân thể, “không chỗ nào còn. nguyên, mà 
NUỘT sau không thay lời nói, người ta rất khen 
phục. Rồi bị giết. - | 


Phạm Trần Thiện: con Phạm Đình Sĩ, Viêm 
Quận công đời Lê, người huyện Chân Định. Đầu 
đời Cảnh Hưng, có chiến công, lúc loạn Tây Sơn, 


® Theo Việt sẽ hy ren giám Cương mục: Nguyễn Lệ người xã Thân Vị 
huyện Thượng Nguyên, lúc ấy giữ chức điện tiên hiệu điểm quản - 
lãnh cấm quân của thái tử. 
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đem nghĩa binh chống đánh, Lê Xuất đế trở về, trao. 
chức Đề lãnh kiêm Hiệp lí Binh ĐỘ; sau lại theo 
Xuất Đế sang nước Thanh. Bản triểu năm Gia Long 
thứ 14 được cấp tiền gạo. 


'Phạm Trọng Huyến: người huyện Ý Ý Yên, đã 
đồng Tiến šĩ đời Cảnh Hưng, làm quan đến Hữu 
Thị lang Hộ bộ. Trong loạn Tây Sơn, đem con là 
Trọng Bỉnh và Trọng Trì đi khắp các xứ Sơn Tây 
và Hải Dương, chiêu mộ nghĩa binh, thường đánh 
nhaư với giặc không được, rút lui nương náu ở Quảng 
Yên, sai Trọng Tĩ sang nước Thanh thăm hỏi đến 
chỗ ở của vua Chiều Thống. Sau được tin quân c cứu 
viện không sang nữa, buồn bực rồi chết. | 


Phạm Như Tùng: người huyện Thư Tn, đời 
Cảnh Hưng lấy địa vị là phủ tường sinh vào châu 
Thái tử, sau vì có là cha mẹ già xin về nuôi đưỡng. 
Năm Chiêu Thống thứ nhất, tuyên triệu vào triểu, 
trao tước Cận Quang hầu, từng theo đi đánh đẹp có 
công, thăng lãnh Trấn thủ các xứ Sơn Tây, Tuyên 
Quang, Hưng Hoá, hiệp lí công việc Hộ bộ và Binh 
bộ: Trong loạn Tây Sơn, sàng nước Thanh xin quân 
cứu viện, đến lúc Xuất Đế bỏ chạy, theo sang nước 
Thanh. Bản triều năm Gia Long -thứ.3 rước Xuất 
Đế về nước chôn cất. Tùng về nhà day! học, năm 
thứ 14 được ‹ cấp tiền gạo. - 
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ĐỜI NGUYỄN 


Nguyễn Kim Phẩm: người huyện ¡ng 
Nguyên có dũng lược, tỉnh võ nghệ, năm Kỉ Hợi, 
đầu đời trung hưng, Phẩm cùng anh là bọn Kim Trân, 
Kim An vượt biển vào Gia Định qui thuận, từng lập 
chiến công, Phẩm được thăng chức Chưởng cơ Tổng 
đốc Hữu quân đạo Đại tướng quân, bọn Trân, An 
làm Cai cơ, năm Quí Mão, Phẩm cùng Trân vào Hà 
Tiên thu thập binh lính, bị bọn phản bình đạo Hoà 
Nghĩa® giết, còn An theo đi đánh Bình Khang bị 
chết trận. Đời Gia Long, được liệt thờ ở miếu Trung 
nghĩa công thần, đầu đời Minh Mệnh, Phẩm được 
truy tặng Chưởng doanh,, Trân và An được truy tặng 
Khinh xa Đô uý. 


Trần Xuân Trạch: người lu: Giao Thuỷ, 
khoẻ mạnh, có tài chiến đấu, tinh thông trận pháp, 
năm Kỉ Hợi, cùng anh là Xuân Hiệp, Xuân Cách 
vượt biển vào Gia Định ứng nghĩa, theo đi đánh 
đẹp, làm Chưởng cơ, Quản việc binh dân Phiện 
Trấn. Năm Nhâm Dần, Tây Sơn vào cướp Gia Định. 
Trạch theo Tôn Thất Dụ đẹm quân vào cứu viện, 
gặp quân tiền đạo của giặc, liền đánh úp phá tan 


® Hòa Nghĩa: đạo quân ngiềi nước Thanh, trước theo Tây Sơn, sau 
theo Nguyễn Ảnh, sau nữa tổng binh đạo ấy là Trần Hưng và Lâm 
Húc chiếm cứ Hà Tiên để phản lại. 
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được, thu phục được Sài Gòn. Sau đánh nhau với 
giặc thất lợi, cùng bọn Hiệp và Cách mượn đường 
Cao Miên để sang Xiêm La, xin quân cứu viện, bị 
người Cao Miên giết, chỉ Hiệp được thoát. Đời Gia 
Long, Trạch được truy tặng Chưởng doanh, liệt thờ 
ở đền Hiển Trung và miếu Trung tiết công thần; 
Cách được một người con tập ấm, Hiệp làm quan 
đến Cai cơ. 


_ Đặng Huy Chiê H v; người huyện Thiên Bản, đầu 
đời trung hựng, thành tâm qui thuận, làm Vũ. vệ 
Tham luận, năm Canh Thân, theo đi đánh Qui Nhơn, 
đóng quân ở Cù Mông, ốm chết, được tặng Thái 
bộc tự khanh tham mưu, liệt thờ ở đến Biểu Trung. . 


Doãn Uẩn: người huyện Thư Tnì, đỗ cử nhân 
khoa Mậu Tí, đời Minh Mệnh, làm quan đến Hữu 
Thị lang Hình bộ. Năm Minh Mệnh thứ 21 quyền 
sung bang biện đại thần thành Trấn Tây. Đầu đời 
Thiệu Trị được triệu về triểu, trao.chức Tham tri, 
quyển hộ Tổng đốc Thanh Hoá; năm thứ 4, điểu đi 
tuần phủ An Giang, đánh phá Thiết Ấp, bình định 
Trấn Tây, thăng Thượng thư Binh bộ, sung tham 
tán đại thần, hội biện công việc giữ yên Trấn TRy, 
khiến tù trưởng Mãn dầng cống. Khi đại công xong 
xuôi, được ban thưởng thể bài vàng để chữ “An Tây 
mưu lược tướng”, và phong tước Tuy Tĩnh tử. Chết 
đầu đời Tự Đức, được tặng Hiệp biện Đại Học sĩ, 
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khắc tên vào bia Vũ Công. Ông là người hoà nhã, 
có văn học, biết binh lược, tuy làm quan mà thanh 
bạch, nổi tiếng chích tích. | 

- Nhâm Đình Cát: người huyện Thanh Quan, làm 
Cai đội cơ Bắc Thuận, năm Minh Mệnh thứ 15, đánh 
giặc ở phố Bắc Nẵm tỉnh Thái Nguyên bị tử trận, 
được tặng Phó Quản cơ. 


Đỗ Sự: người huyện Thanh Quan, được cấp 

_bằng Bội trưởng cơ Hữu Kiên, đánh giặc người 

Thanh ở châu Tiên Yên bị tử trận, được tặng Thí 
sai Chánh đội Chưởng cơ Hữu Kiên. 


Nguyễn Văn Trị: người huyện Thanh Quan, làm 
Suất đội, năm Minh Mệnh thứ 15, đánh giặc ở đồn 
Nhượng Bạn, tỉnh Cao Bằng, bị tử trận, X.. tặng 
Chánh đội trưởng. suất đội. _ 


- Nguyễn Khắc Tòng: người huyện Phụ Dực, làm 
Cai đội cơ Hữu cường thuộc Tiền Quân, năm Minh 
Mệnh thứ 14, đánh giặc ở Thái Nguyên bị tử trận, 
được tặng Kiến Công Đô uý. 


Đặng Công Tú: người huyện Nam Chân, làm 

Cai đội cơ Hữu Cường thuộc Tiên Quân. Năm Minh 

Mệnh thứ 14 đánh giặc ở đôn Nhượng Bạn tỉnh Cao 
Bằng, bị tử trận, được tặng Kiến Công Đô uý.. 

__ :Vự Đình Huỳnh: người huyện Chân Ninh, “ 

Chánh đội trưởng Suất đội cơ Hữu Cường thuộc Tiền 
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Quân, năm Minh Mệnh thứ 14, đánh giặc ở đồn 
Nhượng Bạn tỉnh Cao Bằng, bị tử trận, được tặng 
Kiến Công Đô uý.. 


Nguyễn Văn Cẩm: người huyện Nam Chân, làm 
Suất đội cơ Hữu Cường thuộc Tiền Quân, năm Minh 
Mệnh thứ 14, đánh giặc ở huyện Yên. Lãng. lệnh 
Sơn Tây bị tử trận, được tặng Kiến,Công Đô uý.. 

Trần Đống: người huyện Chân Định, làm Thí sai 
Suất đội cơ Hữu Cường, năm Minh Mệnh thứ 15, đánh 
giặc ở tỉnh: Lạng Sơn, bị tử trận, được tặng Cai đội. 

Phạm Nhân: người huyền Chân Định, làm Suất 
đội cơ Hữu. Thắng, năm Tự Đức thứ 4, đánh giặc 
người Thanh ở Lạ ng Sơn, bị tử trận, „ được tặng Hiệu 
Trung Đồ uý. 


_ Vữ Đình Quyến: người hưyện Giao Thuỷ, làm 
Cai đội cơ Tả Cường, năm Minh Mệnh thứ 15, đánh 
giặc ở đồn Kế Môn tỉnh Cao Bằng, bị tử tr trận, được 
tặng Kiến Công Đồ uý.  v 


Trân Quang Chiểu: người huyện Mị Lộc, năm 
Minh Mệnh thứ 6, giặc cướp phá huyện Mĩ Lương, 
Chiểu đốc suất dẩn định chống cự, bị giặc giết, chết 
được tặng hàm Trihuyện © - 


.. _ Năm Tự Đức thứ 11,những SN kể trên, đều 
được liệt thờ ở đển Trung Nghĩa.. | 
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_ _ .LIỆTNỮ - 
ĐỜI TRẤN : 

Thiểu Dương Công chúa: Sử chép Công chúa 
là con gái Trần Thái Tông, rất hiếu thảo, lấy chồng 
là Văn Hưng hầu. Khi Thái Tông ốm, công chúa 
thường. sai người đến thăm hỏi, người đi thăm về 
đều nói: “Thượng hoàng đã bình phục như thường, - 
không việc gì cả ”. Đến lúc Thái Tông băng, công _ 
chúa đang lúc ở cữ, chợt nghe tiếng chuông0) liên 
hồi, công chúa nói: “Đó chẳng phải là tiếng chuồng 
không lành chăng?”. Người nhà tìm cách nói dối, 
công chúa không tin, bèn gào khóc thẩm thương 
một. hôi lầu, rồi chết, người ta lấy làm thương XÓI. 


ĐỜI NGUYỄN ` 


Trương, Thị Vân: người huyện Chân Định, năm _ 
20 tuổi, lấy chồng là Vũ Chiêu, sinh một trai, Vũ - 
Chiêu 6 ốm chết, thị vẫn. yên phận nghèo, nuôi con. 
Sau bị một tên cường hào ép lấy, thị không, nghe, 
lấy đao tự rạch mặt. Năm Minh Mệnh thứ ổ được 
biểu dương.. ca hà 


._ Bài Thị Chính: người huyện Thiên Bản, r năm - 
16 tuổi lấy chẳng là Phạm Danh Hoạt, được 3 năm 


® “Tục nhà Tự, nhà Trần, mỗi khi vua chết thì trong nội điện đánh 
chuông liên hồi để báo hiệu. 
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chồng chết, chưa có con, thị giữ tiết thờ cha mẹ. 
Năm Gia Long thứ 7, có tên giặc ưa nhan sắc thị, 
ép lấy, thị l°n vào nơi cây cối um tùm-thắt cổ, được 
láng giềng cứu chữa khỏi chết, Năm Minh 0 (0 
thứ I1 được biểu dương. "` N 


Định Thị Lan: người huyện Đại An, năm 19tuổi. 
lấy chồng là Định Bá Bái, được. 3 năm, chồng chết, 
thị ở goá, nhiều người muốn lấy, thị đập đầu vào đá 
tự thể. Năm Minh Mệnh thứ 1 1 được biểu dương, 


ống Thị (không nỖ. tên): .người huyện Chân 
Định, 16 tuổi lấy chồng là. Nguyễn. Đình Chức, sinh - 
một trại, chẳng chết, ở goá nuôi con, thê không đổi 
chí. "Một tên huyện I mục đời Nguy Tây ép lấy, thị 
cắt tóc, bôi nhọ mặt, kêu khóc như người c điền, được 
thoát, sau đó một tên hượng Ì hảo muốn lấy, thị đem 
nghĩa lí kiên quyết kháng cự, giữ được trọn tiết, 
Năm Minh Mệnh thứ 11 được biểu dương. "¬ 


Phan Thị Tân: ngửời huyện Đại An, năm 18 
tuổi lấy chồng là Phạm Xuân Kính, được 2 năm, 
Kính chết, thị ở goá giữ tiết, thờ phụng cha mẹ 
chồng. Năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương. 

Phạm Thị Ninh: ngưỡi huyện Thiên Bản, năm 
15 tuổi lấy chồng là Vũ Nhuệ, mới được '1 năm, 
cha mẹ chồng đều chết; không bao lâu chồng cũng 
chết, thị chưa có con, thờ bà tổ mẫu nhà chồng, việc: 
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tang việc tế theo đúng lễ, suốt đời không cải giá. 
Năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương, 

- Để Thị Tình: người huyện Thiên Bản, năm20 
tuổi, lấy chồng là Nguyễn Công Linh, được 3 năm, 
Linh chết, chưa có con, giữ tiết không cải giá. Năm 
Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương. : 


Triệu Thị Quyến: người huyện Đại An, năm 18 
tuổi lấy chồng là Phạm Đức $ảng, được 3 năm Sảng 
chết, chứa có con, thị giữ tiết ở goá, thờ phụng cha 
mẹ chồng. Năm Minh Mệnh thứ 17 được biểu dương. 


Ngô Thị Tình: người huyện Thánh Quân, năm 
16 tuổi lấy chẳng là Nguyễn Thế Thuần, sinh một 
trai, Thuần chết, cố chí giữ tiết, thờ mẹ chồng và 
nuôi con, năm 22 tuổi, bị giặc ép lấy, thị huỷ hoại 
nhan sắc tự thể giữ tiết. Năm Minh Mệnh thứ 17 
được biểu dương.. 


_ TĂNG . 


Thiên sự Không Lộ: “hiển sư họ Dương, hiệu 
là Không Lộ; người Thanh Hải (An Nam chí chép là 
người huyện Giao Thuỷ). Đời ông cha làm nghề 
chài lưới, Thiển sự bỏ nghề ấy mà học đạo thiền, 
làm bạn với Thiền sư Giác Hải,,trụ trì chùa .Hà 
Trạch, tỉnh thông pháp thuật, bay lên không trung, 
đi trên mặt nước, hàng phục được long hổ, kì quái 
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khó lường. Tịch ở đời Hội Tường Đại Khánh triểu 
Lý, vua Lý tha thuế cho 20 hộ để lấy tiền đèn hương 
phụng thờ (Sự tích chép trong Lĩnh nam trích quái). 


Thiền sự Giác Hải: Thiền sư họ Nguyễn, người 
Thanh Hải, cùng Thiền sư Không Lộ đều là học trò 
của vị sa môn ở chùa Hà Trạch, hai người thường 
so đọ đạo pháp với nhau. Thơ của Lý Nhân Tông - 
có câu “Giác Hải tâm như hải”, nghĩa là thiển sư. 
Giác Hải bụng rộng như biển. Tịch vào đời Lý Thần - 
Tông. Tha thuế cho 30 hộ để phụng thờ (Sự tích . 
Ki trong Lĩnh nam trích quát). 


_THỔ SẲN . 


. Lửa nếp, lúa tổ, khoai dong, Cả từ, khoai THông, ' 
đậu: huyện nào cũng có.. Gà: Tê 


_Cử đậu: sẵn ở Miễn Quỳnh ‹ Côi to bằng đ quả ' 
trứng ngỗng, thịt trắng, vị ngọt, ăn uống và xảo nấu 
với thịt lợn thịt chim đều ngon, lại cớ tính giải độc 
rượu; để trên gác bếp hàng. tuân and “ni SaU - 
ăn càng ngon. nụ 


Vải trắng: sản ở các xã ` Thỏ, la Bối, 
Phúc Khê, Thiển Quan, Đồng Uyên, Kì Nhai huyện 
Thanh Quan, xã Vân Cát huyện Thiên Bản, các xã 
Tương Đông, Vũ Lao, Hành Thiện, Hà An huyện 
Giao Thuỷ. Nổi tiếng nhất là vải Tống Thỏ.. 
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Sai: sản ở xã Đường Xâm huyện Chân Định. 


Chiếu: các xã Trả Lũ , Quần Anh, Đại An, Thụ 
Ích, An Thịnh, Lạc Hải, NT YP Giao Thuỷ đều có 
dệt chiếu. 


Cói: có thể đệt chiếu và lớp nhà. 
Thông, liễu, trúc. 
Quả nhãn, quả vải. 
Cam: có lệ tiến 
_ Mạch môn. _ 


Nam sài hồ: sản ở huyện Phụ Dực, 'SSNE dụng 
không kém gì bắc sài hồ. 


Rau quan âm)): sản ở huyện Giao Thuỷ, không 
có hoa và hạt. Cách trồng: tách lấy cái chánh cắm 
xuống đất liền mọc mầm, tươi tốt vào giữ mùa đông 
lá như lá rau cải lớn mà đày, cuộn dần lại thành 
bắp như bắp chuối mới trỗ, bắp chưa nở bổ ra thì 
thấy sắc trắng vị rất ngon. 

Thuốc lào: huyện Thuy Anh và huyện Nam 
Chân đều trồng, thuốc ở Bách Tính ngon hơn cả. 
Dư địa chí của Nguyễn Trãi chép: “Nam Chân, Chân 
Định hoả dược”, nghĩa là huyện Nam Chân và huyện 
Chân Định trồng thuốc lào. 


() Có lẽ là rau cải bắp. 
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Muối trắng: các xã Hà Lạn, Cẩm Hà, Thương 
Điền thuộc huyện Giao Thuỷ và các xã ở ven biển 
huyện Thuy Anh đều làm nghề nấu muối. Dư địa 
chí của Nguyễn Trãi chép: “Giao Thuỷ, Thuy Anh 
hải điêm dụy cam?,aghña là miền biển thuộc mướn 
Giao Thuỷ và Thuy Anh có muối tốt. 


Rượu: xã Hào Kiệt thuyền T Thiên Bản nổi tiếng 
rượu ngon. | _ 
Gà: giống gà. ở các xã Tô Xuyên, Tô Hỗ và Tô 


_ Đệ thuộc huyện Phụ Dực cao lớn khác thường, dân - 
gian Bhiottu mua dùng vào việc tế tự, gọi là “gà tô tổ”. 


_Ngỗng trăi: hái phận các huyện đều có.. 
Mắm tôm: sản ở Trà Lý huyện Chân: Định. 


Mắm rươi: xã Quần Liêu huyện Đại An, xã 

_ Cao Mại. huyện Chân Định, xã Phú. Khê huyện _ 
Phong Doanh, xã Đồng Cừ và xã Dụ Đại huyện. 
Đông Quan, xã Đồng Bạch và xã Quần Yên huyện 

_ Vũ Tiên, xã Đại Đồng và xã Phúc Trung huyện 
Thư Trì, xã Dũng Quyết, xã Lạc Chính và xã Dưỡng 
Hối huyện Ý Yên, : xã Bồng Ti lên, xã Hành Thiện, _ 

_ xã Dũng Nhuệ, xã Hội Khê và xã Trà Hải huyện _ 
_ Giao Thuỷ đều có mắm rưởi; có lệ tiến cống. : 


- Mộc hộc: Tục gọi là khô. mộc, rễ không bám ` 
đất, bám vào thân ENY khác mà sống, có hoa Xá đỏ. 
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ĐẠI NAM. NHẬT THÔNG CHÍ: 
QUYỂN XVI 


_TỈNH HẢI DƯƠNG. 


ˆ Đông lầy cách nhau 132 dồn” nam bắc cách: 
nhau 100 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Yên 
Hưng tỉnh Quảng Yên 74 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh 58 dặm, phía nam 

_ đến địa giới huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định 53: 
dặm, phía bắc đến địa giới hai huyện Quế Hương 
và Phượng Nhãn tỉnh Bắc Ninh 47 đặm, phía đông _ 

miớc nam đến cửa Úc huyện Tiên Minh 81 dặm, phía _ 
“man đông bắc đến địa giới huyện Hoành Bổ tỉnh Quảng 

_ Yên] 13 dặm, phía tây nam đến địa giới huyện Phù ˆ 
Cừ tỉnh Hưng Yên 42 dặm, phía tây bắc đến địa 
ĐIỚI huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh 22 đặm. "Từ tỉnh 
ly đi về phía. nam đến Kinh đồ 1.097 dặm. 


PHẦN DÃ 


_ Theo thiên văn, thuộc khu vực sao Dực sao 
Chẩn, về tính thứ sao Thuần VI. 
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ĐỰNG ĐẶT VÀ DIỄN CÁCH 


Đời Hùng Vương xưa, là bộ Dương Tuyển. Đời _ 
Tần thuộc Tượng Quận; đời Hán thuộc quận Giao Chỉ. 


Nước ta đời Trần là Hồng Lồ, lại gọi là lộ Hải 
Đông, sau chia làm các phủ lộ Hồng Châu và Nam 
Sách. Thời thuộc Minh là đất hai phủ Lạng Giang 
và Tân An. Thiên hạ quận quốc lợi bệnh thư chép: 
Năm Vĩnh Lạc thứ 5 mới đặt phủ Lạng Giang, có 3 
châu và 15 huyện: châu Nam Sách lãnh 3 huyện . 
Thanh Lâm, Chỉ Linh và Bình Hà; châu Thượng 
Hồng lãnh 3 huyện Đường Hào, Đường Yên và Đa 
Cẩm (còn 1 châu và 9 huyện xem Bốc Ninh tỉnh 
chí); phủ Tân An có 3 châu, 21 huyện; bản phủ lãnh 
5 huyện Giáp Sơn, Thái Bình, Đa Dực, Hà Côi và - 
Tây Quan, chẩu Đông Triểu lãnh 4 huyện Đổng 
Triểu, Cổ Phí (trước là Phí Gia), An Lão và Thuỷ 
Đường, châu Hạ Hồng lãnh 4 huyện Trường Tân, - 
Tứ Kì, Đông Lợi và Thanh Miện. (còn 1 châu và 8 
huyện xem Quảng Yên tỉnh chì); năm thứ 6, bổ các 

. huyện. Thanh Lấm, Đường Hào, Đông Triểu và 
Trường Tân, gồm vào bản chầu; năm thử 13, đổi 
cho châu Nam Sách và huyện. Chí Linh lệ vào phủ. 
Tân An, đem các huyện Đa Dực, Thái Bình, Hà Côi 

_ (hợp vào Đa Dực) Tây Quan (hợp vào Thái Bình), 
đổi lệ vào phủ Trấn Man (xem Nam Định tỉnh chí); 
năm thứ 17, gồm các huyện Đa Cẩm và Đường Yên 
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vào phủ Lạng Giang, còn các huyện Chí Linh, Thuỷ 
Đường và Tứ Kì, huyện nào thuộc châu nào thì gồm 
vào châu â ấy, Thanh Miện sáp vào Đồng Lợi). 


Đời Lê Thuận Thiên gỌI là Đông đạo. Đời 


Diên Ninh chia làm lộ Nam Sách Thượng và lộNam _ 


Sách Hạ. Năm Quang Thuận thứ 7 đặt Nam Sách 
thừa tuyên; năm thứ 10, định bản đồ cả nước gọi là 
Hải Dương thừa tuyên, lãnh 4 phủ là Thượng Hồng, 
"Hạ Hồng, Nam Sách và Kinh Môn, 18 huyện. Phủ 
Thượng Hồng có 3 huyện Đường Yên. Đường Hào 
và Cẩm Giàng. Phủ Hạ Hồng có 4 huyện Trường 
Tân, Tứ Kì, Vĩnh Lại và Thanh Miện. Phủ Nam 
_ Sách có 4 huyện Bình Hà, Tân Minh, Thanh Lâm 
_ và Chỉ Linh. Phủ Kinh Môn có 7 huyện Giáp Sơn, | 
Đông Triều, An Lão, Nghỉ Dương, Thuỷ Đường, 


Kim Thành và An Dương; bản đồ năm Hồng Đức . - 


thứ 21 gọi là xứ Hải Dương, sau gọi là trấn. Nhà - 
Mạc đặt Nghi Dương làm Dương Kinh, trích lấy phủ 


Thuận An thuộc trấn Kinh Bắc và các phủ Khoái ˆ 


Châu, Tân Hưng, Kiến Xương, Thái Bình thuộc trấn 

- Sơn Nam cho lệ vào Dương Kinh. Đời Lê Quang 
Hưng đổi lại theo cũ; năm Cảnh Hưng thứ 2 chia 
làm 4 đạo Thượng Hồng, Hạ Hồng, Đông Triều và 
An Lão, đặt chức tuần thủ. 


“Đời Tây. Sơn đem. phủ Kinh Môn lệ ` vào trấn : 
Yên Quảng, Bán triểu năm Gia Long thứ nhất lại 
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đem Kinh Môn ` xào: ¿rể † Hải Dươ nø "dhưực cũ: 8 nh _ vì 
_4phủ, 18 huyện: 4 phủ là Thượng Hồng; Hạ Hồng, _ 
Nam Sách và Kinh Môn, TR huyệnlà Đường. Yên, 


_ Đường Hào,Cẩm Giàng,TứK\,ViabLaiThanh — 


_ Miện,Gia Lộc, Chí Linh, Thanh Lâm, Thanh Hà, - 


-- Tiên:Minh, Giáp: Sơa,: Đông Triều, Kim Thành, s. 
_ Thuỷ;Bường, An Lão, An Dương và Nghị, Dương, Tin 


. đặt các. chức. trấn thủ, hiệp. trấn; tham hiệp. Năm - 


- Minh Mệnh thứ .3, đổi phủ Thượng Hồng làm phủ `. 
__ Bình;Giang, phủ. Hạ Hồng làm phủ Ninh Giang  — - 
__ năm thứ, đãi chảa. tỉnh hạt; gọi là tính Hải. Đương Ti co 
__ Qó. tên. xiêng, là tỉnh: Đông), đặt tổng. đốc Hải: - 


_ Yên, cøi 2 tính Hải Dương và Quảng Yên, một. bế 
__ chính sứ và một án sát:sứ; năm thứ. 13, đặt thêm. 
_. phân phủ Ninb Giang và Nam 
_ đặt phân: phủ + _ 
__ Kiến Thuy và phân phủ Kiến Thuy; năm thứ 19 ˆ 


` Sách; săm thứ 14, N x | 
ảnh. Môn; năm thứ, 18 đặt thêm phủ ˆ ... 


s_ đặt thệm: phân. phủ. Bình Giang. Năm. Tự Đức. thứ. | 


5, bỏ hết phân phủ, phủ Bình Giang kiêm-nhiếp - 


¬ huyện Thanh Miện, phủ. Ninh Giang kiêm nhiếp _ _ 
___ huyện Vih Bả 9, phú Nam Sách kiêm nhiếp huyện -.. 
_ Thanh Lấm, "huyện "†Ránh Hà. kiếm nhiếp huyện — ~ 


__ Tiên Minh, phủ. Kính Mốn kiểm nhiếp huyện Đồng 
- Triểu, phủ Kiến Thuy kiêm nhiếp. huyện An 


Dương; phú 1 Kim Thănh kiếm nhiếp huyệnAnLão,  - _ 


ì j thự, đó, lại đất hai huyện 1 Tiên Minh \ và | Đồng : 
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Triều; năm thứ 16 lại đặt huyện An Dương, huyện 
An Lão thì đổi giao phủ Kiến Thuy kiêm nhiếp. 
Nay lãnh 5 phủ và 19 huyện®'. : 

Phủ Bình Giang: ở cách tỉnh thành 27 dặm về 
phía tây nam. Đông tây cách nhau 39 dặm, nam bắc 
cách nhau 43 dặm. Phía đông đến địa giới huyện 
Gia Lộc phủ Ninh Giang 9 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên L7 dặm, phía nam 
đến địa giới,.. phía bắc đến địa giới huyện Lang 
Tài tỉnh Bắc Ninh 26 dặm. Xưa gọi là Hồng Châu, 
cuối đời Trần chia làm châu Thượng Hồng và châu 
Hạ Hồng, thời thuộc Minh lệ vào phủ Lạng Giang. 
Đời Lê Quang Thuận đặt làm phủ. Bản triều đời 
Gia Long vẫn theo như thế; năm Minh Mệnh thứ 3 
đổi tên hiện nay. Trước lãnh 3 huyện, năm thứ 19 
trích lấy huyện Thanh Miện thuộc phủ Ninh Giang 
lệ vào phủ này, lại đem huyện Cẩm Giàng và huyện 
Thanh Miện đặt riêng làm phân phủ; năm Tự Đức 
thứ 5 bỏ phân phủ. Nay lãnh 4 huyện: 


Huyện Cẩm Giàng: là huyện phụ quách của 
tỉnh thành, cách phủ 19 dặm về phía tây bắc. Đông 
tây cách nhau 40 đặm, nam bắc cách nhau 12 dặm. 


a) Năm 1898, lãnh hai huyện An Dương và An Lão của phủ Kiến 
Thuy, huyện Thụy Nguyên của phủ Kinh Môn và huyện Tiên Lãng 
của phủ Nam Sách làm tỉnh Kiến An. 
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Phía đông đến địa giới huyện Thanh Lâm phủ Nam 
Sách 21 dặm, phía tây đến địa giới huyện Văn 
Giang tỉnh Bắc Ninh 19 dặm, phía nam đến địa giới 
huyện Đường Yên 10 dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh 2 dặm. Từ đời Trần 
về trước gọi là Đa Cẩm; nhà Minh cũng theo như 
thế, thuộc châu Thượng Hồng, lệ vào phủ Lạng 
Giang; đời Lê Quang Thuận đổi tên hiện nay, lệ 
vào phủ Thượng Hồng; năm Minh Mệnh thư 3 đổi 
phủ Thượng Hồng làm phủ Bình Giang; năm thứ 
19, trích lấy huyện này đặt làm phân phủ kiêm lí; 
năm Tự Đức thứ 5 bỏ phân phủ, lại đặt trí HUYỆN: 
Nay lãnh 14 tổng 85 xã thôn. 


Huyện Đường Yên: đông tây cách nhau 18 dặm, 
nam bắc cách nhau 21 dặm. Phía đông đến địa giới 
huyện Gia Lộc 9 dặm, phía tây đến địa giới huyện 
Đường Hào 9 dặm, phía nam đến địa giới huyện 
Thanh Miện 9 dặm, phía bắc đến địa giới huyện 
Cẩm Giàng 12 dặm. Đời Hán thuộc quận Giao Chỉ, 
đời Đường Hội Xương, Vũ Hồn làm Thứ sử Giao 
Châu, tinh nghề địa lí, chọn ở đất này, nhân đấy đặt 
tên huyện là Đường Yên, tên xã là Khả Mộ, lại gọi 
là Lạp Trạch (nay là Mộ Trạch). Thời thuộc Minh, 
do châu Thượng Hồng lãnh, lệ vào phủ Lạng Giang. 
Đời Lê Quang Thuận, đổi lệ phủ Thượng Hồng: nay 
do phủ kiêm nhiếp. Lãnh 10 tổng, 66 xã thôn. 
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Huyện Đường Hào: ở cách phủ 21 dặm về phía 
tây bắc. Đông tây cách nhau 22 dặm, nam bắc cách 
nhau 33 đặm. Phía đông đến địa giới huyện Đường 
Yên 8 dặm, phía tây đến địa giới huyện Văn Giang 
tỉnh Bắc Ninh 14 dặm, phía nam đến địa giới huyện 
Đông Yên thuộc tỉnh Hưng Yên 19 dặm, phía bắc 
đến địa giới huyện Cẩm Giàng 4 dặm. Từ đời Trần 
về trước đã có tên huyện; thời thuộc Minh cũng 
theo như thế, thuộc.châu Thượng Hồng; năm Vĩnh 
Lạc thứ 6 hợp vào với bản châu; đời Lê Quang 
Thuận, lại tách đặt làm huyện lệ vào phủ Thượng 
Hồng, nay thuộc phủ Bình Giang. Lãnh 9 tổng, 79 
xã, thôn phường giáp. 


Huyện Thanh Miện: ở cách phủ 17 dặm về 
phía đông nam. Đông tây cách nhau 18 dặm, nam 
bắc cách nhau 26 dặm. Phía đông đến địa giới 
huyện Gia Lộc phủ Ninh Giang 4 dặm, phía tây 
đến địa giới huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên 14 dặm, 
phía nam đến địa giới tỉnh Hưng Yên 15 dặm, phía 
bắc đến địa giới huyện Đường Yên 11 dặm. Từ 
đời Trần về trước gọi là Thanh Miện; thời thuộc 
Minh vẫn theo như thế, thuộc châu Hạ Hồng, lệ ' 
vào phủ Tân An. Đời Lê Quang Thuận đổi lệ phủ 
Hạ Hồng. Bản triều năm Minh Mệnh thứ 13 đặt 
làm phủ Ninh Giang kiêm lí; năm thứ 19, đổi lệ 
phủ Bình Giang do phân phủ thống hạt. Năm Tự 
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Đức thứ 5 bỏ phân phủ và tri huyện, do phủ kiềm 
nhiếp. Lãnh 8§ tổng, 61 xã thôn. Huyện lị trước ở 
xã Thọ Trương, nay bỏ. 

__ Phủ Ninh Giang: ö cách tỉnh thành 41 dặm về 
phía đông nam. Đông tây cách nhau 46 dặm, nam 
bắc cách nhau hơn 23 dặm. Phía đông đến địa giới 
huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 20 dặm, phía tây 
đến địa giới huyện Thanh Miện phủ Bình Giang 26 
dặm, phía nam đến địa giới huyện Phụ Dực tỉnh Nam 
Định 60 đặm; phía bắc đến địa giới huyện Thanh 
Hà thuộc phủ Nam Sách 23 đặm. Xưa gọi là Hồng 
Châu cuối đời Trần gọi là châu Hạ Hồng. Thời thuộc 
Minh vấn theo như thế, thuộc phủ Tân An; đời Lê 
Quang Thuận đặt làm phủ; năm Minh Mệnh thứ 3 
đổi tên hiện nay, lãnh 4 huyện; năm thứ 13, đem 
huyện Thanh Miện và Gia Lộc đặt làm phân phủ; 
năm thứ 19, trích lấy huyện Thanh Miện cho đổi lệ 
vào phủ Bình Giang, đặt thêm huyện Vĩnh Bảo, đem 
huyện Tứ Kì và Gia Lộc đặ t lầm phân phủ; năm Tự 
Đức thứ 5 bỏ phân phủ. Nay lãnh 4 huyện: 

Huyện Vĩnh Lại: đông tây cách nhau 31 dặm, 
nam bắc cách nhau 8 đặm. Phía đông đến địa giới - 
huyện Vĩnh Bảo 5 dặm, phía tây đến địa giới huyện 
Thanh Miện phủ Bình Giang 26 dặm, phía nam đến 
địa giới huyện Phụ Dực tỉnh Nam Định 60 trượng, 
phía bắc đến địa giới huyện Tứ Kì § dặm. Từ đời 
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Trần về trước gọi là Đồng Lợi; thời thuộc Minh, do 
châu Hạ Hồng lãnh, lệ vào phủ Tân An; đầu đời 
Lê đổi làm Đồng Lại; đời Quang Thuận đổi tên 
hiện nay, lệ vào phủ Hạ Hồng; năm Gia Long thứ 
10 đổi do phủ Ninh Giang kiêm lí. Trước lãnh I1 
tổng, 108 xã thôn trang trại, năm Minh Mệnh thứ 
19 trích lấy 3 tổng cho lệ vào huyện Vĩnh Bảo, nay 
lãnh 8 tổng, 88 xã thôn trang trại. 


Huyện Vĩnh Bảo: ở cách phủ 77 dặm về phía 
đông nam. Đông tây cách nhau 15 dặm, nam bắc 
cách nhau 30 dặm, phía đông đến địa giới huyện 
Tiên Minh phủ Nam Sách 5 dặm, phía tây đến địa 
giới huyện Phụ Dực tỉnh Nam Định 12 dặm, phía 
nam đến cửa biển Thái Bình 20 dặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Tứ Kì 10 dặm. Năm Minh Mệnh thứ 
19, trích 3 tổng Thượng Am, Đông Am và Ngải Am 
thuộc huyện Vĩnh Lại và 5 tổng An Bồ, Viên Lang, 
Đông Tạ, Bắc Tạ, Can Trì thuộc huyện Tứ Kì đặt 
làm huyện; năm Tự Đức thứ 5, bỏ trí huyện, do phủ 
kiêm nhiếp. Lãnh § tổng, 67 xã, thôn. Huyện lị ở 
xã Đông Tạ, nay bỏ. 

Huyện Gia Lộc: ở cách phủ 32 dặm về phía. 
tây bắc. Đông tây cách nhau 50 dặm, nam bắc cách 
nhau 26 dặm. Phía đông đến địa giới huyện Tứ Kì 
6 dặm, phía tây đến địa giới huyện Đường Yên phủ 
Bình Giang 9 dặm, phía nam đến địa giới huyện 
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Vĩnh Lại 17 dặm, phía bắc đến địa giới huyện Cẩm 
Giàng phủ Bình Giang 9 dặm. Xưa là huyện Trường 
Tân; thời thuộc Minh cũng theo như thế, thuộc châu 
Hạ Hồng, lệ vào phủ Tân An; năm Vĩnh Lạc thứ 6 

_ hợp vào bản châu; đời Lê Quang Thuận đổi lệ vào 
phủ Hạ Hồng; sau đổi tên là Gia Phúc; đời Tây 
Sơn đổi tên hiện nay. Năm Minh Mệnh thứ 3, đổi 
phủ Hạ Hồng làm phủ Ninh Giang, vẫn thống hạt 
như cũ; năm thứ 13, tách do phân phủ thống hạt; 
năm thứ 19 đổi do phân phủ kiêm lí. Năm Tự Đức 
thứ 5, bổ phân phủ, lại đặt trí huyện. Nay lãnh 9 
tổng 85 xã thôn. 


Huyện Tứ Kì: ở cách phủ 17 đặm về phía bắc; 
đông tây cách nhau 11 đặm, nam bắc cách nhau 
19 đặm, phía đông đến địa giới huyện Thanh Hà 
phủ Nam Sách 5 dặm linh 105 trượng, phía tây đến 
địa giới huyện Vĩnh Lại 12 dặm linh 130 trượng, 
phía nam đến địa giới... phía bắc đến địa giới huyện 
Thanh Hà 6 dặm. Từ đời Trần về trước vẫn có tên 
huyện; thời thuộc Minh cũng theo như thế, thuộc 
châu Hạ Hồng lệ vào phủ Tân An; đời Lê Quang 
Thuận, đổi do phủ hạ hồng kiêm lí; năm Gia Long 
thứ 10, đổi do phủ thống hạt. Trước lãnh 13 tổng, 
184 xã thôn; năm Minh Mệnh thứ 19, trích lấy 5 
tổng cho lệ vào huyện Vĩnh Bảo, huyện hạt thì 
đổi lệ vào phân phủ; năm Tự Đức thứ 5, bỏ phân 
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phủ, cho lệ vào phân phủ; năm Tự Đức thứ 5, bỏ 
phân phủ, cho lệ vào phủ. Lãnh § tổng, 77 xã thôn. 


Phủ Nam Sách: ở cách tỉnh thành 23 đặm về 
phía bắc; đông tây cách nhau 21 đặm, nam bắc cách 
nhau 29 dặm; phía đông đến địa giới huyện Đông 
Triều phủ Kinh Môn 13 đặm, phía tây đến địa giới 
huyện Quế Dương và huyện Phượng Nhãn tỉnh Bắc 
Ninh 8 dặm. Đời tiên Lê là Nam Sách Giang: thời 
thuộc Minh là châu Nam Sách, trước lệ phủ Lạng 
Giang, sau lệ phủ Tân An; đời Lê Diên Ninh chia 
làm lộ Nam Sách Thượng và lộ Nam Sách Hạ; đời 
Quang Thuận đặt Nam Sách thừa tuyên, sau đổi 
làm phủ, lãnh 4 huyện; năm Minh Mệnh thứ 13, 
trích huyện Thanh Hà và huyện Tiên Minh đặt làm 
phân phủ; năm Tự Đức thứ 5 bỏ phân phủ. Nay 
lãnh 4 huyện: 


Huyện Chí Linh: đông tâ y cách nhau 2] dặm, 
nam bắc cách nhau l6 đặm; phía đông đến địa giới 
huyện Đông Triều phủ Kinh Môn 13 dặm, phía tâ y 
đến địa giới huyện Quế Dương và huyện Phượng 
Nhãn tỉnh Bắc Ninh § dặm, phía nam đến địa giới 
huyện Thanh Lâm 8 dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh § dặm. Từ đời Trần 
về trước gọi là Bàng Châu; thời thuộc Minh mới 
đặt làm huyện, thuộc châu Nam Sách, lệ vào phủ 
Lạng Giang, sau đổi lệ phủ Tân An; đời Lê Quang 
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Thuận đối lệ vào phủ Nam Sách, bản triều vẫn 
theo như thế, do -= Nam Sách kiên lí. Lãnh 7 tổng, 
ó5 xã thôn. 


Huyện Thanh Lâm: ở cách phủ 13 dặm về phía 
nam; đông tây cách nhau 16 dặm, nam bắc cách 
nhau 11 dặm, phía đông đến địa giới huyện Chí Linh 
7 dặm, phía tây đến địa giới huyện Lang Tài tỉnh 
Bắc Ninh 9 dặm, phía nam đến địa giới huyện Cẩm 
Giàng phủ Bình Giang 7 đặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Chí Linh 4 dặm. Xưa gọi là Bàng Châu; thời 
thuộc Minh mới đặt làm huyện, thuộc châu Nam 
Sách, lệ vào phủ Lạng Giang, sau hợp vào bản châu, 
đổi lệ phủ Tân An; đời Lê Quang Thuận lại đặt 
huyện phủ Nam Sách; năm Tự Đức thứ 5, bỏ tri 
huyện, do phủ kiêm nhiếp. Lãnh 10 tổng, 82 xã thôn. 
Huyện lị tại xã Vạn Tải, nay bỏ. - 

Huyện Thanh Hà: ở cách phủ 35 dặm về phía 
đông; đông tây cách nhau 17 dặm, nam bắc cách 
nhau 23 dặm, phía đông đến địa giới huyện Kim 
Thành phủ Kiến Thuy 9 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Tứ Kì phủ Ninh Giang 9 đặm, phía nam đến..., 
phía bắc đến địa giới huyện Kim Thành 14 dặm. Từ 
đời Trần về trước gọi là Bàng Hà; thời thuộc Minh _ 
gọr'là Bình Hà, thuộc châu Nam Sách, lệ vào phủ 
Lạng Giang; đờ! Lê Quang Thuận chia làm hai huyện 
Bình Hà và Tân Minh, lệ vào phủ Nam Sách; sau 
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đổi tên hiện nay. Năm Minh Mệnh thứ 13, đặt riêng 
làm phân phủ kiêm lí, năm Tự Đức thứ 5, bỏ phân 
phủ, lại đặt tri huyện. Lãnh 10 tổng, 64 xã thôn. 

Huyện Tiên Minh: ở cách phủ 64 dặm về phía 
đông nam; đông tây cách nhau 34 dặm, nam bắc 
cách nhau 21 dặm; phía đông đến cửa Úc 29 dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Tứ Kì phủ Ninh Giang 
5 dặm, phía nam đến địa giới huyện Cẩm Giàng 
phủ Ninh Giang 17 dặm, phía bắc đến địa giới huyện 
Kim Thành phủ Kiến Thuy 4 dặm. Xưa là đất huyện 
Bình Hà; đời Lê Quang Thuận tách ra đặt huyện 
Tân Minh sau vì tránh tên huý đổi tên hiện nay, 
năm Minh Mệnh thứ 13, do phân phủ thống hạt; 
năm Tự Đức thứ 5, bổ phân phủ, do huyện Thanh 
Hà kiêm nhiếp. Lãnh 12 tổng, 92 xã thôn. Huyện lị 
tại xã Thai Công, nay bỏ. | 


Phủ Kinh Môn: ở cách tỉnh thành 30 dặm về 
phía đông bắc; đông tây cách nhau 51 đặm, nam 
bắc cách nhau 28 dặm, phía đông đến địa giới huyện 
Yên Hưng tỉnh Quảng Yên 47 dặm, phía tây đến 
địa giới huyện Kim Thành phủ Kiến Thuy 4 dặm, 
phía nam đến địa giới huyện Kinh Thành 1 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh 
27 dặm. Xưa là lộ Hải Đông; thời thuộc Minh là 
đất phủ Tân An; đời Lê Quang Thuận đặt tên phủ 

_hiện nay, lệ trấn Hải Dương; đời Tây Sơn đổi lệ 
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trấn Yên Quảng: năm Gia Long thứ nhất trở lại như 
cũ. Trước lãnh 7 huyện (nhà Lê gọi là 7 huyện thuộc 
phủ Kinh Môn, lại gọi là 7 quận); năm Minh Mệnh 
thứ 14, trích lấy hai huyện An Dương và An Lão 
đặt riêng làm phân phủ; năm thứ 18, bổ phân phủ, 
lại trích lấy 4 huyện Nghi Dương, An Dương, Kim 
Thành và An Lão, đặt thêm ĐENG Kiến Thuy. Nay 
lãnh 4 huyện: 


Huyện Giáp") Sơn: đông tây cách nhau 16 dặm, 
nam bắc cách nhau 7 dặm; phía đông đến địa giới 
huyện Thuỷ Đường 12 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Kim Thành phủ Kiến Thuy 4 dặm, phía nam 
đến địa giới huyện Kim Thành 1 dặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Đông Triều 6 dặm. Từ đời Trần về 
trước gọi là Thiểm Sơn; thời thuộc Minh vẫn theo 
như thế, lệ vào phủ Tân An; đời Lê Quang Thuận 
gọi là Giáp Sơn, đổi lệ vào phủ Kinh Môn; bản triều 
vẫn theo như thế, do phủ kiêm lí. Lãnh 7 tổng, 67 
xã thôn phường. 


Huyện Đông Triêu: ở cách phủ 18 dặm về phía 
đông bắc; đông tây cách nhau 56 đặm, nam bắc 
cách nhau 29 đặm, phía đông đến địa giới huyện 
Yên Hưng tỉnh Quảng Yên 34 đặm, phía tây đến 


® Theo từ thư thì chữ này âm là .hiệp nhưng nay phổ thông gọi tên 
huyện là Giáp Sơn. 
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địa giới huyện Chí Linh phủ Nam Sách 22 dặm, 
phía nam đến địa giới huyện Giáp Sơn 10 dặm, 
phía bắc đến địa giới huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc 
Ninh 19 dặm. Từ đời Trần về trước gọi là huyện 
Đông Triều; thời thuộc Minh vẫn theo như thế, 
thuộc châu Đông Triều, sau hợp vào bản châu, vẫn 
lệ vào phủ Tân An; đời Lê Quang Thuận đặt làm 
huyện, lệ phủ kinh Môn; bản triều vẫn theo như 
thế; năm Tự Đức thứ 5 bỏ tri huyện, do phủ kiêm 
nhiếp. Lãnh 11 tổng, 98 xã thôn. Huyện lỊ ở xã An 
Lâm, nay bỏ. 


Huyện Thuỷ Đường: ở cách phủ 30 dặm về phía 
đông nam; đông tây cách nhau 25 dặm, nam bắc 
cách nhau 23 dặm, phía đông đến địa giới huyện 
Giáp Sơn 9 dặm, phía nam đến địa giới huyện An 
Dương phủ Kiến Thuy 3 dặm, phía bắc đến địa giới 
huyện Đông Triều 30 dặm. Xưa là Nam Triệu 
Giang; tên huyện mới thấy từ thời thuộc Minh, thuộc 
châu Đông Triều, lệ phủ Tân An; đời Lê Quang 
Thuận, đổi lệ phủ (Kinh Môn), bản triều vẫn theo 
như thế. Lãnh 12 tổng, 78 xã thôn. 


Phủ Kiến Thuy: ở cách tỉnh thành 75 dặm về 
phía đồng nam; đông tây cách nhau 27 dặm, nam 
bắc cách nhau 37 dặm, phía đông đến biển giáp địa 
giới huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên một dặm, 
phía tây đến địa giới huyện Tiên Minh phủ Nam 
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Sách 23 đặm, phía nam đến cửa Úc địa giới huyện 
Tiên Minh phủ Nam Sách 13 dặm, phía bắc đến địa 
giới huyện Thuỷ Đường phủ Kinh Môn 24 dặm. 
Nguyên là đất phủ Kinh Môn, năm Minh Mệnh thứ 
18, tách ra đặt phủ, lại lấy hai huyện Kim Thành 
và An Lão đặt riêng làm phân phủ; năm Tự Đức 
thứ 5 bỏ phân phủ. Nay lãnh 4 huyện: 


Huyện Nghỉ Đương: đông tây cách nhau 15 
dặm, nam bắc cách nhau 26 dặm, phía đông đến 
biển giáp địa giới huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên 
1 dặm, phía tây đến địa giới huyện An Lão 14 dặm, 
phía nam đến cửa Úc địa giới huyện Tiên Minh phủ . 
Nam Sách 13 dặm, phía bắc đến địa giới huyện An 
Dương 13 dặm. Huyện đặt từ đời Lê Quang Thuận, 
thuộc phủ Kinh Môn, bản triểu năm Minh Mệnh 
thứ 18 đổi do phủ hiện nay kiêm lí. Lãnh 12 tổng, 
57 xã thôn phường. 


Huyện An Dương: ở cách phủ 24 dặm về phía 
đông nam, đông tây cách nhau 28 dặm, nam bắc 
cách nhau 9 dặm; phía đông đến địa giới huyện Yên 
Hưng tỉnh Quảng Yên 27 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện An Lão 1 đặm, phía nam đến địa giới huyện 
An Lão 2 đặm, phía bắc đến địa giới huyện Giáp 
Sơn phủ Kinh Môn 7 dặm. Huyện đặt từ đời Lê 
Quang Thuận thuộc phủ Kinh Môn; bản triểu năm 
Minh Mệnh thứ 14 do phủ Kinh Môn kiêm lí; năm 
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thứ 18 đổi lệ vào phủ Kiến Thuy. Năm Tự Đức thứ 
5 bỏ tri huyện do phủ kiêm nhiếp. Lãnh 9 tổng, 63 
xã thôn. Huyện lị ở xã Tri Yến, nay bỏ. 


Huyện Kim Thành: ỗ cách phủ 4! dặm về phía 
tây bắc, đông tây cách nhau 16 đặm, nam bắc cách 
nhau 25 dặm, phía đông đến địa phận huyện Giáp 
Sơn phủ Kinh Môn 12 dặm, phía tây đến địa giới 
huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 4 dặm, phía nam 
đến địa giới huyện Thanh Hà 8 dặm, phía bắc đến 
địa giới huyện Tứ Kì phủ Ninh Giang 17 dặm. Xưa 
là đất Phí Gia thuộc Trà Hương; thời thuộc Minh 
gọi là huyện Cổ Phí, do châu Đông Triều lãnh, lệ 
phủ Tân An; đời Lê Quang Thuận đổi tên huyện 
hiện nay; lệ phủ Kinh Môn, bản triểu năm Minh 
Mệnh thứ 14 đổi lệ phủ Kiến Thuy; lại đặt do phân 
phủ kiêm lí; năm Tự Đức thứ 5, bỏ phân phủ, đặt tri 
huyện. Lãnh 11 tổng, §1 xã phường. - 


Huyện An Lão: ở cách phủ 16 dặm về phía tây; 
đông tây cách nhau 18 dặm, nam bắc cách nhau 15 
dặm; phía đông đến địa giới huyện Nghi Dương 8 
dặm, phía tây đến địa giới huyện Tiên Minh phủ 
Nam Sách 10 dặm, phía nam đến địa giới huyện Tiên 
Minh 6 dặm, phía bắc đến địa giới huyện An Dương 
9 dặm. Từ đời Trần về trước vẫn có tên huyện, thời 
thuộc Minh cũng theo như thế; thuộc châu Đông 
Triều, lệ phủ Tân An; đời Lê Quang Thuận, đổi lệ 
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phủ Kinh Môn, bản triều năm Minh Mệnh thứ 14, 
do phủ Kinh Môn thống hạt; năm thứ 18 đổi lệ vào 
phủ Kiến Thuy; năm Tự Đức thứ 5, bỏ tri huyệ n, do 
huyện Kim Thành kiêm nhiếp. Lãnh: 10 tổng, 62 xã 
thôn. - Huyện lị ở xã Đông Cánh, hay bỏ. 


_HÌNH THẾ 


_ Đất ở lệch, về một bên xứ Bắc Kì dựa Tỉ bọc 
biển, hình thế vững vàng: núi cao có Yên Tử, Đông 
Triều, sông lớn có Hàm Giang, Lục Đầu. Mặt tây 
nam nội rộng đất bằng, đường sông như mắc cửi, 

_ mặt đông bắc núi cao, biển rộng, thế rất hiểm trở, 
_ về.việc phòng bị quan hệ rất nhiều. Đến như Nam 
Triệu, Đồ Sơn là khụ sát biển, phía đông liền với 
Quảng Yên, khống chế lẫn nhau, mu là đất quan 
yếu ở bờ cõi mặt Gước ".. 


KHÍ HẬU ' 


: _ Khí hậu ‹ cũng như Hà Nội, = đất gần biểu 
nên những tháng mùa thu, mùa hạ nhiều gió đông 
nam, mồng. 10 tháng 8 thường có gió lớn mưa to, 20. 
tháng 9 và mồng 5 tháng 10, có rươi, nước sông đầy 
dẫy, thường : nổi gió bão, tục gọi là động rươi. Nước . 
_ thuỷ triểu.mỗi tháng hai lần lên xuống (như các 
_ tháng Giêng tháng 7 vào những ngày mồng 5 và 19 
con nước mới sinh, giờ Thìn lên to và giờ Tị rút 
xuống v.v... Mỗi khi gặp ngày con nước sinh, thì con 
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nước cũ bắt đầu xuống mà con nước mới tiếp sinh, 
thế nước còn yếu, đến ngà y thứ ba nước mới lớn thì _ 
con nước cũ rút hết, đến ngày thứ bảy thì nước 
cường, ngày hôm sau thì kém đần rồi lại 7 ngày 
nữa thì con nước sẽ sinh) duy tháng 2 và tháng 8 
mỗi tháng ba lần (vào những ngày mồng 3, 17 và 
29, giờ TỊ lên to và giờ Ngọ rút xuống) - Xét: Từ 
Nghệ An trở ra Bắc, những địa phận gần| biển, thuỷ 
triều đều nhứ thế cả. 


PHONG TỤC . 


Phong tục cũng như Hà. Nội, sĩ phư: chuộng ˆ 
nghĩa giữ tiết (bài tựa Hải Dương phong tục kí của - 
Phạm Qưí Thích đại lược nói: “Thượng Hồng, Hạ _ 


Hồng và các huyện Chí Linh, Thanh Lâm phủ Nam 


Sách, phong tục văn nhã gần hợp với lễ, còn 7 
huyện khác thì phong tục hung hãn vũ dũng, gần 


hợp với nghĩa, đấy là nói đại khái phong tục ngày - _ 


thường. Đến như, qua miếu Phù Ủng mà tưởng nhớ 
đi phong Phạm Ngũ: Lão, qua quán Trung Tân mà 
— tưởng nhớ đến đi phong Nguyễn: Bỉnh Khiêm; di. 
_ phoñg Nguyễn Mái xã Ninh Xá cóchính tíchởtrấn _ 
Sơn Tây, đi phong Phạm Đình Trọng xã Khinh Dao 
_ mưu mô đánh dẹp, lớn tiếng mắng giặc như Trương ˆ 
Phu Duyệt; hết lòng vì nước như Nguyễn Cảnh . 


Tuân; chí khí thanh cao siêu thoát trong lúc hưng - _ 


_ vong như nề Tử Cấu, nay đi: qua se pc còn nhớ . 


_Ẽ3452- ñ : _ | 
edl'EcBE2 autfết Till Ã tiet28'00xaegBfIOfSfT8 


di phong”. Năm Canh Thân đời Lê Vĩnh Hựu mất 
mùa, trộm cướp. như ong, Nguyễn Trọng Danh, 


_ người xã Sài Trang huyện: Đường. Hào, đem dân 4 -. 


Xã Sài Trang, Thuy Trang, Đường. Trang, Nghĩa _ 
T rang), cố sức giữ làng không chịu theo giặc, được. 
ban biển vàng để bã chữ *Trưng nghĩa dân”. Đời. 
__ Chiêu Thống, vua chạy sang xứ Đông, viên quản 
__ binh và viên huấn đạo cũ Huyện Thanh Hà xướng 
_ nghĩa cần vương, được: sĩ dân 1 hưởng ứng. Năm Mậu 
_ Thìn đời Gia Long bản triều; giặc Tâu Ô: phiến. 
__ động, dân các huyện Tiên Minh, Nghỉ Dương, Vĩnh 
—— Lạt, 'Thuỷ Đường; người thì đồ tình hình giặc báo _ 
_ quan,'Rgười thì đem thóc giúp: quân; họ chuộng 
__ nghĩa, hăng hái việc công, ra trận đánh hăng, bắt 
— được nhiều giặc; được ơn ban thưởng,. Năm Nhâm 
- Tuất đời. Tự Đức, giặc biển gây việc, đánh phủ vây " 
_ huyện; quan quân: mới tiến đến Bình Giang, sĩ quân 
__ huyện Đường An có người nộp tiền thóc để giúp 
nã quân, có người đêm định tráng ra giết giặc. Các xã 
trong tổng Sài Trang huyện Đường Hào cùng nhau 
__ đoàn kết cố giữ, giặc không dám phạm, triều đình 
_ nghẹ biết, có ban ơn thưởng). Công nghệ cũng tỉnh, 
xảo (như thợ và ng, thợ thiếc, thợ nhuộm, thợ khắc; 
thợ cân, thợ giày, thợ sơn v.v...). Duy dân xã Bạch - 


ghyt 0 Bốn xã này sau đều thuộc huyện Yên Mĩtỉnh Hưng Yên.. _s | ' 
453. 


downloaded 66052.pdf at Tue Aug 28 08:45:06 ICT 2012 


di. phong”: ` Năm Qanh Thân đời Lê Vĩnh Hựu mất 
_ mùa, trộm: cướp, như. ong; Nguyễn. Trọng. Danh, | 
người xã Sài Trang huyện Đường Hào. đem dận4 - 
Xã Sài Trang, Thuy: Trang Đường, Trang, Nghĩa - 
Trang®', cố SỨC giữ làng. không cl chịu theo giặc, được 
ban biển vàng để tía chữ “Trứng nghĩa dân”. Đời ˆ 
_ Chiêu Thống, xua. chạy sang xứ Đông, viên quần. 
_binh và viên huấn lđạo cũ tiuyệu Thanh Hà xướng 
“nga cắnwvương, được sĩ tận ñ hưởng ứng. Năm Mậu 
__ Thi đời,Gia Lông Bản riều/ giác Tâu Ô:phiến 
_ động, dân dác hay 
_ kạkTh 0ý!Đường; “Rgười thì đð danh hành giặc! báo. 
M_.. 'đgười: thì“dđernh6e 'giúÿ' qúãn;°họ ichưộng 
` nghĩa, thằng: 'hái Siệc. dống;:ra: trận: đánh hăng, bất 
__ được nhiểu giã6| được dn:baitthưởng.. Năm Nhâm 
` Tuất đời: Tự Đức, | siặc biển gây việc, đánh phủ vấỷ " 
huyện; 'qưàn quân wới tiến đến Bình Giafg, sĩ quân 
_ huyện Đường 'Án có n&ười nộp- tiến tóc để giúp 
: quân: ó-hgười đêm đỉnh tráng+*a giết giặc. Các xã' 
trong tổng Sài Trúng Huyệh Đường Hào cũ: ng nháu - 
_ đoàn kếtcố giữ, 'tĐiặc không dám. phạm, triệu đình - 
` nghe. biết,có; ban dn thưởag), Công nghệ cũng tinh, 
xảo (như thợ vàng, thợ thiếc, thợ nhuộm, thợ khắc; 
thợ cân, thợ giày, thợ sơn v.v..). Duy dân xã Bạch - 


_® Bốn xã này sau đều thuộc huyện Yên Minh Hưng Yên... _- 
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ệw'Tiền Minh,NghiDương, Vĩnh — 


Sam và Dị SửO gián hoặc có thói điêu hoa, dân 
phủ Kinh Môn và Kiến Thuy nhiều người hung hãn, 
là đo tập tục xui nên; tổng Đồ Sơn tế thần có tục 
chọi trâu, là theo tục Đãn Hộ® 


THÀNH TRÌ 


Thành tỉnh Hải Dương: chu vị 551 trượng 6 
thước, cao 1 trượng 1 thước 2 tấc; thân thành có 6 
góc, mở 4 cửa, hào rộng 1 1 trượng, sâu 6 thước; ở 
địa phận các xã Hàm Giang, Hàm Thượng và Bình 
Lao huyện Cẩm Giàng; đời Lê Quang Thuận, lị sở 
của trấn ở xã Mặc Động (tục gọi Dinh Lệ) huyện 
Chí Linh, sau dời đến xã Mao Điền (tục gọi Dinh 
Dậu) huyện Cẩm Giàng. Năm Gia Long thứ 3 đời 
đến chỗ hiện nay (tục gọi trấn Hàm), thành đắp 
đất; năm Minh Mệnh thứ 5 đổi xây đá ong; năm Tự 
Đức thứ 19, đắp tiêm thành Dương Mã ở cửa nam 
đài 61 trượng; ở cửa đông dài 63 trượng, ở cửa tây 
đài 62 trượng và ở cửa bắc dài 10 trượng; đều cao 5 
thước 4 tấc, hào rộng 3 trượng 3 thước, sâu 6 thước. 


Thành phả Bình Giang: thành đất, chu vi 208 
trượng, cao 7 thước 1 tấc, bốn mặt đào hào, có 3 cửa, 
ở địa phận các xã Hoạch Trạch và Mộ Trạch huyện 


® Hai xã này sau đều thuộc huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên. 
' Đãn Hộ: chủng tộc Nam man, phần nhiều ở thuyền, chuyên làm 
nghề chài lưới (xem Từ Hả)). 
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Đường Yên, trước ở đại phận xã Lê Xá tổng Phúc 
- Lâm; năm Minh Mệnh thứ 12, dời đến chỗ hiện nay. 


Lị sở huyện Đường Hào: ở xã DỊ Sử, trước ở xã 
Phù Vệ, năm Gia Long thứ 17 đời. đến chỗ hiện nay, 


Lị sở huyện Cẩm Giàng: ở xã Kim Quan, trước 
ở xã Trữ La, năm Minh Mệnh thứ. 19 dời đến chỗ 
hiện nay. : 


Thành phủ Ninh Giang: thành đất, CHỦ vi 171 
-trượng 6 thước, cao 7 thước 2 tấc, bốn mặt đào hào, có | 


_ 3 cửa ở xã Chanh Xuyên huyện Vĩnh Lại; trước ở huyện lệ 


Gia Lộc, có thuyết nói tại địa phận xã Kinh Triều, 


năm Gia Long thứ 7 dời đến xã Quí Cao huyện TứKì), - 


năm thứ 10, lại dời đến xã Phù Cựu, huyện Vĩnh Lại; 
năm Minh Mệnh thứ 11 dời đến chỗ hiện nay. | 


_lị sở huyện Gia Lộc: ở xã Hội Xuyên. _ 
Lị sở huyện Tứ Kì: ở xã La Tỉnh; xưa ð đại - 


phận xã Tứ Kì, đời Lê Cảnh Hưng dời đến xã Mặc _ 


__ Xá, năm Gia Long thứ 7 đổi làm phủ lị (Ninh Giang), 
và dời đến xã Quí cao, năm thứ 10 lại làm lị sở - 
huyện Tứ Kì. 

Thành phủ Nhi Sách: thành đất, chu vi 208 
trượng, cao 7 thước 2 tấc, bốn mặt đào hào, có 3 
cửa, trước ở xã Vạn Tải huyện Thanh Lâm, năm 
Gia Long thứ 7 dời đến chỗ hiện nảy. _ 
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Lị sở huyện Thanh Hà: ở xã Hương Đại. 

Thành phủ Kinh Môn: thành đất, chu vi 271 
trượng 6 thước; cao 7 thước 2 tấc, bốn mặt đào hào, 
có 3 cửa, ở xã Tuấn Trì huyện Giáp Sơn, trước ở xã 
Cổ Dũng huyện Kim Thành, năm Gia Long thứ 7 
đời đến xã Xuyên Đông huyện Giáp Sơn, năm thứ: 
11 dời đến xã Hà Trường, năm Minh Mệnh thứ 10, - 
đời đến chỗ hiện nay. 


LỊ sở huyện Thuỷ Đường: ở xã Xử Bái. 

Thành phủ Kiến Thuy: thành đất, chu vi 133 
trượng, cao 5 thước, bốn mặt đào hào, có 2 cửa, ở 
xã Minh Liễn huyện Nghi Dương, trước huyện lị ở 
xã Tú Đôi, năm Minh Mệnh thứ 18, đổi làm m= 
nên dời lị sở đến đây. 

Lị sở huyện Kim Thành: trước ở xã Hoàng Xá, 
năm Gia Long thứ nhất; dời đến xã Phù Tải. 

Lị sở huyện Đông Triều: ở xã Yên Lâm, trước 
ở xã Đông Triều; năm Tự Đức thứ 5 mới dời đến 
chỗ hiện nay. 

TRƯỜNG HỌC 


Trường học từnh Hải Dương: ở phía hữu tỉnh 
thành, thuộc địa phận hai xã Hàm Giang và Bình 
Lao dựng năm Mãnh Mệnh thứ 7. 
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Trường học phủ Bình điững: ở phía đông phủ 
lị, dựng năm Minh Mệnh thứ 7. - 


_ Trường học huyện Đường Hào: ở phía tả phủ 
H, dựng năm Minh Mệnh thứ, TẾ 


Trường học luyện, Cẩm tà số ở phía tả 
huyện lj. 


Trường lóc phủ Ninh ng ở phía tả phủ 
thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 7. 


Trường học huyện Gia Lộc: ỏ trong lỊ sở của 
huyện, dựng năm Minh Mệnh thứ 5. 


Trường học huyện Tứ Kì: ở phía đông huyện lỊ. 


Trường học phủ Nam Sách: ö ` tả sói thành, 
dựng năm Minh Mệnh thứ 12.. no 


_'Trường học huyện Thành Hà: ở trước HUYỆN H. 


__ Trường học phủ Kinh Môn: ở. phía hữu. phủ 
thành, dựng I năm Minh Mệnh thứ 19. 


, .[rường học. huyện Thuỷ Đường: ở | phí tả 
Thêm h.. 


Trường học phủ \ 'Kiến lu ẤU phía hữu nhủ 
thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 19. 


Trường học huyện Kim Thành: Ö # đông 
huyện l¡, dựng năm Minh Mệnh thứ 12. 
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HỘ KHẨU 
Năm Gia Long thứ 18, số đỉnh hơn 23.900 
người, nay hơn 43.900 người. 


THUẾ RUỘNG 


Ruộng đất 425,547 mẫu, ngạch thuế là 260,319 

hộc thóc, 154.417 quan tiền, 2.840 lạng bạc. 
NÚI SÔNG 

Núi Yên Tử: ở cách huyện Đông Triều 35 đặm 
về phía đông bắc, có tên nữa là Tượng Sơn, nhánh 
tả đổ xuống làm tổ sơn các núi miền Hải Đông. 
Năm Tự Đức thứ 3, liệt vào hàng danh sơn, chép 
trong điển thờ. 


Xét: Núi này các vua triều Trần cho là đất đanh 
thắng nên dùng làm chỗ tham thiền; các hoà thượng 
Pháp Loa và Huyền Quang đều từng tu ở đây. Trên 
núi có am Tử Tiêu (một bản chép là am Ngoạ Vân) 
có viện Thạch Thất MỊ Ngữ, do Trần Nhân Tông 
dựng. Khe Giải Oan rộng ước 2 trượng, phát nguyên 
từ đỉnh núi, sắc nước xanh biếc và giá buốt, cũng 
gọi là Hổ Khê, thơ của Huyền Quang có câu: 


Dĩ can long đông nhật - 


® Bài thơ này có chép ở Lịch triều hiến chương loại chí và Hoàng 
Việt địa dư chí, nhưng có khác đôi chút. 
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Do xích Hổ Khê băng. 
:Báơ quốc vô dự sách) - 
Phà suy Irượng sấu đằng 
¬ Trác đa túc điểu quá. 
- Bán tháp bạn nhàn tăặng.. 
(Long động mặt trời cao cây sào, 
Hổ Khê băng giá còn hàng thước.. 
Báo ổn không sách lược; gây song đỡ. 
' | ¬-- thân già. 
| Trúc nhiều, m ngũ đậu. _ 
_. Nóa giường bạn sự 14)... 


là chỉ: vào. chỗ này (chna bền: PiÊp ở chân 
núi, fỤc gọi chủà Lân). _ 


Từ ngọn núi giữa lên thắn ng chùa Giải Oan, ô 
phía tây chùa có khe, có hàng ngàn cây thông cạo, 
trong ấy có chùa Thanh Vân, núi đá gọi là núi Hạ 
Kiệu, đặt tên như thế là vì Trần Anh Tông dừng 
kiệu ở đây. Gần đây có ba am; Am đá ở giữa rất 
cao. lớn, là am để xá lị của Anh Tông; hai am tả 
hữu là chỗ ở của Pháp Loa và Huyền Quang. Lại 
có chùa Hoa Yên, tả hữu dựng viện Phù Đồ, lầu 
trống lầu chuông, nhà dưỡng tăng, nhà nghỉ khách; 
sườn núi lại có nhà cửa suốt đến xứ Thanh Lương, 
bên troạg rất âm u tịch:mịch, triều Trần cứ đến 
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mùa xuân thì ngự y lên luyện thuốc ở đây, lại có 
Long Khê rộng hơn một trượng, nước từ đỉnh núi 
đổ xuống, chỗ nước giội vào đá lõm xuống sâu đến 
5 thước, nước xối xuống mạnh tiếng ầm ầm; khe 
này chảy xuống đến khe Giải Oan thì hai dòng hợp 
nhau; lại có chùa Am Tượng, trước chùa trồng nhiều 
cây mộc tê, hoa nở thơm ngào ngạt, câu thơ của 
Thái Thuận nói: “Nhất thanh thu tại mộc tê hoa” 
(Tiếng thu thác ở hoa mộc tê) tức là đây; xế về 
phía tả có các chùa Thung Am và Dược Am; từ chùa 
Hoa Yên lên đến gần đỉnh núi, lại có chùa Vân 
Tiên. Chùa có nhiều đấu linh dị, sơn tăng cứ ngày 
sóc ngày vọng lên chùa thấp hương xong, liền 
xuống núi trú ở chùa Hoa Yên. Một lần có một vị 
sư đêm ngủ trong chùa, mộng thấy sơn thần bảo 
rằng: “Chỗ này là thiên phủ thanh hư, không phải 
chỗ nghỉ ngơi của phàm trần”. Từ đấy tăng đồ lễ 
bái dọn dẹp, cứ lấy tiếng chông chiều của Thần 
Khê làm hạn. Phía tả chùa có một đường nhỏ, đi 
nửa trống canh đến xứ Chợ Trời, rộng ước 5 mẫu, 
có hoa trúc che phủ, hai bên có ao sen, khoảng 
tháng 7 tháng 8, hoa thơm ngào ngạt dáng ưa. Nội 
nhân họ Trịnh, đựng chùa đồng ở đây, ngói lợp bằng 
đồng, lại đúc hai pho tượng. Năm Canh Thân đời 
Lê Cảnh Hưng, kẻ trộm lấy mất ngói đồng, chỉ 
tượng và rường cột còn lại mà thôi; nền chùa có 
bàn cờ bằng đá, tục gọi “bàn cờ tiên”, con cờ đều 
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bằng đá xanh, chữ khắc rất đẹp, không rõ bắt đầu 
từ đời nào. Đứng cao trông xa cảnh cả trước mắt. 
Bài kí “Động Thiên phúc địa” của:'Tôn Quang Đình 
nhà Đường nói: “Núi Yên Tử là một trong 72 phú. 
địa của nước tạ”, người ta nói là núi này; Đại Thanh 
nhất thống chí nói: Núi Yên Tử là chỗ đắc đạo của 
Yên Kì Smh nhà Hán. Năm Tự Đức thứ 3, liệt vào 
hàng danh sơn, chép trong điển thờ. 


— Mái Quỳnh Lâm: ở cách huyện Đông Triểu 6 
dặm lệch về phía đông bắc, một dải Côn Sơn chạy 
dài kéo đến hai ngọn Yên Tử và Yên Phụ: sừng 
sững đối nhau ở trước và sau; cái gò phẳng ở dưới 
núi có ngôi chùa. Lại núi Đồn Sơn đứng sững ở 
bến sông Yên Điền, đối ngạn núi non la liệt như 
hình voi ngựa nên gọi là “Đồn Sơn”; ở dưới có 
bến đò là bến “Đồn Sơn”. Lại có. một quả núi 
đứng sững giữa dòng, như hình con mèo, nên gọi 
là “núi Mèo” . suy n ở T-.... 

_Núit Thiên Kì: ở địa giới lá Đông Triểu, 
cũng là danh thắng. Vua Trần từng lên chơi ng 
chân ở đấy, Lê Quát có thơ để vịnh. : 


Núi Đông Sơn: ở xã Bích Nham huyện Đông 
Triều, có chùa Hàm Long. 


Nải Đầu Hươu: Lộc Đầu, Ở xã Yên Tử thuộc 
huyện Đông Triều. Tương truyền, xưa vua Trần 


461 
d1ed 66052 pdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


Nhân Tông qua đấy, dân dâng đầu hươu làm cơm, 
nên gọi tên thế; lại tương truyền lúc ấy dân làm cỗ 
ngọn dâng vua, nên cho đặt tên là xã Mi Cụ. 

Núi Đạm Thuỷ: ở cách huyện Đông Triều 5 dặm 
về phía tây, dưới núi có ao Tích Lịch, sét đánh vào 
đá lõm xuống, nước không bao giờ cạn, nên gọi thế. 
Lại có chùa Vân Khánh và quán Ngọc Thanh. 

Núi Bác Mã: ở cách huyện Đông Triều 11 đặm 
về phía tây bắc. Mạch núi từ núi Yên Tử kéo đến 
đâ y thì nổi bật lên các ngọn, như làn sóng xô nhau 
dồn đến; phía hữu có một ngọn đột ngột nổi lên, 
cao ngang với núi Bác Mã, bên dưới có ao rộng 
hơn 50 trượng, nước rất trong mát, trên bờ ao có 
chùa Phúc Chủ. 


Núi Côn Sơn: ở cách huyện Chí Linh 21 dặm 
về phía đông bắc, như hình kì lân, nên lại gọi là núi 
Kì Lân; trên núi có động Thanh Hư, do tư đổ nhà 
Trần là Trần Nguyên Đán xây dựng, là chỗ uống 
rượu vịnh thơ của ông trong buổi về hưu, ông có tập 
Băng Hồ. Nguyễn Trãi nhà Lê về già cũng ở đây; 
dưới núi có ao gọi là giếng Mắt Rồng, nước khe 
chảy quanh trước sau, có cầu Thấu Ngọc và am Bạch 
Vân, trên đỉnh núi có chùa Tư Phúc. Hoà thượng 
Pháp Loa dựng các am Hỗ Thiên, Chân Lạc để ở 
Vua Trần Thái Tông từng đến chơi. Tương truyền, 
Hoà thượng Huyền Quang cũng tu ở đấy. Phong tục 
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ở đấy, cứ đầu mùa xuân .rai ' gái đến chùa dâng — ˆ 
hương, hàng. tuân: mới tan; là thắng.hội cửa một _Ô 


phương. Đời Trần Mình Tông, trạng nguyên Lý Đạo. 
“Tái biệt hiệu Ứng Quang, cáo quan vệ ở ẩn tại đây, ` 
Lê Thái Tông. cũng từng: .đến:chơi có. thơ để vịnh,. 


| _ Núi Doanh Sơn: ở cách huyện Chỉ Linh 13dặm. 
- về phía bấc; núi cao 6Ú trượng, có tên ñữa là núi 
Sùng Ñghiêm, đướir núi cao CỔ chùa ‹ cũng gọi là chùa 
Sùng Nghiêm, trên nũi có giếng gọi là giếng Tiển. 
Sông Lý Dương lượn ‹ quanh. trước mặt, các núi chẩu 
về đằng $ Sau, phía trên tiếp huyện Phượng Nhãn, 
_ suốtđến[ hủ ti Giang, phía dưới liền với huyện 
Đông Triểu, suốt đến tỉnh N Quảng Ý Yên, .cHnýi đà :HÊA _ 
nơkquản yếu! `: mà V LÀN 


_`— Mái Nhng & Sơn: ở đúng huyện Đồng Triểu 13 dặm 
về phía Đắc. “Triều Trần cho tên là núi Độc Tôn, ˆ 


| Núi Phao Sơn: ở cách huyện Chí Linh 14 " _ 
về phía tây bắc, trườc r mặt trông, ra sống Lục Đầu, _ 
phong cảnh đáng yêu. " 


. ;at ` 


_ Múi Dược Sơn: ô Tản Thêm ChíL Tịnh 19 dăm. _ 


về phía bắc, tiếp. với núi Vạn Yên, thuộc huyện 
Phượng Nhãn.tỉnh Bắc Ninh, dưới núi có động Nam _ 
Tào, đối diện với động Bắc Đẩu núi Vạn Yên. . 

__ Núi Phượng Hoàng: ð cách huyện Chí Linh 12 
đặm về phía bắc, có tên nữa là núi Kiệt Đặc, ngọn 
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giữa cao vót, hai cánh hai bên như hình chim phượng, 
nên gọi tên thế. Núi có động, đạo sĩ đời Trần là Huyền 
Quang luyện thuốc ở đấy; dưới núi có giếng, giếng 
có bùn đỏ, phơi khô thành son, nên gọi là giếng son; 
bên giếng có ao Rùa, quanh co ôm núi. Nhà Trần có 
dựng cung Tử Cực và điện Lưu Quang, là chỗ Chu 
Văn Trinh ở ẩn đi chơi, nền cũ vẫn còn; Nguyễn 
Trung Ngạn và Trần Nguyên Đán đều có thơ đề vịnh. 
An Nam chí chép: “Núi Kiệt Đặc có suối trong rửa 
đá, hang thẳm thổi gió, siêu thoát ra ngoài cảnh vật 
trên đời”. Gần đấy có núi Lệ Kì, sườn núi có chùa 
Lệ Kì - Lại 99 ngọn núi ở cách huyện Đông Triều 6 
dặm về phía tây nam, cũng gọi là núi Phượng Hoàng. 


Núi Vọng Nguyệt: ở cách huyện Chí Linh 11 
dặm về phía đông bắc, đèo nhỏ núi non liên tiếp, 
kéo dài đến núi Yên Phụ huyện Giáp Sơn, sau núi 
có thác Hàn, tiếng nước vang đội. _ 


Núi Yên Phụ: ở cách huyện Giáp Sơn 1 dặm - 
về phía bắc, cao 320 trượng, phía tâ y bắc la liệt các 
núi huyện Chí Linh huyện Đông Triều, phía đông 
nam quanh co các sông huyện Thuỷ Đường huyện . 
Kim Thành. Trên núi có bài minh nói: “Phía tây 
núi huyện Chí Linh, phía đông bến huyện Thuỷ 
Đường, phía bắc núi Đông Triều, phía nam huyện 
Kim Thành”. Đời trước người ta cho rằng hình thế 
núi mà đứng đối với núi Yên Tử, trang trọng thì 


464 
›đd 66052 bpdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


hơn, nhưng đáo với 'không: bằng, giống như của già 
đứng trưðc; cửn khoẻ' đứng sau, nên lại có tên là - 
Phụ Sơi 


F ;Trên. núi có,:chùa, cổ. Tường, Vân,, đời Lê _ 


Hoằng I Định, trích lấy bạc công. giao Thiên sưNam - 


Nhạc phụ. tu bổ, nay vẫn còn nền cũ. Núi này một - 
đỉnh tròn trĩnh, hai ngọn vút cao, là tổ sơn của các. 

núi huyện, trên nứi có trụ Kinh Thiên; sườn núi có - 
hai ao, gọi là ad trời, giếng: gọi là giếng trời, ao. 


bên trong nước trong, ao bên ngoài nước đục: có Mối + 


_ đển thờ Yên Sinh Vương Trần Liễu. ' 


_Núi Dương Nham: ở cách huyện Giáp Sơn cN _ 


đặm về phía bắc, liền tiếp với núi Yên Phụ, cáo 160. 

trượng. Vua Trần Nhân Tông nhà Trần chống cự 

quân Nguyên đóng quần ở trền đủi.Phạm SưMạnh, - 

_ người Giáp Sợn làm mhà ở đây, saunhiân duyệt binh: - 

lên núi, đề thơ] : 

có 3 hang, hang giữa đãi 16 trượng, rộng s2 trượng. | 

__ Hoàng diệp địa ẩư chí chép: trởng húi có hàng sâu, 

__ thông lên trời, có tèn gọi là Dưỡng ' Cốc, lại một tên 

.... nữa1à Thạch Món. Lại có chữa Ðu tưng Nham, sáu 

` chùa có một hố sâu không cùng,) thông đến sông 

. lớn,hang bêt tả dài 4 tượng, rộng Š trượng, có miếu 

Minh Không Thiền sư; bang bên hữu dài 7 "mm _ 
oi rộng 2 trượng, có miếu Lý Thần Tông”. tÍA 


`" Đ Ph¿ ñ ~Chùa quãn” đangi đãy Tại chép: bếy tả thờ tượng Không Lộ, 

: Đạo c cg và là 3 Quang, bên hữu thờ Hung vua Trần.Anh Tông. 
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ắc yào đá, đến. nạy. vẫn còn.Núi _ 


Núi Vân Ổ: ở cách huyện Thuỷ Đường 8 dặm 
về phía đông bắc, trên núi có chùa Hàm Long. . 
_ Núi Thiếm Khê: ở cách huyện Thuỷ Đường 12_ 
đặm về phía bắc,.đất đá lẫn lộn, tục gọi là thành 
“Thạch Bích” „ trƯỚC kia nhà Mạc họp quân ở đây. 


- Nái Chu Cốc: (Hang son): ở cách huyện Thuỷ _ 
Đường 13 dặm về phía bắc. Có đến thần rất thiêng. | 
Lại Thiếm Khê có sông chảy về phía đông : bắc qua 
đây đổ vào địa phận Quảng Yên, tức là một dòng 
của sông Bạch Đằng. | 


Nái Voi: (Tượng Sơn),ở Tn huyện An Lão 8 
dặm về phía tây bắc, hình thế như con voi nằm, núi 
có hang, trong có nhiều thạch nhũ.. : 


Núi Mã Yên: ở xã Xuân Áng huyện An Lão. 
_ Núi Vụ Sơn: ở xã Động Tĩnh huyện An Lão. 


Núi Đẩu Sơn: ở cách huyện An Lão 9 dặm về 
phía đông bắc, bốn mặt cao vót, ở giữa trũng xuống 
và bằng phẳng hình như cái đấu. Trước kia nhà Mạc 
lường quân ở đây. : 


Núi Đối Sơn: ở ti huyện Nghỉ Dương 5 dặm 
về phía tây bắc; trên núi nổi lên năm toà đá xanh, 
người địa phương chạm gọt làm tượng, lập đề thờ. 

—_ Núi Trà Sơn: ở cách “— à_ Dương 7 dặm 
về phía tây.. Do 
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- Núi Đồ Sơn: ở cách huyện Nghi Dương 15 dặm 
- về phía đông nam, sát biển chu vi 30 dặm, cao 80 
trượng, ở giữa có 9 ngọn, nên cũng gọi là núi Cửu 
Long, trong ấy có một ngọn lớn hơn cả gọi là Mẫu 
Sơn. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm có câu: “Trung lưu 
_nhất để trụ, Chướng đắc bách xuyên đông” (Một 
cột đá đứng giữa dòng; ngăn phía đông trăm con 
sông), tức là chỗ này. Dưới núi là dân cư ba xã Đô 
Sơn, Đồ Hải và Ngọc Sơn; hai ngọn thứ bảy thứ 
tám, có nước chảy quanh ôm lấy, tục gọi Vụng Mát, 
rộng hơn 100 trượng, thuỷ triều lên sâu 1 trượng 5 
thước, thuỷ triều xuống sâu 7 thước, thuyền ghe qua 
hại đậu đừng, duy dưới chân núi có nhiều mầm đá, 
theo thuỷ triểu khi ẩn khi hiện, thuyền không dám 
đến gần; một ngọn ở đằng sau về phía hữu, đứng 
sững một mình, nên gọi là Độc Sơn; các núi ở phía 
tả, đối với đồi Song Ngư ở đằng xa, tục gọi Cồn 
Dừa. Khoảng năm Canh Thân đời Lê, Nguyễn Hữu 
Cầu người xã Lôi Động, huyện Thạch Hà hô hào 
dân chúng tụ họp ở địa đầu phủ Nam Sách, chiếm 
cứ núi này hơn. mười năm, sạu Phạm Đình Trọng 
' đem binh: các đạo dẹp yên được. 


| Sông Lục Đầu: ở cách huyện Chí Linh 14 dặm 
về phía nam, bên tả thuộc địa phận xã Phao Sơn 
trong huyện, bên hữu thuộc địa phận xã Phẩ Lại 
| huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh, ở chỗ giáp giới 
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_ tỉnh Đông và tỉnh Bắc. Sông này một chi từ sông 
huyện Phượng Nhãn tỉnh Bắc Ninh chảy đến, một 
chi từ sông Thiên Đức chảy đến, một chỉ từ sông 
Nguyệt Đức chảy đến, một chị từ sông Nhật Đức 
chảy đến, họp nhau ở Bình Than, đến xã Lý Dương, 

_ xưa gọi là vụng Lão Nhạn, thế nước mênh mông 
lại chia làm hai chi, một chi từ bến đò Lâu Khê mà 
chẩ y về nam, một chi từ sông Linh Hội mà chảy về 
đông, ấy là sông Lục Đầu; bãi giữa sông gọi là bãi 
Đại Than, hai chi phân tán ra nhiều ngả dọc ngang 
chằng chịt ở địa phận hai phủ Kinh Môn và Nam 
Sách rồi ra biển. 


Sông Hàm Giang: Ở huyện Cẩm ¡ Giảng, cách 

tỉnh thành 1 đặm về phía tây bắc. Sống rộng 177 
trượng, sâu trượng, từ sông Lục Đầu chảy đến, có 
_ một chi chẩy về phía đông nam 4 đặm làm sông 
Trác Châu, một chi từ xã Nhân Lý huyện Thanh 
Lầm chảy đến hợp vào làm riêng một dòng về phía 
đông bắc, hợp ở xã Yên Điền, năm dòng lại chuyển 
sang phía nam 4 đặm, làm sông Nhuy Châu. Có một 
chi từ sông Bình Laơ huyện Cẩm Giàng chảy đến 
hợp vào, giữa dòng sông nổi một bãi cát làm thành 
_bangã Thiên Bồng, qua địa giới huyện Thanh Lâm 
liên tiếp với nhau chảy qua các huyện Thanh Hà, 
Gia Lộc và Tứ Kì gồm 62 dặm, đến bến sông Đáy. 
(tục gọi ngã ba Đại Công). Có một chỉ từ bến Biện 
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tỉnh Hưng Yên chảy từ phía đông đến, lại chảy 23 
-đặm đến huyện Vĩnh Bảo làm thành sông NgảiAm,, 
suốt đến cửa biển. Thái:Bình- Bản triềunăm Tự Đức 
.thứ 3, hệt vào hạng sông lớn, chép trong điển thờ ˆ 
Xét: thuyền công hàng năm vận tải, từ ngã ba Đại 
Công ngược dòng qua các xã Hà Hải, Tranh Xuyên, 
Quang Dực, Phù Cực gồm 52 dặm, thông với ngã 
_ ba bến Biện huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên, lại qua 
sông Canh Nông, đến sưng b. É kitNdB DỊ tỉnh Nam Định 
mà ra cửa Liêu. . 


_ Sông Lâù Khê: ở cách đyện Thanh Lấm 11 
dặm về phía bắc, từ sông Lục Đầu chia ï †a bà nhánh: 
Một nhánh chây về phía. tây bắc, quanh địa phận 
ba. tổng An Trú, Lại Thượng, Hoàng Ì kếnh, quanh 
co gồm. 33 dặm, đến xã, Hoàng l Kệnh làm ngã ba: 

_ sông, một nhánh chấy về phía nam qua 9 đặm làm 
sông Uông Thượng, chuyển sang. phía, tây, 9 dặm, 
phía trên qua các xã Văn Thái, Đạn Trường ở phía 

| đông huyện Cẩm Giàng, có một nhánh nhỏ từ sông 
Đạo Khê, ›gua phía đông. huyện Cẩm Giảng. đổ Vào; 

_ lại chảy vỆ phía đông ọ dặm] làm sông Hàm Giang; 
ở phía dưới có. một khe. nhỏ từ xã Dục Kì huyện 
Thanh Lâm chảy qua lỊ.sở huyện, qua các xã Phù 
Liễn và Mạc Xá gồm. 10 dặm, đến , đổ, vào, chẩy . 4 
đặm đến. xã Trác Châu, có một kênh nhỏ. từ xã Bạch 
Dị huyện, Thanh Lâm, qua. hai xã Nhân Lý và Mại n 
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Nhuệ gồm 11 dặm đến đổ vào. Lại chia ra một dòng 
chảy về phía đông bắc qua huyện Chí Linh làm - 
sông An Điền (tục gọi ngã ba Tuần Mây); chảy về - 
phía nam 3 dặm, đến xã Nhuy Châu huyện Thanh 
Lâm, có một chỉ từ sông Đạo Khê qua xã Bá Thuỷ 
huyện Cẩm Giàng chảy đến (tục gọi ngã ba Cầu 
Trớ) qua đò Thạch Khôi, huyện Gia Lộc đến xã 
Bình Lao huyện Cẩm Giàng gồm 38 dặm, chảy về 
phía đông đổ vào, làm ngã ba sông Hàm Giang, lại 
_ chẩy 4 dặm đến ngã ba xã Ngọc Lặc (tục gọi ngã 
ba Kênh Câu), có một dòng khác, từ phía đông chảy 
vào sông xã Đại Điền (tục gọi bến Mè), chả y qua 
bến xã Cập Thượng ở phía tây bắc huyện Thanh 
Hà gồm 21 dặm, đến xã Tráng Liệt (tục gọi bến. 
Trứng), lại chảy 6 dặm đến ngã ba sông xã Thống 
Lĩnh (tục gọi ngã ba Kênh Phù); qua bến đò Kiếm 
Tị (tục gọi Mũi Gươm), rồi lại hợp với giòng chính. 
của sông Hàm Giang, quanh co đến ngã ba Kiên 
Nhuệ và Cẩm Đường; còn nhánh bên thì chảy suốt 
đến ngã ba Thuần Mĩ (tục gọi Kênh Ma), lại chảy 
_ qua địa giới hai huyện Tiên Minh và An Lão gồm 


hơn 30 đặm suốt đến cửa biển Văn Úc, chẩy về _ 


phía nam 7 đặm đến xã Quảng Đạt, lại tách ra mà ' 

chảy về phía đông 10 đặm đến ngã ba xã Thiệu 

MỊI, (tục gọi ngã ba Kênh Bộc), lại chảy về phía 

đông qua bến đồ Đông Chi huyện Tứ Kì, chuyển. 
_ Sang phía nam 7 đặm đến ngã ba xã Quí Cao (tục 
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gọi ngã ba: Đồn Thủ), lại chảy về phía đông nam 
_15 dặm đến xã Nội Đan huyện Vĩnh Bảo, lại chẩy 

8 dặm đến bến đò xã Ngải Am (tục gọi bến Hàn), 

lại chảy 16 dặm đến xã Diến Lão huyện Tiên Minh, 
suốt đến cửa biển Thái Bình. Một nhánh chảy về 
| phía. đông bắc quanh. thành phủ Nam Sách 8 dặm 

__ về phía bắc đến bến đò xã Linh Xá; lại chẩy 2dặm 
__. đến xã kênh Trụng, có một lạch nhỏ, chây qua các - 

" xã Cù Sơn. và Mặc Ngạn gâm 20 đặm, đến bến đò. 

Mặc Động đổ vào (tục gọi! bến Vạn thuộc. xã Thanh 
_ Lương), lại chẩy 19 dặm đến ngã ba sông xã Thủ. - 
_ _ Châu (tục gọi. ngã ba Cầu) lại chảy về phía nam 4 
_ đặm đến ngã ba xã Án Điện (tục gọi ngã bạ Tuận 
Mãy), lại chảy chuyển n Sậng phía đông qua các xã, 
Thượng Đỗ và Lâm. Xá ở phía đông nam huyện 

Kim Thành, gồm 4 dặm,, lại chảy về phía đông 34 - 
_đặm qua phía nam thành phủ Kinh Môn, đến xã An _ 

Thuỷ (tục gọi đò Nông), lại chảy 14 dặm đến xã - 

Tam Đa, lại chảy § đặm đến xã Kiện Bái ở phía 
tây huyện Thuỷ Đường, rôi tách một đồng chảy về 
phía. nạm 30. dặm đến ngã ba. xã Lang Viên (tục. 
gọingã. ba Cấm) ở phía. động bắc. huyện An Dương, 
_ lại chẩy chuyển Sang phía đông bắc huyện An 
Dương, lại chảy chuyển sang phía đông 5 dặm đến. 
_ ngã ba xã Vũ An (tục gọi ngã ba Nam. Triệu), vài 
_ ty 20 dặm suốt đến cửa lò. _ " 
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_ Xét: gã ba Lâu Khê trước kia có đồn bảo và cửa 
quan, nên tục gọi ngã ba đồn Lâu, lại gọi Tuần Lâu. 


Sông Thủ Chân: ở cách huyện Chí Linh 11 đặm 
về phía đông bắc, nước từ sông Lầu Khê để xuống, 
chia ]àm hai nhánh: Một nhánh làm sông xã An Điền; 
một nhánh chẩy về phía đông nam 4 dặm, qua xã 
Lũ Động ở phía tây bắc huyện Giáp Sơn, rỗi chia ra 
một đồng nhỏ, chảy qua các xã Tống Xá, Đồng 
Quan, Bằng Bộ gồm 19 đặm, thông đến bến đò 
Phương Kiều; lại chảy từ xã Lũ Động, qua phía tây 


huyện Đông. Triều 6 đặm đến xã Đăng Xá, có một - 
lạch nhỏ từ xã Đại Uyên, qua các xã Lê Xá và Ninh = 


_ Xá đổ vào; lại chảy 10 đặm đến xã An Bài, có một _ 
lạch từ xã Bằng Sơn chảy qua các xã Hoàng Kim 
và Đồng Bản gồm 28 dặm đổ vào, lại chảy 5 đặm 
đến xã Bình Lục, có một lạch từ chân núi chảy ra, - 
qua các xã Hổ Lao và Phúc Đa gồm 39 đặm đổ 
vào, lại chẩy 2 dặm đến xã Đông Triều, lại chảy 14 
đặm đến xã Trại Sơn huyện Giáp Sơn, 11 đặm qua 

_ ngã ba xã Đồn Sơn huyện Đông Triêu (xét xã Đổn 
Sơn Ở giữa dòng có một quả núi như hình con mèo, | 


tục gọi ngã ba kênh Mèo), lại chảy 5 dặm đến ngã - 


ba Thiếm Khê huyện Thuỷ Đường, lại chảy 2 đặm 


đến xã Quì Khê, có lạch nhỏ từ xã Quế Lạtvà Lâm _ 
Xá huyện Đông Triều đổ vào, lại qua núi HangSóon  - 


Š5 đặm đến xã Đạo Tú huyện Thuỷ Đường, có lạch  _ 
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nhỏ từ xã Hạ Lâu huyện Đông Triều đổ vào, lại 
chảy 15 đặm đến xã Điền Công, lại có khe.nhỏ từ 
xã Thượng Mộ Công chảy về phía đông 22 dặm đổ 
vào, lại chảy 4 dặm đến bến đò.xã Đoan Lễ huyện 
Thuỷ Đường, lại chảy 12 dặm đến sông Bạch Đằng, 
lại chảy 19 dặm rồi đổ ra:cửa biển Bạch Đằng. 

_ Sông An Điền: ở cách huyện Chí Linh 14 dặm 
về phía đông nam, nước từ sông Thủ Chân đổ xuống 
mà chia đồng, một đồng thông ‹ đến ngã ba sông xã . 
Tam Đa, một đòng chảy về phía nam 4 dặm đến xã 
Cổ Pháp. Có một nhánh kháè từ sôfig Hàm Giang 
đến đổ vào, qua các xã Chủ Đề, Quan Đình và Lâm 
Xá, gồm 12 dặm đến x xã Phụ Vệ có một lạch nhỏ từ 
xã Phú Khê đến đổ vào lại chây 2 đặm đến xã Ninh 
Quan, rồi tách ra mà chảy về phía đông 8 dặm đến 
xã Cổ Dũng ở phía tây bắc huyện Kim Thành, có 
một lạch nhỏ từ ác xã Lai Khê, Xuân Mang đến 
đổ vào, lại chảy 4 dặm đến xã Phạm Xá, có một 

_ lạch nhỏ từ xã:Phương Duệ chảy đổ vào, lại chảy 4 
_dặm đến xã Dưỡng Mông, có một lạch nhỏ từ xã 
Dưỡng Thái qua các xã Quỳnh Khê và Thiện Đáp 
gồm 12 dặm đến đổ vào. Lại tách ra mà chảy về 
phía nam 3 dặm đến ngã ba sông xã Phù Tải, lại 
chảy 5 dặm đến xã Chuẩn Thằng, có một lạch nhỏ _ 
từ xã Hải Ninh đến đổ vào, lại chảy 5 dặm đến ngã 
ba xã. Nhân Cương huyện Thanh. Hà; rồi chảy 
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chuyển sang phía đông 2 dặm đến ngã ba xã Đồng 
Xá (tục gọi sông Hổ Mang) huyện Kim Thành, lại 
chảy 4 dặm đến ngã ba sông xã Câu Thượng, lại 
chảy 32 dặm đến bến đò Cát Tiên ở phía tây nam 
huyện An Lão có một nhánh từ đến xã Lai Thị huyện 
An Lão chảy về phía nam đổ vào (tục gọi ngã ba 
La), lại chảy 18 dặm đến xã Mi Lộc ở phía đông 
nam huyện An Lão, đến đây có một kênh nhỏ khác 
từ xã Yên Tử Hạ chảy về phía đông nam 18 dặm 
chia ra hai nhánh: Một nhánh chảy. quạ 7 dặm đến 
cửa Úc; một nhánh chảy 3 dặm vào xã Mĩ Lộc, lại 
chảy 5 dặm đến đầm Trà. Hương ở phía tây nam 
huyện Nghi Dương mà đổ vào, lại chảy về phía đông 
nam 9 đặm qua xã Đa Ngư (tục gọi ngã ba Cát Bạc), 
mà phóng ra cửa Úc. _ 


Xét: ngã ba An Điền, trước có cửa quan và đồn 

thủ (tục gọi nga ba Tuần Mây, cũng gọi đồn Mây). 
_Ngã ba Câu Thượng: tục gọi nhã ba Nay, ở 
cách huyện Kim Thành 7 dặm về phía nam. Nước 
từ ngã ba Đồng Xá đổ xuống, đến đây chia dòng: 
Một dòng chảy về phía đông nam đến bến đồ Cát 
Tiên; một dòng chuyển về phía đông bắc, dòng nhỏ 
thông đến huyện An Lão, qua bến đò xã An Luận 
đến bến xã Lai Thị, gồm 15 dặm, thế nước khuất 
khúc gọi là sông Cửu Biều, lại tách ra chảy về phía 
nam 9 dặm, qua xã Cẩm La huyện Tiên Minh, lại 
4 
2 
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chuyển sang phía đông qua bến đò Nguyệt Áng 
thông đến xã Xuân La huyện Nghỉ Dương, gồm 38 
dặm, lại chảy 10 dặm đến xã Cổ Trai, chia làm ba. 
nhánh: Một nhánh chảy về phía nam 9 dặm vào sông 
Đa Ngư, suốt đến cửa Úc; một nhánh chảy về phía 
đông nạm 10 dặm đến bến đò xã Phụ Lai (tục gọi 
bến Họng), có một lạch từ xã: Đồ Sơn chảy đến đổ 

vào, suốt đến cửa Riêng; một nhánh chảy về phía 
đông 11.dặm làm: cửa kênh Tân Hợp đổ ra cửa Dao. 


_- Sông Bạch Đằng: ở cách huyện Thuỷ. Đường 
14 dặm về phía đông nam do nước sông Vũ Yên 
huyện An Dương và sông Thiếm Khê huyện Thuỷ 
Đường hợp nhau mà đổ ra biển. Sông rộng hơn 2 
dặm, phía ham là địa phận huyện Thuỷ Đường, phía 
bắc là địa giới tỉnh Quảng Yên (em Quảng Yên 
tỉnh chí). | 


| Sông Đạo Khê: ở cách huyện Đường Hào 15 
dặm về phía tây. Nước từ sông "Nghĩa Trụ huyện 
Văn Giăng tỉnh Bắc Ninh chảy về, đến xã Đạo Khê 
thì chia ba nhánh: một nhánh chảy ổ phía tây huyện 
Đường Hào qua cầu An Nhân gồm 35 dặm, đến xã 
An 4á ở phía tây huyện Cẩm Giàng, chia thành hai 
nhánh nhỏ: Một nhánh chẩy quả các xã Kim Quan 
và Trữ Lá, lại chẩy về phía nam 3 dặm, qua xã 
Trường Kĩ mà vào sông xã Mao Điển; một nhánh 
chảy qua cầu các xã An Xá và Bình Lãng vào xã 
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Kim Quan, lại tách ra mà chảy về phía đông, qua 
các xã Thạch Lỗi, Kim Đôi, Nga Hoàng, Trạm Nội, 
Văn Thai, Đan Trường gồm 40 dặm mà vào xã Uông 
Thượng huyện Thanh Lâm suốt đến sông Lục Đầu; 
một nhánh chuyển sang phía tây, qua phía nam 
huyện Đường Hào 10 dặm đến xã Phần Hà, chia 
làm hai nhánh nhỏ: Môt nhánh chảy về phía tây nam, 
qua các xã Phù Vệ và An Đạm 32 dặm đến xã Từ 
Ô huyện Thanh Miện, lại chảy 30 dặm đến xã Văn 
Thương, lại chảy 22 đặm đến xã Mi Động, đến đây 
có nước bến Biện tỉnh Hưng Yên chảy đổ vào, lại 
có một nhánh nhỏ khác chảy vào phía tây huyện 
Quỳnh Côi tỉnh Nam Định; lại chảy rẽ về phía đông 
30 dặm, đến bến đò Phù Cựu phía tây huyện Vĩnh 
Lại, lại chảy 12 dặm, quanh co vòng lượn như chín 
khúc rồng, tục gọi sông Cửu Khúc, đến xã Hán Lý 
thì có một dòng nhỏ khác chảy vào ở phía tây huyện 
Quỳnh Côi; lại chảy 3 dặm đến bến đò xã Phụ Dực 
rồi rẽ làm một chỉ lưu nhỏ, chảy vào phía bắc huyện 
Quỳnh Côi, qua bến đò xã Đà Bồ 13 dặm đến xã 
Quang Dực, lại có một dòng nhỏ khác chảy vào ở 
phía đông huyện Quỳnh Côi. Lại chảy qua bến đò 
Đà Bồ 13 dặm đến xã Quang Dực, có một dòng nhỏ 
khác đổ vào ở phía đông huyện Quỳnh Côi; lại chầy 
8 dặm đến xã Tĩnh Xuyên, lại chảy 7 dặm đến xã 
Trúc Hiệp, có một dòng nhỏ khác chảy vào địa giới 
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huyện Phụ Dực tỉnh Nam Định. Lại chẩy 45 dặm 
đến bến đò xã Cổ. Am, huyện Vĩnh Bảo, suốt đến 
cửa biển Thái Bình; một nhánh chảy về phía đông 
bắc. 10 dặm đến cầu xã Chiêu Lai ở phía đông nam 
huyện Đường Hào, lại chảy 2 đặm đến xã Thị Tranh 
ở phí tây huyện Đường Hào, lại chảy 12 dặm đến 
sông xã Mao Điền ở phía đông nam 5 dặm đến xã 
Trường Kí, lại 6 dặm đến xã Bá Thuỷ huyện Gia 
Lộc, chảy 41 đặm nữa thì tách ra một chỉ riêng thông 
với thượng lưu sông Hàm Giang. Lại chảy qua 25 
dặm đến bến đò An The, lại tách ra chảy về phía - 
đồng - 25 dặm đến xã Ngọc Lâm huyện Tứ Kì, lại 
chuyển về phía đông nam 10 dặm đến xã Đoàn Xá, 
lại 10 dặm đến xã Hà Hải, lại tách ra chảy về phía 
đông 4 dặm đến xã Đông Lôi, rồi qua bến đò xã 
Đan Điền 21 đặm vào hạ lưu sông Hàm Giang. 


_ Nét: Các sông tỉnh Hải Dương, chỉ lưu tẩn mạn 
rất nhiều không thể chép hết. Nhưng nói tóm lại, 
thì có hai đường: Một là sông Lục Đầu; hai là sông 
Đạo Khê đều từ các sông tỉnh Bắc Ninh mà đến. 
Nhận kĩ ra thì nước sông Đạo Khê lại hợp với sông 
Lục Đầu, gồm ba chỗ, một là Uông Thượng? huyện 
Thanh Lâm, hai là ở Bá Thuỷ nền Gia Lộc, ba là 
ở Quí Cao HN: Tứ Kì.. : 


® Có bắn chép là Uông Thổ. 
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Vực Yên Sinh: có tên nữa là vực Sấm, lại có 
một tên nữa là vực Yên Thạch, ở trong núi Yên 
Sinh huyện Đông “Triều, rộng ước hơn 4 mẫu, 
nước trong suốt đáy sâu không thể lường, bên 
cạnh có cửa đá, khi trời sắp mưa; có "mm kêu 
như sấm. 


Ác Thuỷ: Dư địa chí của N¡ guyếễn Trãi chép: 
nước ta có 29 nơi nước độc, mà Hải Dương chiếm 
2, tức Đông Triểu vã Thuỷ Đường. Xét: Đông ' Triểu 
có hai nơi nước độc là Hoàng Khê ở địa phận xã 
Đại Doanh và Bàng Khê ở địa phận xã Ninh Dương; 
Thuỷ Đường có một nơi nước độc ở xã Phi Liệt. 


CỔ TÍCH 


Tháp cũ Đồ Sơn: Ở xã Đỗ Sơn huyện Nghĩ 
Dương cao trăm thước, dựng từ đời Long Thuy Thái 
Bình triểu Lý; năm Gia Long thứ 3, phá N22 lấy 
gạch đá xây thành trấn Hải Dương. | | 


Luỹ cũ Yên Nhân: ở xã Yên Nhân huyện Đường 
Hào, do Đoàn Thượng ‹ đắp trong khi chiếm cứ Hồng 
Châu cuối triều Lý, nền cũ vẫn còn. 

Tháp cổ Ngoạ Vân: ở đỉnh núi "Yên Tử (có 
thuyết nói ở Yên Sinh, địa phận xã Nam Mẫu huyện 
Đông Triều. Lúc Trần Nhân Tông băng, nằm trên 
tảng đá lớn, nhân đấy gọi là đá Niết Bàn, rước thi 
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thể làm hoả táng, khi thiêu xong được xá lị, một 
nửa tàng ở lăng Qui Đức, một nửa tàng ở tháp này; 
đời Chính Hoà triều Lê sửa lại, sau này nhà chùa 
và phòng tăng đổ nát, chỉ còn lại tháp này. 


_ Điện cũ Lạc Thị: ở tổng Lạc Thị huyện Gia 
Lộc. Sử chép: đời THING Nguyên dựng hành điện 
ở đây. 


Đê cũ Chân Kim: Sử: chép năm Thống Nguyên 
thứ 8 bạ lệnh cho các phủ Thượng Hồng, Hạ Hồng, 
Kinh Môn, Nam Sách, Thái Bình đấp đê Chân Kim, 
nay không rõ ở chỗ nào. 


Thành cổ Phao Sơn: ở xã Phao Sơn, huyện Chí 
Linh đắp đời Minh Vĩnh Lạc, đến nhà Mạc đắp rộng 
thêm nền cũ vẫn còn. Xét Chí Linh phong thổ kí 
chép thành Phao Sơn bao bọc núi làm thành, rộng 
hơn 500 trượng, đời trước giặc. cướp hay chiếm cứ, 
quan quân nhiều năm đánh dẹp, nên chỗ ấy thành 
đất chiến trường phía nam thành là trị sở ti Thừa 
Chính đời Lê, có trường thi hương. 

Vườn cổ Dược Sơn: ở xã Dược Sơn huyện Chí 


Linh. là chỗ nhà cũ của Trần TH Đạo vương, nền 
cũ vẫn còn 


Nhà cổ Tiêu Ẩn: ở núi Phượng Hoàng xã Kiệt 
Đặc huyện Chí Linh, là chỗ nhà cũ của Chu Văn 
Trinh hiệu là Tiêu Ấn, nay dựng đến thờ. 
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Nhà cổ Trạng Nguyên: ở xã Linh Khê huyện 
Chí Linh, là giảng đường cũ của Trạng nguyên Mạc 
Đĩnh Chi, nay người huyện ko: đến thờ : ng tế 
vào xuân thu.. 

Quán cổ Trung Tân: ở xã Ttung Am huyện 
Vĩnh Bảo. Nguyễn Bỉnh Khiêm về hưu lầm nhà ở 
bến Tuyết giang, biển để là “Trung Tân quán”, có 
bài minh và tựa (xem Hoàng Việt văn tuyển) đại 
lược nói: trông sang phía đông là biển, trông sang 

_ phía tây là kênh, liếc nhìn về Liêm Khê ở phía nam 
thì động biếc Trung Am, thấp cao liên tiếp, cúi vốc 
nước Tuyết Giang ở phía bắc thì ánh trăng Hàn 
Thị), tả hữu long lanh, một giải đường cái nằm 
ngang ở giữa, tấp nập ngựa xe không biết hàng mấy 
ngàn dặm. | u 

Điện cũ Lãng Hộ: -Ởở xã Lũng Động huyện Chí 
Linh. Tiên tổ nhà Mạc vốn là người Lũng Động, sau 
con cháu dời đến Cổ Trai. Khi đã cướp ngôi, lại về 
dựng điện Sùng Đức ở đất Lũng Đông để thờ tiên tổ. 

__` Kinh cũ Nghỉ Dương: An Nam chí chép thành Cổ 
Trai ở gần biển, tại địa phận xã Cổ Trai huyện Nghi 
Dương, nhà Mạc tiếm ngôi gọi là Dương Kinh, nhà 
Lê trung hưng đánh đổ bia mộ và chặt cây quanh mộ. 


0 Tức bến Tiền Am; cũng gọi là bến Hàn. 
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_' Luỹ cũ Tiên Hội: ở đỉnh Tượng Sơn (núi Voi) 
xã Tiên Hội Huyện An Lão; do nhà Mạc đắp, nên 
cũ vẫn còn. Ilsai ở động Thiếm Sơn huyện làn ¿ 
Đường cũng có thành qũ: nhà Mạc.. _ 


- Đường Thiên Lồi: ở địa phận hải xã An Dương 
và Vĩnh Niệm huyện An Dương. Xưa Phạm Tử Nghi 
người xã Vĩnh Niệm có sức khoẻ, từng đắp con đề 
đài ước 3 đặm, lại đắp hai đống đất cao 5 thước ở hai 
đầu trên mặt đê, sau đó, cần gậy chạy đến chỗ đống 
đất hét đánh một cái thì quét sạch đất. Đê nay vẫn 
còn, la x2 năm dân sở tại bẳ¡đấp để ngăn nước mặn 


CỬA QUAN VÀ TẤN SỞ 


Cửa quan. Thuân Mĩ: ở phía nam huyện Thanh 
Miện, cửa nhánh ở ngã bá Canh Nông huyện Duyên 
Hä tỉnh Hưng Yên, trước ở xã Mĩ Động huyện Thanh 
Miện, sau đời đến xã An Cầu huyện Phù Cừ tỉnh Hưng 
Yên; năm Minh Mệnh thứ 18 mới đời đến chỗ hiện 
nay. Cửa này có 4 nhánh: ở xã Văn. Teương huyện 
Thanh Miện, xã Tranh Xuyên huyện Vĩnh Lạ1; xã Lâu 
Khê huyện Thanh Lâm, xã:An Điền huyện Chí Linh. 

Tấn Ngải Am: ở cách huyện Vĩnh Bảo 20 đặm 
về phía nam, tức cửa biển Thái Bình, rộng 582 
trượng, thuỷ triều lên sâu 18 thước, thuỷ triều xuống 
sâu 12 thước, đường thuỷ cách tỉnh 3 ngày. Bên tả 
là địa giới huyện Thuy Anh:phủ Thái Bình tỉnh Nam 
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Định, bên hữu là địa giới huyện Tiên Minh; trước 
có đường đê, thường bị nước biển đập lở, đời Lê 
Vĩnh Thịnh viên trấn thủ họ Đỗ (không rõ tên) cho 
dân chở đá ở Hải Triều đắp phụ vào chân đê, đài 
vài dặm, dân địa phương lấy làm tiện, gọi là đê đá 
Ngải Am. Hai bên bờ có đồn, có binh đóng giữ. 
Đời Gia Long quan trấn thủ sai quan sở tại chở đá 
về đắp thêm, nạy rất kiên cố, hàng năm cứ tháng 
Giêng sai quan tế hải thần. _ 

Tấn cửa Úc: ở cách huyện Tiên Minh 29 dặm 
về phía đông, rộng 340 trượng, thuỷ triều lên sâu 
14 thước, thuỷ triều xuống sâu 8 thước; đường thuỷ 
cách tỉnh 2 ngày; có đặt thủ sở. 


Tến của Họng: ở cách huyện Nghi Dương 13 
dặm vệ phía đông, rộng 30 trượng, thuỷ triều lện - 
sâu 7 thước, thuỷ triều xuống sâu I thước. Lại tấn 
Riêng cũng ở địa phận huyện này. . 


Tấn cửa Dao: ở cách huyện Nghi Di 15 
dặm về phía đông bắc rộng 80 trượng, thuỷ triều 
lên sâu 2 trượng 2 thước, thuỷ triều ky Ă sấu 1 
trượng 6 thước. 


Tấn Đồ Sơn: ở cách huyện Nghỉ Dương 15 dặm ` 
về phía đông nam, rộng 75 trượng, thuỷ triểu lên sâu 
7 thước 5 tấc, thuỷ triểu xuống sâu 1 thước 5 tấc, 
đường thuỷ cách tỉnh một ngày rưỡi, có đặt thủ sở. 


482 _ 
›đd 66052 pdf at Tue Aua 28 08:45:06 ICT 2012 


_ Tấn Trực Cát: ở cách:huyện An Dương 25 dặm 
về phía đông, tức cửa Lò, rộng 90 trượng, thuỷ 
triều lên sâu 2 trượng 3. thước, thuỷ triều xuống 
sâu 1 trượng 9 thước; tục gọi ngã ba cửa Cấm, 
đường thuỷ cách tỉnh một ngày r TưỡI, có đặt thủ 
sở, là địa điểm xung yếu. _ 

Tấn Nam Triệu: ở cách huyện An Dương 25 
dặm về phía đông bắc, rộng 100 trượng, thuỷ triều 
lên sâu I trượng, thuỷ triều xuống.sâu 8 thước, là 
chỗ qua lại của thuyền công: thuyền tự, Năm Gia 
Long thứ 4 cho quan địa phương hàng năm cứ đến 
tháng Giêng thi lập đàn'ở đầy tế để:cầu gió thuận. 


Bảo Phù Cựu: ở cách huyện Vĩnh Lại 25 dặm 
về phía tầy, giáp địa giới huyện Na trệt Côi tỉnh 
Nam Định, có 30 lính trứ phòng. +. Sử | 


_Bảo An Xá: ổ cách huyện Cẩm Giàng 19 đặm, 
giáp địa giới huyện Văn ciang tỉnh Bắc Ninh, có 
50 lính trú phòng. ¬ 

NHÀ TRẠM 

Trạm Đống Mai: ở xã Song Mai huyện Thuỷ 
Đường, phía đông đến tỉnh thành Quảng. Yên 36 
dặm, phía ram đến trạm'Đông Khê 29 đặm.' 

Trạm Đông Thượng: ö'Xã Hàm Thượng huyện 
Cẩm Giàng, phía nam đến trạm Đông Bổng 36 dặm. 
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Trạm Đông Bổng: ở Hậu Bổng huyện Gia Lộc, 
phía nam đến xã An Xá tỉnh Hưng Yên 22 dặm linh. 

Chợ Bình Lao; chợ Hàm Giang, chợ Văn. Thai, chợ 
Thạch Lỗi, chợ Mao Điền: đều thuộc huyện Cẩm Giàng. 

Chợ tá) Liệt, chợ PPERT đều KHUNG huyện 
Đường Yên.. 

'Chờ Dị Sử: ở huyện Đường Hào. 

_ Chợ Phủ Tải: ở huyện Thanh Miện. 
.Chợ Đông Am: ở huyện Vĩnh Bảo. 

Chợ Phạm Lâm. chợ Hậu Bồng, chợ Hội Xuyên: 
đều ở huyện Gia Lộc. Tương truyền chợ Hội Xuyên 
là Đoàn Nhữ Hài người xã ấy lập, sau khi Nhữ Hài 
chết, Trần Anh Tông cho lấy thuế chợ làm hương 
hoả, nay người lầng vẫn còn phụng thờ (có thuyết 
nói, chợ này do Nguyễn Chế Nghĩa, người xã Ấy, 
là phò mã đô uý triều Trần lập ra, lại để 3 mẫu 5 
sào ruộng lập chùa quán, sau khi Nghĩa chết, dân 
Hội Xuyên và Phương Trạm cùng thờ). 

Chợ Toại An (có bản chép chợ Án Nhân), chợ 
Hàm Hy, chợ Trác Lâm: đều ở huyện Tứ Kì. 


Chợ Lạc Sơi: ở huyện Chí Linh. - 
Chợ Nhân Lý: ö huyện Thanh Lâm. 
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Chợ Nhân Lư, chợ Hương Đại: đều ở huyện 
Thanh Hà. 


Chợ Đại Công: ở huyện Giáp Sơn. 

Chợ An Lâm: ở huyện Đông Triểu. _ 

Chợ Mĩ Giang: ở huyện Thuỷ Đường. _ 

Chợ Cổ Trai: ở huyện Nghị Dương. 

Chợ Da Viên, chợ Đông Khê: đều ở huyện An 
Dương. 

Chợ Hoàng Xá, chợ Đồng Xá: đều ở huyện 
Kim Thành. ¬ 


Chợ Trung Thanh Long, chợ An Luận, chợ Qui 
Ấn: đều ở huyện An Lão. 


- ĐÒ VÀ CẦU 


Bến sông Phao: ở huyện Chí Linh gồm 21 
bến®: 1) L Dương (có tên nữa là bến Lục Đầu), 2) 
Lâu Khê (có cửa quan ải, cũng gọi là bến Tuần Lâu), 
3) Hoàng Kênh, 4) Uông Thượng. 5) Hàm Giang, 6) 
Mạn Nhuế, 7) Trúc Khê, 8) Xác Khê, 9) Cập Nhất, 
10) Mĩ Xá (có tên nữa là bến Câu), 11) Phượng Đầu, 
12) Tráng Liệt, 13) Phù Cựu, 14) Thiệu Mĩ, L5) An 
Dương, 16) Đại Công (có tên nữa là bến Mi), 77) 


+ Ở đây chép 21 bến, mà trình bày chỉ có 19 bến, không rõ sai lầm ở đâu. 
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Tiền.Am (có tên nữa là:bến Hàn), 18) Ngỉi Am, 19) 
Văn Úc. Riêng bến Mạn Nhuế, lại có đò dọc. 
Bến sông Thủ Chân: ở huyện Chí Lình, sông có 
ngã ba, gồm 10 bến đò: 1) Mặc Đông (có tên nữa là 
bến Vạn), 2) Lộc Sơn, 3) Đông Mai, 4) Đông Triều, 
5) Đông Lĩnh, 6) Nhất Sơn, 7) Câu Tê, 8) Đôn Sơn, 9) 
Mĩ Giang, 10) Đoan Lễ (tức bến sông Bạch Đằng). 
Riêng hại bến Lộc Sơn và Mĩ Giang lại có bến đò 
dọc (có tên nữa là bến Chợ Trời và bến Chợ Giá). 


Bến sông An Điền: ở huyện Chí Linh, sông có 
ngã ba, gồm 8 bến đò: 1) Ninh Quan, 2) Cổ Dũng, 
3) Quảng Đạt, 4) Phù Tải, 5) Nhân Cương, 6) Quan 
Trang, 7) Căt Tiên, 8) Tuân Lộc. Sông này rộng 16 
trượng nên lại gọi là bến Thập Lục. - 

Bến sông Ninh Quan: ở huyện Chí Linh, sông 
có ngã ba, gồm 4 bến đò: 1) Đại Điện (có tên nữa 
là bến Mè), 2) Lôi Động, 3) Hương Đại, 4) Lại Xá. 


Bến sông 'Lâu Khê: ở huyện Thanh Lâm, sông 
có ngã ba, gồm 12 bến đò: 1) Minh Xá, 2) Hà Liễu, 
3) An Điền (eó cửa quan, nên có một tên nữa là bến 
Tuần), 4). Thượng Đỗ, 5).kâm Xá, 6) Bằng Bộ, 7) 
Phương Quất, 8) Phú: Thái, 9) An Vĩnh (có tên nữa là 
bến Nông), 10) Song Mai, 11) Kiên Bái, 12) Hạ Lí 

Bến sông Đông Triều: ở huyện Đông Triều, 
sông có ngã ba, gổm 5 bến: l) An Lâm. 2) La 
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Dương, 3) .Nhuệ Hổ, 4)'Thượng Chiếu, 5) Hoàng 
Thạch. Riêng bến An Lâm lại có đò dọc. 

Bến sông Phù tải: ở huyện Kím Thầnh, sông 
có ngã ba, gồm 4- bến: 1): Bằng Lai, ) Thiên Nớ 
3) Kì Khôi, 4) Đồng Giới. | _ 


Bến sông Đồng Xá: ở huyện Kim Thành, gồm 
3 bến: l)Kiện Laa, 2) Đông Xuyên, 3) Tiểu Trà. 
_ Bến sông Câu Thượng: ở huyện Kim Thành, 
sông có ngã ba; gầm 5 bến: 1) Yên Luận, 2) Lai Thị, 
3) Nguyệt Ảng, 4 Xuân ka, 3) Cổ Trai. 


Lại thuộc huyện Yên Dương có Á bến là: l) 
bến Đại, 2) bến Dong, 3) bến Thượng, 4) bến Cấm; 
thuộc huyện Nghi Dương có hai bến là: " bến EhnG: 
2) bến Đức. 

Bến sông Thị Tranh: ở huyện Đường Yên, sông 
có ngã ba, gồm 8 bến: 1) Mao Điền, 2) Bá Thuỷ, 3) 
Hạ Bì, 4) Lạc Thuy, 5) An Thư, 6) Báo ID) 7?) Đoàn 
Xá, 3) Hà Lộ, 9) Đan Điền.. 


Bến sông Bá Thuỷ: ở Ti Gia Lộc, 'gồm 2 
bến: 1) Thạch Lôi, 2} Bình Lao.. 


Bến sông Phù Cựu: ở huyện Vĩnh Lạt, sn T 
bến: 1) Phụ Dực, 2) Đà Bỏ, 3) Quang Dục, 4) Tranh 
Xuyên, 5) Nội Tạ, 6) Phần Thượng, 7) Cổ Am. 
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Bến sông Văn Khê: ở huyện Thanh Miện, sông 
có ngã ba, gồm 5 bến: 1) Bất Nạo, 2) Phượng Hoàng, 
3) Phù Nội, 4) Đông Cao, 5) Đông Trạch. - 


Cầu Trường Kĩ, cầu Bình Lãng; cầu Văn Thai: 
đều ở huyện Cẩm Giàng. 


Cầu Hà Xá: ở huyện Đường yên. 

Cầu Kim Lũ, cầu An Nhân (có tến nữa là cầu 
Bầu, mái cầu lợp ngói); đều ở huyện Đường Hào. 

Cầu Cao Dương: ở huyện Gia Lộc. 

Cầu Bằng Bệ: ở huyện Thanh Miện. 

Cầu Đào Lãng: ở huyện Vĩnh Bảo. _ 


Câu Tự Kì, cầu Toại An, cầu Hàm Lư: đều ở ở 
huyện Tứ Kì. 


Cầu Khánh Sơn: ở huyện Chí Linh. 


_ Câu Cúc Hương, cầu Vạn Tải: đều ở huyện 
Thanh Lâm. 


Cầu Lang Can, ¿ cầu Cam Lê: đêu ở huyện 
Thanh Hà. 


Cầu Thượng Mộ ¬ cầu Gia Ÿ: đều ở sả, 
Đông Triều. 


'Cầu An Lư, cầu Trịnh Xá: đêu ổ huyện 
Thuỷ Đường. 
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Câu Ngạc Đớng;, cầu Hạ Đỗ: đều ở huyện 
Kim Thành. ca 


"Cầu Gặp: ở xã Đông Triểu lui Đông Triểu; 
Tương truyền vua Trần Nhân Tông cải trang để 
xuất gia, bầy tôi đi tìm,: đến cầu này thì gặp nhà 
vua, vì thế nện gọi là cầu Gặp (Ngộ Kiểu), 


ĐỀ ĐẬP 


` Đê bổi : sông nhỏ: năm huyện có đê thông tính 
dài 26.730 trượng, đều đắp từ năm Minh Mệnh thứ 
19: huyện Đường Yên 2.835 trượng; huyện Đường 
Hào. 1Ộ. 260 trượng; huyện Thanh Miện 10.665 
trượng; huyện Vĩnh Lại 1 450 trượng; huyện Gia 
Lộc 1.620 trượng. 


Xét: năm huyện này đều ở hạ lưu sông Cửu 
An nên đắp. đề để ngăn nước lụt; nhưng từ ngày 
sông Cửu An bối lấp; thì thuỷ thế HN đi đến các 
địa _— " nữa. 


... 


thông tính dài 78.925 trượng: Như Vĩnh Bảo 9. 585 
trượng; huyện Vĩnh La1 3.5 LÔ trượng; huyện Tứ Kì 
2.565 trượng; huyện Tiên Mịnh. 13.770 trượng, 
huyện Thuỷ Đường 23.085 trượng; huyện Thanh Hà 
610 trượng; huyện Giáp Sơn 3.105 trượng; huyện 
Đông Triểu 135 trường; huyện An Dương 3.780 
trượng: huyện An Lão 18.090 trượng. - 
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LĂNG MỘ 

Lăng Tư Phức nhà Trần: ở xã Yên Sinh, huyện 
Đông Triều. Lăng tẩm Trần Thái Tông, Thánh Tông 
và Giản Định đế đều ở đây. Các đời Hông Thuận 
và Hoằng Định triều Lê đều có tu bổ; lâu ngày đổ 
nát, nền cũ vẫn còn; năm Minh Mệnh thứ 21 sửa 
đắp lại và dựng bia (các lăng sau đây cũng thế). 
Xét sử chép (Kỉ Trần Anh Tông) bia thần đạo ở Yên 
Sinh nói rằng tiên tổ nhà Trần vốn là người Yên 
Sinh huyện Đông Triều dời đến ở hương Tức Mặc 
phủ Thiên Trường, cho nên các vua Trần đều táng 
ở Yên Sinh, mà khi nhường ngôi xuất gia cũng lấy 
Yên Sinh làm nơi tu ẩn. ˆ 

Lăng Đồng Thái: lăng Trần Anh Tông, phụ táng 
Bảo Từ Hoàng hậu, ở trên đỉnh núi nhỏ xã Yên Sinh, 
nay vẫn còn rồng đá, kì lân đá và bậc đá. 

Lăng Đồng Mục: lăng Trần Minh Tông, ở chân 
núi xã Yên Sinh, tẩm điện cũ rồng đá, kì lân đá 
vẫn còn. | 

Lăng Ngải Sơn: lăng Trần Hiến Tông, ở dưới 
núi xã Yên Sinh, người đá và voi đá, ngựa đá, hổ 
đá, dê đá, trâu đá nay vẫn còn. 

_ Lăng Phụ Sơn: lăng Trần Dụ Tông, ở chân núi 
xã Yên Sinh, tẩm điện và rồng đá, kì lân đá vẫn còn. 
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Lăng Đồng Hi: lăng Trần Nghệ Tông và Thuận 
Tông, ở núi Ngọc Thanh xã Đạm Thuỷ huyện Đông 
Triều, có bia chí. Đời Xương Phù dựng chùa quán, 
dấu cũ vẫn còn. Hoàng Việt thi tuyển chép: Trần 
Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành tử trận, n, tầng mộ 
giả ở Hi Lăng. 


ĐỀN MIẾU 


Đàn Xã Tắc: ở địa phận xã Hàm Giang huyện 
Cẩm Giàng, về phía tây bắc tỉnh thành, dựng n năm 
Minh Mệnh thứl3. - 


Đèn Tiên Nông: ở xã Hàm Thượng huyện Cẩm 
Giàng về phía đông tỉnh thành, dựng năm Minh 
Mệnh thứ 13. 


- Đàn Sơn Xuyên: Ỏ phía tây nam ngoài tỉnh 
thành, dựng năm Tự Đức thứ 6. | 


- Văn Miếu: ở xã Mao Điền huyện Cẩm Giàng, về 
phía tây nam tỉnh thành, dựng năm Minh Mệnh thứ 4. 


Đền Khải Thánh: ở phía nam Văn Miếu. 


Miếu Hội Đông: ở xã Hàm Thượng huyện Cẩm 
Giàng về phía bắc tỉnh thành, khướớu năm Gia Long 
thứ 4. 


Miếu Thành Jo2wiệ: Ở xã. Hầm Thưởng huyện 
Cẩm Giàng, về phía tây bắc tỉnh thành, dựng năm 
Thiệu Trị thứ 2. 
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_ Miếu Lý Thần Tông: ở xã Hàm Hi huyện Tứ Kì. 
Miếu Trân Minh Tông: ổ) xã Yến Sinh, huyện 
Đôi ng Triều. 


.- Miếu Trân Nhân Tông: ở xã ã Diên Lão, ,huyện 
Tiên Minh. Đi | 


Miếu Trần (...) Tông: đ.xã Ấii Lão, 7. 
Thanh Hà. | 


Đân Trân la ) Tông: ở xã Trang Kênh, đuyện 
Thuỷ Đường, tên thần là Quốc Bảo, cháu vụa Trần, 
đánh Phạm Bá Linh ở sông Bạch Đằng, đóng quân 
ở tại xã này, sau khi chết táng ở chân núi, thường 
hiển linh, nên người bản thổ lập đền thờ, gọi là rỉ ri 
Trần Tông, lại gọi là núi Hoàng Phái. 


Đần Huệ Vũ Vương nhà Trần: ở' xã Kiệt Đặc 
huyện Chí Linh, tên thần là Quốc Điển; là tôn thất 
nhà Trần, đời Trần Minh Tông làm Nhập nội Hành 
khiển, sau bị gian thần Trần Khắc Chung (người 
Giáp Sơn) gièm mà chết, người làng lập đền ngay 
chỗ nhà cũ để thờ. Kiến văn tiểu lục của Lê Quí 
Đôn nói; “ Trần Công nhà ở gần sông Cái, tương 
truyền ông có thuật lạ, cứ 3 ñgày một lần vào triều, 
tối còn ở nhà, sáng hôm sau đã ở kinh sư rồi. Bởi vì 
lúc ấy đường thuỷ sông Thiên Đức thường thông, 
ông dùng thuyền nhỏ chèo mau, cho nên một đếm 
có thể đến kinh sư được”. Nay cầu đảo vẫn linh 
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ứng. Tương truyền, có năm đại:hạn người xã Kiệt 
Đặc bàn với người xã Quảng Tân ở tổng khác cùng 
nhau cầu đảo, người xã Quảng Tân lấy cớ rằng ở 
khác khúc sông nên không nhận lời, sau đó cầu đảo 
được mưa thì chỉ mưa ở bờ phía bắc sông Cái, còn 
một giải về phía. nam sông vẫn nắng, người ta sợ 
về linh dỊ, _ 


_ Đền Hoàng thân: nhà Trân: lở đỉnh núi Yên 
Phụ # kuyện Giáp Sơn, tên thần là Liễu, khi đi đánh 
miền Đông, chết ở núi " hiển linh, 'PHÒNg hạng 
đẳng thần. _ | 


_ Đền Tôn thất lu nhà Trần: ở xã Hà Đái 
huyện Tiên Minh, tên thần là Quốc Thành, theo 
Hưng Đạo vương phá quân Nguyên ở ở đò Chương 
Dương và cửa Hàm Tử. Sau khi chết, người làng 
lập đền thờ ngay tại chỗ nhà cũ. 


Đần Nhân Huệ . Vương nhà Trấn: Ở xã Linh 
Giang huyện Chí, Linh, rất anh linh. Sử ché p, vương 
là tôn thất nhà Trần, tự là Khánh Dư, từng bị quở 
trách phải về ở nhà. Khi quân Nguyên xâm lược 
nước ta, vua Nhân Tông lánh ra Chí Linh, gặp vương 
lại cho khởi phục và dùng vào việc lớn. Người sau 
lập đền thờ. Sau địa phương này trải qua loạn lạc, 
đến miếu phần nhiều bị giặc cướp triệt hạ đem bán, 
đền vương ở ngay bến sông, có bợn giặc muốn triệt 
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ha, vừa trèo lên mái đền liên tối tăm mắt lại và 
ngã xuống, một người nữa trèo lên cũng như vậy, 
chúng dùng súng bắn nhưng không nổ, đến nay vẫn 
còn. Có phiến đá dài 2 pH Ôn rất anh linh, không a a1 
dám đến gần. _ 


Đền thần Cáo Sơn: ở xã Lang Giản huyện Chí 
Linh. Công dư tiệp kí của Vũ Phương Đề chép: tương 
truyền thân lành nghề là thuốc, thường hiện thân 
làm thầy thuốc để chữa bệnh, rất tài về môn chẩn 
đậu. Ở Sơn Tây, một người có con bị chẩn đậu, khi 
đi đường gặp một ông già, tự nói có thể chữa khỏi, 
người ấy mời về nhà, chữa bệnh cho con quả nhiên 
kiến hiệu; khi hỏi họ tên và chỗ ở thì ông già nói: 
“Tôi tên là Cao Sơn, nhà ở xứ Đầu Hồ, xã Lang 
Giản, huyện Chí Linh”. Người ấy theo địa chỉ đến 
tạ ơn, khi đến nơi, thì chỉ thấy trơ trọi một ngôi đền 
thần, cây cối xanh tốt, lền chiêm ngưỡng lạy tạ rồi 
trở về, sau này nổi tiếng thần y, nếu ai có mắc bệnh, 
thì trai giới đem trầu cau và một bình nước trong 
đến đền thành tâm cầu đảo, xin cho thuốc thần rồi. 
lấy nước trong ấy mà uống, thì thường khỏi bệnh. 
Đền nay vẫn còn. Theo Chí Linh phong thổ kí, thì 
hiệu thần là Tế Giang Cư SĨ. | 


Đần Bắc Phương Trấn Vũ: ở xã Yên Cư, huyện 
Gia Lộc. (Sự tích xem Bắc Ninh tỉnh chí). 
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Đền Đế Thích: ở xã Liêu Hạt huyện Đường 
Hào. Tương truyền; triều Lý, năm Long Thuy Thái 
Bình thứ 2, có người tên Trương Ba, người Liêu Hạ 
(có thuyết là người hương Cổ Liêu), ba đời làm việc 
thiện, rất cao cờ, trong nước không ai địch nổi, bèn 
sang Trung Quốc, gặp một ông già tên là Kị Như 
cũng nổi tiếng cao cờ, hai người kết bạn, cùng nhau 

_ về Liêu Hương, dựng một cái am để ở. Một hôm 
nói chuyện với nhau rằng: “Nghe nói ở thượng giới 
có Đế Thích cao cờ, nếu được gặp sẽ đấu trí với 
nhau mấy ngày!”. Một hôm chợt thấy một ông già, 
áO rách, non nan, chống gậy đi đến, xin vào dự cuộc, 
rồi cùng Trương Ba đấu cờ, mới đi có năm ba nước 
thì đầu thắng cả. Trương Ba sợ hãi hỏi họ tên, ông 
già nói: “Tôi là Đế Thích ở tầng trời thứ ba mươi 
ba trên Thượng giới”. Hai người liễn quỳ xuống 
thềm sụp lạy, đâng mía và chuối, Đế Thích bèn lấy 
ba nén trầm hương, đàn hương và giáng hương ở 
tay áo trao cho, mà đặn rằng: “Sau này nếu có hoạn 
nạn thì đốt hương này, ta se đến cứu”. Nói xong, 
liền bay lên không. Hai người đern hương cất vào 
một chỗ, lấu ngầy quên bắng đi. Sau khi chết, người 
nhà quét đọn, thấy mấy nén hương còn sót liền đem 
đốt; thần liển giáng hạ, thì hai người đã chết rồi. 
Thần liên triệu Tam phủ công đồng để hoàn hồn, 


®)' Xã Liêu Hạ sau thuộc huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên. 
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hai người được sống lại, bèn lập miếu thờ. Thường 
tỏ linh ứng. Sau Mạc Ngọc.Liễu nhà Mạc sửa lại 
đến miếu; năm thứ 6 đời Lê Hoằng Định, Thái tổ 
Hoàng Đình Ái ốm, cầu đảo liên khỏi, mới sai vệ 
uý Nguyễn Bá Lý đốc công sửa miếu và lập bia. 
Việc này chép rõ trong Công dự tiệp kí của Vũ 
Phương Đề; Kiến văn tiểu lục của Lê XẠnA đu cũng 
chép như thế.. 


Đền Thuỷ Thân Đồ Sơn: ở chẩn núi xã ä Bê Sơn, 
huyện Nghi Dương có đền Thuỷ Thần. Tương truyền 
có người bản thổ đêm đi quà đưới đền, thấy hai con 
trâu chợi nhau, nên hàng năm đến ngày 10 tháng 8 
cố tục chọi trâu để tế thần: Lịch triểu phong tặng 
mm Tước ¿Đại YƯƠNg. ¬ 


Đường Yên. Vượng là người Bảo Sơn thuộc quần 
Quảng Nam ở Trung Quốc, họ Cao tên, Hiển, tự là 
Văn,Trường đỗ Tiến sĩ đời Khánh Lịch làm quan 
đến thừa tướng. Gặp lúc Đông Di làm phản, Cao 
Vương phụng. mệnh đem quân phá tan, được gia 
phong Đại Thừa tướng rồi xin về hưu, khi chết được 
tặng Đại vương, khiến các chư hầu đều lập đền thờ. 
Cầu đảo linh. ứng, các. triểu đều có phong tặng — 
Nay xét quan chế triều Tổng không có chức đại 
thừa tướng, mà danh thần liệt truyện trong Sử cũng 
không có người nào họ Cao tên Hiển. Vả lại Khánh 
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Lịch là niên hiệu Tống Chân Tông, ngang với đời 
Lý Thái Tông nước ta. Nếu Cao Vương có công với 
nhà Tống thì thờ là đáng, cớ gì mệnh lệnh lập miếu 
lại sang cả đến nước ta? Duy Cao Biền nhà Đường 
phohg làm Bột Hải Quận vương, từng: làm tiết độ 
sứ ở nước ta, hoặc giải trước kia, tưởng tá có lập 
đến, rồi đân sở tại nhân đấy mà thờ, bèn truyền sai 
đi mà thôi. Nhưng việc này vẫn chưa khảo cứu được, 
vậy chép ra đây, để chờ đính chính. 


_ Đền Khúc Tiên Chúa: ở xã Lỗ Xá huyện Cẩm 
Giàng0). Kiến văn tiểu lục của Lê Quí Đôn chép: 
tương truyền Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ quê quán ở 
đây, nay xã này có nhiều họ. Khúc. 


__. Đền Phò mã họ Trần: ở xã Kim Độ, huyện 
Thanh Lâm. Thần họ Trần, tự là Kim Tiên, người 
xã này, nổi tiếng học hạnh, đời Lê Đại Hành, vì 
có văn từ được vua yêu tùuí, tuyển làm phò mã, 
lấy hai công chúa thứ bảy và thứ tám. Đến lúc 
nhà Lý thay nhà Lê, thần lui về làng, nhà Lý nhiều 
lần triệu, nhưng không chịu ra, lại ép giao cho ấn 
tín, thần bèn uống thuốc độc chết; hai công chúa 
cũng đều tự vấn. Người ta trọng khí tiết thờ làm 
phúc thần. _ 


® Xã Lỗ Xá nay thuộc huyện Mïi Hào tỉnh Hưng Yên. - 
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_ Đền Triều nghị họ Đỗ: ở xã Liêu Xuyên huyện 
Đường Hàot').: Kiến. văn tiểu lục oủa Lê Quí Đôn 
chép: Thần tên là Đỗ Thế Diên, đỗ Trạng nguyên 
đời Trinh Phù Lý Cao Tông, làm quan đến chức 
Triều nghị Đại phu. Khi đã quí hiển, dùng nhà ở 
làm chùa, làm đền ở bên hữu chùa, bên hữu đền là 
mộ, đất rộng ước 3 mẫu, cây cốium tùm, nhiều loại 
chim đến làm tổ, nếu ai đánh lưới, thì sinh tai nạn. 
Phía ngoài có một cây đa to, có rắn lớn ở dưới, người 
ta cho là rắn thần. Trong đền, có tộ thần tường, đội 
mũ phác đầu, đeo Kim ngư đại, cầu đảo thường linh 
ứng. Phía trước đến có bia đá, đục chạm tinh khéo, 
chữ phần nhiều mỡ, chỉ còn 5, 6 hằng chữ, đầu bia 
đề “Cổ Liêu hương Chúc Thánh báo ân tự bỉ”, cuối 
bia để “Triều nghị đại phu thủ Nội thị sảnh, đồng 
trị Quảng Từ cung sự, kiêm phán Hình viện sự, tứ 
tử kim ngư đái, Đỗ Thế Diên lập (Bia chùa Chúc 
Thánh báo ân tại hương-Cổ Liêu - Người lập bia là 
Đỗ Thế Diên, làm triểu nghị đại phu giữ công việc 
Nội thị sánh và Quảng Từ cung, kiêm.phán đoán 
công việc Hình viện, ân ban Kim ngư đại màu tía. 

Đần Thống Lãnh họ Ngô: ð xã Cẩm Khê, 
huyện Tiên Minh. Thần họ Ngô, tên là Lý Tín, 
làm quan ở triều Lý Cao Tông, được phong Thượng 


t®) Xã Liêu Xuyên nay thuộc huyện Yên Mĩ tỉnh Hưng Yên. 
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Tướng quân đem quân thuỷ, quân bộ đi tuần bắt 
giặc, lại làm Đốc tướng đem quân đi đánh Ai Lao, 
được thăng:Thái phó, lãnh Hậu Thống hải đạo. Khi 
thuyền đi đến xã Cẩm Khê thì chết, người trong 
xã lập đền. thờ. Am" HỘ đi lại cầu đảo =m 
được linh ứng. _ | 


Đền thân Đông Hải: ở xã Yên Nhân huyện 
Đường Hão. Thần họ Đoàn, tên là Thượng, người 
xã Xuân:Độ, huyện Gia Lộc. Nhà Lý suy yếu, bị 
họ Trần ức hiếp, Đoàn Thượng giữ nghĩa lớn không 
thần phục nhà Tần đắp luỹ Yên Nhân ở Hồng Châu, 
đánh: nhau với nhà Trần bị chết trận, người địa 
phương lập đền thờ, ở xã Bái Giang huyện Cẩm 
Giàng và,xã Đông Am huyện Vĩnh Bảo cũng có 
đền thờ. Tương truyền Đoàn Thượng cùng. Nguyễn 
Nộn (người xã Phù Đồng, Bắc Ninh, lúc ã ấy chiếm 
cứ Bắc Giang) đánh nhau ở xứ Đồng Đao (nay thuộc 
xã Yên Nhân. và. Yên Phú tỉnh Bắc Ninh cùng là 
một tổng, trước gỌI là tổng Yên Bản), Đoàn Thượng 
bị thua, vừa đi vừa chạy, 8ặp một mụ già bảo rằng: 
“Nhà ngươi còn oán hận gì nữa, lòng trung nghĩa 
nhà ñgươi đã được thượng đế xét thấu rồi, xã này 
có một cắi gò hình rồng, đấy là ngôi đất muôn đời 
huyết thực đấy, thượng đế cho nhà ngươi. đất ấy”. 
Đoần Thượng đến chỗ ấy gối giáo để nằm, được 
một lát thì mối tha đất đắp kín. Kiến văn tiểu lục 
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của Lê Quí Đôn nói: “Đoàn Thượng thấy họ Trần 
nắm hết chính quyền, vận nhà Lý sắp mất, bèn 
chiếm cứ Hồng Châu, nghĩ cách khôi phục nhà Lý. 
Mấy trăm năm sau, chính khí vẫn nhơn nhơn như 
sống, thế mà sử nhà Trần chép Đoàn. Thượng là 
bầy tôi bọn nghịch, thì không đúng”. 


Đền Kinh lược sứ họ Nguyễn: thần họ Nguyễn, 
huý là Xuân, tự là Kiểu, biệt hiệu là Phúc Lộc, 
người xã Vụ Bản, huyện Giáp Sơn, làm Kinh lược 
sứ triều Trần, theo Hưng Đạo Vương đánh quân 
Nguyên ở sông Bạch Đằng, có công, khi về đến 
bản xã thì chết. Trần Nhân Tông thương là Sảnt 
có công, cho lập đền thờ. 

_ Đên thần Hiển linh: xã Chung MI, huyện 
Thuỷ Đường, thần tự là Hưng Trí, con thứ năm của 
Hưng Đạo Vương, theo Hưng Đạo Vương đánh quân 
Nguyên ở sông Bạch Đằng, về đến xã này thì chiêu 
tập dân lưu tán; sau khi chết, người địa phương lập 
đền thờ, các đời đều có phong sắc. | 


Đên thân Yết Kiêu: nñgƯỜờI Xã Hạ Bì huyện 
Gia Lộc. Sử chép: lúc sinh thời là môn hạ của Hưng 
ĐẠP Vương, là một đanh tướng. Trước Yên Sinh 


0® Tức Trần Liễu, là sinh phụ của Hưng Đạo vương và là anh rột của 
Trần Thái Tông, vì Trần Thái Tông lấy cướp vợ của Liễu, nền Liễu 
vẫn để lòng oán giận 
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Vương® có hiểm khích với Trần Thái Tông, khi 
Yên,Sinh vương sắp chết, trối lại con là Hưng Đạo 
Vương rằng: “Nếu con không vì ta lấy được nước, 
thì ta dầu chết cũng không nhắm mắt được”. Hưng 
Đạo Vương để bụng, nhưng cho làm như thế là 
không đúng. Một hôm Hưng Đạo Vương đem lời 
trối ấy thử hỏi ý Yết Kiêu, Yết Kiêu thưa lại rằng: 

“Làm như thế dầu được giầu sang một lúc, nhưng 
tiếng nhơ nhuốc đến ngàn. năm. Tôi tình nguyệt 
chết già làm nô, không muốn lầm quan bất trung”, 
Hưng Đạo Vương khen. Sau đó đánh Ô Mã Nhi 
và Toa Đô, nhiều lần có công. Sau khi mất, triỂu 
Trần lập đền thờ ở bờ sông Hạ Bì, cầu đảo thường 
được linh ứng. 


Đền Chu Văn Trinh: ở núi Phượng Hoàng xã 
Kiệt Đặc huyện Chí Linh. Năm Giáp Thìn đời 
Lê Cảnh Hưng, Hiến sá t sử Hải Dương là Lê Đản 
dựng bia ngay tại chỗ ở cũ, khắc chữ “Chu Văn 
Trinh tiên sinh ẩn cư xứ” (Chỗ ở ẩn của Chu Văn 
Trinh tiên sinh), nay vẫn còn. Năm Minh Mệnh 
thứ 18 cho thờ phụng ở Văn Miếu; năm Thiệu 
Trị thứ nhất, Án sát sứ Hải Dương là Nguyên Thu, 
nhân cơ chỉ cũ, sửa chữa đến miếu, đồ thờ vẫn 
theo như cũ. 


_— Đền Thượng thư họ Phạm: ở xã: Khinh Đao 
huyện Giáp Sơn. Thần họ Phạm huý là Đình 
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Trọng. Khính Dao là làng cũ ở xã Thanh Lang 
huyện An Lão cũng có đền thờ lờ sự " ở lanh 
“Nhân vật”). : | 


_—_ Đền Tướng quân họ Phạm: ở xã Ngư Uyên 
huyện Giáp. Sơn, thần họ Phạm, huý là Luận. Lúc 
giặc Minh xâm lược nước ta, ông cùng 6 người nữa 
theo Lê Thái Tổ khởi nghĩa Ở ở Lam Sơn, có công 
được phong Ngọc Thanh tướng quần; sau đánh nhau 
với giặc Ở Giáp Sơn, thế không địch nổi, ống cùng 
6 người em đều tử trận. Lê Thái Tổ thương có công, 
sai lập đền thờ, 6 người đều được thờ phụng. _ 


- Đền Phạm Tử Nghỉ: ở hai xã An Dương và Vĩnh 
Niệm huyện An Dương. Thần người xã Vĩnh Niệm, 
làm quan.triều Mạc đến chức Thái uý, tước Tứ dương 
hầu. Sau phò Mạc Chính. Trung chạy ra chiếm cứ 
Yên Quang, lại trốn sang đất nước Minh, thả quần 
xâm lấn Quảng Tây và Quảng Đông, người Minh 
không kểm chế được. Sau khi mất, người thôn lập 
đền thờ. Nay từ Nam Quan ven sông xuống đến các 
bến sông thuộc Hải Dương và Sơn Nam, nhiều nơi 
có đền thờ. Các triều đều phong tặng. Đời Lê Chính 
Hoà lập bị kí. 


Đền Nguyễn Công: ở xã Phạm Xá huyện Tứ Kì. 
Nguyễn Công tự là Minh Biện, làm quan triểu Lê 
được phong Đặc tiến Phụ quốc Thượng Tướng quân 


502 
›đd 66052 bpdf at Tue Aua 28 08:45:06 ICT 2012 


Thự vệ sự, là cha của Tĩnh Hoàng hậu® bản triều, 
họ Trịnh nhận Nguyễn Công là hợ ngoại, lập đền 
ở bản hương để 30 mẫu ruộng tự điền, miễn binh đao 
cho dân để trông coi việc thờ tự. Năm Minh Mệnh 
thứ 4, cho sửa chữa đền miếu, phong trung đẳng thần. 


:Đần Minh Không Thiên sư: ở xã Hán Lý huyện 
Vĩnh Lại. Thiên sư họ Nguyễn, tự là Chí Thành, người 
huyện Gia Viễn. Lúc trẻ kết bạn với Từ Đạo Hạnh, 
thụ giới ở chùa Vân Mộng. Sau làm tăng ở triều Lý 
Nhân Tông, Thần Tông mắc bệnh, nhà sư chữa khỏi, 
vua phong làm Quốc sư. "Tương truyền, nhà sư siêu 
hoá ở núi Tam Viên xã Hản Lý, đấu cũ vẫn còn. 


Đền Hoàng thái hậu nhà Lý: ở hai xã Cẩm Cầu 
và Cẩm Đái huyện Gia Lộc. Trước kia Lý Thánh 
Tông cầu tự, đi khắp các chùa, khi đến hương Thổ 
Lỗi (sau đổi là hương Siêu Loại, nay thuộc tỉnh Bắc 
Ninh, xem “Lý Thánh Tông kỉ kỉ”), thấy một người 
con gái hái dâu, đứng trong bụi có lan, cho triệu 
vào hậu cung, lập làm Y Lan Phu nhân, sinh hoàng 
thái tử là Kiền Đức. Kiền Đức sau lên ngôi vua, là 
vua thịnh trị của nhà Lý, tôn mẹ làm Hoàng Thái 
hậu; sau khi bà mất, hai xã lập đền thờ. 


——— 

0® Tức vợ Nguyễn Kim. Nguyễn Kim sau được con cháu truy tôn là 
Triệu tổ Tĩnh Hoàng đế và vợ là Tĩnh hoàng hậu, vợ chồng Nguyễn 
Kim có con gái là Ngọc Bảo gả cho Trịnh Kiên, tiên tổ họ Trịnh, nên 
họ Trịnh nhận Nguyễn Minh Biện (bố vợ Nguyễn Kim) là họ ngoại. 
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Đền Hoàng Thái hậu nhà Tống: ở xã Ngải 
Am, huyện. Vĩnh Bảo. Hậu là mẹ Đế Bính nhà 
Tống, bị quân Nguyên đuổi: sát, hậu gieo mình 
xuống biển tự vẫn, sau hiển linh ở Mu: "-3b⁄ địa 
phương lập đền thờ. 


_ Đền Liễu Hạnh Công cháa: Ö xã Thượng Đoạn 
huyện An Dương. Thần họ Trần, ng huyện Thiên 
Bản: (xem Nam Định tỉnh chí). 


Đần thân Phi Bông: ở xã Yên Mô, huyện Chí 
Linh. Địa đầu xã nây có một quả núi, hình núi như 
bình phong, trong có một chỗ rộng bằng hai chiếc 
chiếu trong đá nứt một lỗ rộng chừng một thước. 
Tương truyền ngày trước trẻ chãn trầu tụ hội nghe 
trên núi có tiếng trẻ khóc, đến nơi, thì thấy một em 
bé ngồi khóc ở chỗ đá nứt, tiếng như chuông lổn, 
chúng lấy nón che và ấm về, bỗng nhiên nổi mưa 
tO BiỐ lớn, em bé ấy bay thẳng lền không, nghe có 
tiếng nói: “Ta là thần Phi Bổng đây”. Người địa 
phương lấy làm kinh dị, lập đến để: thờ (việc này 
chép trong Lĩnh nam trích quái). 


CHÙA QUÁN 


Chùa Bảo SƠN: ở xã Phù Ủng, huyện Đường H Hào. 
Sử chép, chùa nảy do Phạm Ngũ Lão dựng. Phạm 
Ngũ Lão có người con gái hiệu là Tĩnh Huệ tức là 
thứ phi vua Trần Anh Tông. Về làng được 2 ngày thì 
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lên chùa than tằng: “Chùa này do tiên quân lập, nay 
ta tưổi:đã cao; làm nhà ở đây, có thể cầu đảo cho 
thánh,thượng, lại có thể phụng thờ tổ tiên, trọn vẹn 
được cả trung lẫn hiếu, đấy là nguyện vọng của ta”. 
Do đấy, Tĩnh Huệ sửa sang lại; phía đông chùa, dựng 
nhà làm chỗ thờ tổ tiên. Sau Trần Minh Tông đến 
chơi, ban cho biển ngạch để tỏ lòng hiếu kính. 


| _ Chùa Minh Khánh: Ở xã Hượng Đạc huyện 
Thạnh Hà, do triệu Lý xây dựng; đời Lê Hồng Đức 
tay. lấy máu. Sau người ta dựng tháp để tầng trữ 
máu này. Nay ở trước chùa có tép “Huyết thư”, 
“Thườ ng tỏ. linh ứng, _ 


: .'Chùàa :Hương Hải: ở xã Phụ Vệ huyện Chí Linh, 
là. nơi sinh-Thiển sư Pháp E-ơa. Sau khi nhà sư tịch, 
tỏ rõ,anh linh, người làng lập đến thờ... 


:COhùa Lệ Kì: có tên nữa là chùa Lễ Kê. xem 
mục: “nái. Phượng: Hoàng” ở trên. : 


ø - Chùa Từ Phúc:) xem mục “Núi Côn Sơn” ở trên. 
_ Chùa Phạo Sơn: xem mục “Núi Phao Sơn ” ở trên, 


_ Chùa: Dương 'Nham: ð động núi xã Dương 
NHàa, huyện Giáp Sơn, gian giữa thờ Phật, bên tả 
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thờ tượng Không Lộ, Đạo Hạnh và Huyền Quang, 

bên hữu thờ tượng Trần Anh Tông. Phong cảnh trong 

_ độngâmu đẹp đẽ, bài thơ của Lê Thánh ng Bi 
_ vào đá, nay vẫn còn. 


'Chủa Tường Vản: xem mục e “NHi. Yên Phụ = 
ở trên. SẾP: 
`. Chùa hưng Khánh: ầm xã ã Dưỡng Mông, huyện 
Kim Thành. Sư Ong Mộng, đời Trần trụ trì ở đây, tu 
luyện đắc đạo, pháp thuật tỉnh thông. Vua Trần Minh. 
Tông đau miắt, thây thuốc điểu trị không khỏi, đêm 


mộng thấy một thây thuốc tự xứng I> Ong Mộng, ` 


khi tỉnh dậy, không cẩn thưốc tháng, mà mắt tự khỏi, 


bèn lấy tên người trơng mộng, hỏi khắp cácchâu 


huyện, khi đến chùa này mới thấy, nhà vua sắc phong 
là Từ Giác Quốc sư, lại phát tiển kho, tu bổ chùa 
quán cho tên là chùa: Quang Kháng. Đời Lê Hồng 
Đức Thánh Tông để thợ khắc vào đá, nay vẫn còn. 

Chùa Hưng Lơng: ở xã Hán Lý huyện Vĩnh Lại. 
Trước chùa có sông Cửu Khúc. Tương truyền quê 
mẹ Thiển sư Không Lộ ở đây, nhân dựng chùa ở 
đấy. Thiền sư Không Lộ với hai Thiền sư Đạt Man 
và Đạo Hạnh đồng thời kết nghĩa anh em, ba người 
cùng ở với nhau, tu hành ở đây. Sau khi các thiển sư: 
tịch, tỏ rõ pháp lực, có thể đạp mây cối:gió, cầu đảo 
Kong được tính ứng, dân xã.tô ba cấy tượng để thờ. 
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_'_ Chùa Quang Minh: ở xã Hậu Bổng huyện Gia ˆ 
Lộc, ngàn:cẩy xanh biếc, bốn mặt nước trong, đằng 
trước có đường cái chạy qua, phía trước có nước 
sông bao bọc, thật là một thắng cảnh của thiểm lâm. 
Lĩnh nam trích quái chép: xưa Thiển sư Huyền Chân 
trọ trì ở đây, người:ta khen là cao tăng trong thiển 
uyển. Khi thiển sư tuổi giả, mộng thấy Phật Di Đà 
bảo rằng: “Người có công với Phật giáo đã lâu năm, 
tấm lòng từ thiện đã được soi xét, kiếp sau sẽ được 
làm đại đế ở Bắc. quốc”. Khi tỉnh dậy, dặn bảo đệ 
tử. rằng; “Sau khi.thây siêu tịch, các con nên dùng 

son viết mười chữ vào \ vai là “An Nam quốc Quang 
Minh tự Sa. Việt tỉ khâu”. Đến lúc thiển sự hoá, 
tăng đỗ theo lời dặn làm lễ hoả táng, cấp xá l trong 
tháp đá. Đời Lệ Hoằng Định, Nguyễn Tự Cường, 
người xã Tiền Liệt, huyện. Vĩnh Lại, phụng mệnh 
sang sứ Trung Quốc, vua Minh Thế Tông triệu vào 
triều hỏi rằng: “Nhà ngươi có biết chùa Quang Minh - 
ở trong nước không?”. Tự Cường. tâu là chựa biết. 
Nhà vua nói: “Lúc trẫm mới sinh ra, trên vai có 
chữ viết bằng son, dấu vết rõ 7 rằng, có lẽ tiền thân 
trẫm là sư ở chùa ấy, nay muốn rửa sạch vết chữ ấ ấy 
thì dùng cách nào?”. Tự Cường tâu rằng: “Thần 
nghe nới nhã Phật có nước công đức để tẩy trần, 
riếu bệ hạ đã là hậu Kiếp của thiển sư chùa ấy, thì 

_ nên dùng hước: 8 ÿ giểng thừa ấy mà rửa ”. Nhà vừa 
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nói: “Khi nhà ngươi trở về nước, nếu dò hỏi? được 
thì lấy tiến dâng”. Tự Cường trở về, đem việc này 
tâu lên triều đình, nhân đấy, tìm hỏi cáoc.châu huyện 
mới thấy được chùa Quang Minh, đem nước tiến 
dâng, vua nhà Minh lấy nước ấy rửa, quả nhiên vết 
chữ tiêu hết. Nhà vua khen thưởng, ban cho :300 
lạng vàng, đem về sửa chữa chùa: tung để tỎ rõ ; sử 
anh linh ở nước Nam. : | 


_ Chùa Quỳnh Lâm: ở THỘt quế gò ng: trong _ 
núi Quỳnh Lâm, xã Hà Lôi, Huyện Đống Triểu, 
do thiển sư đời Lý là Nguyễn Minh Không 1ập, 
đúc tượng đồng để trong chữa (tượng này Íà một 
trong tứ khí của An Nam). Trần Thái Tônúg và Trần 
Ñhân Tông thường đến thăm, Thiển sư Pháp Loa 
và Thiền sư Huyền Quang cũng trụ trì ở đấy, có 
viện Quỳnh Lâm, am Bích Động, thắng cảnh linh 
tích đứng đầu các chùá trong tỉnh Hải Dương. Năm 
Vĩnh Khánh triểu Lê sửa lại, bắt dân cắc huyện 
Đông 'Tiriểu, Chí Linh và Thuỷ Đường lầm việc, 
đầu đời Vĩnh Hựu lại bắt dân các Huyện Giáp Sơn, 
Thuỷ Đường, Đông Triều, . Kin Thành và Thanh 
Hà sửa chữa. 


Chùa Hoa Yên: Lĩnh. nam trích Kuải chế p:` vốn 
tên là chùa Vân Yên, Lê Thánh Tông đến. thăm, 
thấy sắc hoa tươi đẹp, cho đổi tên là chùa Họa Yên. 
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Chùa Vân Tiên, chùa.Đồng, chùa Long 
Đồng: đêu ở núi Yên Tử (xem phần ' "Sơn xuyên” 
ở trên). | 


ae Chùa Vân Khánh xem muc “Núi Đam Thuỷ ” 
Chùa 4 Trung Tiết: ở xã Yên Sinh huyện Đông _ 
Triều. Đời Trần Minh Tông bọn thái học sinh Đặng 
Tảo và Lê Chung chẩu chực ở lăng tẩm Yên Sinh, 
dựng chữa để ở sưốt đời. Sau Nghệ Tông tưởng nhớ - 
hai người này, sai sửa Tại chùa cấp cho ruộng thờ 
và cho tên là chùa: Trung Tiết. À- 


Chùa Hô Thiên: đ xã. Phú Ninh huyện Đông 
Triều dựng. từ triều Trần, lâu ngày đổ nát, nay vẫn. 
còn dấu vết cũ. Trước chùa có hồ sen, lại có đôi 
chim hạc thường bay đi bay về. Lĩnh nam trích quái 
chép: ở Đông Triều có hai con hạc, hăng năm sinh 
con, rồi lại bay đi. Sau người ta-có câu thơ rằng: 
“Đóa hóa kim liên khai lạc cổ; S0ng song bạch hạc 
khứ qui gian”.(Hoa sen lúc nẩ lúc tàn, đôi chim hạc 
trắng thanh nhàn tiều dao).. 


® Phần “Núi sông”, mục “Núi Bác Mã” lại chép là chùa Phúc Chủ. 
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NHÂN VẬT 
ĐỜI NGÔ ` b 
, Phạm Lệnh Công: người Trà Hương, tức Tuyển 
Kim Thành. Việt sử ngoại kỉ chép: khi Tiền Ngô 
vương bị bệnh nặng, trối lại cho Dương Tam Kha 
giúp con mình là Xương Ngập. đến lúc Ngô vương 
mất, Tam Kha cướp ngôi, Xương Ngập sợ, chạy đến 
nhà Phạm Lệnh. Công. Tam Kha sai hai đại tướng 
đem quân đi đòi về, ba lần đều không được. Lệnh 
Công đem Xương Ngập giấu trong núi, Tam Kha 
biết, lại sai đòi như trước, chung qui không được. 
Đến lúc Xương Văn phế Tam Kha, lên ngôi vua thì 
rước Xương Ñ gập về Kinh, cùng làm việc nước. Sử 
khen trí mưu tiết nghĩa của Lệnh Công vượt hơn 
người, ví với việc Trình Anh và Chử Cu). 


ĐỜI TIỀN LẺ 


- Phạm Cự Lạng: người huy Nam. Sách. Vy tổ 
tên l Chiêm, làm Đồng Giáp Tướng quân đưới triều 
Ngô Vương (Quyền) cha tên là l6ö làm Tham chính 


@) Trnh Anh là ban và Chử Cữu là gia khách Triệu Sóc, Triệu Sóc 
làm quan đại phu nước Tấn thời Xuân Thu, bị Đỗ N gạn Giả giết, Sóc 
có một con bé mới sinh, Chử Cữu bền đem đứa con người Khác giấu 
vào trong núi để Trình Anh ra tố giác với Ngạn Giả, Giả liền vào 
trong núi tìm giết đứa con giả ấy; do đấy Trình Anh ấm đứa con thật 
của Triệu Sóc vào nuôi trong núi, sau đứa con ấy nối dòng dõi họ 
Triệu, tức là Triệu Vũ, nối nghiệp làm đại phu nước Tấn. 
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Đô đốc dưới triều Nam Tấn Vương: anh tên là Quả 
làm Thị vệ t triều Đinh, Cự Lạng làm Đại Tướng quân 
triểu Đinh; dưới triều Lê Đại Hành được thăng Thái 
Úy (việc chép rõ troữg ÿ# kí) - Đời Thống Thụy (Lý 
Thái Tông), ở phủ Đô Hộ có nhiều án đáng ngờ, quan 
sĩ sư không thể xử đoán được, Thái Tông muốn được 
quỉ thần tổ sự anh linh để ngăn lấp đường gian trá, 

bèn tắm gội và thấp hương cầu thượng đế. Đêm mộng 
thấy người sứ giả mặc áo trắng mang sắc thư của 
Thượng đế cho Cự Lạng lầm minh chủ việc kiện trong 
phủ Đô Hộ. Vua hỏi người ấy là ai và giữ chức gì. Sứ 
giả: đấy là Thái úy triểu Lê Đại Hành. Nói xong thì 
biến mất. Khi Thái Tông tỉnh giấc phong Cự Lạng 
tước vương, lập đền Huyền Thánh để thờ ở phía tây 
Kinh thành (Việc “ chép trong Đônh nam trích k3, 


` ĐỜI LÝ ' 


Trân Đăng Nguyên: người huyện Chí Linh, lúc 
bé đã có tài văn chương, từ phú kí tụng, cầm bút 
viết luôn, người ta khen là thần đồng; đến khi lớn, 
các sách tam giáo bách gia, không øì là không thông 
hiểu. Năm Chính Long Bảo Ứng thứ 3 triều Lý Anh 
Tông, Đăng Nguyên đỗ đầu khoa thi Thái học sinh, 
ở trong thì châu chực Kinh diên, ở ngoài thì tham 
tán quân vụ làm quan đến Thượng thư, tước công; 
chết tặng Tư không, thụy là Trung Hiếu. Con là 
Nhữ Thính đỗ Hoàng giáp đời Trần Kiến Trung. 
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ĐỜI TRẤN 


_ Nguyễn Thuyên: người huyện Thanh Lâm đỗ 
Thái học sinh đời Trần, I làm quan ( đến Thượng. thư 
Hình bộ. Bấy giờ có cá sấu vào sông. Lô, Trần Nhân 
Tông Sal ông. làm bài văn ném xuống sông, cá sấu 
tự bộ đi nợi khác, nhà vua cho việc ấy giống VIỆC 

của Hàn Đũ (nhà Đường), nên ‹ cho. đổi họ là Hàn. _ 
Nguyễn Thuyên lại giỏi thơ quốc â âm, nước tạ dùng 
quốc âm làm thơ là bắt đầu từ ông. | 

_Phạm Ngũ Lão: người huyện Đường Hào, tài 
trí hơn người, trải thờ mấy triều, đănh Ai Lao và 
Chiêm Thành, lập nhiều chiến công, là một danh 
tướng, làm quản đến Chưởng ngữ phủ Thượng 
Tướng quân. Ông xuất thân ở hàng quân ngũ , mà 
thích đọc sách ngâm thơ. Bài thơ Thuật Hoài rằng: 

...Hoành sáo giang san kỉ thụ, - .. 
_fam quân kì hổ khí thôn ngiau. 
` Namnhi vị tiểu công danh trồi, 
Ỷ Tu thích nhân gian thuyết Vũ hấu. _ 
(Ngang giáo non sông trót mấy thụ, 
— Ba quân hàm sói khí nhai trâu. 
Nam nhì Chưa trọn tông danh HỢ,- 


_Then lắng tại nghe chuyện Vũ Hân). | _ 
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_ §au khi chết, người địa phương lập Bên thờ, 
năm Minh Xứ, nh thứ 4, cho thờ. shunE ở se. Lịch 
đại đế vương.. | 


Đoàh Nhữ Hài: người huyện Gia Lộc. Khoảng 
đời 'Hững Long Trần Anh Tông, vì thấo thảy biểu 
văn để nhà vua Trâm tạ Thượng Hoằng, Thượng 
Hoàng vừa ý, được. bổ Ngự sử Trung tấn; sáu đi sứ 
sang Bắc Quốc được thăng Thảm trì chính sự coi 
việc Khu Mật, Mịnh Tông đi đánh Ai Lao, Nhữ Hài 

_ làm Đốc tướng, chết trận. Dân các xã Hội Xuyên 
và Phương Đi lếm lập đến thờ. - 


Mạc Đĩnh Chỉ: người huyện Chí Linh, đỗ š Trạng 
nguyền đời Hưng Long Trần Anh Tông. Sang sứ 
nước Nguyên, vì văn tài được người Nguyên trọng, 
Trần Minh Tông lại cảng yêu quí. Đời Hiến Tông, 
lãm Nhập nội Hãnh khiển, thăng Tả bộc xạ, sang 
mà vẫn ưa nghẽo, nổi tiếng liêm khiết. Sau con chấu 
đỡi đến ở xã Quan Khê hu ện "Thanh Hà, lại đời _ 
đến xã Cổ Trai huyện. Nghỉ Dương - Mạc Đăng 
Dung là cháu đời thứ bấy. Sách Giao Châu lục của 
Chu Sáu người'Tru#ớ Quốc x‹ xem Mạc é Đĩnh Chi là 
kinh tế bực nhất. -. "=. 


"¬ _Trân Thi Kiến: người huyện Đông Triều; làm 


kã 


làm quan liếm khiết. Một lần có người. đưa biếu 
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mâm cỗ, rồi chưa được bao lâu người ấy đem việc 
đến thỉnh thác, ông bèn móc họng thổ hết thức ăn 
ra. Sau đó, được thăng, chức quan kiểm pháp, kiện 
tụng đến thì dùng | li để phán đoán, công việc đến 
thì ) dùng phương để ứng đối, người ta khen là người 
biết xử kiện. Lúc lầm gián nghị đại phu, Anh Tông 
ban cho cái hốt, ngự chế bài minh khắc vào hốt 
rằng: “Thái sơn trinh cao, tượng hốt trinh liệt; linh 
trãi tiến dốc, vi hốt nam chiết”. đ nói núi Thái 
Sơn vững mà cao, hốt ngà bền mà sáng, trãi thiêng 
dâng sừng làm hốt khó. gÃI). Ông làm quan. triều 
Minh Tông, cuối cùng làm đến Bộc xa. 


Phạm Sư Mạnh: người huyện Giáp Sơn, đỗ Thái 
học sinh đời Trần. Triểu Dụ Tông, làm Tham tri 
chính sự, coi việc Khu mật, kén duyệt quân năm lộ, 
tài khí lo hùng. Phụng mệnh đi sứ, người Minh 
thấy tên là “Sư Mạnh”, bèn hỏi nghĩa sách Mạnh 
Tử, ông liền ám tả 7 thiền sách Mạnh Tử đễ đáp. _ 
Ống từng dạo chơi non sông, ngâm vịnh hào phóng, 
có Giáp Sơn thí tập Ì lưu hành. - 


Phạm. Mại: người huyện Giáp. Sơn; nguyên 
họ Chúc, Trần Nhân Tông cho họ Phạm. Đầu đời 
Minh Tông, ông đi sứ sang nước Nguyên, trở về 
được trao chức Ngự sử Trung tš; là người cứng 
rắn, dám nói thẳng, có phong độ người tôi can gián 
đời cổ; sau thăng dẫn đến chức Môn hạ sảnh. Em 
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là Phạm Ngộ coi việc Thẩm Hình dưới triểu Minh 
Tống, thăng dẫn đến Thượng thư Tả thị lang trung, 
có tiếng thanh liềm cẩn thận, thơ Phạm Mại thanh 
tao phóng khoá ng. Thổ ki: bức bình h phong vẽ Xe, 
mặc ke | PA HỆ | 


ˆ Hằng ¡ thụ nhất khê lưu thấy. 
" Thanh sơn thiên lí tà dương. Ỷ 
-;: Dục hoán biển châu qui khứ, ` 
___ Mibốc thử sinh hành tàng. - 
_ : {Cây đỏ:một khe nước chẩy. 
— Núi xanh ngần dặm bóng: tầ. 
l Ai Muốn gọi thuyền. con về Ê quách, 
Â _ Chưa hay xuất 3 xử đời này), `. `. 
¬Về sau cot:chầu dời đến ở huyện Võ Già ng, 
tỉnh Bác Ninh, nay là-một họ lớn ổ: Kim Đôi. _ 


_—— Lê Hiến Phủ: người huyện Đông Triểu, có 
thuyết nói người huyện Đông Yên, đỗ Bản nhãn 
đời Long Khánh triểu' Trần, làm quan đến Trung 
đại phu. Quí Ly ngầm chứa lòng bất thần, ông từng 
ngôi trên nghế chéó ở chính sự đường bắt bẻ tigay 
trước mặt, Quí Ly đùng phú quí dụ dỗ, ông không 
chịu, sau bị hại, vua Trẫn truy phong làm phúc thân. 
Nay các xã Thượng Lao huyện Nam Chân đều có 
đền thờ (xem Nam Định tỉnh chí). X... 


Tờng: 
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_› Trương Đỗ: người huyện Vĩnh Lại, đỗ Tiến sĩ 
đời Thiệu Khánh triều Trần, là người có tiếng, làm 
quan thanh liêm cứng rắn, sau thăng đến chức Ngự 

sử. Đời Long Khánh, Duệ Tông đi đánh Chiêm 
Thành Trương Đỗ ba lần dâng sớ can, Duệ Tông 
không nghe, bèn treo mũ mà đi. Sau khi Duệ tông 
thua trận ở Ÿ Mang, triều đình lại triệu ra đùng, thăng 
dần đến chức Tư lệ Hiệu úy. VỀ sau'cón cháu nối 
đời vinh hiển, cũng nổi tiếng là quan lại thanh hiêm. 


Bùi Bá Kì: người huyện Thanh Miền, đỗ Thái 
học sinh đời Trần. Lúc Hồ Quí Ly tiếm ngôi, Kì 
sang nước Minh xin đem quận đánh nhà Hồ và lập 
con cháu nhà Trần là vua. Sạu, kbi nhà Minh đánh 
bại nhà Hồ, đổi đặt nước ta làm quận huyện, trao 
cho Kì chức Tham nghị, Bá Kĩ bèn Hền kết thu hào 
kiệt, ngầm lo việc khôi phục nhà Trần; người Minh 
biết, bắt đem về Bắc. Người sau khen Bá Kì là trung 
nghĩa lập đền thờ. 


.Lý Tử Cấu: người Hồng Châu, Mẹo tên trẻ đã 
nổi tiếng. Đời Nhuận Hồ, bổ Thái tự hữu dụ đức, 
ông cố từ không nhận. Đầu đời Lê, có. chiếu. cầu 
hiền, Nguyễn. Mộng Tuân tiến cử, Lý. Tử Cấu vẫn 
từ chối không ra, tiết tháp. cao siêu, phong độ thanh 
khiết, là bậc cao sĩ ẩn dật. hồi Lê sơ, 


Trân Đình Sâm:.người huyện. Bông Triêu, đỗ 
Thám hoa đời Long Khánh, từng làm Ngự sử Trung 
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tán giám tu Quốc sử. Khi Duệ Tông băng ở Đông 
Ỷ Mang, Sâm phụng mệnh sang cáo. phó với nhà 
Minh, người Minh từ chối, lấy có rằng theo lễ có ba 
điều không phúng ‹ điếu, đà chết vì sợ hãi, chết vì có 
vật đè phải và chết đuổi. Sấm tranh. luận rằng: 
“người Chiệm Thành trái lẽ thuận, phạm biên 
cương, Duệ Tông có công chống nạn, cứu dân, vì 
cớ gì mà không phúng viếng”. Người Minh bèn sai 

_ sử sang púng. Đến lúc họ Hỗ cướp ngôi, š Sâm giả _ 
vỡ là điếc không ¡ ra làm quản. Là 


Lê Cảnh Twân: người. huyện Đường ` Yên, tiên 
tổ là người xã Lão Lạt, huyện Thuân Lộc, Ẩ¡t Châu 
(tứe:huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa. bây giờ); lúc 
trẻ có chí khí, đỗ Thái học sinh triều Trần, có viết 
bức thư muốn lời (van ngôn thư) khuyên Bùi Bá 
Kì xin nhà Minh lập con chấu nhà Trần, người 
Minh đò biết, bắt đưa về Yên Kinh, vua Minh hồi: 

“ có gì mà ngươi. khuyên. Bá Kì âm mưu phi 
pháp?” Cảnh. "Tuần đáp rằng: “Người nước Nam 
muốn giữ nƯỚC Nam, cũng như c con chó cắn người 
không phải l là chủ nó, cần ,8ì phải. hỏi?”. Vua Minh 
giận, đem giam vào nhà ngục ở Kim Lăng, được 5 
năm, ốm chết. Đầu đời Lê con là Lễ Thiếu Dĩnh, 
Lê Thức Hiển và cháu là Lê Nai nổi tiếp nhau 
làm nquan sang. - 
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ĐỜI LÊ 


Lương Như Hộc: người huyện Gia Lộc, đỗ 
Thám hoa đời Đại Bảo triểu Lề, trải làm quán Đô 
Ngự sử, hai lần phụng mệnh đi sứ, khi về, đem ñghê 
khắc bản in dạy người hai xã Hồng Lục và Liễu 
Chàng, đến nay đân xã thờ: làm tiến SƯ; có biển 
chép tập Cổ kim chế Từ. 


Vụ Dự: người huyện Đường Yên, có sức mạnh 

_hơn người làm điển binh triểu Lê Nhân Tông. Sau 
cùng với Cương Quốc cổng (Nguyên X0) giết bọn 
phần nghịch là Phạm Đồn, Phan Bàn và Lạng Sơn 
vương Nghi Dân, rước Thánh Tông lên ngôi, được 


tiến phong minh nghĩa công thần tước Tri Lễ Bá.. 


: Nguyễn Phục: người huyện Gia Lộc, đỗ Hoàng 
giáp đời Lê Thái Hòa, làm Hàn Lâm viện kiểm 
chức Sư phó dạy thân vương. . “Khi Thánh Tông đi 
đánh Chiêm Thành, làm việc đốc vận quân lương, 
vì bị bão, sai kì phải chịu quân pháp: Sau vua biết 
là oan, truy phong phúc thần. Nay dần ở ben biển 
đều thờ, gọi là đến Tùng Giang; cũng có đến thở ở 
xã Phương Bằng bản huyện. Con là `. Đạm 
đỗ Tiến sĩ đời Hồng Thuận _ 


Trần Ích PhÁt: người huyện Chí Linh, họcr rộng 
các sách, đỗ Giải ngyên khoa thi Hương. Đời Thái 
Hòa, thị ở sánh Nướn: luôn mấy khoa đều không 
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trúng, lui về đạy học: Học trò ông 3 người đỗ Trạng - 
nguyên, 4 người đỗ Bảng nhãn, 6 người đỗ Thám 
hoa, 10 người đỗ Hoằng giáp, 51 người đỗ đồng 
Tiến sĩ. Đời Hồng Đức, học trồ của ông quá nửa 
làm quan ở triều. Thánh Tông vốn biết tiếng, cho 
được bổ dụng như Tiến sĩ, dùng làm Giám sát Ngự 
sử, thăng Hiến sát sứ, sau thăng dần đến Đông Các 
Học Sĩ, về hưu hưởng thọ 100 tuổi. ` 


Nguyễn Đức Trinh: người huyện Thanh Lâm, 
đỗ Bảng nhãn đởi Lê Quang Thuận, lầm quan đến. 
Phó đô Ngự sử. Đi sử, chết vì việc nước, tặng 
Thượng thư. Những người cùng bảng với ông là 
Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo, đều là người 
danh vọng, khi vinh qui, Thuần Hoàng (Thánh Tông) 
ban chơ ngự liễn rằng “Trạng nguyên Lương Thế 
Vinh, Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh, Thám hoa 
Quách Đính Bảo, thiên Hạ công tri danh”. _ 


Vự Hữu: người huyện Đường Yên, đỗ Tiến s sĩ 
_ đời Lê Quang Thuận, từng làm \ Thượng thư năm bộ, 

tính tình tha*h cào cứng rắn, rất sãnh tošn học, vua 
Lê khen là “thần toán”, ban chơ 100 mẫu ruộn‡; 
khi 70 tuổi lấy chức Thượng thư về hưu. Chết tặng 
Thái bảo. Tác phẩm của ông có sách Đại thành loán 
pháp. Cháu xa đời là Vũ Phương Đề đỗ Tiến sĩ đời 
Lê: Vĩnh Hựu, làm đến Tham t trì, có. xyS [ng dự ~ 
riệp kí lưu hành. 
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.... Lê Nghĩa: người huyện Thanh Hà, đỗ Tiến sĩ 
đời Lê Quang Thuận, giữ chức Sử quan. Thánh Tông 
muốn xem:quốc sử, sai nội thần bảo kín rằng: “Ngày 
xưa Phòng Huyền Linh làm sử quan, không cho 
Đường Thái Tông xem Thực lục, ngươi so với Huyền 
Linh ai.giỏi hơn?” Nghĩa nói: “Về việc Huyễn Vũ 
môn®, Huyền Linh.không chép thắng, vì Đường 
Thái Tông bảo rồi mới chép, như thế e chưa phải là 
giỏi”. Nội quan nói: “Nhà vua muốn xem nhật lịch 
từ năm Quang Thuận thứ nhất đến năm thứ 8” Nghĩa 
nói: “Nhà vua nên cố SỨC lắm điều lành là đủ rồi, 
hà tất phải xem quốc sử?”. Nội quan bảo hai ba 
lần, Nghĩa nói: “Bệ hạ thực hay đổi lỗi là phúc cho 
Xã tắc”, rồi dâng nhật lịch?®. Bài tựa Đại Việt thông 
sử, Lê Quí Đôn nói: “Đời Hồng Đức, tuyển dụng - 
sử quan rất thận trọng, như bọn Lê Nghĩa, chép việc 
thẳng thắn, giữ lòng chính trực,.có tiết tháo. người 
đời xưa”. Nhật lịch do Lê an biên chép, nay 
không thấy lưu truyền. 


Vũ Quỳnh: người huyện Đường Yên, đỗ. Tiến 
sĩ ¡ đời Lê Hồng Đức, ở Ngự sử đài, p?hòng e sợ bọn 


œ@ Đường] Thái Tông tên là Thế Dân, sau khi cha là Cao Tổ chết, Thế 
_ Dân đem quân phục ở cửa Huyền Vũ, giết hai người anh là Kiến 

Thành và Nguyên Cát để giănh lấy ngôi vua. ˆ q 

® Nhật: lịch: một quyển sách của Sử quan ghi ngôn ngứ, hành động 

hàng ngày của vua, để sau này chép vào Mc _A... 
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_ quyền thế. Ra làm quan ở Đông Hải, tổ rõ ấn tín; 
trải làm đến Thượng thư Bính bộ, kiêm tổng tài ‡ SỬ 
quán, làm sách Việt giám thông khảo. mộ 


” Nguyễn Thẩm Lộc: người huyện Thanh Lâm, 
đỗ Tiến sĩ đời Hồng Đức, làm đến Tham chính. Khi 
nHà Mạc tiếm ngôi, hông làm ng, 'sau nhà Lê 

_ tặng hàm Đô Ngự SỬ. - _ 


| Nguyễn Huyện Cần: người huyện Thanh Lâm, đỗ 
đẳng Tiến sĩ khoa Định Mùi đời Hồng Đức, làm quan 
đến Hữu Thị lang Hình bộ. Đời Hồng Thuận Tương 
Dực đế, chết về việc nghĩa, tặng Thượng thư Lễ bộ. 


Ngô Hoán: người huyện Thanh Lâm, đỗ Bảng 
nhãn đời Hồng Đức, làm đến Thượng thư Lại bộ, 
dự hàng nhị thập bát tú trong Tao Đàn. Đời Quang 
Thiệu theo Chiêu. Tông sang Ai Lao, chết vì tiết, - 
sau khi trung ` phong. làm Phúc ; thần, lập. đền - 
thờ ở chỗ nhà cũ. 


ˆ Vũ Đương: người huyền Thanh Lâm, đã Trạng 
nguyến đời Hồng Đức, thi Hương, thì Đình đều đỗ 
đầu, làm đến Thượng thư Công bộ dự hàng nhị thập 
bát tú trong Tao Đàn, có thơ, được truyền.. 


_Trần Nững: người huyện: Thanh Lâm, đỗ | 
Hoàng giáp, đời Hồng Đức, lầm đến Tả Thị lang 
Lại bộ. Đời Đoan Khánh cùng bọn Lê Võ và Phạm 
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Thịnh đánh nhau với Giản Tụ Công Oánh ở xứ Đồng 
Lạc, thế không địch nổi nên tử trận ở Châu. Câu, 
người ta khen là tiết nghĩa. _ x.. 


Vũ Tụ: người huyện Đường Yên, đỗ Hoàng 
giáp đời Hồng Đức, làm quan thanh liêm cứng rắn. 
Có người đưa biếu lụa, ông cự tuyệt, Thánh Tông 
khen là có khí tiết như người đêm tối không nhận 
vàng”), bèn cho hai chữ “Liêm tiết”, mỗi khi vào 
triều được đính hai chữ ấy ở cổ áo để biểu dương. 
Ông làm quan đến Tả Thị lang Hình bộ, tp 2 nhà 
thanh bạch, người đời kính mến, h 


_ Lê Nại: người huyện Đường Yên, bé học tập 
cần cù, đỗ Trạng ngưyên đời Đoan Khánh, từ thi 
Hương đến thi Đình đều đỗ đâu, làm đến Tả Thị 
lang Hộ bộ. Ông có bài tự tán rằng: “Mộ Trạch 
tiên sinh, đĩ thực vi đanh: thập bất bát phạn, thập 
nhị bát canh. Khôi nguyên cập đệ, đanh quán quần 
anh. Sức chỉ dã cự, phát chi đã hoành” (Mộ Trạch 
tiên sinh, về ăn nổi danh: Mười tám bát cơm, mười 
hai bát canh. Khôi nguyên thi. đậu, danh trùm quân 
anh. Chứa vào to lớn, phát ra Tông, thênh)... 


®' Tức Dưỡng Chấn, _người thời Đông Hán. Khi ¡ Dương Chấn làm Thứ 

sử Kinh Châu, có cất nhắc Vượng, Mật làm quan lệnh ở Xưởng Ấp. 

Một đêm, Vương Mật đem vàng đến tạ ơn. ( Chấn từ chối không ! nhận, 

_ Mật nói: “Đêm tối không aï biết”. Chấn nói: “anh biết, tôi biết, trời 
vs biết, đất biết, sao lại nói là không ai biết”. Mật hổ thẹn đem vàng về. 
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Nguyễn Dữ: người huyện Gia Lộc, là con 
Thượng thư Nguyễn Tường Phiêu, đỗ Hương tiến 
đời Lê, làm Tri huyện Thanh Tuyển, được mười năm 
thì từ quan về nuôi mẹ, không bước chân ra đến 
thành thị. Có sách Truyền kì mạn lục. | 


Trương Phu Duyệt: người huyện Thanh Miện, 
đỗ Hoàng giáp đời Đoan Khánh, làm đến Thượng 
thư Lại bộ. Đời Thống Nguyên nhà Mạc cướp ngôi, 
bắt ông thảo tờ chiếu truyền ngôi, ông trừng mắt 
mắng lại rằng: “Thế là nghĩa lí gì?” Nhà Mạc bèn 
giáng chức làm Thừa chính An Bang, ông không 
nhận, bổ quan về quê. Sau khi nhà Lê trung hưng, 
được chép khen là tiết nghĩa. 


Nguyễn Văn Vận: người huyện Cẩm .Giàng, đỗ 
đồng Tiến sĩ đời Đoan Khánh, làm quan đến Thừa 
chính sứ; cuối đời Nhờ 2 Thiệu, chết + vì tiết, tặng 
Thị lang. | 


Hoàng Minh Tá: người huyện Cẩm Giàng, đỗ 
Tiến sĩ đời Hồng Thuận. Vì giận họ Mạc cướp ngôi, 
mưu cùng Nguyễn Thái Bạt dấy quân khôi phục, đến 
khi Bạt chết. Tá tập hợp vài trăm binh, độc lực đánh 
nhau với địch, binh vỡ, ông mặc triều phục, hướng 
mặt về phía tây để lạy, rồi tự vẫn ở sông Bình Lãng. 


Lại Kim Bảng, Nguyễn Thái Bạt: đều người _ 
huyện Cẩm Giàng. Kim Bảng đỗ Tiến sĩ đời Quang 
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Thiệu, làm đến Giám sát Ngự sử; Thái Bạt đỗ Hoàng 
giáp đời Quang Thiệu làm Hàn Lâm viện. Khi nhà 
Mạc cướp ngôi, Bằng lánh về quê hương, nhiều lần 
nhà Mạc cho triệu, đều không đến, sau bức gọi, khi 
qua giữa sông Nhị, ông mặc áo mũ tế chỉnh vọng 
bái về Lam Sơn, lớn tiếng mắng giặc, rồi nhảy xuống 
_ sông tự tử. Bạt bị nhà Mạc bắt ép vào triều khi đến 
kinh đồ, ông giả vờ bị chứng thong manh, xin đến 
gần để tâu bày, ô ông liền nhổ vào mặt Đăng Dung 
và mắng nhiếc thậm tệ, bèn bị hại (việc này chép 
rõ ở “Nhân vật chí” trong Lịch triều hiến chương 
loại chí của Phan Huy Chú). Đến lúc nhà Lê trưng 
Hững biểu dương đền thờ hai ô ông là “tiết nghĩa song 
từ”. Đời Thiệu Trị và Tự Đức đều có phong tặng. 


' _ ĐỜI MẠC ` 


| Nguyễn Bình Khiêm: người SP Vĩnh lsi, đỗ | 
Trạng nguyên đời Đại Chính nhà Mạc, làm quan đến 
Thượng thư Lại bộ, Thái phó, tước Trình Quốc công, 
ở trong triểu 8 năm, rổi về hưu, dựng Bạch Vân am 
_ để ở, lập quần Trung Tân ở bến Tuyết Giang (xẻm 
phần “Cổ tích”) hợc trồ nhiều người thành đạt, như 
Phùng Khắc Hoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Dữ 
và Trương Cử đều là học trò, họ gọi ông là Tuyết 
Giang phư tử. Có Bạch Vân am thi tập lưu hành. Nhà 
Mạc từng hỏi về việc nước, ông nói: “Ngày kia nếu 
có biến, đất Cao Bằng dầu nhổ cũng có thể duy trì 


524 | 
›đd 66052 bpdf at Tue Auda 28 08:45:06 ICT 2012 


được vài đời”. Sau này đúng như lời ông nói. Khiêm 
-_ tuy làm quan triệu Mạc, mà nhà. Lê có bàn luận mưu 
lớn thường sai người đến. hỏi. Lúc Lê .1rung Tông, 
không có con nối ngối, đại thân bàn luận, chưa quyết 
định được nền lập. người nàp „sai người đến hỏi, ông 
không trả lời, chỉ Bảo nøI đi nhà rằng: “Năm nay 
không được mÙa, .SaO không tìm ngay giống thóc cũ 
mã cấy. cho kịp thời” .Bẩy tôi nhà Lê bên quyết định 
rước Anh Tông. Khi ¡ Trịnh Tùng lăng löàn có dị chí, 
mật sai người hồi về phúc i nhà Lễ dài. ngấn thế nào, 
ông cũng, không trả lời, chỉ ra chơi chùa, giả vờ giận 
nhà sư bất cẩn mà trãch tầng: “Ñg gạn ngữ nói: “Thờ 
Phật ăn oẳn, không biết thở Phật, thì Tnong gì được 
ăn oản}” . Trình Tùng | bèn thôi. . Thái Tổ Hoàng ĐếU 
bản triểu bị họ Trịnh Ì bức, muốn tránh đi nơi khác, 
sai người đến hỏi, ông có cấu trả lời “Hoành sởn 
nhất đái, vạn đại dung thần”®. Sau bản triểu ở nam 
gây dựng:được cơ nghiệp, quá đúng như lời của ông, 
vì ông tinh về môn học lí số. Sứ thần nước Thanh 
Chu Xán có câu khen ông rằng: “An Nam lí học hữu 
Trình h Tuyển”. San " mất, .. __ „. thờ. 


0) Tức. _ ng Hoàng, $au com 2OïÊÙ truy tôn là Thái Tổ Gia Dự 
Hoàạg ĐỆ...... | 
È)` Đại nam thực lục tiền biên, chép rằng lúc ấ Ấy Nguyễn Binh Khiêm 
trông nủi hơn "bộ ổ trứớc sẵn, đọc câu “Hoành sơn nhất đãi, vạn đại | 
dung thân”. (Một dâi đèo Ngững, dung thân muôn đời. - i 
® Nhà Mạc phong Nguyễn Bình Khiệm tước Trình Truyền hấu.. đuŠ 
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_ ĐỜI HẬU LÊ - 

Vũ Văn Uyên, Vũ Văn 'Mật hgười huyện ( Gia Lộc, 
đời Quang Thiệu ở đất Đại Đồng trấn Tuyên Quang. 
Văn Uyên ứng mộ theo đi đánh đẹp có công, được, thăng 
Đô tổng binh sứ, rồi giữ thành giữ cối, khống chế nhà 
Mạc. Uy thế nhà Lê lại nổi là nhờ sức Văn Uyên. Không 
được bao lâu thì chết, em là Văn Mật lên thay: Lê Quí 
Đôn khen: “Lòng trung nghĩa của Văn Uyên ngang 
với Trương Quĩ nhà Tấn và Lý Khắc Dụng nhà Đường”. 

- Mật giúp nhà Lê chống nhà Mạc, nhãn dân trong cõi 
được yên, vì có công được phong. tước Gia Quốc công, 
cho con chầu được thế tập giữ. chức trấn thủ Tuyên 
Quang (công việc chép rõ ở T uyên Quảng tỉnh chí). 

_ Năm Gia Long thứ nhất, Mật được liệt vào hàng công 
thần trung hưng nhà Lê bậc thứ nhì, và miễn lao dịch 
cho một người cháu để giữ VIỆC thờ tự 


Phạm Công Trí: người huyện Đường Hào, đỗ 
Tiến sĩ đời Vĩnh Hựu, thường làm Thượng. thự lục 
bộ, thăng Thiếu bảo, Quốc lão, Quận. công. Ông là. 
người thâm trầm giản trọng, giữ chính sự trong nước 
19 năm, ức chế bọn hãnh thần nhũng lạm, giữ gìn 
phong hoá tiết nghĩa, đời khen là bậc: danh tướng. 
Ông thích sách, ham học, đến già không mỗi. Đời 
Cảnh Trị soạn bộ Quốc sử Ngoại kì và Bản kỉ tục 
biên gồm 23 quyển. Đức vọng, công. nghiệp, đứng 
đầu hiền thần sau trung đờNg: Khi chết, ; tạng Thái tế. 
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Nguyễn Minh Triết: người huyện Chí Linh, đỗ 
Thám hoa đời Đức Long, làm đến Thượng thư Binh 
bộ, tước CẨm Quận công, hưởng thọ 96 tuổi; học 
rộng, văn hay, đời rất tôn: kính. 


Đông Tân Trạch: người huyện Chí Linh, đỗ lỗ đồng 
Tiến sĩ đời Phúc Thái, làm đến Thượng thư Hộ bộ, 
tước Nghĩa Trạch hân. Ông là: người hêm khiết, trơng 
nhà không được dư vật, được khen thanh bạch. Chết, 
tặng Thượng thư Lại bộ, Thái bảo, Nghĩa Quận công. 


| _ Vũ Công Đạo: người huyện. Đường Yên, đỗ 
Tiến n sĩ đời Vĩnh Thọ, làm đến Đô Ngự sử, Thượng 
thư. Lúc ấy, Vũ Dùy Đoán phụng mệnh đến Nam 
Quan tiếp nhận từ họ Mạo, (trong công văn), Trịnh 
Căn đem tên nội thân Hán quậnt đứng trên, Duy 
Đơán không chịu kí tên, Đạo cũng dâng sớ kháng 
nghị và đập đầu vào cột, người ta khen là viên ngự 
_ sử chân chính. Đạo bị bãi về, sau lại được triệu 
dụng làm đến Thượng thư Công bộ. Đạo là người 
thuần cẩn, chất phác, cứng rắn, thẳng thắn, trước 
làm Đốc đồng trấn Sơn Nam, có người dẫn đến một 
kĩ nữ đẹp, 6 ông cự tuyệt rất nghiêm khắc. Từng nói: 
__ “Tôi đầu không bằng người xưa, nhưng không bao 
giờ phạm lời răn hiếu y5 bấy là việc mà người 
ta khó theo m4 nh Su ng Q9 Vi 


. Vải sử Hồn: SfPEESPSEHIE mục n là người hoạn quan Thân Đức Tài. 
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'Vũ Duy Đoán: người huyện Đường Yên, nổi 
tiếng văn chương; thi Hương đỗ Giải nguyên, đỗ 
Hội nguyên đời Cảnh Tj;1àm đến-Thượng thư Công 
bộ; dâng bài “Kim giám lục”, khuyên (chúa Trịnh) 
chính tâm thuật, hậu phong tục, biết người hiền, bỏ 
người nịnh. Sau vì nói thẳng (xem việc Vũ Công 
Đạo ở trên) trái ý chúa, bị bãi chức. Ông có bài 
phú “Phạm Lãi du ngữ hồ ”, và bài “Mộ Trạch thôn 
phong cảnh”? bài “Nông gia khảo lịch”) xà bài 
“DỊ văn kí "9® . Người. đời khen: “Trước đời tung hưng 
có Vịnh Kiểu hâu® : sau đời trung hưng ‹ có Đường 
Xuyên tử)”, Ý nói văn thể thanh cao. 


- Trân Thọ: người huyện Chí Lịnh, đỗ. Tiến 4 Sĩ 

đời Cảnh Trị,:làm quan đến Tả Thị lang Hộ bộ, 

_ tưđcIPhương Trạch hầu.Con là Trần Cảnh đỗ:Tiến 
'sĩ khoa Mậu Tuất đời Vĩnh Thịnh, làm đến Thượng 
Lễ bộ, thống lãnh Bình Khấu Đại Tướng quân, có 
nhiều cũng trạng, được thăng xo Quận công. Cháu 
là lừng Tiến, đỗ Tiến „ khoa Mậu Thìn đời Cảnh 


: 

. l Tà : 

: \ ˆ ` + ` 2 "%' - : ... . ề : 

|“ sa? vn: HN. Tọ vườệ, xa. 
: ể ` # , ý x;uẸ ... - # 


@® Phong cảnh thôn Mộ Trạch. 

-®) Xét thành tích nhà TPHk 
® Nghỉ việc lạ. ` n. 
Tức Hoàng Sĩ Khải, -.` xã Lại Xá, huyện [ai Tài, Bắc Ninh, 
làm quan triêu nhà Mạc. 
Tức Vũ Duy Đoán, vì Duy Đoán là ngôi HÀ suy.” Yên, BƠI 
gọi là Đường Xuyên tử. 
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Hưng, làm đến Phó Đô ngự sử tước Sách Huân bá. 
Chắtlà Trần Đĩnh, Trần Khôi, đều đỗ Hương cống, 
do thế ấm đều được bổ quan. Đến loạn Tây Sơn, 
bọn Trần Đĩnh cùng nghĩa sĩ đắp luỹ ở: Hộ: Xá, khởi 
nghĩa ở Phaơ Sơn, lo toan báo ơn nước, vẫn may 
thái.trung nghĩa của cố gia. 


_ Nguyễn Danh Nho: người. huyện Cẩm Giàng, 
tài văn nhanh .đẹp, cầm bút viết ngay, người ta gọi 
là “dật tiên ”0); cũng gợi là “quyển long”), đỗ Tiến ˆ 
sĩ đời. Vĩnh “Trị thi khoa Đông các, dự: thưởng thứ 
nhất, được cất lên chức Tả Ti giám. Gặp việc dầm 
nói thẳng, sau lần lượt thă ng Hiến sát sứ, Thượng 
bảo tự khạnh, SÓ, công. về việc. đốc chiến đánh ĐIặC 
Nùng đ Tuyên Quang,. Hưng Hoá, thăng Hữu Thị 
lang Công: bộ; phụng mệnh đi sứ, ốm tu tặng Hữu 
Thị lang HỘ bộ.  __ _ 
_.._. VW Thạnh: người huyện Đường ) Yên, đỗ Thám 
hoa,, đời Chính. Hoà, làm đến Thiêm. độ Ngự sử, vì 
nói việc. trái ý chúa, phải bãi chức, về nhà dạy học, 
học trò hơn 70 người đều đỗ. giáp bảng; cũng nhiều 
học trò ,đỗ thi võ, là bậc SƯ biển đời bất giờ,. 


„ Nguyễn Mại: người:huyện Chí Linh, đỗ Hoàng 
giáp đời là gguei Hoà, cố vài . CỔ thữu lược, làm 


TT, tiên có cáo siêu. 
Con rồng cuộn khúc. 
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quan Thị lang Lễ bộ, ra trấn thủ Sơn Tây, có chính 
tích đặc biệt, trộm cướp phải tín hơi; xét kiện: sáng 
suốt, danh vọng rất cao. Saư Trần Hiền, Tiến sĩ xã 
Vân Canh huyện Từ Liên, có làm bài kí “Sơn Tây 
đức chinh” để ca tụng. Chết tặng hàm Thượng thư, 
tước Đông Quận công và phong làm phúc thần.. - 


_.„ kê Hữu Kiểu: người huyện Đường Hào, đỗ 
đồng Tiến sĩ đời Vĩnh Thịnh; làm đến Thượng thư 
Lễ bộ, ra làm tướng võ, vào làm tướng văn,:hơn 40 
năm, công nghiệp cạn vọng .. soài là v06! tôi T- 
đời bấy gIỜ.. 


Nhữ Đỉnh Toản: người Hùyện Đường Yên, đã 
Hội nguyên đời Vĩnh Trị, làm đến Thượng thư Binh 
bộ, hơn F0 năm giữ chính quyền, chỉ chủ trương 
khoan hồng, người đời khen là danh thần. Về hưu 
đặc ân cho hiệu quốc. lão, chết tặng Thái bảo. - 


_ Phạm Đình Trọng: người huyện Giáp Sơn, đỗ 
Tiến sĩ đời Vĩnh Trị; có tài cán mưu lược cả văn lấn 
võ, làm Thị lang, cầm quân đẹp giặc Đông Hải 
Nguyễn Hữu Câu, được thăng Thượng thư, tước 
Quận công, trấn thủ Nghệ An, trong cỗi được yên 
tĩnh, người địa phương lập sinh từ; kiêm giữ việc 
châu Bố Chính, có bài kí í “tượng đầu đoán tụng” 
(Cổi voi xét Kiện) (xem Hoàng Việt văn tuyển). Sau 
khi chết, vua Hiển Tông tặng tước 0-vương, s sau ¡ lập 
đến thờ ở làng. 
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Vũ Khâm Thận: người huyện Tứ Kì, đỗ Tiến sĩ 
đời Bảo Thái, tính tình hào mại, gặp việc nói thẳng, 
làm đến Đô ngự sử, ở trong thì dự bàn chính sự, ở 
ngoài thì tham tán quân cơ, lập nhiều công lao. Chết 
tặng Thượng thư Binh bộ. Con là Vũ Ki, đỗ Tiến sĩ 
đời Cảnh Hưng, làm trấn thủ Lạng Sơn. 


Phạm Quí Thích: người huyện Đường Yên, đỗ 
Tiến sĩ đời Cảnh Hưng, làm thiêm sa, tri Công Phiên. 
Sau khi loạn, về ở ẩn. Năm Gia Long thứ nhất bị 
triệu vào triều yết kiến, được khen là người khí tiết 
thanh cao, trao chức Thị trung Học sĩ, vẫn được làm 
Đốc học phủ Phụng Thiên ở Bắc Thành; sau khi ốm 
từ chức về nhà. Văn thơ nổi tiếng, học giả suy tôn. 

Lê Hữu Luân: người huyện Đường Hào, là con 
Thượng thư Lễ bộ Lê Hữu Kiểu. Cuối đời Lê họ 
Trịnh chuyên quyền, bèn tránh vào ở xã Phúc Lộc 
huyện Hương Sơn trấn Nghệ An, tài trí đổi dào, tính 
tình hào mại. Ông có câu thơ rằng: “Thiện diệc lãn 
vi hà huông ác; quí do bất nguyện khởi ưu bần”. 
(Lành cũng biếng làm chi kể đữ; sang còn chẳng 
thích há lo nghèo). Tự đặt hiệu là Hải Thượng Lãn 
Ông (vốn người Thượng Hồng trấn Hải Dương, nên 
đặt hiệu thế). Rất giỏi y học, tác phẩm có bộ Lấn 
Ông y án. Người đời sau chỉ biết ông là tay danh V,- 
mà không biết là bậc cao sĩ. 
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Vũ (Bá ) Xưởng: người huyện Đường Yên, đỗ 
Hương cống triểu Lê. Năm Tân Mão, Lê Cảnh Hưng 
thứ 32; Trịnh Sâm truất thái tử nhà Lê là Duy Vi, 
bắt giam vào ngục, các viên quan thuộc của thái tử 
đêu tán rã. Xưởng cùng Định An tự thừa là Lương 
Giản Định mưu dấy quân cướp lấy thái tử ra ngục, 
nhưng VIỆC bại lộ, bị Trịnh Sâm giết. 


- Nguyễn Huy Giáp: người huyện Gia Lộc, nho 

Tnn trúng thức?) khoa Tân Mão đời Cảnh Hưng. 
Năm Chiệu. Thống. thứ 2, dọ thị nội văn chức được 
bổ làm Đốc động đrấn quyên Quang; năm thứ. 3 
Chiêu. Thống đế chạy sang phương Bắc, ông cùng. 
bọn Binh chính Lê Huy Lâm và Viện nạp Ngôn Viện 
Xuất nạp Lê Doãn Tuấn, đều theo đi; năm Nhâm 
Tí phụng. mệnh lẻn về nước, chiêu đụ hào kiệt, mưu 

_ tính việc khối phục. Về đến Lạng Sơn, bị Tây Sơn 
bắt, đưa về thănH Thăng Lowg: Giặc đùng quan tước 
dụ dỗ, Giáp cùng bọn Lắn và Tuấn khẳng khái 
không chịu khuất, đều bị giết: Lê Húy Lâm là người 


huyện Thanh Hà,'nho sinh' trúng thức đời Cảnh ˆ 


Hưng; năm Chiêu Thống thứ nhất, lầm cung thừa. 
sứ hành binh chính:troig viện Nội Hàn, Lê Doãn 
Tuấn là người huyện Siều Loại (Bắc Ninh), là: con 
HT Sĩ Lê Ê Doãn h Thân và là em họ Lê Quýệnh.. 


r Chế mm khoa cử Tuiểu I Lê, Re cống vào thí hội dự trúng được ba _ 
kì, gọi là nho sinh B2 thức. : : 
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- Trần Dĩnh: người:huyện Chí Linh, là con tiến 
sĩ triểu Lê Trần Tấn. Năm Bính Ngọ; quân Tây Sơn 
đến; ông tự đen em về cháu hơn 10 người cùng:với 
thủ hạ và thổ binh đánh nhau với Tây Sơn, theo hẳn 
Chiêu.Thống để về: trú tại bản huyện. Quân Thanh 
sang viện, đều được cất nhắc bổ dụng. Đến lúc quân - 
Tây Sơn trở lại vua Lê chạy sang Kinh Bắc, ông đi. 
sau vén quân không theo kịp, bèn trở về, hội họp 
hào mục, thủ.hạ và thổ binh đắp luỹ chống nhau Với 
Tây Sơn, vì thế lực không địch nổi, em ià Trần Lang 
và cháu là Trần Đăng, đều bị chết, còn thì đều tần 
vào núi rừng, Tây Sơn chiêu dụ, không chịu khuất. 
Năm Canh Tuất, ông lại cùng bọn Lê Duy Đản Tiến 
sĩ và Hoàng Xnần Tú nguyên Hiệp trấn Kinh Bắc 
khởi nghĩa đao Sơn, chém giết nguy. binh hơn 10_ 
ngày, quân. Tây Sơn bốn: mặt đến vây sắt, Đĩnh cùng ` 
Vũ Trọng Dật (con rể người anh của 'Đĩnh là Trần 
Luyện) và "Trần Dần, Trần Hạc (con nuồi người ‹ em 
của. Đĩnh là Trần Khuê) đều bị chết. Năm Gia Long 

_ thứ nhất được ơn cho Trần Khôi là em của 'Đĩnh bổ 
Tri phủ Đoan. Hùng; năm Tự Đức thứ | VÀ được thở ở 
đên Tiết Nghĩa nhà Lê. Em là Trần Lang, Trần Đăng 
và con rể nhà anh là Vũ Trọng Dật, con nuôi nhà 
em là Trần Đân, Trần Hạc đều được thờ phụng. - 


: "Nguyễn. Hữu Tế: người huyện, Thanh Hà, là | 
con n Quá Nghị Tướng quântriểu Lê là Nguyễn Viết - 


_ K. ¬ 
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Phượng: đo tập ấm được trao chức Đô chỉ huy sứ. 
Năm Bính Ngọ, quân Tầ y Sơn đến, Tế cùng người 
đồng huyện là Nguyễn Thế:Hiến đem nghĩa binh 
rước vua Lê trú ở nhà Thế Hiến, chia quân đóng 
giữ. Giặc đến đánh sát, hai người đều đem binh 
hết sức đánh. Vì vội vàng không có viện binh, thế 
lực không địch nốt, phải hộ vệ xa giá theo đường 
Kinh Bắc chạy trốn, quân Tây:Sơn đón đánh chặn 
đường, hai người đều đốc binh chống đánh mà bị 
giết. Năm Tự Đức thứ 12 đều Đông thờ ở đền Tiết 
Nghĩa nhà Lê. : 


_ĐỜING UIỄN - 


| _Phạm Đình Trạc: người huyện Đường Hào, là 
dòng dõi Thái tể Phạm Công Trứ, đỗ Cử nhân khoa 
Tân Tị đời Minh Mệnh, làm Án sắt tỉnh Cao Bằng. 
Năm Minh Mệnh thứ 14, nghịch ` vần vây tỉnh thành 
hơn một tháng, đường tiếp viện bên ngoài bị cắt 
đứt, Trạc bèn cùng Bố chính Bùi Tăng Huy, và Lãnh 
binh Phạm Văn Lưu tỉnh Lạng Sơn, hội họp. sĩ tốt 
mà nói: “Thà chết để bảo toàn tính I mạng quan quân 
cả thành”. Rồi mặc triều phục đặt hương án, lạy 
vọng về cửa khuyết, cởi triểu phục và đem sắc bằng. 
đốt đi, nằm xuống huyệt đã đào sẵn, sai người đậy 
ván và lấp đất mà chết. Triểu đình được tin, ban 
thưởng 100 lạng bạc, liệt thờ ở đền Tam Trung. Năm 
Tự Đức thứ 1 I lại liệt thờ ở đền nàn Nghĩa. 
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_'Phan Trước: người 'huyện Đường Hào, đỗ 
Đình nguyên nhị:giáp Tiến sĩ, khoa Nhâm Thìn 
đời Minh Mệnh, làm Bố chính tỉnh Bắc:Ninh; đầu 
đời Tự Đức, thăng Tuần phủ Thuận - Khánh, chết 
ở quan, trước làm quan thanh liêm cần mẫn, lại 
được dân tin yêu. 


Lương Đình Kiên: người huyện Đường Hàc o, Thí 
sai Suất đội ở cơ Trung Kiên: Năm Minh Mệnh thứ 
15, đánh thổ phỉ ở trạm Lạng Chỉ tỉnh Lạng Sơn, bị 
chết trận, tặng Cai đội. 


Nguyễn Dĩnh: : người huyện Cẩm Già ủg, đỗ Cử 
nhần khoa Ất Dậu đời Minh Mệnh, làm Tri phủ Hoà 
An, giặc vây phủ thành, Dĩnh không chống cự nổi, 
bị giặc giết, tặng Viên ngoại lang Lễ bộ.. 


Nguyễn Văn Thịnh: người huyện 7 Thanh Hà, làm 
Chánh đội trưởng cơ Trung Thắng; năm Minh Mệnh 
thứ 19, đi đẹp giặc biển ở huyện Hoành Bồ, bị chết 
trận, tặng. Kiến Công Đô ný. : 

_ Bùi Văn Thuý: người tuyên Gia Lộc, đã Cử 
nhân khoa Nhâm Đần đời Thiệu Trị; năm Tự Đức 
thứ 3 quyền nhiếp ấn vụ châu Vạn Ninh, lúc ấy 
giặc người Thanh trần sang, Thuý: không chống cự 
nổi, bị giặc giết, tặng Tri châu.. ˆ - 


Nguyễn Lãng: người huyện Thanh Lâm, làm 
Cai đội cơ Tả Tiệp, năm Tự Đức thứ 4, đánh nhau 
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với giặc người Thanh .ở Hàng Dầu ải Lạng Sơn, bị 
chết trận, tặng Kiến Công Đô uý; năm Tự Đức thứ 
11; được liệt thờ ở đền Trung Nghĩa. - : 

ˆ Đỗ Khắc Thư: người huyện Cẩm Giàng, đỗ Cử 
nhân khoa Kỉ Mão năm Gia Long thứ 18, làm THam 
tri Binh bộ. Thánh Tổ khen là người nghiêm trang 

- trọng hậu, sau thăng tuần phủ Nam - Ngãi, lại đổi 
đi Tuần phủ Thuận - Khánh; chết ở quan. 


HIẾU TỬ 


Hoàng Văn Hoàn: người huyện Nghị Dương. 
Cha là Triêm đỗ Hương cống triều. Lê, dời đến ngụ 
ở.An Dương. Hoàn để tang cha mẹ, đều làm lều ở 
cạnh mộ 3 năm, đối với làng xóm không hề tranh 
cạnh, người ta khen có hiếu. Năm Minh ĐINH thứ 
8 được biểu đương. 


LIỆT NỮ 


Phạm Thị Viên: người huyện Đường Hào, thông 
minh biết chữ, có nhan sắc, lấy chồng là Giám sinh 
họ Lê người cùng lầng; có con trai con gái 4 người. 
Cuối đời Trần, quân Minh xâm lược, chồng thị ốm 
chết, thị nuôi nấng con côi,thể không cải giá. Đến 
lúc Lê Thái Tổ bình yên cả nước, bọn quan lại hào 
hữu thường muốn cưỡng ép, thị đều lấy đại tiết 
chống cự. Đầu đời Thái Hoà Lê Nhân Tông, c có 
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chiếu tìm người trinh hệt, quan đem tên thị tâu lên, 
được nêu ở:cửá mấy chữ:“Tiết phụ môn ”. Thị hưởng 
thợ 80 tuổi. Sau con cháu nối đời làm quan, là'một 
họ lớn trong vùng. Đời Hồng Đức, Thân Nhân Trung. 
soạn văn bia khắc vào. 544, nay vẫn sàn tiệc Mới 
ở Công. dư tiệp k0)... ".- 

ˆ Nguyễn Thị Duệ: 'keưỡi hủyện( Chí Linh, 'dhông | 
minh hơn người, họ rộng văn háy: ñăm mới hơn 10 
tuổi, cải trang làm con trai để-đi Bọc; khi lớn; ứng 
thí khoa thị Hội đời Mạc, đỗ Tiến sĩ: Vua Mạc thấy 
dung mạo,giống con gấi,. hỏi ra mới biết, lấy làm 
lạ. Đến khi nhà Mạc mất, ẩn ở dận gian, vua Lê 

_nghe tiếng, cho triệu vào cung để đạy cụng nữ, cho 
_ hiệu là Nghi Ái quan, dùng văn chương hầu hạ, 
_ không rời tả hữu; mỗi khi vua hỏi việc gì, thị liền 
dùng sự tích xưa nay chép trong kinh sử để đáp, 
vua Lê khen ngợi, cấp . cho các thuế ở bản xã làm 
ngụ lộc. Đến năm 70 tuổi xin về làng, dựng am Đàm 
Hoa để. ở. Nay xã Kiệt Đặc thờ làm thần, vẫn còn - 
bị kí (việc chép trong ‹ Chí Linh phong thổ kñ. 


ĐỜI NGUYÊN . 


- Phạm Thị Tuần: người huyện căm É Giang, năm 
18 tuổi, ấy chồng người cùng làng là Hà Văn Thọ 
sinh một trai, một gái, năm 23 tuổi, ở goá hưởng thọ 
101 tuổi. Năm Minh Mệnh:thứ 6 được biểu dương. 
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._ Bài Thị Tư: người huyện Thanh Hà. Lúc chồng 
chết thị mới 20 tuổi, chưa có con, bèn tự thắt cổ 
chết theo. Năm Minh Mệnh thứ 9 Tri HUYỆN là 
Nguyễn Du lập bia ở mộ để ghi, . 


— Vụ Thị Lựu: người huyện Gia Lộc, là vợ Phạm 
Huy, năm 14 tuổi về nhà chồng, sinh một con gái, 
năm 29 tuổi goá chông, để tang chồng giữ chí, cha 
mẹ bắt ép cải giá không chịu. Năm Minh ¬ thứ 
17 được biểu dương.. : 


_ Nguyễn Thị Bình: người kúyện Giáp Sơn, là vợ 
Mạc Thế Viêm; năm 18 tuổi về nhà chồng, cha mẹ 
chông muốn chia của cho ở riêng, thị khẩn khoản xin 
được ở chung để tiện cho chồng theo học. Lấy chống 
mới được 6 táng, chồng mắc bệnh, thị chặt khăn đội 
đầu làm ba đoạn, khóc lóc thể chết theo chồng, sau 
khi chồng chết, thị ôrn áo quan gào khóc, xin được 
cùng chôn một huyệt, hợ hàng làng xóm hết sức 
khuyên giải. Ngay ngày hôm ấy thị về buồng mẹ đẻ 
tự thắt cổ chết. Năm Thiệu Trị thứ 3 được biểu đương. 

Nguyễn Thị Thường: người huyện Gia Lộc, là vợ 
Phạm Công Nghĩa, tuổi trẻ về nhà chồng, sinh một con 
trai, năm 26 tuổi. goá chồng, người cha. biết chí con, 
không ép cải giá. Nặm Thiệu Trị thứ 6 được biểu đương. 

Nguyễn Thị Uyên: người huyện An Dương, năm 
16 tuổi, lấy chồng là Lê Học Giáp, người ở Lũng 
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Bắc, năm 24 tuổi goá chồng, cha mẹ ép cải giá, thị 
không chịu, trước sau trọn tiết. Năm Tự Đức thứ 2 
Qược biểu dương. : : : 


_ Đỗ Thị Từ: người huyện Cẩm Giảng, năm 18 
tuổi lấy chồng là Phạm Văn Huy, người cùng xã, 
sinh một trai một gái, năm 26 tuổi, chỗng chết, con 
trai con gái và cha mẹ chồng. cũng kế tiếp nhau mà 
chết; sau khi đạn tang cha mẹ để ép tái giá, thị 
không chịu, được 6 năm thì chết. Năm Tự Lên thứ 
2 được biểu dưỡng. . mộ CON Ao ng cạn, 


TIÊN VÀ TĂNG: 


_Yên Kì Sinh: eo An Nam chí là người nhà: Hân; 
đắc đạo ở núi Yên Tử, Kuyệu .. đa Sau ( từ 
& núi này bay đi. › ấ 


—.s. Trần Đạo Căn: người huyện Chí Linh, không ân 
__. ngũ cốc, thường lập đàn cúng giúp người ta, lấy giấy 
phủ :vào mặt lắn xưống nước, đợi tHkn 4 tần môi lên. _ 


Đời TRẤN `` 


Pháp Loa: họ Đồng, tên là Kiên Cương, sinh 
năm "Trân Thiệu Phọng®) thứ. 6 ở thôn Đồng Hoà 


—_————— 

'®'Trong sắch này cũng như Kiến văn tiểu đực của aLê Quí Đôn đều chép 
Pháp Loa sinh năm Thiệu Phong thứ6 triểu 'Trần, nhưng chắc chắn là 
chép lầm, bởi vì Pháp Loa. là người thời Trần Nhận. Tông, mà Thiệu 
Phong là một hiệu của Trần Dụ Tông, còn ở sau thời Trần Nhân Tông 
hàng nửa thế kỉ; hẳn là Thiệu Long (Trần Thánh Tông), chếp lâm. 
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(tức thôn Đồng Hoa xã Phụ Vệ bây:giờ), hương Cửa 
La thuộc Nam Sách Giang. Mẹ đêm mộng thấy dị 
nhân cho thanh thần kiếm, mừng rỡ:ôm vào bụng, 
do đấy có mang, Khi sinh mùi hương lạ đây nhà. 
Lúc bé, thông, minh đi nh: p8ộ. không nói bậy, không 
ăn thịt cá, năm 2l tuổi, Trần Nhân Tông ra chợ Nam 
Sách Giang trông. thấy, lấy làm lạ, nói: “Người này 
có đạo căn, : sau này tất có đạo pháp”. “Lại mừng 
được người ấy đến, nên cho gọi tên là Hỉ Lai. Sau 
thụ giới ở chùa Kì Lân xã Kiệt Đặc, cho hiệu là 
Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 16, cho làm Trúc 
Lâm đệ nhị tổ sư tông, chơ tên lã Phổ Tri Tôn Giả. 
Gặp.-năm đại hạn, phụng,chiếu đảo vũ, thường được 
ứng nghiệm. Pháp Loa dựng viện Quỳnh Lâm và 
các am Hồ Thiên, Chân Lạc; có Đoán sách lục lưu 
hành ở đời; lại giỏi thơ. Chùa Hương Hải ở xã Phụ 
Vệ thường tỏ dấu anh linh. 


_ Huyễn Vân: người luyệt Chí Ì Linh, , đỗ Tiến 
sĩ triều Trần, luyện thuốc ở trong động. Phượng 
Hoàng, tịch năm Đại Trị thứ 10 đời Trần Dụ Tông. 
Lại An Nam chí chép: Từ quan huệ thông đại sự 
cững là người huyện Chí Lĩnh, năm 12 tuổi xuất 
gia, trai giới tỉnh khiết, năm 84 tuổi, lúc sắp tịch, 
chìm muông kêu thê thả m, trên không tiếng nhạc 
nổi vang, mây trắng bao bọc am viên, mùi hương 
lạ đầy nhà.. .. ' 
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THỔ SẲẢN 

Cam đường: có một tên nữa là cam nhũ, sản ở 
các xã Vũ Xá, Nhũ Tỉnh, Đồng Quang huyện Tứ 
Kì và Lực Đáp, Hoà Ung huyện Vĩnh Lại, quả nhỏ, 
vị ngọt và thơm, có lệ cống. 

Long nhãn: sản nhiễu ở các xã Minh Quyết, 
Ngọc Trực, Tế Bình, Nghĩa Trạch, Bằng Lãng và 
Thu Lãng huyện Cẩm Giàng. 


Dứa: sẵn ở các xã Đồng Bào, Chân Lại, Toại 
An huyện Tứ Kì. 


Dừa: sản ở các xã Dược Sơn huyện Chí Linh, 
Nghĩ Lộ và Hoàng Thạch huyện Đông Triểu, Hạ 
Khôi và Cổ Pháp huyện Thuỷ Đường. 

Vải: xã Hoà Nhuệ huyện Tứ Kì và xã Tử Nham 
huyện Đông Triều đều có; vải ngon thì ở xã Yên 
Nhân huyện Đường Hào. Vân đài loại ngữ của Lê 
Quí Đôn nói: “Nước Nam có rất nhiều vải tốt, vải ở 
xã Yên Nhân huyện Đường Hào vị ngọt và thơm ”. 

Thuốc lào: các huyện Thanh Lậm, Tiên Minh 
và Vĩnh Bảo đều có, thuốc lào Tiên Minh ngon hơn. 

Chàm: sản ở các xã Sài Trang, Đường Trang, 
Nghĩa Trang và Thuy Trang huyện Đường Hào®'. 


() Các xã này sau đều thuộc huyện Yên Mĩ tỉnh Hưng Yên. 
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Chè: sản ở Phao Sơn huyện Chí Linh. 

Tùng, bách: sản ở núi Yên Tử. Dư địa chí của 
Nguyễn Trãi nói: “gỗ có tùng, bách”. 

Hoè, liễu: sẵn ở huyện Chí Linh. 

Núóa: sản ở huyện Đông Triểu. 


Đá xanh: sản ở núi Hoa Triều huyện Đông Triều 
và núi Dương Nham huyện Giáp Sơn. Lời chua trong 
Dư địa chí của Nguyễn Trãi nói: “Đá ở hai hòn núi 
này có dáng như mây, phẩm chất có thể làm khánh”. 
$S¿ chép: “năm Thiệu Bình thứ 4, sai thợ đục đá ở 
Giáp Sơn, đục đá núi Dương Nham làm khánh ”. 

Đá son: ở núi Phượng Hoàng xã Kiệt Đặc, huyện 
Chí Linh. Theo Chí Linh phong thổ kí: tương truyền 
trên núi có giếng, sắc nước đỏ như son, người ta dùng 
ống tre cắm xuống đáy giếng, lấy được son nhão như 
bùn, đem phơi nắng thì rắn chắc đẹp đế, vào hạng 
tốt nhất. Trung gian, Quí phi là Phạm Thị e chỗ ấy 
sẽ thành lệ thuế, nên đem người trong xã lấy đá lấp 
đi từ đấy mất tung tích giếng ấy. Gần đây, nhiều lần 
sai quan đi khám, nhưng không tìm thấy dấu tích đâu 
cả, nay son lấy được, đều là son nổi lên trên, không 
phải thứ son cũ. Thơ của Thái Thuận có câu: “Tăng 
hộ thường quan nhân uý hổ. Thanh nham đa quật vị 
tầm châu” (vì sợ cọp, cửa chiển vẫn đóng; muốn tìm 
châu hang đá đào tung), tức là chỗ này. 
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_ Kẽm trắng: có mỏ ở An. Lãng, r năm Gia Ehnc 
thứ 9 khai lấy. "....  . 


_ Đất trắng: sản ở xã Mạn Khê huyện: Đông 
Triệu, _ 


| Đất đổ: dân ở xã:An Lãng ly§u Đông Triểu. 
-: Than đất: sản ở xã An Khánh huyện Đông Triều. 
__ 8n đất: sản ở huyện Thanh Miện. ` 
_.:Mỏ gió: sản ở xã Tứ Trang huyện Đông Triều. 
Đôi môi: sản ở xã Diên Dương huyện Nghi Dương. 
— Sỉ nam: sẵn ở xã Phạm Xá huyện Tứ Kì. 


Vải nhỏ trắng: xã Bất Bế huyện Vĩnh Lại, xã 
Hội Am huyền Vĩnh Bảo và xã Mao Điển huyện 
Cẩm Giàng, ba xã này sản vải nhỏ trắng rất tốt. Dư 
địa chứ của Nguyễn Trãi HÓI: “vải nhỏ ở Mao Điền, 
Bất Bế và Hội Am”. | 


Vải hoa: sản ở xã ï Triểu Dượng huyện Thanh 
Miện và xã. Xa Sơn huyện Giáp Sơn. 


Mật m mía: sản ở huyện Cẩm Giàng. 


Nước mắm thơm: sẵn ở xã Suy: HC: huyện 
Thanh lâm. _ 


Muối: sản ở xã Nội Hoàng huyện Đông Triều 
và Xã Vũ Yên huyện An Dương.. 
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| Gạch và bát: sẵn ở xã Hương Giản, Kệ Giản 
huyện Đường Yên; lại sản xuất các loại đĩa chén nam. 
- Đề mã: sản ở xã Dương Điền, huyện Đường Hào. 
Quạt đôi môi, quạt tre: sản ở xã Đào Xá huyện 

Đường Yên và xã Tiền Cầu huyện Đường Hào. 
__ Lược dày:.sản ở Hoạch Trạch huyện Đường Yên. 
Hương nén: sản Ở xã Phong Ốc, huyện Đường Hào. 
. Hương đen: sản ở xã Quang Anh huyện Gia 

Lộc và xã Lang ' Giản huyện Chí Linh. 


Giày (dép): sản Ở xã Phong Lâm và xã “Trúc 
Lâm huyện TứK\. _ 


Lưới: sản ổ các xã Dị Sử, Ngọc Lập, và ta, 
Lập huyện Đường : Hào. AT. 


Chiếu đệt: xã Nga Hoàng huyện Cẩm Giàng, 
xã Quảng Xuyên, xã Chu Uyên huyện Tứ Kì, xã 
Thượng Trật huyện Thanh Lâm, xã Hạ Vĩnh, xã 
Lập Lễ huyện Thanh Hà, xã Lất Dương, xã DưĐồng 
huyện Tiên Minh đều làm nghề đệt chiếu. - 


Chiếu cối: sản ở các xã Ưông' Thượng, Uông 
Hạ, Chu Đỗ, Mạc Xá, Đặng Xá huyện Thanh Lâm. 


Trứng tằm: sẵn ở các xã Đoàn Lâm, Đào Lâm, 
Phạm Lâm huyện Gia Lộc. _ | 


Gà chọi. sản ở huyện An Dương, An Lão 


›đd 66052 bpdf at Tue Aua 28 08:45:06 ICT 2012 


Hươu nai: sản ở huyện Đông Triều và huyện 
Nghi Dương. 


Trâu chọi: ở Đồ Sơn huyện Nghi Dương. 

Cá lình, cá đối: sản ở sông huyện Đường Hào. 
Dư địa chí của Nguyễn Trãi nói: “Cá đối huyện 
Đường Hào có độc, không thể ăn được”. 

Cua biển, sò biển, tôm biển. 

Mã đao: có vỏ, như hình lưỡi đao, vị thanh đạm, 
huyện Thanh Hà có. 

Rươi: chữ Hán là đại hoả trùng nấu và làm 
mắm đều ngon. 

Con ruốc: chữ Hán là thuỷ thần, ở xã Đồng 
Tải huyện Gia Lộc ngon hơn cả. 
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